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VÀI LỜI CỦA NHÓM DỊCH

1- Cuốn Sổ tay bách khoa tiếng Nga giới thiệu các khái niệm và 
thuật ngữ của các trường phái nghiên cứu văn học Tây Âu và Hoa Kỳ thế 
kỷ XX, khi đến với chúng tôi, nó gợi ngay tới hướng tìm hiểu học thuật 
phương Tây thông qua học thuật Nga, một hướng khả thi ít ra trong thời 
gian trước mắt. Cuốn sách bạn đọc đang cầm trên tay chính là bản dịch 
quyển sổ tay chỉ dẫn kể trên.

2- Các soạn giả Nga không giấu giếm rằng, công việc nghiên cứu, giới 
thiệu, phê bình nghiên cứu văn học phương Tây một cách kỹ lưỡng hơn 
trước cũng đang trong bước khởi đầu ở Nga. Cuốn sổ tay bách khoa gồm 
chưa tròn 100 mục từ này ở bản gốc tiếng Nga in thành 2 phần với 2 thư 
mục riêng kèm theo, là kết quả 2 lần công bố nối tiếp nhau. Các soạn giả 
Nga cho biết sau tập này, họ sẽ cho ra tiếp tập về trường phái Frankfurt, 
về chủ nghĩa Freud mới (neo-freudisme), về phương pháp lịch sử mới (new 
historicism), và sau đó còn tiếp tục thêm nữa.

3 - Nhóm dịch gặp không ít khó khăn khi chuyển các nội dung học 
thuật trong các mục từ sang tiếng Việt, nhất là thiếu hoặc khó tìm thấy từ 
tương đương trong tiếng Việt. Chúng tôi không thể cầu toàn, trong một 
số trường hợp, chúng tôi để nguyên dạng Latinh trong thành phần một số 
thuật ngữ. Có lẽ vấn đề thuật ngữ tương đương trong tiếng Việt sẽ được đề 
xuất và định hình từng bước trong quá trình giới học thuật chúng ta tiếp 
xúc với học thuật bên ngoài, từ sơ bộ làm quen đến chỗ nắm vững nội dung 
quan niệm, khái niệm của từng trào lưu, trường phái.

4 - Mỗi mục từ được soạn hoàn chỉnh như một đơn vị độc lập trong từ 
điển, có thể đặt trước hay sau các mục từ khác. Các soạn giả Nga xếp các mục 
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từ trong hai phần theo trật tự bộ chữ cái tiếng Nga. Ở  bản dịch tiếng Việt, 
chúng tôi nhóm các mục từ cùng trào lưu, trường phái lại với nhau, giúp 
bạn đọc dễ sử dụng sách hơn để nắm bắt các vấn đề và hiện tượng học thuật.

5 - Chúng tôi giữ nguyên hai thư mục các soạn giả Nga đã làm cho 
hai phần. Trong các mục từ, khi nhắc đến các tài liệu ở hai thư mục, chúng 
tôi dùng ngoặc vuông [ ] đánh dấu số thứ tự của tài liệu được dẫn cùng 
số trang của tài liệu ấy. Ví dụ [34, tr. 174] tức là tài liệu số 34, trang 174. 
Riêng ở các mục từ trong phần hai nếu dẫn tài liệu ở thư mục cho phần một 
sẽ có ghi rõ điều đó, ví dụ [121, ph.I] tức là tài liệu số 121 ở phần một và số 
trang nhất định.

6- Công việc dịch thuật của chúng tôi ở đây chắc chắn còn nhiều thiếu 
sót. Rất mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc.

	 	 	 	 	 										Nhóm	dịch	giả



NHẬP ĐỀ

Trong đời sống xã hội ở thế kỷ XX, nhất là ở các nước phát triển, 
phê bình văn học có địa vị (statut) rất cao; dòng thông tin trong lĩnh 
vực nghiên cứu văn học không ngừng gia tăng. Hoạt động chuyên 
môn của các nhà nghiên cứu văn học, từ việc viết các công trình nghiên 
cứu đến việc giảng dạy tại các Trường Đại học, là một bộ phận không 
thể tách rời của cảnh quan văn hóa chung ở các nước phát triển. Thiếu 
một sự hình dung thật ít mâu thuẫn về các quan niệm căn cốt của khoa 
học về văn học thì không thể theo dõi cái năng động trong phát triển 
của các trường phái nghiên cứu và trả lời những câu hỏi mấu chốt của 
việc nghiên cứu văn học: 1) Quá trình đưa vào chương trình giảng dạy 
đại học và khoa học hàn lâm những quan niệm và cái nhìn rất mới diễn 
ra như thế nào; tức là quá trình tổ chức một dạng hoạt động cụ thể và 
định hình những chuẩn mực gắn với hoạt động ấy trong phạm vi các 
viện và các Trường Đại học – diễn ra như thế nào; 2) Vì sao sự thủ cựu, 
đánh mất cái mới và nhập vào truyền thống lại hầu như tất yếu nảy 
sinh, với thời gian; 3) Xét từ góc độ thuần phương pháp luận nghiên 
cứu văn học, có thể tách rời được không tư duy ý thức hệ khỏi tri thức 
chuyên ngành phê bình văn học?

Ở phương Tây, phê bình văn học là một thị trường tự do của 
tư tưởng và phương pháp, không bị độc quyền và chỉ huy. Việc 
hệ thống hóa dưới dạng chung nhất sự đa dạng và độc đáo của tư 
tưởng phê bình văn học sẽ giúp ta theo dõi, trong suốt chiều dài lịch 
sử văn minh phương Tây, sự dao động của khoa học giữa mô hình 
toán học và mô hình sinh học.
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Khoa nghiên cứu văn học cho thấy các trường phái và khuynh 
hướng phê bình văn học, xét về thiên hướng, có thể được phân biệt 
theo một trong hai kiểu kiến tạo lý thuyết – hoặc kiểu khoa học luận, 
hoặc kiểu nhân học. Hướng thứ nhất gồm chủ nghĩa cấu trúc, và ở mức 
đáng kể là “phê bình Mới”, một số trường phái xã hội học dựa vào các 
chủ thuyết tân thực chứng; hướng thứ hai gồm tường giải học, mỹ học 
hiện sinh, hiện tượng học, phê bình thần thoại học, mỹ học tiếp nhận.

Các trào lưu và trường phái thuộc hướng thứ nhất gần gũi nhau 
trước hết ở mong muốn xây dựng một phương pháp luận khoa học, 
mong muốn gán cho các quan niệm của mình cái dạng thức của 
khoa học chính xác và loại bỏ khỏi phạm vi khảo sát những vấn đề 
thế giới quan, xã hội và hệ tư tưởng.

Những người chủ trương hướng thứ hai, ngược lại, xuất phát 
từ việc ghi nhận các trạng thái tinh thần, tâm lý của cá nhân sáng 
tác và cá nhân tiếp nhận. Họ cho rằng không thể lĩnh hội tác phẩm 
nghệ thuật bằng kinh nghiệm, nhưng có thể nhận thức nó bằng 
trực giác, trực cảm, trải nghiệm.

Tường giải học gắn với quan niệm truyền thống về một phương 
pháp phổ quát trong lĩnh vực các khoa học nhân văn. Chính tường 
giải học, với tư cách một phương pháp giải thích các sự kiện lịch sử 
trên cơ sở các dữ kiện ngữ văn học, đã được coi như nguyên tắc phổ 
quát để lý giải các kiệt tác văn học. Chức năng của sự lý giải, theo 
tường giải học, là để cho người ta thấy phải hiểu tác phẩm nghệ 
thuật ra sao theo giá trị nghệ thuật tuyệt đối của nó. Ý thức của cá 
nhân tiếp nhận tác phẩm được xem là công cụ lý giải, tức là sự lý 
giải được xem như phái sinh từ việc tiếp nhận tác phẩm văn học. Ở 
tường giải học truyền thống, người ta luận chứng cho cái kết luận 
cho rằng không thể hiểu tác phẩm nghệ thuật một cách tự thân, 
như là sản phẩm duy nhất của hoạt động sáng tạo. Tác phẩm nghệ 
thuật là sự khách thể hóa vật chất cái truyền thống kinh nghiệm 
văn hóa, vì vậy sự lý giải nó chỉ có ý nghĩa khi tìm ra ngõ ngách tính 
liên tục của truyền thống văn hóa. Sự “hiểu” của tường giải học 
nhằm tái lập nghĩa, giải mã văn bản lịch sử nhằm ý thức được tính 
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liên tục của kinh nghiệm tinh thần và văn hóa của nhân loại, hướng 
thế hệ mới và thời đại mới vào quá khứ, vào truyền thống. Các nhà 
nghiên cứu thấy ở tường giải học một cách khắc phục thái độ sùng 
bái công cụ vốn chiếm ưu thế ở các công trình lý thuyết, giáo dục thị 
hiếu thẩm mỹ phù hợp với tác phẩm. Tường giải học được xem như 
lý thuyết chiếm lĩnh giá trị. “Giá trị” và “hiểu” tạo thành gần như 
hai thái cực của trường lý giải. Xu hướng phổ quát được đề xuất một 
cách lịch sử trong tường giải học đưa đến chỗ vượt ra ngoài tính xác 
định của chất liệu để đi vào không gian truyền thống tinh thần.

Mỹ học tiếp nhận, ở bình diện lý thuyết, là ý đồ cụ thể hóa các 
nguyên tắc của tường giải học, bổ sung cho chúng các quan niệm xã 
hội lịch sử. Nếu tường giải học còn chưa đặc biệt nhấn mạnh tình 
huống lịch sử cụ thể của sự tiếp nhận và lý giải tác phẩm, thì việc 
nghiên cứu văn học từ lập trường mỹ học tiếp nhận lại cố gắng khôi 
phục chính cái văn cảnh xã hội của sự tiếp nhận tác phẩm.

Tường giải học gắn với mỹ học tiếp nhận về nguyên tắc nền 
tảng ở điểm xuất phát: thừa nhận rằng bất cứ sự “hiểu” nào cũng 
tham dự vào những tiếp nhận trước đó về tác phẩm. Các đại diện 
của mỹ học tiếp nhận đưa bình diện xã hội học của tình huống tiếp 
nhận vào khảo sát, đưa độc giả vào diện nghiên cứu.

Ở mỹ học tiếp nhận, tác phẩm nghệ thuật được khảo sát không 
phải một cách tự thân, mà khảo sát trong sự tương tác với người 
tiếp nhận nó. Tác phẩm chỉ có nghĩa của nó trong hoạt động tiêu 
dùng. Trước đó nó tồn tại như một hệ thống ký hiệu, nghĩa tiềm 
ẩn cần phải được hiện thực hóa. Nghiên cứu văn học theo mỹ học 
tiếp nhận bác bỏ luận đề cơ bản trong nghiên cứu văn học theo chủ 
nghĩa hình thức về việc đồng nhất giá trị nghệ thuật của tác phẩm 
với hình thức khách thể hóa của nó. Giá trị đích thực của tác phẩm 
văn học chỉ được xác định trong hành động tiếp nhận nó.

Các công trình nghiên cứu mỹ học tiếp nhận và tường giải học 
của các học giả Tây Đức đã lấn át rõ rệt quan điểm của các nhà cấu 
trúc luận Pháp mà hồi giữa những năm 70 (thế kỷ XX) còn đứng ở 
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trung tâm các cuộc tranh luận của nghiên cứu văn học, sau khi thay 
thế vai trò ấy của “Phê bình Mới” của Mỹ.

Các trường phái hiện tượng học trong nghiên cứu văn học (phê 
bình ý thức, trường phái phản xạ của độc giả, v.v...) vốn nằm trong lòng 
tường giải học, cho thấy ở hành vi đọc có sự thống nhất ý thức chủ 
thể với động thái của văn bản, với khách thể. Khách thể được khảo 
sát như là tính tích cực của chính ý thức. Việc ý thức tái tạo lại khách 
thể tính chủ định (intentionality) là khái niệm then chốt của hiện 
tượng học. Được vạch ra trong quá trình lý giải, các thành tố nội 
dung của tác phẩm có tính chất chủ định, được ý thức công nhận 
và hợp thức hóa.

Chủ nghĩa cấu trúc tự đặt cho nó nhiệm vụ tìm kiếm sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa các lý thuyết chủ thể và các lý thuyết khoa học. 
Chủ nghĩa cấu trúc đồng thời vừa thừa nhận vừa hạ uy tín chủ thể, 
“nó đánh dấu diện nghiên cứu của mình bằng cách loại bỏ ngay từ 
đầu bất cứ quan hệ nào gắn ngôn từ với chủ thể” (J. A. Miller). “Hoạt 
động cấu trúc luận”, theo R. Barthes, gồm hai thao tác: chia tách và 
lập trật tự. Bằng thao tác thứ nhất, chủ nghĩa cấu trúc tìm ra những 
ký hiệu bền vững, hằng xuyên, xác định sự toàn vẹn của đối tượng, 
nhưng tước bỏ nghĩa tự thân của chính nó. Lập trật tự cho chúng, 
thiết lập vị trí và quan hệ của các thành tố bên trong cấu trúc nghệ 
thuật, sự tương quan với mọi thành tố khác của tác phẩm   sẽ khiến 
chúng có ý nghĩa. Ý nghĩa nảy sinh trong sự kết hợp các thành tố 
và các ký hiệu, được xác định bởi các quan hệ giống nhau và khác 
nhau. “Thao tác chia tách cung cấp mô hình ở trạng thái tản mạn 
ban đầu, nhưng sự tập hợp các thành tố của cấu trúc tuyệt nhiên 
không phải là vô chính phủ, mỗi thành tố, cùng với trữ lượng tiềm 
ẩn của mình, tạo thành một cơ thể có lý tính” (R. Barthes).

Mô hình do chủ nghĩa cấu trúc thiết lập không truyền đạt thực 
tại ở dạng khởi thủy. Chủ nghĩa cấu trúc khám phá theo cách mới về 
phạm trù khách thể, không phải phạm trù thực tại hay phạm trù lý 
tính mà là phạm trù chức năng, do vậy phải can dự cả đồng bộ các 
khoa học đang phát triển xoay quanh những nghiên cứu về thông 
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tin học. Phạm vi “hoạt động cấu trúc luận” rộng hơn khuôn khổ 
một ngành khoa học nhất định, nó bao quát cả sản xuất nghệ thuật.

Nếu như những năm 70 trong nghiên cứu văn học phương 
Tây còn diễn ra sự phân cực mạnh giữa các trường phái phê bình 
nghiên cứu văn học do chúng thiên về cách kiến tạo khoa học 
luận hay nhân loại học những quan điểm lý luận của mình, bộc lộ 
trước hết trong sự đối lập chủ nghĩa cấu trúc với tường giải học, thì 
vào những năm 80, ở các nước Tây Âu và Mỹ, ưu thế đã thuộc về 
khuynh hướng san bằng các quá trình nghiên cứu và phê bình văn 
học. Khuynh hướng này thể hiện rõ rệt nhất với sự xuất hiện trên 
diễn đàn phê bình nghiên cứu văn học và sự tấn công ồ ạt của giải 
cấu trúc luận mà về mức độ bành trướng của nó, sự giành giật vị trí 
trung tâm trong lý luận văn học của nó và tác động của nó thì chỉ 
có thể so với “Phê bình Mới” vốn chiếm ưu thế hơn 50 năm trong 
nghiên cứu văn học ở các nước phương Tây (trước hết là Anh - Mỹ).

Giải cấu trúc luận phê phán gay gắt cả chủ nghĩa cấu trúc lẫn 
hiện tượng học của tường giải học; ứng với điều đó và do khách 
thể ưa thích của nó là “hoạt động giải cấu trúc”, không hiếm khi nó 
tự mệnh danh là “chủ nghĩa hậu cấu trúc” hoặc “hậu hiện tượng 
học”. Các đại diện chủ chốt của chủ nghĩa giải cấu trúc là J. Derrida,  
P. de Man, J. H. Miller.

J. Derrida phê phán chủ nghĩa cấu trúc và ký hiệu học. Ông 
xem chủ nghĩa cấu trúc của Saussure là điểm cuối cùng của xu thế 
lấy ngôn từ làm trung tâm (logoscentrisme) của truyền thống siêu 
hình học phương Tây, từ Platon và Aristoteles đến Heidegger và  
Levi-Strauss. Hình mẫu của ngôn từ trung tâm luận là định nghĩa: 
“tồn tại là có mặt”. “Mọi tên gọi cơ sở, khởi đầu, trung tâm bao giờ 
cũng trỏ cái dạng cố định của sự có mặt: bản chất, tồn tại, thực thể, 
chủ thể, siêu việt, ý thức, thượng đế, con người, v.v...” (J. Derrida). Trong 
điều kiện như vậy, văn tự được đánh giá như một sự có mặt nào đó 
của tiếng nói, thứ ngôn từ thứ cấp, như phương thức biểu thị tiếng 
nói với tư cách khí cụ thay thế của sự có mặt. Cái năng động của thứ 
“ngữ âm trung tâm luận” hấp thụ vào mình cả một tổng thể những 
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đối lập giá trị học: tiếng nói / chữ viết, ý thức / vô thức, thực tại / hình 
ảnh, đồ vật / ký hiệu, cái được biểu đạt / cái biểu đạt, v.v... tại đấy vị 
thế ưu tiên thuộc thuật ngữ thứ nhất. Theo Derrida, chủ nghĩa cấu 
trúc của Saussure nằm bên trong hệ thống khoa học luận này.

Đối lập với chủ nghĩa cấu trúc, Derrida khẳng định rằng chữ viết 
(écriture) mới là ngọn nguồn, là khởi đầu của ngôn ngữ, chứ tuyệt 
nhiên không phải là cái tiếng nói đã chuyển tải ngôn từ nói ra. Chữ 
viết bao gồm mọi hình thức đánh dấu, từ chọn mã (code) đến hồi 
tưởng giấc mơ và mở đường mòn trong rừng. Khi dùng quan niệm 
này về “chữ viết bao quát” hoặc “cổ tự” (archi-écriture), Derrida đảo 
ngược lưỡng cực “lời trung tâm luận” truyền thống: chữ viết / tiếng 
nói, vô thức / ý thức, cái biểu đạt / cái được biểu đạt, v.v...

Derrida cũng xem xét lại quan niệm “lời trung tâm luận” về 
cấu trúc. Theo quan niệm ấy, cấu trúc phụ thuộc vào cái trung tâm 
mà chức năng là bình ổn các thành tố của hệ thống, bất kể là hệ 
thống loại nào: siêu hình học, ngôn ngữ học, nhân loại học, khoa 
học luận, tâm lý học, kinh tế học, chính trị học, thần học. Dù phức 
tạp thế nào nó vẫn là hệ thống “lời trung tâm luận”, trung tâm cấu 
trúc của nó đảm bảo tính thăng bằng và tính tổ chức. Mọi trung tâm 
kiểu truyền thống đều có một mục tiêu: quyết định trước “tồn tại 
như là có mặt”. Xung quanh trung tâm là cuộc chơi của các thành 
tố cấu trúc, nhưng chính nó (trung tâm) lại không tham dự. Trung 
tâm giới hạn sự vận động tự do hoặc cuộc chơi của cấu trúc. Ở trung 
tâm các thành viên chuyển vận hoặc chuyển hướng bị cấm. Đứt 
gãy với truyền thống xảy ra tại thời điểm mà tính cấu trúc của cấu 
trúc trở thành đối tượng của phản xạ. “Có lẽ một lúc nào đó sẽ nảy 
ra ý tưởng rằng không có trung tâm, rằng không thể nghĩ về trung 
tâm dưới dạng tồn tại - có mặt, rằng trung tâm không có được cái vị 
thế tự nhiên, và nói chung nó không có vị trí hằng xuyên nhưng là 
một chức năng, không phải một vị trí, nơi diễn ra cuộc chơi thường 
xuyên hoán đổi các ký hiệu” (J. Derrida).

Giải cấu trúc luận hướng các nỗ lực của nó vào ý tưởng giải thoát 
khỏi tâm thế hướng tâm. Đấy là chỗ mới mẻ trong sự tiếp cận của 
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giải cấu trúc luận đối với khái niệm cấu trúc. Với tư cách một khuynh 
hướng tư tưởng, giải cấu trúc luận muốn đạt đến chỗ hoàn toàn vắng 
mặt trung tâm. Không có từ ngữ nào bao hàm được xuất xứ nghĩa của 
nó. Nghĩa của các từ không ở các từ mà ở giữa các từ, và ngôn ngữ cả 
thảy chỉ là hệ thống những khu biệt mà mọi thành tố đem dẫn giải 
cho nhau chứ không có khả năng dừng lại ở một trong số các thành 
tố ấy. Không có từ ngữ chìa khóa, cũng như không có trung tâm. 
Khi không có trung tâm hoặc ngọn nguồn, ngôn ngữ sẽ xâm nhập 
vào khu vực các vấn đề phổ quát, mọi thứ sẽ trở thành ngôn từ, tức 
là thành hệ thống trong đó nghĩa trung tâm không bao giờ có dạng 
nghĩa tuyệt đối, ngoài hệ thống. Sự vắng mặt cái được biểu đạt siêu 
việt sẽ mở rộng đến vô hạn trường diện và trò chơi các nghĩa.

Như vậy, Derrida phân chia hai mô hình mang tính lịch sử của 
sự lý giải: mô hình “ngôn từ trung tâm luận” và mô hình giải cấu 
trúc. Nhân danh bảo vệ những bậc tiền bối của giải cấu trúc luận  
như Nietzsche, Freud, Heidegger, ông đem giải cấu trúc luận tấn 
công vào xu hướng ngôn từ trung tâm luận của chủ nghĩa cấu trúc. 
Giải cấu trúc luận khác chủ nghĩa cấu trúc ở thái độ hoài nghi đối với 
sự ổn định ngữ học, đối với tính cấu trúc, đối với kiểu lưỡng phân 
triết học, đối với siêu ngôn ngữ. Cái chết của chủ thể mà chủ nghĩa 
cấu trúc từng tuyên cáo, được giải cấu trúc luận nhấn mạnh thêm khi 
nó tuyên cáo cái chết của con người và chủ nghĩa nhân bản.

Lý thuyết ngôn ngữ của các nhà giải cấu trúc luận làm xói mòn 
sự gắn bó của ngôn ngữ vào khái niệm và vào sự vật được ám chỉ. 
Do vậy mọi khái niệm đã ổn định như thống nhất, nhất trí, có mặt, 
tiếng nói, cấu trúc, trung tâm đều bị hoài nghi. Ngôn ngữ quyết 
định con người hơn là con người quyết định ngôn ngữ. Ngôn ngữ 
xác định tồn tại, đằng sau nó chẳng có gì khác. Thực tại ngoài ngôn 
ngữ chỉ là ảo tưởng. Thế giới là văn bản. Chẳng có gì ngoài văn bản. 
Hòn đá tảng của giải cấu trúc luận là tính văn bản. Văn bản văn học 
không phải là vật tự thân mà là quan hệ với các văn bản khác mà 
đến lượt mình, cũng là những quan hệ. Như vậy, nghiên cứu văn 
học là nghiên cứu tính liên văn bản.
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Do chỗ tường giải học và các trường phái phê bình hiện tượng 
học gắn năng lực phản xạ của chủ thể với kinh nghiệm về trung 
tâm, nên đều bị giải cấu trúc luận chống lại. Derrida lên án ý đồ 
của các nhà hiện tượng học khôi phục siêu hình học trong mục tiêu 
chính của nó là khôi phục quyết định luận “tồn tại như là có mặt”. 
Đọc Husserl và Heidegger, Derrida tự đề ra nhiệm vụ phản-đọc đối 
với “ngôn từ trung tâm luận” của “siêu hình học của sự có mặt” và 
“bản thể học của tồn tại” bằng cách dựa vào những lực hiến định 
của “khu biệt” và của “lối viết” mà họ không nhận ra. Husserl cho 
rằng việc lĩnh hội trực giác sự có mặt của bản thân được thực hiện 
không thông qua ký hiệu hoặc thao tác tín hiệu hóa. Kinh nghiệm 
tiền biểu cảm này của sự tự nhận thức lý tưởng hoặc thuần túy diễn 
ra trong im lặng, ngôn ngữ là thứ yếu. Tồn tại có trước ngôn ngữ.

Sự phê phán hiện tượng học của các nhà giải cấu trúc luận lái 
tiềm năng của ngôn ngữ chống lại các quan niệm ý thức, tồn tại, có 
mặt. Ở giải cấu trúc luận, tính văn bản chế ngự bản thể luận.

Các nhà giải cấu trúc cho rằng trong văn học không và không 
thể có cái gì không được trình bày bằng ngôn ngữ, dù là ý thức hay 
thực tại thế giới. Tính tích cực của ký hiệu định tính tác phẩm văn 
học trong thực chất của nó. Trò chơi ngôn từ làm sản sinh chính khả 
năng tư duy. Paul de Man khẳng định rằng thuộc tính quyết định 
luận của ngôn ngữ văn học là tính từ chương, tính biểu hình tạo ra 
nguy cơ thường trực của cái gọi là “đọc sai lệch”. Nếu văn bản loại 
trừ được sự “đọc sai lệch” có nghĩa là nó không phải là văn bản văn 
học. “Đui mù và bừng ngộ” là đặc tính chủ yếu của ngôn ngữ văn 
học. Nguyên nhân dẫn đến sự “đọc sai lệch” là ở ngôn ngữ, chứ 
không ở độc giả. Sử dụng ngôn ngữ biểu hình, phê bình văn học thế 
tất mang tính phúng dụ. Nó không thể chỉ giản đơn miêu tả, lặp lại 
hay giới thiệu văn bản. Do vậy, lối viết phê bình không có thứ siêu 
ngôn ngữ khoa học, phi từ chương, như điều mà chủ nghĩa cấu trúc 
và ký hiệu học quan niệm. Nhược hóa văn bản cho một cách đọc 
đơn tính, duy nhất, đúng đắn nghĩa là hạn chế trò chơi tự do của 
các thành tố của văn bản.
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Vai trò của phân tâm học trong giải cấu trúc luận đòi hỏi phải 
được phân tích kỹ lưỡng.

Cho đến giữa những năm 80, ở phê bình phương Tây, người ta 
viết về chủ nghĩa giải cấu trúc nhiều hơn hẳn về bất cứ trường phái 
hoặc tư trào nào khác. Các nhà giải cấu trúc luận chiếm những vị trí 
vững chắc ở các Trường Đại học, in ấn đăng tải tại các nhà xuất bản 
và các tạp chí chủ chốt, đứng đầu nhiều tổ chức nghề nghiệp, nhận 
được những giải thưởng và những khoản tài trợ vật chất của những 
cơ sở có uy tín. Tất cả điều đó chứng tỏ vai trò của giải cấu trúc luận 
tại các tổ chức trí thức về tư tưởng nghiên cứu phê bình văn học ở 
phương Tây cuối thế kỷ XX. 

Làm quen với bộ khái niệm và thuật ngữ của trường phái này là 
trách nhiệm thời sự của các nhà nghiên cứu ngữ văn học.

E. A. TZURGANOVA

(Đào Tuấn Ảnh & Lại Nguyên Ân. dịch)
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PHÊ BÌNH MỚI

Phê bình Mới 
[Nga: “Новая критика”; Anh: “New criticism”] – một trường phái 
có ảnh hưởng hơn cả trong nghiên cứu văn học Anh - Mỹ thế kỷ XX. 
Trường phái này hình thành trong giai đoạn thế chiến thứ nhất và là 
sự phản ứng đặc thù đối với cuộc khủng hoảng của nghiên cứu văn 
học tự do thời Victoria cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Sự hình thành 
lý thuyết phê bình Mới diễn ra trong cuộc đấu tranh với những 
khuynh hướng cơ bản trong nghiên cứu phê bình văn học nửa sau 
thế kỷ XIX: chủ nghĩa thực chứng, phê bình ấn tượng, trường phái 
văn hóa - lịch sử.

Các nhà “phê bình Mới” phản bác quan niệm cho rằng nghệ 
thuật phải được giải thích bằng những phương pháp của khoa học 
tự nhiên, và những nhân tố mang tính quyết định của sáng tác văn 
học nghệ thuật phải là những điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị của 
cuộc sống con người. Việc khẳng định rằng các khoa học nhân văn có 
những mục đích, có hệ thống tri thức mang tính tổ chức, có những 
phương pháp mang tính truyền thống của mình là nét chung liên kết 
các loại lý luận phản thực chứng của phê bình văn học.

Các nhà “phê bình Mới” không đồng tình với những luận điểm 
của phê bình ấn tượng và trường phái tiểu sử, theo đó tác phẩm 
nghệ thuật, vốn là sản phẩm của sáng tạo cá nhân, có thể được giải 
thích bằng tiểu sử và tâm lý tác giả. Các nhà phê bình Mới chống lại 
sự giải thích nghệ thuật văn chương thông qua những loại sáng tạo 
tập thể của trí tuệ nhân loại, không mang tính thẩm mỹ trực tiếp, 
như lịch sử tư tưởng, lịch sử văn hóa, thần học.
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Các nhà phê bình Mới đối lập những lý luận tiếp nhận tác 
phẩm nghệ thuật thuần túy như một hiện tượng thẩm mỹ, với 
những phương pháp nghiên cứu văn học của thế kỷ XIX. Họ cho 
rằng nhiệm vụ chủ yếu của nghiên cứu văn học chính là phải tạo 
dựng được những phương pháp đọc - phân tích và trên cơ sở đó lý 
giải văn bản tác phẩm văn học về mặt hình thức phong cách. Cơ sở 
của nghiên cứu là văn bản phải được tách riêng ra. Họ còn khẳng 
định rằng chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của cái đã được viết ra bằng 
cách nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc bên trong của tác phẩm, những 
nguyên tắc tổ chức, tính hình tượng nghệ thuật của nó. Tác phẩm 
nghệ thuật là một cấu trúc hữu cơ tồn tại độc lập có giá trị tự thân, 
giá trị nằm ngay trong chính sự tồn tại của nó; nghệ thuật không 
phải là sự phản ánh và nhận thức thực tế, mà là phương tiện và mục 
đích của “thể nghiệm thẩm mỹ”.

“Phê bình Mới” trải qua sự tiến hóa tương đối dài với một số 
giai đoạn: những năm của thập niên đầu thế kỷ XX được đánh dấu 
bằng hoạt động của các vị tiên khu như J. E. Spingarn; T. E. Hulme.

Những năm 20: T. S. Eliot, I. A. Richards, W. Empson ở Anh, 
và cả những người thuộc phái fugitives, phái agrarians, trước tiên 
là J. C. Ransom và A. Tate ở Mỹ bắt đầu đưa ra những tư tưởng mà 
những thập niên sau sẽ trở thành nền tảng của “phê bình Mới” với 
tư cách là một trường phái lý luận văn học.

Những năm 30 - 40, những công trình lý luận cơ bản của “phê 
bình Mới” ra đời: Phê bình Mới (1941) [302], Thực thể thế giới (1938) [304] 
của J. C. Ransom; Bút ký phản động (1936) [345] của A. Tate, Hiểu thơ 
(1938) [356]; Hiểu văn xuôi (1943) [355] của C. Brooks và R. P. Warren. 
Những năm 40 - 50 cơ sở toàn bộ hệ thống giảng dạy ở các Trường 
Đại học và các tạp chí nghiên cứu văn học định kỳ đã được chuẩn bị, 
“phê bình Mới” đã có những cơ sở báo chí của mình: ở Anh  những 
tạp chí như The Criterion (1922 - 1939, tổng biên tập là T. S. Eliot); 
Scrutiny (1932 - 1953), đứng đầu là F. R. Leavis); ở Mỹ - Southern Review  
(1935 - 1942, tổng biên tập là C. Brooks, R. P. Warren); Kenyon Review 
(1938 - 1959, tổng biên tập J. C. Ransom); Sewanee Review (1944 - 1945, 
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tổng biên tập A. Tate). Vào cuối những năm 40 số lượng các nhà nghiên 
cứu ủng hộ những tư tưởng của phê bình Mới đã tăng mạnh. Trường 
phái này đã có những tên tuổi mới như R. P. Blackmur, R. Wellek,  
W. K. Wimsatt, Y. Winters, K. Burke.

Đến giai đoạn những năm 50 “phê bình Mới” đã đánh mất “khí 
thế cách mạng” của mình, song vẫn còn là khuynh hướng chính 
trong nghiên cứu văn học ở Mỹ. Xuất hiện những công trình lý luận 
lớn: Lý luận văn học của R. Wellek và O. Warren (1949), Hình hiệu 
(icon) của ngôn từ của W. K. Wimsatt (1954) [327], Những người bảo vệ 
thơ ca của M. Krieger (1956) [228], Phê bình văn học: lược sử (1957) của 
C. Brooks và Wimsatt [369].

Tư tưởng “phê bình Mới” được các môn đồ thế hệ thứ hai và 
thứ ba của nó tiếp nhận. Đồng thời cũng trong giai đoạn này, những 
đại diện của thế hệ trước đã bắt đầu vượt ra khỏi những khuôn 
khổ lý luận của trường phái mà chính họ vạch định. Một trong 
những người đầu tiên trong số đó là T. S. Eliot vào thời kỳ đó đã 
viết một loạt những công trình phê bình văn học mang tính định 
hướng xã hội. F. R. Leavis đi sâu nghiên cứu những vấn đề văn hóa,  
Y. Winters chú trọng nghiên cứu những vấn đề đạo đức v.v… Những 
người trung thành với “phê bình Mới” thuộc thế hệ cũ còn lại có  
J. C. Ransom, A. Tate và C. Brooks, trong đó C. Brooks là người tương 
đối có ảnh hưởng hơn cả.

Những năm 50 - 60 “phê bình Mới” về cơ bản kết hợp một cách 
chiết trung với những khuynh hướng phê bình văn học như trường 
phái thần thoại học và phê bình hiện sinh. Nó đã thôi không còn 
được xem như một trường phái phê bình văn học độc lập đưa ra 
được những tư tưởng và phương pháp mới của mình.

Những năm 70 “phê bình Mới” của Mỹ đã đánh mất vị trí thủ 
lĩnh mà nó chiếm cứ hơn 50 năm ở nước này. Sở dĩ nó ngự trị được 
lâu như vậy, vì từ trước tới nay nó là phương pháp phê bình duy 
nhất được giảng dạy trong các Trường Đại học và cao đẳng như một 
môn học bắt buộc.
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Trong ba thập niên đầu của thế kỷ XX phê bình văn học ở Mỹ 
nói chung không liên quan tới hoạt động của các Trường Đại học. 
Nó chỉ bắt đầu chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy 
khi “phê bình Mới” bắt đầu hoạt động. J. C. Ransom, C. Brooks,  
R. P. Warren và nhiều nhà phê bình cùng chí hướng với họ cũng 
đã giảng dạy trong các Trường Đại học. Allen Tate, R. P. Blackmur 
là những thành viên của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật 
của Mỹ. Như vậy các nhà “phê bình Mới” không chỉ xây dựng một 
trường phái phê bình văn học, mà còn làm một cuộc cải cách trong 
ngành Sư phạm.

Đối với phần lớn các nhà khoa học những năm 80 “phê bình 
Mới” được xem như chính là “phê bình văn học”, là thực chất của 
phê bình văn học như nó vốn có. Sự biến thái như vậy của một 
trường phái văn học, cái vị thế (status quo) văn hóa mà nó may mắn 
có được chính là đặc điểm của giai đoạn phát triển hiện nay của nó.

Người thể hiện tư tưởng của “phê bình Mới” gần đây nhất là 
giáo sư Đại học Tổng hợp California Marry Krieger, người mà vào 
những năm 70 - 80 đã đem những tư tưởng của chủ nghĩa hình thức 
dựa trên cơ sở tư tưởng “phê bình Mới” đối lập một cách triệt để với 
giải cấu trúc luận.

Người tiên khu của trường phái “phê bình Mới” ở Mỹ là Joel 
Elias Spingarn (1875 - 1938). Những công bố của ông tạo ra một 
khâu liên tục giữa phương pháp mỹ học của nghiên cứu văn học 
thời hậu Victoria và phương pháp phân tích văn bản của phê bình 
Mới. Trong bài giảng mang tính tiên báo nhan đề “Phê bình Mới” 
(1911) Spingarn kêu gọi đánh giá lại một cách cơ bản các phương 
pháp của trường phái nghiên cứu văn học ấn tượng và thực chứng 
và đưa ra một số quan niệm sau này được các nhà phê bình Mới 
phát triển. Ông gần như trình bày lại toàn bộ những luận điểm 
trong công trình của nhà ngữ văn người Italia B. Croce Mỹ học như 
một khoa học về sự biểu hiện và ngôn ngữ học đại cương (1902) [17] và 
không phủ nhận ảnh hưởng của nhà ngữ văn người Italia này đối 
với bản thân khi tự nhận mình là học trò của Croce.
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Theo Spingarn, nhà phê bình ấn tượng thường xuyên xa rời tác 
phẩm, để tập trung chú ý vào bản thân mình, vào những xúc cảm 
của mình. Còn phương pháp lịch sử “đưa chúng ta ra xa tác phẩm 
nghệ thuật trong sự kiếm tìm môi trường, thời đại, phạm vi xã hội 
mà một trường phái mỹ học phải phụ thuộc”. Theo lý thuyết của 
Croce, tác phẩm nghệ thuật là một hiện tượng thuần ý thức. “Nó 
không thuộc về lĩnh vực đồ vật, mà thuộc về hoạt động của con 
người, thuộc về lĩnh vực năng lượng tinh thần của họ”. Một sự kiện 
thẩm mỹ hoàn toàn là sự biểu hiện những ấn tượng được tái tạo lại. 
“Chỉ cần chúng ta đạt được tới ngôn từ bên trong, tiếp nhận một 
cách rõ ràng, sinh động một thân hình hay một bức tượng nào đó, 
hay cảm nhận được một nét nhạc nào đó, thì lập tức sự biểu hiện 
đó xuất hiện và được hoàn tất, không cần đến bất kỳ điều gì khác” 
(Benedetto Croce. - Mỹ học như là khoa học về sự biểu hiện và như là 
ngôn ngữ học đại cương, bản dịch tiếng Nga, M., 1920, f. I., tr. 57) [17].

Nhà phê bình, theo Croce và Spingarn, tiếp theo người nghệ 
sĩ, cần phải thể nghiệm sự nảy sinh biểu hiện đồng nhất bên trong 
mình. Anh ta cần phải tái tạo lại những cảm xúc, ấn tượng nhận được 
khi đọc tác phẩm, và cần phải tìm được cách thể hiện chúng, sau 
khi đã tạo ra được điều mới mẻ nhưng phù hợp với tác phẩm đã gợi 
hứng cho anh ta. Chính đây là cơ sở để hiểu tác phẩm nghệ thuật như 
một thế giới tự trị, tồn tại nội quan. Thực tại hay “vật liệu” được hiểu 
như “một khối những cảm giác, những ấn tượng mù mờ chưa được 
xử lý”. Trong một “sự kiện thẩm mỹ”, những cảm giác đó được “tái 
xử lý” và tạo tác nhờ một yếu tố tích cực ban đầu: trực giác. “Như vậy, 
sự kiện thẩm mỹ thực ra là hình thức, và chỉ là hình thức mà thôi”.

Nối theo Croce, Spingarn đưa ra quan điểm về tính tương đồng 
giữa “hoạt động sáng tạo” của nhà văn và “hoạt động phán xử” nơi 
nhà phê bình. Croce gọi “hoạt động phán xử” là năng khiếu, còn 
sáng tạo của nhà văn là thiên tài. Spingarn cũng dùng những thuật 
ngữ tương tự. Hoạt động của nhà văn và của nhà phê bình được 
ông gọi là một hành vi của “tinh thần sáng tạo”, một cái gì đó tồn tại 
thuần túy tinh thần. Tuy nhiên tất cả các nhà phê bình Mới người 
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Mỹ còn lại bằng cách này hay cách khác đều muốn biến cái hành 
vi sáng tạo tinh thần ấy thành hành vi thực tiễn, biến khái niệm cái 
đẹp thành một tồn tại hữu hình.

Đối với T. E. Hulme (1833 - 1917), một trong những nhà phê 
bình Mới trường phái Anh - Mỹ, thì trực giác được coi như một hình 
thức ngôn ngữ, thậm chí ông còn làm cho nó lệ thuộc vào ngôn 
ngữ. Ở đây Hulme tỏ ra là một nhà phê bình Mới điển hình hơn 
Spingarn. Ông cố gắng gắn cách hiểu tác phẩm nghệ thuật như là 
một hiện tượng thuần nhận thức với cách hiểu tác phẩm nghệ thuật 
như một cấu trúc ngôn ngữ xác định. Ông muốn nhìn thấy sự tưởng 
tượng được thể hiện thành ngôn từ để nó có thể tồn tại được trên 
thực tế. Lấy “tính tích cực trong hoạt động trí tuệ” bên trong của 
người nghệ sĩ làm cơ sở, ông bàn về những khả năng của tính tích 
cực đó đặc biệt trên những kết quả mà nó đạt được khi thực hiện 
chức năng của mình ở lĩnh vực ngôn ngữ.

Tính nhị nguyên của “phê bình Mới” trong giai đoạn ban đầu 
của nó thể hiện rõ hơn cả trong các công trình của T. S. Eliot. Một 
mặt, các phát biểu mang tính lý luận của Eliot trong những năm 
10 - 20 đề cập tới hai vấn đề chính: quan niệm về sự sụp đổ tính 
chỉnh thể trong cảm nhận thế giới (dissociation of sensibility) và 
quan niệm về tính tương đồng khách thể (objective correlative). 
Mặt khác, giống như Croce cho rằng nhà thơ vốn dĩ cảm nhận thế 
giới một cách toàn vẹn (unity of sensibility), theo Eliot, nhà thơ ấy 
có khả năng thực hiện trong đầu óc của mình sự tích hợp những 
cảm xúc và lý trí, và nhờ vậy tạo tác được những hình tượng hoàn 
bị về hình thức, những hình tượng nảy ra từ hàng loạt những xúc 
cảm hỗn độn.

Nhưng Eliot không thỏa mãn chỉ với một phương diện bên 
trong như vậy của quá trình sáng tạo xây dựng tác phẩm nghệ thuật. 
Theo ông, nhà thơ trong khi thể hiện những trạng thái xúc cảm và 
trí tuệ đã tìm được một tương đồng ngôn từ (objective correlative). 
“Lý thuyết biểu hiện” của Croce, vốn quen thuộc với chúng ta, được 
Eliot và Hulme đưa vào phạm vi tồn tại ngôn ngữ học.
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Học thuyết về tương đồng khách thể của Eliot đã ảnh hưởng tới 
lý thuyết mỹ học của “phê bình Mới” do liên hệ trực tiếp của nó với 
cái gọi là “thuyết phi ngã của nghệ thuật”. Eliot phân biệt xúc cảm 
được thể hiện qua “tương đồng khách thể” trong nghệ thuật với xúc 
cảm mà nhà thơ hay người đọc từng trải nghiệm trong cuộc sống. 
Về bản chất của xúc cảm Eliot cũng hiểu như Croce. Theo Eliot, nhà 
thơ không biểu hiện bản thân, cá nhân mình, anh ta là kẻ trung gian 
(medium) đặc biệt, trong đó “những ấn tượng và kinh nghiệm liên 
hợp với nhau một cách bất ngờ”. Ta đọc Croce có đoạn như sau: “Xúc 
cảm hay dục vọng có một mối liên hệ đặc biệt với lĩnh vực vật liệu 
phong phú mà người nghệ sĩ xâm nhập vào bằng toàn bộ bản thể tâm 
lý của mình; sự thờ ơ hay là điềm tĩnh liên quan tới một hình thức 
mà nhờ nó người nghệ sĩ khắc phục được sự rối loạn của những tình 
cảm và cảm xúc, chế ngự được chúng” [17, tr. 25]. Sự khác nhau chỉ là 
ở chỗ, đối với nhà phê bình lãng mạn mới B. Croce, cái hình thức này 
tồn tại không mang tính vật thể, mà thuộc về tinh thần.

Nhà phê bình tân cổ điển Eliot thì biến “sự kiện thẩm mỹ bên 
trong thành sự kiện thẩm mỹ bên ngoài” với sự giúp đỡ của một 
“trung gian” thực, một “tương đồng khách thể”. Eliot cũng như 
Hulme, mang quan điểm của chủ nghĩa thực chứng mới về ngôn 
ngữ đặt làm nền tảng cho “lý thuyết biểu hiện” truyền bá rộng rãi 
trong 1/4 đầu thế kỷ XX. Từ sự kết hợp này ông cố gắng phục hồi lại 
một loại chủ nghĩa tân cổ điển trong lý luận mỹ học về nghệ thuật. 
Sự phối hợp chiết trung giữa những quan niệm lãng mạn mới, cổ 
điển mới và thực chứng mới trong lý thuyết mỹ học của Hulme và 
Eliot đã làm họ nổi bật lên với tư cách là các nhà “phê bình Mới”, 
điển hình trong những năm 20.

“Phê bình Mới” bắt đầu được coi là một trường phái với hoạt 
động của Ivor Richards (1893 - 1979). Nhiệm vụ chính mà Richards 
đặt ra cũng là nghiên cứu ngôn ngữ thơ. Nhưng ông tiếp cận vấn 
đề khi đã nắm được những thành tựu của khoa học tân tiến - tâm lý 
học hiện đại và ngữ nghĩa học. Cũng giống như Eliot, Richards tin 
tưởng rằng thơ ca có khả năng “làm cho con người tiếp nhận được 
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thế giới một cách toàn vẹn”. Tác phẩm nghệ thuật càng gây được 
nhiều xung động tâm lý, càng quan trọng. Điều chủ chốt giúp tác 
giả gây được những hiệu ứng tổng thể, chính là ngôn từ được lựa 
chọn một cách chính xác. Tuy nhiên, mỗi từ riêng lẻ trong tác phẩm 
văn học chỉ có thể có nghĩa nhờ chức năng của nó trong văn cảnh 
chung của tác phẩm. Mối liên hệ qua lại giữa các văn cảnh là cơ sở 
của cách tiếp cận ngữ nghĩa học của Richards đối với tác phẩm. Cơ 
chế của tương tác này được xác định một mặt bởi mỗi người đọc 
mang vào tác phẩm một phức hợp những văn cảnh của mình, và 
hiển nhiên là nằm ngoài sự kiểm soát của tác giả, nhưng mặt khác, 
ở ngôn từ của tác phẩm văn học chứa đựng những văn cảnh mà tác 
giả kiểm soát được. Kết quả của mối tương tác này là mỗi người đọc 
tiếp nhận tác phẩm theo cách riêng của mình, không giống như tác 
giả mong đợi, cũng không giống với những độc giả khác. Giá trị của 
tác phẩm nghệ thuật, theo Richards, là ở vai trò chức năng của các 
thành tố riêng biệt giúp nhận được văn cảnh tổng thể những xung 
động. Tính chỉnh thể của văn cảnh thể hiện ở sự hài hòa hữu cơ, 
nhờ đó nó đứng cao hơn một tập hợp đơn giản các bộ phận. Chỉ 
bằng cách đọc nhiều lần và đọc kỹ văn bản tác phẩm mới tiếp nhận 
được tính chỉnh thể đó.

Cùng với phê bình phản lãng mạn của Eliot và Hulme, phê bình 
phân tích văn bản của Richards đã xác định một khuynh hướng 
nghiên cứu chung cho nhóm fugitives - những nhà nghiên cứu văn 
học đã nhóm lại vào những năm 20 xung quanh tạp chí Người chạy 
trốn (“The Fugitive”). Hoạt động của các nhà fugitives là xướng lập về 
phương diện phương pháp khuynh hướng tư tưởng phê bình văn 
học ở Mỹ, đó là “phê bình Mới” mà về sau sẽ mang tới cho khuynh 
hướng này sự xác định về phương pháp và cho phép đưa thuật 
ngữ “phê bình Mới” vào ngoặc kép. Các thủ lĩnh và những thành 
viên tích cực nhất của nhóm: J. C. Ransom, A. Tate, R. P. Warren,  
D. Davidson, muộn hơn là C. Brooks.

Vào những năm 20, nhóm này phát triển từ những đối kháng 
với “sự bành trướng dung tục” và quá trình công nghiệp hóa của 
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một miền Nam mới, tới những năm 30 nó đã chuẩn bị câu trả lời về 
nông nghiệp cho cuộc khủng hoảng xã hội, và điều này đã làm các 
nhà thơ, các nhà phê bình của nó trở thành những lãnh tụ tinh thần 
tích cực của miền Nam. Vào những năm 40 những người fugitives 
xây dựng một lý thuyết thờ ơ với những làn sóng xã hội khi đó và 
ít nhiều thuần nhất, có cùng tên với công trình của Ransom “Phê 
bình Mới” (1941). Cái tên này lập tức được tiếp nhận trong các nhóm 
phái văn học. Thực ra, cái tên này đã từng xuất hiện từ năm 1911, 
khi Spingarn cho đăng tải các bài giảng của mình. Gia nhập nhóm 
fugitives là đông đảo các nhà phê bình, các nhà văn, nhà thơ. “Phê 
bình Mới” có cơ quan in ấn, xuất bản riêng của mình.

Nhờ có những hoạt động của những người fugitives từ năm 
1935, trung tâm của “phê bình Mới” được chuyển từ Anh sang Mỹ. 
Thời kỳ đó, “phê bình Mới” của Mỹ chưa có đủ bản sắc riêng của 
mình. Các nhà phê bình theo trường phái này đã cố gắng tổng hợp 
tư tưởng phê bình Mới của Eliot, Hulme, Richards, W. Empson. Do 
vậy trường phái “phê bình Mới” của Mỹ mang tính chất chiết trung. 
Nhưng những người Mỹ này đã thành công trong việc kết hợp 
những ảnh hưởng khác nhau. Điều này cho phép nghiên cứu hoạt 
động sáng tạo của họ như một khuynh hướng xác định trong sự 
phát triển của ngành phê bình văn học ở Mỹ, và như một phương 
pháp luận. 

Luận điểm chung nhất và cơ bản nhất trong lý luận nghệ thuật 
của phê bình Mới là sự đọc kỹ (close reading), sự nghiên cứu khép 
kín văn bản của tác phẩm nghệ thuật. Nền tảng phân tích của phê 
bình Mới là: phương pháp nghiên cứu phân tích văn bản được cô 
lập khỏi các hiện tượng của thực tại và đời sống của nhà văn. Cách 
tiếp cận của bất cứ phương pháp nghiên cứu văn học truyền thống 
nào ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà các nhà phê bình Mới đã 
bàn đến, đều bị họ bác bỏ bởi nó đã “phủ nhận tính tự trị của nghệ 
sĩ với tư cách là một con người, bị hòa lẫn vào đối tượng nghệ thuật 
như nó vốn vậy, và tính tự trị của bản thân đối tượng nghệ thuật 
ấy vốn tồn tại như một mục đích tự thân” [301, tr. 463]. Ransom 
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khẳng định rằng, khi thâu nhận vào mình chất liệu sống này hay 
chất liệu sống khác, tác phẩm nghệ thuật về sau trong sự tồn tại của 
mình sẽ đánh mất mọi sự liên hệ với thực tiễn và sống theo những 
quy luật của mình như một chỉnh thể tự tại nào đó. Đối với các nhà 
“phê bình Mới” tác phẩm nghệ thuật tồn tại một cách tự trị. Và giá 
trị của nó không phải ở chỗ nó mang trong mình sự phong phú đa 
dạng của thế giới khách quan trong một hình thức biểu cảm cụ thể, 
không phải ở chỗ trong cái hình thức không lặp lại này có tất cả ý 
nghĩa, tư tưởng, mà là ở chính cái sự kiện sự tồn tại của chính bản 
thân nó. Như nhà thơ Mỹ A. MacLeish đã nói: “Tác phẩm cần phải 
có không phải là một nghĩa gì đấy, mà là tồn tại”. Tư tưởng này 
được một trong các nhà phê bình Mới là I. Richards củng cố, nâng 
thành luận điểm: “Điều quan trọng không phải tác phẩm nói về 
điều gì, mà là nó tồn tại”. Quy chế bản thể luận được dùng cho tác 
phẩm nghệ thuật. Nó tồn tại trong một cấu trúc xác định như một 
sự kiện thuần túy và tự thân khép kín của nhận thức. Chính cái cấu 
trúc này là đối tượng nghiên cứu của phê bình.

Nhiệm vụ phương pháp luận của nhà phê bình chính là tìm 
được “cách thức tồn tại” (mode of existence) của cấu trúc tác phẩm. 
Trong thơ “cách thức tồn tại” của cái cấu trúc này nằm ở nhịp điệu, 
khổ thơ, uyển ngữ; trong văn xuôi – ở hình thức không gian, điểm nhìn, 
ở sự tổ chức chất liệu mang tính kịch v.v… Cấu trúc của tác phẩm có 
thể tồn tại như một dạng tổ chức đặc biệt những hình tượng, những 
tượng trưng, kể cả việc chuyển chúng vào hình thức huyền thoại.

Những nguyên tắc cơ bản của lý thuyết phê bình Mới gồm:

1. Tác phẩm nghệ thuật là khách thể chứ không phải thông báo.

2. Với tư cách là khách thể, tác phẩm nghệ thuật tồn tại biệt lập 
đối với nhà nghệ sĩ giống như “đồ nữ trang đối với thợ kim hoàn”.

3. Tác phẩm nghệ thuật tồn tại như một khách thể biệt lập với 
nghệ sĩ, có một cấu trúc toàn vẹn và hữu cơ.

Nguyên tắc đầu tiên của lý thuyết phê bình Mới - đó là kết luận 
rút ra từ việc các nhà phê bình Mới thử nghiệm “biện hộ thi ca trong 
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định hướng khoa học thế kỷ XX”. J. C. Ransom xem xét những chi tiết 
của thơ giống như máu thịt kinh nghiệm, đắp vào bộ xương của những 
quan niệm khoa học. Thi ca   đó là “thực thể thế giới”. Mối tương quan 
giữa tư tưởng và chi tiết trong tác phẩm nghệ thuật là tri thức bản thể 
về thế giới, làm cho thế giới trở thành một “bức tiểu họa” và vì vậy trở 
thành những cấp độ của cái bản thể phổ quát, bao trùm. Nói cách khác, 
tác phẩm nghệ thuật cấp cho chúng ta tri thức. Tính chất của tri thức 
này được xác định bởi luận điểm đặc trưng cho phê bình Mới xem thơ 
ca với tư cách là tri thức (poetry as knowledge). Dựa vào Kant, C. Brooks, 
R. P. Warren, R. Blackmur và những người khác khẳng định rằng bản 
thân thực tại cũng là một cấu trúc những chuẩn mực nhất định. Tác 
phẩm nghệ thuật dường như đã trình diện mình “bằng sự đúc rút hài 
hòa kinh nghiệm thực tiễn”. Sự nhận thức thực tại được thực hiện với 
sự trợ giúp của hình thức hữu cơ – đó chính là cốt lõi của quan niệm “thơ 
như là tri thức” của trường phái “phê bình Mới”.

Quan niệm về “hình thức hữu cơ” – là một quan niệm phổ 
biến nhất, đồng thời lại mâu thuẫn nhất trong toàn bộ lý thuyết của 
“phê bình Mới”. Tuy nhiên, nếu sử dụng hình thức này tách rời với 
phương pháp luận chung của phê bình Mới, thì nó hứa hẹn sẽ thâm 
nhập sâu sắc vào tác phẩm nghệ thuật. Trong bài báo Mỉa mai (irony) 
như một nguyên tắc của kết cấu (1937), C. Brooks viết: “Những thành tố 
riêng của tác phẩm nghệ thuật gắn với nhau không phải như những 
bông hoa trong một bó hoa, mà như những bộ phận của cái cây đang 
nở hoa” [69, tr. 85]. Phân tích tác phẩm nghệ thuật cần phải bắt đầu 
từ những đơn vị tương đối phức tạp, hơn là làm một phép cộng nội 
dung và hình thức. Sự phân tích này cần phải được bắt đầu từ sự phê 
bình cái cấu trúc mang tính bản thể, từ sự phê bình lý giải tác phẩm 
nghệ thuật như là một “phương thức tồn tại” (selfcontained mode of 
existence) hoàn toàn khép kín, độc lập, như Ransom đã khẳng định. 
Trong cách tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật như một “khách thể thẩm 
mỹ” tồn tại độc lập mà các nhà “phê bình Mới” đưa ra, cần phải xem 
xét tới phương thức “cùng chung sống” của nội dung và hình thức 
trong tác phẩm nghệ thuật. Đối với “phê bình Mới” (mà trước tiên 
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là C. Brooks, người mà trong các công trình của mình đã ghi nhận 
thuyết “hình thức hữu cơ” rõ ràng hơn cả) cái “hình thức hữu cơ” đó 
đã phục vụ cho quan niệm mà nhờ đó có thể tổng hợp những quan 
điểm khác nhau, đồng thời chính vì vậy có thể tránh bớt trong chừng 
mực nào đó những lời quở trách về tính chất quá ư chiết trung của 
trường phái phê bình văn học này.

Ở C. Brooks những quan niệm mà ông tiếp nhận được từ Croce, 
Hulme, Eliot, Richards đã gắn kết lại trong một phương pháp luận 
rõ ràng hơn những người khác. Ông đưa ra lý thuyết về mỉa mai đã 
có ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ hoạt động thực tiễn của “phê 
bình Mới” ở Mỹ.

Brooks đưa vào quan hệ mang tính văn cảnh giữa tác phẩm 
và người đọc (mà Richards đã nói tới), yêu cầu của Hulme về tính 
tươi mới của những thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, về lượng 
dự trữ từ vựng đặc biệt của người nghệ sĩ thường chống lại những 
hình thức bó buộc của ngôn ngữ vốn tuân theo những bó buộc 
về tư tưởng. Ngoài ra, Brooks chuyển cuộc tranh cãi do Richards 
khởi xướng về mối quan hệ bên ngoài giữa tác phẩm nghệ thuật và 
người đọc, vào mối quan hệ giữa tác phẩm nghệ thuật và cuộc sống. 
Chính nhờ sự thừa nhận một cách rõ ràng mối quan hệ giữa tác 
phẩm nghệ thuật và thực tại trong sự kết hợp với những lý giải về 
“hình thức hữu cơ” của nghệ thuật mà “phê bình Mới” đã lôi cuốn 
được các nhà nghiên cứu văn học khác nhau.

Brooks đối lập tính phức tạp về kết cấu của tác phẩm nghệ thuật 
với cái gọi là heresy of paraphrase (dị biệt của diễn giải) hoặc bất cứ 
ý đồ nào lược quy tác phẩm nghệ thuật vào cơ sở ý nghĩa của nó. 
Tác phẩm chân thực, ông nói, là khi nó có được sự tương đồng khách 
thể, tổng thể các từ và ký hiệu mà khi đọc chúng ở người đọc nảy 
sinh hàng loạt các liên tưởng tình cảm và tư tưởng. Không phủ nhận 
những vay mượn của Eliot, và cũng không né tránh ảnh hưởng của 
cả Richards, Brooks đã chuyển lý thuyết “tương đồng khách thể” của 
Eliot sang lý thuyết văn cảnh: nội dung của tác phẩm chịu ảnh hưởng 
của văn cảnh và ý nghĩa của nó bị biến đổi trong sự phụ thuộc đó.
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Nếu như Eliot trong quan niệm “tương đồng khách thể” của 
mình đã hiện diện như một nhà cổ điển mới, thì Brooks trong lý 
thuyết văn cảnh của mình lại hiện diện như một nhà hình thức. Ông 
ít bị chìm đắm vào việc đi tìm một “trung gian” ngôn từ thích hợp cho 
sự thể hiện những cảm xúc trong nghệ thuật, nhưng lại chìm ngập 
nhiều hơn vào việc tìm tòi sự tổ chức ngôn ngữ để cứu nó khỏi bị 
“nghèo” đi bởi cách sử dụng hàng ngày (điều các nhà hình thức Nga 
gọi là tự động hoá - ĐTA). Để đạt được điều này cần dùng tới tính 
ám dụ, bóng gió (irony). Ám dụ là một nguyên tắc cấu thành toàn bộ 
văn cảnh tác phẩm. Đối với Brooks, tác phẩm nghệ thuật là một cấu 
trúc hữu cơ mang tính văn cảnh của những hình thức ngôn ngữ chưa 
bị cố định hóa, những hình thức này có được nhờ vào sự gắn bó bởi 
các mối quan hệ mang tính ám dụ (irony) và các dạng của nó: nghịch 
lý, đa nghĩa, ẩn nghĩa v.v... Theo lý thuyết của Brooks, bản chất của 
tác phẩm nghệ thuật đó là sự đồng thuận mang tính văn cảnh của 
các yếu tố, đối lập với thực tiễn bởi bản thể hoàn chỉnh, độc lập của 
mình. Nội dung chỉ là một yếu tố đồng đẳng với các yếu tố khác, phụ 
thuộc vào áp lực của cấu trúc văn cảnh, chứ không đóng vai trò xác 
định nó. Nội dung không phải là cơ sở đề tài-tư tưởng của tác phẩm 
được củng cố trong một hình thức xác định, mà chỉ hoặc là một trong 
những yếu tố của cấu trúc hình thức, hoặc là kết cấu tổ chức của toàn 
bộ tác phẩm. Vế thứ hai này, nếu thực hiện được thì quả là lý tưởng, 
là vì như vậy tác phẩm đã đạt được sự đồng nhất tuyệt đối giữa hình 
thức và nội dung. Như vậy, phạm trù nội dung hoàn toàn được thay 
bằng hình thức. Tuy nhiên, những ví dụ loại này các nhà phê bình 
Mới chỉ có thể lấy từ nghệ thuật hiện đại chủ nghĩa mà đối với nó, 
“phê bình Mới” là sự song hành về mặt lý luận.

Như vậy, “phê bình Mới” của Mỹ xem xét tác phẩm nghệ thuật 
như một “khách thể thẩm mỹ”. Được thể hiện bằng “ngôn ngữ nghệ 
thuật”,”khách thể thẩm mỹ” này tồn tại độc lập với người sáng tạo 
ra nó và hoàn cảnh xung quanh trong những dạng kết cấu khác 
nhau của “hình thức hữu cơ”. Có được quy chế bản thể, tác phẩm 
nghệ thuật thông qua hình thức này cung cấp một tri thức đơn nhất 
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về thế giới. Con đường lĩnh hội tri thức này là nhận thức bản thân 
cấu trúc, tức là tìm được phương thức tồn tại của nó. “Phê bình Mới” 
đưa ra phương pháp phân tích cấu trúc, phương pháp này chung 
quy là phát hiện ra trong tác phẩm nghệ thuật cái gọi là trung tâm 
hữu cơ, nơi dường như diễn ra sự kết hợp cao nhất nội dung và 
hình thức. Gắn với điều đó, tất cả các thành tố của tác phẩm được 
đánh giá là đều có hướng vận động và gia tốc của mình. Điểm hội 
tụ các “vectơ” đó được củng cố trong không gian cấu trúc của tác 
phẩm, được ghi nhận như tụ điểm của “trung tâm nghĩa” của nó.

“Phê bình Mới” còn được phát triển ở một số nước khác, trước 
hết là Italia và Pháp. Các đại diện của trường phái “phê bình Mới” 
châu Âu đưa ra bức tranh về lịch sử và cội nguồn phát sinh của nó 
khác với dạng phê bình Mới trường phái Anh - Mỹ, tuy nhiên sự 
gần gũi về mặt phương pháp luận của các nhánh “phê bình Mới” 
được xác định bởi mục đích, nhiệm vụ và những nguyên tắc tiếp 
cận của các môn đồ của nó trong khi phân tích tác phẩm nghệ thuật.

Ở Italia những thành viên trung thành nhất của “phê bình 
Mới”, giống như ở Anh và Mỹ, là giới học giả ở đại học. Ngược lại, ở 
Pháp, các nhà khoa học tại các Trường Đại học lại kịch liệt công kích 
trường phái phê bình này. Trong dạng thuần khiết nhất “phê bình 
Mới” ở Pháp chỉ tồn tại khoảng nửa thập niên và những nghiên cứu 
có giá trị nhất của nó thuộc lĩnh vực cốt truyện. Vào những năm 
70 trường phái này không đưa ra được những tư tưởng mang tính 
phương pháp luận độc đáo nữa và đã có những thay đổi cơ bản. 
“Phê bình Mới” Pháp mà đại diện là Tz. Todorov và R. Barthes đã 
đưa ra những quy luật tổng quan của việc kiến tạo các hình thức 
văn học, một thứ “hình thái học” chung cho văn học với tư cách đối 
tượng đặc biệt của khoa học. “Phê bình Mới” của Mỹ không đặt cho 
mình nhiệm vụ ấy.

E. A. TZURGANOVA

(Đào Tuấn Ảnh dịch)
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Các nhà Fugitive 
[Nga: Фьюджитивисты; Anh: Fugitives] – nhóm các nhà văn 

và các nhà phê bình, vào năm 1920 đã liên kết với nhau xung quanh 
tạp chí Người chạy trốn (“The Fugitive”, 1922 - 1925). Hoạt động của 
họ là giai đoạn đầu tiên của khuynh hướng tạo dựng phương pháp 
luận cho tư tưởng phê bình văn học Anh - Mỹ, khuynh hướng này 
về sau được gọi là “phê bình Mới”.

Những năm 20, các nhà fugitives tập hợp lại trong Trường Đại 
học Tổng hợp Vanderbilt, thành phố Nashville (bang Tennessee). 
Họ có ảnh hưởng rất lớn tới việc xem xét lại lý luận văn học đại 
cương ở Mỹ và việc giảng dạy văn học trong các Trường Đại học và 
cao đẳng. Những người lãnh đạo và là những thành viên tích cực 
nhất của nhóm gồm John Crowe Ransom, Allen Tate, Robert Penn 
Warren, Donald Davidson, gia nhập vào nhóm muộn hơn còn có 
Cleanth Brooks. Giữa nhiều tên tuổi khác nổi bật lên A. Litl, nhà 
văn, tác giả những truyện rất ngắn, giảng viên môn Lịch sử văn tự; 
M. Moore, bác sĩ tâm lý ở thành phố Boston và là tác giả của nhiều 
bài sonnet, W. Elliot là nhà sư phạm; S. Johnson - một cây bút tiểu 
thuyết và là viên chức hành chính của Trường Đại học Vanderbilt. 
Việc có ngần ấy con người tài năng tập hợp vào một Trường Đại 
học trước đó chưa hề có tiếng tăm về các công trình sáng tạo, đã trở 
thành một hiện tượng nổi bật trong văn học miền Nam nước Mỹ 
(và cả Hoa Kỳ nói chung). Nhờ hoạt động của họ mà văn học miền 
Nam nước Mỹ đã bước vào giai đoạn vươn lên sau một thời gian dài 
trì trệ sau thất bại của cuộc nội chiến 1861 - 1865.

Hoạt động tích cực của các văn nghệ sĩ, trước hết là các nhà 
thơ Mỹ, trong thập niên thứ hai của thế kỷ XX đã có ảnh hưởng tới 
việc hình thành nhóm “fugitives”. Từ 1912 đến 1916 lần lượt ra đời 
các hợp tuyển đầu tiên của phái hình ảnh và các tập thơ đầu tiên 
của những nhà thơ lớn như Frost, Lindsay, E. Lee Masters, Fletcher, 
Conrad Aiken, R. Jeffers, Archibald MacLeish, C. Sandburg. Hàng 
loạt các tạp chí thơ xuất hiện. Làn sóng quan tâm chưa từng có tới 
thơ ca đã có một cú va đập mới nhờ hoạt động của Amy Lowell ở 
Boston, ở Greenwich, Willadge ở Chicago và nhanh chóng lan tới 
tận San Fransisco. Cho tới năm 1920, chỉ có một mình miền Nam là 
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chưa bị lây nhiễm “nạn dịch” thơ ca đó. Và cũng chỉ có một cái tỉnh 
lẻ bé nhỏ có tên Nashville là hưởng ứng làn sóng thơ ca đang dâng 
trào đó.

Vấn đề là ở chỗ, trong lĩnh vực kinh tế, Nashville là thành 
phố miền Nam đầu tiên vươn lên phía Bắc. Nó nhanh chóng từ 
một thị trấn gia trưởng trở thành một trung tâm buôn bán những 
mặt hàng sản xuất được như lúa mì, thuốc lá, bông vải và các thứ 
đồ uống. Những căn nhà tư cũ kỹ được thay bằng những tòa nhà 
chọc trời; loại hình kinh tế già cỗi được thay bằng kiểu mẫu công 
nghiệp của miền Bắc và phương Tây. Tầng lớp trí thức có tinh thần 
yêu nước và tinh thần địa phương tập trung xung quanh Trường 
Đại học Vanderbilt cảm thấy cần phải phản ứng trước những nền 
tảng rệu rã của miền Nam già cỗi. Các nhà thơ và các nhà phê bình 
của Trường Đại học bằng mọi giá cố gắng bảo vệ truyền thống gia 
trưởng đã được lý tưởng hóa của những người miền Nam. Họ chấp 
nhận việc xây dựng trong trí tưởng tượng của mình một lý tưởng 
lãng mạn, dựa vào thiên truyền thuyết về một miền Nam điền viên 
mà biểu hiện hợp pháp của nó là quan niệm về một “xã hội theo 
kiểu truyền thống”, và A. Tate ủng hộ quan niệm này.

Các nhà văn miền Nam cảm nhận được nhu cầu nóng bỏng 
xuất phát từ hai nguyên nhân trong sáng tác văn học. Họ tập hợp 
lại trong Trường Đại học Vanderbilt để lập cơ quan in ấn và tuyên bố 
chương trình hành động của mình. Ý tưởng thành lập tờ tạp chí là 
của J. C. Ransom. Tên gọi của tạp chí “Người chạy trốn” chủ yếu xác 
định tính chất thoát ly của nó. Các nhà Fugitives, một mặt, muốn 
trốn chạy khỏi văn minh tư sản đương thời đang bộc lộ trong việc 
công nghiệp hóa cưỡng bức miền Nam; mặt khác họ lại cũng muốn 
chạy khỏi một miền Nam già cỗi bị mất uy tín bởi nội chiến, và chạy 
khỏi thứ văn hóa tinh tế - tao nhã của đạo Bà La Môn vốn từng cạnh 
tranh với thị hiếu thời Victoria.

Hoạt động thực tiễn của các nhà fugitives rất gần gũi với những 
quan điểm mỹ học của T. E. Hulme, T. S. Eliot, I. Richards. Nhưng các 
nhà phê bình miền Nam không thể gắn bó cái chung tập họp họ lại 
với nhau với cái riêng của từng người trong số họ. Trong suốt 5 năm 
tồn tại, tạp chí Người chạy trốn đã rơi vào cực đoan. Những số đầu 
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tiên của tạp chí in thơ của các thành viên fugitives dưới những biệt 
hiệu khiến độc giả lầm tưởng đó là thơ của một tác giả. Sáng tác của 
Ransom đã có ảnh hưởng mạnh tới sáng tác của cả nhóm. Những 
số sau được T. S. Eliot hiệu đính, vì một người nổi tiếng khác trong 
nhóm là A. Tate đã chọn ông làm kiểu mẫu để bắt chước phong cách. 
Cho đến năm 1924, mỗi thành viên trong nhóm đều chọn cho mình 
một lý thuyết thơ riêng mà tạp chí không thể nào tập hợp lại được. 
Cho đến năm 1926, tạp chí chấm dứt hoạt động. Thời kỳ fugitives 
của một nhóm lớn các nhà phê bình ở miền Nam cũng chấm dứt.  
A. Tate chuyển đi New York, Warren đi California, Ransom đi 
Oxford, chỉ còn một mình Donald Davidson ở lại Vanderbilt.

Các nhà phê bình Mỹ bắt đầu lên tiếng trên tạp chí The Fugitives 
được coi là nhóm phê bình duy nhất trong lịch sử văn học ở Mỹ, 
mặc dù hoạt động của họ mang tính chất địa phương, chỉ tồn tại có 
năm năm và trên thực tế trong giai đoạn đó nó chưa được các báo 
chí ghi nhận. Mặc dù sau này họ không còn tạp chí chuyên ngành 
định kỳ của mình, mặc dù họ tản mác trên khắp đất nước, song các 
nhà fugitives cũng đã không ít lần cùng xuất bản những công trình 
chung. Bốn người trong số họ: Ransom, Tate, Warren, Davidson 
tham gia phong trào ruộng đất cuối những năm 20 đầu những năm 
30; mười một người cho ra cuốn sách Fugitives: hợp tuyển thơ vào năm 
1928; mười hai nhà thơ và nhà phê bình là đồng tác giả của tuyển 
tập Tôi giữ lập trường của tôi (1930) [191]; năm 1936 C. Brooks tham 
gia cùng với họ in tập sách về ruộng đất thứ hai Ai làm chủ nước Mỹ? 
[364]. Cuối cùng, vào năm 1956, tức hơn 30 năm sau cuộc tranh luận 
đầu tiên về thơ của fugitives, tại Nashville gần hai chục người một 
lần nữa lại tập họp ở Trường Đại học tổng hợp Vanderbilt. Hiệp hội 
khoa học Mỹ đã mời những người fugitives tham gia cuộc hội nghị 
kéo dài ba ngày. Họ cần phải để lại những tư liệu, hồi ức về hoạt 
động của mình vào những năm 20. Năm 1959 cuốn sách chung của 
họ ra mắt với nhan đề Cuộc gặp gỡ của các thành viên fugitives. Những 
cuộc truyện trò ở Vanderbilt.

E. A. TZURGANOVA

(Đào Tuấn Ảnh dịch)
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Lầm lẫn, dị biệt 

- [Nga: Заблуждение, Ересь; Anh: fallacy, heresy] – những 
thuật ngữ của “phê bình Mới” được sử dụng để nói về những lầm 
lẫn và sai phạm của nghiên cứu văn học truyền thống. Phê bình 
Mới đã tạo ra hơn 10 thuật ngữ để miêu tả, giải thích hai từ Fallacy 
(lầm lẫn) và heresy (dị biệt) này, bản thân số lượng các thuật ngữ đã 
xác nhận khuynh hướng của “phê bình Mới” chống lại nghiên cứu 
văn học truyền thống. Tính phủ định trong đánh giá của các thuật 
ngữ bộc lộ rất rõ nét, nhất là thuật ngữ “heresy” là thuật ngữ có thể 
coi như sự diễn dịch khái niệm “fallacy” ra ngôn ngữ hình tượng. 
Tuy nhiên, sự thay thế của các thuật ngữ này không hợp lý cho lắm. 
Việc phiên dịch thuật ngữ gặp khó khăn ở chỗ không thể giữ được 
gốc tích của nó1; để truyền đạt đúng ý nghĩa của thuật ngữ đành 
phải sử dụng kiểu mô tả.

“Lầm lẫn về hình thức biểu hiện” (fallacy of expressive (imitive) 
form) là thuật ngữ nhằm phê phán cái tín niệm cho rằng nếu như 
nhà thơ có điều gì đó để nói, thì chất liệu tự nó phải tìm được cho 
mình hình thức thể hiện cần thiết. Trong tất cả những quan điểm 
khác nhau của “phê bình Mới” về hình thức thì thái độ chung nhất 
của nó đối với hình thức là xem nó như hình thức “tồn tại” chứ 
không phải như hình thức “biểu hiện”. Chính vì vậy mà hình thức 
là cái không thể tìm ra, cũng không thể bị đồng nhất với chất liệu 
của tác phẩm nghệ thuật; hình thức là một hiện tượng bản thể luận. 

“Lầm lẫn về ý nghĩa” (fallacy of denotation) gắn với lối đánh 
giá coi thường sự phong phú về hàm nghĩa có trong ngôn từ nghệ 
thuật của tác phẩm.

“Lầm lẫn về giao tiếp” (fallacy of communication) liên quan tới việc 
sử dụng hình thức mang tính nghệ thuật để truyền đạt nhưng tư tưởng 

1 Từ tiếng Anh heresy sang tiếng Nga người ta dùng dạng chuyển âm (EPECb). 
Sở dĩ như vậy vì gốc Hy Lạp của từ này - hairesis, chỉ một tín ngưỡng đặc 
biệt, chệch ra ngoài các giáo điều và dạng thức của tôn giáo thống trị, vì vậy 
có nghĩa là dị giáo. Heresy, do vậy chỉ có nghĩa trong xã hội trung đại, chỉ 
một dạng phản kháng giáo hội thần quyền. (N.D.).
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và tình cảm vốn thích dụng hơn cho các văn bản khoa học hay các văn 
bản phi nghệ thuật khác (tiêu biểu hơn cả là cho thi ca chính luận).

Thuật ngữ “dị biệt giao tiếp” (heresy of communication) của 
các nhà “phê bình Mới” ám chỉ lỗi nặng hơn trong xác định bản 
chất của tác phẩm nghệ thuật, đó chính là quan niệm sai lầm cho 
rằng dường như tác phẩm nghệ thuật đưa ra một tư tưởng hay một 
mớ tư tưởng, trang điểm cho nó để lôi cuốn người đọc, trong khi 
“tác phẩm nghệ thuật chỉ là cái mà nó vốn có” (C. Brooks). Nói cách 
khác, nhà thơ không thông báo một điều gì nhờ vào bài thơ, mà bài 
thơ tự nó là một “thông điệp”, tác phẩm văn học tồn tại như một 
khách thể thẩm mỹ, độc lập với cá nhân người sáng tạo ra nó và cá 
nhân tiếp nhận nó là người đọc hoặc nhà phê bình.

Một nhóm các thuật ngữ xác định những lỗi của giới nghiên 
cứu văn học trong đánh giá tác phẩm nghệ thuật, đó là “lầm lẫn 
cảm xúc” (affective fallacy), một thuật ngữ do W. K. Wimsatt đưa ra, 
chỉ sự đánh đồng việc cảm thụ tác phẩm nghệ thuật bằng xúc cảm 
(hoặc ấn tượng) với giá trị của nó. Sự đồng nhất bắt đầu từ ý đồ lấy 
tác động tâm lý làm căn cứ đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá tác phẩm 
và kết cục là dẫn tới chủ nghĩa ấn tượng và chủ nghĩa tương đối 
trong đánh giá và lầm lẫn về giá trị thực của tác phẩm.

“Lầm lẫn trong ý đồ” (intentional fallacy): Theo theo ý kiến 
của các nhà “phê bình Mới”, đó là cách hiểu không đúng về vai trò 
của dự đồ tác phẩm, là niềm tin cho rằng chỉ cần thông qua việc 
nghiên cứu ý đồ của tác giả là dường như có thể xâm nhập vào bản 
chất sáng tác nghệ thuật. Việc nhà thơ giải thích về những ý đồ của 
mình, giống như bất cứ những phát biểu nào khác, chỉ là đối tượng 
phân tích cho nhà ngôn ngữ hay nhà tâm lý, chứ không cần gì cho 
việc phân tích văn bản tác phẩm. Cũng không cần thiết như vậy là 
những thông tin về tiểu sử và những thông tin về lịch sử xây dựng 
tác phẩm nghệ thuật. Một lỗi lầm phổ biến trong phê bình là việc 
đánh giá lại những thông tin về tiểu sử và “nguồn cội”, được các 
nhà “phê bình Mới” xác định là “biographical fallacy” và “genetic 
fallacy”. Đọc ra chất liệu của đời sống từ trong tác phẩm nghệ thuật, 
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theo ý kiến của A. Tate, là “dị biệt thực chứng chủ nghĩa” (positivist 
heresy). Như vậy, giá trị thẩm mỹ thoạt kỳ thủy thuộc về tác phẩm 
nghệ thuật; trong ý nghĩa phổ biến thì nó là tuyệt đối và không 
bị lẫn lộn bởi sự phụ thuộc vào thị hiếu riêng của từng người đọc. 
Không hiểu điều này sẽ dẫn tới “dị biệt về chủ nghĩa tương đối phê 
phán” (heresy of critical relativism).

Ju. V. PALYEVSKAYA

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Dị biệt diễn giải 

[Nga: Ересь парафразы; Anh: heresy of paraphrase] – thuật ngữ 
của “phê bình Mới”, nhằm chống lại tín niệm cho rằng có thể truyền 
đạt bản chất của tác phẩm nghệ thuật ở dạng trình bày tóm tắt nội 
dung của nó. Các nhà “phê bình Mới” cho rằng diễn giải tác phẩm văn 
học, sử dụng những thuật ngữ và những cấu trúc không nội quan với 
tác phẩm chỉ phá vỡ tính chỉnh thể nghệ thuật của nó, thay thế bản 
chất của tác phẩm bằng cái vỏ biểu kiến bề ngoài.

C. Brooks khẳng định rằng tác phẩm nghệ thuật không thể bị 
lược quy vào căn bản nghĩa của nó. Tác phẩm nghệ thuật “nói lên 
chính cái điều nó nói” [71]. Ông đem cơ sở đề tài của tác phẩm đối 
lập với tính phức tạp của cấu trúc tác phẩm mà những nghĩa phụ trợ 
(connotative) được kết hợp hài hòa. Trong khi phân tích những nghĩa 
phụ trợ và nghĩa chính (denotative) của ngôn từ trong tác phẩm và 
tương quan giữa chúng, nhà phê bình Brooks gây được ấn tượng về 
văn cảnh tác phẩm nghệ thuật như một chỉnh thể phức tạp hơn hẳn 
so với “sự dị biệt của diễn giải”. A. Tate cho rằng “Cả tác giả, cả người 
đọc đều không biết gì hơn về tác phẩm ngoài ngôn từ của chính nó” 
[344]. Theo I. Richards, “thi ca là phương tiện phát ngôn” [307].

Các nhà “phê bình Mới” xem sự diễn giải (paraphrase) chỉ như 
một sự giải thích (xem: lầm lẫn, dị biệt).

E. A. TZURGANOVA

(Đào Tuấn Ảnh dịch)
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Đọc kỹ 

[Nga: Тщательное прочтение; Anh: close reading] – phương 
pháp làm việc với văn bản trong “phê bình Mới”, đòi hỏi độc giả tập 
trung chú ý cao độ trong quá trình đọc tác phẩm như nó vốn vậy. 
Độc giả không nên lạc hướng sang việc ghi nhận những cảm tưởng 
cá nhân đối với tác phẩm hoặc vạch ra những liên hệ của tác phẩm 
với thực tại xung quanh. Theo quan điểm của C. Brooks, người đọc 
lý tưởng là nhà phê bình có định hướng về hình thức. Trong bài báo 
Những nhà phê bình hình thức (1951) ông bảo vệ quan điểm cho rằng 
người đọc cần phải tập trung chú ý vào cấu trúc tác phẩm.

Phương pháp đọc kỹ có những đòi hỏi như sau: tiếp cận văn bản 
được lựa chọn để phân tích, giống như tiếp cận một đối tượng tự trị, 
khép kín bên trong không gian của nó; ý thức được rằng văn bản là 
phức tạp và rắc rối, nhưng đồng thời có tổ chức và là một chỉnh thể; 
tập trung chú ý vào sự đa dạng của ngữ nghĩa văn bản và sự tương 
ứng bên trong giữa những thành tố của nó; chấp nhận dữ kiện tính 
ẩn dụ và tính cường điệu của ngôn ngữ văn học; hiểu được rằng ngôn 
ngữ giải thích (paraphratis) không tương đồng với ý nghĩa nghệ thuật; 
gắng làm rõ tính chỉnh thể của cấu trúc trong sự hài hòa giữa các thành 
tố; lý giải ý nghĩa của tác phẩm chỉ như một trong những thành tố của 
cấu trúc; nỗ lực một cách có ý thức trở thành người đọc lý tưởng và 
thực hiện sự đọc văn bản một cách đúng đắn duy nhất.

Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp “đọc kỹ” do  
I. Richards đề xuất trong các công trình Những nguyên tắc phê bình 
văn học (1924) [308], Phê bình thực hành (1929) [307] và W. Empson 
người học trò 24 tuổi của ông trong cuốn sách Bẩy kiểu nói lập lờ 
(1930) [123]. Trong những giáo trình dành cho sinh viên có những 
hợp tuyển có chú giải Hiểu về thơ (1938) [356] và Hiểu về văn xuôi 
(1943) [355] của C. Brooks và R. P. Warren.

Ở Mỹ và Anh, phương pháp đọc kỹ được đưa vào chương trình 
giảng dạy cho sinh viên ngữ văn. Phương pháp này dễ nắm bắt, bởi 
vì nó không đòi hỏi phải biết một văn cảnh nào khác, ngoài “những 
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từ ngữ trên giấy”. Tính hấp dẫn của phương pháp này là ở chỗ nó 
bắt buộc phải chú ý tới những sắc thái tinh tế của văn bản và cho 
phép nhìn thấy được sự phong phú và tính phức tạp của một tác 
phẩm nghệ thuật thậm chí đơn giản nhất. Nhiều sinh viên tỏ ra tinh 
tế trong sự lý giải văn bản các tác phẩm văn học, nhưng lại tỏ ra rất 
lúng túng khi bị hỏi về mối quan hệ giữa tác phẩm với thực tại xung 
quanh nó, với chính trị và lịch sử.

Các nhà nghiên cứu văn học người Mỹ khẳng định rằng kỹ 
thuật đọc kỹ, trước đó được coi là một phương pháp riêng của “phê 
bình Mới”, giờ đây trở thành cơ sở của phê bình văn học. Giáo sư 
Trường Đại học John Hopkins W. E. Kein viết: “Phê bình Mới” sống 
hai cuộc đời. Nó chết trong một nghĩa nhưng lại tràn đầy sức sống 
sáng tạo trong một nghĩa khác. Nó chết với tư cách là một phong 
trào, và điều đó đã được nhiều cuộc tranh luận chứng minh. Nhưng 
những bài học về nghiên cứu văn học mà nó đưa ra còn tiếp tục 
sống, chúng tạo nên chuẩn mực trong việc giảng dạy có hiệu quả và 
vạch rõ những ranh giới mà bên trong chúng gần như toàn bộ giới 
phê bình cố gắng khẳng định bản thân. Chính “phê bình Mới” xác 
định và củng cố cái hạt nhân của công tác nghiên cứu văn học một 
cách thực tiễn, đó là “đọc kỹ văn bản tác phẩm”.

E. A. TZURGANOVA

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Tương đồng khách thể

 [Nga: Объективный коррелят; Anh: Objective Correlative]   
khái niệm do T. S. Eliot đưa vào phê bình văn học trong bài báo 
nhan đề Hamlet và những vấn đề của chàng (1919) [118] như một sự 
xác định phương tiện nghệ thuật để biểu hiện cảm xúc. Theo Eliot, 
T.đ.kh.th. là “sự kết hợp những sự vật, tình huống, chuỗi biến cố vốn 
là hình thái xúc cảm cụ thể; chỉ cần mô tả những sự kiện bên ngoài 
gây nên những chấn động nhất định là lập tức xúc cảm đó xuất 
hiện” [122, tr. 145]. T.đ.kh.th. chuyển trung tâm chú ý từ chủ thể 
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sáng tạo sang khách thể nghệ thuật, từ nhà thơ sang tác phẩm như 
một cấu trúc. Vì nhà thơ không thể chuyển tải cảm xúc của mình 
trực tiếp sang người đọc, nên cần phải có một “trung gian” nào đó. 
Bằng cách đó mối quan hệ tương tác giữa tác giả và người đọc được 
thực hiện, và cái mà “tác giả muốn nói” đã được khách thể hóa, khía 
cạnh chống lãng mạn được nhấn vào những vấn đề về tài nghệ. 
Còn có một định nghĩa nữa về T.đ.kh.th. mà Eliot đưa ra trong bài 
báo Các nhà thơ siêu hình (1921), trong đó có nói tới việc các nhà thơ 
siêu hình nước Anh đầu thế kỷ XVII “trong những tác phẩm kiểu 
mẫu của mình đã cố gắng tìm kiếm sự tương đồng ngôn ngữ cho 
các trạng thái tinh thần và tình cảm” [119, tr. 198].

Khái niệm T.đ.kh.th. chính là tinh túy độc đáo của cái mà Eliot, 
cùng với T. E. Hulme và E. L. Pound tìm thấy trong lý luận và thực 
tiễn của các nhà tượng trưng Pháp, những người khẳng định rằng 
thơ ca không thể hiện trực tiếp cảm xúc, cảm xúc cần đến những 
phương tiện biểu hiện gián tiếp khác nhau. Theo Mallarmé, nền 
tảng của thơ ca không phải tư tưởng, mà là ngôn từ; ông nghiên cứu 
những khả năng tiềm ẩn của từ ngữ, và mối tương tác giữa chúng 
được các loại hình nghệ thuật khác như balê hay âm nhạc tiếp nhận; 
gọi ra tên đối tượng, có nghĩa đã phá đi mất 3/4 khoái cảm nảy sinh 
từ cách nói bóng gió ám chỉ đối tượng. Đánh giá cao vai trò của chủ 
nghĩa tượng trưng, Pound đã bàn đến sự cần thiết phải “ra dấu, ám 
chỉ, gợi những liên tưởng”, chứ đừng “miêu tả”.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy cội nguồn khái niệm T.đ.kh.
th. của họa sĩ người Mỹ W. Allston ở E. Pound, W. Whittman,  
Ch. Baudelaire, ở G. Santayana, E. Husserl, F. Nietzsche, W. Pater,  
S. T. Coleridge, M. Arnold, F. H. Bradley1, và ở mỹ học cổ Ấn Độ. Một số 

1 George Santayana (1863-1952) triết gia Mỹ, một trong những đại diện của tư 
trào “hiện thực phê phán” trong triết học; Walter Pater (1839-1894) nhà văn, 
nhà phê bình Anh; Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) nhà thơ, nhà phê 
bình Anh; Mathew Arnold (1822-1888) nhà thơ, nhà phê bình Anh; Fransis 
Herbert Bradley (1846-1924) triết gia đứng đầu phái Hegel mới ở Anh.
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nhà phê bình định nghĩa T.đ.kh.th. như là việc xây dựng một hoặc một 
loạt hình ảnh thể hiện xúc cảm của nhân vật, của nhà thơ hay của cả 
hai. Thí dụ, hình ảnh “Tôi đo cuộc sống của mình bằng những thìa cà 
phê” trong “Prufroc” của chính Eliot và thậm chí cả bài thơ cũng được 
nhìn nhận như T.đ.kh.th., thể hiện những cảm nhận của Prufroc (nhân 
vật) và Eliot (tác giả) về sự vô bổ, hối hả, trống rỗng của tồn tại.

Trong những lý giải tương tự, T.đ.kh.th. được xem như một cái 
gì đó thể hiện xúc cảm. Trên thực tế, T.đ.kh.th. là sự miêu tả, là sự 
thể hiện tình huống tạo cảm xúc của nhân vật trong một bài thơ hay 
trong một vở kịch, cảm xúc này khác với cảm xúc của nhà thơ hay 
của người đọc. Nỗi tuyệt vọng của Hamlet là xúc cảm của chàng, 
còn T.đ.kh.th. là cái tình huống tạo nên xúc cảm đó chính là cái chết 
của cha và việc mẹ tái giá. Eliot đánh giá tác phẩm Hamlet không 
thành công về phương diện nghệ thuật, là vì theo ông, xúc cảm của 
Hamlet xét về mức độ và hậu quả thì không tương xứng với những 
sự kiện thực tế.

Thực chất, Eliot tìm kiếm những con đường tạo lập trong tác 
phẩm nghệ thuật sự cân bằng hài hòa giữa những tình cảm và xúc 
cảm của nhân vật và cái nguyên cớ cụ thể, nghiêm nhặt sinh ra chúng. 
Ông luôn hướng tới việc đưa vào thơ nguyên tắc của kịch, trong đó 
tất cả được xây dựng trên cơ sở chỉ ra các biến cố, chứ không phải là 
sự kể lể về chúng vốn thường dẫn tới những cảm xúc không tương 
xứng. Đối với Eliot, T.đ.kh.th. đã trở thành cơ sở cho thuyết phi ngã tân 
cổ điển trong thơ mà những nguyên tắc cơ bản được nhắc tới trong 
tiểu luận Truyền thống và tài năng cá nhân (1917): “Thơ ư, đó không 
phải là sự thổ lộ tự do những cảm xúc… không phải sự thể hiện cá 
tính, mà là sự trốn chạy khỏi nó” [122]. T.đ.kh.th. – đó là một cái nút 
thắt độc đáo trong thơ ghìm giữ những cơn xúc cảm của nhân vật, và 
rốt cuộc, của tác giả, có khả năng “chế ngự” những xúc cảm lãng mạn 
và sự thổ lộ chủ quan của “cá nhân” trong thơ.

Tương tự như vậy K. S. Stanislavski đã kêu gọi các diễn viên 
“diễn” không phải những tình cảm, mà là tái tạo lại những hoàn 
cảnh đã làm nảy sinh tình cảm đó.
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Quan niệm T.đ.kh.th. được các nhà “phê bình Mới” tiếp nhận 
một cách rộng rãi. Chia sẻ quan niệm này có cả J. C. Ransom, Yvor 
Winters, E. Vivas và nhiều nhà Shakespeare học khác.

T. N. KRASAVCHENKO

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Điểm nhìn 

[Nga: Точка зрения; Anh: Point of View] - một trong những 
khái niệm then chốt của “phê bình Mới”. Khái niệm này mô tả “cách 
thức tồn tại” (mode of existence) của tác phẩm như một hành vi mang 
tính bản thể hoặc một cấu trúc hoàn chỉnh, tự trị đối với thực tại và 
đối với cá nhân nhà văn. Khác với khái niệm hình thức hữu cơ, được 
vận dụng trước hết cho phê bình thơ, khái niệm điểm nhìn là công cụ 
cho việc đọc kỹ (close reading) văn bản văn xuôi.

Quan niệm điểm nhìn trong văn xuôi lần đầu tiên được H. James 
trình bày trong tiểu luận Nghệ thuật văn xuôi (1884), sau đó được làm 
rõ thêm trong những sổ tay ghi chép vào đầu những năm 90 thế kỷ 
XIX, trong những lời nói đầu cho các tuyển tập tác phẩm của ông 
xuất bản tại New York năm 1907 - 1909 (đặc biệt trong lời nói đầu 
hai tiểu thuyết Chân dung một vị phu nhân, Công chúa Casamassima, và 
những truyện vừa Tuổi giao thời, Vật kiếm được ở Pointon). H. James 
chú ý đến tư tưởng của Flaubert về “văn phong khách quan”, luận 
bàn của Maupassant về “tính ảo thuật” (lời nói đầu cho tiểu thuyết 
Pièrre và Jean, 1887).

Tiểu thuyết không phải là một hình thức chất phác, mà là hình 
thức tinh tế của nghệ thuật viết văn. Điểm nhìn là sự lựa chọn cự 
ly trần thuật nào đó loại trừ được sự can thiệp của tác giả vào các 
sự kiện được miêu tả và cho phép văn xuôi trở nên “tự nhiên” hơn, 
phù hợp với cuộc sống hơn. “Tác giả có mặt ở khắp nơi, nhưng lại 
không ở nơi nào cả, không ai nhìn thấy, nhưng lại có sức mạnh 
toàn năng”, giống như Thượng Đế vậy. Tác phẩm không kể lại, mà 
chỉ ra cho thấy. Người kể chuyện đắm mình vào một hay một vài 
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nhân vật (“những chiếc đèn”), điều này đảm bảo cho sự trình bày 
kiểu sân khấu, cho “ý thức hướng tâm”. Tác giả-người viết kịch 
không can thiệp vào câu chuyện vốn đang sống cuộc sống “hữu 
cơ” của mình, nhưng có mặt trong đó xét về mặt cấu trúc. Tính hội 
họa của “màn diễn”, tính ấn tượng của văn xuôi được tạo bởi cách 
nhìn, khả năng của nhà văn nắm bắt được một xung động nào đó 
của thực tại, làm cho nó nổi rõ hơn trong quá trình lựa chọn, loại 
bỏ tạp âm, củng cố nó trong cuộc vật lộn với tính tự phát của ngôn 
ngữ, mà trong trường hợp may mắn nó mới ban cho một câu chữ 
chính xác, đúng lúc, đúng chỗ. Trong ý nghĩa này, người nghệ sĩ 
làm chủ được cấu trúc tác phẩm của mình như một “hình mẫu”, 
một “mạng lưới”, chứ tuyệt nhiên không phải cái mà nó chiếm 
lĩnh. Tiểu thuyết, chính vì vậy, là ý chí vươn tới một hình thức, 
một sự hoàn bị, “tính mục đích cố ý phi mục đích” nếu như dùng 
ở đây định nghĩa nổi tiếng của Kant. Cái nhìn của nhà văn ngang 
nghĩa với hiện thực “ở chiều sâu”. Tương hợp với thuật ngữ điểm 
nhìn là tính hữu cơ của hình thức, còn nghệ sĩ thì là người thiết kế 
ra nó, “là bộ khí cụ đơn nhất”, là “thấu kính”, là khả năng thời sự 
hóa những dự đồ. Như vậy, điểm nhìn không chỉ là sự vạch định 
trường tiểu thuyết, mà còn là sự hiểu biết những giới hạn của nó. 
Lạ hóa trong ngôn từ, tác phẩm dường như tự trình diện với tác 
giả và người đọc. Kỹ thuật tiểu thuyết đó là nội dung mang tính 
tượng trưng của nó, một mắt xích khách quan, nội tại duy nhất, 
mà theo đó có thể đánh giá được tay nghề của tác giả. Nếu viện 
tới hình tượng được P. Florenski sử dụng, thì thật đúng chỗ khi so 
sánh mô hình tâm lý của H. James về sự kiện sáng tạo với sự mở ra 
một điểm trong tương lai. Theo James, nhà văn mới mẻ nhất phải 
là một họa sĩ, là người quan sát và nhà triết học ngôn từ. Anh ta 
vừa phải là chủ thể, vừa phải là khách thể của sự sáng tạo.

Những quan sát của James về điểm nhìn vận dụng vào công 
việc của phê bình văn học, được nhà phê bình người Mỹ P. Lubbock 
hệ thống lại trong công trình nghiên cứu Nghệ thuật tiểu thuyết 
(1921) [259]. Trong cuốn sách này, ông đã phân tích các phương 
thức trần thuật như “những khái niệm chính xác”. Lubbock phân 
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biệt hai phương pháp chung nhất của việc tổ chức trần thuật (focus 
of narrative): “toàn cảnh” (panoramic) của Dickens, Thackeray,  
L. Tolstoi và phương pháp này dựa vào việc đưa vào văn bản những 
nhận xét, đánh giá trực tiếp của tác giả về các sự kiện được mô tả, và 
“kịch cảnh” (scenic) được phác hoạ bởi Flaubert và James, ở đó tác giả 
“hòa tan” mình vào điểm nhìn của nhân vật, vào cảm giác của người 
chứng kiến những “cảnh diễn” đó. Nhiệm vụ đặt ra là phải theo dõi 
sự hình thành cái chỉnh thể từ những mảnh rời, tìm ra chức năng của 
từng chi tiết mang trong mình cái “siêu tri thức”, phát hiện cấu trúc 
hữu cơ của tác phẩm. Tiểu thuyết tổng hợp cái năng động, tính uyển 
chuyển của ngôn ngữ “tự chính xác hóa” cùng tính bất động, đề tài. 
Điểm nhìn “kịch cảnh” tạo được sự thống nhất hữu cơ cao nhất của 
tác phẩm. Lubbock không đưa ra sự phân loại cụ thể phương thức 
trần thuật “kịch tính”. Về mặt loại hình, ông so sánh những văn bản 
khác nhau, một loại duy trì tính thống nhất giữa “tiêu điểm” trần 
thuật và đề tài (Bà Bovary), còn loại kia không duy trì sự thống nhất 
đó (Chiến tranh và hòa bình).

Từ đầu những năm 30, định thức điểm nhìn thường được thay 
bằng những thuật ngữ mang nội dung tương tự (“hình thức” do  
A. Tate đưa ra, “hình thức hữu cơ” do C. Brooks đưa ra). R. Schorer 
thì thích dùng thuật ngữ “kỹ thuật” để chỉ những khả năng hiện 
thời hóa của hình thức [325]. Điểm nhìn của người kể chuyện được 
hiểu như một “kỹ thuật” đặc biệt cải biến cốt truyện (chất liệu) 
thành phát ngôn nghệ thuật.

Tiếp nhận kinh nghiệm của Lubbock và Schorer, Friedman đã 
theo dõi sự thay đổi những dạng khác nhau của điểm nhìn trên bình 
diện lịch sử. Đối với ông, sự biến mất của “tác giả” là hiện tượng 
chủ yếu của văn học thế kỷ XX. Friedman đưa ra những dạng sau 
đây của cấu trúc trần thuật: dạng “toàn năng tổ chức” (editorial 
omniscience)1  như của Fielding trong Tom Jones, Tolstoi trong Chiến 

1 Lưu ý: khái niệm “editorial omniscience” ở đây được soạn giả V. Tolmachev 
dịch là “toàn năng tổ chức”, nhưng ở các mục từ thuộc trần thuật học, soạn 
giả I. P. Ilin lại dịch là “toàn năng biên tập” (N.D).
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tranh và hòa bình, những tác phẩm nói về mình bằng những lời 
hướng dẫn trực tiếp của tác giả “từ phía ngoài”; dạng “toàn năng 
trung tính” (neutral omniscience), nơi không có sự can thiệp trực 
tiếp của tác giả từ ngôi thứ nhất và tất cả được trần thuật lại ở ngôi 
thứ ba, điều này không loại trừ sự hiện diện của nhân vật đóng vai 
trò phát ngôn những tư tưởng của tác giả (nhân vật Philipp Kurlz 
trong Đối điểm của Huxley); “Tôi là người chứng” (I as witness) 
- người trần thuật ở ngôi thứ nhất tham dự vào hành động đồng 
thời bình luận về nó, sử dụng nó vừa như là thông tin của cá nhân 
mình, vừa như thông tin nhận được từ các nguồn khác nhau (Nick 
Carroway trong Gatsby vĩ đại của Fitzgerald, Marlou trong Trái tim 
bóng tối của Conrad); “Tôi là vai chính” (I as protagonist) - người 
trần thuật ở ngôi thứ nhất không ra khỏi phạm vi hiểu biết của 
mình về các sự kiện (“Những hy vọng lớn lao” của Dickens); “Toàn 
năng cục bộ đa bội” (multiple selective omniscience)  vận dụng 
một số “dòng ý thức” khi kể về các sự kiện (Tới ngọn hải đăng của V. 
Woolf); “Toàn năng cục bộ” (selective omniscience)  cung cấp chất 
liệu thông qua “dòng ý thức” của một nhân vật, điều này dẫn tới 
sự phá vỡ các chuẩn cú pháp (Chân dung họa sĩ thời trẻ của Joyce) 
(xem Loại hình học trần thuật) [139, 140].

Việc khước từ “tính toàn năng”, sự “biết tuốt” dẫn tới cách trình 
bày theo mô thức kịch, trong đó sự miêu tả tạo nên quan niệm hình 
tượng mang tính tạo hình. Thí dụ, nhân vật nhìn từ cửa sổ ra ngoài, 
nhưng không miêu tả những gì anh ta đang nhìn thấy, trạng thái bên 
trong của anh ta tựa như một màn kịch, trong đó những sự kiện đang 
được diễn, trạng thái bên trong đó bị “ngoại tại hóa” triệt để và cái nhìn 
của nhân vật dường như trùng với dòng đọc thoại nội tâm. Cuối cùng 
còn có một cách trình bày nữa và chất lượng nghệ thuật của nó là thấp 
nhất và sự lựa chọn được thay bằng sự lắp ráp thô thiển “những mảnh 
đời sống”. Cách thức này được gọi là “máy ghi hình” (camera).

Những loại, kiểu, và cự ly trần thuật còn được nghiên cứu và 
đề xuất bởi C. Brooks và R. P. Warren trong tuyển Hiểu văn xuôi 
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(1943) [355], B. Romberg trong công trình Nghiên cứu kỹ thuật trần 
thuật trong tiểu thuyết viết ở ngôi thứ nhất (1962) [315], nhà nghiên cứu 
người áo F. Stanzel trong Lý luận trần thuật (1979) [339].

V. M. TOLMACHEV

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Cấu trúc - kết cấu

[Nga: Структура - фактура; Anh: Structure   Texture] – theo 
nhà sáng lập “phê bình Mới” J. C. Ransom, cấu trúc - kết cấu là một 
nhị phân (dichotomy) then chốt xác định bản thể của tác phẩm thi 
ca. Nghệ thuật cung cấp một hình dung đầy đủ và sống động hơn 
cả về cuộc sống, và theo ý nghĩa này cả khoa học hay bất cứ hình 
thức hoạt động tinh thần nào đều không so sánh được với nó. Thế 
giới, hay theo Ransom, những thế giới mà khoa học nghiên cứu, chỉ 
là những bản copy giản lược, nghèo nàn của thế giới nguyên bản. 
Thơ ca có mục đích khám phá một thế giới “đậm đặc” hơn, thực chất 
hơn, chính vì vậy nó là một hình thái nhận thức khác về nguyên tắc 
và mang tính bản thể (xem: Thơ như là tri thức). “Thơ ca có quan hệ 
với những hình thái của tồn tại, với các cấp độ của tính khách quan, 
những thứ không chịu để cho khoa học giải thích. Trong thế giới thi 
ca chúng ta thấy được sự phủ nhận mang tính cách mạng đối với 
những quy luật của phát ngôn logic”. [22, tr. 178].

Tác phẩm thi ca được xác định như “một cấu trúc logic mở với 
một kết cấu mang cá tính tự do”. Trong đó “cấu trúc” là lập luận 
được xây dựng theo logic, là nền tảng của tác phẩm thơ, là văn xuôi 
của câu thơ.

“Kết cấu” được xác định như một thuộc tính của tác phẩm thi 
ca, vượt ra ngoài cái nội dung mang tính lý trí đơn giản có thể kể lại 
được. Một mặt, Ransom chỉ ra rằng “kết cấu độc lập với cấu trúc”. 
Tuy nhiên, mặt khác, khi xem xét nhịp điệu của thơ, Ransom đưa 
ra thuật ngữ “cấu trúc nhịp điệu” (metrical structure) dùng để chỉ 
mẫu nhịp điệu được nhắc đi nhắc lại thường xuyên, và thuật ngữ 
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“kết cấu nhịp điệu” (metrical texture) để chỉ nhiều biến thể được 
tạo trên nền cái mẫu đó. Như vậy, “cấu trúc” và “kết cấu” gắn bó 
và quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Và chính mối quan hệ tương tác, 
sự đối lập thường xuyên của chúng là cơ sở của hành vi thi ca. Quá 
trình xây dựng một tác phẩm thi ca chính là quá trình thích ứng 
của “cấu trúc” và “kết cấu” với nhau. Kết quả nghệ thuật cuối cùng 
chứa đựng những thành tố nghĩa và âm (hình thức), không nằm 
trong dự đồ ban đầu của tác giả. Dựa trên sự phân tích thơ ca Anh  
(A. Pope, J. Donne, S. T. Coleridge1 và những người khác) Ransom 
chỉ ra rằng, khổ thơ thích ứng với nghĩa của bài thơ buộc tác giả phải 
thêm các thành tố hình thức âm vận, còn sự thích ứng của nghĩa 
đối với khổ thơ buộc tác giả phải thêm những sắc thái nghĩa. Cũng 
tương tự như vậy, khổ thơ lấn lướt ý nghĩa dẫn tới việc tạo thêm 
những “nghĩa phụ trợ”, còn nghĩa lấn lướt khổ thơ thì tạo thêm 
những “biến thái” nhịp điệu, hoặc “âm hưởng thêm thắt”.

Ransom đã phân tích các khái niệm “cấu trúc” và “kết cấu” 
trong cuốn Phê bình Mới (1941) như sau: “Cấu trúc ngữ nghĩa, giống 
như một giai điệu đơn lẻ được trình diễn bởi một giọng trẻ cao, tự 
thân có thể trở thành cấu trúc thẩm mỹ chính bởi nó tạo ra được 
một cơ thể, một kết cấu,  điều mà một cấu trúc thuần logic không 
thể làm được, và khi đó cấu trúc ngữ âm, vốn dường như hoàn toàn 
không gắn gì với nó, lại trở nên phù hợp với nó. Công việc đó theo 
tôi khá là khó khăn, đòi hỏi những nỗ lực lớn và cuối cùng kết quả 
nhận được còn đáng ngạc nhiên hơn cả việc tạo thêm những đối 
âm (contrepoint) trong âm nhạc. Giai điệu dù sao cũng còn có hai, 
và chúng có thể được cất lên cùng một lúc, còn câu thơ là một hành 
vi duy nhất. Về mặt bản thể, hành vi này biểu thị sự kế hợp hai thế 
giới khác nhau, thế giới thực và thế giới hầu như không nắm bắt 
được và tạo cho sự phát ngôn có được một chiều kích mới” [22, tr. 
192 - 193].

1 Alexander Pope (1688-1744); John Donne (1572-1631); Samuel Taylor Coleridge 
(1772-1834).
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Mối quan hệ tương tác giữa “cấu trúc” và “kết cấu” bộc lộ trong 
sự “đa dạng” và “đơn dạng” của thơ. Ở đây, sự đa dạng được xác 
định bởi tính phong phú, đa chiều của những đối tượng được miêu 
tả trong tác phẩm thơ, tạo nên kết cấu của nó, còn tính “đơn dạng” 
tạo nên cấu trúc của nó. Như vậy, theo Ransom, phân tích một tác 
phẩm thơ, tức là xem xét “sự đa dạng dưới ánh sáng của tính đơn 
dạng, bất biến” (hetero-geneity-in-the-light-of-uniformity).

Về sau, hai thuật ngữ “cấu trúc” và “kết cấu” trong “phê bình 
Mới” được đánh giá lại dưới ánh sáng của các phạm trù “id” và 
“ego” của Freud.

Ju. V. PALYEVSKAYA

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Thơ như là tri thức 

[Nga: Поэзия как знание; Anh: Poetry as knowledge] - quan 
niệm của “phê bình Mới”, dựa trên một xác tín cho rằng thơ  là một 
hình thức đặc biệt của tri thức, khác với nhận thức khoa học. Nghệ 
thuật và khoa học là hai phạm trù kinh nghiệm khác nhau, độc 
lập với nhau và có giá trị ngang nhau. Tri thức và kinh nghiệm có 
được từ thi ca là tri thức và kinh nghiệm đơn nhất. Trong khi xây 
dựng lý thuyết “tính chỉnh thể của sự cảm nhận thế giới”, T. S. Eliot 
khẳng định rằng thơ, đó là sự hòa lẫn xúc cảm và tư tưởng. Các nhà 
phê bình Mới-fugitives cho rằng thơ không cung cấp “kinh nghiệm 
xúc cảm”, như các nhà lãng mạn khẳng định, cũng không cung cấp 
kinh nghiệm lý trí như các nhà thực chứng vẫn nói. Thơ cung cấp 
“kinh nghiệm thi ca”.

C. Brooks đưa ra sự phân biệt rõ rệt giữa thơ và khoa học ở cấp 
độ ngôn ngữ. Ngôn ngữ “thuật lược” của khoa học vốn trừu tượng, 
khác với ngôn ngữ “biểu cảm” của thơ vốn mang nhiều nghĩa phụ 
trợ. Khoa học giản lược thế giới vào các “loại”, các “dạng”, các “thức”; 
thơ thì trả lại cho nó cơ thể. Trong cuốn Bình đựng di hài được nặn thật 
khéo (1947) Brooks viết: “Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ của những 
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tượng trưng trừu tượng, không thay đổi dưới áp lực ngữ nghĩa 
của văn cảnh. Thuật ngữ khoa học đó là những ký hiệu thuần túy  
(hay cố vươn tới sự thuần túy). Ý nghĩa của chúng đã được định sẵn 
từ trước. Không thể phá vỡ chúng khi thêm vào những nghĩa mới… 
Còn trong tay nhà thơ, từ ngữ cần được coi không phải như những 
bộ phận tách rời, độc lập của một nghĩa, mà cần được coi như những 
tiềm năng của nghĩa, như một đầu mối, một chùm nghĩa” [71, tr. 219].

Brooks coi thơ ca như một hình thức đặc biệt của tri thức. “Chính 
vì vậy ta thấy ngay sự khiếm khuyết của nhà khoa học lấy làm thỏa 
mãn khi phân tích kinh nghiệm sống của mình lại chia nhỏ chúng ra 
thành từng bộ phận và xác định những đặc điểm của từng bộ phận 
một, rồi phân loại chúng. Nhiệm vụ của nhà thơ rốt cuộc là ở chỗ 
khái quát, thống nhất kinh nghiệm đó lại. Nhà thơ cần phải trả lại 
cho chúng ta sự nhất quán của những ấn tượng và những cảm quan 
quen thuộc đối với mỗi chúng ta trên cơ sở kinh nghiệm sống của 
chính bản thân mình”. Tác phẩm thơ ca hiện diện như là “một hình 
thức tồn tại của kinh nghiệm sống”, khác với những phát ngôn thông 
thường về nó. Theo Brooks, nhà thơ đích thực làm cho chúng ta tinh 
tường để giữ gìn tính thống nhất khi cảm nhận thế giới và để khắc 
phục trong ý nghĩa cao cả nhất và đúng đắn nhất những thành phần 
đối kháng nhau trong ý thức của chúng ta, tạo cho chúng một sự 
thống nhất mới mẻ. Chức năng sáng tạo của nghệ thuật được nhấn 
mạnh ở đây là yếu tố tích cực của lý thuyết phê bình Mới.

J. C. Ransom viết về việc hiện thực hóa bằng hình tượng những 
quan niệm lý thuyết trong sáng tác thơ, năng lượng thi ca cùng lúc 
làm việc với hai chiều kích - lý luận và nghệ thuật [302]. A. Tate cho 
rằng thơ ca đích thực là một hình thái của kiến thức mà trước kia 
chúng ta chưa nắm được [343]. I. Richards viết rằng lý trí của nhà 
thơ với thời gian xâm nhập sâu vào thực tại tới mức nó “dò lại tự 
nhiên” như là tượng trưng của nó, của thực tại, của cái bản chất 
bí ẩn mà bằng con đường bình thường không thể nhận biết được. 
Lý trí của nhà thơ tạo ra một thực tại mà anh ta dự phóng lên đó 
những tình cảm, cảm hứng, đánh giá của mình [308], thực tại này 
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không chịu để bị thẩm định như các phát minh khoa học; đây là 
điều không hề làm giảm bớt ý nghĩa nhận thức của lao động thi ca. 
Thơ ca, Richards viết, là “một phương thức phát ngôn hoàn thiện”. 
Nhiệm vụ của nhà phê bình là khám phá cái tri thức đơn nhất mà 
nghệ thuật trình bày trong một hình thức hữu cơ.

E. A. TZURGANOVA

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Hình thức hữu cơ

[Nga: Органическая форма; Anh: Organic Form] -  một trong 
những khái niệm then chốt của “phê bình Mới”. Khái niệm này xuất 
phát từ mỹ học của Coleridge, người đã đề xuất nó trong sự đối lập 
với ý tưởng về “hình thức máy móc” quy phạm của thời đại chủ 
nghĩa cổ điển. Coleridge, đến lượt mình, đã sử dụng tư tưởng của 
Sokrates được Platon trình bày trong Phaedrus về sự giống nhau 
giữa dòng ngôn từ và sự tăng trưởng của cây cối, đồng thời dựa trên 
khái niệm định hướng tự thân (entelecheia) của Spinoza, tư tưởng 
của Kant về mối quan hệ tương hỗ giữa tưởng tượng và giả tưởng, 
triết học tự nhiên vĩ mô của Schelling về sự dung hòa các khái niệm 
“bầu trời, mặt đất và tinh thần”, Những bài giảng về nghệ thuật kịch và 
văn học của August Schlegel.

Trong các cuốn Tiểu sử văn học (Biographia literaria, 1817, chương 
XIV), Những bài giảng về Shakespeare, công bố năm 1830 và đã trở 
thành mặc khải cho các nhà phê bình Mới-fugitives Mỹ, Coleridge 
với tư cách một nhà lãng mạn chủ nghĩa, đã xuất phát từ tín niệm 
cho rằng mỗi bộ phận của Tự Nhiên đều mang trong mình nó 
những thuộc tính của toàn Vũ Trụ. Mỗi tác phẩm văn học đích thực 
đều là thứ quả kết từ “sức mạnh ma thuật” của tưởng tượng, đều 
là sự tương đồng chính xác với khách thể tự nhiên (mà ông gọi là 
“nhà nghệ sĩ đích thực đầu tiên”) là một cơ thể sống, nảy sinh và 
phát triển từ cội nguồn, từ “mục đích” tiên thiên. Bài thơ “đang lớn 
lên”, “các bộ phận bổ sung nhau và soi rọi nhau, chúng cùng làm 
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cho ý đồ một tác phẩm được tổ chức theo nhịp điệu trở nên thực 
sự hữu cơ và tạo khả năng để thực hiện điều này”. Coleridge gọi sự 
tương tác giữa các bộ phận trong cái chung như là sự thống nhất về 
thời gian, sự tương đồng giữa “tinh thần” và “vật chất”, giữa mục 
đích và phương tiện (mỗi thành tố nghệ thuật đều là siêu trọng) là 
“tổng thể hữu cơ” (organic unity). Theo Coleridge, “trò chơi của trí 
tuệ” hay “triết học kết cấu”, chứa đựng cái toàn thể, đều hứa hẹn 
một khoái cảm đặc biệt cho độc giả, những người không chỉ rõi theo 
những miêu tả trong tác phẩm, mà còn rõi theo sự tự nhận thức 
nghệ thuật, sự phiêu du dích dắc của tư tưởng tác giả, và chính vì 
vậy mà thường xuyên buộc phải chú ý tới bản thân quá trình đọc.

Những tư tưởng thích hợp với cách lập luận theo tinh thần 
triết học tự nhiên của Coleridge về bản chất thơ như là tri thức, được 
Henry James vận dụng vào văn xuôi; ông phát triển trong bài tiểu 
luận mang tính cương lĩnh Nghệ thuật văn xuôi (1884) và trong lời nói 
đầu tuyển tập tác phẩm viết ở New York thời kỳ 1907-1909. James 
đã điều chỉnh mỹ học lãng mạn của Coleridge bằng chủ nghĩa thực 
chứng trong văn chương của Flaubert và T. S. Eliot.

Đối với James, tiểu thuyết là một hiện tượng thẩm mỹ kích thích 
sự quan sát, kích thích hoạt tính biểu trưng hóa của ý thức con người. 
Ông đề nghị cần phải đánh giá kinh nghiệm của nhà văn “theo hình 
thức... sau khi cái hình thức này đã được hình thành” [10, tr. 132], 
tiểu thuyết tồn tại một cách “hữu cơ”, theo những quy luật nội tại 
của nó, không còn phụ thuộc vào tác giả. Tác phẩm cần được đánh 
giá một cách “không vị lợi”, tức là theo cái cách thức nó được làm ra, 
chứ không phải theo những cái mà nó kể lại. Điều làm nghệ sĩ bận 
tâm không phải là thực tại như nó vốn có, mà là suy ngẫm về tính 
chất của sự tiếp nhận thực tại ấy. Kinh nghiệm tiếp nhận đó là “cả 
một tầm cảm quan rộng lớn, giống như một cái mạng nhện khổng lồ 
dệt bởi muôn vàn những sợi tơ giăng khắp các phạm vi ý thức và bao 
trùm từng bộ phận nhỏ của tồn tại” [10, tr. 134]. Sự chuyển tiếp cái 
được tiếp nhận vào trí tưởng tượng được thực hiện thông qua một 
hình thức, một yếu tố khởi nguyên quan trọng của kết cấu cốt truyện. 
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Phù hợp với điều này, nhiệm vụ khách quan duy nhất của nhà phê 
bình là phải đánh giá được phẩm chất của sự thể hiện hình thức với 
tư cách là kinh nghiệm ngôn ngữ được chỉnh đốn, bên trong hình 
thức đó, các bộ phận “liên kết, xâm nhập vào nhau, trở thành những 
yếu tố liên quan chặt chẽ trong một hệ thống biểu hiện thống nhất” 
[10, tr. 135], bằng cách đó, bất kỳ khâu nào (đối thoại, chi tiết, hình 
ảnh câm lặng…) đều có ý nghĩa như nhau đối với chỉnh thể văn bản. 
“Khi mà tư tưởng xuyên suốt tiểu thuyết và tạo cho nó những đường 
viền, làm cho nó sống động, và mỗi từ, mỗi dấu phẩy đều gây hiệu 
ứng cho toàn tác phẩm, lúc đó chúng ta sẽ đánh mất cảm giác có cốt 
truyện (…). Cốt truyện và tiểu thuyết giống như tư tưởng và hình 
thức, đóng vai trò cái kim và sợi chỉ…” [205, tr. 21]. Sự thống nhất của 
hình thức đạt được trong ngôn từ. Được tiếp nhận có nghĩa là nhận 
được một thực tại ngôn từ, trở thành “đồ vật”, theo cách diễn đạt của 
Coleridge. Sự tạo thành đó, “sự tự biểu hiện của ngôn từ”, “tính kiểu 
mẫu” đó cho thấy nhà nghệ sĩ “không kể đến” nhà nghệ sĩ, cho thấy 
sự gần gũi đặc biệt của nghệ thuật với cuộc sống.

Còn một công trình nữa có ảnh hưởng rất lớn tới “phê bình 
Mới”, đó là Mỹ học như một khoa học về sự biểu hiện và như là ngôn 
ngữ học đại cương (1894) của B. Croce. Trong hệ thống thuật ngữ của 
Croce, xúc cảm hay những ấn tượng chưa được xử lý về thẩm mỹ 
được hiểu là “nội dung”, là “chất liệu”, còn tính tích cực tinh thần, 
trực giác và sự biểu hiện  được hiểu là “hình thức”. Nội dung trở 
thành nội dung thẩm mỹ sau khi nó được tái tạo lại nhờ trực giác. 
Ở nội dung thẩm mỹ (hay bây giờ còn goi là “sự kiện thẩm mỹ”) 
không có hai thành phần, là vì hình thức và nội dung ở đó bây giờ 
đã đồng nhất làm một. Nội dung thẩm mỹ vừa là hình thức của 
nghệ thuật vừa là sự biểu hiện. Croce viết, thường thường, các nhà 
phê bình coi sự biểu hiện hoặc sự kiện bên trong (đối với chúng ta 
đó đã là hình thức) là nội dung, còn đá hoa cương, màu vẽ, nhịp 
điệu, nhạc điệu (đối với chúng ta chúng đã không còn là hình thức) 
là hình thức; như vậy, họ xem dữ kiện vật thể như hình thức có thể 
gắn hoặc không gắn với nội dung” [17, tr. 57].



56 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

Những tư tưởng này đã được T. E. Hulme phát triển trong 
khuôn khổ văn hóa tiếng Anh (các bài báo Chủ nghĩa lãng mạn và 
chủ nghĩa cổ điển; Nghệ thuật hiện đại và triết học của nó rút từ tập sách 
Những luận thuyết của Hulme được xuất bản sau khi ông qua đời, 
1924). Hulme trở thành một trong những người có uy tín chưa có 
ai vượt được đối với T. S. Eliot và thế hệ các nhà “phê bình Mới” 
đầu tiên tại Mỹ. Hulme tin rằng bản chất của thơ không nằm ở sự 
truyền đạt những tình cảm “vội vàng”, mà là ở việc sáng tạo ra hình 
tượng nén chặt giống như “ngôn ngữ trực giác” dẫn tới “nghĩa” 
(meaning). Hulme đòi hỏi phải đem trực giác hiện thực hóa bằng 
ngôn từ. Thơ   đó là ngôn từ mang nặng nghĩa tới tận cùng. Xa lạ về 
ngôn từ, bài thơ chỉ có thể hiểu được đối với tác giả.

Ở “phê bình Mới”, khái niệm hình thức hữu cơ được các nhà 
nghiên cứu như C. Brooks và R. P. Warren khảo sát kỹ trong các công 
trình Hiểu thơ (1938) và Hiểu văn xuôi (1949). Họ ủng hộ định thức 
của Coleridge: “Tác phẩm nghệ thuật cần phải được giải thích như 
một hệ thống hữu cơ các mối quan hệ, chất thơ không nên bị xem 
như một cái gì đó bắt rễ từ một hay một vài dữ kiện không liên hệ 
gì với nhau” [356, tr. XV]. Họ bác bỏ cái nhị phân (dichotomy) hình 
thức và nội dung vốn có từ thời Aristoteles, thay nó bằng khái niệm 
“hình thức hữu cơ”. Đối với “phê bình Mới” phân tích tác phẩm 
được bắt đầu từ việc tiếp nhận nó như một cấu trúc bản thể hữu cơ, 
có cách thức tồn tại tự trị.

Đối với J. C. Ransom, “quá trình hòa lẫn nhịp điệu và ý nghĩa 
đã là một hành vi thi ca hữu cơ, bởi vì nó đưa vào chính bản thân  
tất cả những thành tố quan trọng nhất của thi ca” [22, tr. 179]. Tuy 
nhiên, sự phát triển của cấu trúc ngữ nghĩa và cấu trúc ngữ âm 
không phải bao giờ cũng hoàn toàn tương ứng nhau. “Câu” cùng 
lúc vừa là một đoạn trong sự phát triển đề tài, vừa là một yếu tố 
nhất định của nhịp điệu, vừa là kết quả của sự hiệu chỉnh qua lại, 
của sự “điều hòa”, của “trường lực”. C. Brooks xem thơ như một 
kiểu (modus) tri thức đặc biệt: khác với ngôn ngữ trừu tượng của 
khoa học vốn lược quy tất cả vào các phạm trù, ngôn ngữ của thơ 
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tạo ra một thực tại mới (xem Thơ như là tri thức). Không bao giờ có 
hai ngữ giải thích (paraphrase) giống nhau. Nghĩa của từng ẩn dụ 
chỉ được khám phá về chức năng, trong văn cảnh các mối quan hệ 
hữu cơ của một bài thơ. Sự biến dạng của các bộ phận dưới áp lực 
của cái toàn thể được Brooks gọi là “phép ám dụ” (irony). “Những 
bộ phận của bài thơ gắn bó với nhau không như những bông hoa 
trong một bó hoa, mà như những bông hoa trên các cành khác nhau 
của một cái cây vốn cần có cả tán lá, thân và bộ rễ mà mắt thường 
không nhìn thấy được” [69, tr. 87]. Đối với Brooks, tác phẩm là một 
cấu trúc văn cảnh hữu cơ của những hình thái ngôn ngữ chưa cố 
định hóa. Nghiên cứu phép ám dụ và những dạng cơ bản của nó 
như nghịch lý, nghĩa hai mặt là nhiệm vụ quan trọng của phê bình. 
“Hình thức” có khả năng rộng hơn “thông báo”.

V. M. TOLMACHEV

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Sự phân rã tính chỉnh thể trong cảm nhận thế giới 

[Nga: Рaспад цельности мировосприятия; Anh: Dissociation 
of Sensibility] ‒ thuật ngữ do T. S. Eliot đưa ra trong tiểu luận 
Những nhà thơ siêu hình (1921) [119] như sự xác nhận của một người 
quan sát sự phân rã chỉnh thể tinh thần-tình cảm của tồn tại ở thế 
kỷ XX, điều đã ảnh hưởng một cách cốt yếu tới truyền thống thơ 
ca nước Anh. Theo Eliot, khởi đầu sự “phân rã” là vào thế kỷ XVII, 
khi cách mạng tư sản Anh tạo xung động cho một quá trình phát 
triển xã hội không thể đảo ngược, trong đó con người và nghệ 
thuật đã bị mất đi tính hài hòa. Phong trào cải cách, Phục hưng 
và chủ nghĩa nhân đạo ở ngọn nguồn của văn minh tư sản, theo 
Eliot, đã dẫn đến sự phân rã tính chỉnh thể “tinh thần - vật chất” 
và “trí tuệ - tình cảm” của sự cảm nhận thế giới mà ông tìm thấy 
ở xã hội trung đại, tiền tư bản dưới dạng cách nhìn thế giới của 
Thiên Chúa giáo (Christianism) nhánh Công giáo (Catholicism). 
Xuất phát từ đây, ông đánh giá nhà thơ “trung đại” Dante là nhà 
thơ vĩ đại nhất của thế giới, người có được sự cảm nhận thế giới 
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trong chỉnh thể Thiên Chúa giáo Công giáo. Ngọn nguồn triết học 
của học thuyết Eliot  đó là một quan niệm về thực tại mà cơ sở là 
sự thống nhất tư tưởng và tình cảm; quan niệm này nảy sinh trên 
cơ sở triết học duy tâm khách quan của F. H. Bradley. Trong sáng 
tác của J. Donne và những người cùng thời với ông, tức là cuối thời 
Elizabeth, Eliot nhận thấy cảm quan thế giới dựa vào việc “trực 
tiếp biến tư tưởng thành tình cảm”: tư tưởng được cảm nhận như 
những trải nghiệm, đối với họ, tư tưởng cũng có nhịp đập của cuộc 
sống, tựa như khi trực tiếp mô tả dục vọng con người. Eliot gọi họ 
là những nhà thơ “trí tuệ”, phân biệt với các nhà thơ “suy tư” của 
chủ nghĩa lãng mạn như Tennyson và R. Browning, những người 
không có khả năng cảm nhận tư tưởng một cách trực tiếp, như 
cảm nhận “mùi hương của hoa hồng”. “Các nhà thơ thế kỷ XVII, 
kế tục các nhà viết kịch thế kỷ XVI, có được một cơ chế cảm nhận 
thế giới giúp họ trải nghiệm mọi loại xúc cảm. Ở thế kỷ XVII xảy 
ra sự phân rã cái chỉnh thể cảm nhận thế giới không thể nào hồi 
phục lại được. Từ nửa sau thế kỷ XVII trí tuệ và kinh nghiệm chỉ là 
phương tiện của tri thức, còn trí tưởng tượng thì không còn được 
tin cậy nữa, nó biến thành giả tưởng; tư tưởng đã bị tách rời khỏi 
tình cảm. Sự bừng ngộ của tâm hồn và nhân tố siêu hình đã bị mất 
đi. Trong sáng tác của Dryden và Milton sự hoàn thiện về ngôn từ 
tăng lên, nhưng độ sâu của tình cảm, của những trải nghiệm, “bộ 
máy” cảm nhận thế giới bị đơn giản hóa về cơ bản, nếu so sánh với 
Shakespeare và những nhà văn khác thời Elizabeth. Ở thế kỷ XVIII 
xuất hiện sự chuyển định hướng theo chủ nghĩa duy lý, còn ở thế 
kỷ XIX thì chuyển theo hướng có lợi cho “nổi loạn tình cảm”.

Về phương diện mỹ học, học thuyết của Eliot thực chất nhằm 
bảo vệ một phương thức riêng, hài hòa trong việc chiếm lĩnh chân 
lý. Học thuyết này được hình thành trên cơ sở lý luận về hình thức 
giành cho âm nhạc và vũ đạo, những loại hình nghệ thuật mà Eliot 
coi là lý tưởng của nghệ thuật và sự thể hiện cao nhất của một lối tư 
duy đặc biệt khác từ gốc, so với tư duy của nhà khoa học (trong các 
bài tiểu luận của mình Eliot không ít lần đề cập tới lý luận và lịch sử 
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của nghệ thuật bale). Quan niệm của Eliot cũng được xem như một 
sự biến điệu của lý luận về tưởng tượng do Coleridge đề xướng.

Lý luận của Eliot thể hiện quan điểm mỹ học chung cho nhiều 
nhà phê bình của vài ba thập niên đầu thế kỷ XX và được truyền bá 
rộng rãi. Thuật ngữ của Eliot dường như trở thành một thứ khung, 
mà các nhà phê bình tiếp sau (như F. R. Leavis, J. Williamson,  
L. C. Knightes, B. Willy) sẽ làm đầy bằng nội dung của họ.

T. N. KRASAVCHENKO

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Thuyết phi ngã trong thơ

[Nga: Tеория имперсональной поэзии; t. Anh: Impersonal Theory 
of Poetry]  - do T. S. Eliot đưa ra trong các bài báo Truyền thống và tài 
năng cá nhân (1918) [122], Chức năng của phê bình (1923) [121], bộc lộ quan 
niệm của ông về truyền thống thơ ca, về những tương tác giữa tác giả 
và tác phẩm. Eliot đã tổng hợp những quan sát của mình khi phân 
tích phát biểu của G. Flaubert về “bút pháp khách quan” (trong thời 
gian sáng tác tiểu thuyết Bà Bovary Flaubert đã viết thư cho L. Kole 
vào ngày 1 tháng hai 1852: “Không trữ tình, không suy tưởng, không 
có cá nhân tác giả”); những tiền đề mỹ học của chủ nghĩa tượng trưng 
Pháp (Bí mật của thơ của Mallarmé   1896; Sự phân tách tư tưởng của R. de 
Gourmont   1901); những luận giải của Bergson về trực giác trong mối 
liên hệ với hai yếu tố “mở rộng” (extensif) và “tăng cường” (intensif) 
trong sáng tác nghệ thuật; tư tưởng của T. E. Hulme về thời đại tương 
lai của chủ nghĩa tân cổ điển và buổi hoàng hôn của chủ nghĩa lãng 
mạn thế kỷ XIX (những tiểu luận các năm 1913-1914 Chủ nghĩa cổ điển và 
chủ nghĩa lãng mạn, Quan niệm nghệ thuật của H. Bergson, công bố sau khi 
tác giả mất, 1924); luận đề của F. H. Bradley, người theo thuyết Hegel 
mới, trình bày trong công trình Hiện tượng và thực tại (1893), về sự hòa 
nhập của chủ thể và khách thể trong hành vi tiếp nhận tại một “thời 
điểm kinh nghiệm”; tư tưởng của Henry James về “tính mẫu mực” của 
văn xuôi (bài báo Nghệ thuật văn xuôi, 1884).
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Thuyết phi ngã trong thơ của Eliot mang tinh thần chống lãng 
mạn, và ở mức đáng kể, là sự ghi chú về công việc sáng tác của chính 
ông, cách ông hiểu những nhiệm vụ của sự sáng tác ấy. Thuyết này 
cũng thể hiện thái độ phủ nhận của Eliot đối với thi ca của những 
nhà thơ dưới thời vua George, cũng như những tác phẩm của  
P. B. Shelley, Byron. Đối với Eliot, “thơ phi ngã” là tư thế “lý tưởng”, 
là thước đo thị hiếu thơ ca khách quan. Tiếp theo T. E. Hulme, ông 
cho rằng, thơ ca lãng mạn thế kỷ XIX là sự biểu hiện những trạng thái 
cảm xúc (emotion) thái quá, xa rời kinh nghiệm thực. Ngôn từ được 
dùng không chính xác, gần gũi với những trạng thái bên trong mơ 
hồ của nhà thơ và không tạo nổi hình tượng, phép ẩn dụ cô đúc. Nhà 
thơ cần thông báo không phải những tình cảm, mà là ý nghĩa của 
những tình cảm đó, làm cho những tình cảm đó xa lạ với mình, giữ 
cho được sự cân bằng giữa tình cảm và lí trí. Thơ ca lãng mạn đã thay 
tư tưởng nghệ thuật bằng xúc cảm, những “kinh nghiệm tủn mủn, 
rời rạc”, bằng lối khoa trương, phô diễn, trong đó ngôn từ chỉ giữ 
chức năng phụ trợ và do đó chỉ thể hiện ở những hình tượng tùy tiện.

Bản chất của lý thuyết cổ điển mới mà Eliot đưa ra, đó là sự lệ 
thuộc của nhà thơ vào ngôn từ. Không phải nhà thơ kéo ngôn từ về 
mình bằng sức mạnh của tưởng tượng, thông qua nhà thơ thời đại 
nói lên tiếng nói của mình: “ý thức nhà thơ như một cái bơm đặc 
biệt, tập hợp và giữ gìn trong mình vô vàn những tình cảm, những 
câu chữ, hình tượng và chúng cư ngụ trong anh ta khi tất cả những 
bộ phận chưa được tập hợp lại hết, những bộ phận cần thiết để xây 
dựng nên một chỉnh thể mới” [34, tr. 174]. Nhà thơ là “người trung 
gian”, “chất xúc tác”; Eliot, và các nhà “phê bình Mới” tập trung chú 
ý không phải vào cá nhân nhà thơ, mà vào tác phẩm như chính bản 
thân nó đang tồn tại. Nhiệm vụ của thơ ca là phải đạt được “độ nén 
chặt” tạo khả năng cho sự tổng hợp, cho “chỉnh thể hữu cơ” của 
bài thơ. Vấn đề đạo đức trong thơ ca là ở chỗ nó tạo được “xúc cảm 
có duyên cớ về cấu trúc”, nảy sinh từ sự kết hợp “trực giác”, “lời 
bên trong”, “ngôn từ trực cảm” (Hulme) và ngôn ngữ đã được hiệu 
chỉnh tồn tại trong hai dạng: trong chuẩn ngôn ngữ nói của một 
thời đại nhất định với nhịp điệu, ngữ âm của nó và truyền thống 
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ngôn ngữ viết. Thơ ca vì vậy là một hình thức để hiểu, để nhìn, 
nhưng ở một mức độ không hề thấp hơn, còn là hình thức tự nhận 
thức của ngôn ngữ, làm cho nhà thơ trở thành chủ thể của chính sự 
“tiếp nhận” của mình. (“Tồn tại có nghĩa là được tiếp nhận”, theo 
như định nghĩa cổ điển của G. Berkeley). Nói cách khác, “cái nhìn” 
của nhà thơ khiến việc biến ngôn ngữ thành thơ ca trở nên khả thể. 
Chính vì vậy, tác phẩm thơ không nằm trong “địa phận” của tác 
giả, cũng không nằm trong “địa phận “ của người đọc, nó là mảnh 
đất tự trị. Cuộc đấu tranh với ngôn ngữ, việc đem tư tưởng kiểm 
nghiệm tình cảm là “gánh nặng” của nhà thơ, là sự chối từ bản thân, 
chối từ cái “tôi” của mình, “một quá trình liên tục đem trang trải cái 
yếu tố cá nhân trong bản thân” [34, tr. 172].

Ham muốn vô thức đối với hình tượng thi ca cũng giống như 
những trải nghiệm thần bí. Tương tự như vậy, nhịp điệu mang 
tính nội dung cũng có ý nghĩa ngang như một tri thức sâu sắc, như 
“nhạc của thơ” mà tính chất chủ quan phi chủ thể của nó đã đảm 
bảo cho tính phổ quát của cái cụ thể, của cái chủ nghĩa hiện thực 
tinh thần. Chính trong ý nghĩa này, thơ là linh hồn của ngôn ngữ, là 
yếu tố tinh thần khởi nguyên vẫn đang được tiếp tục. Mỗi sáng tạo 
nghệ thuật đích thực nhất thiết phải sắp xếp lại dãy mắt xích truyền 
thống vào cùng một thời điểm lý tưởng của nó”… quá khứ được 
hiệu chỉnh bởi hiện tại trong một mức độ giống như hiện tại được 
định hướng bởi quá khứ…”.

Dante đối với Eliot là nhà thơ của các nhà thơ, là người tư duy 
bằng tình cảm và xúc cảm, là người có khả năng biểu hiện sự tương 
đồng cảm xúc của tư tưởng. Eliot cho việc tìm thấy cái gọi là tương 
đồng khách thể là phương tiện biểu hiện cảm xúc bằng nghệ thuật. 
Trong tiểu luận Hamlet và những vấn đề của chàng (1919) Eliot định 
nghĩa tương đồng khách thể như sau: “Sự kết hợp những sự vật, tình 
huống, xâu chuỗi các sự kiện là hình thái cảm xúc cụ thể; chỉ cần 
miêu tả những đặc điểm bên ngoài sờ thấy được của nó là lập tức 
cảm giác này xuất hiện” [122, tr. 145].
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Cảm xúc phi cá tính này không gây ra phản xạ hành vi, mà là 
điều kiện nảy sinh hình tượng, điều này đòi hỏi tính tích cực của 
người đọc, biết cách nhìn văn bản trong tổng thể thống nhất của các 
bộ phận hợp thành. Tính tự trị của văn bản làm cho tác phẩm thơ 
trở nên uyển chuyển đặc biệt và có tính vật thể biểu cảm, “tính hình 
tượng”, điều đó cho phép nhớ tới những thành tựu của các nhà thơ 
siêu hình của nước Anh (trước tiên là John Donne), mà Eliot đánh 
giá như kiểu mẫu cần bắt chước.

Cái mới về phương diện mỹ học của Eliot tương đồng với những 
tư tưởng của Ortega-y-Gasset trong công trình mang tính cương 
lĩnh Phi nhân đạo hóa nghệ thuật (1925), những ẩn dụ của Heidegger 
trong cuốn Những đôi giày gỗ (1957), những motiv trong văn tiểu 
luận của G. Benn,1 đã có ảnh hưởng không thể chối cãi đối với sự 
hình thành bộ từ vựng các khái niệm của “phê bình Mới”.

V. M. TOLMACHEV

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Liên kết

[Nga: Coпряжение; t. Anh: Tension] ‒ thuật ngữ do nhà phê bình 
Mới A. Tate đưa ra trong công trình Tính liên kết trong thơ xuất hiện 
lần đầu vào năm 1938, được in lại trong Tiểu luận chọn lọc [343]. Công 
trình này được viết bằng việc bóc tách cơ sở của hai thuật ngữ logic: 
“extension” - chỉ dung lượng của khái niệm, và “intension” - chỉ nội 
dung khái niệm.

Theo Tate, “tension” chính là ý nghĩa của thơ, là sự thống nhất có 
tổ chức cao tất cả những cái có trong “extension” (trừu tượng, nghĩa 
biểu thị v.v...) và “intension” (tính cụ thể, hàm nghĩa v.v...) mà chúng 
ta có thể tìm thấy trong thơ. “Tôi dùng thuật ngữ này không phải như 
một ẩn dụ khái quát, mà như là một thuật ngữ chuyên môn. Nghĩa xa 
xôi, bóng gió mà người nghiên cứu có thể tìm tới, tự bản thân nó không 

1 Gottfried Benn (1886 - 1956) nhà văn Đức.
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phải là sự phủ định cái nghĩa bao hàm trong phát ngôn được hiểu theo 
nghĩa đen. Chúng ta có thể bắt đầu từ phát ngôn theo nghĩa đen rồi 
dần dần từng nấc một tái tạo nghĩa ẩn dụ với tất cả tính phức tạp của 
nó. Đồng thời trong từng nấc mới có thể ngắt câu, xác định ý nghĩa 
được hiểu tại thời điểm này với điều kiện từng ý nghĩa chuyển tiếp đều 
phải hoàn chỉnh” [343, tr. 281]. Thuộc tính “liên kết”, sự kết hợp thống 
nhất nghĩa trừu tượng (khái quát) nghĩa đen và nghĩa cụ thể (ẩn dụ) 
chính là thuộc tính cơ bản của tác phẩm thi ca.

Trong nghĩa rộng, thuật ngữ này được “phê bình Mới” sử 
dụng để chỉ “sự thống nhất những ấn tượng” nảy sinh trong sự 
ảnh hưởng qua lại của những cấu trúc đối lập nội tại như nghịch lý 
và ám dụ, hoặc trong sự tác động qua lại giữa nhịp điệu của ngôn 
ngữ giao tiếp thường ngày và nhịp điệu thơ. “Sự liên kết” như vậy 
chứng tỏ sự thống nhất bên trong của tác phẩm thi ca.

Ju. V. PALYEVSKAYA

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Hình thức không gian 

[Nga: Пространственная форма;  Anh: Spacial form] -- một kiểu 
nhìn thẩm mỹ của văn học và nghệ thuật thế kỷ XX, trong đó sự 
thống nhất về nghĩa của những sự kiện miêu tả được bộc lộ không 
phải trong trình tự bề ngoài của các hành động và các sự kiện theo 
thời gian và nhân quả, mà là đồng đại, theo logic nội tại của cái 
chung, trong “không gian” của ý thức. Thuật ngữ “hình thức không 
gian” được đưa ra bởi nhà phê bình người Mỹ Joseph Frank trong 
công trình Hình thức không gian trong văn học hiện đại (1945) [134, 135].

Để phân tích, người ta phân chia một cách có mục đích quan 
niệm “hình thức không gian” thành ba cấp độ không tách rời, nhưng 
cũng không dính kết với nhau: cấp độ diễn ngôn, cho thấy logic 
quan niệm của chính nó; cấp độ văn cảnh văn hóa-xã hội xác định 
cội nguồn và tầm mức ý nghĩa của tư tưởng tác giả; cấp độ những 
hệ quả lý thuyết của tư tưởng này, nhưng lại vượt ra ngoài phạm 
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vi của nó, tạo nên tính năng sản của quan niệm nêu trên trong một 
văn cảnh văn hóa xã hội mới trong tương lai.

Theo J. Frank, văn học thế kỷ XX, ở thơ (E. Pound, T. S. Eliot) 
và đặc biệt là ở văn xuôi (M. Proust, J. Joyce, D. Burns), kiểu trần 
thuật và miêu tả sự kiện một cách “tự nhiên” đã bị phá vỡ, khi trọng 
tâm được chuyển sang mối tương tác bên trong của những thành 
tố thuộc các cấu trúc ngôn ngữ và ý nghĩa, những thứ này chịu sự 
chi phối của nguyên tắc liên tưởng đứt đoạn trong miêu tả và tiếp 
nhận hình tượng “nguyên tắc ám chỉ mang tính phản xạ”. Đứng 
về phía “ý chí nghệ thuật” của tác giả, “hình thức không gian” là 
phương pháp hoặc “thủ pháp” nghệ thuật, kết hợp những chất liệu 
khác nhau về loại, về thời gian, vào một thể thống nhất mới không 
“tự nhiên”, không có liên hệ nhân quả. Còn đứng về phía người tiếp 
nhận, “hình thức không gian” chính là một cách tiếp nhận nghệ 
thuật tích cực, sáng tạo, cách hiểu những ý đồ của tác giả từ bên 
trong của người đọc không có kinh nghiệm “giải mã”, không phải 
là nhà chuyên môn. Tính lịch sử cụ thể, trí nhớ trực giác của người 
đọc tiếp nhận bổ sung thêm ý đồ nghệ thuật của tác giả đến mức 
đầy đủ, dường như theo chiều thẳng đứng mang ý nghĩa bên ngoài 
thời gian.

“Hình thức không gian”, theo Frank, chính là ở cảnh triển 
lãm nông nghiệp trong tiểu thuyết Bà Bovary của G. Flaubert, ở 
tiểu thuyết Ulysses của J. Joyce, tiểu thuyết Cantos của E. Pound. 
“Nguyên tắc phản xạ ám chỉ” được triển khai rộng trong không 
gian văn hóa thế giới ở những thời điểm khác nhau. Đối tượng 
miêu tả trong hình tượng “không gian” của thời gian lịch sử chính 
là “mối xung đột của những viễn cảnh lịch sử khác nhau, nảy sinh 
do đồng nhất những con người và sự kiện hiện đại với những 
nguyên mẫu khác nhau có trong lịch sử hay trong các truyện thần 
thoại. Ngoài ra, theo J. Frank, M. Proust trong “tiểu thuyết mê lộ” 
là người theo thuyết Platon; việc cá nhân tìm kiếm thứ “thức ăn 
của trời” (M. Proust) đã dẫn nhân vật trong Đi tìm thời gian đã mất 
vào cuộc tìm kiếm sự trải nghiệm siêu thời gian bên trong số phận 
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mình và miêu tả nó về mặt thẩm mỹ trong “hình thức không gian” 
của tác phẩm nghệ thuật.

J. Frank cố gắng khắc phục tính nhị nguyên của hình thức và nội 
dung trong “hình thức không gian”, giải thích sự xuất hiện của nó 
trong văn học và trong nghệ thuật tạo hình thế kỷ XX bằng sự khủng 
hoảng của chủ nghĩa nhân đạo châu Âu mà tình thế thẩm mỹ phải 
lựa chọn của nó, theo quan điểm của ông, là cảm quan “mới” về thế 
giới và thực tiễn nghệ thuật. “Hình tượng lịch sử khách quan mà con 
người của thời đại mới thường tự hào và vun trồng nó một cách kỹ 
lưỡng bắt đầu từ thời Phục hưng, đang chuyển thành... khái niệm 
thần thoại, trong đó những hoạt động và những sự kiện của một thời 
đại nhất định là sự thể hiện những nguyên mẫu vĩnh hằng. Những 
nguyên mẫu này được tạo dựng bằng cách biến cái thế giới lịch sử 
trong thời gian, thành thế giới thần thoại ngoài thời gian”.

Theo ý kiến của J. Frank, sự phân chia nghệ thuật thành hai 
loại, một là các nghệ thuật không gian (hội họa và điêu khắc), hai là 
các nghệ thuật thời gian (nhạc, thơ) mà G. E. Lessing đưa ra trong 
thiên tiểu luận Laokoon (1766), trong văn học hiện đại vừa được xác 
nhận vừa bị vượt qua, cả ở bình diện mỹ học, lẫn bình diện lịch sử 
- tinh thần. Sau khi xé rách “chiếc áo khiêm nhường” của mỹ học 
quy phạm của chủ nghĩa cổ điển, nhân danh việc giải phóng sáng 
tạo nội tại hữu cơ được triển khai trong thời gian, sau khi đã phục 
hồi cá nhân cụ thể, Lessing (với vai trò Khai Sáng) đồng thời thử 
“vươn cao lên trên lịch sử và xác định những quy luật bất biến của 
tiếp nhận thẩm mỹ”. Ở điểm này chủ nghĩa cổ điển của Lessing đã 
hòa nhập với chủ nghĩa tân cổ điển đầu thế kỷ XX, chuẩn bị cho  
T. E. Hulme tiến tới lý luận về “hình thức không gian”.

Quan niệm “hình thức không gian”, cũng như thực tiễn nghệ 
thuật đã cung cấp chất liệu cho lý thuyết của J. Frank  làm nảy 
sinh “những thay đổi chưa từng thấy” trong những thập niên đầu 
thế kỷ XX. Nó được khám phá trong văn cảnh đời sống mỹ học - 
văn học và lịch sử - tinh thần châu Âu và Hoa Kỳ những khuynh 
hướng sau đây: nghệ thuật học Đức cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX  
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(A. Riegl, W. Worringer, C. Fiedler và những người khác); “trường 
phái lịch sử - tinh thần” Đức (W. Dilthey và xuất phát từ tư tưởng của 
ông là khuynh hướng “phê phán lý trí lịch sử”); chủ nghĩa hình ảnh 
(imagism) của Anh - Mỹ (E. Pound, T. S. Eliot, T. E. Hulme); trường 
phái “phê bình Mới” Anh - Mỹ (D. Knight, A. Tate và những người 
khác). Cơ sở chung nhất của các khuynh hướng khác nhau về loại, 
về ngôn ngữ,  đó là truyền thống “tôn giáo nghệ thuật” xuất phát từ 
học thuyết Khai Sáng (của I. Kant, F. Schiller) và chủ nghĩa lãng mạn 
(Novalis, F. Schlegel) tiến tới chủ nghĩa tượng trưng. Truyền thống 
“tôn giáo nghệ thuật” này biến người nghệ sĩ, biến “thiên tài” và 
sáng tác của thiên tài thành sự đền bù siêu việt nội quan, thành “sự 
cứu chuộc” những tội lỗi của nhân loại dưới dạng “cái đẹp”.

Quan niệm của J. Frank, một mặt, được cụ thể hóa về lịch sử, 
được làm giàu thêm nhờ những cái mới về lý thuyết và thực tiễn 
sáng tác những năm 60 - 80 thế kỷ XX trên miếng đất của chủ nghĩa 
hậu hiện đại; mặt khác, sau khi nảy sinh trong văn cảnh của “phê 
phán lý trí lịch sử”, bản thân hình thức không gian trở thành đối 
tượng của sự phê phán đó. Từ kinh nghiệm mới nhất, có thể nói 
rằng với tư cách là nguyên tắc phát hiện, tức là một giả thiết khoa 
học, quan niệm hình thức không gian đã được xác nhận rộng rãi 
ra ngoài chủ nghĩa tiền phong trong văn học hồi đầu thế kỷ XX, là 
điểm xuất phát của J. Frank. Những tác phẩm như Người đàn bà của 
viên trung úy người Pháp của J. Fowles, Nhà Pushkin của A. Bitov, Trăm 
năm cô đơn của G. Garcia Marquez đã cho thấy một khuynh hướng 
chắc chắn mở ra chủ nghĩa lịch sử “tự nhiên” theo tinh thần thế kỷ 
XIX trong những khoảng không gian đồng đại sâu thẳm của “thời 
gian lớn” (M. M. Bakhtin).

Tuy nhiên, quan niệm của J. Frank hiện đã và đang bị phê phán 
ở phương Tây vì “chủ nghĩa hiện đại”, vì “chủ nghĩa hình thức”, vì 
chủ nghĩa duy mỹ và vì sự thờ ơ với những vấn đề đạo đức và “phi 
nhân đạo hóa”, thậm chí còn vì cả sự phản động về phương diện 
chính trị [184, 223, 337, 347]. Tính hai chiều, tính mâu thuẫn của 
quan niệm hình thức không gian phản ánh sự khủng hoảng của 
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chủ nghĩa duy lý cổ điển trong Thời đại mới vốn được xác định một 
cách không hoàn toàn phù hợp bằng thuật ngữ “chủ nghĩa hiện 
đại” (modernism). Cũng như nhà nghiên cứu nghệ thuật người Đức  
W. Worringer mà cuốn Trừu tượng và trực cảm (1908) đã trở thành 
“chìa khóa” cho quan niệm hình thức không gian, J. Frank đề xuất 
một loại suy khá trừu tượng giữa mỹ học “tự nhiên” và quan niệm 
“tự nhiên” về con người nói chung.

Tính chưa hoàn tất, nhưng năng sản của quan niệm hình thức 
không gian, được xác nhận bởi tiến triển sáng tạo của tác giả của 
nó, vốn rất điển hình cho các nhà phê bình “hình thức” (dù đó là V. 
Shklovski ở Nga, hay Wellek ở Mỹ). Trong những năm 70 - 80, khước 
từ một cách không tích cực lắm công trình trước đó không lâu của 
mình, J. Frank, như bộ tiểu sử nhiều tập về Dostoevski mà ông dành 
cho nó cả cuộc đời mình, bắt đầu từ những năm 50 cho thấy, J. Frank 
đã rút ra khỏi những vấn đề lý luận văn học mà bản thân ông đã đặt 
ra do không tránh khỏi việc lấy phương pháp luận của thế kỷ XIX 
làm khí cụ, cái phương pháp luận mà từ sự phê phán nó đã nảy sinh 
quan niệm hình thức không gian.

V. L. MAKHLIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)



MỸ HỌC TIẾP NHẬN

Mỹ học tiếp nhận 

[Nga: Pецептивная эстетика; Đức: Rezeptions- Ǟsthetik] - một 
khuynh hướng trong phê bình và nghiên cứu văn học, xuất phát từ ý 
tưởng cho rằng, tác phẩm “nảy sinh”, “được thực hiện” chỉ trong quá 
trình “gặp gỡ”, xúc tiếp của văn bản văn học với độc giả, và đến lượt 
mình, nhờ “liên hệ ngược” độc giả lại tác động đến tác phẩm, do vậy, 
độc giả quyết định tính chất lịch sử cụ thể của việc tiếp nhận và tồn 
tại của tác phẩm. Như thế, đối tượng nghiên cứu chủ yếu của mỹ học 
tiếp nhận là sự tiếp nhận, tức là sự cảm nhận tác phẩm văn học bởi 
độc giả hoặc thính giả.

Xét về nguồn gốc, mỹ học tiếp nhận là sự phản ứng đối với 
mỹ học nội quan, đối với tư tưởng về tính tự trị của nghệ thuật, 
đối với kiểu nghiên cứu có định hướng phiến diện vào sự phân 
tích “tác phẩm tự thân”. Mỹ học tiếp nhận đoạn tuyệt với những ý 
niệm về tính độc lập của nghệ thuật khỏi văn cảnh xã hội lịch sử, 
nó gia nhập lĩnh vực nghiên cứu độc giả và xã hội, nó trình bày văn 
bản văn học như sản phẩm của tình thế lịch sử, phụ thuộc vào lập 
trường của độc giả lý giải. Do vậy, mỹ học tiếp nhận đặc biệt chú ý 
đến các hiện tượng của văn hóa đại chúng (văn chương giải trí tầm 
thường, các loại ấn phẩm báo chí, truyện tranh /comics/, v.v...), nó có 
liên hệ với các nghiên cứu xã hội học, khoa học sư phạm, các môn 
nghiên cứu văn học ứng dụng.

Đặc trưng cho mỹ học tiếp nhận là sự từ bỏ các quy phạm và 
chuẩn mực kinh điển vốn được dùng làm tiêu chuẩn của văn học và 
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phê bình văn học. Tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá tác phẩm là thực 
tiễn xã hội, hiệu quả xã hội của nghệ thuật theo mức độ biểu lộ của 
nó trong phản xạ của độc giả. Phổ nghiên cứu của mỹ học tiếp nhận 
đặc biệt rộng; tham dự vào nó trên thực tế là bất cứ văn bản viết 
nào, từ luật lệ tư pháp đến sách dạy nấu ăn. Văn học “cao” từ chỗ 
là trung tâm khảo sát đã được chuyển ra ngoại vi, những thể loại 
ngoài lề, ngược lại, đã được chuyển vào trung tâm khảo sát.

Tư tưởng cơ bản của mỹ học tiếp nhận là luận đề của các nhà 
lãng mạn trường phái Jena “độc giả sống, đi tìm gặp nhà văn, tích 
cực tham dự vào sáng tác”. Trong số những ngọn nguồn của mỹ học 
tiếp nhận có tường giải học (hermeneutik) vốn dựa vào “triết học sự 
sống” của W. Dillthey và hiện tượng học của E. Husserl, có chủ nghĩa 
cấu trúc trường phái Prague, có trường phái hình thức Nga những 
năm 1910-20s, có xã hội học văn học vốn nghiên cứu tác động của văn 
học đến công chúng đọc. Do hướng tới việc nghiên cứu hoạt động 
chức năng được bộc lộ rõ rệt của tác phẩm, mỹ học tiếp nhận đã được 
phát triển trong lòng một quá trình của khoa học về ngôn ngữ và văn 
học chung cho phương Tây và Nga, đưa các nhà nghiên cứu từ sự tiếp 
nhận nghệ thuật như một hiện tượng độc lập, tự thân, đến vấn đề sự 
“hiểu” nó và “đọc” nó (tuyến học thuật này, sau khi hấp thụ tư tưởng 
W. Dilthey, đã mở đầu cho tiếp cận tường giải học ngày nay), và xa 
hơn, đến chỗ ý thức được sự tiếp nhận và đánh giá các văn bản văn 
học nghệ thuật như quá trình phức tạp của những tương tác và giao 
tiếp giữa các cấu trúc thẩm mỹ-xã hội, tạo ra hệ thống “nghệ thuật  
- xã hội”, một hệ thống mở và mâu thuẫn biện chứng.

Một trong những bậc tiên khu chủ chốt của mỹ học tiếp nhận 
hiện đại là R. Ingarden, người đã đề xuất một loạt quan niệm đã 
trở thành nền tảng cho các nhà nghiên cứu hiện đại. Ông cũng là 
người đã tu chỉnh (trong công trình Về việc nhận thức tác phẩm văn 
học nghệ thuật, [196]) hai khái niệm cụ thể hóa và tái lập làm thành hai 
mặt của việc người nhận (Adressat) tiếp nhận tác phẩm. Trong lý 
thuyết của ông về cấu trúc tác phẩm nghệ thuật, Ingarden đã chịu 
ảnh hưởng mạnh mẽ hiện tượng học của Husserl. Đó trước hết là ý 
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tưởng về tính chủ định (intentional), sau này sẽ trở thành ý tưởng 
cơ sở cho tất cả những ai tiếp tục chủ trương mỹ học tiếp nhận. 
Chính ý tưởng này là sự luận chứng triết học cho bản chất giao tiếp 
của nghệ thuật, giải thích tính chất tích cực, sáng tạo của sự tiếp 
nhận ở độc giả. Như ta biết, tính chủ định (intentional) là tính có 
hướng của ý thức đối với đối tượng, cho phép cá nhân sáng tạo đem 
những nội dung, hàm nghĩa, ý nghĩa “của mình” rót đầy thế giới sự 
vật xung quanh, chứ không chỉ tiếp nhận nó một cách thụ động. 
Nguyên tắc tính chủ định, vốn có nguồn gốc ở triết học kinh viện 
trung đại, được biểu hiện một cách hệ thống trong các công trình 
của F. Brentano (1838 - 1917) và Edmund Husserl (1859 - 1938). Theo 
Brentano, tâm lý con người mang tính chủ định về bản chất, bởi vì 
không thể có tâm lý con người nếu không có quan hệ của cá nhân 
với bất kỳ hiện tượng nào có thực hoặc hư cấu. Theo Husserl, chủ 
thể xác lập thế giới theo tầng bậc, dựng nên những khách thể khả 
dĩ hiểu biết được, nghiên cứu được. Nói cách khác, nếu không có 
cái ý thức cấu tạo nên thế giới cho cá nhân thì sẽ không có thực tại 
bên ngoài (cũng như thực tại bên trong, thực tại tâm lý): “Sẽ không 
có khách thể nếu không có chủ thể”.

Chính ý tưởng ấy về vai trò sáng tạo của cá nhân trong việc 
nhận thức thế giới đã được mỹ học tiếp nhận tiếp thu, đặt vào trung 
tâm chú ý vấn đề sự tồn tại của tác phẩm như là kết quả giao tiếp 
giữa tác giả và độc giả, như là việc tạo ra “hàm nghĩa của tác phẩm” 
bởi độc giả. Những tư tưởng rất quan trọng khác ở hiện tượng học 
của Husserl, trước hết là tư tưởng về “sự rút gọn hiện tượng học” 
(rút tách toàn bộ cái vỏ xã hội khách quan khỏi cá nhân nhận thức) 
đã không được mỹ học tiếp nhận tiếp thu. Hơn nữa, theo mức độ 
phát triển, những tư tưởng ấy đã được khắc phục bằng mọi cách, 
càng ngày càng nhường chỗ cho mối quan tâm gia tăng của các nhà 
nghiên cứu đến cái “vỏ” ‒ đến sự phân tầng của các thời đại văn 
hóa, các truyền thống, các “khế ước” văn học và thẩm mỹ. Quá trình 
này bộc lộ rõ rệt nếu so sánh các công trình của Ingarden với các 
công trình của các nhà nghiên cứu theo hướng mỹ học tiếp nhận 
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về sau. Ingarden phần nhiều vẫn còn dừng lại ở chỗ của cái gọi là 
thuyết thực thể (substantialisme), cho rằng có thể có sự tồn tại thực 
của “nguyên bản” như là “đối tượng thẩm mỹ lý tưởng duy nhất” 
do tác giả nghĩ ra và thực hiện. Do đó, ông cho nhiệm vụ của nhà 
nghiên cứu văn học là “khảo sát theo hiện tượng học đối với thực 
chất”, rốt cuộc giới hạn sự phân tích của mình trong khuôn khổ của 
chính tác phẩm và không dứt khoát chuyển sang nghiên cứu hành 
vi tiếp nhận và đặc điểm của người tiếp nhận như một bậc độc lập, 
ngang bằng tác giả và tác phẩm.

Đầu những năm 1940s, ở các công trình của một đại diện chủ 
nghĩa cấu trúc trường phái Prague là F. Vodicka [360] thấy có một 
hướng khắc phục hiện tượng học siêu hình của R. Ingarden. Có vai 
trò đáng kể ở đây là những tư tưởng của J.V. Mukarovsky, là người, 
trên cơ sở định nghĩa giao tiếp mà ông xác lập còn khiếm khuyết 
(ông định nghĩa như “sự phản ánh và tương liên của khách thể vật 
chất của nghệ thuật trong ý thức người cảm nhận”), đã có ý đồ khắc 
phục khuôn khổ những liên hệ ngữ học được hiểu khá hạn hẹp. 
Theo Mukarovsky, “hàm nghĩa” (mà F. de Saussure xác định như 
là tương quan mang tính khế ước giữa “cái biểu đạt” và “cái được 
biểu đạt”) đặt trong khách thể thẩm mỹ, được hiểu như là “ký hiệu”, 
không phải bởi những khế ước ngữ học nguyên thủy mà tùy thuộc 
vào những khế ước ngoài ngôn ngữ mà người tiếp nhận đưa vào tác 
phẩm. Như vậy, nếu trong cách lý giải của Ingarden, khái niệm “cụ 
thể hóa” có mục tiêu “tách rút” khỏi văn bản những phẩm chất siêu 
hình ngoài thời gian, thì ở các nhà cấu trúc luận Prague, quá trình này 
chẳng những tương quan với thực tại khách quan thể hiện trong các 
“khế ước” của người tiếp nhận, mà còn mang những đặc điểm lịch sử 
cụ thể, được mô tả dưới dạng sự thay thế những khách thể thẩm mỹ 
nảy sinh thường xuyên trong tiến trình phát triển lịch sử.

Kiểu “lịch sử hóa” sự tiếp nhận như vậy đã được thực hiện 
trong công trình của F. Vodicka Văn học sử, vấn đề và nhiệm vụ [305,  
tr. 71-83] trong đó đặt vấn đề tiêu chuẩn tính thích đáng của sự cụ 
thể hóa có cơ sở lịch sử từ nay ủy thác cho độc giả. Vodicka cho rằng, 
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không phải tất cả những sự cụ thể hóa có thể có xét từ góc độ những 
ý đồ của cá nhân độc giả, đều có thể trở thành mục tiêu nghiên cứu, 
mà chỉ những sự cụ thể hóa nào cho thấy có diễn ra sự “gặp gỡ” cấu 
trúc tác phẩm và cấu trúc các chuẩn mực văn học do thời đại lịch sử 
cụ thể quy định, những chuẩn mực mà người tiếp nhận là đại diện. 
Theo cách hiểu của học giả này, người tiếp nhận như thế, người 
đảm bảo cho chuẩn mực văn học hiện hành ‒ là nhà phê bình văn 
học, vốn có quy chế “người bảo trợ của các chuẩn mực văn học”.

Một phần cốt yếu tạo thành mỹ học tiếp nhận là các vấn đề của 
tường giải học (hermeneutik), chúng tựa như những chiếc cầu nhỏ 
bắc từ cấu trúc tác phẩm sang người tiếp nhận, người sẽ hiểu cấu trúc 
ấy. Ở công trình Lịch sử tác động nghệ thuật của H.J. Gadamer, chân lý 
khoa học xã hội nhân văn (trong đó có khoa học về văn học) được 
đem đối lập một cách dứt khoát với “tri thức phương pháp” như là 
tổng số thông tin và sự kiện có được bởi các khoa học tự nhiên. Hiểu 
biết của khoa học tinh thần, theo Gadamer, cần được giải thích không 
phải như là phương pháp khoa học vốn hướng vào việc nghiên cứu 
một khách thể nhất định, mà như là một hiện tượng hiện sinh nào 
đó: “Hiểu ‒ nghĩa là, trước hết, hiểu bản thân mình ở lĩnh vực này, chỉ 
sau đó mới để ý đến ý kiến của người khác về vấn đề này”. Do vậy, 
người lý giải không cần phải kiềm chế, khắc phục tồn tại bản thân, 
cái “tính lịch sử” của bản thân mình, không cần cắt xén những định 
kiến, những hạn chế của bản thân mình; ngược lại, vì lợi ích chiếm 
lĩnh tối đa thực chất khách quan của đối tượng của mình (tác phẩm 
nghệ thuật), người lý giải cần phải đem tất cả những phẩm chất ấy 
của cá nhân mình vào quá trình hiểu. Hiểu văn bản, theo Gadamer, 
nghĩa là “áp dụng”, “đặt để” nó vào tình thế cùng thời với người lý 
giải (người tiếp nhận), cũng hệt như người luật sư “áp dụng” (cụ thể 
hóa) bộ luật, nhà thần học áp dụng “Lời Thiêng”.

Quan niệm của Gadamer mang tính hai mặt. Một mặt, sự hiểu 
được ông xác định như sự tự biểu hiện của người lý giải với sự hỗ 
trợ của những bằng cứ tư liệu của kinh nghiệm quá khứ, khác hẳn 
chủ nghĩa chủ quan lãng mạn. Chống lại quan niệm về “sự thân 
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thuộc bí ẩn giữa những tâm hồn” tác giả và người lý giải tác giả, 
Gadamer nêu yêu cầu cả hai cùng tham dự công việc chung: cùng 
chìm ngập vào “hàm nghĩa chung” và trên cơ sở ấy sẽ nảy sinh sự tự 
hiểu. Mặt khác, đối với Gadamer, “hàm nghĩa” không trở thành đối 
tượng của một sự phân tích thực sự khoa học, bởi vì nhà nghiên cứu 
này bác bỏ dứt khoát các phương pháp nghiên cứu của khoa học, lý 
thuyết và siêu ngôn ngữ của khoa học.

Biểu hiện hoàn chỉnh nhất, tính đến nay, của các nguyên tắc mỹ 
học tiếp nhận là ở công trình của các nhà nghiên cứu của cái gọi là 
“trường phái Konstanz” nảy sinh những năm 1960s ở CHLB Đức. 
Những đại diện của nó là H. R. Jauss, W. Iser, R. Warning, H. Wainrich, 
G. Grimm, v.v... Mỹ học tiếp nhận trường phái Konstanz đặt mục tiêu 
cách tân và mở rộng sự phân tích của nghiên cứu văn học bằng cách 
đưa vào lược đồ quá trình văn học sử một bậc độc lập mới: độc giả. 
Luận đề trung tâm của dị bản mỹ học tiếp nhận này là: giá trị thẩm 
mỹ, tác động thẩm mỹ và tác động văn học sử của tác phẩm đều dựa 
trên cơ sở sự khác biệt giữa tầm chờ đợi của tác phẩm và tầm chờ đợi 
của độc giả, được thực hiện dưới dạng kinh nghiệm thẩm mỹ và kinh 
nghiệm sống thực tế mà anh ta có được. (xem mục từ: Kinh nghiệm 
thẩm mỹ). Về sau, dưới ảnh hưởng các cuộc thảo luận xung quanh tư 
tưởng của trường phái Konstanz, Jauss đã biến điệu quan niệm của 
mình, đặt lên hàng đầu quá trình giao tiếp giữa tác phẩm và người 
tiếp nhận nó trong khuôn khổ kinh nghiệm thẩm mỹ, ở đó các chức 
năng tạo chuẩn mực và khẳng định chuẩn mực có vai trò đặc biệt.

Jauss xuất phát từ sự kiện ở thời hiện đại đã diễn ra sự thay thế 
ba hệ hình (paradigm) văn hóa - thẩm mỹ: hệ hình cổ điển-thần bí 
(lấy nghệ thuật cổ đại làm chuẩn mực và mẫu mực), hệ hình thực 
chứng luận (đặt lên hàng đầu sự phát triển của văn học trong văn 
cảnh văn học thế giới thống nhất), và hệ hình thẩm mỹ - hình thức 
(ưu tiên nghiên cứu cấu trúc tác phẩm một cách tách rời các liên hệ 
xã hội của nó) bằng hệ hình thứ tư, nó phải bù đắp những nhược 
điểm của tất cả các hệ hình trước. Để hình thành hệ hình này, theo 
Jauss, cần tuân thủ những yêu cầu cơ bản sau đây: 1) sự phân tích 
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thẩm mỹ-hình thức được bổ sung tiếp cận tiếp nhận-lịch sử, có tính 
đến điều kiện xã hội lịch sử của sự tồn tại nghệ thuật; 2) thống nhất 
các tiếp cận cấu trúc luận và tường giải học; 3) mở rộng đáng kể 
phạm vi chiếm lĩnh hiện thực về thẩm mỹ bằng cách đưa vào đây cả 
“hạ-văn chương” (sub-litterature) bên cạnh các thể loại “cao”.

Jauss xây dựng tiếp cận của mình, theo ông, nó phải thanh toán 
được sự gián đoạn giữa lịch sử và mỹ học, giữa nguyên tắc phân 
tích xã hội-lịch sử và nguyên tắc phân tích thẩm mỹ-hình thức, tại 
điểm nối của cái không trùng hợp - các cực phương pháp luận duy 
vật chủ nghĩa (kể cả chủ nghĩa Mác) và khuynh hướng hình thức 
luận-cấu trúc luận. Đóng vai trò chủ yếu trong hệ thống nghiên cứu 
của ông là vị trí người tiếp nhận mà trước đó, cả hai khuynh hướng 
nêu trên đều đánh giá thấp. Trong công trình Văn học sử như là sự 
khiêu khích nghiên cứu văn học, Jauss viết: “Tôi thấy nhu cầu cấp bách 
của nghiên cứu văn học là, qua sự tranh luận giữa các phương pháp 
mac-xit và phương pháp hình thức luận để khảo sát vấn đề còn mở 
ngỏ của lịch sử văn học. Tôi bắt đầu thử bắc một cây cầu qua vực 
thẳm ngăn cách văn học và lịch sử, nhận thức lịch sử và nhận thức 
thẩm mỹ, nơi mà cả hai trường phái đều dừng lại” [212].

Ở lý thuyết của Jauss, người ta cảm thấy ý hướng tránh những 
nhược điểm mà quan điểm của Gadamer đã mắc phải. Bênh vực 
việc quay trở lại tiếp cận tường giải học trong nghiên cứu văn học 
(đây là chỗ, theo R. Warning, Jauss là một trong những người kế tục 
sốt sắng nhất của Gadamer), phê phán tính hạn hẹp của phương 
pháp luận thực chứng khách quan, Jauss, khác với Gadamer, đã 
phát triển các phương pháp phân tích kinh nghiệm, phương pháp 
khoa học của sự cụ thể hóa và tái cấu trúc tác phẩm, nỗ lực làm các 
hiện tượng tiếp nhận trở nên khả thể cho sự miêu tả hệ thống. Ông 
cho là cần thiết việc luôn luôn nhấn mạnh rằng chính sự nhận thức 
có phương pháp là cơ sở của các nguyên tắc nghiên cứu tường giải 
học. Khôi phục quyền của tường giải học - ngành học thuật cổ xưa 
trong việc giải thích các văn bản văn học (nhưng thoạt kỳ thủy là các 
văn bản tôn giáo vốn đầy những chỗ tăm tối khó hiểu), Jauss gắn 
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quá trình lý giải tác phẩm văn học không phải với sự tùy tiện của 
người lý giải (cái kết luận mà Dilthey đi tới) mà là với những khả 
năng khách quan của độc giả, được quy định bởi kinh nghiệm thẩm 
mỹ và tầm chờ đợi của anh ta.

Cơ sở các quan niệm của Jauss về văn học là sự từ bỏ, mà ông 
công nhiên nhấn mạnh, truyền thống mỹ học quy phạm vốn khẳng 
định tính bất biến của những quy phạm (canon) ấn định đời sống 
văn học. Cái chủ yếu đối với nhà nghiên cứu, theo Jauss, là sự sống 
sinh động của văn học và xã hội. Đối với nghiên cứu văn học hiện 
đại, không cần có những đề tài và hiện tượng bị cấm hoặc “bất nhã” 
trong văn học, nó không cần chỉ nhìn thấy ở văn học phạm vi của 
cái trang nhã, ngăn cách với thực tại “thô lỗ”. Jauss khẳng định rằng 
quan hệ giữa văn học và độc giả vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang 
tính lịch sử. Do vậy, quá trình tiếp nhận các tác phẩm được thực 
hiện bằng sự trung giới giữa nghệ thuật quá khứ và hiện tại, giữa 
những ý nghĩa, những lý giải kiểu truyền thống và kiểu thời sự cấp 
bách. Tất cả điều này đòi hỏi nhà nghiên cứu phải nhìn lại một cách 
có phê phán nếu nhìn chung không có sự thanh toán các quy phạm 
văn học kế thừa của quá khứ.

Thoạt đầu, Jauss hướng về luận điểm của lý thuyết gia lỗi lạc 
của trường phái triết học Franfurt T. Adorno, đánh giá cao nhất đối 
với những tác phẩm mang những tìm tòi tiền phong chủ nghĩa và 
những thể nghiệm hình thức, nhưng khá nhanh, những khuôn 
khổ của “chủ nghĩa mô-đec quá quắt” trở nên quá hẹp hòi đối với 
ông. Nhà khoa học thôi không còn kỳ thị đối với những khả năng 
khác nhau của nghệ thuật, không còn hòa hợp được với những quy 
phạm “mỹ học tiêu cực” của chủ nghĩa tiền phong và chủ nghĩa 
mô-đec. Từ một môn đệ không nhân nhượng của “những hình thức 
mới”, Jauss trở thành nhà nghiên cứu quý trọng mọi biểu hiện bất 
kỳ của tính tích cực thẩm mỹ của con người. Triệt để hơn nhiều 
đồng nghiệp của mình, ông đã chuyển từ tinh thần quy phạm của 
“mỹ học tiêu cực” sang cách hiểu giao tiếp về các hiện tượng nghệ 
thuật, ông đã lý giải lại một cách căn bản thuật ngữ “kinh nghiệm 
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thẩm mỹ” và “đồng nhất hóa thẩm mỹ” vốn được ông tiếp nhận từ 
kho tàng khái niệm của T. Adorno.

Nỗ lực kết hợp phân tích đồng đại với phân tích lịch đại sự tiếp 
nhận tác phẩm, Jauss miêu tả lịch sử tiếp nhận như sự khai triển dần 
dần tiềm năng nghĩa ở tác phẩm vốn được hiện thời hóa trong các giai 
đoạn lịch sử của sự tiếp nhận, tiềm năng nghĩa được lộ ra cho phán 
đoán hiểu biết của nhà nghiên cứu, thực hiện được trong sự gặp gỡ 
với cách hiểu truyền thống “tan tầm chờ đợi” [212]. Theo Jauss, chỉ nhờ 
sự trung giới của độc giả, tác phẩm mới hòa hợp với tầm kinh nghiệm 
biến đổi của một truyền thống nào đó mà trong khuôn khổ của nó liên 
tục diễn ra sự phát triển của tiếp nhận từ thụ động, đơn giản, đến hiểu 
một cách có phê phán, tích cực, từ chỗ dựa vào các chuẩn mực thẩm 
mỹ được thừa nhận đến chỗ thừa nhận các chuẩn mực mới. Tính lịch 
sử của văn học, theo Jauss, cũng như tính giao tiếp của nó, đòi hỏi sự 
đối thoại lâu dài giữa tác phẩm, công chúng và tác phẩm mới được 
sáng tạo ra. Tác phẩm văn học không phải là một khách thể tồn tại 
chỉ cho bản thân nó, được cảm nhận bởi mọi người bao giờ cũng như 
nhau. Đó, theo Jauss, không phải một đài kỷ niệm tuyên cáo theo kiểu 
độc thoại về bản chất ngoài thời gian mình, mà là một tổng phổ có tính 
đến sự tiếp nhận thường xuyên đổi mới, giải phóng văn bản khỏi chất 
liệu ngôn từ và đem lại cho nó một đời sống thực.

Mong muốn nắm bắt biện chứng tiến hóa của các hiện tượng 
văn học trong sự phát triển lịch sử của chúng, Jauss đã đi đến kết 
luận rằng, tác phẩm văn học, thậm chí mang tính cách tân hiển 
nhiên, không thể được coi như cái hoàn toàn mới, nảy sinh trong 
trạng thái chân không về thông tin. Nó mở cho công chúng độc giả 
đi tới một cách tiếp nhận hoàn toàn xác định, nhờ vào những “tín 
hiệu” lộ liễu hoặc ẩn giấu chứa đựng trong nó. Nó kích thích hồi ức 
về những gì đã đọc, đưa độc giả vào một trạng thái xúc cảm nhất 
định, do chuẩn bị, từ những dòng đầu tiên, sự chờ đợi phát triển 
câu chuyện, sự chờ đợi mà, trong quá trình đọc, được thực hiện 
theo “quy luật trò chơi” của thể loại - sự chờ đợi ấy có thể sẽ được 
xác nhận hoặc bác bỏ, được định hướng lại hoặc bị “rút bỏ” theo lối 
mỉa mai. Do đây, Jauss xác lập trật tự các tầng tiếp nhận. Tiếp nhận 
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tường giải học bao giờ cũng đưa sự cảm nhận thẩm mỹ vào văn 
cảnh kinh nghiệm độc giả. Vấn đề tính phù hợp của sự giải thích, 
vấn đề chất lượng quan niệm thẩm mỹ của từng độc giả hoặc từng 
nhóm độc giả, theo Jauss, chỉ có thể được đặt ra đúng đắn nếu phác 
họa được tầm chuyển đổi chủ thể trong sự hiểu của độc giả, cái văn 
cảnh xã hội ở đó sự tiếp nhận tác phẩm được thực hiện.

Jauss phê phán sơ đồ thực chứng về tương quan giữa tác giả, 
tác phẩm và công chúng, theo đó nhà văn “thực sự” phụ thuộc vào 
môi trường, vào quan niệm thẩm mỹ và tư tưởng của công chúng, 
điều này buộc nhà văn, để đạt được thành quả, cần có ý thức thực 
hiện “đơn đặt hàng xã hội”, thỏa mãn sự chờ đợi của những nhóm 
xã hội nhất định. Một cách tiếp cận như thế không cho phép cắt 
nghĩa thỏa đáng cơ chế tác động lâu dài hàng thế kỷ của tác phẩm 
đến công chúng. Trong văn cảnh ấy, Jauss bút chiến với R. Escarpit 
là người đã cho rằng tác phẩm sống trong ý niệm của những thế hệ 
nối tiếp đến tận khi nào những đặc điểm của thế giới, của thời đại 
sản sinh ra tác phẩm ấy còn sống động; khi mà những đặc điểm 
ấy đã rút lui hoàn toàn khỏi đời sống thực hoặc bắt đầu không còn 
tồn tại ở môi trường tiếp nhận (ví dụ môi trường dị ngữ), chúng bị 
thay bởi những “huyền thoại” được sáng chế cho tiện tiếp nhận, 
còn tất cả những sự lý giải tiếp tục về tác phẩm thì chỉ là “âm hưởng 
bị xuyên tạc” của ý nghĩa ban đầu mà ở ngoài nó thì không thể có 
những đánh giá và lý giải tiếp theo.

Theo Jauss, tương quan giữa tác phẩm và công chúng không 
phải chỉ một chiều mang tính chất quyết định luận. Có những tác 
phẩm vào lúc xuất hiện không hướng vào một công chúng nào thật 
xác định, nhưng những tác phẩm ấy phá hủy quá đáng tầm chờ đợi 
văn học quen thuộc, điều này cần có thời gian để nảy sinh một công 
chúng, một môi trường độc giả có khả năng coi tác phẩm ấy là “của 
mình”. Xuất phát từ luận điểm theo đó tầm chờ đợi văn học khác với 
tầm chờ đợi thực tiễn sống ở chỗ nó không chỉ bảo lưu và khái quát 
kinh nghiệm trước kia, mà còn dự báo khả năng chưa có, mở rộng 
không gian hạn hẹp của hành vi xã hội, làm nảy sinh những mong 
muốn, nhu cầu mới, đề ra những nhiệm vụ và mục tiêu mới, Jauss đã 
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tạo ra logic tiếp nhận những hình thức mới. Năng lực sáng tạo của 
văn học tạo ra hiện tượng tái định hướng kinh nghiệm độc giả, cho 
phép độc giả khắc phục tính tự động của tiếp nhận truyền thống, và 
do vậy một hình thức mới trong nghệ thuật được cảm nhận chẳng 
những trên cái nền của những tác phẩm khác mà còn như là sự “phủ 
định” những tác phẩm ấy - sự phủ định nảy sinh chỉ để thay thế hình 
thức cũ, đã mất hết giá trị nghệ thuật. Jauss nhấn mạnh chức năng dự 
báo của hình thức mới, nó tiên quyết và kích thích chẳng những tâm 
thế tình cảm, thẩm mỹ của độc giả, mà cả năng lực đánh giá đạo đức, 
sự phản xạ về đạo đức của độc giả nữa.

W. Iser trong công trình Cấu trúc vẫy gọi của văn bản [202] đã 
xuất phát từ phạm trù tính bất định của tác phẩm văn học do  
R. Ingarden nêu ra. Đối với ông, kinh nghiệm thẩm mỹ được hình 
thành chính là nhờ có những “vùng bất định” hoặc “những điểm 
trống” trong văn bản. Iser soạn thảo cả một danh mục những điều 
kiện và thủ pháp làm nảy sinh “những điểm trống” ở văn bản. Đó là 
sự vi phạm những tương quan có chủ định về câu, những thủ pháp 
lắp ghép, dựng và kết cấu văn bản, những lời bình chú của người 
kể chuyện ‒ chúng dường như “tái tạo” lại phối cảnh câu chuyện 
đã kể, đem cho độc giả một phổ rộng những đánh giá và phán đoán 
độc lập về kết cục của những tình huống này hoặc khác trong câu 
chuyện. Iser phát triển một giả thiết, theo đó văn bản nghệ thuật 
không phải là sự phản ánh thực tại mà là sự “xâm nhập” vào đó, là 
kết quả sự phản ứng lại những loại “thiếu hụt” khác nhau của môi 
trường xã hội. Quan điểm này của nhà nghiên cứu là sự khúc xạ độc 
đáo tư tưởng tính chủ định (intentional) của ý thức sáng tác vốn là 
cơ sở của các luận điểm lý thuyết của mỹ học tiếp nhận. 

Trung tâm điểm luận cứ của Iser là ý đồ đưa lý luận ngôn từ 
nghệ thuật ra ngoài giới hạn của thuyết bắt chước, trước hết là ra 
ngoài khuôn khổ những ý niệm về tiếp nhận như là sự phản ánh giản 
đơn các quan hệ xã hội. Những ý niệm ấy được Iser thay bằng tiếp 
cận chức năng, dựa trên lý luận hệ thống dưới dạng thức đã được soi 
rọi trong các công trình của N. Luhmann [261]. Yêu cầu cơ bản của 
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lý luận này tựu trung là khẳng định ưu thế của chức năng so với cấu 
trúc. Theo quan điểm của Luhmann, chức năng bị quy định không 
phải bởi tính nội quan của các cấu trúc hệ thống, mà bởi thực tại thế 
giới xung quanh mà các thành tạo cấu trúc “đáp lại”, phản ứng lại. 
Iser cũng tu chỉnh khái niệm “repertoire”, xây dựng một thang bậc 
tính bất định và tính xác định của các cấu trúc tạo thành, chi phối 
quan hệ của độc giả đối với văn bản. Chúng xác định mức độc giả 
nhận biết văn bản ‒ từ hoàn toàn không tiếp nhận do không hiểu 
(sự “gặp gỡ” của tác phẩm văn học giàu tính thể nghiệm - cách tân 
và độc giả không được chuẩn bị, vốn chỉ hướng vào truyền thống, ví 
dụ khi đọc Ulysses của Joyce) đến sự “trùng hợp” hầu như hoàn toàn 
của các cấu trúc văn bản và tâm thế thẩm mỹ tâm lý của độc giả, điều 
này thấy rõ trong sự “gặp gỡ” với những tác phẩm văn học thông tục.

Mặc dù nhiều luận điểm và định nghĩa đã được luận chứng khá 
kỹ lưỡng, mỹ học tiếp nhận với tư cách một hệ thống lý thuyết vẫn còn 
chưa hoàn chỉnh. Điều này là lẽ tất nhiên, bởi vì đối với một lý luận kỳ 
vọng bao quát đầy đủ nhất và lý giải được các hiện tượng của thực tại 
văn học sống động, chính trong tay các nhà nghiên cứu, khá nhiều điều 
cũng còn đang nảy sinh và phát triển. Như G. Grimn nhận xét [160], 
những khó khăn gắn với việc xây dựng một lý thuyết tiếp nhận thống 
nhất, có gốc rễ ở tính phức tạp và đa thành phần của chính đối tượng 
nghiên cứu, đòi hỏi sự tiếp cận phân tích liên ngành và đa ngành. Hiện 
tại, các chuyên gia mới chỉ ghi nhận một vài lĩnh vực và khuynh hướng 
bên trong mỹ học tiếp nhận. Ví dụ W. Klein chia ra sáu tuyến phát triển 
cơ bản hiện nay của nó: 1) M.h.t.nh. nhận thức lý thuyết (tường giải 
học và hiện tượng học); 2) M.h.t.nh. mô tả-tái tạo (chủ nghĩa cấu trúc, 
những người kế tục trường phái hình thức Nga); 3) M.h.t.nh. xã hội 
học thực nghiệm (xã hội học về thị hiếu đọc và tiếp nhận); 4) M.h.t.nh. 
tâm lý (nghiên cứu tâm lý các thế hệ độc giả); 5) M.h.t.nh. lý thuyết giao 
tiếp (nghiên cứu ký hiệu học); 6) M.h.t.nh. thông tin xã hội (nghiên cứu 
vai trò xã hội của các phương tiện truyền thông đại chúng).

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Kinh nghiệm thẩm mỹ 

[Nga: Эстетическийопыт; Đức: Ästhetische Erfahrung] – 
một trong những phạm trù trung tâm của mỹ học tiếp nhận, do  
R. Ingarden đưa vào vốn từ vựng của các chuyên gia (nhất là trong 
cuốn Cụ thể hóa và tái thiết [196]). Khái niệm này được tu chỉnh sâu 
nhất ở các công trình của H. R. Jauss, chủ yếu là các cuốn sách Văn 
học sử như là khiêu khích nghiên cứu văn học [212], và Kinh nghiệm thẩm 
mỹ và tường giải học văn học [210].

Khảo sát K.ngh.th.m. trước hết ở bình diện giao tiếp-tiếp nhận, 
nhà nghiên cứu nhận xét rằng, từ quan điểm tiếp nhận, nó khác các 
dạng hoạt động chức năng xã hội khác của cá nhân ở quan hệ đặc 
thù của nó với thời gian. Nhờ nó người tiếp nhận có thể nhìn sự vật 
trong “ánh sáng mới” và, nhờ chức năng phát hiện lần đầu này, có 
thể tận hưởng thực tại hiển hiện đang diễn ra trước mắt. Đặc tính 
này của kinh nghiệm thẩm mỹ cho phép con người tận dụng nó, di 
chuyển bằng tưởng tượng vào những thế giới khác, do đó thoát ra 
khỏi ách thời gian.

K.ngh.th.m. cho phép thấy trước, đột phá về phía tương lai, mở 
cho con người những tầm mới, những khả năng mới; đặc tính này 
làm sống động cái quá khứ đã bị mất đi hoặc đẩy lùi khỏi trí nhớ, và 
như vậy, quay trở lại thời gian đã mất.

Ở bình diện giao tiếp, K.ngh.th.m. cho phép con người, chiếm 
lĩnh vị trí người quan sát, xác lập khoảng cách đặc thù kiểu nhập 
vai đối với cái được miêu tả, cũng như cho nó khả năng tham dự 
trò chơi độc đáo, đồng nhất mình với những gì nó hình dung là lý 
tưởng, là mẫu mực. K.ngh.th.m. cũng cho phép thưởng thức những 
cái mà trong cuộc đời thực không thể thực hiện hoặc khó đưa ra. 
Nó tạo ra không gian cho các tình thế và các vai trò mà cả những 
người vô tình có nhu cầu bắt chước lẫn những người có khả năng 
lựa chọn một cách có ý thức ‒ đều có thể trải nghiệm và đóng vai. 
K.ngh.th.m., sau cùng, cho phép con người tiếp nhận sự “tự thực 
hiện” cái “Tôi” của chính mình trong tiến trình đóng tất cả các vai và 
trải nghiệm các tình thế như là quá trình giáo dục thẩm mỹ.
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K.ngh.th.m. chứng tỏ những khả năng sáng tạo, năng sản của 
con người ngay từ xa xưa - Jauss nhấn mạnh - đồng thời cũng cho 
thấy những giới hạn của các khả năng ấy và sự đề kháng mà các 
nghệ sĩ, các nhà thơ phải khắc phục trong quá trình sáng tác. Cho 
đến trước khi “mỹ học về thiên tài” được sáng lập, thì giới hạn và 
chuẩn mực lý tưởng của sáng tạo nghệ thuật là tự nhiên, cái tự nhiên 
mà nghệ sĩ không được đánh mất chứ đừng nói đến toan tính vượt 
qua: anh ta chỉ bắt chước nó, hoặc trường hợp cực hạn là hoàn thiện 
cái mẫu mực mà tự nhiên còn chưa làm xong.

Với chiến thắng của những nguyên tắc mỹ học khẳng định ưu 
thế của thiên tài tự lập trong nghệ thuật, K.ngh.th.m, mà nghệ sĩ có, 
bắt đầu được cắt nghĩa không chỉ như sự sáng tạo theo quy luật tự 
do chủ quan, không tính đến quy tắc hay mẫu mực nào, hoặc như 
sự đồng sáng tạo của các thế giới được miêu tả bên ngoài giới hạn 
cái thường ngày, mà còn như năng lực của thiên tài tái tạo thế giới 
đã quen biết từ lâu và lại trở nên xa lạ trong tính bất ngờ và sự toàn 
vẹn của nó. Jauss cho rằng bản chất sâu xa của K.ngh.th.m. không 
phải ở sự tiếp nhận nhạy bén cái mới, không phải ở cái ấn tượng 
sửng sốt chứa đựng trong sự làm quen với thế giới khác; bản chất 
ấy là ở việc quay lại thời gian đã mất, tìm kiếm cái quá vãng đã bị 
lãng quên từ lâu mà con đường đi đến phải qua “cánh cửa của sự 
nhận biết lặp lại”.

Thực hiện chức năng trung gian trong quá trình cách tân sự tiếp 
nhận thẩm mỹ bằng con đường nhận biết lặp lại cái kinh nghiệm 
đã bị đẩy lùi của quá khứ, nhà thơ hiện đại chủ nghĩa đã biến lực 
hồi ức phổ quát thành bậc cao nhất của sản xuất thẩm mỹ. Khác với 
khái niệm “anamnèsis” của Platon, ở đây tác phẩm không bị gán 
cho những phẩm chất ngoài thời gian của cái đẹp tuyệt đối: trong 
quá trình nhớ lại quá khứ, chính hoạt động thẩm mỹ tạo cho mình 
cái mục tiêu, cái “telos” mà nhờ nó, cái thế giới bất toàn và cái kinh 
nghiệm phù du, thoáng qua lại có được dạng hoàn thiện và tính 
cách vĩnh cửu ở tác phẩm.
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K.ngh.th.m. còn có một đặc tính nữa, bao hàm ở tính vô tư 
(không mục đích) của hoạt động thẩm mỹ, nó không theo đuổi mục 
tiêu nào ngoài sự tự phát triển của bản thân.

Đặc điểm nổi bật của K.ngh.th.m ‒ là tính thiện nguyện của sự 
nhận thức thế giới về thẩm mỹ. Chính cái điều là nghệ thuật không 
đòi hỏi sự ứng dụng cưỡng bức các giá trị của nó, chân lý do nó 
tuyên cáo không thể bị bác bỏ nhờ giáo điều, không thể bị “ngụy 
tạo” nhờ logic. Theo Jauss, chính điều này tạo nên thực chất chức 
năng xã hội của nghệ thuật. Chính nhân tố này khiến nghệ thuật có 
tính cách giải phóng, và đây là điều cắt nghĩa sự quan tâm của các 
giới cầm quyền nhằm bắt sức mạnh cám dỗ và khai sáng của nghệ 
thuật phụ thuộc ý chí của họ. Jauss khẳng định (và ở điểm này ông 
đồng tình với J.M. Lotman), nghệ thuật trong mọi thời đại đều có 
những kẻ truy lùng của mình, không phải vì nó giúp thỏa mãn nhu 
cầu vật chất của xã hội, mà là vì nó đáp ứng những nhiệm vụ mà chỉ 
bản chất trò chơi của K.ngh.th.m. mới cho phép thực hiện. 

Jauss còn nhận xét một đặc điểm quan trọng khác của K.ngh.
th.m. ‒ tính “bướng bỉnh” của nó, nhất là nhìn từ quan điểm uy tín 
tôn giáo: chỉ có nghệ thuật được người ta dùng với mục tiêu thể hiện 
một cách cụ thể hiển thị nguyên lý hoặc khái niệm siêu cảm tính; 
chính K.ngh.th.m. đã đem lại cho hiện tượng cảm tính vẻ duyên 
dáng, đẹp đẽ, đem lại khoái cảm cho một dạng thực tại mẫu mực.

Jauss còn nêu một dạng K.ngh.th.m. cách biệt với thực tại bằng 
một ranh giới không thể vượt qua và được ý thức như là cực kỳ tiêu 
cực, là kinh nghiệm “suy thoái lịch sử”. Nó có thể bộc lộ ở chỗ, do 
trải nghiệm kinh nghiệm sống cụ thể, trực tiếp, nó đem các chuẩn 
mực và nội dung của mình vào thực tiễn đời sống.

Nối theo E. Bloch, Jauss hiểu K.ngh.th.m. có năng lực mở mắt 
cho con người nhìn vào thực tại, khai mở cái thế giới như đặc tính 
tiên tri không tưởng mà kinh nghiệm này vốn có. Ông gọi năng lực 
này là “sự đột phá của sức tưởng tượng”, là sự thể nghiệm thực tại 
nhờ tưởng tượng. Ông nêu làm ví dụ Vaduca của Brentano và Ông 
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vua cuối cùng Orplid của Mӧrike1, trong đó miêu tả những phong 
cảnh thi ca lý tưởng mà người ta mơ ước thời thơ ấu, những mơ 
ước tách biệt đời sống thường ngày, những phong cảnh chứa đựng 
“toàn bộ cái thực tại tiên kiến về một thực tại có thể có” [210], kích 
thích trong trái tim độc giả niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp.

Nhờ phương tiện văn học, K.ngh.th.m. đào bới cái “dường 
như” của mình rộng đến mức, những chờ đợi cao nhất chỉ trùng 
hợp với thực tại trong những biểu hiện cực hạn, còn lại chúng 
không khỏi đưa đến sự thất vọng khi gặp thực tại. Tình yêu của 
Don Quijote với Dulsinée còn là tình yêu cao thượng chừng nào 
nhân vật chưa gặp người trong mộng của mình; trong tiểu thuyết 
của Proust Đi tìm thời gian đã mất, tình yêu của nhân vật bao giờ 
cũng chết, chỉ có cái mong muốn là được thực hiện, và được làm 
cho sống động khi nhân vật, bị cơn ghen hành hạ, hình dung ý 
trung nhân của mình đã thuộc về kẻ khác. Ở tác phẩm này những 
chờ đợi do K.ngh.th.m. làm nảy sinh, đã biến đổi sự định hướng 
của nó theo chiều ngược: sự nhảy vọt của một trí tưởng không 
tránh khỏi bị thiếu hụt cảm giác thực tại, khi sức tưởng tượng khôi 
phục lại vẻ hoàn thiện thẩm mỹ của một đời sống chưa được trải 
nghiệm hoàn toàn, “đến cùng”.

K.ngh.th.m. Jauss tóm tắt, được bộc lộ ở mức ngang nhau cả 
trong những tiên kiến không tưởng lẫn trong việc nhận biết quá 
khứ. Nó làm tốt đẹp cho một thế giới không hoàn thiện, nó không 
chỉ “dự phóng” tương lai mà còn giữ gìn cái quá khứ mà nhân loại 
lẽ ra đã mất nếu văn học và nghệ thuật không dõi “cái nhìn thể 
nghiệm và soi rọi của mình” [210] vào đó.

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

1 Clemens Brentano (1778-1842); Eduard Mӧrike (1804-75) hai nhà văn lãng 
mạn Đức.
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Khoảng cách thẩm mỹ 

[Nga: Эстетическая дистанция; Đức: Ӓsthetische distanz] ‒ khái 
niệm xác định mức bất ngờ của tác phẩm đối với độc giả, và ‒ theo 
quan niệm của mỹ học tiếp nhận, xác định giá trị thi học của nó. Sự 
“ngạc nhiên” hay “thất vọng” xâm chiếm người tiếp nhận khi gặp 
gỡ với tác phẩm đã “cám dỗ” sự chờ đợi của anh ta, theo H. R. Jauss 
[212], là tiêu chuẩn xác định giá trị thẩm mỹ của tác phẩm. Khoảng 
cách giữa tầm chờ đợi của độc giả và “tầm chờ đợi” của tác phẩm ‒ 
tức là giữa cái đã quen biết, cái thuộc về kinh nghiệm thẩm mỹ đã 
trải qua, và sự tất yếu “biến đổi tầm” mà sự tiếp nhận tác phẩm 
mới đòi hỏi, theo quan niệm của mỹ học tiếp nhận, khoảng cách 
ấy xác định tính nghệ thuật của tác phẩm văn học. Trong trường 
hợp Kh.c.th.m. được rút ngắn lại, và ý thức cảm thụ của người tiếp 
nhận không đòi hỏi tiếp xúc với tầm kinh nghiệm thẩm mỹ mới, 
chưa biết rõ, thì tác phẩm tiếp cận phạm trù nghệ thuật “tiêu dùng” 
(“nghệ thuật nấu nướng”, theo thuật ngữ của Jauss), nghệ thuật 
tiêu khiển. Nghệ thuật đó, theo quan điểm của mỹ học tiếp nhận, 
được định tính bởi việc nó không đòi hỏi thay đổi tầm chờ đợi của 
người tiếp nhận, ngược lại, nó hoàn toàn đáp ứng sự chờ đợi ấy, 
tuân thủ tiêu chuẩn thị yếu nghệ thuật đã thành, do vậy, thỏa mãn 
nhu cầu những người tiếp nhận là gặp lại các mẫu mực quen thuộc 
về cái đẹp.

Ở những trường hợp Kh.c.th.m. phân cách tác phẩm khỏi sự 
chờ đợi của những độc giả hoặc khán giả thứ nhất, sẽ diễn ra quá 
trình biến thái dần dà của nó về mặt lịch sử. Khoảng cách đó, ban 
đầu được tiếp nhận - một cách khoan khoái hoặc lên án, như một 
cách nhìn mới, đối với những độc giả tiếp theo, khoảng cách ấy sẽ 
mất đi theo chừng mức thái độ tiêu cực ban đầu mà văn bản gây ra 
ở người tiếp nhận và sẽ được thay bằng một sự tin cậy không hề 
gây sự phản đối; và cái điều mà trước kia dường như không tưởng 
tượng được, bắt đầu được coi như một cái gì vốn đương nhiên phải 
thế, và đến lượt mình, nó sẽ được đưa vào tầm kinh nghiệm thẩm 
mỹ tương lai như đã quen thuộc từ lâu. Gắn với sự biến đổi thứ 
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hai này của tầm (biến đổi thứ nhất diễn ra khi ý thức thủ cựu của 
người tiếp nhận lĩnh hội tác phẩm cách tân) là vấn đề “tính kinh 
điển” của những cái gọi là “kiệt tác”. Như Jauss khẳng định, hình 
thức đẹp của tác phẩm kinh điển, khi không còn gây nên sự ngạc 
nhiên hay phản bác (bởi vì khoảng cách thẩm mỹ giữa chúng và độc 
giả trên thực tế đã rút xuống độ không), thì “hàm nghĩa vĩnh cửu” 
mà chúng chứa đựng (hàm nghĩa theo sự tán đồng chung, không 
chấp nhận dù chỉ một ngờ vực nhỏ nhất), theo quan niệm của mỹ 
học tiếp nhận, sẽ làm những tác phẩm ấy xích gần lại nghệ thuật 
“nấu ăn”, nghệ thuật tiêu khiển vốn được cảm nhận “không chút 
phản đối”. Sự tiếp nhận vốn kinh điển theo lối cào bằng này (do sự 
thu hẹp khoảng cách thẩm mỹ giữa tác phẩm và người tiếp nhận) 
đòi hỏi người tiếp nhận một nỗ lực đặc biệt, cố gắng đọc “bất chấp” 
kinh nghiệm thẩm mỹ quen thuộc để phát hiện lại bản chất nghệ 
thuật và giá trị thẩm mỹ của nó.

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Văn cảnh 

[Nga: Kонтекст; Đức: Kontext] ‒ thuật ngữ của mỹ học tiếp nhận, 
nảy sinh do nhu cầu tạo ra bậc phê bình khách quan, thực hiện 
chức năng tiêu chuẩn hoặc vật chuẩn cho người tiếp nhận trong 
quá trình lý giải.

J. Mukarovsky cho là nhất thiết phải thừa nhận, tác phẩm nghệ 
thuật, cùng với chức năng ký hiệu tự trị, còn có chức năng ký hiệu 
giao tiếp [277]. F. Vodička trong các công trình Lịch sử tiếp nhận tác 
phẩm văn học [360] và Cụ thể hóa tác phẩm văn học; về vấn đề tiếp nhận 
sáng tác của Neruda, đã đặt tương quan tác phẩm như là ký hiệu với 
hệ thống giá trị phổ quát, sau khi xác định hệ thống ấy như là văn 
cảnh. Trong sự giải thích của ông, văn cảnh ‒ là chuẩn mực văn học 
tham dự vào việc xác lập khách thể thẩm mỹ, tức là tác phẩm được 
chiếm lĩnh không phải do sự phân tích chỉ riêng cấu trúc của nó, mà 



86 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

là do sự nghiên cứu về việc nó được tiếp nhận ra sao, nó tương quan 
như thế nào với các chuẩn mực và quan niệm đang tồn tại trong ý 
thức xã hội.

Trong cách hiểu của W. Iser [201], văn cảnh - là quan niệm sẽ có 
ở độc giả về thế giới, về các tương quan con người, về các lý do hành 
động của họ, về đặc điểm hoàn cảnh sống của họ, v.v..., nói cách khác, 
là toàn thể đồng bộ những quan niệm của tác giả về thực tại, gây nên 
ở độc giả những phản xạ xúc cảm và trí tuệ nhất định. Iser gắn khái 
niệm văn cảnh với khái niệm repertoire: “ở vốn (repertoire) khế ước 
có thể thấy được chừng mực mà văn bản đưa vào những hiểu biết và 
quan niệm có trước nó, chúng không chỉ gắn với các văn bản có trước, 
mà còn bị quy định (nếu không ở mức lớn hơn) bởi các chuẩn mực xã 
hội và lịch sử, bởi văn cảnh xã hội học văn hóa theo nghĩa rộng nhất 
của từ này, cái văn cảnh mà từ đó văn bản mọc lên, nói gọn lại, bởi tất 
cả những cái mà các nhà cấu trúc luận trường phái Prague xác định 
như là thực tại ngoài thẩm mỹ” [201, tr. 299]

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Cụ thể hóa 

[Nga: Kонкретизация; Đức: Konkretisation] - thuật ngữ của mỹ học 
tiếp nhận, trỏ quá trình độc giả tái tạo tác phẩm nghệ thuật, làm đầy 
“nghĩa” vào khung cấu trúc nghệ thuật bằng cách lấp đầy “những 
điểm trống” và “những vùng bất định” bằng những ý niệm và xúc 
cảm của mình, trên cơ sở tầm chờ đợi của bản thân mình.

R. Ingarden là một trong số tác giả đầu tiên tu chỉnh khái niệm 
cụ thể hóa ở bình diện này. Ông mô tả cụ thể hóa [196] như tâm thế 
thẩm mỹ của độc giả, có sự lệ thuộc về chức năng vào nhiệm vụ 
chiếm lĩnh (hiểu biết) tác phẩm văn học. Tác phẩm văn học mang 
tính nghệ thuật, theo Ingarden, không phải là khách thể cụ thể của 
sự tiếp nhận thẩm mỹ. Nó chỉ là một thứ khung sườn sẽ được độc 
giả bổ sung trong hàng loạt mặt, nhưng trong một số trường hợp, 
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nó bị biến đổi, bóp méo. Độc giả phủ da thịt lên khung sườn ấy, do 
hoạt động tiếp nhận và kiến tạo của mình. Cái chỉnh thể trong đó tác 
phẩm hiện diện như đã được độc giả bổ sung và biến đổi, Ingarden 
gọi là sự cụ thể hóa tác phẩm văn học. Có vô số sự cụ thể hóa của 
cùng một tác phẩm: mỗi lần đọc lại lại tạo ra một sự cụ thể hóa mới, 
khác sự cụ thể hóa cũ. Ingarden phân chia 4 kiểu khác nhau của quá 
trình cụ thể hoá: 1) từ chỗ đứng người tiêu dùng “hồn nhiên”; 2) từ 
lập trường thẩm mỹ chuyên biệt; 3) từ lập trường của những quyền 
lợi chính trị và tôn giáo nhất định với mục tiêu cổ động; 4) từ lập 
trường nghiên cứu khoa học. Ông cho rằng chỉ sự cụ thể hóa diễn ra 
theo kiểu thứ hai mới đáp ứng trọng trách của tác phẩm nghệ thuật: 
“Tất cả những kiểu cụ thể hóa khác đều là sự chối bỏ ít hay nhiều lý 
tưởng nội quan của tác phẩm”. Song song với khái niệm cụ thể hóa, 
Ingarden đề xuất khái niệm “tái cấu trúc” (rekonstruktion) và giải 
thích nó như là sự khách quan hóa nội dung đề tài tác phẩm mà độc 
giả thực hiện sau khi cụ thể hóa

Ở J. Mukarovsky và F. Vodička [277, 360], cụ thể hóa mang tính 
chất lịch sử; được cụ thể hóa là những khách thể thẩm mỹ vốn nảy 
sinh và biến đổi một cách lịch sử. Đồng thời Vodička cho rằng đối 
tượng phân tích của nghiên cứu văn học không thể là tất cả những 
sự cụ thể hóa có thể có từ góc độ ý đồ và tiềm năng cá nhân của độc 
giả, mà chỉ có thể là những sự cụ thể hóa nào chứng tỏ rằng có sự 
“gặp gỡ” của cấu trúc tác phẩm và cấu trúc các chuẩn mực văn học 
do thời đại lịch sử cụ thể quy định. Vodička phân biệt cụ thể hóa 
do các nhà phê bình đưa ra và cụ thể hóa do các nhà nghiên cứu 
văn học thực hiện, ông dự đoán trước hai chục năm sự phân biệt do  
R. Barthes nêu ra giữa nghiên cứu văn học và phê bình văn học hồi 
những năm 1960s trong cuộc thảo luận xung quanh “phê bình Mới”. 
Vodička hiểu nghiên cứu văn học như khoa học về các hình thức dựa 
trên căn bản phân tích khoa học nghiêm túc, còn phê bình văn học 
‒ như một bậc giá trị học sản sinh ra “ý nghĩa”. Theo Vodička, cụ thể 
hóa tác phẩm gắn ở mức cao với quá trình giao tiếp, tiếp nhận hơn là 
với cấu trúc “tự thân” hoặc “thực chất” tác phẩm. Về mặt này, ông đi 
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trước Mukarovsky, người đã cho rằng “giá trị thẩm mỹ khách quan, 
nếu nói chung có tồn tại, cần phải là tạo tác vật chất”.

Theo W. Iser [201] tác phẩm văn học có hai cực: cực “nghệ sĩ” và 
cực “thẩm mỹ”. Cực thứ nhất liên quan đến văn bản do nghệ sĩ tác 
giả tạo ra, cực thứ hai liên quan đến sự cụ thể hóa văn bản do độc 
giả thực hiện. Từ sự kiện cực hóa kiểu này, ông kết luận rằng tác 
phẩm văn học không đồng nhất hóa dù là với văn bản hay với sự cụ 
thể hóa nó. Tác phẩm lớn hơn văn bản, bởi vì nó có được đời sống 
của mình chỉ trong quá trình cụ thể hóa, mà đến lượt mình, cụ thể 
hóa không hoàn toàn tự do thoát khỏi những ý niệm và đánh giá do 
độc giả mang vào trong đó. Nơi gặp gỡ của văn bản và độc giả, nơi 
nảy sinh tác phẩm văn học, khiến tác phẩm có thêm tính cách tiềm 
ẩn, bởi vì quá trình cụ thể hóa nó không thể bị lược quy vào thực tại 
văn bản hay vào những đánh giá và những quan niệm của độc giả.

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Đồng nhất hóa

[Nga: Идентификация; Đức: Identifikation] ‒ sự tự đồng nhất của 
độc giả với các nhân vật văn học; việc độc giả trải nghiệm thế giới 
hư cấu của tác phẩm nghệ thuật như là thế giới cụ thể sống động có 
thực, trải nghiệm này nảy sinh trên cơ sở niềm tin của độc giả vào 
tính thực tại của ảo giác nghệ thuật.

Đại diện của mỹ học tiếp nhận là W. Iser [212] xem quá trình 
đọc như là sự xung đột thường xuyên của hai xu hướng: một mặt 
độc giả có nhu cầu đồng nhất hóa, tin vào ảo giác, mặt khác là “mỉa 
mai văn bản”, đặt toàn bộ các liên hệ cấu trúc của văn bản trước sự 
hoài nghi. Quá trình tạo ra ảo giác dựa trên những giải pháp lựa 
chọn mà độc giả thực hiện nhằm gạt bỏ những nhân tố ngăn trở 
anh ta chìm sâu vào ảo giác mà văn bản làm nảy sinh trong ý thức 
anh ta. Iser nhận xét rằng trong quá trình đọc có sự nảy sinh hình 
thức tham gia của độc giả vào tác phẩm, khi anh ta bị “lôi kéo” vào 
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văn bản đến mức anh ta có cảm tưởng là bất cứ khoảng cách nào 
giữa anh ta và những điều xảy ra trong tác phẩm, cũng đều đã mất 
đi. Kết quả là diễn ra sự “tan” ranh giới giữa chủ thể và khách thể, 
đưa đến sự “tách vỡ” cá nhân của bản thân độc giả. Nếu anh ta nghĩ 
bằng suy nghĩ của người khác, thì đồng thời anh ta cũng “nhảy 
đại” khỏi khuôn khổ cá thể mình, bởi vì anh ta bắt đầu bận tâm 
đến những điều mà trước đó chưa thuộc về tầm những ý niệm đời 
sống của anh ta. Nguyên nhân của sự tách vỡ này, theo Iser, là ở chỗ 
những định hướng của bản thân độc giả còn chưa biến mất hoàn 
toàn vào lúc anh ta trở thành “người khác”. Do vậy, trong thời gian 
đọc bao giờ cũng nảy sinh hai cấp: tầm những ý niệm của bản thân 
độc giả, tầm chờ đợi của anh ta và tầm của nhân vật hoặc tác giả của 
tác phẩm mà từ quan hệ qua lại của chúng đã nảy sinh quá trình 
lĩnh hội kinh nghiệm của người khác.

Do chỗ những hình ảnh nảy sinh trong ý thức độc giả vốn được 
hình thành theo những điều kiện đề ra cho “người khác” ‒ tác giả 
hoặc nhân vật của tác phẩm, cho nên độc giả tạo ra những hình ảnh 
ấy không hướng theo sự đánh giá và các tiêu chuẩn của mình. Theo 
Iser, quá trình này bộc lộ bản chất biện chứng của sự đọc ‒ văn bản 
gợi nên ở ý thức độc giả một phạm vi mà ở thời điểm ấy còn chưa có 
trong các ý niệm của anh ta. Sự lập nghĩa của văn bản văn học, diễn 
ra trong quá trình đọc, sẽ tìm thấy những vùng nghĩa bất định hoặc 
“điểm trống”, sẽ được lấp đầy bởi những ý niệm của độc giả. Thêm 
nữa, ở tiến trình “thành tạo cái chưa được tạo thành” loại này bao 
giờ cũng có khả năng cho độc giả “tạo ra” bản thân mình, và do đó, 
tìm ra cái mà trước đó còn lọt khỏi ý thức anh ta.

H. R. Jauss hiểu đồng nhất hóa không phải như việc độc giả 
mô phỏng giản đơn cái đã đọc mà như việc ý thức noi theo những 
tín niệm và quan niệm đã tiếp nhận: “Giữa những thái cực của chức 
năng tạo chuẩn mực và bảo lưu chuẩn mực của nghệ thuật, giữa 
những biến đổi tiến bộ của tầm chờ đợi và sự thích ứng với hệ tư 
tưởng thống trị ‒ nằm giữa những cực đó là cả một phổ những khả 
năng và thành tựu thực tế của nghệ thuật, những cái mà theo nghĩa 
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hẹp của từ ngữ có thể gọi là những khả năng và thành tựu mang 
tính giao tiếp, tức là mang tính tạo chuẩn mực. Từ đây mà có vai trò 
lập chuẩn (tạo cơ sở chuẩn mực, khởi xướng, kêu gọi, biện hộ) của 
nghệ thuật anh hùng; từ đây mà có những khả năng mênh mông 
của nghệ thuật trong việc đào luyện, giáo dục, biểu lộ trong việc 
truyền đạt, bảo vệ và tuyên truyền những hiểu biết thực tiễn đời 
sống được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác; từ đây mà có sự 
đồng nhất hóa (noi theo chứ không phải là bắt chước các mẫu mực), 
dựa trên sự tán đồng tự do, các giá trị không lặp lại của nghệ thuật 
‒ cái mà cả chủ nghĩa duy mỹ lẫn nghệ thuật dấn thân đều bác bỏ 
như nhau” [211]. Jauss gắn trực tiếp hiện tượng đồng nhất hóa với 
việc hiện thực hóa kinh nghiệm thẩm mỹ của độc giả, ông phân chia 
các cấp độ đồng nhất hóa, từ đồng nhất hóa “hồn nhiên” nằm trong 
sự cảm nhận thông tục đến những cấp độ cao của sự tiếp nhận văn 
học tại đó diễn ra những biến đổi về chất của tầm chờ đợi, làm hình 
thành kinh nghiệm thẩm mỹ mới.

A.V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Hiện thời hóa 

[Nga: Актуализация; Đức: Aktualisation] ‒ thuật ngữ của mỹ học 
tiếp nhận, trỏ việc độc giả làm sống động, vật thể hóa các chi tiết hoặc 
các đoạn của tác phẩm văn học, biến những cảnh thoáng qua thành 
bức tranh khai triển, làm nảy nở một mạng lưới liên tưởng và xúc 
cảm. Như R. Ingarden quan niệm [196] hiện thời hóa là một trong 
những cách khách quan hóa và cụ thể hóa sự miêu tả nghệ thuật, ở 
mức nhất định nó được lập chương trình bởi bản thân văn bản văn 
học. Độc giả nghe và tiếp nhận, rồi sau đó hiện thời hóa tức là vật 
thể hóa, làm sống động ‒ nhờ khai triển và bổ sung bằng tưởng 
tượng của bản thân ‒ không phải bất cứ cái gì mà chỉ những điều 
ám chỉ chứa trong tác phẩm: các chi tiết, đường nét, ngôn từ, hình 
ảnh, v.v. Nói cách khác, chỉ những gì đã có (phần lớn dưới dạng thu 
gọn) trong tác phẩm mới được hiện thời hóa (chứ không phải chỉ 
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được nảy sinh bởi tưởng tượng tự do của người tiếp nhận). Trong 
việc hiện thời hóa các mảng của văn bản, độc giả giữ lấy một sự tự 
do đáng kể khỏi ý chí tác giả, nhưng không thể hoàn toàn lạ hóa 
khỏi tác phẩm. Theo Ingarden, hiện thời hóa (cũng như cụ thể hóa) 
các chi tiết nội dung ‒ là phần khó thực hiện nhất trong sự tiếp nhận 
của độc giả ‒ ở đây nảy sinh sự lệch lạc đáng kể nhất khỏi chủ định 
của tác giả, ở đây độc giả được độc lập nhiều nhất.

Cơ chế hiện thời hóa các mảng văn bản được những người chủ 
trương mỹ học tiếp nhận hình dung như sau: do va chạm trong 
văn bản với những hồi ức về những tình thế, hoặc chi tiết, dáng 
nét, phong cảnh, nét mặt các nhân vật, các chi tiết nội thất, v.v.., độc 
giả bắt đầu nghe, nhìn, ngửi, sờ thấy các âm thanh, màu sắc, mùi 
vị, thân thể và vật thể. Đặc điểm tiêu biểu cho hiện thời hóa, giáp 
giới với nghịch lý, là ở chỗ những hiện thời hóa sáng rõ nhất được 
gây ra không phải bởi những đoạn miêu tả, những bức tranh hoàn 
tất, rộng lớn, mà chính là bởi những mảng, những lời được nói ra 
một cách phớt qua, tình cờ. Ví dụ trong tiểu thuyết Quo vadis? của 
H. Sienkiewicz, khi đọc đến trận đấu bò của Urs trong rạp xiếc, độc 
giả “nghe thấy” tiếng rơi tàn than từ ngọn đuốc đang cháy, điều này 
gây nên ở tưởng tượng của độc giả toàn bộ cái im lặng chết chóc mà 
thời điểm ấy đang ngự trị đám khán giả.

Các hình ảnh thị giác thường được hiện thời hóa hơn nhiều so 
với các hình ảnh âm thanh và nhịp điệu. Thông thường, nhu cầu hiện 
thời hóa vượt xa khả năng của độc giả (chẳng hạn, sự tinh tế của phân 
tích tâm lý mà nhờ đó khám phá những chi tiếp đời sống tinh thần và 
tiềm thức của cá nhân), do vậy sự tiếp nhận thẩm mỹ đối với tác phẩm 
bao giờ cũng không đầy đủ, toàn vẹn. Các bức tranh được hiện thời 
hóa trong quá trình tiếp nhận hầu như không bao giờ hoàn tất, hoàn 
chỉnh; chúng rải rác trong tác phẩm và chỉ gắn độc giả không phải với 
những khối lớn, mà với những mảng nhỏ, những chi tiết, xuất hiện 
một cách bất thường, không rõ rệt theo quy luật. Những ý niệm của 
độc giả được tạo ra trong quá trình hiện thời hóa thường hướng tới 
tính rập khuôn (stéreotype) tính bền vững, một kiểu đúc khuôn. Hiện 
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thời hóa một thời gian dài (chứ không thường xuyên) trở thành một ký 
hiệu bền vững về nhân vật, sự việc, hoàn cảnh ‒ như các định ngữ về 
phong cảnh (phố xá, nhà cửa, v.v...), lứa tuổi nhân vật (hầu như không 
biến đổi trong các ý niệm thuần xúc cảm của độc giả ‒ nhân vật đối với 
độc giả trên thực tế là “không hề già đi”). Đây theo R. Ingarden là một 
trong những nguyên nhân của sự không phù hợp giữa sự tiếp nhận 
của độc giả với tác phẩm nghệ thuật.

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tầm chờ đợi 

[Nga: Горизонт ожидание; Đức: Erwartungs   Horizont] ‒ thuật 
ngữ của mỹ học tiếp nhận, trỏ một đồng bộ các ý niệm thẩm mỹ, xã 
hội chính trị, tâm lý, v.v... quy định quan hệ của tác giả, và do vậy, 
của tác phẩm, với xã hội (và với những dạng công chúng độc giả 
khác nhau), cũng như quan hệ của độc giả với tác phẩm, như vậy 
nó quy định cả tính chất sự tác động của tác phẩm đến xã hội lẫn 
việc xã hội tiếp nhận tác phẩm.

Khái niệm trung tâm này đối với lý thuyết của H. R. Jauss được 
ông phân chia thành tầm chờ đợi được mã hóa trong tác phẩm, và 
tầm chờ đợi của độc giả, dựa vào các ý niệm của anh ta về nghệ thuật 
và xã hội. Sự tiếp nhận tác phẩm và sự hình thành kinh nghiệm 
thẩm mỹ của độc giả được thực hiện trong tiến trình tương tác của 
hai tầm ấy. Như Jauss nhận xét, tầm chờ đợi của tác phẩm là bình 
ổn, khác với tầm chờ đợi của người tiếp nhận vốn luôn luôn biến 
đổi, có thể chuyển dạng.

Một văn bản mới gây nên ở độc giả (thính giả) một tầm chờ đợi 
quen thuộc theo văn bản trước đây, tầm chờ đợi này sẽ biến điệu, 
được hiệu chỉnh, sửa chữa hoặc chỉ việc lặp lại. Sự biến điệu và hiệu 
chỉnh sẽ làm biến đổi không gian của hành động nghệ thuật, còn 
sự sửa chữa hoặc lặp lại ‒ sẽ làm biến đổi giới hạn cấu trúc thể loại. 
Theo Jauss, trường hợp lý tưởng của năng lực khách quan hóa là 
những tác phẩm mà ban đầu thì gây nên ở độc giả một tầm chờ đợi 
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thấm nhuần ý niệm về các hình thức, thể loại, các quy tắc đọc và 
hiểu đã quen thuộc từ lâu, nhưng sau đó, từng bước phá vỡ tầm chờ 
đợi đã hình thành ở độc giả ‒ Tuy nhiên, để gây nên không phải sự 
phản ứng phê phán, mà để gây nên tình cảm thẩm mỹ sâu sắc nảy 
sinh từ sự gặp gỡ với cái mới đích thực. Chẳng hạn Cervantes trong 
Don Quijote, thoạt đầu xây dựng tầm chờ đợi được giới hạn bởi quan 
niệm truyền thống về tiểu thuyết hiệp sĩ để càng về sau càng rõ 
là giễu nhại văn học này và lối sống của nhân vật của mình. Hoặc 
Diderot trong Jaques - kẻ định mệnh, bằng những câu hỏi hư cấu của 
độc giả đặt ra cho người kể chuyện, đã xây dựng tầm chờ đợi đáp 
ứng quan niệm về cốt truyện thời thượng của “tiểu thuyết phiêu 
lưu”, trang bị bằng cái khế ước cốt truyện tiểu thuyết truyền thống, 
để về sau đem tiểu thuyết phiêu lưu và tiểu thuyết diễm tình được 
chờ đợi đối lập với “chân lý của lịch sử” theo một tinh thần hoàn 
toàn phi tiểu thuyết, phá hủy triệt để tính dối trá của hư cấu nghệ 
thuật quy phạm nhờ miêu tả một thực tại hỗn độn.

Thiện cảm đặc thù của độc giả đối với một thể loại nhất định 
mà tác giả tính đến, có thể nảy sinh - theo Jauss, ngay cả khi không 
có những tín hiệu lộ rõ từ phía tác phẩm. Quá trình này diễn ra trên 
cơ sở ba nhân tố: 1) các chuẩn mực nổi tiếng hoặc thi pháp nội quan 
của thể loại; 2) các liên hệ ẩn tàng với những tác phẩm đã nổi tiếng, 
đã đi vào văn học sử; 3) trên cơ sở sự mâu thuẫn giữa hư cấu và thực 
tại, khả năng so sánh và đối chiếu bao giờ cũng có đối với độc giả có 
phản xạ. Nhân tố thứ ba còn quy định việc độc giả có thể tiếp nhận 
tác phẩm mới cả trong khuôn khổ tầm chờ đợi hạn hẹp của mình 
lẫn trong lòng kinh nghiệm sống rộng rãi của mình.

Chức năng xã hội của văn học ‒ nhà nghiên cứu nhấn mạnh 
‒ thể hiện khả năng thực sự của nó chỉ ở nơi mà kinh nghiệm văn 
học của độc giả đưa được thực tiễn sống của anh ta vào tầm chờ đợi 
xác định hình thức hiểu biết thế giới của anh ta và do vậy, tác động 
ngược được tới lập trường xã hội của anh ta.

Tác phẩm văn học có thể phá hủy sự chờ đợi của độc giả của 
mình nhờ hình thức thẩm mỹ bất thường, và đặt họ trước những 
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vấn đề mà sự xử lý chúng không được đảm bảo bởi thứ đạo đức do 
tôn giáo hoặc nhà nước phê chuẩn. Không chỉ B. Brecht mà ngay 
từ các nhà văn thời đại Khai Sáng ‒ Jauss nhận xét ‒ đã tuyên bố sự 
“cạnh tranh” của văn học với thứ đạo đức quy phạm hóa. Schiller 
tuyên ngôn khẩu hiệu kịch thị dân: “Luật của kịch bắt đầu ở chỗ kết 
thúc các luật của thế tục”.

Jauss nhấn mạnh rằng, quan hệ giữa kinh nghiệm thẩm mỹ và 
kinh nghiệm thực tiễn không quyết định vấn đề biến nội dung kinh 
nghiệm từ hư cấu, phi đối tượng hóa, thành tầm hoặc sơ đồ hành 
động mang tính thực tại, đối tượng hóa. Ở bậc hết sức lớn trong tâm 
thế thẩm mỹ cũng diễn ra việc “đề tài hóa” cái tầm ẩn tàng những 
chờ đợi thực tiễn sống còn chưa được nhận biết, và do vậy mở cho 
từng độc giả khả năng tiếp nhận cái thế giới nơi đã có “những người 
khác đang sống”. Chức năng giao tiếp và chức năng xã hội-sáng tạo 
của nghệ thuật, theo Jauss, bắt đầu không phải từ thời điểm từng độc 
giả riêng lẻ nhờ liên hội với những cá nhân khác, có hy vọng và tham 
vọng, trở thành “sức mạnh lịch sử”, mà là từ thời điểm tiếp nhận một 
cách ẩn tàng những sự chờ đợi, những chuẩn mực và quan niệm của 
những người khác và đưa chúng vào kinh nghiệm của riêng mình. 

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tính bất định giao tiếp 

[Nga: Коммуникативная неопределенность; Đức: Kommunikative 
Unbestimmtheit] ‒ một trong những khái niệm trung tâm của mỹ 
học tiếp nhận, được đưa vào văn phong khoa học ở công trình của R. 
Ingarden Về sự nhận thức của tác phẩm văn học nghệ thuật [196]. Dưới 
ảnh hưởng của hiện tượng học E. Husserl, Ingarden đã đi đến chỗ 
hiểu tính đa bình diện, đa tầng của khách thể mang tính chủ định 
mà đối với độc giả là tác phẩm văn học. Tính chỉnh đốn đa bình diện 
“phẩm tính sự vật” của tác phẩm tạo ra một kiểu “khung sườn”, dựa 
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vào đó độc giả có thể cụ thể hóa tác phẩm này, tức là chất đầy một 
nội dung đối tượng, “sự vật” vào các hình tượng có trong tác phẩm 
đó. Đối với Ingarden, việc ý thức tiếp nhận đối tượng hóa, cụ thể hóa 
các hình tượng nghệ thuật là lấp đầy những “vùng bất định” bao 
quanh nòng cốt cấu trúc nghệ thuật. Những “vùng bất định” ‒ là cái 
không gian kích thích tưởng tượng nghệ thuật của người tiếp nhận. 
Nhờ đó tác phẩm nghệ thuật trong suốt thời gian rất dài có thể bảo 
lưu tính chất mở về thẩm mỹ và không giới hạn nội dung, hàm 
nghĩa của mình trong một sự lý giải kinh điển, duy nhất. Ingarden 
nhấn mạnh rằng sự san lấp “những vùng bất định” không thể làm 
triệt để, bao giờ cũng còn lại một số vùng vẫn chưa được lấp.

Trong chiều hướng phát triển của mô hình giao tiếp khái 
quát về liên hệ bộ ba giữa người gửi, thông điệp và người nhận,  
J. Mukarovsky [277] định nghĩa tác phẩm văn học là hệ thống ký 
hiệu mang chức năng thẩm mỹ. Theo mức độ mà ký hiệu thẩm mỹ 
được đề tài hóa trong chất liệu ký hiệu, nó bị mất tính xác định hiển 
hiện và do vậy, nó chỉ ra một thực tại bất định. Như vậy tính bất 
định của tương quan tác phẩm nghệ thuật với hiện thực thực tại 
được đền bù bằng việc người tiếp nhận không bao giờ đáp lại tác 
phẩm chỉ bằng một phản xạ cục bộ, mà tiếp nhận nó một cách toàn 
vẹn, đồng bộ, đem vào quá trình tiếp nhận cả những cách nhìn cuộc 
sống của mình, cả tổng phổ cảm quan về thế giới của mình.

Tính bất định giao tiếp xác định phạm vi khả năng cụ thể hóa của 
tác phẩm nghệ thuật. Nhưng phạm vi này bị giới hạn bởi mức tính 
xác định giao tiếp mà nếu không có thì sẽ vô nghĩa nếu nói tác phẩm 
nghệ thuật như một hệ thống ký hiệu có thể bị giải mã.

Đối với W. Iser [201], Tính bất định giao tiếp không chỉ là “trạm 
trung chuyển” trên đường tới những giá trị siêu hình (là cái, theo 
Ingarden, tạo thành cơ sở của tác động nghệ thuật tới độc giả), 
mà còn là điểm quan trọng nhất giữa văn bản và độc giả. Kinh 
nghiệm thẩm mỹ trong quan niệm của Iser ‒ khác với ở lý thuyết của 
Ingarden ‒ được hình thành không nhờ vào những xúc cảm nảy 
sinh bởi những giá trị siêu hình, mà nhờ vào “những điểm trống”, 
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“những vùng không xác định”, chúng cho phép độc giả “mắc nối” 
kinh nghiệm của người khác, “kinh nghiệm của văn bản” vào kinh 
nghiệm cá nhân của mình.

Phạm trù tính bất định giao tiếp gắp bó rất mật thiết với 
các khái niệm “phủ định”, “tiêu cực” và “những điểm trống” 
- là những tình thái khác nhau của tác động qua lại giữa văn 
bản và độc giả. “Những điểm trống” là điều kiện cho hoạt động 
cấu trúc của độc giả, ảnh hưởng đến mức độ và chất lượng sự 
tham dự của độc giả vào văn bản. Sự “phủ định” buộc độc giả (ở 
ngoài văn bản) phải chiếm một chỗ đứng nhất định trong quan 
hệ với văn bản. Tính “tiêu cực” với tư cách là sự chi phối ảo 
“chuỗi biến dạng” của văn bản, là điều kiện chủ yếu của sự tái 
lập nghĩa trong quá trình tiếp nhận. Iser phân biệt tính bất định 
giao tiếp thực và giả. Tính bất định giao tiếp thực về nguyên tắc 
không chịu sự giải mã trong quá trình lý giải. Thêm nữa, bản 
thân khái niệm tính bất định giao tiếp được Iser hình dung ở 
mức cao nhất của một phạm trù không phân chia được nữa ‒ ở 
trường hợp tốt nhất có thể diễn đạt nó dưới dạng khái niệm lý 
thuyết giao tiếp phổ quát.

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tính xác định giao tiếp 

[Nga: Коммуникативная определенность; Đức: Kommunikative 
Bestimmtheit] ‒ thuật ngữ được dùng theo hàm nghĩa đối lập với 
phạm trù tính bất định giao tiếp. Theo R. Ingarden [196], tác phẩm 
là một cấu trúc phức tạp, thăng bằng giữa tính bất định và tính 
xác định mà tương quan của chúng quy định tính chất của sự giao 
tiếp giữa văn bản và độc giả. So với tính bất định giao tiếp thì tính 
xác định giao tiếp, theo W. Iser, mang tính chất thứ sinh. Thường 
thường các dấu hiệu của đối tượng hoặc tình thế, được xác định 
một cách đơn nghĩa, sẽ bị độc giả gạch xóa và đẩy một cách vô thức 
ra ngoại vi của sự chú ý. Chúng không bị loại bỏ khỏi văn bản, do 
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tạo được ở tác phẩm một tầng miêu tả vật thể cụ thể đáng kể, làm 
nảy sinh những ý niệm mà ý thức độc giả cách này cách khác sẽ 
phải tính đến.

Nếu việc người tiếp nhận gặp gỡ với vùng bất định lại tạo ra được 
điều kiện để thực hiện chức năng đồng sáng tạo của anh ta, tự do sáng 
tạo của anh ta, thì việc người tiếp nhận gặp gỡ với tính xác định giao 
tiếp trong văn bản nghệ thuật có thể được xem như sự va chạm với 
phạm vi tính tất yếu. Tính xác định giao tiếp ràng buộc độc giả với thực 
tại khách quan ‒ cả của văn bản lẫn của đời sống ‒ không cho độc giả 
tách khỏi sườn sự kiện sống xác đáng của tác phẩm, chỉ “nuôi dưỡng” 
tưởng tượng của độc giả bằng xung lực của hiện thực thực tại.

A.V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tính phi tình thế 

[Nga: Бесситуативность; Đức: Situationslosigkeit] ‒ thuật ngữ 
được đề xuất bởi W. Iser, một đại diện của mỹ học tiếp nhận [201]. 
Theo ông, bản thân khả năng thực hiện hành vi nói thực tiễn lại phụ 
thuộc vào việc người nói và người nghe tiếp nhận văn cảnh tình thế 
xác định, cái văn cảnh mà nếu nó không hiện diện sẵn trước thì về 
nguyên tắc không thể có sự hiểu. Trong khi đó, đặc trưng của tác 
phẩm nghệ thuật (“ngôn từ hư cấu”, “văn bản hư cấu”) lại được 
xác định bởi sự thiếu vắng văn cảnh tình thế vốn có ban đầu mà 
người nghe và người nói, độc giả và người trần thuật đều biết rõ. 
Tác phẩm nghệ thuật không bị “găm chặt” vào một văn cảnh thật 
xác định, thật đơn nghĩa, vì vậy, theo quan điểm của Iser, nó mang 
tính phi tình thế. Tương tác giữa văn bản và độc giả được bình ổn 
nhờ hệ thống liên hệ ngược, vốn hoạt động tương tự mô hình điều 
khiển học của hệ thống tự điều khiển.

Bởi vì không thể xem văn cảnh tình thế như nhân tố bình ổn của 
giao tiếp giữa tác giả và độc giả, nên độc giả phải có thêm nỗ lực để 
tạo ra văn cảnh như thế, phá bỏ tính phi tình thế của ngôn từ nghệ 
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thuật. Với tính cách là sự đền bù cho những nỗ lực ấy, tác phẩm phải 
mang trong mình những khả năng đặc thù mà thực chất là “phi thực 
tiễn hóa những khế ước” (thuật ngữ của M. Ostin), là loại trừ hàm 
nghĩa hiện tại, thực tiễn của chúng. Chẳng hạn, những khế ước phi 
thực tiễn hóa, bao hàm trong “văn bản hư cấu” được Iser gọi là “danh 
mục các văn bản hư cấu”, ông chia trong đó ra hai lớp yếu tố thuộc về 
thực tại ngoài văn học và thuộc về truyền thống văn học. Ở đây cần 
nhấn mạnh rằng danh mục được đưa vào văn bản hư cấu không phải 
là sự lặp lại, không phải là sự phản ánh máy móc những “cái biểu vật 
(referent)” liên văn bản, mà là đáp lại những cái đó.

Khái niệm “tính phi tình thế” trực tiếp gắn với tư tưởng về 
“những điểm trống” của văn bản. Iser viết rằng, các văn bản hư cấu 
không bị đồng nhất với các tình thế thực, chúng không có năng lực 
phản ánh một cách phù hợp chất liệu của hiện thực. Về mặt này, 
mặc dù cơ tầng lịch sử chứa đựng trong đó, hầu như vẫn có thể 
gọi là phi tình thế: “Nói đúng ra, văn bản hư cấu là phi tình thế; 
ở trường hợp tốt nhất, nó nhằm vào chỗ trống, tạo ra những tình 
thế trống không, do vậy trong thời gian đọc, độc giả ở trong một 
tình thế bấp bênh, không vững chắc, bởi những sự vật quen thuộc 
hiện ra trước mắt họ trong một dáng vẻ mới, lạ thường; độc giả thôi 
không tiếp nhận nó đúng theo nghĩa đen nữa. Tuy nhiên chính chỗ 
trống này, trong quá trình đối thoại giữa văn bản và độc giả, đã trở 
thành ngọn nguồn năng lượng cho phép tạo ra điều kiện cho sự 
hiểu biết lẫn nhau, cho phép tạo ra bộ khung tình thế mà nhờ nó 
văn bản và độc giả đi tới chỗ hội tụ” [201, tr. 294].

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Chiến lược văn bản 

[Nga: Стратегия текста; Đức: Textstrategie]  - thuật ngữ của mỹ 
học tiếp nhận. Như H.R. Jauss nhận xét, quá trình tiếp nhận văn bản 
tại tầm thứ nhất của kinh nghiệm thẩm mỹ không phải là sự thay 
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đổi tùy tiện các ấn tượng thuần túy chủ quan. Nó là kết quả việc 
thực hiện những “chỉ dẫn” nhất định mà người tiếp nhận nhận 
được từ phía văn bản trong tiến trình tiếp nhận được điều khiển 
[212]. W. Iser [201] nêu sự kiện là thiên trần thuật chất đầy những 
nhận xét của tác giả về những điều diễn ra trong tác phẩm. Những 
lời bình chú của tác giả gây nên ở độc giả những phản xạ đa dạng. 
Chúng làm độc giả thất vọng, dẫn đến bối rối, kích thích sự phản 
bác, do vạch ra vô số mặt bất ngờ của quá trình trần thuật mà nếu 
thiếu những “chỉ dẫn” ấy thì không tiếp nhận được. Tuy những 
bình chú ấy không đòi hỏi nhất thiết phải có những đánh giá đối 
với các diễn biến, chúng vẫn là sự đề đạt việc lý giải, đề đạt khả 
năng lựa chọn được phép. Thay cho điểm nhìn đơn dạng, cái nhìn 
đơn nghĩa về các diễn biến, chúng cấp cho độc giả cái khả năng lựa 
chọn những tâm thế nhất định mà độc giả cần có để làm sáng tỏ cho 
mình về thực chất của các diễn biến. Những bình chú ấy tiếp thêm 
cho trần thuật một “góc độ” biến đổi, mở ngỏ không gian lý giải, tại 
đó nảy sinh “những điểm trống” mới. Những điểm ấy không nằm 
trong câu chuyện được kể, mà nằm giữa câu chuyện và những khả 
năng đánh giá nó. Những “điểm trống” chỉ có thể bị gạt bỏ ở mức 
đưa ra những đánh giá về các sự kiện được soi rọi trong tác phẩm.

Về việc những bình chú của tác giả gây cho độc giả năng lực 
đánh giá những diễn biến trong văn bản, người ta “lo lắng” đến hai 
cách thức: do tránh sự đánh giá đơn nghĩa đối với các sự kiện, anh 
ta tạo “những điểm trống” cho phép một loạt phương án san lấp; 
đồng thời do cấp cho độc giả khả năng đánh giá, anh ta phải lo sao 
cho những “điểm trống” không bị san lấp tùy tiện. Như vậy, một 
mặt, điều này trợ giúp cho sự tham gia của độc giả vào việc đánh giá 
tác phẩm, mặt khác, đảm bảo sự kiểm tra những phản ứng mà trên 
cơ sở đó nảy sinh sự đánh giá.

Iser minh định cách thức dẫn đạo độc giả ấy bằng ví dụ Oliver 
Twist của Ch. Dickens, cảnh Oliver đang ở nhà xưởng, cả gan đến 
tuyệt vọng xin cho thêm súp. Bọn cai ngục nổi giận về sự “hỗn láo” 
của nó. Người bình chú (cũng là tác giả) làm gì? Ông ta chẳng những 
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đồng tình với phản ứng không chút khoan dung của họ, mà còn tìm 
được sự biện hộ cho phản ứng đó. Phản xạ của độc giả đối với các 
diễn biến là đơn nghĩa, bởi vì tác giả “tạo” lời bình chú của mình sao 
cho độc giả bác bỏ nó. Chỉ Dickens trong cảnh này mới dám “nâng” 
sự tham gia của độc giả vào số phận cậu bé đến cấp độ sự can thiệp 
trực tiếp. Điều muốn nói ở đây không phải là lấp “những điểm trống” 
mà là sửa chữa một đánh giá giả. Để nâng cao tính tích cực của độc 
giả trong sự trải nghiệm các biến cố và hướng tính tích cực ấy theo 
con đường duy nhất đúng, tất cả những điều tác giả nói trong văn 
bản ở trường hợp này phải được độc giả hiểu ngược lại: tư tưởng mà 
tác giả diễn đạt không làm cạn tính chủ định của văn bản.

Iser rút ra kết luận rằng sự tham gia của độc giả ở văn bản 
được khơi động bằng nhiều cách thức khác nhau. Nó khá nhỏ ở chỗ 
mà văn bản dự phóng sự trùng hợp những ý niệm của độc giả và 
tác giả, trong tương lai, và khá lớn và tăng tiến ở chỗ mà sự trùng 
hợp quan điểm của tác giả và độc giả tiến đến độ không (zéro). Tuy 
nhiên, ở cả hai trường hợp, “repertoire” đều tổ chức ra tâm thế của 
độc giả đối với văn bản. Do vậy mà tạo được cấu trúc hữu cơ của 
hàm nghĩa là cái phải được tối ưu hóa trong quá trình đọc văn bản.

Sự tối ưu hóa này phụ thuộc vào trạng thái hiểu biết của độc 
giả, vào sự chuẩn bị để tin cậy vào kinh nghiệm của người khác. Nó 
phụ thuộc vào chiến lược văn bản, là cái với tư cách là tiềm năng 
dẫn đạo sẽ vạch ra hướng hiện thực hóa.

Iser nhận xét, tiểu thuyết huy động tính tích cực của độc giả 
của mình. Cái “repertoire” chứa trong văn bản tạo ra “tầm của tiểu 
thuyết”. Nhưng nếu cái tầm tiểu thuyết này được bộc lộ trong ý 
nghĩa ngày càng tiêu cực, thì do vậy, sự chủ định của nó, “nguyên 
lý tích cực” của nó nằm ở phía bên kia của tầm, cần được tái cấu trúc 
trong quá trình đọc.

Nếu quá trình đọc trùng hợp với quá trình soạn thảo những 
chiều kích ảo của văn bản (xem: nghĩa ảo) thì, theo Iser, có thể nảy 
sinh ấn tượng rằng độc giả dường như đứng cao hơn các hình tượng 
của tác phẩm. Do vậy, chiến lược văn bản tiểu thuyết phải được tạo 
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dựng sao cho trong quá trình hiện thời hóa chiều kích ảo, độc giả bị 
cuốn hút vào cái mà nó tạo ra. Chỉ khi đó quá trình đọc mới mang 
tính kịch, là cái cần thiết trong chừng mực mà hành động do tiểu 
thuyết kích thích được thể hiện không phải ở các hình tượng của tác 
phẩm, mà cần được thực hiện trong hành động của độc giả. 

A.V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Nghĩa ảo 

[Nga: Виртуальный смыл; Đức: Virtueller sinn] ‒ thuật ngữ 
của mỹ học tiếp nhận, do H. R. Jauss nêu ra trong công trình Văn học 
sử như là sự khiêu khích nghiên cứu văn học (1970) [212]. Bút chiến với 
H.J. Gadamer là người đã gọi các tác phẩm văn học kinh điển là 
nguyên mẫu và ngọn nguồn của mọi dạng thức giao tiếp của hiện 
tại với quá khứ lịch sử, Jauss nhận xét rằng thuật ngữ “kinh điển” 
của Hegel đối lập với nguyên tắc lịch sử của sự tác động thẩm mỹ, 
theo đó sự hiểu không chỉ là quá trình phiên bản (reproductive) 
mà còn là quá trình năng sản (productive). Jauss cho lỗi lầm của 
Gadamer trong việc giải thích theo kiểu kinh điển xem mimesis 
là sự “nhận biết”, điều này không đáp ứng nhu cầu phân tích cả 
nghệ thuật thời trung đại lẫn thời hiện tại, khi mà mỹ học mimesis 
đã mất tính bắt buộc của nó. Tuy nhiên, bước ngoặt này trong mỹ 
học, Jauss nhấn mạnh, không có nghĩa là nghệ thuật đã mất ý 
nghĩa nhận thức, chỉ có nguyên tắc nhận thức là thay đổi, bởi vì 
tác phẩm nghệ thuật có khả năng thông báo cái hiểu biết đặc thù, 
chỉ đặc trưng cho nó. Nghệ thuật dự đoán phương hướng và cách 
thức tích luỹ kinh nghiệm và sự phát triển tương lai, nhờ tiên kiến 
nghệ thuật nó xây dựng những mô hình thế giới quan và hành vi 
chưa từng có, chưa được chuẩn thuận, đưa ra những lời đáp cho 
những câu hỏi đặt ra theo lối mới, mới nảy sinh. Nghệ thuật có ý 
nghĩa (hoặc hàm nghĩa) đặc biệt, ý nghĩa “ảo”, chứa trong mình 
một cái gì đó bất ngờ, khơi gợi, làm tươi mới lại những ý niệm cũ 
về văn học và cuộc sống. 
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Khoảng cách giữa ý nghĩa “hiện thời”, tức là sự cảm nhận đầu 
tiên về tác phẩm, và nghĩa ảo của tác phẩm ‒ đó là sự đề kháng mà 
một tác phẩm mới gây ra cho những độc giả đầu tiên, sự chờ đợi 
của họ. Khoảng cách có thể lớn đến mức phải cần tới một quá trình 
tiếp nhận dài để có thể lĩnh hội và thừa nhận “toàn bộ” tác phẩm. 
Do vậy, theo Jauss, có thể có trường hợp nghĩa ảo của tác phẩm vẫn 
chưa được hiểu ra đến tận khi sự “tiến hóa văn học” bằng cách hiện 
thời hóa hình thức nghệ thuật mới vẫn còn chưa đạt đến cái tầm mà 
tại đó mới có thể cho độc giả hiểu những hình thức cũ mà một thời 
gian dài vẫn chưa hiểu được. Chẳng hạn, thơ trữ tình “tối tăm” của 
Mallarmé và trường phái của ông chuẩn bị cơ sở cho việc tiếp nhận 
thi ca barocco đã bị quên lãng từ lâu, nhất là chuẩn bị cơ sở cho sự 
lý giải mới về ngữ văn học đối với sáng tác của Gongora y Argote 
(1561- 1627), đưa sáng tác này đến sự “sinh hạ lần thứ hai”.

Trong công trình Iphigenie trong sáng tác của Racine và Goethe [212a] 
Jauss nhận xét rằng cấu trúc ảo của văn bản được người tiếp nhận cụ 
thể hóa để được thực hiện như là tác phẩm. Văn bản hiện thời hóa cái 
khoảng cách vốn tạo ra trường năng lượng giữa “tồn tại” và “nghĩa” 
của nó, sẽ được độc giả xác lập như thể ý nghĩa chỉ nảy sinh do sự hội 
tụ của văn bản và sự tiếp nhận nó, do vậy nghĩa của tác phẩm nghệ 
thuật được tiếp nhận không như một thực thể nào đó ngoài thời gian 
mà như một chỉnh thể được tạo thành một cách lịch sử.

Vạch ra được những “điểm nóng” ảo của tác phẩm và gắn 
chúng với những hình tượng nhất định, độc giả sẽ tạo nên “nghĩa 
chưa viết ra của văn bản”. Ngoài ra, quá trình này còn năng động 
hóa những năng lực giải mã, giờ đây trở thành một trong những 
điều kiện tồn tại của văn bản, do vậy độc giả sẽ tiếp nhận nghĩa do 
họ tạo ra như một kinh nghiệm của bản thân mình. Quá trình này 
sẽ làm khai mở “chiều kích ảo” của tiểu thuyết, do đối lập tương 
phản, làm nảy sinh những khả năng hàm nghĩa (lý giải) khác nhau, 
được độc giả xác lập. Theo Iser, tác phẩm nghệ thuật đích thực có 
đặc tính của mình ‒ “chiến lược phủ định” (tạm cho là nhân vật phủ 
định những chuẩn hành vi đã được xác lập hoặc những biến thái rẽ 
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ngoặt các tình thế mà nó rơi vào), nó làm lộ ra tính ảo về nguyên tắc 
của bản tính người, tính không hoàn tất của nó, tính không đoán 
trước được về nó, - đặc tính này mời đón độc giả độc lập đánh giá, 
nhận thức cái phong phú của tình thế sống mà tác phẩm miêu tả 
đang mở ra trước mắt mình.

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Lập nghĩa 

[Nga: Выстраивание (конституирование) смысла; Đức: 
Sinnkonstitution] ‒ khái niệm ‒ theo quan niệm mỹ học tiếp nhận ‒ 
phản ánh nhiệm vụ chính của độc giả - người lý giải. Do sự khác biệt 
quan niệm của các đại diện mỹ học tiếp nhận trên vấn đề này, lập nghĩa 
không được xác lập thuật ngữ một cách thống nhất, một số tác giả 
thường dùng đến những diễn tả rút gọn khác nhau.

R. Ingarden [196] tu chỉnh các khái niệm cụ thể hóa và “tái thiết” 
như những tính chất cơ bản của sự lập nghĩa, gắn chúng trước hết 
với việc vạch ra trong tác phẩm một số đặc tính siêu hình ngoài thời 
gian. J. Mukarovsky [277], do gắn quá trình lập nghĩa với những khế 
ước ngoài ngôn ngữ do người tiếp nhận đưa lại, đã nói tới “lời đáp” 
của độc giả cho “vấn đề” của tác phẩm trong quá trình giao tiếp. Đối 
với F. Vodička [360], việc lập nghĩa ký hiệu thẩm mỹ, mà theo quan 
niệm của ông, là tác phẩm nghệ thuật - bao hàm ở việc tái thiết các 
chuẩn mực văn học đã nảy sinh trong tiến trình biến đổi liên tục của 
những sự cụ thể hóa lịch sử của chúng. Nhờ chuẩn mực văn học, 
khách thể thẩm mỹ (tác phẩm) được “dựng” thành hệ thống bao 
quát những liên hệ các ý niệm giá trị xã hội.

Xuất phát từ quan niệm của mình về đặc trưng của chức năng 
hiểu (“Hiểu ‒ nghĩa là, trước hết, hiểu lấy mình...”) Gadamer [143] 
kết luận rằng, trong khi lập nghĩa của văn bản mình đang tiếp nhận, 
người lý giải cần mang cả những thành kiến và định kiến vào quá 
trình hiểu, như một nhân tố trợ giúp tối ưu cho việc lập nghĩa. Quá 
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trình lập nghĩa được Gadamer miêu tả bằng các thuật ngữ như “sự tan 
của tầm nhìn” ở người lý giải, “ứng dụng” (“áp dụng”, “phụ lục”).

Trong lý luận của H.R. Jauss [210, 211, 212], lập nghĩa không còn 
là sự “ứng dụng” của người tiếp nhận vào quá trình truyền đi một 
thông báo, mà được bao hàm trong sự lĩnh hội tích cực tác phẩm bằng 
việc nhận thức những điều kiện trước kia, tức là nhận biết lịch sử 
những sự tiếp nhận nó bởi các bậc tiền bối. Trong sự liên hệ với quan 
niệm trung tâm của ông, tầm chờ đợi, nhà nghiên cứu miêu tả lịch sử 
tiếp nhận như sự khai triển dần dần của tiềm năng nghĩa vốn nằm 
trong tác phẩm và được hiện thời hóa tại các giai đoạn khác nhau 
của lịch sử tiếp nhận nó; chính cái tiềm năng nghĩa ấy lộ ra trước ý 
thức hiểu biết của người lý giải. Theo Jauss, cả tầm chờ đợi của người 
tiếp nhận lẫn nghĩa của tác phẩm đều bị “thiết lập lại” (“tái thiết” và 
“khách thể hoá”, theo thuật ngữ của ông). Bởi vậy quá trình lập nghĩa 
được ông diễn tả như sau: ban đầu cần xác lập sự khác biệt rõ rệt giữa 
hệ thống tác phẩm và hệ thống lý giải, sau đó, trên cơ sở sự khác biệt 
này, cần đặt câu hỏi: ai, tại sao và bằng cách nào cho việc thực hiện 
quá trình “hiểu”. Đối với Jauss, phân tích xã hội học đối với tầm chờ 
đợi đã mã hóa của tác phẩm ít quan trọng hơn phân tích xã hội học 
đối với tầm chờ đợi do đời sống định hướng của người lý giải.

Quá trình đọc, mà W. Iser [201] khảo sát ở bình diện lập nghĩa, 
được ông giải thích như sự xung đột thường xuyên của hai xu 
hướng: một mặt, độc giả có nhu cầu “ảo giác” và “đồng nhất hóa”, 
và mặt khác độc giả cũng có nhu cầu mỉa mai văn bản, sự mỉa mai 
này đồng thời đặt câu hỏi về toàn bộ cấu trúc văn bản. Toàn bộ quá 
trình độc giả tạo ra ảo giác chỉ dựa trên những giải pháp do anh ta 
lựa chọn, thêm nữa, những nhân tố bị anh ta loại bỏ, tức là bị phủ 
định như là những điểm ngăn trở sự tiếp nhận, ngăn trở việc xây 
dựng bức tranh đầy đủ của văn bản. Đối với Iser, cái quan trọng 
không phải là bản thân những giải pháp lựa chọn trên thực tế đã 
được thực hiện và theo dõi trong lịch sử tiếp nhận, mà là những 
“đơn đặt hàng” đã trải qua những sự cụ thể hóa ấy của văn bản, 
theo địa chỉ độc giả ẩn tàng. Đối với Iser, vấn đề không phải sự 
“hiện thực hóa thuần túy của văn bản”, mà là cái mô hình văn bản 
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giải thích được bằng cách nào những văn bản nhất định luôn luôn 
tạo ra được những sự hiện thực hóa mới mẻ.

A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Dãy văn học
[Nga: Литературныйряд; Đức: Literarische Reihe] ‒ khái niệm 
được đề xuất đầu tiên bởi các nhà hình thức luận Nga rồi nhập vào 
mỹ học tiếp nhận. Trong ý nghĩa mà các nhà hình thức luận Nga dùng 
khái niệm “sự tiến hóa của dãy văn học”, thì F. Vodička [360] dùng 
thuật ngữ “sự phát triển”. Dãy văn học, theo ông, là toàn bộ thực tại 
văn học đã được hình thành một cách lịch sử, tức là toàn bộ những 
tác phẩm văn học (từ quá khứ đến hiện tại) tồn tại thực, chúng tạo ra 
gần như một thứ nền mà trên đó tác phẩm mới nảy sinh, hoặc chúng 
tạo ra cái môi trường mà tác phẩm ấy phải “thích ứng”. 

H.R. Jauss [211] cho rằng lý luận của mỹ học tiếp nhận chẳng 
những cho phép nắm bắt hàm nghĩa và hình thức tác phẩm văn học 
trong sự triển khai lịch sử của việc tiếp nhận nó, mà còn yêu cầu đặt 
từng tác phẩm văn học vào dãy văn học của nó, đặng, hiểu ra vị trí 
và ý nghĩa lịch sử của nó trong hệ thống chung của kinh nghiệm 
văn học. Những ý tưởng của trường phái hình thức, theo Jauss, đã 
làm cho khái niệm dãy văn học trở nên biện chứng, do hình dung 
nó như một hệ thống khả biến những liên hệ giữa các chức năng và 
các hình thức của các hiện tượng văn học trong sự phát triển cụ thể 
lịch sử của chúng. Từ góc nhìn này, dãy văn học được xem như quá 
trình tạo dựng những hình thức mới, những hiện tượng văn học 
mới, một quá trình liên tục, mâu thuẫn biện chứng, tự phát triển.

Đồng thời Jauss nhận thấy rằng lý thuyết dãy văn học do trường 
phái hình thức đưa ra còn đôi nét phiến diện. Nhưng ông thừa nhận 
những đóng góp của các nhà hình thức luận Nga trong việc đề xuất 
một sự giải thích mang tính hệ thống về sự phát triển văn học, chức 
năng hóa sự phát triển ấy, và ở lý thuyết tự động hóa, giải thích cơ chế 
thay thế các hình thức văn học cũ bằng những hình thức mới, ông 
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(Jauss) cho rằng: mô tả sự tiến hóa văn học như sự tranh đấu liên tục 
của cái mới với cái cũ, như sự thay thế quá trình quy phạm hóa và tự 
động hóa bằng quá trình triệt tiêu chúng - sự mô tả như thế sẽ đem 
lược quy tính chất lịch sử của văn học chỉ vào một ý niệm đơn điệu 
về tính thời sự của những biến đổi văn học, và hạn chế cách hiểu về 
sự tiến hóa của dãy văn học. Ông khẳng định rằng sự biến đổi của 
dãy văn học chỉ tạo nên một tính nhất quán lịch sử nào đó khi sự mâu 
thuẫn giữa hình thức cũ và hình thức mới được coi như một sự trung 
giới nào đó, một sự thừa kế nào đó. Sự trung giới này, bao hàm sự 
chuyển tiếp từ hình thức cũ sang hình thức mới ‒ nhờ sự tương tác 
giữa tác phẩm và người tiếp nhận (dưới dạng công chúng, nhà phê 
bình, tác giả khác), giữa sự kiện trước và sự tiếp nhận nó kế theo sau 
‒ cho phép khảo sát sự thay đổi dãy lịch sử các tác phẩm như sự cấu 
thành một tầm mức mới của những giải pháp đối với một hiện tượng 
văn học mới. Người tiếp nhận sẽ đem so đọ kinh nghiệm riêng của 
mình, tầm chờ đợi của mình, với cái tầm mức trước đây của các hình 
thức văn học, với cái tầm của thực tại văn học đương thời anh ta, do 
vậy mà thiết lập được sơ đồ về sự biến đổi của dãy văn học.

 A. V. DRANOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tự động hóa 
[Nga: Aвтоматизация; Đức: Automatisation] ‒ thuật ngữ được 
những người chủ trương mỹ học tiếp nhận tiếp nhận từ các tác giả 
thuộc trường phái hình thức Nga. V. Shklovski và Ju. Tynjanov giải 
thích cơ chế của sự tiến hóa văn học bằng mối tương quan giữa tính 
tự động hóa của các thủ pháp văn học và tính “phi tự động hóa”, sự 
chuyển đổi thường xuyên giữa chúng trong lịch sử các hình thức 
văn học. Trong quá trình tái tạo nghệ thuật, hình thức đánh mất tính 
chất mới mẻ của mình, “tự nuốt mất mình”, việc tiếp nhận nó mang 
tính chất tự động, trở nên máy móc, trơn tuột trên bề mặt của ý thức 
người tiếp nhận, không chạm được đến các lớp sâu bên trong. Để 
phá bỏ sự tiếp nhận máy móc đó, tháo dỡ chuỗi mắt xích tiếp nhận 
máy móc, cần phải nhờ đến cái gọi là phi tự động hóa.
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Đưa khái niệm tự động hóa vào vốn thuật ngữ của mình, mỹ học 
tiếp nhận nhấn mạnh sự khiếm khuyết trong việc hiểu cơ chế máy 
móc của tiến hoá văn học. Theo quan điểm của H. R. Jauss [212], việc 
mô tả sự tiến hóa văn học chỉ như cuộc đấu tranh liên tục giữa cái mới 
và cái cũ, có nghĩa là lược quy toàn bộ tính phức tạp của quá trình đó 
chỉ vào những thay đổi hình thức. Jauss nhìn thấy điểm yếu của cách 
tiếp cận “hình thức” truyền thống ở việc tuyệt đối hóa sự luân phiên 
giữa các quy phạm (canon) và những cái mới hình thức; ông cho rằng 
sự khảo sát thuần lịch đại vốn giúp nghiên cứu một cách rất hiệu quả 
bản chất của sự tiến hóa thể loại bằng cách quan sát logíc nội tại của 
tương quan giữa tính tự động hóa của hình thức và sự đổi mới nó, 
chỉ có được chiều kích lịch sử đích thực khi “chọc thủng” được những 
quy phạm hình thái học, làm cho tác phẩm sống đến ngày hôm ấy 
phải “đụng độ” với tất cả những gì bị lịch sử đào thải ngay bên trong 
nó, kể cả những yếu tố quy ước của thể loại, và cũng không bỏ ra 
ngoài trường quan sát của mình những liên hệ tương hỗ của văn học, 
và phải tính đến văn cảnh, tình huống trong đó tác phẩm trình diện 
mình và vượt lên được. Theo quan điểm của Jauss, chỉ có thể thấy 
được một bức tranh phù hợp về sự tiến hóa ở những giao điểm của 
phân tích đồng đại và phân tích lịch đại.

Thuật ngữ “tự động hóa” còn được W. Iser [201] sử dụng phần 
nhiều để định tính lối tiếp nhận thường ngày của người đọc. Dựa 
vào tác phẩm Ulysses của Joyce ông chỉ ra mức độ thừa thãi các chi 
tiết trong tác phẩm làm cho độc giả khó lòng tập trung vào văn bản. 
Ở đây hệ thống tiếp nhận quen thuộc dựa trên tính tự động hóa 
của sự đánh giá, của tiêu chuẩn và quan niệm là không thể “xài” 
được. Mã tiếp nhận bình thường một tác phẩm văn học dựa trên ba 
nguyên tắc cơ bản ‒ tính trong suốt của văn bản, tính rõ ràng của 
viễn cận trần thuật và tính tự động hóa trong sự đánh giá của người 
tiếp nhận ‒ đã bị phá vỡ. Đã nảy sinh những điều kiện để chuyển ý 
thức độc giả sang một cấp độ mới, cao hơn, phức tạp hơn.

A. V. DRANOV

(Đào Tuấn Ảnh dịch)



CHỦ NGHĨA CẤU TRÚC

Chủ nghĩa cấu trúc 

[Nga: Структурализм; Pháp: Structuralisme; Anh: Structuralism; 
Đức: Strukturalismus] ‒ tổng thể những khuynh hướng trong cả 
một loạt ngành khoa học, được thống nhất bởi các quan niệm nhận 
thức luận triết học chung, các định hướng phương pháp luận và đặc 
điểm phân tích, hình thành từ đầu thế kỷ XX cho đến hết những 
năm 1940s. Trong sự hình thành chủ nghĩa cấu trúc có sự tham gia 
của: trường phái ngôn ngữ học Geneva (F. de Saussure và các môn 
sinh của ông), chủ nghĩa hình thức Nga, chủ nghĩa cấu trúc Prague, 
trường phái ký hiệu học Mỹ của Ch. Peirce và Ch. Morris, các nhóm 
ngôn ngữ Copenhagen và New York, nhân chủng học cấu trúc của 
C. Lévi-Strauss, phân tâm học cấu trúc của J. Lacan, cấu trúc nhận 
thức của M. Foucault, ngữ thi học cấu trúc của của R. Jakobson với lý 
thuyết của ông về ngôn ngữ thơ.

Chủ nghĩa cấu trúc thật sự của nghiên cứu văn học được hình 
thành do hoạt động của cái được gọi ước lệ là “trường phái ký 
hiệu học Paris” (R. Barthes thời đầu, A.J. Greimas, Cl. Bremond, G. 
Genette, Tz. Todorov, v.v.) [46, 47, 157, 158, 159, 63, 144, 348, 350, 
351] và của “trường phái xã hội học văn học ở Bỉ” (L. Goldmann 
và những người kế tục ông) [153, 154, 155]. Thời phổ cập và có ảnh 
hưởng nhất của chủ nghĩa cấu trúc Pháp là từ giữa những năm 
1950s (năm 1955 công bố cuốn Nhiệt đới buồn của Lévi-Strauss) đến 
cuối những năm 1960s – đầu những năm 1970s. Ở Hoa Kỳ, chủ 
nghĩa cấu trúc giữ được uy tín của nó trong suốt những năm 1970s 
(J. Culler, Cl. Guillen, G. Prince, R. Scholes, M. Riffaterre) [82, 162, 
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295, 297, 330, 310, 312]. Trên ranh giới những năm 1970-80s, những 
nhà nghiên cứu nào còn ít nhiều trung thành với định hướng cấu 
trúc thường tập trung nỗ lực vào lĩnh vực trần thuật học; số đông các 
nhà cựu cấu trúc luận thì chuyển sang lập trường chủ nghĩa hậu cấu 
trúc và chủ nghĩa giải cấu trúc.

Với tư cách một đồng bộ các quan niệm ký hiệu cấu trúc, ở 
những nét chung nhất, chủ nghĩa cấu trúc rõ ràng có định hướng 
ngôn ngữ học và dựa vào những quan niệm ngôn ngữ học và ký 
hiệu học tân tiến nhất đương thời. Điều này trước hết liên quan đến 
lý luận về ký hiệu của F. de Saussure, xem ký hiệu như một chỉnh 
thể nào đó, là kết quả sự liên tưởng cái biểu đạt (hình ảnh âm thanh 
của từ) và cái được biểu đạt (khái niệm). Điều được nhấn mạnh là: 
ký hiệu về bản chất là mang tính “võ đoán”: “cái biểu đạt không có 
nguyên cớ, tức là nó võ đoán đối với cái được nó biểu đạt mà trong 
thực tế nó không có mối liên hệ tự nhiên nào với cái đó cả” [24, 
tr.101] [cũng xem: F. de Saussure - Giáo trình ngôn ngữ học đại cương, 
bản dịch tiếng Việt. Nxb. KHXH, Hà Nội, 1973, tr. 124]. Nói cách 
khác, ở các ngôn ngữ tự nhiên khác nhau (tiếng Anh, tiếng Pháp, 
tiếng Nga, v.v.) một và chỉ một khái niệm, ví dụ “cây”, có thể được 
biểu đạt khác nhau: tree, arbre, tuy vậy việc sử dụng nó được điều 
chỉnh chặt chẽ trong hệ thống ngôn ngữ cụ thể vốn là bất cứ ngôn 
ngữ tự nhiên nào: “Từ “võ đoán”... không nên hiểu theo ý nghĩa là 
cái biểu đạt có thể bị người nói lựa chọn tự do (... con người chẳng 
có quyền làm thay đổi chút gì ở cái ký hiệu đã được thừa nhận bởi 
cả một tập thể ngôn ngữ nhất định)” [như trên].

Điều rất cốt yếu trong luận điểm này của Saussure là luận đề về 
sự gắn bó cái biểu đạt và cái được biểu đạt: chúng dính chặt nhau 
như hai mặt một tờ giấy (“Ngôn ngữ cũng có thể so sánh với tờ giấy. 
Ý là bề mặt, âm là bề trái; không thể cắt bề mặt mà không cắt bề 
trái”) (như trên, tr. 145).

Những khái niệm nền tảng khác mà các nhà lý thuyết chủ nghĩa 
cấu trúc thường dùng, dựa vào học thuyết về ngôn ngữ của Saussure 
và các môn đồ của ông, là những định đề về tính chất tập thể của 
ngôn ngữ (“Ngôn ngữ chỉ tồn tại do một loại giao ước của các thành 
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viên của tập thể”) [như trên, tr. 52] và về bản chất giao tiếp thoạt kỳ 
thuỷ của nó. Gắn với điều này là ý niệm về mã (code) với tư cách tổng 
thể những quy tắc hoặc giới hạn đảm bảo chức năng của hoạt động 
ngôn ngữ, ngôn ngữ tự nhiên hoặc một hệ thống ký hiệu nào đó; nói 
cách khác, mã đảm bảo sự giao tiếp, kể cả giao tiếp văn học. Mã cần 
phải hiểu được đối với mọi người tham dự quá trình giao tiếp và vì 
vậy, theo cách nhìn được thừa nhận chung, mã mang tính chất quy 
ước (giao ước). Như vậy, bản thân ngôn ngữ cũng được hiểu như một 
hệ thống những quy tắc, tức là như một ngôn ngữ mã hóa.

Khái niệm cấu trúc (structure) là một khái niệm thành phần 
không tách rời khác, bên cạnh nền tảng ngôn ngữ học. Theo J. Viet 
[359] và J. Piaget [288], có thể xác định cấu trúc như mô hình được 
chấp nhận trong ngữ học, nghiên cứu văn học, toán học, logic, vật 
lý học, sinh học, v.v. và đáp ứng ba điều kiện: a) tính toàn vẹn ‒ tức 
là sự phụ thuộc của các yếu tố vào chỉnh thể và sự độc lập của chỉnh 
thể; b) sự biến thái ‒ tức là sự chuyển dịch mang tính điều chỉnh của 
một cấu trúc (hoặc một cấp độ tổ chức của những thành tố tạo nên 
cấu trúc này) thành cấu trúc khác trên cơ sở quy tắc sinh sản; c) sự 
tự điều khiển ‒ tức là sự hoạt động chức năng nội tại của các quy tắc 
trong phạm vi hệ thống này.

Xu hướng cơ bản của các nhà nghiên cứu văn học Pháp trong 
cách hiểu cấu trúc là xem xét các yếu tố tạo thành nó như là những 
chức năng (một truyền thống do chủ nghĩa hình thức Nga tạo ra), 
tuy vậy, ngược hẳn các nhà hình thức Nga và các nhà cấu trúc Prague 
vốn nhấn mạnh bình diện biến đổi, lịch đại, của mọi hệ thống tính 
cách văn học, cái được đề lên hàng đầu ở chủ nghĩa cấu trúc lại là vấn 
đề đồng đại. Ví dụ, A.J. Greimas, R. Barthes, Cl. Bremond, G. Genette, 
J. Kristéva, J.C. Coquet, Tz. Todorov đều muốn làm rõ cấu trúc bên 
trong của sự sản sinh nghĩa và của cấu tạo cốt truyện của bất kỳ thiên 
trần thuật nào, không kể gì đến sự phụ thuộc vào thời đại ra đời của 
nó để dựng nên một loại hình học hệ thống hóa về các thể loại.

Định hướng ngôn ngữ học của các nhà cấu trúc cũng được bộc 
lộ ở chỗ họ phát triển giả thuyết của các nhà ngữ học Mỹ E. Sapir và 
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B. Whorf về ảnh hưởng của ngôn ngữ đến sự hình thành mô hình 
ý thức (ví dụ Whorf, căn cứ vào sự kiện là ở ngôn ngữ Essquimau có 
quá nhiều từ để biểu thị các lớp tuyết phủ khác nhau, nhiều hơn hẳn 
ở tiếng Anh, đã khẳng định rằng người Essquimau có năng lực đặc 
biệt nhìn ra những khác biệt mà những người dùng tiếng Anh không 
nhận ra) và bảo vệ luận đề cho rằng ngôn ngữ và sự quy ước của nó 
nảy sinh cùng lúc và hạn định cái nhìn của con người đến mức chính 
sự tiếp nhận thực tại cũng được kiến tạo bởi ngôn ngữ; họ xem ngôn 
ngữ thi ca như nhà lập pháp căn bản của sự sáng tạo ngôn ngữ tại tất 
cả các cấp độ, bắt đầu từ việc tổ chức ngữ âm đối với chất liệu ngôn 
ngữ và kết thúc bằng năng lực mô hình hóa và hiến định, tổ chức một 
cách đặc biệt cái universum nhận thức   cái épistéme.

Theo xu hướng này là số đông những nhà hậu cấu trúc xuất 
phát từ quan niệm phiếm ngữ luận về ý thức, tức là đồng nhất ngôn 
ngữ và ý thức. Hơn nữa, trong hình dung của các nhà cấu trúc, thế 
giới được cấu thành theo quy luật ngôn ngữ, theo quy luật của “ngữ 
pháp phổ quát”.

Mặc dù chủ nghĩa cấu trúc của nghiên cứu văn học không nằm 
ngoài các quan niệm ký hiệu học, nhưng hai bộ phận này của nó không 
phải lúc nào cũng chung sống hòa bình với nhau. Ngoại trừ việc ký 
hiệu học là một bộ môn vị tất đã giới hạn chỉ ở lĩnh vực văn học, vấn đề 
còn là ở chỗ cách hiểu ký hiệu học triệt để về bản chất của nghệ thuật 
trên thực tế là đối lập với khuynh hướng cấu trúc mà trong khuôn khổ 
của nó, văn bản văn học được xem như một thực thể tự trị khép kín. 
Có thể nhớ đến những cuộc thảo luận gay gắt và ít kết quả trên các 
tạp chí Pháp cuối những năm 1960s đầu những năm 1970s về nguyên 
tắc “khép kín” của văn bản văn học (clôture). Sự khác biệt của các tâm 
thế khởi thuỷ ấy sẽ bộc lộ đặc biệt rõ khi học thuyết chủ nghĩa cấu trúc 
lâm vào khủng hoảng. Thời kỳ ấy thường được gọi là thời “phê bình 
ký hiệu học của chủ nghĩa cấu trúc” (các công trình của J. Derrida thời 
đầu, của J. Kristéva, nhóm Tel quel, R. Barthes thời sau) [94, 98, 236, 48, 
49, 50]. Người ta bắt đầu dùng thuật ngữ “sémiotique”(ký hiệu học) 
thay vì “structuralisme” (chủ nghĩa cấu trúc).
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Trong khuôn khổ chủ nghĩa cấu trúc đôi khi người ta chia ra ba 
hướng: 1) hướng cấu trúc - ký hiệu học; 2) hướng ngữ pháp văn bản; 
3) hướng giao tiếp - ký hiệu học. Hướng thứ nhất bao gồm các đại diện 
của “trường phái ký hiệu học Paris”, muốn đề xuất những phương 
thức phù hợp để miêu tả các cấu trúc xác định về mặt trần thuật và 
ngữ pháp trần thuật tương ứng với chúng. Hướng của các nhà ngữ 
pháp văn bản (P. Hartmann, T. A. van Dijk, J. Ihwe, J. Petofi, H. Rieser) 
[171, 107, 108, 109, 287, 192, 298] tự đặt ra nhiệm vụ, trên cơ sở các quy 
tắc ngữ pháp, xây dựng mô hình ngữ pháp văn bản cần có để miêu tả 
không chỉ phạm vi thẩm quyền lời nói mà còn cả phạm vi thẩm quyền 
trần thuật và do vậy vạch ra đặc trưng của các quá trình chuyển từ cấu 
trúc chiều sâu ra cấu trúc bề mặt của những văn bản hết sức khác nhau, 
kể cả văn bản văn học. Hướng thứ ba, hướng giao tiếp, được đề xuất 
trong các công trình của S. J. Schmidt, G. Wienold, E. Morgenthaler, v.v 
[328, 329, 366, 275] trước hết nhấn mạnh các nhân tố nảy sinh và tiếp 
nhận văn bản; họ cũng muốn định tính các bình diện giao tiếp nội 
văn bản và liên văn bản của những quan hệ giữa người gửi và người 
nhận thông tin ngôn ngữ, nghiên cứu sự liên hệ chế ước lẫn nhau của 
các thuộc tính bên trong văn bản (“repertoire”, “chiến lược trần thuật”, 
“phối cảnh” của nó) và những đặc trưng của sự tiếp nhận nó.

Hai hướng kể sau thường thống nhất trong khuôn khổ 
những bộ môn phát triển nhất hiện nay của “ngôn ngữ học văn 
bản” (B. Sowinski, W. Dressler, R.A. de Beaugrande, W. Kallmeyer,  
H. Kalverkampfer) [333, 55, 218, 219]. Về phần mình, trên cơ sở 
“ngôn ngữ học văn bản” vốn nghiên cứu từ lập trường ngữ học các 
vấn đề giao tiếp của văn bản tác phẩm nghệ thuật (T. A. van Dijk, 
R. Posner, R. Fowler, R. Ohmann, G. Leech, v.v.) [108, 290, 133, 282, 
245] và dựa vào “lý thuyết các hành vi ngôn ngữ” của J. Austin1 và  
J. R. Searle [20, 332]. chủ nghĩa cấu trúc của nghiên cứu văn học luôn 
luôn gắn chặt với ngữ học, ảnh hưởng của ngữ học đến nó là cực 
mạnh ở thời kỳ mới hình thành, nhưng về sau giảm dần do sự phê 
phán từ phía các nhà hậu cấu trúc. Quan niệm “hành vi ngôn từ” 

1 John Austin (1911 - 60) triết gia Anh, một đại diện của triết học ngôn ngữ.
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sau khi gây ra một làn sóng mới của sự tác động tích cực của ngữ 
học đến nghiên cứu văn học, đã gây ra bút chiến sôi động trong 
giới các nhà cấu trúc và hậu cấu trúc. Những nhà nghiên cứu như  
M. L. Pratt, G. Genette, O. Ducrot, F. Récanati, B. Parret, v.v. [294, 
147, 113, 299, 284], trên cơ sở sự rà soát lại một cách sáng tạo quan 
niệm này đã xây dựng một loạt quan niệm thuần nghiên cứu văn 
học, cả về quy chế của hư cấu trần thuật (hoặc “phát ngôn hư cấu”), 
cả về đặc trưng hoạt động của nó, khác với các hình thức hoạt động 
ngôn ngữ khác, phi văn học.

Đặc trưng căn bản của chủ nghĩa cấu trúc trước hết là ở chỗ những 
người chủ trương nó xem tất cả những hiện tượng có thể cảm nhận 
được bằng kinh nghiệm cảm tính, là hiện tượng phụ (épiphénomène), 
tức là biểu hiện bề ngoài (“manifestation”) của những cấu trúc sâu 
bên trong và bởi vậy “không hiển thị”, những cấu trúc mà việc phân 
tích nó được họ xem là nhiệm vụ của mình. Như vậy, nhiệm vụ phân 
tích cấu trúc tác phẩm nghệ thuật được xác định không phải như 
một ý đồ khám phá cái đơn nhất độc đáo của nó, mà trước hết như 
những tìm tòi tính quy luật bên trong của sự kiến tạo nó, phản ánh 
những dấu hiệu và đặc tính tộc loại trừu tượng của nó mà dường như 
mọi văn bản văn học đều có, không tùy thuộc nội dung cụ thể của 
chúng, hoặc ‒ ở cấp độ khái quát trừu tượng hơn nữa, như R. Barthes 
nhấn mạnh ‒ là hướng tới miêu tả “quá trình thành tạo của nghĩa”. 
Sự tiếp cận như vậy cắt nghĩa việc Barthes hô hào đi tìm “mô hình 
trần thuật” duy nhất, cắt nghĩa việc Scholes hô hào “xác lập mô hình 
hệ thống của bản thân văn học”, “xác định những nguyên tắc cấu tạo 
mà người ta thao tác không chỉ ở cấp độ từng tác phẩm riêng lẻ mà 
còn ở cấp độ quan hệ giữa các tác phẩm trong toàn bộ vốn liếng văn 
học” [330, tr. 10], cắt nghĩa việc J. Culler kêu gọi “phát hiện và hiểu 
hệ thống những quy ước làm cho bản thân sự tồn tại của văn học 
trở thành khả thể” [82, tr. VIII]. Nhằm khám phá những cấu trúc bề 
sâu ‒ và vì vậy chưa hề được nhận thức ‒ của mọi hệ thống ký hiệu, 
xu hướng này tạo cớ cho nhiều lý thuyết gia đồng nhất chủ nghĩa 
cấu trúc với chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Freud với tư cách những 
phương pháp gần gũi nhau về cảm hứng và mục tiêu khoa học, một 
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sự đồng nhất mà với thời gian đã trở thành một huyền thoại có độ 
phổ cập rộng của tư tưởng lý thuyết phương Tây.

Chủ nghĩa cấu trúc thấm đẫm cảm hứng gán cho các khoa học 
nhân văn quy chế của các khoa học chính xác; do vậy nó chối bỏ 
lối viết tùy bút, hướng tới việc xây dựng bộ công cụ khái niệm hình 
thức hóa và được hiệu chỉnh nghiêm ngặt, dựa vào hệ thuật ngữ 
ngôn ngữ học, nó ưa thích logic và các công thức toán học, các sơ 
đồ và bảng biểu tường giải, đến nỗi về sau nó được gọi là “nghiên 
cứu văn học hoạ hình”. Các công trình của A.J. Greimas và những 
người kế tục ông đều có rất nhiều sơ đồ và bảng biểu về sự nảy 
sinh nghĩa của bất kỳ thiên thần trần thuật nào [157, 159]; các công 
trình của G. Genette [144, 145, 146], R. Barthes thời đầu [47], Tz. 
Todorov [348, 349, 350, 351] đều đề xuất những mô hình cấu tạo cốt 
truyện khác nhau; J.C. Coquet còn gán công thức đại số cho Người 
xa lạ của Camus [79]; G. Prince nhờ 12 trang công thức đại số đã mô 
tả được “cấu trúc” của Cô bé mũ đỏ trong cuốn Ngữ pháp của truyện  
(A. grammar of stories: An introduction) của mình [295].

Khủng hoảng của chủ nghĩa duy lý toàn châu Âu hồi cuối 
những năm 1960s mà một trong những hình thức của nó ở lĩnh 
vực nghiên cứu văn học là chủ nghĩa cấu trúc, đã dẫn đến việc thay 
đổi thường xuyên hệ hình các quan niệm khoa học; các khuynh 
hướng khác có uy tín hơn ở phương Tây trong thập niên gần đây 
như chủ nghĩa hậu cấu trúc (poststructuralisme) và chủ nghĩa giải cấu 
trúc (déconstructuralisme) đã đẩy chủ nghĩa cấu trúc ra ngoại vi các 
quan tâm nghiên cứu.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Cấu trúc 

[Nga: Cтруктура; Pháp, Anh: Structure] ‒ khái niệm then chốt 
của chủ nghĩa cấu trúc. Được lý giải như sự ghi nhận đồng đại bất cứ 
hệ thống biến đổi lịch đại nào, cấu trúc được giải thích là cái bất biến 
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(invariant) của hệ thống. Ở chủ nghĩa cấu trúc mang định hướng ngữ 
học, các cấu trúc ngôn ngữ được đồng nhất với các cấu trúc tư duy, và 
chúng được người ta gán cho tính cách các quy luật phù hợp với các 
nguyên tắc tổ chức thế giới vốn tồn tại dường như theo các quy tắc của 
một “ngữ pháp phổ quát”. Tz. Todorov viết: “Ngữ pháp phổ quát này 
là ngọn nguồn của mọi khái niệm chung nhất, nó đưa ra sự xác định 
thậm chí cho chính con người. Không chỉ mọi ngôn ngữ mà còn cả mọi 
hệ thống ký hiệu đều phụ thuộc vào cùng một ngữ pháp. Nó là phổ 
quát không chỉ vì nó thông tin mọi ngôn ngữ về thế giới, mà còn vì nó 
trùng hợp với cấu trúc của chính thế giới” [350, tr. 15].

Ở bình diện nghiên cứu văn học, ý hướng khám phá cấu trúc 
của văn bản văn học dẫn đến sự tìm tòi tính quy luật nội tại của sự 
cấu tạo của chúng, phản ánh những dấu hiệu và đặc tính tộc loại 
trừu tượng mà dường như mọi văn bản văn học đều có, bất kể nội 
dung cụ thể và thời gian ra đời của chúng (xem: chủ nghĩa cấu trúc).

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Vai hành động 

[Nga: Актант; Pháp, Anh: Actant] ‒ thuật ngữ của chủ nghĩa 
cấu trúc; khái niệm trừu tượng nhất về kẻ thực thi chức năng hành 
động; hoặc “lập trường cú pháp”, theo A. J. Greimas và Courtès. 
Trong Từ điển giải thích lý luận ngôn ngữ, hai ông định tính actant như 
“một kiểu đơn vị cú pháp hình thức còn chưa mang tải trọng ngữ 
nghĩa và/hoặc hệ tư tưởng” [23, tr. 483].

Theo quan niệm cấu trúc luận, actant là biểu hiện trừu tượng cái 
bản chất chức năng của nhân vật. Greimas dùng khái niệm actant để 
mô tả quá trình chiều sâu – quá trình nảy sinh nghĩa. Ở trần thuật 
học, thay vì actant, người ta dùng khái niệm vai (acteur).

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Diễn ngôn 

[Nga: Дискурс; Pháp: Discours; Anh: Discourse] ‒ một khái 
niệm nhiều nghĩa, được đề xuất bởi các nhà cấu trúc luận. Cách 
hiểu được luận chứng lý thuyết kỹ lưỡng là quan niệm ký hiệu học 
cấu trúc về diễn ngôn do A. J. Greimas và J. Courtès đưa ra trong 
Từ điển giải thích lý luận ngôn ngữ của hai ông [23, tr. 480 - 483]. Diễn 
ngôn được lý giải như một quá trình ký hiệu học, được thực hiện 
ở những dạng thức thực tiễn diễn ngôn khác nhau. Khi nói đến diễn 
ngôn thì trước tiên người ta muốn nói đến những phương thức 
hoặc quy tắc đặc trưng của việc tổ chức hoạt động ngôn từ (viết 
hoặc nói). Chẳng hạn J. C. Coquet gọi diễn ngôn là “sự gắn kết các 
cấu trúc nghĩa vốn có những quy tắc tổ hợp và biến đổi riêng” [79,  
tr. 27 - 28]. Do vậy đôi khi người ta dùng diễn ngôn như một khái 
niệm gần với phong cách (style), ví dụ “diễn ngôn văn học”, “diễn 
ngôn khoa học”. Có thể nói đến “diễn ngôn khoa học” của phạm vi 
các tri thức khác nhau: triết học, tư duy khoa học tự nhiên, v.v. cho 
đến tận “biệt ngữ” (idiolecte) ‒ phong cách cá nhân nhà văn.

Ở trần thuật học người ta phân biệt giữa các cấp độ diễn ngôn 
trên đó hoạt động những bậc trần thuật được ghi nhận bằng văn tự 
trong văn bản tác phẩm: tác giả hiển thị, độc giả hiển thị, nhân vật kể 
chuyện, v.v., và các cấp độ giao tiếp trừu tượng, hoạt động trên đó 
là tác giả ẩn tàng, độc giả ẩn tàng, người trần thuật trong “trần thuật phi 
cá nhân” (xem: loại hình học trần thuật).

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Thực tiễn diễn ngôn 

[Nga: Дискурсивные практики; Pháp: Pratiques discoursives; 
Anh: Discoursives practics] ‒ thuật ngữ được các nhà cấu trúc và 
giải cấu trúc tích cực sử dụng. Được luận chứng lý thuyết trong các 
công trình của J. Derrida và J. Kristéva, nhưng được dùng bởi các 
nhà phê bình có xu hướng xã hội học theo ý nghĩa mà M. Foucault 
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gán cho nó. M. Foucault đặt mục tiêu cho mình là vạch ra “vô thức 
lịch sử” của những thời đại khác nhau, bắt đầu từ thời Phục hưng 
đến thế kỷ XX. Xuất phát từ quan niệm về tính chất ngôn ngữ của 
tư duy, ông quy hoạt động con người vào hoạt động “ngôn từ”, tức 
là vào thực tiễn diễn ngôn. Ông cho rằng mỗi bộ môn khoa học đều 
có diễn ngôn của mình, hiện diện ở dạng “hình thức tri thức” đặc 
thù cho bộ môn này ‒ bộ công cụ khái niệm với những liên hệ qua 
lại được thông tin đầy đủ nhất.

Toàn bộ những hình thức nhận thức này tạo cho mỗi thời đại 
lịch sử một cấp độ “tri thức văn hóa” của mình mà Foucault gọi cách 
khác là “épistéme”. Ở thực tiễn ngôn từ của người đương thời, nó 
được thực hiện như một mã rất xác định: tổng thể những mệnh 
lệnh và răn cấm. Quy phạm ngôn ngữ tiên quyết một cách vô thức 
những hành vi ngôn ngữ, và do vậy cả tư duy của các cá thể. Do 
vậy “ý-chí-hướng-tới-tri-thức”, mà mọi bộ môn khoa học chứng tỏ, 
cũng đòi hỏi “ý-chí-hướng-tới-quyền-lực”.

Các nhà giải cấu trúc phái tả nghiên cứu thực tiễn diễn ngôn 
như những cấu trúc nhịp điệu dường như đảm bảo cho quyền lực 
của “hệ tư tưởng thống trị” bằng những “hiệu chỉnh” và “biên tập” 
về hệ tư tưởng đối với tri thức văn hóa chung của một thời đại lịch 
sử cụ thể này hay khác.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Diễn ngôn tâm thần phân lập 

[Nga: Щизофренический дискурс; Pháp: Discours 
Schizophrénique) ‒ thuật ngữ được đề xuất bởi G. Deleuze và  
F. Guattari năm 1972 [85]. Xuất phát từ quan niệm của M. Foucault, 
đối lập sự thống trị của “vô thức văn hóa” với hoạt động của những 
người “bị xã hội hắt hủi” (người điên, người bệnh, phạm nhân, cũng 
như những người sáng tác: nhà thơ, nhà văn, họa sĩ), Deleuze và 
Guattari đề xuất khái niệm schizophrénie (tâm thần phân lập) như 
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nhân tố cách mạng và giải phóng của cá nhân trong sự đối lập nó 
với “văn minh bệnh hoạn” của xã hội tư bản. Nghệ sĩ “đích thực”, 
theo hình dung của họ, tất phải là một “cá nhân bị tâm thần phân 
lập”, cá nhân ấy không chấp nhận xã hội của của mình, cá nhân ấy 
những nét của “kẻ đồi bại về mặt xã hội” và nó hướng tới diễn ngôn 
tâm thần phân lập ‒ hướng tới thứ ngôn ngữ của phi lý và nghịch 
lý (ví dụ các tác phẩm của L. Carroll và A. Artaud), hướng tới thứ 
ngôn ngữ nghi vấn cái lẽ phải của ngôn ngữ logic và liên hệ nhân 
quả được chấp nhận chung.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tính năng sản văn bản

[Nga: Текстуальная продуктивнось; Pháp: Production textuelle] 
‒ thuật ngữ được đề xuất bởi nữ nghiên cứu gia Pháp J. Kristéva 
[236, tr. 75], gần gũi về nghĩa với diễn ngôn tâm thần phân lập của G. 
Deleuze và F. Guattari. Tính năng  sản văn bản được Kristéva hiểu 
như là “tiềm năng vô tận” của ngôn ngữ thi ca, được xem như một 
trong những phương thức của thực tiễn ký hiệu làm phi trung tâm 
hóa vốn chống lại “diễn ngôn hệ tư tưởng thống trị”, làm xói mòn 
ý đồ “tự biện minh hợp lý” (chính thống hóa) của nó. Cái “cơ chế 
ký hiệu văn bản” này được Kristéva giải thích như sự thể hiện hành 
động của cái vô thức là cái dường như gán cho “ngôn ngữ thi ca” 
một tính chất cách mạng. Tính năng sản văn bản của “ngôn ngữ thi 
ca” ở cấp độ ý thức của chủ thể sáng tạo cũng có đặc tính của cách 
mạng chính trị: “Cái thứ nhất làm cho chủ thể điều mà cái thứ hai 
đem áp dụng vào xã hội” [234, tr. 14].

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)



CHỦ NGHĨA HẬU CẤU TRÚC

Chủ nghĩa hậu cấu trúc  

[Nga: Постструктурализм; Pháp: Poststructuralisme; Anh: 
Poststructuralism] ‒ một trào lưu của tư tưởng nhân văn phương 
Tây ảnh hưởng rất mạnh đến nghiên cứu văn học ở Tây Âu và Hoa 
Kỳ suốt 25 năm cuối thế kỷ XX. Có tên gọi Ch.ngh.h.c.tr. là vì nó 
thay thế chủ nghĩa cấu trúc như một hệ thống đồng bộ các quan 
niệm và là sự tự phê phán độc đáo của chủ nghĩa cấu trúc, đồng thời 
ở mức nhất định nó là sự tiếp tục và phát triển những xu hướng vốn 
có của chủ nghĩa cấu trúc. Ch.ngh.h.c.tr. được đặc trưng trước hết 
ở cảm hứng tiêu cực đối với bất cứ tri thức thực chứng nào, đối với 
bất cứ ý đồ nào muốn luận chứng duy lý các hiện tượng thực tại, 
trước tiên là văn hóa.

Chẳng hạn, các nhà hậu cấu trúc xem quan niệm “tính phổ 
quát” (universalisme) ‒ tức là bất cứ sơ đồ giải thích nào hoặc lý 
thuyết khái quát nào kỳ vọng sự luận chứng hợp logic tính quy luật 
của thực tại ‒ là “mặt nạ giáo điều”; họ gọi loại hoạt động như vậy 
là biểu hiện của “siêu hình học” (được họ hiểu như các nguyên tắc 
nhân quả, đồng nhất, chân lý, v.v.) ‒ đối tượng đả kích chính của 
họ. Họ có thái độ phủ định đối với các ý tưởng “tăng trưởng” hoặc 
“tiến bộ” trong lĩnh vực tri thức khoa học cũng như đối với vấn đề 
phát triển xã hội. Bản thân nguyên tắc lý tính cũng bị các nhà hậu 
cấu trúc coi là biểu hiện của “đế quốc lý trí” xem ra hạn chế “tính 
tự phát” (spontané) của suy nghĩ và tưởng tượng và làm cạn cảm 
hứng trong vô thức. Do vậy có hiện tượng mà các nhà nghiên cứu 



120 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

gọi là “sự say mê bệnh hoạn” (morbid fascination, theo diễn đạt của  
M. Sarup) [324, tr. 97] đối với tư tưởng phi lý, không chấp nhận quan 
niệm về tính toàn vẹn và thích thú tất cả những gì không bình ổn, 
mâu thuẫn, ngẫu nhiên, vụn vặt. Ch.ngh.h.c.tr. được thể hiện như 
là sự khẳng định nguyên tắc “hoài nghi về phương pháp luận” đối 
với mọi “chân lý thực chứng”, mọi tâm thế và tín niệm đã và đang 
tồn tại ở xã hội phương Tây và áp dụng cho “nền chính thống” của 
nó, tức là tự biện hộ và hợp pháp hoá. Ở phương diện chung nhất, 
lý thuyết Ch.ngh.h.c.tr. (ở đây có thể nói tới tổng thể các quan niệm 
của Ch.ngh.h.c.tr. bởi vì các nhà hậu cấu trúc nổi bật bởi chủ nghĩa 
hư vô cực đoan về lý thuyết và phủ nhận chính cái khả năng có một 
lý thuyết chung nào đó) ‒ đó là biểu hiện triết học của chủ nghĩa 
tương đối và chủ nghĩa hoài nghi, “hoài nghi nhận thức luận”, về 
thực chất là sự phản ứng lý thuyết chống lại các quan niệm thực 
chứng chủ nghĩa về bản chất của tri thức con người.

Vạch ra ở tất cả các hình thái hoạt động tinh thần của con 
người những dấu hiệu của một siêu hình học “được che đậy 
nhưng có mặt khắp nơi” (cachée mais omniprésente), các nhà hậu 
cấu trúc trước hết hiện diện như những người phê phán “diễn 
ngôn siêu hình học”. Trên căn cứ này những người phân loại các 
khuynh hướng triết học phương Tây hiện đại liệt Ch.ngh.h.c.tr. vào 
tư trào chung “phê phán ngôn ngữ” (la critique du langage) trong 
đó kết hợp những truyền thống có phả hệ một phía từ G. Frege và  
F. Nietzsche (L. Witgenstein, R. Carnap, J. Austin, W. Quine), và 
một phía khác, từ M. Heidegger (M. Foucault, J. Derrida). Nếu triết 
học cổ điển chủ yếu bận tâm tới vấn đề nhận thức, tức là những 
quan hệ giữa tư duy và thế giới sự vật thì trên thực tế toàn bộ 
triết học phương Tây từ cận đại trải nghiệm “bước ngoặt vào ngôn 
ngữ” (a linguistic turn) độc đáo, đặt vấn đề ngôn ngữ vào trung 
tâm chú ý, vì vậy các vấn đề nhận thức và hàm nghĩa của họ mang 
tính chất thuần ngôn ngữ. Kết quả là sự phê phán siêu hình học 
có dạng thức phê phán diễn ngôn của nó, hoặc phê phán thực tiễn 
diễn ngôn, như ở Foucault.
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Đối với Foucault, tri thức không thể trung tính hay khách quan, 
bởi vì bao giờ nó cũng là “sản phẩm của các quan hệ quyền lực”. Nối 
theo Foucault, các nhà hậu cấu trúc coi xã hội hiện đại trước hết như sự 
đấu tranh giành “quyền lý giải” giữa các hệ thống tư tưởng khác nhau. 
“Các hệ tư tưởng thống trị”, do đoạt được “công nghiệp văn hóa”, nói 
khác đi là các phương tiện thông tin đại chúng, đã áp đặt ngôn ngữ 
của mình cho các cá nhân, tức là, theo quan niệm của các nhà hậu cấu 
trúc đồng nhất tư duy với ngôn ngữ, áp đặt chính cái lối nghĩ đáp ứng 
nhu cầu của những hệ tư tưởng ấy. Do vậy “các hệ tư tưởng thống trị” 
hạn chế một cách căn bản năng lực của các cá thể nhằm ý thức cái kinh 
nghiệm sống của mình, cái “tồn tại vật chất” của mình. Các nhà hậu 
cấu trúc khẳng định, “công nghiệp văn hóa” hiện đại, do không để cho 
cá nhân có được phương thức phù hợp để tổ chức lấy kinh nghiệm 
sống của bản thân nó nên cũng tước mất “ngôn ngữ” cần thiết của nó 
để hiểu (lý giải) bản thân và thế giới xung quanh.

Như vậy, ngôn ngữ chẳng những được xem như phương tiện 
nhận thức mà còn được xem như công cụ giao tiếp xã hội mà thủ 
đoạn lạm dụng từ phía “hệ tư tưởng thống trị” đụng chạm tới 
không chỉ ngôn ngữ khoa học (cái gọi là “diễn ngôn khoa học” của 
từng bộ môn) mà chủ yếu còn được biểu hiện ở sự “thoái hóa của 
ngôn ngữ” thường ngày, là dấu hiệu sự xuyên tạc các quan hệ con 
người, là triệu chứng “các quan hệ thống trị và áp đặt”. Do vậy, các 
đại diện chủ yếu của Ch.ngh.h.c.tr. (Derrida và Foucault), tiếp tục 
truyền thống Kulturkritik của trường phái Frankfurt, coi phê phán 
ngôn ngữ như phê phán văn hóa và văn minh.

Có cả loạt nhân tố khiến cho các tư tưởng triết học chung của 
Ch.ngh.h.c.tr. trở nên rất mực hấp dẫn đối với ngành nghiên cứu 
văn học. Một là tất cả những đại diện chủ yếu của Ch.ngh.h.c.tr.  
(J. Derrida, G. Deleuze, F. Guattari, R. Girard, M. Foucault, J. Lacan, 
R. Barthes, J. Kristéva) hoặc là đều xuất thân trực tiếp từ hàng ngũ 
nghiên cứu văn học, hoặc là đều tích cực sử dụng văn học để chứng 
minh và biện giải cho các giả thiết và kết luận của mình, đây là nét 
đặc trưng cho tư tưởng lý luận cuối thế kỷ XX nói chung. Về mặt 
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này, Ch.ngh.h.c.tr. thuộc dòng chung của cái xu thế tư duy khoa học 
hiện đại là biến văn chương thành bãi thử cho các loại quan niệm 
khác nhau về tính chất: triết học, văn hóa học, xã hội học, thậm chí 
khoa học tự nhiên. Hai là, bản thân cái đặc trưng của tư duy khoa 
học được mài sắc ở các vấn đề ngôn ngữ và kêu đòi không phải cái 
ngôn ngữ của bộ máy khái niệm logic và hình thức hóa chặt chẽ mà 
là cái ngôn ngữ của những khái niệm ẩn dụ trực giác và đa nghĩa 
của thi ca - chính đặc trưng này làm gia tăng chú ý đến vấn đề đặc 
tính văn chương. Ba là, nghiên cứu văn học, từ phía mình, đã thôi 
không còn chỉ là một khoa học về văn học và đã trở thành phương 
thức độc đáo của tư duy triết học hiện đại.

Ở bình diện thuần nghiên cứu văn học, lý luận Ch.ngh.h.c.tr. 
được phát triển như là sự phê phán chủ nghĩa cấu trúc theo bốn 
hướng chính: các vấn đề cấu trúc, ký hiệu, giao tiếp và tính chỉnh 
thể của chủ thể. Phải nhận rằng sự phê phán quan niệm chủ thể toàn 
vẹn chỉ mới được thực hiện ở mức nhất định trong khuôn khổ chủ 
nghĩa cấu trúc và chỉ được hoàn chỉnh trong lý luận Ch.ngh.h.c.tr.

Trước hết trong lòng cái xu hướng mà R. Barthes, để so với 
phong trào chống ảnh thánh1, gọi là phong trào chống ký hiệu [50, 
tr. 271], đã chấp nhận ý đồ “không thừa nhận” cấu trúc truyền thống 
của ký hiệu. Người đầu tiên chống quan niệm ký hiệu của Saussure 
hồi những năm 1950s, J. Lacan đồng nhất vô thức với cấu trúc của 
ngôn ngữ, tuyên bố rằng “công việc của chiêm bao tuân theo ký 
hiệu cái biểu đạt” [240, tr. 116]. Ông khẳng định rằng cái biểu đạt 
và cái được biểu đạt tạo thành những dãy riêng “thoạt đầu bị phân 
chia bởi những rào ngăn chống lại sự gán nghĩa” [240, tr. 149]. Như 
vậy trên thực tế Lacan “giải phóng” cái biểu đạt khỏi sự tùy thuộc 
vào cái được biểu đạt, và đưa vào sử dụng khái niệm “cái biểu đạt 
lướt qua” hoặc “cái biểu đạt trôi nổi”.

1 Ikonoborchestvo: Phong trào xã hội chính trị và tôn giáo ở Byzance hồi thế 
kỷ VIII đến tận đầu thế kỷ XIX, chống lại việc thờ ảnh tượng thánh (Icône) 
- N.D. chú.
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Sau đó J. Kristéva phát triển ý này, đề xuất quan niệm “tính năng 
sản văn bản” (production textuelle), nơi mà quá trình “ghi dấu biểu 
đạt” được dùng làm nguyên tắc liên kết văn bản. Ý nghĩa của thao tác 
này là chỗ, thay vì “sự gán nghĩa” vốn ghi quan hệ giữa cái biểu đạt và 
cái được biểu đạt là việc diễn ra quá trình “ghi dấu biểu đạt”. Điều này 
khóa chặt văn bản thi ca vào chuỗi các văn bản khác và về lý thuyết thì 
gạt bỏ mọi khả năng liên kết nó với thực tại ngoài ngôn ngữ.

Có uy tín nhất trong giới các nhà hậu cấu trúc là việc J. Derrida 
luận chứng lý thuyết cho sự phê phán quan niệm truyền thống về 
ký hiệu. Ông muốn bác bỏ sự luận chứng nhận thức luận mà “chủ 
nghĩa cấu trúc cổ điển” vẫn dựa vào, đó chính là việc không có khả 
năng phân chia dãy cái được biểu đạt và dãy cái biểu đạt trong hoạt 
động chức năng của ký hiệu. Sự biện giải rất chi tiết của Derrida ít 
nhằm vạch ra tính chông chênh của mọi phương thức biểu thị bằng 
ký hiệu, nhưng phần nhiều lại nhằm vào chỗ cái gì được biểu đạt 
‒ đó là thế giới sự vật và những quy luật điều khiển chúng. Theo 
quan điểm của học giả Pháp này thì tất cả mọi quy luật ấy xem ra 
chỉ phản ánh ý muốn của con người là muốn thấy một “Chân Lý” 
nào đó mà trên thực tế, đó không là gì khác hơn “Cái Được Biểu Đạt 
Siêu Việt” ‒ con đẻ của “truyền thống Tây phương lấy ngôn từ làm 
trung tâm”, nỗ lực tìm tòi trật tự và ý nghĩa, tìm tòi nguyên nhân 
thoạt kỳ thuỷ (hoặc như Derrida thường nói, gán ý nghĩa và sự điều 
chỉnh cho tất cả những gì mà tư tưởng con người nhằm tới).

Nói riêng, toàn bộ truyền thống làm việc với văn bản có ngọn 
nguồn từ các nhà nhân văn chủ nghĩa, trong mắt Derrida đều nom 
như một thực tiễn tồi tệ của sự “cưỡng chiếm” văn bản, xem văn bản 
như một giá trị đóng kín trong bản thân nó, thực tiễn ấy gợi lên nỗi 
sầu xứ về ngọn nguồn nguyên thuỷ đã mất, gợi lên khát vọng tìm 
lại ý nghĩa đích thực. Hiểu văn bản đối với họ nghĩa là “chiếm lĩnh” 
nó, “chiếm hữu” nó, bắt nó phục tùng cái khuôn ý nghĩa đã ngự trị 
trong ý thức họ.

Đặc biệt khó chịu cho Derrida là lý thuyết ký hiệu của Sausure 
vốn dựa vào ưu thế của ngữ âm so với văn tự. Theo Derrida, khi 
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người ta nói thì ở họ được tạo ra một hình dung “giả” về tính tự nhiên 
của sự liên hệ cái biểu đạt (hình ảnh âm thanh của từ) với cái được 
biểu đạt (khái niệm về đối tượng hoặc bản thân đối tượng). Điều này 
học giả Pháp này cho là tuyệt đối không thể chấp nhận, bởi trong 
trường hợp này đã không tính đến tính định hướng của cái ý thức 
vốn tiếp nhận thế giới theo những quy luật và quan niệm nội tại của 
mình, cũng không tính đến vai trò trung giới của văn cảnh văn hóa.

Do xem xét thế giới chỉ thông qua lăng kính ý thức, tức là chỉ 
như một hiện tượng văn hóa tư tưởng, và thậm chí hẹp hơn, chỉ như 
một hiện tượng văn hóa văn tự, các nhà hậu cấu trúc sẵn sàng so 
sánh sự tự ý thức của cá nhân với một tổng số văn bản nào đó trong 
cả khối văn bản với tính chất khác nhau, theo ý họ, đã tạo thành thế 
giới văn hóa. Do chỗ, như Derrida không mệt mỏi nhắc đi nhắc lại, 
“không có gì tồn tại bên ngoài văn bản”; vậy thì một cá nhân bất kỳ, 
ở trường hợp này thế tất phải ở “bên trong văn bản”, tức là trong 
khuôn khổ một ý thức lịch sử nhất định, điều này dường như cũng 
xác định những giới hạn cái “tuỳ ý lý giải” của nhà phê bình. Cả thế 
giới, rốt cuộc, được coi như một văn bản bất tận, vô hạn.

Một nguyên nhân khác của việc khó chịu đối với ưu thế “ngữ 
âm” nằm trong lập trường triết học của Derrida vốn gắn với việc chủ 
nghĩa hậu hiện đại có khuynh hướng giảm giá cá nhân; điều này 
phản ánh sự phi nhân bản hóa chung của tư tưởng lý luận phương 
Tây. Cụ thể ở Derrida, điều đó được hình thành như là sự phê phán 
quan niệm tự ý thức của cá nhân con người từng được biểu thị một 
cách kinh điển trong câu danh ngôn lừng tiếng của Descartes: “tôi 
tư duy, vậy thì tôi tồn tại”1. “Chủ thể nói năng”, theo ý kiến Derrida, 
trong thời gian nói sẽ đắm mình vào cái ảo giác về tính độc lập, tự 
chủ và chủ quyền của ý thức mình, về giá trị tự thân của cái “tôi” của 
mình. Chính cái “cogito” đó (hoặc nguyên tắc của nó) được học giả 
này giải mã như là “Cái Được Biểu Đạt Siêu Việt”, như là cái “trung 

1 “Cogito, ergo sum” (tiếng latin: Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại” - lời René 
Descrtes (1596-1650), triết gia Pháp (N.D).
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tâm cổ điển” lạm dụng đặc quyền điều khiển cấu trúc hoặc áp chế 
nó, chẳng hạn, áp đặt cho văn bản cái dạng thức hình thức của nó 
(như vậy Derrida đặt câu hỏi về chính sự định hình của bất kỳ văn 
bản nào), trong khi đó chính nó lại không bị chi phối bởi một quy 
luật nào, nó ở ngoài cái trường cấu trúc mà nó đặt làm định đề.

Ở đây nổi lên hàng đầu phương diện quan trọng thứ hai trong 
hoạt động của Derrida: ông phê phán chính nguyên tắc “tính cấu 
trúc của cấu trúc” mà cơ sở là khái niệm “trung tâm” của cấu trúc với 
tính cách một nhân tố tổ chức nào đó nó điều khiển cấu trúc, tổ chức 
ra cấu trúc trong khi chính nó lại tránh thoát được tính cấu trúc. Đối 
với Derrida, “Trung Tâm” đó không phải là thuộc tính khách quan 
của cấu trúc mà là sự hư cấu do người quan sát đặt ra, do “lực mong 
muốn” hoặc “ý chí kiểu Nietzsche đối với quyền lực” của anh ta; ở 
trường hợp cụ thể của việc lý giải văn bản thì đó là hệ quả của việc 
độc giả gán ý nghĩa của mình cho nó. Trong một số công trình của 
mình, Derrida coi “trung tâm” đó như là “ý thức”, “cogito” hoặc 
“ngôn từ hiện tượng luận”. Bản thân cái “tôi” lý giải cũng đồng thời 
được ông hiểu như một văn bản độc đáo, được “tạo thành” từ các 
hệ thống và chuẩn mực văn hóa của thời đại mình.

Sự phê phán cấu trúc như vậy là phương diện cho thấy rõ nhất 
Ch.ngh.h.c.tr. trong nghiên cứu văn học. Phương diện này được tiến 
hành triệt để nhất trong các lý thuyết giải cấu trúc của Derrida, tính 
năng sản văn bản của J. Kristéva, diễn ngôn tâm thần phân lập và thân rễ 
của G. Deleuze và F. Guattari, v.v.. Ở hướng này có sự phát triển tư 
tưởng của một lý thuyết gia thứ hai sau Derrida của Ch.ngh.h.c.tr. xét 
về ảnh hưởng: đó là M. Foucault. Ở mức nhất định ông là người tiếp 
tục sự “phê phán tố cáo” từng được  khởi đầu bởi các lý thuyết gia của 
trường phái Franfurt Th. Adorno, M. Horkheimer và W. Benjamin. 
Mục đích chính ‒ phê phán mọi hiện tượng của xã hội và ý thức tư 
sản ‒ là nhằm vạch ra thực chất phi lý của những kiến tạo triết học 
và minh chứng lương tri vẫn kỳ vọng tính hợp lý vô điều kiện, vốn là 
cơ sở của “tính chính thống”, của sự tự biện minh ở văn hóa phương 
Tây suốt mấy thế kỷ gần đây. Mục đích chủ yếu của các công trình của  
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M. Foucault là vạch ra “vô thức lịch sử” của các thời đại khác nhau, từ 
Phục hưng đến tận thế kỷ XX. Xuất phát từ quan niệm về tính chất 
ngôn ngữ của tư duy và lược quy hoạt động của con người vào “thực 
tiễn diễn ngôn”, Foucault đặc định cho mỗi thời đại lịch sử cụ thể một 
épistémè1 đặc trưng ‒ một “trường vấn đề”, một trình độ “tri thức văn 
hóa” được tạo nên từ “những diễn ngôn” của các bộ môn khoa học 
khác nhau, mà một thời đại này đạt tới.

Trong toàn bộ tính khác biệt của những “diễn ngôn” ấy, do quy 
định của các nhiệm vụ đặc thù của các “hình thái nhận thức” khác 
nhau, trong tổng thể của chúng, chúng ít nhiều tạo ra - theo khẳng 
định của Foucault ‒ một hệ thống tri thức duy nhất: épistémè. Đến 
lượt mình, hệ thống ấy được thực hiện trong thực tiễn ngôn từ của 
người đương thời như một mã (code) ngôn ngữ được xác định một 
cách nghiêm ngặt: một tổng thể những mệnh lệnh và răn cấm. Quy 
phạm ngôn ngữ này xem ra tiên quyết một cách vô thức hành vi 
ngôn ngữ và do vậy tiên quyết một cách vô thức cả tư duy của từng 
cá thể người. Như vậy ở lý luận của Foucault, tiến bộ khoa học công 
nghệ bị mê hoặc, bị đánh tráo bằng “ý chí hướng tới hiểu biết” nặc 
danh và đa hình; sự kỳ vọng chân lý khoa học bị lý giải như nỗ lực 
hóa trang cho “ý chí hướng tới quyền lực”.

Sự thống trị của épistémè “vô thức văn hóa” này được Foucault 
đem đối lập với hoạt động của những người “bị xã hội ruồng bỏ”: 
người điên, người bệnh, phạm nhân, và trước hết là những nghệ sĩ 
và nhà tư tưởng kiểu như de Sade, Hoelderlin, Nietzsche, Artaud, 
G. Bataille và R. Roussel. Ở đây hàm chứa mơ ước của Foucault về 
“thức giả lý tưởng”: là người ngoài cuộc đối với cái épistémè cùng 
thời anh ta, thực hiện việc “giải thể cấu trúc” của nó, chỉ ra những 
“điểm yếu”: những “thiếu sót” ở sự luận chứng được thừa nhận 
chung, nhằm kêu gọi củng cố quyền lực của những uy tín và những 
truyền thống đang thống trị.

1 épistémè: Thuật ngữ dùng lại một từ Cổ Hy Lạp trỏ trạng thái tri thức mà 
các hình thái khoa học khác nhau ở một thời đại nào có thể đạt tới (N.D.).
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Điều cốt yếu nhất trong học thuyết của Foucault, như thực tiễn 
Ch.ngh.h.c.tr. đã chứng tỏ, là luận điểm của ông về sự cần thiết phải 
phê phán “logic của quyền lực và sự thống trị” trong mọi biểu hiện 
của nó. Chính đó là luận đề hấp dẫn nhất ở học thuyết của ông, nó 
đã biến thành một loại “mệnh lệnh tiêu cực” động đến ý thức của một 
bộ phận rộng rãi trong giới trí thức phương Tây hiện thời. Đồng thời 
tính rời rạc, tản mạn, mâu thuẫn có mặt khắp nơi, và tính tất yếu phải 
có của sự biểu hiện quyền lực trong cách hiểu của Foucault đã được 
gán thêm một lớp linh giác thần bí, tính chất của lực siêu cá thể không 
phải lúc nào cũng nắm bắt được, ý thức được, nhưng vẫn tác động.

Do Foucault đề xuất, phương pháp phân tích ý thức xã hội, 
quan niệm phi tập trung hoá, sự giải thích “ý chí hướng tới hiểu 
biết” như là “ý chí hướng tới quyền lực”, sự chú ý đến những hiện 
tượng ngoại biên của văn minh, sự giải thích phi lý tính về tiến bộ 
lịch sử – tất cả điều này do các nhà “giải cấu trúc phái tả” và các nhà 
hậu hiện đại trang bị, ở mức đáng kể, chính điều này tiên quyết đặc 
điểm sự phân tích của họ về tác phẩm nghệ thuật.

Quan điểm phiếm ngữ luận và phiếm văn bản của các nhà hậu 
cấu trúc vốn giảm thiểu ý thức con người xuống mức văn bản viết, 
đồng lòng coi là văn bản (hoặc liên văn bản) cả văn học, văn hóa, xã 
hội, lịch sử ‒ quan điểm ấy buộc họ phải thường xuyên phê phán 
uy quyền chủ thể của cá nhân; quan điểm ấy cũng đẻ ra vô số quan 
niệm như “cái chết của chủ thể” mà qua đó “ngôn ngữ lên tiếng” 
(M. Foucault), “cái chết của tác giả” (R. Barthes) và rốt cuộc là “cái 
chết của độc giả” với “văn bản - ý thức” của nó, bị hòa tan trong cái 
liên văn bản lớn của truyền thống văn hóa.

Các bình diện thực tế của sự phê phán lý thuyết giao tiếp nghệ 
thuật được rà lại chi tiết hơn trong các quan niệm của chủ nghĩa giải 
cấu trúc và chủ nghĩa hậu hiện đại, nhưng cơ sở phương pháp luận 
chung của chúng thì đã được nêu trong các công trình của Derrida, 
Kristéva, Deleuze và F. Guattari. Việc chủ nghĩa hậu cấu trúc phê 
phán tính giao tiếp chủ yếu quy tụ vào việc vạch ra sự khó khăn 
hoặc đơn giản là không có khả năng hiểu và lý giải văn bản một cách 
phù hợp. Lẽ cố nhiên là khi các nhà hậu cấu trúc đi vào phân tích cụ 
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thể tác phẩm nghệ thuật thì lọt vào tầm nhìn của họ là sáng tác của 
những nhà thơ và nhà văn (Rimbaud, Lautréamont, Robbe-Grillet, 
Joyce) mà sự mù mờ về nghĩa, nghĩa nước đôi, đa nghĩa là nét nổi lên 
hàng đầu. Gắn với điều này là một khái niệm then chốt đối với chủ 
nghĩa giải cấu trúc: khái niệm “tính do dự” về nghĩa, với tư cách một 
trong những nguyên tắc tổ chức văn bản do Derrida nêu ra.

Nhìn chung, có thể xác định Ch.ngh.h.c.tr. như một cơ sở 
phương pháp luận chung, trên đó các nhà giải cấu trúc và hậu hiện 
đại kiến lập các quan niệm của họ; trên thực tế các quan niệm ấy 
chỉ nổi bật ở sự thay đổi cái được ưu tiên nghiên cứu, ở những định 
hướng tư tưởng thẩm mỹ, và tính thực tế hơn của sự phân tích, 
thường thường trước hết nhằm vào nghiên cứu văn học.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Chủ nghĩa giải cấu trúc 

[Nga: Деконструктивизм; Anh: Deconstruction; Deconstructive 
criticism] ‒ “thực tiễn” phê bình văn học của lý thuyết chủ nghĩa hậu 
cấu trúc (“thực tiễn” theo cái nghĩa: Ch.ngh.gi.c.tr. là hoạt động nghiên 
cứu văn học của lý thuyết khái quát hậu cấu trúc, trên thực tế hiện diện 
với tư cách lý luận văn học). Thuật ngữ Ch.ngh.gi.c.tr. thường được 
dùng như từ đồng nghĩa với chủ nghĩa hậu cấu trúc, do liên quan đến xu 
hướng giải thích mở rộng về khái niệm Ch.ngh.gi.c.tr. hồi những năm 
1980s bị chi phối bởi sự bành trướng nhanh chóng (nhất là ở Hoa Kỳ) 
của tư tưởng giải cấu trúc trong các lĩnh vực khoa học nhân văn khác 
nhau: xã hội học, chính trị học, sử học, triết học, thần học, v.v.

Các nguyên tắc của phê bình giải cấu trúc được đề xuất lần 
đầu trong công trình của các nhà hậu cấu trúc Pháp J. Derrida,  
M. Foucault, J. Kristéva; Pháp cũng là nơi xuất hiện lần đầu những 
thử nghiệm phân tích giải cấu trúc đầu tiên trong cuốn sách của 
J. Kristéva Ký hiệu học: Nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích ngữ nghĩa 
(1969) [236] và cuốn sách của R. Barthes nhan đề S/Z (1970) [50], tuy 
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vậy chính Hoa Kỳ mới là nơi mà Ch.ngh.gi.c.tr. có được cái ý nghĩa 
của một trong những khuynh hướng có ảnh hưởng nhất của phê 
bình văn học hiện đại. Ch.ngh.gi.c.tr. hình thành ở đất nước này vào 
những năm 1970s trong quá trình tích cực rà soát lại tư tưởng chủ 
nghĩa hậu cấu trúc Pháp từ lập trường truyền thống dân tộc của 
nghiên cứu văn học ở Mỹ mà một trong những nguyên tắc của nó là 
đọc kỹ (close reading) văn bản, và đến năm 1979 thì định hình hẳn 
với sự xuất hiện một cuốn sách tập hợp bài vở của J. Derrida, Paul 
de Man, H. Bloom, Geoffrey Hartman và J.H. Miller nhan đề Giải 
cấu trúc và phê bình (Deconstruction and criticism, N. Y, 1979) [84], được 
mệnh danh là “bản tuyên ngôn Yale” hoặc “bản tuyên ngôn của 
trường phái Yale”. Bên cạnh trường phái Yale thực thụ là khuynh 
hướng Ch.ngh.gi.c.tr. có uy tín và ảnh hưởng nhất ở Mỹ, người ta 
còn thấy “khuynh hướng tường giải học” (W. V. Spanos) [335, 336] 
và “giải cấu trúc phái tả” (J. Brenkman, M. L. Ryan, F. Lentricchia) 
[64, 65, 320, 321, 248, 249], gần gũi về định hướng xã hội học tân 
marxit với chủ nghĩa hậu cấu trúc Anh (T. Eagleton, S. Heath,  
C. MacCabe, A. Easthope) [114, 115, 178, 179, 265, 116] và “phê bình 
nữ quyền” (G. Ch. Spivak, B. Johnson, Sh. Felman, J. Kristéva, H. Cixous,  
L. Irigaray, S. Kofman) [98, 125, 126, 213, 214, 232, 78, 199, 200, 225, 226].

Mệnh danh Ch.ngh.gi.c.tr. là dựa vào nguyên tắc cơ bản của việc 
phân tích văn bản do Derrida thực hiện: nguyên tắc “giải cấu trúc” 
(deconstruction) mà ý nghĩa của nó ở những nét chung nhất là vạch 
ra tính mâu thuẫn nội tại của văn bản, vạch ra trong văn bản những 
“nghĩa còn sót lại”, những nghĩa bị che dấu, không chỉ “độc giả ngây 
thơ”, “kém hiểu biết” mới không nhận ra mà còn bị tuột khỏi tay 
chính tác giả (“những nghĩa còn đang ngủ” theo chữ dùng của học 
giả Pháp này), những “nghĩa sót” này, được thừa hưởng từ những 
thực tiễn diễn ngôn quá khứ, bám trụ trong ngôn ngữ dưới hình thức 
những khuôn (steréotype) tư duy vốn bị biến đổi một cách rất ư vô 
thức bởi những khuôn (cliché) ngôn ngữ đương thời tác giả.

Các nhà giải cấu trúc trường phái Yale phát triển các tư tưởng 
của Derrida, phủ nhận khả năng có sự lý giải đúng đắn duy nhất 
đối với một văn bản văn học và bảo vệ luận đề về sự sai lầm tất yếu 
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của bất cứ cách đọc nào. Gán cho ngôn ngữ phê bình những thuộc 
tính của ngôn ngữ văn học, tức là tính từ chương (rhétorique) và 
tính ẩn dụ (métaphorique), họ khẳng định định đề về tính cộng 
đồng nhiệm vụ của văn học và phê bình, coi nhiệm vụ của chúng là 
phát giác việc ngôn ngữ kỳ vọng tính chân lý và tính xác thực, vạch 
ra tính cách “ảo giác” của bất kỳ phát ngôn nào.

Paul de Man (1932-1983), đại diện có uy tín nhất của Ch.ngh.
gi.c.tr. Hoa Kỳ, cũng như Derrida, xuất phát từ luận đề về tính chất 
từ chương của ngôn ngữ văn học, cho rằng điều này dường như 
tiên quyết hình thức phúng dụ (allegory) của bất cứ “phát ngôn văn 
chương hóa” nào. Thêm nữa, ngôn ngữ văn học lại được gán cho 
cái quy chế hầu như của một sinh thể sống, độc lập, do đấy mà có 
cách hiểu theo nghĩa đen xem sự tồn tại của tác phẩm nghệ thuật 
như “cuộc sống của văn bản”. Theo mức độ văn bản biểu hiện được 
lối viết của mình, theo Paul de Man, nó tuyên bố về sự cần thiết 
phải làm điều đó một cách gián tiếp, theo lối bóng bảy, tức là văn 
bản xem ra “biết” rằng sự luận chứng của nó sẽ bị hiểu sai nếu nó bị 
tiếp nhận theo nghĩa đen. Tuyên bố “tính từ chương” của cách tồn 
tại của mình, văn bản do vậy xem ra định đề hóa tính tất yếu của 
sự “đọc sai” mình: như Paul de Man khẳng định, nó kể câu chuyện 
“thiên phúng dụ của sự hiểu sai về mình”. Điều này được cắt nghĩa 
bởi bản chất đa trị (ambivalent) của ngôn ngữ văn học; như vậy Paul 
de Man kết luận về tính tương đối nội tại và tính sai lầm của bất cứ 
văn bản văn học và phê bình nào và trên cơ sở đó bảo vệ nguyên tắc 
tính chủ quan của sự lý giải tác phẩm văn học.

Nối theo Derrida và Paul de Man, J. H. Miller khẳng định rằng, 
mọi ký hiệu ngôn ngữ đều là những hình ảnh từ chương, mọi từ 
đều là những ẩn dụ. Theo quan niệm của ông, từ khởi thuỷ, ngôn 
ngữ đã mang tính biểu hình (figurative) và “khái niệm áp dụng 
theo nghĩa đen hoặc nghĩa biểu vật của ngôn ngữ là ảo tưởng nảy 
sinh do lãng quên cái “gốc” ẩn dụ của ngôn ngữ” [274, tr. 11]. Đối 
tượng phê phán chính của Miller là quan niệm về tính biểu vật 
(referent) của ngôn ngữ, tức là việc nó có khả năng mô tả và tái 
hiện (represent) thực tại một cách phù hợp; nhà nghiên cứu Mỹ 
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này đặc biệt phản đối nguyên tắc “biểu vật mô phỏng” (mimetic 
reference) trong văn học, nói cách khác là phản đối nguyên tắc 
chủ nghĩa hiện thực.

Căn cứ vào sự tiếp cận như trên đối với văn bản văn học, những 
người theo trường phái Yale lên án thực tiễn của “người đọc ngây 
thơ” vốn mong muốn vạch ra ở tác phẩm nghệ thuật một ý nghĩa 
khách quan và duy nhất xem ra không bao giờ có. Việc đọc tác phẩm 
‒ Miller nhấn mạnh ‒ kéo theo nó sự lý giải tích cực từ phía người 
đọc. Từng người đọc chiếm lĩnh tác phẩm và gán cho nó một “sơ đồ” 
nghĩa nhất định. Viện dẫn Nietzsche, Miller kết luận rằng bản thân 
“việc có vô số sự lý giải một văn bản bất kỳ chứng tỏ rằng việc đọc 
không bao giờ là quá trình khách quan khám phá nghĩa, nhưng lại là 
sự đưa nghĩa vào cái văn bản tự nó vốn không có sẵn nghĩa nào cả” 
[274, tr. 12]. Vì vậy, những người theo trường phái Yale buộc “nhà phê 
bình kiêm độc giả” vào “trò chơi tự do của sự lý giải tích cực” chỉ bị 
giới hạn bởi khuôn khổ những giao ước của tính liên văn bản chung, 
tức là trên thực tế, bởi truyền thống văn tự của văn hóa phương Tây, 
điều này, theo họ, mở ra trước nhà phê bình “vô số” ý nghĩa có thể có.

Đối lập với xu hướng chống hiện tượng học của trường phái 
Yale, các nhà giải cấu trúc theo hướng tường giải học đặt cho mình 
nhiệm vụ tích cực luận giải “tường giải học giải cấu” của Heidegger 
và trên cơ sở đó “giải cơ cấu” về lý thuyết đối với “những hình thái 
siêu hình của chân lý” đang thống trị, được hiểu như là những cấu 
trúc tâm thức thực hiện “bá quyền kiểm soát” ý thức con người từ 
phía những bộ môn khoa học khác nhau.

Dưới ảnh hưởng tư tưởng M. Foucault, đại diện chủ yếu của 
khuynh hướng này W. Spanos [335, 336] đã đánh giá tiêu cực đối 
với văn hóa tư sản, kinh tế tư bản và dạng thức Thiên Chúa giáo của 
phái Calvin. Ông đưa ra quan niệm về “continuum tồn tại” trong đó 
các vấn đề tồn tại trở thành vấn đề thuần túy hậu cấu trúc, gần gũi 
với “phê bình văn hóa phổ hệ” của các nhà giải cấu trúc tả phái và 
bao gồm những vấn đề ý thức, ngôn ngữ, tự nhiên, lịch sử, nhận 
thức luận, luật pháp, giới tính, chính trị, kinh tế học, sinh thái học, 
văn học, phê bình và văn hóa. Một trong những điểm cốt yếu nhất 
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trong quan niệm của Spanos cũng như của tất cả các nhà giải cấu 
trúc tường giải học là luôn luôn chú ý đến văn học đương đại và vấn 
đề chủ nghĩa hậu hiện đại. Các công trình của ông là sự tổng hợp 
chủ nghĩa hậu cấu trúc, chủ nghĩa giải cấu trúc và chủ nghĩa hậu 
hiện đại, sự tổng hợp mà triết gia Đức W. Welsch bênh vực [363].

Những nét đặc trưng hàng đầu của các nhà giải cấu trúc phái tả 
là không chấp nhận mô thức phi chính trị và phi lịch sử của trường 
phái Yale; là sự đóng kín đặc biệt đối với văn học, không có bất cứ 
cửa ra văn cảnh văn hóa nào; là ưu tiên hướng tới văn học không 
cùng thời (chủ yếu tới thời đại chủ nghĩa lãng mạn và thời đầu chủ 
nghĩa hiện đại); một nét cũng rất nổi bật nữa là ý đồ kết hợp những 
dạng quan điểm tân marxit khác nhau và chủ nghĩa hậu cấu trúc, 
nhằm tạo ra những dạng thức xã hội học hoặc xã hội học dung tục. 
Trong phạm vi định đề về tính liên văn bản của văn học, họ xem 
xét văn bản văn học trong văn cảnh rộng hơn của “diễn ngôn văn 
hóa chung” bao gồm cả các diễn ngôn tôn giáo, chính trị và kinh tế. 
Cùng nhau làm tất cả những việc đó, họ tạo ra một văn bản, hoặc 
“văn bản xã hội” chung. Như vậy các nhà giải cấu trúc phái tả trực 
tiếp gắn tác phẩm nghệ thuật không chỉ với truyền thống văn học 
ứng với nó mà còn với lịch sử văn hóa.

Chẳng hạn J. Brenkman [64, 65], cũng như mọi lý thuyết gia 
của “văn bản xã hội”, có thái độ phê phán cách giải thích theo giải 
cấu trúc về tính liên văn bản, xem nó là quá hạn chế và hạn hẹp. 
Theo ông, các văn bản văn học có tương quan không chỉ với nhau 
mà còn với phạm vi rộng của những hệ thống tái hiện, những hình 
thái biểu trưng, những loại văn học có tính cách xã hội học, điều 
này, như đã nói trên, tạo ra “văn bản xã hội”.

Những người chủ trương tiếp cận tân marxít M. Ryan,  
F. Jameson, F. Lentrichia tạo thành nhóm có thanh thế trong số những 
nhà giải cấu trúc phái tả ở Mỹ. Đối với họ, sự phân tích giải cấu trúc 
đối với văn học chỉ là một phần của bình diện lớn hơn, được gọi là 
“nghiên cứu văn hóa”, mà họ hiểu là việc nghiên cứu những “thực 
tiễn diễn ngôn” với tư cách là những kiến tạo từ chương đảm bảo 
quyền lực của “những hệ tư tưởng thống trị” thông qua sự “hiệu 
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chỉnh” và biên tập về tư tưởng đối với “tri thức văn hóa chung” của 
một thời đại lịch sử này hay khác.

Khuynh hướng lớn sau cùng trong khuôn khổ Ch.ngh.gi.c.tr. là 
“phê bình nữ quyền”. Nảy sinh trong làn sóng của phong trào giải 
phóng phụ nữ, nó không thể bị lược quy vào một dạng của phong 
trào ấy, cái dạng đã lấy tư tưởng hậu cấu trúc làm cơ sở cho mình. Ở 
dạng hậu cấu trúc nó là sự phiên giải những định đề của Derrida và 
Lacan. Quan niệm ngôn từ là trung tâm (logoscentrisme) của Derrida 
ở đây được phiên giải như là sự phản ánh nhân tố cực kỳ đàn ông, 
nhân tố gia trưởng và được xác định là phallologoscentrisme (dương 
vật ngôn từ trung tâm luận) hoặc phalloscentrisme (dương vật trung 
tâm luận). Giọng điệu lý giải “dự phóng chung về giải cấu” cái “ngôn 
từ trung tâm luận” truyền thống của văn minh phương Tây ‒ giọng 
điệu ấy là của chính Derrida: “Đó là và chỉ là một hệ thống: khẳng 
định ngôn từ của người cha... và của phallos như là “cái biểu đạt có 
đặc quyền” (Lacan)” [93, tr. 311]. So sánh phương pháp phân tích 
của Derrida và của phê bình nữ quyền, J. Culler nhận xét: “Ở cả hai 
trường hợp, điều muốn nói đến là uy tín siêu việt và điểm tính: chân 
lý, lý tính, phallos, “con người”. Lên tiếng chống lại sự đối lập mang 
tính đẳng cấp của phalloscentrisme, các nhà nữ quyền trực tiếp đụng 
chạm vấn đề vốn có của giải cấu trúc: vấn đề quan hệ giữa các luận 
chứng vốn được biểu thị bằng các thuật ngữ của logoscentrisme, và 
những mưu toan tránh thoát hệ thống logoscentrisme” [81, tr. 172].

Các nhà nữ quyền bảo vệ luận đề về bản chất “trực giác”, “nữ 
tính” của “sự viết” (tức là văn học); sự viết không phục tùng “logic 
nam tính”; họ phê phán những khuôn (stéreotypes) “tâm thức đàn 
ông” đã và đang thống trị trong văn học; họ khẳng định vai trò đặc 
biệt, đặc quyền của phụ nữ trong sự tạo lập cấu trúc ý thức con người. 
Gắn với điều đó, họ đề xuất nguyên tắc phê bình nền tảng: yêu cầu 
thường xuyên “tố giác” cái tham vọng lấy tâm lý học đàn ông làm 
luận điểm trội so với tâm lý học phụ nữ, “tố giác” toàn bộ văn hóa 
truyền thống như là văn hóa nam giới, và do vậy là văn hóa sai lầm.

I.P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Giải cấu trúc 

[Nga: Деконструкция; Pháp: Deconstruction] ‒ khái niệm then 
chốt của chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa giải cấu trúc; nguyên tắc 
chủ yếu của phân tích văn bản. Được đưa ra năm 1964 bởi J. Lacan 
và được luận chứng lý thuyết bởi J. Derrida, dưới ảnh hưởng của 
M. Heidegger.

Nhà nghiên cứu Anh A. Easthope chia ra 5 loại giải cấu trúc:

“1. Loại phê bình tự đề ra nhiệm vụ thách thức mô thức hiện thực 
chủ nghĩa mà văn bản nỗ lực nhập tịch, trình bày tính kiến tạo hợp 
thời của mình, đồng thời nêu ra những phương thức tái hiện mà nhờ 
chúng có thể nảy sinh cái được tái hiện (“Mục tiêu giải cấu trúc văn bản 
phải là tìm hiểu quá trình nảy sinh nó”- C. Belsey [56, tr. 104].

2. Giải cấu trúc theo nghĩa của Foucault ‒ là thể thức để vạch ra 
những phụ thuộc liên diễn ngôn của một diễn ngôn (Ở đây muốn 
nói đến quan niệm của M. Foucault về sự phụ thuộc một cách vô ý 
thức của bất cứ diễn ngôn nào vào những diễn ngôn khác. Foucault 
khẳng định rằng bất cứ lĩnh vực tri thức nào ‒ khoa học, triết học, 
tôn giáo, nghệ thuật ‒ cũng đều phải làm ra thực tiễn diễn ngôn của 
mình, cái thực tiễn diễn ngôn kỳ vọng độc chiếm “chân lý”, nhưng 
thực ra lại vay mượn luận cứ của mình từ những thực tiễn diễn 
ngôn của các lĩnh vực tri thức khác. ‒ I.P. Ilin chú).

3. Giải cấu trúc của “chủ nghĩa giải cấu trúc phái tả” với tư cách 
là dự án thủ tiêu phạm trù “Văn học” bằng cách phát hiện những 
thực tiễn diễn ngôn và những thực tiễn thiết chế đã hỗ trợ nó.

4. Giải cấu trúc kiểu Mỹ là sự tập hợp các thủ pháp phân tích và 
các thực tiễn phê phán vốn chủ yếu bắt nguồn từ việc Paul de Man đọc 
Derrida; việc đọc đó chỉ ra rằng văn bản bao giờ cũng khác với chính 
nó trong tiến trình được đọc một cách có phê phán; văn bản của mình, 
nhờ cái mỉa mai tự phản tỉnh, sẽ trở nên do dự và nan giải (aporie).

5. Giải cấu trúc kiểu Derrida, là sự phân tích phê phán những đối 
lập nhị nguyên truyền thống trong đó thuật ngữ phía tả thì kỳ vọng 
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vị trí đặc quyền, phủ định quyền đó của phía thuật ngữ phía hữu mà 
nó vốn lệ thuộc. Mục tiêu phân tích không phải là thay đổi vị trí giá 
trị đối lập nhị nguyên mà là nhằm phá hoại hoặc diệt trừ những mâu 
thuẫn, tương đối hoá các quan hệ giữa chúng” [116, tr. 187 - 188].

Bản thân giải cấu trúc không bao giờ hiện diện như là phương 
thức thuần túy kỹ thuật, nhưng luôn luôn xuất hiện như mệnh 
lệnh nhận thức tiêu cực ‒ giải cấu trúc độc đáo của cảm quan hậu hiện 
đại. Luận chứng cho “tính tất yếu của giải cấu trúc”, Derrida viết: 
“Tương ứng với những quy luật của logic của mình, nó phê phán 
không chỉ sự kiến tạo bên trong bởi nhà triết học, đồng thời cả kiến 
tạo ngữ nghĩa lẫn kiến tạo hình thức, mà còn phê phán cả cái mà 
kiến tạo ấy bị gán một cách sai lầm như là sinh tồn ngoại tại của 
chúng, điều kiện ngoại tại của việc thực hiện chúng: những hình 
thái lịch sử của khoa sư phạm, những cấu trúc kinh tế và chính trị 
của thiết chế này. Chính vì vậy, nó động đến những cấu trúc nền 
tảng, những thiết chế “vật chất” chứ không chỉ là những diễn ngôn 
hoặc những tái hiện có nghĩa (tức là những hệ thống mô hình hóa 
thứ cấp ‒ theo Lotman ‒, nói cách khác, là nghệ thuật, bởi vì những 
dạng khác của tri thức, triết học, xã hội học, v.v.. đều hình thành 
trong các khoa học xã hội-nhân văn và khoa học tự nhiên ở thời 
điểm này – I. P. Ilin chú); giải cấu trúc bao giờ cũng khác với sự phân 
tích hoặc “phê bình” giản đơn” [94, tr. 23 - 24].

Nhân đây cần nói rằng thực tại ở Derrida buộc phải hiện diện 
dưới dạng bị trung giới hóa bởi thực tiễn diễn ngôn, và trên thực tế 
đối với ông cả thực tại lẫn sự suy tư (reflexion) về nó đều cùng nằm 
trên một bình diện. Tính lưỡng phân ở quan điểm của Derrida là 
ở chỗ ông luôn luôn muốn xóa sạch ranh giới giữa thế giới thực và 
thế giới được phản ánh trong ý thức con người. Theo logic phân tích 
giải cấu trúc của ông, các thiết chế kinh tế, giáo dục và chính trị đều 
phát triển lên từ “thực tiễn văn hóa”, được ấn định qua các hệ thống 
triết học; đây là tài liệu cho những thao tác theo giải cấu trúc. “Tài 
liệu” này được hiểu như là những “hình thái siêu hình học truyền 
thống” và nhiệm vụ của giải cấu trúc là vạch ra tính chất phi lý của 
những hình thái ấy.
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Trong tiểu luận Xung đột của các khoa, Derrida viết: “Cái mà đã 
bị gọi hơi vội là giải cấu trúc không phải là ‒ nếu điều này có một 
ý nghĩa nào đó ‒ một dãy chuyên biệt những thể thức diễn ngôn; 
ở mức độ nhỏ hơn, đây là quy tắc của phương pháp tường giải học 
mới nó “làm việc” với các văn bản hoặc các phát ngôn dưới sự che 
chở của một dữ kiện và thiết chế bình ổn nào đó. Đó ít nhất cũng 
là phương thức chiếm một lập trường nào đó trong lúc làm thủ tục 
phân tích đối với những cấu trúc chính trị và thiết chế hướng dẫn 
thực tiễn của chúng ta, thẩm quyền của chúng ta, năng lực thực 
hiện chúng của chúng ta, làm cho chúng trở nên khả thể. Chính 
vì vậy, nó không bao giờ đặt vào trung tâm chú ý chỉ cái nội dung 
được biểu đạt; giải cấu trúc không cần phải tách khỏi các vấn đề 
chính trị-thể chế ấy và cần phải tìm phương cách xác định trách 
nhiệm, nghiên cứu những mã đã được tiếp nhận từ đạo đức học và 
chính trị” [102, tr. 74].

Ở tiểu luận này mà nhan đề được vay mượn công trình cùng 
tên của Kant, điều muốn nói là tương quan với quyền lực quốc gia 
của “khoa” triết học cũng như của các “khoa” khác: luật, y học, thần 
học. Tuy vậy do tính đến quan niệm hậu cấu trúc về quyền lực như 
là sự thống trị của các cấu trúc tâm thức vốn tiên quyết hoạt động 
của ý thức xã hội, điểm nhấn được chuyển sang phạm vi đấu tranh 
về uy tín của các cấu trúc nhà nước và Trường Đại học nhằm tranh 
giành ảnh hưởng đối với ý thức xã hội. Ngoài ra, điển hình cho tư 
duy hậu cấu trúc là lối thực thể hóa các hiện tượng tư duy thành 
những bản chất bản thể được phú cho sự sinh tồn độc lập; điều này 
dẫn đến chỗ những khái niệm như “quyền lực”, “thiết chế”, “thể 
chế”, “đại học tổng hợp” lại có được cái ý nghĩa thần bí của những 
sức mạnh độc lập, tự thân tồn tại và ảnh hưởng một cách không sao 
hiểu nổi đến tiến trình suy nghĩ của con người và do vậy đến hành 
vi của con người. Thực tiễn giải cấu trúc giành sẵn cho việc giải hoặc 
(demystification) những bóng ma (fantôme) của ý thức như vậy.

Nếu như các nhà hậu cấu trúc Pháp lấy làm đối tượng phân 
tích giải cấu trúc của họ cả một diện rộng “văn bản phổ quát”, bao 
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hàm vào “liên văn bản văn hóa” không chỉ tính chất văn học mà 
còn cả tính chất triết học, xã hội học, luật học v.v. thì ở các nhà giải 
cấu trúc Mỹ lại thấy có sự chuyển dịch từ các vấn đề nhân loại học 
triết học của sự hình thành nếp nghĩ của con người sang các vấn 
đề thực tiễn của việc phân tích tác phẩm nghệ thuật. J. Culler tổng 
quát sơ đồ chung của tiếp cận giải cấu trúc đối với tác phẩm được 
phân tích như sau: “Đọc là ý định hiểu sự viết, sau khi xác định 
các mô thức biểu vật và từ chương của văn bản, chẳng hạn dịch 
những gì mang tính biểu hình ra nghĩa đen và gạt bỏ các chướng 
ngại để nhận được chỉnh thể mạch lạc. Tuy nhiên chính cấu trúc 
của các văn bản ‒ nhất là các tác phẩm văn học là nơi mà các văn 
cảnh thực tiễn không đem lại khả năng thực hiện sự phân giới 
chắc chắn giữa cái mang nghĩa đen và cái biểu hình hoặc cái mang 
tính biểu vật và cái không mang tính biểu vật ‒ lại có thể phong 
tỏa quá trình hiểu” [81, tr. 81].

Sự định tính này, ứng với nghĩa chung của giải cấu trúc, tuy 
nhiên, lại là một kiến giải được hợp lý hóa mạnh mẽ về một thực 
tiễn phê bình về thực chất là phi lý, vì vậy các nhà giải cấu trúc chú 
tâm nghiên cứu sự “phong tỏa quá trình hiểu” này. Nổi lên hàng 
đầu không hẳn là đặc trưng của sự hiểu những văn bản được đọc 
mà đúng hơn là bản chất sự không hiểu của con người, được in dấu 
ở tác phẩm nghệ thuật và được bộc lộ còn mạnh mẽ hơn nữa nhờ sự 
phân tích giải cấu trúc mà nhiệm vụ tối cao là chứng minh tính tất 
yếu của sai lầm ở bất kỳ sự hiểu nào kể cả sự hiểu của chính nhà phê 
bình giải cấu trúc. Paul de Man khẳng định: “Khả năng đọc không 
thể nào được coi là có ngụ ý” [89, tr. 131] bởi vì bản chất từ chương 
của ngôn ngữ “dựng nên một chướng ngại không thể vượt qua trên 
đường của bất cứ sự đọc hoặc sự hiểu nào” [90, tr.107].

Các nhà giải cấu trúc phản đối lối hiểu giải cấu trúc như một sự 
huỷ hoại giản đơn, như một hành vi giản đơn tiêu cực “phá hoại” 
về lý thuyết đối với văn bản được phân tích. J.H. Miller nhấn mạnh: 
“Giải cấu trúc ‒ đó không phải là sự tháo rời cấu trúc văn bản ra mà 
là sự chứng minh điều đã được chứng minh” [273, tr. 341]. Luận điểm 



138 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

này cũng được R. Saldivar bảo vệ khi ông này biện luận sự phân tích 
của mình về tiểu thuyết Moby Dick của H. Melville: “Giải cấu trúc 
không có nghĩa là tháo cấu trúc của tác phẩm, nó cũng không ngụ ý 
sự từ bỏ những cấu trúc hiện tồn (ở trường hợp này là các cấu trúc 
của cá nhân và của tính nhân quả) bị nó phân giải. Thay cho điều đó, 
giải cấu trúc là sự tháo rời cái cấu trúc già cũ nhằm chỉ ra rằng việc nó 
kỳ vọng một uy tín vô điều kiện chỉ là kết quả những ý chí con người, 
và do vậy có thể bị xem xét lại. Giải cấu trúc không thể đạt tới những 
cấu trúc quan trọng ấy, cũng không thể thu xếp trước, không thể vay 
mượn của chúng những nguồn dự trữ chiến lược và kinh tế để phân 
tích. Do nguyên nhân này, quá trình giải cấu trúc cả thảy chỉ là nhân 
tố đặc quyền chiến lược ban đầu của sự phân tích. Nó không có cách 
nào để trù định sự kết thúc của nó; nó chỉ là sơ bộ trong mức độ phải 
luôn luôn là nạn nhân của hành động của chính mình. Những nhận 
xét cảnh báo này cố nhiên có liên quan đến sự đọc của bản thân tôi 
vốn cần được xem như một nhân tố chứ không phải như điểm kết 
thúc trong việc đọc thiên tiểu thuyết của Melville” [323, tr.140].

Vai trò đặc thù của nhà phê bình giải cấu trúc bắt nguồn từ giải 
cấu trúc được hiểu như vậy; thật lý tưởng thì phải quy vai trò ấy 
vào ý đồ tránh cái nỗ lực vốn có ở anh ta cũng như ở bất kỳ độc giả 
nào, nỗ lực gán cho văn bản những sơ đồ nghĩa của mình, cấp cho 
văn bản một sự “lý giải rốt ráo” duy nhất đáng tin cậy. Anh ta phải 
giải cấu trúc cái “khát vọng quyền lực” ấy vốn biểu lộ cả ở chính anh 
ta lẫn ở tác giả của văn bản, anh ta phải tìm ra ở văn bản cái “thời 
điểm” mà anh thấy được cả tính nhị nguyên của nghĩa, cả tính mâu 
thuẫn bên trong của “luận cứ văn bản”. 

I.P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Phi tâm 

[Nga: Децентрация; Pháp: Décentration] ‒ một trong những 
khái niệm cơ bản của chủ nghĩa hậu cấu trúc, chủ nghĩa giải 
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cấu trúc và chủ nghĩa hậu hiện đại (xem: đồng bộ chủ nghĩa hậu 
cấu trúc - chủ nghĩa giải cấu trúc - chủ nghĩa hậu hiện đại). Phi tâm, 
theo ý kiến J. Derrida, là điều kiện cần của sự phê phán lối tư 
duy truyền thống Tây Âu với “truyền thống lấy ngôn từ làm trung 
tâm” (logoscentrisme) của nó. Như G. Kosikov nhận xét, học giả 
Pháp coi nhiệm vụ chính của mình là “bài bác tính chất “miễn bàn 
cãi” (péremptoire) của một trong những nguyên tắc nền tảng của 
ý thức văn hóa châu Âu ‒ nguyên tắc “hướng tâm” (centration) 
xuyên suốt “mọi lĩnh vực hoạt động trí óc của người châu Âu: ở 
triết học và tâm lý học nó đưa tới việc lấy lý tính làm trung tâm, 
khẳng định ưu thế của ý thức biện luận logic so với mọi hình thái 
ý thức còn lại; ở văn hoá học nó đưa tới việc lấy châu Âu làm trung 
tâm, biến thực tiễn xã hội và kiểu tư duy châu Âu thành tiêu chuẩn 
để “phán xét”  mọi hình thái văn hóa khác; ở lịch sử nó đưa tới việc 
lấy hiện tại hoặc tương lai làm trung tâm, xuất phát từ chỗ cho 
rằng hiện tại (hoặc tương lai) lịch sử bao giờ cũng  “tốt hơn”, “tiến 
bộ hơn” quá khứ, vốn bị quy cho vai trò “chuẩn bị” cho những 
thời đại sáng sủa hơn, v.v. Một dạng của triết học “hướng tâm” là 
xu thế giảm thiểu thực thể, nó định đề hóa sự hiện diện một bản 
chất khởi thuỷ bất động nào đó cần được hóa thân trong một vật 
chất này hay khác; trong triết học đó là quan niệm về chủ thể như 
một trung tâm đặc sắc của sự lan tỏa nghĩa, được “vật chất hoá” ở 
khách thể; trong ngữ học, đó là  ý tưởng về tính thứ nhất của cái 
được biểu đạt, được củng cố nhờ cái biểu đạt, hoặc ý tưởng về tính 
thứ nhất của dénotation (nghĩa chính) so với connotation (nghĩa 
phụ); trong nghiên cứu văn học ‒ đó là quan niệm “nội dung” có 
trước “hình thức biểu hiện”, hoặc quan niệm về “cá tính”, “tâm 
hồn” đơn nhất không lặp lại của tác giả, quan niệm tác phẩm là 
một tồn tại vật chất khác nữa của tác giả; đó, cuối cùng là “huyền 
tích” (mythème) nhân quả biến sinh thực chứng chủ nghĩa” [16, tr. 
35 - 36]. Sự phê phán tất cả những chủ nghĩa hướng tâm ấy ‒ N. 
Avtonomova nhấn mạnh ‒ J. Derrida dồn vào khái niệm “ngôn từ 
trung tâm luận” (logoscentrisme) như là dạng khái quát nhất về lý 
thuyết” [1, tr. 168].
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Trong nghiên cứu văn học, vấn đề phi tâm được đề cập ở hai 
bình diện: “chủ thể phi tâm” và “diễn ngôn phi tâm”. Chẳng hạn theo 
cách nhìn của một trong những lý thuyết gia hàng đầu của chủ nghĩa 
hậu cấu trúc và chủ nghĩa hậu hiện đại, nhà phê bình Mỹ F. Jameson, 
thể giễu nhại (parody) ở “thời đại chủ nghĩa tư bản muộn” “không 
còn bất cứ chuẩn mực phong cách nào”, đã suy đồi thành thể pastiche, 
hơn nữa sự xuất hiện của nó được F. Jameson gắn với quá trình “diễn 
ngôn phi tâm”, tức là sự biến mất khỏi nó cả cái trung tâm hàm nghĩa 
duy nhất lẫn “chủ thể có cá tính trong xã hội hậu công nghiệp”; “sự 
biến mất chủ thể cùng với hậu quả hình thức của hiện tượng này ‒ sự 
bất cập gia tăng của phong cách cá nhân ‒ ngày nay hầu như đã đẻ ra 
một thực tiễn phổ quát có thể gọi là pastiche” [209, tr. 64].

Một lý thuyết gia khác, nhà nghiên cứu người Hà Lan D. W. 
Fokkema, gắn sự xuất hiện chủ nghĩa hậu hiện đại với sự hình 
thành “cái nhìn thế giới” đặc biệt, trong đó con người mất vị trí 
trung tâm của mình. Đối với ông, chủ nghĩa hậu hiện đại là “sản 
phẩm của quá trình thế tục hóa và phi nhân bản hóa lâu dài”; nếu 
ở thời Phục hưng nảy sinh điều kiện cho sự xuất hiện quan niệm 
về một vũ trụ (universum) nhân loại thì ở các thế kỷ XIX - XX dưới 
ảnh hưởng của khoa học, từ sinh học đến vũ trụ học, xem ra ngày 
càng khó bảo vệ quan niệm xem con người như trung tâm vũ trụ: 
“rốt cuộc quan niệm ấy hóa ra không vững vàng thậm chí vô nghĩa 
lý” [128, tr. 80, 82].

“Phi tâm chủ thể” về lý thuyết, với tư cách là sự phản ánh một 
tâm thế thế giới quan đặc thù, được bộc lộ ở khách thể chủ yếu của 
văn học: con người, bởi vì việc áp dụng triệt để những nguyên tắc 
miêu tả hậu hiện đại vốn dựa vào tư tưởng phi tâm trên thực tế dẫn 
đến chỗ đầu tiên là làm mất giá nhưng sau đó là hoàn toàn phá vỡ 
cá nhân nhân vật như là một tính cách chịu sự quy định về tâm lý 
và xã hội [67].

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Khu biệt 

[Nga: Различение; Pháp: Différance] ‒ thuật ngữ của chủ nghĩa 
hậu cấu trúc, do triết gia, nhà ký hiệu học và nghiên cứu văn học 
người Pháp J. Derrida đề xuất (chủ yếu là trong các công trình năm 
1967, sau đó nhiều lần hiệu chỉnh trong các công trình tiếp theo). 
Được dịch ra tiếng Nga bằng những từ khác nhau: “Различение”  
(N.S. Avtonomova, 1, tr. 162; G.K. Kosikov, 16, tr. 37), “Разграничение” 
(I. P. Ilin, 13, tr. 111 - 112), “Различие” (A.V. Garadzha, 8, tr. 3).

Hàm nghĩa đưa vào thuật ngữ này chỉ trở nên dễ hiểu trong 
văn cảnh phê bình chủ nghĩa cấu trúc và bộ máy khái niệm của 
nó do Derrida thực hiện trong quá trình diễn đạt học thuyết chủ 
nghĩa hậu cấu trúc. Cơ sở của chủ nghĩa hậu cấu trúc là thuyết nhị 
nguyên, theo đó mọi quan hệ giữa các ký hiệu đều quy vào cấu trúc 
nhị nguyên, tức là vào mô hình dựa vào việc có hay vắng một “nhãn 
hiệu” (thuật ngữ của chủ nghĩa cấu trúc) thật rõ và một đối lập 
làm bằng cứ về sự khác biệt giữa hai thuật ngữ. Nhà khoa học Đức  
E. Holenstein nhận xét: “Đối lập, theo quan điểm chủ nghĩa cấu 
trúc, là nguyên tắc vận hành chủ yếu, cả về mặt phương pháp luận 
lẫn về mặt khách thể” [183, tr. 47].

Để phủ quyết khái niệm “khác biệt” của chủ nghĩa cấu trúc vốn 
cũng được chấp nhận ở ký hiệu học và ngữ học, Derrida đưa ra quan 
niệm khu biệt, “phân giới”, đưa sắc thái nghĩa về sự tản mạn, đứt 
đoạn về thời gian, trì hoãn tương lai (tương ứng với hàm nghĩa kép 
của động từ tiếng Pháp différer - phân cách và trì hoãn). Thêm nữa, sự 
đứt đoạn về thời gian kéo theo sự đứt đoạn trong không gian - “sự 
hình thành của thời không gian”. Khu biệt khác với “khác biệt” trước 
hết ở tính chất quá trình của nó, bởi vì nó được nhà nghiên cứu này 
hiểu như là “sự nảy sinh một cách hệ thống những khác biệt”, như là 
“sự sản xuất hệ thống khác biệt” [110, tr. 40]. Trong cuốn Sự phát tán 
(La dissémination), Derrida giải thích thêm: “Không cho phép mình 
rơi vào phạm trù mâu thuẫn logic, sự khu biệt (quá trình khu biệt) 
cho phép tính đến tính chất khu biệt của các mô thức xung đột, hoặc 
mâu thuẫn” [93, tr. 403]. Trong cuốn Những chỗ đứng (Positions, 1972). 
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Derrida thuyết minh thêm: “Khu biệt ‒ phải có nghĩa là điểm đứt gãy 
với hệ thống Aufhebung (ở đây ý nói tới sự “tháo dỡ” theo cách nói 
của Hegel) và phép biện chứng tư biện” [101, tr. 60]. Nói cách khác, 
đối với ông, khu biệt không giản đơn chỉ là sự thủ tiêu hay điều hòa 
mâu thuẫn mà còn là sự cộng sinh đồng thời của chúng trong khuôn 
khổ biến động của quá trình khu biệt hoá.

Quan niệm khu biệt gắn chặt với những khái niệm kèm theo 
nó và giải thích cho nó: Vết tích và “xuất xứ”, và nhằm xét lại khái 
niệm truyền thống: ký hiệu với tư cách một cấu trúc gắn cái biểu đạt 
(theo Saussure, “hình ảnh ngữ âm” của từ) và cái được biểu đạt (đối 
tượng hoặc khái niệm về nó, concept). Khoảng thời gian và không 
gian phân chia cái biểu đạt và hiện tượng được nó biểu đạt đã biến 
ký hiệu thành vết tích của hiện tượng ấy; nó mất liên hệ với “xuất 
xứ” của mình và do vậy nó ghi nhận không phải chính đối tượng 
hay hiện tượng mà chỉ ghi nhận sự vắng mặt của nó. Nổi lên hàng 
đầu không phải vấn đề tính biểu vật (referent) tức là sự tương ứng 
của ngôn ngữ với thực tại ngoài ngôn ngữ, mà là sự biểu nghĩa ‒ sự 
liên hệ qua lại mang tính chất thuần ngôn ngữ: cái biểu đạt với cái 
biểu đạt, ngôn từ với ngôn từ, văn bản này với văn bản khác: “Khu 
biệt là cái mà nhờ nó vận động biểu nghĩa hóa ra là chỉ trở nên khả 
thể khi từng yếu tố được gọi là “hiện có” và xuất hiện trên sân khấu 
của cái hiện tại tương ứng với một cái gì đó khác hơn là bản thân 
nó, bảo lưu cái tiếng vang về mình vốn nảy sinh do vang vọng của 
yếu tố đã qua, đồng thời bị phá hoại bởi chấn động của quan hệ 
của chính mình với yếu tố tương lai; vết tích này có quan hệ ngang 
nhau cả với cái gọi là tương lai lẫn cái gọi là quá khứ; nó tạo ra cái 
gọi là hiện tại do quan hệ với cái mà chính nó không là...” [97, tr. 13].

Derrida muốn nhờ khái niệm khu biệt chỉ ra “sự khác nhau về 
nguyên tắc” của ký hiệu với bản thân nó; ký hiệu chứa đựng trong 
chính nó cái khác biệt của bản thân mình, một sự chung sống, như G. 
Kosikov nhận xét, “của nhiều bậc nghĩa không đồng nhất với nhau, 
nhưng hoàn toàn ngang quyền nhau. Giữ lại các “vết tích” trong nhau, 
làm nảy sinh lẫn nhau và phản ánh lẫn nhau, các bậc ấy thủ tiêu chính 
khái niệm “trung tâm, nghĩa tuyệt đối” [16, tr. 37] (Xem: Phi tâm).
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Derrida sử dụng khái niệm khu biệt như một trong những 
phương tiện tranh đấu lý thuyết chống “tư duy siêu hình học” Tây 
Âu, tuy vậy trên thực tế nó trở thành công cụ chứng minh tính hai 
nghĩa tất yếu của bất cứ khái niệm được phân tích nào. Với tất cả 
những sự giải thích, khái niệm khu biệt của nhà nghiên cứu vẫn  
không có được sự xác định đơn nghĩa. Chính Derrida nhiều lần viện 
đến dấu hiệu đồ họa của thuật ngữ do ông đặt ra, viện đến “chữ a 
ẩn” ở từ différance (phát âm không khác cách phát âm từ différence – 
khác biệt); ông cho rằng chính dấu hiệu đó cho phép nó không phải 
là khái niệm, không chỉ là một “từ”, mà là một cái gì đấy chưa từng 
có. Không ngẫu nhiên mà ban biên tập tạp chí Promesse, tạp chí đăng 
lần đầu tiên lời giải thích của Derrida, đã ghi chú thêm rằng khu 
biệt (différance) được định tính như vậy xét theo “tính bất định” về 
nguyên tắc, là gần gũi về cấu trúc với vô thức của Freud [101, tr. 60].

Có thể áp dụng nhận xét này cho nhiều khái niệm khác, do 
Derrida đưa ra và sử dụng, bởi vì, cùng với tất cả tính mâu thuẫn 
ngoại tại của mình, tất cả chúng đều tạo thành một hệ thống luận cứ 
khá hoàn chỉnh nhằm chứng minh tính vô lý bên trong chủ nghĩa 
duy lý phương Tây, hoặc như Derrida gọi, “ngôn từ trung tâm luận” 
(logoscentrisme) của truyền thống triết học phương Tây.

Sự hiệu chỉnh nghĩa tương tự đối với khái niệm “khác biệt” của 
nghiên cứu cấu trúc cũng thấy có ở những nhà hậu cấu trúc khác, 
hơn nữa không phải bao giờ họ cũng tìm đến từ mới mà chỉ giới hạn 
ở việc lý giải mới thuật ngữ cũ. Chẳng hạn, G. Deleuze trong cuốn 
Khác biệt và lặp lại (1968) [86] của mình cũng đã định “giải phóng” 
khái niệm “khác biệt” khỏi sự liên hệ với các phạm trù cổ điển: đồng 
nhất, tương đồng, loại suy và đối lập. Định đề xuất phát của nhà 
nghiên cứu là sự xác tín rằng những sự khác biệt ‒ ngay cả khác biệt 
một cách siêu hình ‒ không thể lược quy vào một cái gì đó mang 
tính đồng nhất mà chỉ có quan hệ với nhau. Nói cách khác, không 
có tiêu chí, chuẩn mực nào cho phép xác định một cách khách quan 
“đại lượng khác biệt” của một hiện tượng này đối với hiện tượng 
khác. Theo Deleuze, khác với hệ thống tầng bậc cũ được chủ nghĩa 
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cấu trúc định đề hoá, tất cả chúng tạo ra một mạng lưới biến động, 
làm phi trung tâm hóa lẫn nhau. Bởi vậy không thể nói đến một mã 
(code) phổ quát mà theo ý các nhà cấu trúc, mọi hệ thống ký hiệu 
và do vậy mọi hệ thống đời sống đều lệ thuộc vào; chỉ tồn tại một 
“hỗn độn không định hình” [86, tr. 356].

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Vết tích 

[Nga: Слёд; Pháp: Trace] ‒ thuật ngữ của chủ nghĩa hậu cấu trúc, do  
J. Derrida mượn của triết gia Pháp E. Lévinas và được ông lý giải 
trong các công trình năm 1967 (trước hết là cuốn Viết và khác biệt) [94]. 
Xuất phát từ luận điểm của nhà ngữ học F. de Saussure về tính chất 
võ đoán của ký hiệu, tức là tính chất phi nguyên cớ của sự lựa chọn 
cái biểu đạt và việc không có sự liên hệ tự nhiên nào giữa cái biểu 
đạt và cái được biểu đạt, Derrida rút ra kết luận rằng từ và khái niệm 
được nó biểu đạt không bao giờ có thể là một, bởi vì cái được biểu đạt 
không bao giờ có mặt, “hiện diện” ở ký hiệu. Nhà nghiên cứu khẳng 
định rằng khả năng của khái niệm “ký hiệu” như là sự chỉ ra một đối 
tượng thực đã đòi hỏi thay nó bằng ký hiệu trong hệ thống những 
khác biệt là ngôn ngữ; và việc ý thức người đọc “nắm bắt” trực tiếp 
được đối tượng ấy hoặc khái niệm về nó là tùy thuộc vào sự trì hoãn 
trong tương lai (xem: Khu biệt).

Khoảng phân cách ký hiệu và hiện tượng được nó biểu thị, với 
dòng thời gian (qua tiến trình ký hiệu thích ứng vào hệ thống các ký 
hiệu khác, tức là vào ngôn ngữ), sẽ biến ký hiệu thành “vết tích” của 
hiện tượng ấy. Kết quả là từ sẽ mất sự liên hệ trực tiếp của mình với 
cái được biểu đạt, với biểu vật (referent), hoặc nói như Derrida, với 
“xuất xứ” của mình, với cái nguyên nhân đã khiến nó nảy sinh. Do 
vậy ký hiệu ít biểu đạt bản thân đối tượng mà thường khi lại biểu 
đạt sự vắng mặt (không có sự hiện diện) của nó, và rốt cuộc biểu đạt 
cái khác biệt về nguyên tắc của mình với chính mình. Như nhận xét 
của nhà phê bình Mỹ V. B. Leitch, một quan điểm như vậy sẽ dẫn 
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tới “giải cơ cấu chức năng biểu thị của ngôn ngữ, vết tích chiếm chỗ 
của vật được nói đến” [247, tr. 121].

Nói cách khác, ở chủ nghĩa hậu cấu trúc, vấn đề biểu thị, tức 
là quan hệ qua lại của ngôn ngữ với thực tại ngoài ngôn ngữ, đã bị 
đánh tráo bằng vấn đề những quan hệ qua lại ở cấp độ thuần túy 
ngôn ngữ, hoặc ở thuật ngữ của J. Kristéva, thay cho signification (ý 
nghĩa) của cấu trúc luận, ghi nhận quan hệ giữa cái biểu đạt và cái 
được biểu đạt, là signifiance (nghĩa) được rút từ những quan hệ chỉ 
của một mình những cái biểu đạt [236, tr. 361].

Việc đưa ra khái niệm vết tích trước hết nhấn mạnh tính chất 
bị trung giới hóa của việc con người tiếp nhận thực tại và rốt cuộc 
đứng trước vấn đề những khả năng nhận thức của con người. Nếu ý 
thức tiếp nhận chỉ được cấp “vết tích” của ký hiệu biểu đạt đối tượng 
chứ không phải là sự biểu đạt trực tiếp đối tượng ấy, thì do vậy phải 
giả định rằng không thể có được một hình dung rõ rệt về đối tượng 
ấy. Hơn nữa cả hệ thống ngôn ngữ ở trường hợp này đều hiện ra 
như “cái bóng của cái bóng” kiểu Platon, một hệ thống những “vết 
tích” tức là những ký hiệu thứ cấp, đến lượt mình lại bị trung giới bởi 
những sơ đồ ước lệ những mã văn hóa tình thế của độc giả. Ở bình 
diện nhận thức luận, quan niệm ký hiệu học của Derrida là ý đồ làm 
giảm giá về lý thuyết đối với quá trình nhận thức, khả năng định 
hướng về ý nghĩa, khả năng lý giải thế giới một cách duy lý.

Ở bình diện nghiên cứu văn học, việc quy ý nghĩa tác phẩm 
nghệ thuật chỉ vào những tương tác, vào “trò chơi cái biểu đạt” sẽ 
khép kín văn bản văn học chỉ trong phạm vi những văn bản ấy và 
trên thực tế bác bỏ mọi khả năng nó liên hệ với thực tại ngoài ngôn 
ngữ. Kết quả là sự kiện tồn tại văn bản văn học lại phụ thuộc vào 
các văn bản khác, phụ thuộc vào chừng mực chúng “có mặt” trong 
đó dưới dạng lộ hay ẩn, vào việc các “vết tích” của chúng trong đó 
được cảm thấy đến mức nào.

I.P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Đồng bộ các chủ nghĩa hậu cấu trúc - giải cấu trúc - hậu hiện đại

[Nga: Постструктуралистическо-деконструктивистско-

постмодернистский комплекс] ‒ tư trào tư tưởng mang tính 
liên ngành có ảnh hưởng rộng trong đời sống văn hóa phương Tây 
đương đại, thể hiện ở nhiều lĩnh vực tri thức nhân văn khác nhau, 
trong đó có nghiên cứu văn học, gắn bó bởi một mức thống nhất 
nhất định những tiền đề triết học, lý thuyết chung và phương pháp 
luận nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết của đồng bộ này là những quan 
niệm được đề xuất chủ yếu bởi những đại diện trong khuôn khổ 
của chủ nghĩa hậu cấu trúc Pháp như J. Lacan, J. Derrida, M. Foucault, 
J.-F. Lyotard v.v. Việc các nhà hậu cấu trúc chủ nghĩa trước hết thích 
dùng tài liệu văn học để trình bày các luận điểm và định đề của 
mình ‒ là nguyên nhân sự phổ cập tư tưởng của họ trong giới các 
nhà nghiên cứu văn học và đẻ ra hiện tượng chủ nghĩa giải cấu trúc 
mà, theo nghĩa hẹp của thuật ngữ này, nó là lý luận văn học và thực 
tiễn riêng của việc phân tích tác phẩm nghệ thuật dựa vào các quan 
niệm lý thuyết chung của chủ nghĩa hậu cấu trúc.

Tuy vậy, mặc dù chủ nghĩa hậu cấu trúc tồn tại suốt một phần 
ba thế kỷ và chủ nghĩa giải cấu trúc tồn tại suốt 20 năm, ở sách báo 
chuyên ngành của phương Tây đương đại vẫn thấy sự định tính 
không khớp nhau về nội dung các thuật ngữ này vốn rất thường khi 
được dùng như những từ đồng nghĩa. Chẳng hạn, ở Hoa Kỳ, nơi 
chủ nghĩa giải cấu trúc mà đại diện là chủ nghĩa giải cấu trúc trường 
phái Yale lần đầu tiên tạo thành một trường phái trong nghiên cứu 
văn học, lại đối lập gay gắt bản thân nó với các khuynh hướng phê 
bình nghiên cứu còn lại; số đông các nhà nghiên cứu thích dùng 
thuật ngữ “chủ nghĩa giải cấu trúc” (deconstruction), thậm chí khi 
rõ ràng là nói đến những tiền đề lý luận hậu cấu trúc chủ nghĩa. 
Ở vương quốc Anh, ngược lại, những người ủng hộ “hệ hình lý 
thuyết” mới này, trừ những ngoại lệ hiếm gặp, đều gọi mình là các 
nhà hậu cấu trúc chủ nghĩa; còn ở CHLB Đức thì lại phổ biến thuật 
ngữ “chủ nghĩa cấu trúc mới” (neostructuralismus).

Tuy vậy sở cứ để đồng nhất chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ 
nghĩa giải cấu trúc là hoàn toàn có thực, bởi vì chủ nghĩa giải cấu 
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trúc “tường giải học” và chủ nghĩa giải cấu trúc phái “tả” Mỹ, xét 
về định hướng phương pháp luận chung là rất gần tâm thế hậu 
cấu trúc và thường xuyên vượt ra ngoài ranh giới các vấn đề thuần 
nghiên cứu văn học.

Ở giáp ranh hai thập niên 1970-80s lộ rõ sự song hành về thế 
giới quan chung và về phương pháp luận, sau đó bộc lộ sự gần gũi 
về nguồn gốc của hai tư trào nói trên với chủ nghĩa hậu hiện đại. 
Ban đầu chúng được hình thành như một lý thuyết nghệ thuật và 
văn học muốn lĩnh hội kinh nghiệm các trào lưu tiền phong mới 
khác nhau suốt thời kỳ sau thế chiến thứ hai và quy chúng thành 
mẫu số tư tưởng thẩm mỹ duy nhất; chủ nghĩa hậu hiện đại từ nửa 
sau những năm 1980s bắt đầu được xem như một hiện tượng đồng 
nhất với chủ nghĩa hậu cấu trúc (hoặc, chí ít, được mô tả như phù 
hợp nhất với các lý thuyết chủ nghĩa hậu cấu trúc). Trong những 
công trình mới nhất (của M. Sarup, S. Suleiman, W. Welsch) [324, 
342, 363] chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa hậu hiện đại được 
định tính trên thực tế như những khái niệm đồng nghĩa.

Cần phân biệt chủ nghĩa hậu hiện đại như một tư trào nghệ 
thuật trong văn học (cũng như trong các loại hình nghệ thuật khác) 
và chủ nghĩa hậu hiện đại như phản xạ lý thuyết đối với hiện tượng 
ấy, tức là với tư cách một phương pháp luận riêng của nghiên 
cứu văn học, nó cho phép bàn về sự tồn tại một trường phái hoặc 
khuynh hướng phê bình riêng, và theo nghĩa này nó đồng nhất 
với chủ nghĩa hậu cấu trúc. Phê bình hậu hiện đại chỉ khi đã có chỗ 
đứng giữa các trường phái phê bình nghiên cứu khác, nó mới đi ra 
ngoài giới hạn của việc phát hiện và ghi nhận những dấu hiệu đặc 
thù của một khuynh hướng văn học của chủ nghĩa hậu hiện đại, 
mới bắt đầu đem phương pháp do nó đề xuất trong việc thẩm định 
và đánh giá các văn bản hậu hiện đại áp dụng vào các tác phẩm 
nghệ thuật của những thời đại khác nhau nhất. 

Lý luận gia hậu hiện đại F. Jameson cho rằng, sự dịch chuyển 
từ chủ nghĩa hiện đại sang chủ nghĩa hậu hiện đại có thể được định 
tính như là việc chuyển từ trạng thái tha hóa của chủ thể sang trạng 
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thái cắt mảng tản mạn của nó. Do sự biến mất của chủ thể có cá tính 
và gắn với điều này là do không có khả năng tồn tại phong cách 
cá nhân đơn nhất, trong văn học nảy sinh “thực tiễn viết” mới ‒ 
“pastiche” đến thay cho giễu nhại (parody) và là hình thức tự giễu 
nhại và tự mỉa mai độc đáo, khi mà nhà văn hòa tan ý thức của mình 
vào trò chơi mỉa mai của trích dẫn và ám dụ.

Từ quan niệm này, F. Jameson đưa ra sự lý giải hậu hiện đại chủ 
nghĩa đối với sáng tác của Balzac, Eichendorff, Dostoievski [207]. 
R. Saldivar cũng làm như vậy đối với Cervantes và Melville [323], 
D. Attridge làm như vậy với Wordsworth [43], D. Brown làm như 
vậy với các nhà hiện đại chủ nghĩa 1/3 đầu thế kỷ XX [72]. U. Eco, 
I. Hassan và D. Lodge [33, 174, 258] coi chủ nghĩa hậu hiện đại như 
một hiện tượng tất yếu nảy sinh trong nghệ thuật ở những giai 
đoạn khủng hoảng tinh thần suốt chiều dài lịch sử loài người .

Lịch sử phát triển chủ nghĩa hậu cấu trúc, chủ nghĩa giải cấu 
trúc, chủ nghĩa hậu hiện đại là kết quả sự tương tác và đồng hóa 
sáng tạo tích cực các truyền thống văn học khác nhau. Chẳng hạn 
di sản lý thuyết của chủ nghĩa hình thức Nga, của chủ nghĩa cấu 
trúc Prague (mà chủ nghĩa cấu trúc Pháp từng phiên giải lại) và 
những thành tựu mới nhất đương thời của ngôn ngữ học cấu trúc 
và ký hiệu học đã được phiên giải trong học thuyết hậu cấu trúc 
hồi giữa những năm 1960s ‒ đầu những năm 1970s trong các công 
trình của J. Derrida, M. Foucault, R. Barthes, J. Kristéva, G. Deleuze, 
F. Guattari và R. Girard và được luận chứng về triết học. Sự nảy sinh 
chủ nghĩa hậu cấu trúc như một đồng bộ nhất định những tư tưởng 
và quan niệm ở hàng thế giới quan, sau đó là những lý thuyết về 
nghệ thuật và văn học ‒ là gắn với sự khủng hoảng chủ nghĩa cấu 
trúc, gắn với việc tích cực phê phán các quan niệm hiện tượng học 
và hình thức luận. Cũng thời gian ấy ở Pháp xuất hiện những thể 
nghiệm đầu tiên về phê bình giải cấu trúc mà đáng chú ý nhất trong 
số đó là S/Z (1970) của R. Barthes [50].

Nếu như ban đầu chủ nghĩa hậu cấu trúc được xem như một 
hiện tượng thuần túy Pháp, bởi vì để luận chứng bản chất và đặc 
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trưng của nó, người ta hầu như chỉ độc có dựa vào tài liệu văn 
hóa dân tộc Pháp, thì tới cuối những năm 1970s nó trở thành hiện 
tượng có ý nghĩa thế giới chung (trong khuôn khổ văn hóa toàn Tây 
phương) sau khi nảy sinh hiện tượng giải cấu trúc Mỹ, vốn trước 
tiên bắt rễ vào đặc sắc các truyền thống thẩm mỹ tinh thần các dân 
tộc Hoa Kỳ.

Về phần mình, tuy diễn ra ở Hoa Kỳ và Tây Âu nhưng chỉ trong 
phạm vi các quan niệm giải cấu trúc, quá trình xét lại trên thực tế 
toàn bộ nghệ thuật phương Tây sau thế chiến II (và ý thức về nó như 
là nghệ thuật của chủ nghĩa hậu hiện đại) đã trước hết được xem xét 
tại Pháp trong các công trình của J.F. Lyotard [262, 264] và chỉ sau đó 
rồi mới có sự diễn đạt hoàn chỉnh trong các công trình của các nhà 
nghiên cứu Mỹ I. Hassan [174, 176] và M. Zavarzadeh [374]. Trên cơ 
sở những khái quát của các học giả này, thời gian gần đây đã diễn ra 
sự thành hình một triết học riêng của chủ nghĩa hậu hiện đại vốn dựa 
trên một đồng bộ duy nhất các quan niệm và tâm thế hậu cấu trúc và 
hậu hiện đại chủ nghĩa (các công trình của W. Welsch, J. Baudrillard,  
F. Jameson, v.v.) [363, 52, 53, 54, 206, 207, 208, 209]. Điều này còn có 
một lý do nữa là sau khi được tạo ra ban đầu ở phạm vi các tư tưởng 
hậu cấu trúc, đồng bộ này lại được phát triển về phía ý thức về mình 
như là triết học của chủ nghĩa hậu hiện đại. Do vậy nó mở rộng một 
cách căn bản phạm vi vận dụng và tác động của nó. Chủ nghĩa hậu 
hiện đại triết học lập tức kỳ vọng vai trò một lý thuyết chung cho 
nghệ thuật đương đại, kỳ vọng cái quy chế một “cảm quan hậu hiện 
đại” riêng với tư cách là tâm thức hậu hiện đại phù hợp nhất. Kết quả 
là chủ nghĩa hậu hiện đại bắt đầu được coi như biểu hiện của “tinh 
thần thời đại” trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người: nghệ 
thuật, xã hội học, khoa học, kinh tế, chính trị, v.v.

Hơn nữa, tất cả các nhà nghiên cứu văn học, cả những người 
tích cực tuyên truyền cho đồng bộ này lẫn những người chỉ chịu ảnh 
hưởng của nó, đều sử dụng hoặc ít hoặc nhiều bộ máy khái niệm và 
những công cụ phân tích thống nhất (kể cả khi không bao giờ sự luận 
chứng logic đủ mức có thể để phân giới, ví dụ, giữa một phía là các 
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nhà hậu cấu trúc và giải cấu trúc, và phía kia là các nhà giải cấu trúc 
và các nhà hậu hiện đại); tuy vậy bên trong đồng bộ hậu cấu trúc-hậu 
hiện đại chủ nghĩa chung vẫn có những tư trào hoặc nhóm các nhà 
phê bình riêng, khác nhau về tư tưởng lý thuyết và định hướng thẩm 
mỹ. Việc có những loại bất đồng như vậy cho phép trong phần đông 
trường hợp phân giới riêng các nhà hậu cấu trúc, các nhà giải cấu 
trúc, các nhà hậu hiện đại, cũng như những trường phái và khuynh 
hướng, ví dụ bên trong chủ nghĩa giải cấu trúc.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)



TRẦN THUẬT HỌC  

Trần thuật học 

[Nga: Нарратология; Pháp: Narratologie; Anh: Narratology] ‒ lý 
thuyết trần thuật. Với tư cách một bộ môn riêng của nghiên cứu 
văn học, có nhiệm vụ riêng và những cách thức riêng để giải quyết 
các nhiệm vụ ấy, trần thuật học được đề xuất vào cuối những năm 
60 thế kỷ XX do việc xem xét lại học thuyết chủ nghĩa cấu trúc từ 
quan điểm của lý thuyết giao tiếp về bản chất của nghệ thuật và 
các dạng thức tồn tại của nó. Do tâm thế và định hướng như vậy, 
trần thuật học giữ vị trí trung gian giữa một phía là chủ nghĩa cấu 
trúc, và một phía khác là mỹ học tiếp nhận và “phê bình phản xạ độc 
giả”. Nếu như nét tiêu biểu cho chủ nghĩa cấu trúc là quan niệm 
tác phẩm nghệ thuật như một khách thể mang tính tự trị ở mức 
đáng kể, không phụ thuộc vào tác giả hay độc giả, thì nét tiêu biểu 
cho mỹ học tiếp nhận và “phê bình phản xạ độc giả” là xu thế “hòa 
tan” tác phẩm vào ý thức của độc giả tiếp nhận.

Để tránh các cực đoan của hai lập trường nêu trên, các nhà trần 
thuật học không vứt bỏ bản thân khái niệm “cấu trúc bề sâu”, mà 
theo họ, vốn là cơ sở của mọi tác phẩm nghệ thuật, nhưng họ chủ 
yếu nhấn mạnh vào quá trình thực hiện cấu trúc ấy trong “tương 
tác đối thoại” tích cực của nhà văn và độc giả. Trên thực tế, ở giai 
đoạn hiện tại, trần thuật học có thể được xem như dạng hiện tại (và 
đã chuyển biến khá mạnh) của chủ nghĩa cấu trúc, bởi vì đại đa số 
các nhà nghiên cứu hướng theo cấu trúc luận những năm 1970-80s 
đã biểu lộ rõ rệt xu thế chuyển sang lập trường trần thuật học.
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Các luận điểm cơ bản của trần thuật học: 1) quan niệm văn học 
có bản chất giao tiếp; 2) quan niệm hành vi giao tiếp nghệ thuật 
như một quá trình diễn ra đồng thời trên một số cấp độ trần thuật; 3) 
ưu tiên chú ý đến vấn đề diễn ngôn; 4) luận chứng lý thuyết cho rất 
nhiều bậc trần thuật vốn có tại các cực khác nhau của quá trình giao 
tiếp nghệ thuật; những bậc trần thuật ấy hiện diện trong vai trò là 
các thành tố của chuỗi giao tiếp mà theo đó việc “truyền đạt” thông 
tin nghệ thuật từ nhà văn đến độc giả thực hiện được.

Bản chất giao tiếp của văn học (cũng như của mọi loại hình nghệ 
thuật) đòi hỏi: 1/ có chuỗi giao tiếp bao gồm: người gửi thông tin, 
thông báo, tức là tác giả của tác phẩm văn học; bản thân thông tin, 
thông báo (ở trường hợp này là văn bản văn học); người nhận thông 
báo (độc giả); 2/ tính ký hiệu của thông báo yêu cầu người gửi phải 
sơ bộ mã hóa các ký hiệu của văn bản; 3/ hệ thống chế ước của việc 
sử dụng các ký hiệu, tức là sự tương quan định trước mang tính quy 
luật, một là với thực tại ngoài văn học (nguyên tắc phản ánh thực tại 
trong nghệ thuật rất ít được các nhà trần thuật học tính đến, trong 
các lý thuyết của mình, họ không thích đi ra ngoài giới hạn của văn 
cảnh văn hóa, vốn có thể kiểm tra được bởi các “văn bản văn hóa” ghi 
giữ bằng văn tự) và hai là với các truyền thống nghệ thuật như là hệ 
thống những thông ước văn học đã được chấp nhận. Hai điều kiện 
kể sau làm cho chính quá trình giao tiếp trở nên khả thể về nguyên 
tắc, chúng cho phép độc giả lý giải được nội dung văn bản văn học 
trên cơ sở kinh nghiệm sống và sự hiểu biết về truyền thống văn học 
của bản thân, tức là trên cơ sở phạm vi thông hiểu văn học của mình.

Truyền thống văn học, theo nghĩa rộng, được hiểu như là sự 
tùng thuộc của một cấu trúc ký hiệu giao tiếp, tức là văn bản, vào 
hệ thống những thể loại văn học và vị trí của cấu trúc đó trong hệ 
thống ấy, sự liên hệ về đề tài và hình tượng của cấu trúc ấy với các 
khuynh hướng văn học, với folklore, với các truyền thống văn học 
dân tộc và quốc tế, cũng như với truyền thống các loại hình khác 
của nghệ thuật và của hoạt động tinh thần (triết học, mỹ học, đạo 
đức học, tôn giáo, v.v.)
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Các nhà trần thuật học tập trung sự chú ý vào một sự kiện là: 
tác phẩm nghệ thuật, thậm chí qua các thông số hình thức của nó, 
cũng không thể bị lược quy vào khái niệm sujet (cốt truyện) theo 
cách hiểu chặt chẽ về thuật ngữ này. Nếu xuất phát từ một định 
nghĩa cũ, do các nhà hình thức luận Nga đưa ra, theo đó thì fabula 
‒ là cái gì được kể ra trong tác phẩm, còn sujet ‒ là điều đó được kể 
như thế nào, thì khái niệm sujet hóa ra lại khiếm khuyết, và ở đây 
cái “như thế nào” đó tách ra hai bình diện. Thứ nhất, cấu trúc hình 
thức của trần thuật liên quan tới cách thức đưa ra và phân bố các sự 
kiện được kể (trình bày theo niên biểu chặt chẽ hay phi niên biểu 
về các sự kiện và tình huống, trình tự và liên hệ nhân quả giữa các 
sự kiện), thời gian, không gian và các nhân vật được trần thuật; và 
thứ hai, các cách thức đưa ra cấu trúc hình thức ấy từ quan điểm đối 
thoại trực tiếp hay gián tiếp của nhà văn với độc giả.

Về nguyên tắc, việc tìm tòi các dấu hiệu hình thức của nhà văn 
và độc giả bên trong tác phẩm nghệ thuật ‒ chứng tỏ ý muốn khách 
quan hóa quá trình giao tiếp trong tất cả các khâu của nó từ lập 
trường văn bản trần thuật. Ý muốn này phản ánh trạng thái thực 
của sự vật được đến đâu ‒ là vấn đề khác. Trong khi đánh giá chung 
về trạng thái hiện thời của trần thuật học, người ta buộc phải nhận 
rằng trong lý thuyết của nó, những ức thuyết thuần logic về cái cần 
phải có chiếm phần lớn hơn so với sự quan sát trực tiếp về những 
dữ kiện mang tính thực nghiệm, những sự kiện do kết quả của sự 
phân tích cặn kẽ, không thiên vị.

Với công việc của các nhà trần thuật học, những quan niệm cơ 
bản về lý thuyết trần thuật từ đầu thế kỷ XX đã được xem xét lại: các 
nhà hình thức luận Nga V. Propp, V. Shklovski và B. Eihenbaum [21, 
31, 32]; nguyên tắc tính đối thoại của M. Bakhtin [3,4,5]; loại hình học 
quy nạp Anh - Mỹ về kỹ nghệ trần thuật (theo nghĩa hẹp là vấn đề 
điểm nhìn, chủ yếu do P. Lubbock khởi thảo [259] và N. Friedman tu 
chỉnh [138, 139, 140]); loại hình học tổ hợp của các học giả viết bằng 
tiếng Đức E. Leibfried [246], W. Fuger [141], F. K. Stanzel [339, 340, 
341] và W. I. Kayser [217], dựa vào truyền thống lâu đời của nghiên 
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cứu văn học Đức đã phân giới hình thức trần thuật từ ngôi thứ nhất 
(Ich-form) và hình thức trần thuật từ ngôi thứ ba (Er-Form): các công 
trình của O. Ludwig viết năm 1891 [260] và K. Friedemann viết năm 
1910 [137]. Cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành trần thuật 
học ‒ là các quan niệm của nhà cấu trúc luận Czech L. Dolezel [111] 
và các học giả Nga Ju. Lotman [19] và B. Uspenski [26].

Trần thuật học gắn bó chặt chẽ nhất với chủ nghĩa cấu trúc, 
không phải ngẫu nhiên mà điểm xuất phát của bất cứ nhà trần 
thuật học nào cũng là bài báo R. Jakobson viết năm 1958: Ngữ học 
và thi học [36] trong đó ông đề xuất sơ đồ các chức năng của hành vi 
giao tiếp (xem mục từ: vai hành động). Có vai trò đặc biệt là các công 
trình của các nhà cấu trúc luận Pháp A. J. Greimas [157, 158, 159], 
Cl. Bremond [63], Tz. Todorov [348, 350, 351], J.-C. Coquet [79], R. 
Barthes thời đầu [46,47]; các học giả này mong muốn “qua toàn bộ 
hàng đống chuyện kể có trên đời” tìm ra “một mô hình trần thuật” 
duy nhất, cái mô hình “hoàn toàn hình thức, tức là một cấu trúc 
hoặc một ngữ pháp kể truyện, trên cơ sở đó mỗi truyện kể cụ thể 
sẽ được khảo sát bằng các thuật ngữ của sự lệch lạc” so với cái nền 
móng cấu trúc chiều sâu này [47, tr. 7]. Sự tìm tòi các mô hình logic 
ngữ nghĩa phổ quát của các “văn bản trần thuật” đã dẫn đến việc 
sáng tạo ra, theo xác định của G. Kosikov, “thi học cấu trúc về cấu 
tạo cốt truyện”, tức là cái mà cái nhà trần thuật học đã chối bỏ và 
là cái mà họ về sau đã phát triển, dưới tác động của lý thuyết giao 
tiếp và mỹ học tiếp nhận, do họ nỗ lực khắc phục quan niệm cấu 
trúc luận về tính khép kín và tự trị của văn bản văn học và chuyển 
trọng tâm chú ý sang những cấp độ hoạt động chức năng của văn 
bản có bộc lộ rõ nhất tính chất diễn ngôn của nó. Các đại diện chủ 
chốt của trần thuật học (R. Barthes, L. Dolezel, G. Genette, M. Bal, 
W. Schmid, G. Prince, S. Chatman, U. Musarra-Schroeder, J. Lintvelt, 
v.v...) đã soi rọi và luận chứng lý thuyết cho tầng bậc của các bậc và 
các cấp độ trần thuật (xem mục từ: Các bậc trần thuật), xác định đặc 
trưng các quan hệ giữa trần thuật, sự kể và truyện. Đôi khi trong 
phạm vi trần thuật học có sự tách ra của một khuynh hướng riêng: 
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“phân tích diễn ngôn”, gắn với nó là R. Barthes thời cuối, J. Kristéva, 
L. Dallenbach, M. L. Pratt, R. Riffaterre, W. J. Bronzwaer, P. Van den 
Heuvel, J. M. Adam, J. Courtès, C. Kerbrat-Orecchioni, v.v.

Khác biệt cơ bản giữa hai khuynh hướng này là cái thứ nhất chủ 
yếu nghiên cứu các cấp độ trần thuật, cái thứ hai chủ yếu nghiên cứu 
các cấp độ diễn ngôn. Ý nghĩa của sự phân chia phần nào ước lệ này 
tựu trung như sau: ở trường hợp đầu, trung tâm phân tích là sự tương 
tác của các bậc trần thuật ở cấp độ cực đại (vĩ mô) sự giao tiếp của văn 
bản nghệ thuật nói chung. Cấp độ cực đại này tạo ra sự đồng bộ của 
các cấp độ trần thuật được tổ chức theo thứ bậc, mỗi cấp độ ứng với 
một cặp gửi và nhận (tác giả cụ thể - độc giả cụ thể, tác giả trừu tượng 
- độc giả trừu tượng, tiêu cự (focalisateur) - khán giả ẩn tàng), có vai 
trò cấp độ dưới so với cấp độ cực đại giao tiếp nghệ thuật của văn 
bản văn học. Tất cả các bậc ấy thường không được thực hiện ở dạng 
được ghi trực tiếp trong văn bản mà chỉ có thể bộc lộ gián tiếp và chỉ 
xác định được trên cơ sở phân tích các “vết tích” của chúng trong diễn 
ngôn. Trong hàm nghĩa đã biết, chúng ở đâu đó “bên trên” hoặc “xung 
quanh” văn bản dưới dạng “những linh giác (aura) giao tiếp” ‒ là cái đã 
biến văn bản thành một hiện tượng giao tiếp nghệ thuật.

Ở trường hợp sau, tức là nói tới “phân tích diễn ngôn”, trung 
tâm chú ý là cấp độ cực tiểu (vi mô) của những diễn ngôn khác nhau, 
được ghi rõ ở văn bản. Như vậy, vị trí của người trần thuật (narrateur), 
người nghe chuyện (narrataire) và vai (acteur) trong khuôn khổ 
“phân tích diễn ngôn” đã được tu chỉnh cả ở cấp độ diễn ngôn chứ 
không chỉ ở cấp độ trần thuật. Van den Heuvel viết: “Sự kể là cái bề 
mặt nhìn thấy rõ nhất của một diễn ngôn trần thuật. Ở đây sự giao 
tiếp dựa vào những diễn ngôn do người trần thuật và các vai-nhân 
vật nói ra mà lời của họ được người trần thuật trích dẫn. Sự tổ hợp hai 
diễn ngôn ấy tạo ra sự kể mà nội dung trần thuật của nó làm thành 
truyện, hoặc diegesis, tức là thế giới được miêu tả và thế giới được 
trích dẫn. Chính sự kể được hình thành như vậy là một thành phần 
của cái thế giới tiểu thuyết được kể bởi locuteur, tức là bởi người trần 
thuật, lộ diện hoặc ẩn tàng, rõ ràng hoặc tiềm ẩn; và đến lượt mình, 
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người trần thuật ấy nói với người trò chuyện với mình, người nghe 
chuyện của mình, vốn cũng có thể là lộ diện hay ẩn tàng” [358, tr. 92].

Những người chủ trương “phân tích diễn ngôn” chủ yếu 
nghiên cứu sự giao tiếp nội văn bản, được họ hiểu như quan hệ 
qua lại giữa các diễn ngôn khác nhau: diễn ngôn của văn bản và 
diễn ngôn của các nhân vật, diễn ngôn về diễn ngôn (diễn ngôn 
của tôi về diễn ngôn của tôi, diễn ngôn của tôi về diễn ngôn của nó, 
diễn ngôn của nó về diễn ngôn của tôi), diễn ngôn trong diễn ngôn 
(của mình hoặc của người khác). Như vậy ở “phân tích diễn ngôn”, 
người ta nghiên cứu phạm vi các vấn đề về tính phản xạ (reflexion) 
và tính liên văn bản của văn bản nghệ thuật, vốn khá gần với vấn đề 
như M. Bakhtin đã đề xuất: tương quan “lời của mình” và “lời của 
người khác” (J. Kristéva, L. Dallenbach, P. Van den Heuvel).

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Các cấp độ trần thuật 

[Nga: Повествовательные уровни; Pháp: Niveaux Narratifs] ‒ 
những kiến tạo lý thuyết, mà theo các đại diện của trần thuật học, 
cung cấp một ý niệm sơ đồ hóa về quá trình giao tiếp nghệ thuật, tại 
đó văn bản ngôn ngữ biến thành tác phẩm văn học.

Khác với các nhà cấu trúc luận, vốn cũng hiểu tác phẩm như 
một thành tạo (formation) phức tạp, nhiều cấp độ, mang tính chỉnh 
đốn về cấu trúc, các nhà trần thuật học nhấn mạnh vào bản chất 
giao tiếp của các cấp độ ấy. Đó trước hết, theo họ, là các cấp độ giao 
tiếp mà tại đó có sự giao tiếp lẫn nhau của các bậc trần thuật chủ yếu 
(người gửi và người nhận thông tin nghệ thuật) dưới một hình thức 
đặc trưng cho mỗi cấp độ trần thuật. Cũng lại phải giả định rằng 
mỗi cặp gửi và nhận của một cấp độ trần thuật liên hệ giao tiếp với 
nhau không phải trực tiếp mà là gián tiếp, thông qua vai trò trung 
giới của các bậc trần thuật nằm ở một cấp khác, “bên dưới”, xét theo 
trật tự tầng bậc. Chẳng hạn, tác giả cụ thể và độc giả cụ thể của một 
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tác phẩm nào đó giao tiếp với nhau không phải một cách trực tiếp 
ở cấp độ ngoài văn bản, mà là thông qua chính tác phẩm, tức là ‒ 
theo quan niệm của trần thuật học ‒ nhờ các bậc trần thuật tồn tại 
và giao tiếp lẫn nhau bên trong văn bản; nói cách khác là ở các cấp 
độ nội tại văn bản. Về phần mình, với tư cách người trần thuật có 
địa chỉ là người nghe kể (narrataire) và giao tiếp với y ngay ở cấp độ 
nội văn bản hoặc cấp độ diễn ngôn, chỉ cần người trần thuật trao lời 
cho nhân vật là lập tức nảy sinh một cấp độ trần thuật mới với các 
bậc trần thuật của nó. 

Số lượng các cấp độ trần thuật trong một tác phẩm nghệ thuật 
cụ thể, nhất là trường hợp có các truyện kể lắp xen như một thành 
phần (cái gọi là “truyện trong truyện”) ‒ có thể rất nhiều. Ví dụ tiêu 
biểu là cấu trúc của Nghìn lẻ một đêm ‒ nơi mà người trần thuật chính 
Scheherazade, do hiện diện trong chức năng tác giả hiển thị, thường 
nhường vị trí người kể chuyện cho các nhân vật của các chuyện của 
họ, đến lượt các nhân vật ấy lại chuyển vai trò đó cho các nhân vật 
trong các câu chuyện của họ. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của trần 
thuật học là soi rọi không phải các cấp độ vi mô mà là các cấp độ vĩ 
mô vốn đảm bảo cho sự giao tiếp của toàn bộ tác phẩm nói chung và 
bao gồm vào quá trình ấy cả tác giả thực lẫn độc giả thực.

Sơ đồ định hướng giao tiếp của các cấp độ trần thuật và các bậc 
trần thuật tương ứng được đề xuất lần đầu tiên bởi Wolf Schmid 
(1972), ông đã tu chỉnh các tư tưởng của M. Bakhtin, W. Booth,  
F. K. Stanzel và L. Dolezel. Về sau, sơ đồ này được bổ sung và hoàn 
chỉnh bởi R. Warning, H. Link, M. Bal, J. Lintvelt, G. Prince. “Mô 
hình cắt dọc cấu trúc trần thuật” [327, tr. 20] có xuất xứ từ Schmid, 
đề ra 4 cấp độ giao tiếp: 1/ cấp độ ngoài văn bản, nơi diễn ra sự giao 
tiếp (được trung giới bởi các cấp độ khác) giữa tác giả thực và độc 
giả thực (“giữa những nhân diện lịch sử kinh nghiệm”); 2/ cấp độ 
nội văn bản của những tình thế giao tiếp trừu tượng, là nơi thực 
hiện sự giao tiếp của những kiến tạo lý thuyết giữa các tác giả trừu 
tượng hoặc tác giả ẩn và độc giả trừu tượng; 3/ cấp độ nội văn bản 
của những tình thế giao tiếp hư cấu, nơi giao tiếp của tác giả “hư 
cấu” và độc giả hư cấu, tức là các bậc trần thuật hiển thị, xuất lộ dưới 
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dạng các nhân vật; 4) cấp độ “thế giới trong văn bản”, tại đây nảy 
sinh vô số tình thế giao tiếp giữa các vai (actors). Như vậy ở “thế giới 
được miêu tả” (dargestellte Welt) Schmid cũng đã nhận ra “thế giới 
được trích dẫn” (zitierte Welt) để ghi nhận một “thế giới” nữa, do 
diễn ngôn của các vai tiểu thuyết tạo ra [327, tr. 27].

Các nhà trần thuật học làm việc trong phạm vi truyền thống 
Pháp muốn luận chứng về lý thuyết cho tính chất giao tiếp của những 
khái niệm cấu trúc luận truyền thống như “văn bản trần thuật”, “kể”, 
“truyện” đã giải thích chúng như những cấp độ trần thuật của cấu trúc 
giao tiếp nghệ thuật. Đặc biệt, M. Bal đưa ra sự giải thích sau đây cho 
sơ đồ tương tác của các cấp độ trần thuật và các bậc trần thuật: “Mỗi 
bậc thực hiện sự chuyển dịch từ một bình diện này sang một bình 
diện khác; vai (acteur), do sử dụng hành động như chất liệu, đã từ đó 
(từ hành động) làm ra truyện (histoire); tiêu cự (focalisateur), do thu 
nhận hành động và chọn góc nhìn để trình bày chúng, đã từ đó làm ra 
sự kể; còn người trần thuật thì biến sự kể thành ngôn từ: từ sự kể anh 
ta làm ra văn bản trần thuật. Về lý thuyết, mỗi bậc đều gửi tới người 
nhận ở cấp độ đó: vai gửi cho một vai khác, tiêu cự (focalisateur) gửi 
cho “khán giả” ‒ một khách thể gián tiếp của tiêu cự hóa (focalisation), 
người trần thuật gửi cho độc giả giả định” [44, tr. 33]. Quá trình giao tiếp  
này được minh thị bằng sơ đồ sau:

 

1. người trần thuật 

2. tiêu cự (focalisateur) 

5. “khán giả” ẩn tàng 

6. độc giả hiển thị hoặc ẩn tàng 

Độc giả 

tác giả (auteur) 

Vă
n 

bả
n 

tr
ần

 t
hu

ật
 

Sự
 k

ể 

Tr
uy

ện
 (

H
is

to
ire

) 

3. vai (acteur) 

4. vai (acteur) 

hành động ngôn từ trực tiếp 
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Dựa chủ yếu vào tư tưởng Schmid, J. Lintvelt cũng có sự đề xuất 
tương tự. Ông minh thị sơ đồ của mình qua ví dụ truyện cổ tích Chú bé 
tí hon của Charles Perrault: “Kể ‒ đó là một hành vi trần thuật, và theo 
nghĩa rộng, là cả một tình thế hư cấu nó là chỗ của hành vi ấy, bao gồm 
người trần thuật và người nghe kể. Tôi hiểu sự kể là văn bản trần thuật, 
bao gồm không chỉ diễn ngôn trần thuật do người trần thuật phát 
ngôn mà còn gồm cả những ngôn từ do các vai nói ra và những ngôn 
từ được người trần thuật trích dẫn. Chú bé tí hon và gã ăn thịt người 
đều tham dự như những vai vào nội dung trần thuật của sự kể, tức là 
vào truyện (histoire) hoặc diegesise. Sự kể thống hợp trong mình nó 
diễn ngôn của người trần thuật với diễn ngôn của các vai, còn truyện

(histoire) thì bao hàm trong nó hành động ‒ vốn là khách thể diễn 
ngôn của người trần thuật ‒ và sự kiện ‒ vốn được tái tạo bởi diễn 
ngôn của các vai, và do vậy, bao gồm cả thế giới được trần thuật lẫn 
thế giới được trích dẫn. Sự kể = diễn ngôn của người trần thuật + 
diễn ngôn của các vai. Truyện, diegesise = thế giới được kể ra + thế 
giới được trích dẫn” [254, tr. 31 - 32]

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

tác giả cụ thể

tác giả trừu tượng

thế giới tiểu thuyết người trần thuật

người nghe kể

độc giả giả trừu tượng

độc giả cụ thể

các vai

   kể =  diễn ngôn của người trần thuật
           + diễn ngôn của các vai

 truyện=  thế giới được kể ra 
              + thế giới được trích dẫn

tác phẩm văn học 
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Các bậc trần thuật 

[Nga: Повествовательные инстанции; Pháp, Anh: Instances; 
Đức: Instanzen] ‒ tùy thuộc vào việc nhà nghiên cứu hướng đến 
những tiền đề lý thuyết nào - cấu trúc luận, cấu trúc giao tiếp hoặc 
mỹ học tiếp nhận ‒, thuật ngữ sẽ có những hiệu chỉnh khác nhau ‒‒ 
các bậc văn học trần thuật: văn bản, sự kể, diễn ngôn, hoặc các phạm 
trù khác nhau của tác giả và độc giả. Trong giới các nhà trần thuật 
học hiện thời không có ý kiến thống nhất về số lượng các bậc trần 
thuật: từ bốn bậc nhất thiết phải có cho đến tám bậc, gồm cả bốn bậc 
“không tất yếu”, mỗi bậc tùy các nhà nghiên cứu khác nhau có thể 
được phân chia thêm, tách nhỏ đến vô tận (xem: loại hình học trần 
thuật). Điều này đặc biệt liên quan đến phạm trù độc giả (độc giả cụ 
thể, hoặc độc giả thực, độc giả trừu tượng, hoặc độc giả ẩn tàng, độc 
giả hiển thị, độc giả ảo, độc giả lý tưởng, độc giả không xác đáng, 
độc giả giả định, độc giả nội quan, độc giả có chủ kiến, độc giả khái 
niệm, độc giả hư cấu, độc giả sản sinh, độc giả được mô tả, độc giả 
thông tin, độc giả trưởng, v.v.). 

Thật ra, vấn đề phân giới các kiểu độc giả ngoài văn bản đã 
vượt ra ngoài phạm vi quan tâm của trần thuật học theo nghĩa hẹp 
của từ này và là đặc quyền của mỹ học tiếp nhận. Tuy nhiên, trong 
điều kiện hiện thời, khi ở nghiên cứu văn học đang diễn ra quá 
trình ảnh hưởng qua lại tích cực của các tiếp cận, các nguyên tắc 
và phương pháp phân tích khác nhau, một sự phân giới như vậy 
trong các lý thuyết cụ thể của một nhà nghiên cứu nào đó ‒ là điều 
không phải bao giờ cũng làm được. Ví dụ, các quan niệm của nhà 
trần thuật học W. Schmid [327], G. Prince [297] về đề tài phạm vi 
các vấn đề bao quát đã đụng chạm đến cả đề tài mỹ học tiếp nhận. 
Mặt khác, H. Link trong công trình có ảnh hưởng của mình nhan đề 
Nghiên cứu tiếp nhận: Dẫn luận về phương pháp và vấn đề [253] đã dành 
một phần đáng kể để trình bày những luận điểm chính của trần 
thuật học như phần nhập đề cần thiết của chính đề tài tiếp nhận.

Các bậc trần thuật cơ bản, hiện diện trong vai trò thành phần 
của chuỗi giao tiếp mà theo đó thực hiện được việc “chuyển” thông 
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tin nghệ thuật từ nhà văn tới độc giả, nằm ở hai cực đối lập của quá 
trình giao tiếp nghệ thuật ‒ đó, một là tác giả thực và độc giả thực, 
nằm ở cấp độ ngoài văn bản; hai là vô số các bậc bên trong văn 
bản. Các nhà trần thuật học xuất phát từ tín niệm cho rằng tại mỗi 
cấp độ trần thuật cần phải có cặp gửi và nhận thông tin nghệ thuật 
của mình. Cấp độ đầu tiên, trên đó nảy sinh tình thế giao tiếp trừu 
tượng hoặc quy phạm, là cấp độ tương tác của tác giả ẩn tàng, trừu 
tượng, và độc giả ẩn tàng, trừu tượng. Cả hai đều không có dấu ấn 
văn tự trong văn bản, và chỉ được đặc định bởi việc cần thiết phải 
đưa văn bản văn học vào quá trình giao tiếp, và vì vậy là những 
kiến tạo lý thuyết trừu tượng. Trên căn cứ ấy, nhà Slave học Đức  
W. Schmid thích nói tới “tác giả trừu tượng” và “độc giả trừu tượng”. 
Về phương diện tâm lý học, hai bậc này được thể hiện như là những 
hình ảnh giả định của tác giả (bậc độc giả) và độc giả (bậc tác giả) 
và vì vậy được ghi nhận bằng thuật ngữ tác giả ẩn tàng (implied 
author), và độc giả ẩn tàng (implied reader).

Một số nhà nghiên cứu, ví dụ, S. Chatman [77], giới hạn trong 
bốn bậc ấy; một số khác, như G. Genette [144], không tính đến tác 
giả ẩn tàng và độc giả ẩn tàng trong bảng phân loại của mình, vì lẽ, 
nó đã bị phê phán từ phía Sh. Rimmon [314] và W. Bronzwaer [68].

Đối với các nhà trần thuật học có định hướng ngữ học gần gũi 
với quan điểm cấu trúc luận, các bậc trần thuật được ghi trong văn 
bản có ý nghĩa chủ yếu. Trong số các bậc ấy, bậc người trần thuật 
(nhân vật kể chuyện, người kể chuyện) có trách nhiệm “lời nói 
hoá”, tức là diễn đạt thông tin nghệ thuật dưới hình thức ngôn ngữ. 
Người nhận thông tin ở cấp độ trần thuật này là người nghe chuyện 
(narratee), vốn được luận chứng kỹ lưỡng về lý thuyết đầu tiên 
trong các công trình của nhà trần thuật học Mỹ G. Prince [296].

Việc chi tiết hóa thêm nữa cấp độ này, nơi hoạt động của cặp 
giao tiếp người trần thuật và người nghe chuyện, dẫn đến chỗ chia 
ra hai bán cấp độ nữa. Nếu người trần thuật kể bằng “hình thức ngữ 
pháp cá nhân” (từ ngôi thứ nhất vô danh hoặc ngôi nhân vật kể 
chuyện), thì như thế đã nảy sinh cấp độ “tình thế giao tiếp hư cấu”, 
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tại đó có sự giao tiếp của tác giả hư cấu hoặc tác giả hiển thị (“figur 
trong văn bản”) và độc giả hư cấu hoặc độc giả hiện thị (explicit 
reader). Độc giả hiển thị cũng có thể xuất hiện cả trong vai trò nhân 
vật-người nghe câu chuyện đang được kể, lẫn dưới dạng những 
lời nhắn gửi của tác giả hiển thị mà văn bản ghi lại kiểu như “bạn 
đọc thân mến”, “Bạn có thể không tin điều này, nhưng...”, v.v. Cấp 
độ này, và bậc trần thuật tương ứng không có trong kiểu trần thuật 
“phi cá nhân”, “ẩn tàng”, vốn được kể từ ngôi thứ ba.

G. Genette [144] và M. Bal [44] còn chia ra một cấp giao tiếp 
nữa: cấp tiêu cự hóa (focalisation), tại đây diễn ra việc lời nói hóa 
(verbalization) phối cảnh thị giác, tương ứng là focalisateur ‒ người 
gửi thông tin thị giác được thể hiện thành lời này, và người nhận 
nó ‒ khán giả ẩn tàng. Nếu như cấp độ “giao tiếp hư cấu” được W. 
Schmid và H. Link đặt ở trên cấp diễn ngôn của người trần thuật và 
người nghe chuyện [Link, 253, tr. 25] thì M. Bal lại đồng nhất cấp độ 
focalisation với việc kể và đặt focalisateur của mình ở giữa người trần 
thuật và vai (acteur) ‒ nhân vật hành động của thế giới tiểu thuyết.

Ở cấp độ sâu nhất của tác phẩm nghệ thuật, cấp độ “thế giới 
tiểu thuyết” [Lintvelt, 254, tr. 17], “thế giới được miêu tả” [Schmid, 
327, tr. 26] nảy sinh rất nhiều tình thế giao tiếp với những người trần 
thuật và người nghe chuyện của mình. Một khi nhân vật-vai nào 
đó nắm lấy ngôn từ, thì do vậy nó sẽ tự nhận lãnh chức năng người 
trần thuật, và công chúng của nó (không quan trọng là ngôi số ít 
hay số nhiều) sẽ mang chức năng người nghe chuyện. Cố nhiên, 
trong trường hợp đối thoại, các chức năng này sẽ biến đổi thuận 
nghịch tương ứng.

Nói cách khác, một bậc trần thuật bất kỳ nào đó trước hết là một 
chức năng, và nó là một đại lượng khả biến trong mỗi tiết đoạn cụ thể 
của bất cứ văn bản nghệ thuật nào. Luôn luôn nó chỉ có thể có ở dạng 
trừu tượng như một kiến tạo lý thuyết tuyệt đối hóa và thực thể hóa 
tính biến thiên tự nhiên nguyên thuỷ của các hiện tượng thành một 
hằng tính hư cấu các ý niệm của thế giới tinh thần. Nhà nghiên cứu 
Hà Lan Haard nhận xét rằng ở Chiến tranh và hòa bình của L. Tolstoi, 
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khoảng cách giữa người trần thuật và tác giả trừu tượng “không đến 
nỗi lớn. Chẳng hạn, người trần thuật ở tiểu thuyết này bày tỏ những 
ý kiến mà Tolstoi vào giai đoạn ấy của đời ông đã tán đồng một cách 
không hề mỉa mai” [163, tr. 98]; như vậy, ở đây cho thấy sự trùng hợp 
lập trường của cả ba bậc trần thuật: tác giả thực (Tolstoi ở thời điểm 
viết tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình), tác giả trừu tượng (tác giả ngụ 
ý, ẩn tàng của tác phẩm này) và người trần thuật phi nhân vật hóa 
(trần thuật được dắt dẫn từ ngôi thứ ba). Trên thực tế cũng có thể nói 
như vậy về tất cả các bậc trần thuật còn lại.

Do tính biến thiên như vậy của chức năng các bậc trần thuật, 
các khả năng của chúng chỉ rõ rệt ít nhiều, hoặc  ngược lại chúng bị 
hòa lẫn vào nhau trong thực tiễn cụ thể của một văn bản tiểu thuyết 
thực và tương đối khó tách biệt dưới dạng thức “thuần nhất”; giữa 
chúng thường có một số lượng các dạng chuyển tiếp. Điều này cũng 
giải thích cho sự kiện những bất đồng hiện tồn trong đánh giá và lý 
giải các văn bản nghệ thuật cụ thể, bên cạnh sự nhất trí quá rõ rệt 
đối với các luận điểm lý thuyết của bộ môn trần thuật học.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Loại hình học trần thuật 

[Nga: Нарративная типология; Pháp: Typologie narrative] ‒ 
thuật ngữ của trần thuật học, được tu chỉnh trong suốt thế kỷ XX; một 
trong những người mở đầu là nhà nghiên cứu Đức Otto Ludwig, 
ngay từ cuối thế kỷ XIX đã đề xuất loại hình học Các hình thức tự sự 
(1891) [260]. Tiếp sau đó, những kiểu phân loại kỹ lưỡng hơn, trong 
đó có ảnh hưởng nhất là của U. Musarra-Schroeder (1981) [279] và 
J. Lintvelt (1981) [254].

Các nguyên tắc của L.h.h.tr.th. thế kỷ XX được xây dựng bởi nhà 
nghiên cứu văn học Anh P. Lubbock, năm 1921 (Nghệ thuật văn xuôi) 
[259] trên cơ sở phân tích sáng tác của Tolstoi, Flaubert, Thackeray, 
Dickens, Meredith và Balzac. Mục tiêu nghiên cứu là vạch ra một số 
lượng hữu hạn những hình thức trần thuật chứa đựng vô số khả 
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năng tổ hợp. Xuất phát từ nhị phân cơ bản giữa “chỉ ra” và “kể lại” 
(showing / telling) ‒ phạm trù trần thuật học thứ nhất, Lubbock phân 
biệt hai cách trình bày “truyện” tương phản nhau: cảnh và toàn cảnh. 
Ví dụ về sự mô tả một cảnh trong Bà Bovary của Flaubert là sự xuất 
hiện Charles Bovary ở trường trung học Rouan, sau đó là việc kể vắn 
tắt mang tính toàn cảnh về cha mẹ y, tuổi thơ và sự học hành của y. 
Khái niệm toàn cảnh của Lubbock cũng trỏ nguyên tắc sự biết tất cả 
và có mặt ở mọi nơi (omniscience) của người trần thuật.

Phạm trù trần thuật học tiếp theo là “giọng”: “Có khi tác giả nói 
bằng giọng của chính mình, có khi ông ta nói bằng miệng của một 
trong số các nhân vật trong sách của ông ta”, thêm nữa, “ông ta sử 
dụng ngôn ngữ của bản thân mình, các tiêu chuẩn và sự đánh giá 
của bản thân mình” hoặc “sự hiểu biết, ý thức và các tiêu chuẩn của 
một người khác nào đó” [259, tr. 68].

Nguyên tắc trần thuật học thứ ba là sự đối lập giữa hai mô thức 
trần thuật: “kiểu bức tranh” và “kiểu vở kịch”. Trường hợp kiểu bức 
tranh, người trần thuật tạo ra “hình tượng kiểu hội họa, miêu tả các 
biến cố qua tấm gương ý thức tiếp nhận của một ai đó” [259, tr. 69]. 
Nhà nghiên cứu tìm thấy minh chứng của mô thức này ở đoạn miêu 
tả vũ hội tại Vobessarer, mô tả “kiểu bức tranh” thông qua trần thuật 
viễn cận của Emma Bovary, còn mô tả “kiểu vở kịch” là ở cảnh hội 
chợ nông trang tại đấy Rodolph thổ lộ tình yêu với Emma.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn này, có thể rút ra bốn hình thức trần 
thuật: 1/ toát yếu toàn cảnh (panoramic survey); 2/ người trần thuật 
kịch hóa (dramatized narrator); 3/ ý thức kịch hóa (dramatized 
mind); 4/ kịch thực thụ (pure drama). Đặc trưng của “toát yếu toàn 
cảnh” là sự hiện diện cảm thấy được của tác giả biết tất cả, có toàn 
quyền toàn năng trước các nhân vật của mình và bị gạt ra khỏi hành 
động, tác giả này, bằng giọng của mình và từ điểm nhìn của mình 
nhờ mô thức “bức tranh” đưa ra một sự miêu tả toàn cảnh về các 
biến cố tiểu thuyết (ví dụ trong các tiểu thuyết Chiến tranh và hòa 
bình của L. Tolstoi, Hội chợ phù hoa của Thackeray). “Người trần thuật 
kịch hoá” đòi hỏi một cấp gắn kết nhất định người trần thuật vào 
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hành động tiểu thuyết: “Nếu người kể câu chuyện có mặt trong 
câu chuyện ấy, thì như thế có nghĩa là tác giả đã được kịch hoá;... 
tác giả do vậy đã đẩy khỏi bản thân mình gánh nặng trách nhiệm 
trần thuật, cái công việc mà giờ đây nằm ở nơi mà độc giả phải đi 
tìm và cấp cho nó một sự đánh giá của mình. Không thể bị can thiệp 
từ ngoài vào, tác phẩm trở nên tự đủ và không có quan hệ gì với 
ai ở ngoài phạm vi của mình” [259, tr. 251 - 252]. Trong hình thức 
trần thuật này, người trần thuật ‒ không “biết tất cả” không “có mặt 
khắp nơi” ‒ kể, ở ngôi thứ nhất, câu chuyện của mình theo mô thức 
“bức tranh” từ giác độ sự thụ cảm riêng tư, được cá thể hoá, về các 
sự kiện (ví dụ Henry Esmond của Thackeray, David Copperfield của 
Dickens, Những cuộc phiêu lưu của Harry Richmond của Meredith). 
Theo Lubbock, nhược điểm của hình thức này là hiếm những mô 
tả trực tiếp về một cảnh, bởi vì ở đây “kể lại” có ưu thế hơn “chỉ ra”, 
và “người trần thuật kịch hoá” không có khả năng miêu tả trực tiếp 
ý thức của các nhân vật, truyền đạt xác thực “đời sống tâm lý” bên 
trong của chính người kể chuyện ‒ điều này trở ngại cho “tính mô 
tả”, “tính phóng sự” của kiểu trình bày hồi cố đối với các sự kiện (ví 
dụ trong những tác phẩm dẫn trên, các sự kiện xảy ra trong quá khứ 
xa xôi của David và Harry được họ mô tả từ giác độ kinh nghiệm 
sống chỉ mới thu nhận được chưa lâu).

Nhược điểm này, theo Lubbock, sẽ mất đi khi dùng phối cảnh 
trần thuật “ý thức kịch hoá”, nó cho phép miêu tả trực tiếp đời sống 
tâm lý của nhân vật, kết hợp được “mô thức bức tranh” của thế giới 
bên ngoài với “mô thức kịch hoá” của việc chỉ ra thế giới những trải 
nghiệm bên trong các nhân vật. Ví dụ cho hình thức này theo nhà 
nghiên cứu, là tiểu thuyết Những vị đại sứ của H. James, trong đó các 
sự kiện được trình bày từ quan điểm của Lambert Streser, thế nhưng 
đời sống nội tâm của y lại được trình bày bằng phương thức “kịch 
hoá”: “Mặc dù trong Những vị đại sứ, quan điểm ưu thắng là quan 
điểm của Streser và có vẻ như quan điểm ấy là bất biến trong suốt 
cuốn tiểu thuyết, trên thực tế đã diễn ra sự chuyển dịch của nó, được 
thực hiện hết sức khéo léo đến nỗi người đọc có thể đã đọc hết cuốn 
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tiểu thuyết mà còn chưa ngờ vực điều đó” [259, tr. 161]. Nói cách 
khác, ý thức được kịch hóa từ thời điểm đã tạo ra được ở người đọc 
ấn tượng là anh ta có mặt ở cảnh trình diễn những trải nghiệm bên 
trong của nhân vật, anh ta có mặt ở vở diễn “sân khấu ý thức”. Do 
vậy Lubbock rất mong đạt tới cái hiệu quả dường như không có mặt 
tác giả: “Tác giả không kể câu chuyện ý thức của Streser, anh ta làm 
việc đó như thể câu chuyện tự kể, anh ta đã kịch hóa nó” [259, tr. 147].

Hình thức trần thuật “kịch thuần túy” gần gũi hơn cả với trình 
diễn sân khấu, bởi vì ở đây trần thuật được đưa ra dưới dạng một 
cảnh diễn; phối cảnh của độc giả được giới hạn ở sự miêu tả bề 
ngoài các nhân vật và các đối thoại của chúng, kết quả là độc giả 
không biết gì về đời sống nội tâm của các nhân vật hoạt động, và 
chỉ có thể đoán nhận điều đó theo những lời ám chỉ gián tiếp, xuất 
phát từ “những ký hiệu được nhìn thấy và nghe thấy”, khi những 
ý nghĩ của họ và những lý do thúc đẩy được truyền đạt bằng hành 
động. Lubbock dẫn Lứa tuổi bất lợi của H. James làm ví dụ: “Ở đây 
không nhìn thấy bất cứ ý nghĩ nào ở bên trong nhân vật, không có 
bất cứ sự toát yếu nào về cảnh diễn, không có bất cứ sự lược thuật 
hồi cố nào về quá khứ. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết được khai triển 
trước khán giả dưới dạng cảnh diễn, không đưa cho khán giả bất cứ 
cái gì ngoài vẻ mặt và lời nói của các nhân vật trong một loạt tình 
tiết. Trên thực tế, tác phẩm này có thể gây ấn tượng như một vở 
diễn sân khấu; tất cả những gì không phải là đối thoại, đều chỉ giản 
đơn là những lời chỉ dẫn sân khấu mở rộng, làm cho đối thoại có 
được cái hiệu quả biểu cảm vốn chỉ trò diễn trên sân khấu mới tạo 
ra được” [259, tr. 198]. Lubbock coi hình thức trần thuật này là hình 
thức hoàn hảo nhất.

Tương ứng với thị hiếu thời đại mình ‒ thời đại hình thành 
các nguyên tắc chủ nghĩa hình thức mà về sau sẽ đặt cơ sở cho phê 
bình Mới ‒ Lubbock tỏ ra ủng hộ phi nhân cách hóa khi bày tỏ công 
nhiên sự ưa thích “chỉ ra” bằng cách “kể lại”, ưa thích “cảnh diễn” 
làm hại “miêu tả”, ưa thích sự mô tả sự kiện một cách “phi bình giá” 
khách quan, tạo ra hiệu quả “tự bãi miễn” tác giả, đối lập với cách 
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kể có xúc cảm chủ quan chứa đựng các lời bình chú của tác giả: 
“Nghệ thuật tiểu thuyết chỉ bắt đầu khi nhà tiểu thuyết ý thức được 
câu chuyện như là cái chất liệu cần phải được chỉ ra (tác giả nhấn 
mạnh), cần phải được trình bày như thể bản thân nó tự kể”[259, tr. 
62]. Tương ứng với tâm thế như vậy, sự phân loại của Lubbock ít 
mang tính cách miêu thuật hơn tính cách bình giá, như một sự tuần 
tự đi lên, từ những hình thức trần thuật “già cũ” đến phương thức 
“kiến tạo” tiểu thuyết mà theo quan điểm của ông là phù hợp nhất.

Nhà nghiên cứu người Mỹ N. Friedman [138, 139, 140] là người 
kế tục quan niệm điểm nhìn do Lubbock đề xuất, và xây dựng một 
hệ thống khá chi tiết các dạng thức của nó. Tương tự người tiên khu 
của mình, ông tiếp tục phân giới giữa “kể lại một cách chủ quan” 
(subjective telling), được thực hiện bởi người trần thuật “nhìn thấy 
được”, và “chỉ ra một cách khách quan” (objective showing) mà đứng 
đằng sau là người trần thuật “phi cá nhân”, trình bày sự kiện từ ngôi 
thứ ba. Như F. Rossum-Guyon nhận xét [317, tr. 477], các nhà phê 
bình viết bằng tiếng Anh cũng như các nhà lý thuyết Đức đều cho 
trần thuật sẽ là “khách quan” khi người trần thuật tránh được sự can 
thiệp của tác giả, trong khi đó các nhà nghiên cứu Pháp ở trường hợp 
này coi sự trần thuật đều là chủ quan như nhau, bởi vì người trần 
thuật ở đây đồng nhất hóa mình với tính chủ quan của vai (acteur). 
Friedman tiếp tục sự phân loại ban đầu từ tám [139], sau đó bảy [138] 
hình thức trần thuật: 1/ toàn năng biên tập (editorial omniscience);  
2/ toàn năng trung tính (neutral omniscience); 3/ “Tôi là người chứng” 
(I as witness); 4/ “Tôi là vai chính” (I as protagonist); 5/ “toàn năng 
cục bộ đa bội” (multiple selective omniscience); 6/ “toàn năng cục 
bộ” (selective omniscience); 7/ “mô thức kịch” (dramatic mode); 8) 
“camera” (the camera).

Những đặc tính cơ bản của “toàn năng biên tập”, khi tác giả 
hiện diện trong vai “nhà xuất bản - nhà biên tập”, là tính toát yếu, 
biết tất cả và sự “xâm nhập” của tác giả vào trần thuật dưới dạng 
“những bàn luận chung về cuộc sống, về phong tục, đạo đức có thể 
liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với câu chuyện đang được kể” [140, tr. 
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121], ví dụ trong các tiểu thuyết Tom Jones của Fielding, Chiến tranh 
và hòa bình của L. Tolstoi.

“Toàn năng trung tính” là bước đầu tiên trên đường “khách 
quan hóa” trần thuật mà Friedman đang tìm kiếm: “điều duy nhất 
khác biệt so với “toàn năng biên tập” là không có sự can thiệp trực 
tiếp của tác giả; tác giả nói theo lối phi cá nhân khi kể từ ngôi thứ 
ba”[138, tr. 145], ví dụ trong các tiểu thuyết Đối điểm của A. Huxley, 
Tess của gia đình Urbervilles của Th. Hardy.

“Tôi là người chứng” ‒ là nhân vật tự trị bên trong câu chuyện, 
bị cuốn ít hay nhiều vào hành động, biết ít hay nhiều về các nhân 
vật chính và nói với độc giả từ ngôi thứ nhất” [138, tr. 150]. Như vậy, 
ở đây tác giả từ chối lập trường biết tất cả của mình, bởi vì “tôi là 
người chứng” chỉ có thể kể cái mà anh ta biết với tư cách chỉ là người 
chứng kiến các sự kiện đã diễn ra. Theo Friedman, kiểu biết một 
cách giới hạn như thế đều phần nào có ở Marlow trong tiểu thuyết 
Ngài Jim của J. Conrad, ở Nick trong Gatsby vĩ đại của Fitzgerald. 

Ở hình thức trần thuật “tôi là vai chính”, nhân vật chủ chốt ‒ 
đối lập với trạng thái bên lề của “tôi là người chứng” ‒ chiếm vị trí 
trung tâm trong hành động của tiểu thuyết, do vậy “điểm nhìn” 
của anh ta luôn luôn là trung tâm định hướng cố định cho độc giả 
(Những hy vọng lớn của Dickens, Người xa lạ của Camus).

“Toàn năng cục bộ đa bội” và “toàn năng cục bộ” trước hết 
được định tính bởi sự bãi miễn người trần thuật “nhìn thấy được”, 
“hiển hiện”, và bởi sự tiếp nhận thế giới tiểu thuyết thông qua cái 
hiểu biết “cục bộ”, bị giới hạn của một số nhân vật (trường hợp 
trước) hoặc một nhân vật (trường hợp sau). Như vậy, ở trường hợp 
trước (minh chứng bằng ví dụ tiểu thuyết Đi đến cây đèn biển của  
V. Woolf), độc giả đụng chạm tới một trung tâm định hướng biến 
đổi (biến đổi từ nhân vật này sang nhân vật khác), ở trường hợp sau 
(ví dụ tiểu thuyết của J. Joyce Chân dung một hoạ sĩ thời trẻ) ‒ với một 
trung tâm định hướng cố định: “Ở đây, độc giả đáng lẽ tiếp nhận 
câu chuyện thông qua ý thức của một số nhân vật, thì lại bị giới hạn 
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bởi ý thức của duy nhất một nhân vật” [138, tr. 154]. Hai mô thức 
trần thuật này, theo Friedman, rất gần với sự miêu tả sân khấu, gần 
với sự “kịch hoá” các trạng thái tâm hồn nhân vật, đây là chỗ mà ưu 
thế thuộc về kỹ thuật độc thoại nội tâm, “dòng ý thức”. “Thông tin 
mà độc giả có được ở mô thức kịch, bị giới hạn chủ yếu ở các hành 
động và lời nói của các nhân vật; tác giả có thể có những bổ sung về 
hình dáng các nhân vật, môi trường xung quanh họ theo tinh thần 
chú dẫn kịch bản, tuy nhiên không bao giờ tác giả chỉ dẫn trực tiếp 
về các đặc điểm sự tiếp nhận của họ, các suy nghĩ và xúc cảm của 
họ” [138, tr. 155]. “Mô thức kịch”, theo Friedman, biểu lộ rõ rệt nhất 
trong tiểu thuyết Lứa tuổi bất lợi của H. James.

Đặc trưng của mô thức trần thuật sau cùng ‒ camera ‒ là hoàn toàn 
loại bỏ tác giả: “Mục tiêu ở đây là truyền đạt một vỉa đời sống không 
thấy có bất cứ sự lựa chọn hay tổ chức chất liệu nào, dưới dạng thức 
như nó bị đảo tung lên trước dụng cụ ghi nhận” (recording medium). 
Ví dụ phần đầu tiểu thuyết Vĩnh biệt Berlin của K. Isherwood, trong 
đó người kể chuyện tuyên bố: “Tôi là cái camera mở hết cỡ, ghi toàn 
bộ, hoàn toàn thụ động, không suy nghĩ. Người đàn ông đứng trước 
cửa sổ, người đàn bà mặc kimono đang quấn tóc. Một lúc nào đó, tất 
cả cần được tái hiện, ghi nhận kỹ lưỡng” [trích theo: Friedman, 140, tr. 
130]. Ngay từ 1955, nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng thủ pháp 
“camera” đối lập với bản chất nghệ thuật tự sự, vốn là “quá trình trừu 
tượng hoá, lựa chọn, vứt bỏ những gì không cần thiết và điều chỉnh 
chất liệu” [140, tr. 131] và trên cơ sở đó ông đã loại bỏ “camera” khỏi 
sự phân loại của mình vào năm 1975.

Những năm 1970s là thời gian hình thành các nguyên tắc cơ 
bản của loại hình học trần thuật tiếng Đức (E. Leibfried, W. Fuger, F. 
K. Stanzel, W. Schmid). E. Leibfried trong sự phân loại của mình, đã 
sử dụng hai phạm trù trần thuật học: phối cảnh trần thuật và hình 
thức ngữ pháp. Đến lượt phối cảnh, ông lại chia ra phối cảnh ngoại tại 
(Auβenperspektive) và phối cảnh nội tại (Innenperspektive); về hình 
thức ngữ pháp thì Ich-form ‒ là kể từ ngôi thứ nhất, Er-form ‒ là kể từ 
ngôi thứ ba. Phối cảnh nội tại không có vai trò gì trong câu chuyện. 
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Từ việc tổ hợp các tiêu chuẩn như vậy, Leibfried đưa ra bốn kiểu 
trần thuật thực tồn: 1/ phối cảnh nội tại + Ich-form: nhân vật kể câu 
chuyện từ ngôi thứ nhất, trong đó bản thân y có tham dự; 2/ phối 
cảnh nội tại + Er-form: nhân vật “kể” từ ngôi thứ ba câu chuyện 
mà y là người tham dự (tức là việc kể từ ngôi thứ ba được thực hiện 
thông qua sự cảm nhận của một trong số các vai hành động); 3/ phối 
cảnh ngoại tại + Ich-form: người trần thuật dùng hình thức ngữ 
pháp của ngôi thứ nhất để kể câu chuyện mà anh ta không tham dự 
(ví dụ ở tiểu thuyết hài ước thời Khai sáng, người trần thuật thường 
xuyên cắt ngang đường dây trần thuật bằng những nhận xét và suy 
nghĩ của mình ở ngôi thứ nhất); 4/ phối cảnh ngoại tại + Er-form: 
đây là cái gọi là “lập trường Olympia” trong đó người trần thuật ở 
ngôi thứ ba kể câu chuyện mà y không có mặt trong đó như một vai 
hành động.

Dựa vào Leibfried và Tz. Todorov, Wilhelm Fuger [141] tu chỉnh 
một bảng phân loại còn chi tiết hơn nữa, gồm 12 kiểu trần thuật. Đối 
với các phạm trù của Leibfried, ông tiếp nhận hoàn toàn, chỉ đưa 
vào một số thuật ngữ khác (“lập trường người trần thuật” ngoại tại 
và nội tại ‒ Erzählposition ‒ riêng tư ‒ Ich-form, Du form ‒ và phi cá 
nhân ‒ Er-form ‒ các hình thức ngữ pháp) và bổ sung một nguyên 
tắc loại hình nữa: “chiều sâu của phối cảnh trần thuật” được xác 
định như cấp độ tiếp nhận tình thế trần thuật của người kể chuyện 
(Bewuβtseinsstand des Erzählers), làm trung tâm định hướng cho 
người đọc [141, tr. 273].

Nếu người trần thuật biết nhiều hơn các vai hành động 
còn lại, thì anh ta ở vào tình thế “bên trên” thế giới tiểu thuyết 
(situationüberlegen); nếu anh ta có hiểu biết như các vai ấy thì anh 
ta ở vào tình trạng ngang bằng với họ (situationadequat), hoặc là 
anh ta ở vào tình thế “thiếu hiểu biết” (situationdefizitär) nếu anh 
ta biết ít hơn các nhân vật khác. Như vậy, mỗi lập trường trong số 
hai “lập trường trần thuật” đều có ba “tình thế trần thuật”, và đến 
lượt mình, mỗi tình thế này lại có thể được truyền đạt bằng hai hình 
thức ngữ pháp; vậy là có tất cả 12 kiểu trần thuật.
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Về sau Fuger gom nhóm chúng lại, xuất phát từ “tình thế” và 
hình thức ngữ pháp, và thu được bốn hình thức trần thuật tổng 
hợp, tương ứng với bốn kiểu trần thuật của Leibfried: hình thức 
“của tác giả”, hình thức “trung tính”, hình thức “cái tôi nguyên vẹn” 
(Ich original) và hình thức “nhân vật”, tức là “của nhân vật” với ba 
kiểu trần thuật ở mỗi hình thức.

Các kiểu hình thức của tác giả: 1/ kiểu “tác giả điều khiển” 
(auktorial direktorial): lập trường ngoại tại + hình thức ngữ pháp 
cá nhân + sự hiểu biết có ưu thế; 2/ kiểu “tác giả dự đoán” (auktorial 
konjektural): lập trường ngoại tại + hình thức ngữ pháp cá nhân 
+ sự hiểu biết khiếm khuyết; 3/ kiểu “tác giả tình thế” (auktorial 
situational): lập trường ngoại tại + hình thức ngữ pháp cá nhân + 
sự hiểu biết ngang bằng.

Kiểu thứ nhất được Fuger minh hoạ bằng bút pháp của 
Thackeray, kiểu “tình thế” và kiểu “dự đoán” khác nhau ở cấp độ 
chiều sâu của phối cảnh trần thuật, bởi vì ở đây người trần thuật 
mang tính tác giả đã đánh mất sự biết tất cả của mình và chỉ còn 
một sự hiểu biết chỉ “vừa đủ” hoặc hơi “khiếm khuyết”, điều này 
buộc phải tạo ra một sự dự đoán về tiến trình phát triển tiếp theo 
của hành động tiểu thuyết.

Hình thức tổng hợp “trung tính”, theo Fuger, được xác định bởi 
người trần thuật ngoại tại, tức là bởi người kể chuyện ở ngôi thứ ba. 
Các kiểu của hình thức thứ hai này: 1/ kiểu “trung tính Olympia” 
(neutral olympisch): lập trường ngoại tại + hình thức ngữ pháp phi 
cá nhân + ưu thế hiểu biết; 2/ kiểu “trung tính quan sát” (neutral 
observational): lập trường ngoại tại + hình thức ngữ pháp phi cá 
nhân + cân bằng hiểu biết; 3/ kiểu “trung tính giả định” (neutral 
suppositional): lập trường ngoại tại + hình thức ngữ pháp phi cá 
nhân + thiếu hụt hiểu biết. Kiểu thứ nhất nảy sinh khi “người trần 
thuật vô hình (vị thần trên đỉnh Olympia), có một ưu thế về hiểu 
biết, tạo ra một thế giới hư cấu, trần thuật về thế giới ấy ở ngôi thứ 
ba” [141, tr. 277]. Kiểu “trung tính quan sát” được ứng dụng trong 
những cuốn tiểu thuyết mà ở đó các sự kiện được trình bày “như 
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ghi biên bản”, dưới dạng những tường trình và những phóng sự, 
nhưng người trần thuật bị giới hạn chỉ ở những quan sát các hành 
động tiểu thuyết, gần như sự quan sát ấy được ghi bằng camera. Ở 
kiểu “trung tính giả định”, người trần thuật buộc phải dùng những 
giả đoán, giả thuyết của mình để lấp những lỗ hổng trong vốn 
thông tin còn thiếu hụt của anh ta. Fuger dẫn chứng làm ví dụ bút 
pháp Hemingway và “tiểu thuyết mới”.

Hình thức tổng hợp thứ ba (“cái Tôi nguyên vẹn”) được định 
tính bởi người trần thuật nội tại, kể từ ngôi thứ nhất, và cũng có ba 
kiểu: 1/ kiểu “hồi cố” (Ich-original retrospektiv): lập trường nội tại 
+ hình thức ngữ pháp cá nhân + ưu thế hiểu biết; 2/ kiểu “đồng 
hiện” (simultan): lập trường nội tại + hình thức ngữ pháp cá nhân 
+ hiểu biết cân bằng; 3/ kiểu “cái Tôi khó hiểu” (ratselndes Ich): lập 
trường nội tại + hình thức ngữ pháp cá nhân + hiểu biết thiếu hụt. 
Ở kiểu thứ nhất “cái Tôi kể chuyện” là trung tâm định hướng; ở 
kiểu thứ hai, “cái Tôi kể chuyện” được đồng nhất với “cái tôi bị kể” 
như thể tạo ra cái ấn tượng dường như tiến trình trần thuật diễn ra 
đồng thời với sự phát triển của câu chuyện. Kiểu “cái tôi khó hiểu” 
được Fuger tìm thấy ở Vô danh của S. Beckett và cho rằng “nó khác 
với kiểu đồng hiện ở chỗ, do bị mất nhiều hoặc ít tính cá nhân của 
mình, người trần thuật hóa ra không giải thích được rành rõ về các 
sự kiện diễn ra ngay trước mắt mình. Mặc dù vẫn hiện diện xét về 
hình thức, cái “tôi” trong thực chất đang bị đặt trước cái nguy cơ gia 
tăng là đánh mất thẩm quyền của mình” [141, tr. 275].

Hình thức tổng hợp “của nhân vật” (“trần thuật của nhân vật” 
mà các nhà nghiên cứu văn học tiếng Đức thường gọi, chính là dạng 
mà giới nghiên cứu Pháp gọi là “trần thuật của vai”) được xác định 
bởi việc áp dụng người trần thuật nội tại và ngôi thứ ba, và cũng 
bao gồm ba kiểu: 1) kiểu “quang phổ” (spektral): lập trường nội tại 
+ hình thức ngữ pháp phi cá nhân + ưu thế hiểu biết; 2) kiểu “môi 
giới trung tâm” (mediumzentral): lập trường nội tại + hình thức 
ngữ pháp phi cá nhân + ngang bằng về hiểu biết; 3) kiểu “môi giới 
ngoại vi” (mediumperipher): lập trường nội tại + hình thức ngữ 
pháp phi cá nhân + hiểu biết thiếu hụt.
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“Kiểu quang phổ”, trong đó “tác giả-người tiếp nhận” có tầm 
biết cao nhất, hơn hẳn số còn lại có tham gia hành động tiểu thuyết, 
được Fuger tìm thấy ở các truyện giả tưởng, nơi mà trần thuật được 
truyền đạt thông qua ý thức “người mơ tưởng siêu việt”, người đã 
chết hoặc bóng ma, có khả năng, bằng cái nhìn tâm tưởng của mình, 
bao quát toàn bộ hành động đồng thời vẫn tham gia hành động ấy. 
“Kiểu môi giới trung tâm” thường bắt gặp ở những đoạn lướt qua, 
khi việc kể được tập trung vào chính người “môi giới” mà thông 
qua ý thức của họ, trần thuật được trung giới hóa (được truyền đạt, 
được “sàng lọc”) khi mà “vai tiếp nhận” (actor-perceptor), do có sự 
biết ở mức trung bình đủ, không vượt trội mức biết của các nhân 
vật khác, và trần thuật được giới hạn chủ yếu ở sự “hướng nội” ‒ tự 
phân tích đời sống nội tại của mình. Ở kiểu “môi giới ngoại vi”, trần 
thuật hướng vào “ngoại vi” tầm nhận thức của kẻ môi giới, tức là sự 
chú ý của “tác giả tiếp nhận” tập trung vào các nhân vật khác mà về 
họ anh ta còn thiếu thông tin.

Nhà nghiên cứu người Áo Franz K. Stanzel, một trong những 
nhà trần thuật học đương đại có uy tín nhất, đề ra ba phạm trù 
trần thuật học làm cơ sở cho loại hình học của mình: 1) ngôi, là chỉ 
số về tính đồng nhất hay phân chia thế giới của người trần thuật 
và thế giới của các vai; 2) phối cảnh, được phân chia ‒ dưới ảnh 
hưởng của Leibfried ‒ thành phối cảnh ngoại tại và phối cảnh nội 
tại; 3) mô thức, chỗ này Stanzel tiếp tục nhị phân truyền thống: 
kể lại/ chỉ ra (berichtende Erzählung / szenische Erzählung) (tương 
tự: eigentliche Erzählung / szenische Erzählung của O. Ludwig, 
panoramic presentation/scenic presentation của Lubbock, telling/
showing của Friedman). Mô thức dùng để đối lập kiểu trần thuật từ 
ngôi người trần thuật được cá thể hoá, “cá nhân” hóa với lối miêu tả 
kiểu sân khấu, được truyền đạt thông qua ý thức nhân vật phản xạ 
(reflektor). Từ tác động qua lại của các phạm trù ấy, nhà nghiên cứu 
rút ra ba tình thế trần thuật “nền tảng” (“của tác giả”, “của cá nhân”, 
tức là “của nhân vật”, và “của Tôi - người trần thuật” trong đó việc 
kể được thực hiện từ ngôi thứ nhất) và cả một mảng các hình thức 
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trần thuật trung gian mà số lượng, theo ông, về lý thuyết là vô tận 
[339, tr. 85].

Nhà nghiên cứu người Hà Lan Jan Lintvelt [254] có ý đồ khái 
quát tất cả những phân loại đã có trên thực tế và đề xuất sự phân 
loại của mình về các kiểu trần thuật, xuất phát từ nguyên tắc mà 
ông coi là chủ yếu: trung tâm định hướng độc giả trong thế giới 
tiểu thuyết. Tùy thuộc vào chỗ trung tâm ấy nằm ở đâu, người 
trần thuật hay ở vai, nhà nghiên cứu xác lập hai hình thức tự sự cơ 
bản (hétérodiégétique và homodiégétique) và ba kiểu trần thuật: 
của tác giả (auctoriel), của vai (actoriel) và trung tính (neutre) 
trong đó cả ba đều có mặt trong hình thức tự sự hétérodiégétique, 
và chỉ có hai (auctoriel và actoriel) có mặt trong hình thức tự sự 
homodiégétique. Kết quả, Lintvelt tạo ra một sự phân loại gồm 
năm kiểu trần thuật, sau đó từng kiểu được ông hiệu chỉnh, tiếp 
sau B. Uspenski [26] thành bốn bình diện: 1/ tâm lý học tiếp nhận 
(xem: tiêu cự hoá); 2/ thời gian; 3/ không gian; 4/ ngôn từ, được ông 
xác định khá chi tiết.

Thiên tự sự sẽ thuộc hình thức héterodiégétique nếu người trần 
thuật không tham dự vào câu chuyện đang được kể với tư cách một 
nhân vật hành động, tức là actor; và thiên tự sự sẽ thuộc hình thức 
homodiégétique, nếu người trần thuật đồng thời hiện diện cả trong 
vai người kể chuyện lẫn trong vai nhân vật hành động. Sẽ là kiểu trần 
thuật của tác giả (auctoriel) nếu trung tâm định hướng cho độc giả 
là chính người trần thuật với những đánh giá và nhận xét của mình 
chứ không phải là một trong số các nhân vật. Như vậy, ở kiểu tự sự 
này độc giả được định hướng trong cái thế giới tiểu thuyết được dắt 
dẫn bởi người trần thuật với tư cách người tổ chức (“auctor”) sự kể 
chuyện. Nếu như, ngược lại, trung tâm định hướng không trùng với 
người trần thuật mà là trùng với vai (actor) thì đó sẽ là kiểu trần thuật 
của vai (actoriel). Cuối cùng, nếu cả người trần thuật, cả vai (nhân 
vật) đều không làm chức năng trung tâm định hướng độc giả, thì đó 
sẽ là kiểu trần thuật trung tính (neutre). Ở trường hợp này, trung tâm 
định hướng sẽ không mang thuộc tính cá nhân, cá thể hoá, người trần 
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thuật sẽ chối bỏ chức năng lý giải, và hành động tiểu thuyết sẽ được 
miêu tả không phải bằng cách “lọc” qua ý thức chủ thể của người 
trần thuật hay của nhân vật, mà dường như được ghi một cách khách 
quan bằng ống kính camera (nguyên tắc “camera” do N. Friedman 
đưa ra). Do chỗ, theo quan niệm trần thuật học, bất cứ nhân vật nào 
của thế giới hư cấu ở tác phẩm nghệ thuật đều nhất thiết phải thực 
hiện chức năng lý giải, cho nên hình thức tự sự homodiégétique loại 
trừ khả năng có kiểu trần thuật trung tính. Như thế, trung tâm định 
hướng độc giả và kiểu trần thuật lệ thuộc tương ứng với nó được xác 
định bởi cái lập trường được miêu tả mà độc giả sẽ chiếm lĩnh trong 
thế giới tiểu thuyết.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân  dịch)

Tác giả

 [Nga: Ауктор1 ; ‒ từ tiếng Latinh: auctor ‒ người làm ra, người sáng 
tạo, nhà văn] ‒ thuật ngữ của trần thuật học, được các nhà phê bình 
thuộc nhiều khuynh hướng khác sử dụng rộng rãi. Được đưa ra 
năm 1955 dưới hình thức “tình thế trần thuật của tác giả” và “người 
trần thuật kiểu tác giả”, bởi nhà nghiên cứu văn học người áo F.K. 
Stanzel [339, 340, 341], sau đó, có sự tu chỉnh của J. Kristéva [235, 236],  
G. Genette [146, 147], J. Lintvelt [254] v.v. Gần gũi về chức năng với 
tác giả trừu tượng, thuật ngữ auctor được đưa ra để phân giới các 
kiểu trần thuật khác nhau (xem: Các kiểu trần thuật của vai, của tác giả, 
trung tính) hoặc các phương thức trình bày chất liệu trần thuật từ 
điểm nhìn của kẻ làm trung tâm định hướng cho độc giả trong tiến 
trình kể. Nói cách khác, auctor là kẻ tổ chức ra cái thế giới được miêu 
tả của tác phẩm nghệ thuật và đề xuất với độc giả sự cắt nghĩa của 
mình, cái nhìn của mình vào các sự kiện và hành động được miêu tả, 
cái nhìn này là chủ đạo so với tất cả các “quan điểm tư tưởng” còn lại 

1 Đây là dạng thuật ngữ mô phỏng ngữ âm, chỉ dùng cho trường hợp này; 
dạng đích thực của từ “tác giả” ở tiếng Nga là Aвтор (Avtor) – (N.D.)
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do các nhân vật biểu lộ. Có thể có hai kiểu trần thuật tác giả: có chỗ 
auctor hiện diện trong vai người kể chuyện “thuần túy”, về khách 
quan không phụ thuộc vào các sự kiện được nó miêu tả, và không 
phải là vai hành động của thiên truyện được kể; có chỗ auctor thực 
hiện chức năng kép: người kể chuyện và vai hành động, người tham 
dự các biến cố diễn ra trong thế giới hư cấu của tác phẩm nghệ thuật 
(xem: trần thuật heterodiégétique và trần thuật homodiégétique). 

Cũng như trường hợp trần thuật của vai (xem: vai), bậc auctor 
không tiên quyết việc sẽ kể từ ngôi thứ nhất hay ngôi thứ ba mà 
chỉ là dấu hiệu cho thấy do điểm nhìn của ai, các đánh giá và phán 
đoán của ai, sẽ có: người trần thuật toàn năng và vô danh (kiểu 
tác giả hétérodiégétique, trong trường hợp này sự kể được dẫn dắt 
từ ngôi thứ ba) hoặc nhân vật kiêm người trần thuật (kiểu tác giả 
homodiégétique với sự trần thuật từ ngôi thứ nhất).

Cũng như số đông các bậc trần thuật, auctor trước hết là một 
kiến tạo lý thuyết, một khái niệm trừu tượng được phân xuất do 
kết quả phân tích, diễn đạt khác nhau của các nhà nghiên cứu khác 
nhau. Ví dụ ở F. Stanzel, “tình thế trần thuật tác giả” (auktoriale 
Erzählsituation) đối lập với “tình thế trần thuật của nhân vật” 
(personale Erzählsituation), tức là tình thế “nhân vật” và “tình thế 
cái tôi trần thuật” đều gắn với toàn bộ trần thuật từ ngôi thứ nhất 
(Ich-Erzählsituation), những cái mà Lintvelt coi là trần thuật “kiểu 
tác giả heterodiegetique, kiểu nhân vật heterodiegetique và kiểu 
trần thuật homodiegetique”.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tác giả ẩn tàng

[Nga: Имплицитный Автор; Anh: Implied author; Pháp: Auteur 
implicite; Đức Impliziter autor] ‒ theo nghĩa này, cũng thường dùng 
khái niệm “tác giả trừu tượng” ‒ một bậc trần thuật không được thể 
hiện ở văn bản nghệ thuật dưới dạng nhân vật-người kể chuyện, mà 
chỉ được độc giả tái tạo trong quá trình đọc như một “hình tượng tác 
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giả” ngấm ngầm, ẩn tàng. Theo các ý niệm của trần thuật học, T.gi.a.t. 
cùng với độc giả ẩn tàng trong cặp đôi của bậc giao tiếp tương ứng ‒ có 
trách nhiệm đảm bảo giao tiếp nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm văn 
học nói chung. H. Link viết về T.gi.a.t.: “Nó là “điểm tích hợp” tất cả các 
thủ pháp tự sự và các đặc tính của văn bản, nó là cái ý thức mà trong 
đó tất cả các yếu tố hình tượng của văn bản đều có nghĩa” [253, tr. 22].

Quan niệm T.gi.a.t. được tu chỉnh triệt để hơn cả vào đầu những 
năm 1960s bởi nhà phê bình Mỹ W. Booth; ông nhận xét rằng, nhà 
văn (“tác giả thực”), “theo mức độ anh ta viết, tạo ra không giản 
đơn chỉ là một “con người nói chung” phi cá nhân, lý tưởng, mà là 
một dị bản ngụ ý “bản thân mình”, nó khác với những tác giả ngầm 
(ngụ ý) mà chúng ta bắt gặp ở các tác phẩm của những người khác... 
Chúng tôi gọi tác giả ngầm này là “ngòi viết chính thức” hoặc, chấp 
nhận thuật ngữ mà mới đây Cathlin Tillotson làm cho sống động: 
“cái tôi thứ hai” của tác giả; ‒ cố nhiên, cái hình ảnh được độc giả tạo 
ra trong quá trình tiếp nhận văn bản, là một trong những hiệu quả 
đáng kể nhất về sự tác động của tác giả. Có vẻ như anh ta gắng làm 
như phi cá nhân, độc giả của anh ta tất phải tái tạo cho mình hình 
ảnh của “ngòi viết chính thức” [60, tr. 70 - 71].

Hơn nữa, Booth nhấn mạnh, ở những tác phẩm khác nhau của 
cùng một nhà văn, độc giả đụng chạm với những T.gi.a.t. khác nhau. 
Ví dụ, ở Fielding, trong Jonathan Wild, tác giả ngầm “rất bận tâm đến 
những công việc xã hội và những hậu quả của sự hiếu danh không 
kiềm chế được của những “người vĩ đại”, đạt được quyền lực trong 
thế giới này”; trong khi đó, với tư cách là tác giả ẩn tàng “hiện diện 
trong Amelia lại nổi bật ở tính giáo huấn nghiêm khắc, còn trong 
Joseph Andrews thì dường như là người “bông phèng”, “vô tâm” [60, 
tr. 72]. Ở ba cuốn tiểu thuyết ấy, Fielding tạo ra ba tác giả ẩn tàng 
khác nhau rõ rệt.

T.gi.a.t. bộc lộ đặc biệt rõ khi đối chiếu với người trần thuật 
“không đáng tin cậy” mà thực chất bị quy định bởi sự không trùng 
hợp của các tâm thế giá trị và đạo đức của nó hoặc thông tin của nó 
với những điều mà toàn bộ nội dung cuốn sách thông báo, tức là với 
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“các quy phạm trần thuật” của tác giả ẩn. Nhà nghiên cứu Hà Lan 
E.A. Haard nhận xét: “Nếu ở những tác phẩm cụ thể, tác giả trừu 
tượng được xem như người có “chỗ đứng quan trọng”, thì định thức 
nghi vấn “Anh ta là ai?” cũng ngang nghĩa với việc xác định đề tài 
tác phẩm, ở đây cố nhiên không tránh khỏi sự tùy tiện ở mức nhất 
định. Tuy nhiên, ở các trường hợp cụ thể, có thể gán cho tác giả trừu 
tượng một vài yếu tố nghĩa, ví dụ thái độ mỉa mai đối với người trần 
thuật hồn nhiên dẫn chuyện từ ngôi thứ nhất” [163, tr. 111].

Vấn đề chủ yếu trong việc phân xuất phạm trù T.gi.a.t. là xác lập 
khoảng cách giữa nó và người trần thuật, nhất là ở trường hợp trần 
thuật phi cá nhân từ ngôi thứ ba. Nhà nghiên cứu Mỹ S. Chatman 
nhấn mạnh rằng, khác với người trần thuật, T.gi.a.t. không thể 
“kể một cái gì cho độc giả, bởi vì nó không có tiếng nói, không có 
phương tiện giao tiếp nào khác” [77, tr. 48]. Nó cả thảy chỉ là một 
“nguyên tắc” tổ chức mọi phương tiện trần thuật, gồm cả người trần 
thuật: “Nói cho đúng, mọi phát ngôn, đương nhiên, đều “bị trung 
giới hoá”, bởi vì chúng phải do ai đó soạn ra. Ngay đến đối thoại 
cũng cần phải được một tác giả nào đó nghĩ ra. Nhưng hoàn toàn 
rõ ràng (được thừa nhận chung trong lý luận và phê bình) là, chúng 
ta cần phải nêu ra sự khác biệt giữa người trần thuật, hoặc người kể 
chuyện, tức là người vào thời điểm này đang “kể” câu chuyện, và 
tác giả, người sáng tạo tối cao của tích truyện, cũng là người quyết 
định việc có hay không có người kể chuyện và nếu có thì vai trò 
quan trọng đến đâu” [77, tr. 33].

Một mặt khác của vấn đề tách ra bậc T.gi.a.t. là đối lập nó với 
hình ảnh tác giả thực. Theo quan niệm của Chatman thì “các chuẩn 
mực trần thuật” do T.gi.a.t. xác lập, không thể có tính cách giá trị hay 
đạo đức, và tương ứng, nhà văn không phải chịu trách nhiệm về các 
quan điểm của mình, ví dụ Dante về “các tư tưởng Công Giáo” trong 
Thần khúc, hoặc Conrad về “lập trường phản động” trong Điệp viên 
bí mật, bởi vì “đồng nhất tác giả ẩn tàng, một nguyên tắc cấu trúc, 
với con người lịch sử xác định mà chúng ta có thể hay không thể 
thán phục về đạo đức, chính trị hay đời tư ‒ nghĩa là làm xói mòn 
nghiêm trọng quan niệm lý thuyết của chúng ta” [77, tr. 149].
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Trong ý đồ vạch ranh giới rõ rệt giữa tác giả thực và tác giả 
ẩn tàng, có thể thấy ảnh hưởng của lý thuyết giải nhân cách hoá 
(dépersonnalisation), cô lập dứt khoát cá nhân nhà văn khỏi tác phẩm 
của anh ta, “trung lập hoá” ảnh hưởng của anh ta đến tác phẩm của 
chính anh ta. Bản thân khái niệm T.gi.a.t. nảy sinh trong quá trình tư 
duy lý thuyết về sự kiện không phù hợp ý đồ nhà văn và kết quả cuối 
cùng của anh ta, là điều mà văn học sử đã chứng minh. Trước trần 
thuật học, vấn đề này đã được đặt ra với mức sắc sảo nhất, bởi “phê 
bình ý thức”, trước hết là trong các công trình của G. Poulet [291, 292], 
trong đó luôn luôn nhấn mạnh ý nghĩa “khách quan hoá” của ý thức 
sáng tạo và tiếp nhận, nêu lên sự nảy sinh “cái Tôi giả thiết” của nhà 
văn bên trong tác phẩm, khác với “cái Tôi kinh nghiệm” của nó.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tác giả hiển thị, tác giả hư cấu 

[Nga: Эксплицитный автор, Фиктивный автор; Pháp: Auteur 
explicite, Auteur fictif; Anh: Explicit author, Fictive author; Đức: 
Expliziter autor, Fiktifver autor, Figur im text] ‒ “hình hài trong văn 
bản” ‒ người kể chuyện thuộc về thế giới hư cấu nghệ thuật và dẫn 
dắt trần thuật từ ngôi mình, tức là “tác giả hư cấu” của toàn bộ hoặc 
chỉ một phần nào đó của tác phẩm, hiện diện trong tư cách là nhân 
vật của thế giới tiểu thuyết này. Ví dụ Zeitblom trong Bác sĩ Faustus của 
Th. Mann; Rudy Panko trong Những buổi tối trong ấp gần Dikanka của 
Gogol; những người trần thuật hư cấu trong Nhân vật thời đại chúng ta 
của Lermontov: người kể chuyện vô danh, hiện diện nhân danh tác 
giả cuốn tiểu thuyết, Maksim Maksimych, bản thân Pechorin ‒ tác giả 
cuốn nhật ký của mình; Marlow trong một số cuốn tiểu thuyết của 
Conrad; Scheherazade trong Nghìn lẻ một đêm.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Người trần thuật 

[Nga: Нарратор; Pháp: Narrateur; Anh: Narrator; Đức: Erzähler] ‒ 
người tường thuật, người kể chuyện ‒ một trong những phạm trù 
cơ bản của trần thuật học. Đối với những nhà trần thuật học đương 
đại chia sẻ ý kiến của các nhà cấu trúc luận, khái niệm người trần 
thuật mang tính chất cực kỳ hình thức và đối lập dứt khoát với khái 
niệm “tác giả thực”, “tác giả cụ thể”. W. I. Kayser đương thời mình 
đã khẳng định: “Người trần thuật ‒ đó là một hình hài (figur) được 
sáng tạo ra, thuộc về toàn bộ chỉnh thể tác phẩm văn học” [216, 
tr.429]; “ở nghệ thuật kể, không bao giờ người trần thuật là vị tác 
giả đã hay chưa nổi danh, nhưng là cái vai mà tác giả bịa ra và chấp 
nhận” [217, tr. 91]. Về sau R. Barthes gán cho vị thế này tính cách 
một giáo điều được nhiều người chấp nhận: “Người trần thuật và 
các nhân vật về thực chất là những “sinh thể trên giấy”; không ai có 
thể nhầm lẫn tác giả của câu chuyện với người tường thuật lại câu 
chuyện ấy” [47, tr. 19].

Các nhà trần thuật học viết tiếng Anh và tiếng Đức đôi khi phân 
biệt trần thuật “cá nhân” (từ ngôi thứ nhất của người kể chuyện 
vô danh hay của một trong số các nhân vật) và trần thuật “phi cá 
nhân” (trần thuật nặc danh từ ngôi thứ ba). Riêng S. Chatman ở 
trường hợp sau thiên về việc không dùng thuật ngữ narrator và 
gọi đấy là kiểu tự sự “phi trần thuật”, đóng chức năng trong đó là 
“nonnarrator” [77, tr. 34, 254]. Các nhà nghiên cứu viết tiếng Pháp 
thì tin rằng xét về nguyên tắc không thể có trần thuật phi cá nhân: 
đằng nào thì cũng phải có ai đó nắm lấy ngôn từ và dẫn dắt câu 
chuyện, và một khi nhân vật lên tiếng, thì do vậy, vai trò người trần 
thuật được ủy nhiệm cho nhân vật ấy. Nhà nghiên cứu người Thụy 
Sĩ, bà M.-L. Ryan, xuất phát từ chỗ hiểu văn bản nghệ thuật như 
một trong những hình thức của “hành vi ngôn từ”, cho rằng sự có 
mặt người trần thuật là điều nhất thiết phải có trong bất cứ văn bản 
nào, mặc dù ở một số trường hợp nó có thể có một mức độ tính cá 
nhân (trong loại trần thuật “phi cá nhân”), còn ở một số trường hợp 
khác, tính cá nhân hoàn toàn bị loại trừ (trong loại trần thuật “của 
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nhân vật”): “Độ không (zéro) của tính cá thể nảy sinh khi diễn ngôn 
của người trần thuật chỉ đòi hỏi có một điều: năng lực kể một câu 
chuyện” [321, tr. 518]. Độ không (zéro) trước hết là “trần thuật toàn 
năng từ ngôi thứ ba” của tiểu thuyết kinh điển thế kỷ XIX, và “giọng 
trần thuật nặc danh” của một vài cuốn tiểu thuyết thế kỷ XX, ví dụ 
của H. James và E. Hemingway.

Ryan đề xuất mô hình giao tiếp nghệ thuật, theo đó, trần 
thuật nghệ thuật hiện diện như là kết quả của hành vi “phi cá 
nhân hóa” (impersonalisation), tức là sự biến hóa của tác giả, 
chuyển trách nhiệm thực hiện hành vi ngôn từ cho kẻ thay thế 
mình trong văn bản ‒ “kẻ phát ngôn được thay thế”, người trần 
thuật. Điều này, theo ý bà, giúp ta hiểu trạng thái “bản thể luận” 
đặc thù của tác phẩm nghệ thuật với tư cách là một thế giới hư 
cấu đồng thời có quan hệ với thế giới thực tại và có quan hệ 
với tác giả sáng tạo ra nó: “Nó không tự bắt buộc phải tin rằng 
dường như các sự kiện được thông báo trong trần thuật là có 
thực, mặc dù chính những sự kiện ấy được thông báo bằng chính 
kiểu những câu mà chúng ta thường dùng để kể về trạng thái 
thực của sự vật” [như trên, tr.519].

Như vậy, sự khác nhau giữa người trần thuật cá nhân và phi cá 
nhân là, ở trường hợp đầu, theo Ryan, tác giả làm ra vẻ như anh ta là 
ai khác chứ không phải cái người thực hiện các hành vi ngôn từ. Điều 
này giúp giải thích cái mâu thuẫn nảy sinh trước tiên ở trần thuật phi 
cá nhân giữa diễn ngôn nghệ thuật (tức là giữa những điều nói theo 
nghĩa đen) và cái bức tranh thế giới được sáng tạo ra trên cơ sở ấy. Ở 
đây tác giả làm như thể anh ta là một kẻ nào đó, nói những điều xác 
định về một thế giới xác định, rồi sau đó mới gọi mời độc giả tái thiết 
trạng thái thực của sự vật, điều này sẽ buộc độc giả phải phân giới 
giữa ngôn từ của người trần thuật và ngôn từ ngụ ý của tác giả.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Vai 
[Nga: Актор; Pháp: Acteur; Anh: Actor] ‒ thuật ngữ của trần thuật học, 
một kiến tạo lý thuyết, một phạm trù trừu tượng; một trong những 
chức năng của nó là kể lại hoặc làm các bậc của hành vi giao tiếp nghệ 
thuật. Tùy theo mức trừu tượng của cách hiểu về nó, nó có thể biểu thị 
những chức năng khác nhau. Tại cấp độ cao nhất của trần thuật (cấp 
độ tuyên ngôn), actor hiện diện trong vai trò (chức năng) nhân vật 
(viết như nhà nữ nghiên cứu Hà Lan M. Bal, “các actor, do được phân 
bổ những nét đặc biệt, chúng như thể có được sự cá thể hóa và chuyển 
dạng thành nhân vật”) [44, tr. 7] hoặc những sự vật có linh hồn như 
trong các ngụ ngôn, cổ tích, truyện giả tưởng khoa học, trong những 
tác phẩm văn học tượng trưng và tả thực, nơi mà những khách thể của 
thế giới hiện thực được miêu tả mang chức năng nhân vật hành động, 
ảnh hưởng tích cực đến tiến trình trần thuật (vùng mỏ trong Germinal, 
đầu máy hơi nước trong Người-thú của E. Zola, v.v.).

Ở cấp độ diễn ngôn, actor có thể làm chức năng người kể 
chuyện: như là tác giả những lời lẽ trong đối thoại giữa các nhân 
vật; như là một trong những người trần thuật của chuyện kể xen 
kẽ; như là người trần thuật duy nhất của toàn bộ tác phẩm, nơi mà 
thiên trần thuật có thể được dẫn ở ngôi thứ ba, nhưng ở trong phối 
cảnh sự biết hữu hạn và đặc điểm cảm quan của người trần thuật 
(xem: các kiểu trần thuật của độc giả, của tác giả, trung tính).

Ở cấp độ sâu nhất tồn tại những cấu trúc ẩn tàng (không lộ 
rõ), theo quan niệm của các nhà cấu trúc luận, là nơi xảy ra quá 
trình sinh nghĩa, actor hiện diện dưới hình thức trừu tượng nhất 
của mình: actant (xem: vai hành động ở phần chủ nghĩa cấu trúc).

Dấu hiệu xác định chủ yếu của actor là tính thứ cấp của nó so với 
những bậc trần thuật còn lại, và với tư cách là hệ quả, nó phụ thuộc 
vào chúng. Khi nói đến kiểu trần thuật của vai, thì tức là nói đến việc 
tác giả dùng mọi phương tiện trần thuật có thể dùng được để nhấn 
mạnh giới hạn của cái bức tranh, cái phối cảnh trần thuật được tạo ra 
bằng kiểu kể chuyện này, nhằm cho người đọc có khả năng cảm nhận 
đằng sau đó là một điểm nhìn hoàn toàn khác, lý giải và đánh giá 
khác hẳn về các sự kiện được miêu tả. Theo quan niệm trần thuật học, 
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người ta giả định rằng khi các vai (actors) làm chức năng người kể 
chuyện ở cấp độ đối thoại giữa các nhân vật thì trên thực tế đã có chỗ 
cho sự trích dẫn các diễn ngôn của chúng, hoặc do người kể chuyện 
của đoạn này thực hiện (ở trường hợp “truyện trong truyện”), hoặc 
do người trần thuật của tác phẩm này thực hiện.

Từ điều này, cần nêu một định đề nữa của trần thuật học: sự 
không trùng hợp về nguyên tắc giữa nhân vật và vai, người trần 
thuật và vai. Vai (actor), vốn là biểu hiện trừu tượng của chức năng 
hành động, luôn luôn là khách thể của trần thuật (hành vi trần 
thuật), trong khi đó, với tư cách nhân vật nó thực hiện đồng thời 
chức năng của cả chủ thể lẫn khách thể của trần thuật, tức là cả 
người trần thuật, cả vai (actor). Như vậy, xét về chức năng, người 
trần thuật và vai khác biệt nhau rõ rệt: người trần thuật chọn về 
mình chức năng giới thiệu (chức năng trần thuật) và kiểm soát (chức 
năng điều khiển), nhưng không bao giờ thực hiện chức năng hành 
động; còn vai (actor) thì bao giờ cũng mang chức năng hành động 
và không có chức năng trần thuật và kiểm soát.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Nhân vật 

[Nga: Персонаж; Pháp: Personnage; Anh: Character; Đức: Person, 
Figur] ‒ theo quan niệm của trần thuật học, đây là một hiện tượng 
phức tạp, nhiều thành phần, nằm ở chỗ giao nhau của những bình 
diện khác nhau của cái chỉnh thể giao tiếp là tác phẩm nghệ thuật. 
Thông thường, nhân vật có hai chức năng: hành động và kể. Như 
thế, nó thực hiện hoặc là vai trò actor (vai), hoặc là người kể chuyện 
kiêm người trần thuật (narrator).

H. James xác định nhân vật ở vai trò người trần thuật như 
là “sử gia” hoặc “chủ thể”, còn ở vai trò actor ‒ như là “nhân vật 
chính” (hero) hoặc “khách thể” [204]. Các nhà lý luận viết tiếng 
Đức L. Spitzer [338], E. Lammert [242], F.K. Stanzel [340] phân biệt 
“cái Tôi trần thuật” (erzählendes Ich) và “cái Tôi nếm trải”, “thể 
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nghiệm” (erlebendes Ich). B. Romberg [315] phân biệt “narrating 
I” và “experiencing I”. Ở trần thuật học của Pháp thông dụng là 
thuật ngữ bắt nguồn từ Genette: “cái tôi kể chuyện” và “cái tôi được 
kể” (je narrant / je narré). “Cái tôi kể chuyện”, tương ứng ở mức 
đáng kể với cái vai nó đóng trong câu chuyện, có thể hoạt động 
chức năng trong đó như protagonist (người trần thuật có vai trò 
chính) (“narrateur autodiégetique” ở Genette [144, tr. 253], “Tôi là 
protagonist” ở N. Friedman [140, tr. 126 - 127], và “narrator kiêm 
nhân vật chính” ở Romberg, [315, tr. 58 - 61]) - ví dụ Marianne trong 
Cuộc đời Marianne của Marivaux, Pechorin, tác giả một phần Nhân 
vật thời đại chúng ta mang tên Cuốn nhật ký của Pechorin.

“Cái tôi kể chuyện” này cũng có thể hiện diện với tư cách actor ‒ 
nhân vật theo ý nghĩa thứ cấp, đóng vai trò “người chứng” (“người 
quan sát”, “người làm chứng” ở Genette [144], “Tôi là người chứng” 
ở N. Friedman [140], “người trần thuật kiêm nhân vật thứ yếu” 
ở Romberg [315]) ‒ ví dụ bác sĩ Watson kể về các chiến công của 
Sherlock Holmes.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Người nghe chuyện 

[Nga: Наррататор; Pháp: Narrataire; Anh: Narratee] ‒ thuật ngữ 
của trần thuật học, trỏ một trong những bậc trần thuật của giao tiếp 
nội văn bản; một dạng thức địa chỉ nội tại, một người tiếp chuyện 
hiển hiện hoặc ngấm ngầm mà lời nói của người trần thuật kiêm 
nhân vật kể chuyện hướng tới; người nghe của sự kể vốn hướng tới 
anh ta; người tiếp nhận của cái thông tin được thông báo bởi người 
trần thuật.

Được đưa ra lần đầu tiên năm 1971 bởi G. Prince [296] và được tu 
chỉnh thêm trong các công trình của G. Genette [144, 145], F. Jost [215], 
Ph. Dubois [112], J. Lintvelt [254], S. Chatman [77], M.-L. Ryan [321], v.v. 
Các tiền đề lý thuyết về sự cần thiết đưa ra bậc trần thuật này đã được 
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M. M. Bakhtin luận chứng khá kỹ hồi những năm 1952 - 53 trong bài 
báo Vấn đề các thể loại lời nói [5], trong đó nhấn mạnh vai trò tích cực 
của “người khác”, của “người nghe” trong bất cứ “phát ngôn” nào, kể 
cả trong tác phẩm nghệ thuật (các thể loại lời nói thứ sinh). Đối với 
Bakhtin, người kiên trì chủ trương nguyên tắc tính đối thoại của văn 
học, vai trò của những kẻ khác mà vì họ, một phát ngôn được tạo ra, là 
cực lớn và nó tiên quyết ngay từ đầu hình thức của phát ngôn ấy, làm 
cho phát ngôn ấy tràn đầy “những hoạ âm đối thoại”. Mục đích của 
việc đưa ra bậc trần thuật này là để phân chia các cấp độ giao tiếp nội 
văn bản, để cụ thể hóa chính xác mỗi hành vi giao tiếp (nói, viết).

Khác với Bakhtin, các nhà lý thuyết Tây phương về căn bản chủ 
trương quan điểm cho rằng người nghe chuyện hoàn toàn bị ước định 
bởi người kể chuyện, bởi cách thức dẫn dắt sự kể của y, bởi kiến tạo từ 
chương của trần thuật, và không thể nào có được nó ở bên ngoài quan 
hệ “người kể ‒ người nghe”, bởi vậy mức độ cá nhân hóa của người 
nghe chuyện bị tiên quyết bởi lực cá nhân hóa của người trần thuật.

Cũng như số đông các bậc trần thuật nội văn bản, người nghe 
chuyện là một đại lượng biến thiên, có thể tùy thuộc kỹ thuật trần 
thuật (trần thuật từ ngôi thứ nhất hay thứ ba, trần thuật kiểu chuyện 
kể, trần thuật kiểu đối thoại, trần thuật kiểu thư tín, trần thuật mô 
tả khách quan, trần thuật trữ tình biểu cảm, trần thuật kiểu diễn 
thuyết kích động, v.v.) mà có hình thức và cấp độ tính tích cực trần 
thuật khác nhau. Người nghe chuyện có thể hiện diện dưới dạng nhân 
vật độc lập, như trường hợp dùng phương thức trần thuật “viền 
khung”, khi người kể xuất lộ trong vai trò nhân vật, thông báo một 
câu chuyện nào đó cho người nghe chuyện của mình vốn cũng được 
hiện thân thành một vai hành động (ví dụ Ngàn lẻ một đêm, trong 
đó nàng Scheherazade kể những câu chuyện cho vị quân vương). 
Nó có thể là người nghe thụ động, như vị quân vương trong Ngàn lẻ 
một đêm, giáo sư Shpilfogel trong Lời than phiền của người thợ may của  
Ph. Roth1, hoặc ngược lại, có vai trò quan trọng trong các sự kiện (Thay 

1 Roth, Philip Milton (s.1933), nhà văn Mỹ; tiểu thuyết Lời than phiền của người 
thợ may ra đời 1969.



186 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

đổi của M. Butor, Những cuộc dan díu nguy hiểm của Ch. de Laclos), 
hoặc nói chung bị loại bỏ quy chế nhân vật (người nghe im lặng và 
vô danh câu chuyện của Clamance trong Sự sụp đổ của (Camus); đó 
cũng là người độc giả mà Th. Mann nói với trong Bác sĩ Faustus, mà 
A.S. Pushkin nói với trong Evgeni Onegin. Ở đây chức năng người nghe 
chuyện trên thực tế đã chuyển thành chức năng độc giả hiển thị.

Dạng đặc biệt của người nghe chuyện nảy sinh do nhân vật kể 
chuyện giao tiếp với chính mình (Thay đổi của M. Butor, Tấn kịch của 
Ph. Sollers), đẻ ra cái hình thức thường gặp trong các thể tài nhật 
ký, các độc thoại của kịch, trong những lời “tự bộc bạch” của dòng 
độc thoại nội tâm, v.v. G. Prince cũng đưa ra khái niệm người nghe 
chuyện “độ 0” (zéro) ‒ chỉ theo nghĩa đen chứ không theo nghĩa 
rộng của các từ nhân vật kể chuyện kiêm người nghe chuyện; và 
“độc giả thiếu sở cứ” là kẻ không hiểu hết hoặc hoàn toàn không 
hiểu nghĩa câu chuyện, không chia sẻ ý đồ của tác giả; tóm lại, ở đây 
muốn nói tới kiểu người nghe chuyện có bộc lộ một thẩm quyền 
giao tiếp khiếm khuyết và do vậy yêu cầu người đọc thực thụ phải 
có sự hiệu chỉnh và giải thích theo lối mỉa mai.

Về lý thuyết cũng cần phân giới người nghe chuyện với độc 
giả ẩn tàng, vốn bộc lộ rõ nhất trong những tác phẩm có nhân tố 
giáo huấn, ví dụ trong các kiểu tiểu thuyết hiện thực Khai sáng, 
hoặc trong các tiểu thuyết chính trị. Mẫu mực cổ điển của việc sử 
dụng các kiểu người nghe chuyện khác nhau là tiểu thuyết Làm gì? 
của Tchernyshevski, với số lượng địa chỉ thoạt nhìn là “dư thừa”: 
“độc giải tinh ý”, “nữ độc giả”, “độc giả thường”, “công chúng nhân 
từ”, chỉ là “công chúng”, “độc giả bất kỳ”. Số lượng “độc giả” thực 
hiện vai trò những người nghe chuyện khác nhau như vậy, cho thấy 
rõ ranh giới giữa những người cùng trò chuyện của nhân vật kể 
chuyện và độc giả ẩn tàng vốn phải xác định quan điểm của mình 
đối với các quan điểm của tất cả những người nghe chuyện và tổng 
hợp thế giới nội tại của tiểu thuyết (cơ sở tư tưởng và sự kiện-hình 
tượng của nó) thành một chỉnh thể mang tính quan niệm duy nhất.
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Người nghe chuyện không phải bao giờ cũng dễ tách ra như 
trong tiểu thuyết của Tchernyshevski. Rất thường khi sự hiện diện 
của nó không được cảm thấy rõ, nó thường chuyển sang hình thức 
ẩn tàng. S. Chatman cho rằng một trích đoạn bất kỳ, không phải là 
một đoạn đối thoại hoặc chỉ đơn giản kể lại các sự kiện, mà là một 
cái gì đó mang tính giải thích ‒ trích đoạn đó thường gián tiếp gọi 
tới người nhận và dựng lại bậc người nghe chuyện, bởi vì bất cứ một 
nét lướt nào có chứa sự giải thích, đều đòi hỏi phải có cả người giải 
thích lẫn người được giải thích.

Vấn đề phức tạp hơn cả là vấn đề phân biệt người nghe chuyện 
trong trường hợp “trần thuật phi nhân vật”, khi bản thân người kể 
chuyện có “độ zéro về tính cá thể” (ví dụ với loại “trần thuật toàn 
năng” từ ngôi thứ ba của tiểu thuyết kinh điển thế kỷ XIX, hoặc 
trong “giọng trần thuật nặc danh” của một số cuốn tiểu thuyết thế 
kỷ XX, nhất là của H. James và E. Hemingway vốn không dùng đến 
kỹ thuật “tác giả toàn năng”). Xét từ quan điểm ngữ học, trần thuật 
loại này là hành vi “phi nhân cách hoá”, tức là một sự thay hình đổi 
dạng mà nhờ nó, những chủ thể ngôn từ thực thụ (tác giả, độc giả) 
ủy thác trách nhiệm về các hành vi ngôn từ (trách nhiệm về những 
sản phẩm của chúng và về mức độ phù hợp trong sự tiếp nhận 
chúng) cho những cái thay thế mình trong văn bản ‒ tức là người 
trần thuật và người nghe chuyện.

Sự phát triển lý thuyết trần thuật học sẽ dẫn đến việc chi tiết 
hóa hơn nữa sự giao tiếp nội văn bản và phân chia ở đó ra hai phối 
cảnh: diegesis (bình diện diễn ngôn của trần thuật) và mimesis 
(bình diện thị giác của trần thuật; “thông tin hiển thị”). Như vậy là, 
bên cạnh người nói và người nghe, phải đưa ra cặp giao tiếp tiêu cự 
(focalisateur) ‒“khán giả ẩn tàng”, chịu trách nhiệm tổ chức và tiếp 
nhận phối cảnh thị giác của các tác phẩm nghệ thuật.

I. I. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Độc giả ẩn tàng 

[Nga: Имплицитный Читатель; Pháp: Lecteur Implicite; Anh: 
Implied Reader; Đức: Impliziter Leser] ‒ một bậc trần thuật, cặp 
đôi với tác giả ẩn tàng, theo quan niệm của trần thuật học, bậc này có 
trách nhiệm xác lập “tình thế giao tiếp trừu tượng” mà nhờ kết quả 
hành động của giao tiếp này, văn bản văn học (với tư cách “thông 
báo” đã được tác giả mã hóa) được giải mã, giải nghĩa, tức là được 
đọc bởi độc giả và biến thành tác phẩm nghệ thuật. Với tư cách một 
khái niệm được biến thành thuật ngữ, độc giả ẩn tàng được tu chỉnh 
kỹ nhất bởi nhà mỹ học tiếp nhận Đức W. Iser [201, 203]. Độc giả ẩn 
tàng có khi cũng được gọi là “độc giả trừu tượng” [W. Schmid, 327; 
H. Link, 253].

Theo xác định của J. Lintvelt, “độc giả trừu tượng, hoạt động 
chức năng, một mặt, như kiểu người nhận thông tin do toàn bộ tác 
phẩm văn học diễn đạt và đưa ra, mặt khác, như kiểu người tiếp 
nhận lý tưởng, có năng lực cụ thể hóa hàm nghĩa chung của nó trong 
quá trình đọc tích cực” [254, tr. 18]. Độc giả ẩn tàng, lý tưởng ra, cần 
phải hiểu được tất cả các nghĩa rộng của tác giả, các “chiến lược” khác 
nhau của văn bản của tác giả, chẳng hạn, bút pháp mỉa mai.

Độc giả ẩn tàng bộc lộ rõ rệt hơn cả trong sự đối chiếu với “độc 
giả không vững vàng”, ví dụ vai trò xuất hiện xen kẽ các độc giả 
hiển thị ở tiểu thuyết Làm gì? của Tchernyshevski (“độc giả tinh ý”, 
“độc giả bình thường”, “công chúng đầy thiện ý”, v.v.). Nhiệm vụ 
của độc giả ẩn tàng ở đây là phải xác định lập trường của mình đối 
với cách nhìn của tất cả các “độc giả” ấy và tổng hợp thế giới nội tại 
của tiểu thuyết thành một chỉnh thể quan niệm duy nhất; thế giới 
nội tại của tiểu thuyết vốn được hai lần trung giới hoá đối với anh 
ta: đầu tiên là được người kể chuyện chuyển giao vật liệu, sau đó là 
được các “độc giả” tiếp nhận.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Độc giả hiển thị 

[Nga: Эксплицитный Читатель; Pháp: Lecteur explicite; Anh: 
Explicit reader] ‒ người tiếp nhận, hiện diện dưới dạng nhân vật, ví dụ 
quốc vương trong Ngàn lẻ một đêm nghe chuyện kể của Scheherazade, 
hoặc độc giả hiển thị được ghi lại trên văn bản dưới dạng lời hô gọi 
trực tiếp của tác giả hiển thị với độc giả của mình, một thủ pháp thường 
gặp trong văn học Khai sáng thế kỷ XVIII (ví dụ ở tiểu thuyết Tom Jones 
của Fielding thường xuyên có những lời hô gọi độc giả). Trường hợp 
đặc thù nhà văn cố ý dùng thủ pháp độc giả hiển thị là tiểu thuyết Làm 
gì? của Tchernyshevski: trong văn bản tác phẩm có cuộc tranh cãi của 
“tác giả” và “độc giả tinh ý” vốn mang tâm thế của người yêu thích 
“văn chương truyền thống” và tuyên bố rằng mình “hiểu biết” các quy 
phạm trần thuật khuôn sáo. Ở đây độc giả hiển thị hiện diện trong 
chức năng “độc giả thiếu sở cứ”, là đối tượng mỉa mai của một chiến 
lược văn bản trần thuật nhằm phá vỡ hệ thống tiếp nhận truyền thống 
đã thành quán tính, để chuyển hướng chú ý của độc giả ẩn tàng sang 
những vấn đề mà tác giả cho là quan trọng hơn những vấn đề có tính 
cách thuần văn học.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tiêu cự hóa 

[Nga: Фокализация; Pháp: Focalisation] ‒ một dị bản của quan 
niệm điểm nhìn Anh - Mỹ, được tu chỉnh theo kiểu cấu trúc luận, 
loại trừ “thể hiện tâm lý” (psychologisme) là cái không chấp nhận 
được đối với chủ nghĩa cấu trúc và trần thuật học. Cơ sở của tiêu 
cự hoá là sự tiếp cận vấn đề “phối cảnh thị giác” trong các tác phẩm 
nghệ thuật ngôn từ do J. Pouillon đề ra. Ông chia ra hai dạng “cái 
nhìn” trần thuật: “từ bên trong” và “từ bên ngoài”; cái thứ nhất 
là “thực tại tâm lý”, cái thứ hai là “sự bộc lộ khách quan của nó” 
[293, tr. 72]. Xuất phát từ đối lập này, Pouillon đề xuất quan niệm 
về ba kiểu “nhìn” trong tác phẩm: nhìn “từ trong”, nhìn “từ đằng 
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sau”, nhìn “từ ngoài”. Kiểu thứ nhất, là nguồn hiểu biết chính cho 
độc giả, định tính loại trần thuật ở đó người trần thuật “nhìn” được 
bao nhiêu thì các nhân vật còn lại cũng nhìn được bấy nhiêu. Ở 
cái nhìn “từ phía sau”, “nguồn đó nằm không ở tiểu thuyết mà ở 
nhà tiểu thuyết, bởi vì anh ta yểm trợ tác phẩm của mình, nhưng 
không trùng hợp với dù chỉ một vài nhân vật. Anh ta yểm trợ tác 
phẩm, đứng “đằng sau” nó; anh ta ở không phải bên trong cái 
thế giới anh ta đang miêu tả, mà ở “đằng sau” nó, hiện diện trong 
vai trò đấng tạo hóa hoặc người quan sát có đặc quyền, biết được 
cả mặt trái của sự việc” [293, tr. 85 - 86]. Cái nhìn “từ ngoài”, theo 
Pouillon, dính đến “bình diện hữu hình” của các nhân vật, đến 
môi trường cư trú của chúng.

Tz. Todorov chỉnh biên các luận điểm của Pouillon, xuất phát 
từ tương quan về dung lượng biết của người kể chuyện và nhân 
vật: cái nhìn “từ đằng sau”: người trần thuật biết nhiều hơn nhân 
vật; cái nhìn “từ bên trong”: người trần thuật biết ngang như mức 
actor (vai) biết; cái nhìn “từ bên ngoài”: người trần thuật biết ít hơn 
vai [348, tr. 141 - 142]. Cuối cùng, G. Genette đề xuất cách giải thích 
của mình và thuật ngữ của mình, thuật ngữ mà ở thời gian đó trở 
thành phổ cập nhất trong giới các nhà phê bình viết tiếng Pháp: cái 
nhìn “từ đằng sau”: tiêu cự hoá (focalisation) độ zéro (hoặc không 
có focalisation); cái nhìn “từ bên trong”: tiêu cự hoá (focalisation) 
nội tại; cái nhìn “từ bên ngoài”: tiêu cự hoá (focalisation) ngoại tại. 
Kiểu thứ nhất được Genette xếp vào loại “kể cổ điển” với người trần 
thuật toàn năng biết tất cả; kiểu tiêu cự hoá nội tại được ông hiểu là 
điểm nhìn của nhân vật tiêu cự (personnage focal), của một chủ thể 
tiếp nhận (sujet-percepteur) nằm ở “bên trong câu chuyện”. Kiểu 
cuối cùng trỏ sự tiếp nhận của cái [người hoặc vật] mà cái nhìn của 
người trần thuật hướng tới. Do đấy, phối cảnh trần thuật có thể 
luôn luôn biến đổi, tùy thuộc vào cái [người hoặc vật] mà điểm nhìn 
của nó trở thành đối tượng miêu tả. Phân tích 80 ngày vòng quanh 
thế giới của J. Verne, Genette nhận xét: “Tiêu cự hoá ngoại tại đối với 
một nhân vật này đôi khi cũng có thể xác lập được như tiêu cự hoá 
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nội tại đối với một nhân vật khác; tiêu cự hoá ngoại tại nhắm vào 
Filéas Fogg, là tiêu cự hoá nội tại đối với Passpart, còn bàng hoàng 
vì người chủ mới của mình” [144, tr. 208].

Tính biến đổi và đa dạng của phối cảnh tiêu cự đặc biệt rõ trong 
trần thuật héterodiégetique kiểu của vai. Nếu chỉ có một vai tiếp 
nhận, ví dụ như ở Những vị đại sứ của James, thì phối cảnh sẽ là cố 
định; nếu có một vài nhân vật (Bà Bovary) thì phối cảnh sẽ là biến đổi 
(“điểm nhìn lướt qua”, theo J. T. Shipley [326, tr. 375], “tiêu cự hoá đa 
bội”, hoặc “tiêu cự hoá biến thiên”, theo Genette [144, tr. 207], “kiểu 
toàn năng cục bộ đa bội”, theo N. Friedman). Kiểu phối cảnh nói sau 
cùng có thể sẽ là phối cảnh thu qua ống kính đơn (monoscopique) 
nếu những vai khác nhau (các chủ thể tiếp nhận A, B, C, D), mỗi vai 
tuần tự cảm nhận những sự kiện khác nhau (các khách thể được 
cảm nhận: a, b, c, d), trong khi đó phối cảnh biến thiên sẽ là phối 
cảnh polyscopique nếu những vai khác nhau (các chủ thể tiếp nhận 
A, B, C, D), mỗi vai đồng thời đều cùng lúc cảm nhận một sự kiện 
(khách thể được cảm nhận: a)” [Lintvelt, 254, tr. 68].

Ở trần thuật homodiegetique phối cảnh trần thuật có thể là sẽ cố 
định hay biến thiên tùy thuộc ở chỗ sự kể được dẫn bởi một hay vài 
ba người trần thuật; và tương ứng, sẽ là phối cảnh monoscopique 
nếu mỗi sự kiện được kể một lần duy nhất bởi một người trần thuật 
duy nhất, hoặc sẽ là phối cảnh polyscopique nếu cùng một sự kiện 
lại được trình bày từ những điểm nhìn của vài ba người trần thuật 
(R. Challes, Những người Pháp nổi tiếng; R. Brawning, Chiếc nhẫn và 
quyển sách, Faulkner, Lúc lâm chung; L.-P. Bon, Đi qua, tiểu thuyết bằng 
thư) [254, tr. 81]. Ở trường hợp phối cảnh biến thiên polyscopique, 
Todorov thích nói đến “cái nhìn stereo-scopique” [348, tr. 142 - 143], 
còn Genette lại thích nói đến “sự kể lặp lại trong nhiều focalisation” 
[144, tr. 207].

Việc Genette đưa ra khái niệm focalisation (tiêu cự hoá) đã giúp 
phổ cập trong giới trần thuật học Pháp những ý kiến về sự tồn tại 
của một bậc trần thuật đặc biệt, có trách nhiệm tổ chức trong tác phẩm 
nghệ thuật ngôn từ một phối cảnh thị giác với tư cách một cấp độ 
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trần thuật đặc biệt vừa đối lập với các cấp độ khác, vừa quan hệ theo 
thứ bậc với các cấp độ ấy trong khuôn khổ cấu trúc chung của giao 
tiếp nghệ thuật. Những ý tưởng tương tự cũng được phát biểu bởi 
nhà nghiên cứu người Mỹ S. Chatman: “Điểm nhìn không ngang 
nghĩa cho các phương thức biểu thị; nó chỉ có nghĩa cho cái phối 
cảnh mà bằng thuật ngữ của nó, sự biểu thị được thực hiện. Phối 
cảnh và sự biểu thị không bắt buộc phải trùng nhau tại một ngôi” 
[77, tr. 153]. Tuy nhiên, Chatman đã không thể biện luận về lý thuyết 
cho vị trí của bậc “điểm nhìn” trong chuỗi giao tiếp. Và đó là điều 
nhà trần thuật học Pháp M. Bal [44] đã làm được; bà phân chia một 
cấp độ giao tiếp nằm giữa văn bản (texte) và câu chuyện (histoire), 
ở đây nằm đồng thời cả cái được biểu đạt văn bản lẫn cái biểu đạt 
câu chuyện. Quá trình lời hóa (verbalisation), tức là thể hiện thành 
ngôn từ, ở đây trùng hợp với sự thể hiện thành cảnh tượng và hình 
ảnh. Thời đoạn “chế biến giả thiết” này [44, tr. 8] của câu chuyện đã 
được cấu tạo và chỉnh đốn, theo ý Bal, không cần phải đem đồng 
nhất với thời đoạn tổ chức văn bản trần thuật. Chính cấp độ này là 
phạm vi hoạt động của tiêu cự hóa (focalisation) mà Bal đồng nhất 
với sự kể. Bà thừa nhận: “thật khó nắm bắt thực chất của giao tiếp 
này: sự kể là sự tạo nghĩa ngôn ngữ học, nhưng bản thân nó lại gán 
nghĩa bằng những phương tiện phi ngôn ngữ học” [44, tr. 8]. Bal 
xuất phát từ niềm tin chắc rằng độc giả không tiếp nhận sự miêu tả 
một cách trực tiếp, bởi vì anh ta ban đầu phải “giải mã ký hiệu trỏ 
sự tiếp nhận” và vì vậy không thể “nhìn thấy”, theo nghĩa đen của 
chữ ấy, ví dụ, Emma Bovary chết như thế nào. Anh ta chỉ tiếp nhận 
văn bản của người kể, ngôn từ của người kể.

Đồng thời với việc phân xuất cấp độ “phối cảnh thị giác” trong 
trần thuật, Bal nêu các bậc người nhận và người gửi, thông qua sự 
trung giới của chúng mà có sự giao tiếp thông tin thị giác: tiêu cự 
(focalisateur) và khán giản ẩn tàng.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Các kiểu trần thuật của vai, của tác giả, trung tính 

[Nga: Акториальный, Аукториальный, Нейтральный 

Нарративные типы; Pháp: Types Narratifs Actoriel, Auctoriel, 
Neutre) ‒ các thuật ngữ của trần thuật học. Sự phân giới hai kiểu trên 
được luận chứng về lý thuyết lần đầu tiên bởi nhà nghiên cứu văn 
học người áo F.K. Stanzel [340] dưới dạng “tình thế trần thuật của tác 
giả” và “tình thế trần thuật của nhân vật” (từ tiếng Đức handelnde 
Person ‒ vai hành động, nhân vật), về sau các nhà trần thuật học 
Pháp thay bằng “trần thuật của vai”, hoặc “kiểu trần thuật của vai” 
(xem các mục từ vai (actor); loại hình học trần thuật).

Stanzel, dưới ảnh hưởng của R. Ingarden [194], đề nghị dùng 
“trung tâm định hướng độc giả” làm nguyên tắc phân loại, hoặc 
như nó được bà K. Hamburger gọi khác đi, là “vị trí nảy sinh hệ 
thống Tôi-ở đây-bây giờ” (Origo des Jetzt-hier-Ich- Systems) [168,  
tr. 62]. Sự phân giới được luận chứng về lý thuyết chu đáo hơn 
cho các kiểu trên này được thực hiện bởi nhà nghiên cứu Hà Lan 
J. Lintvelt [254]. Nếu trung tâm định hướng cho độc giả trong “thế 
giới hư cấu” của tác phẩm nghệ thuật là những phán đoán, đánh giá 
và nhận xét của người trần thuật, thì đó sẽ là kiểu trần thuật của tác 
giả (auctoriel); nếu độc giả tiếp nhận thế giới ấy thông qua ý thức 
của một trong số các nhân vật (nhìn “thế giới hư cấu” bằng cặp mắt 
anh ta), thì đó sẽ là kiểu trần thuật của vai (actoriel). Đối lập với các 
kiểu ấy là “kiểu trung tính ‒ không có trung tâm định hướng được 
cá thể hóa, thực hiện chức năng giải thích ‒ tựu trung là sự ghi lại 
một cách phi cá nhân thế giới ngoại tại được nghe thấy và nhìn 
thấy” [254, tr. 68]. Stanzel cho rằng ở trần thuật trung tính, “trung 
tâm định hướng nằm ở sự miêu tả kiểu kịch, ở đây và bây giờ (hic et 
nunc) của thời điểm hành động. Cũng có thể nói rằng nó nằm ở hic 
et nunc của người chứng kiến tưởng tượng của cảnh diễn, mà độc 
giả dường như tiếp nhận chỗ đứng của anh ta” [340, tr. 29].

Các kiểu trần thuật của tác giả, của vai chỉ là sự biểu thị những 
lập trường lý giải khác nhau mà trong sự phát triển cụ thể của hành 
động tiểu thuyết, chúng có thể thay thế lẫn nhau, chuyển hóa lẫn 
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nhau. Lintvelt đã nhận thấy một phối cảnh như vậy ở các cuốn tiểu 
thuyết Người xa lạ của Camus và Đời Marianne của Marivaux. Ví dụ 
ở Người xa lạ đúng vào lúc Meursaull không còn chỉ là kẻ ghi nhận 
những cảm giác xúc giác và thị giác của mình, y bắt đầu ý thức ra 
tính phi lý của thế giới và cuối cùng tiếp nhận nó ‒ tức là theo các 
ý niệm trần thuật học ‒ đã nảy sinh khoảng cách giữa Meursaull-
người trần thuật, và Meursaull-vai ‒ đã diễn ra sự dịch chuyển từ 
phối cảnh (hay sự ghi ‒ registre) trần thuật của vai sang phối cảnh 
trần thuật cuả tác giả. Sự ghi (registre) này có thể biến thiên theo 
tiến trình trần thuật. Chẳng hạn, khi kể những ấn tượng tuổi trẻ 
của mình, Marianne (trong Đời Marianne) đôi khi trong cùng một 
câu đưa ra những ý kiến đánh giá, xuất phát từ kinh nghiệm sống 
mà cô ta có được với thời gian, có khi ý kiến ấy ngược nghĩa với lời 
kể, tạo ra không khí lấp lửng về nghĩa, hoặc hai nghĩa về tinh thần.

Cần nhấn mạnh rằng có một số chức năng trần thuật trên thực 
tế không hiện diện một cách thuần dạng, nó bị “phức hóa” bởi sự 
trùng hợp ở bất cứ đơn vị trần thuật nào, và bởi hành động đồng 
thời của một số chức năng. Ví dụ nhân vật trùng hợp trong mình 
chức năng vai (actor) và người kể chuyện; người trần thuật có thể 
trở thành vai (actor) nếu hiện diện trong vai trò nhân vật, hoặc được 
dịch chuyển sang trục trần thuật của vai (actoriel), nếu sẽ biểu thị 
một điểm nhìn hạn chế, không trùng với phối cảnh giá trị chung 
của toàn tác phẩm, và trung tâm định hướng độc giả sẽ được giao 
cho một bậc trần thuật khác. Ngược lại, nếu nhân vật bắt đầu phát 
ngôn những quan điểm gần với tác giả thực, thì do vậy, y đang sáp 
lại gần lập trường tác giả trừu tượng và chuyển sang trục trần thuật 
của tác giả (auctoriel).

Lintvelt, do theo dõi chi tiết sự khác nhau giữa các kiểu trần 
thuật của tác giả và của vai, đã nhận xét rằng, ở bình diện ngôn 
ngữ, “bộ công cụ hình thức” của kiểu trần thuật của tác giả là gồm 
một loạt những “diễn ngôn kiểu tác giả”: diễn ngôn giao tiếp, diễn 
ngôn siêu trần thuật, diễn ngôn giải thích, diễn ngôn đánh giá, diễn 
ngôn khái quát trừu tượng, diễn ngôn cảm xúc, diễn ngôn tình thái. 
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Chức năng giao tiếp nhắm vào việc thiết lập sự xúc tiếp của người 
trần thuật với người nghe chuyện của nó (nói trực tiếp với độc giả, 
dùng thức mệnh lệnh, v.v.). Diễn ngôn siêu trần thuật đảm bảo chức 
năng chú giải của người trần thuật về diễn ngôn của mình (cái gọi 
là “diễn ngôn về diễn ngôn”, ví dụ lời khẳng định của người trần 
thuật trong văn bản Lão Goriot của Balzac rằng tấn kịch y miêu tả 
“không phải tiểu thuyết, không phải hư cấu”). Diễn ngôn miêu tả 
và diễn ngôn đánh giá (các hình dung từ, so sánh, nhờ đó người 
trần thuật đánh giá câu chuyện mình kể và những kẻ tham dự) 
cũng nhằm những mục đích tương tự.

Việc truyền đạt theo kiểu tác giả diễn ngôn của các vai được 
thực hiện dưới dạng lược thuật và toát yếu, mang màu sắc lời nói 
của chính người trần thuật, thông qua “biệt ngữ (idiolecte) của người 
trần thuật”. Ở kiểu trần thuật của vai nảy sinh các phương thức 
hoàn toàn khác để truyền đạt diễn ngôn của các vai-nhân vật: diễn 
ngôn ngoại tại (lời nhân vật, tiếng phát âm) được truyền đạt bằng 
lời trực tiếp (độc thoại và đối thoại); diễn ngôn nội tại được chuyển 
thành lời gián tiếp hoặc lời bán trực tiếp (Pháp: style indirect libre, 
Đức: erlebte Rede, Anh: free indirect discourse).

Diễn ngôn nội tại của vai được truyền đạt bằng những câu 
nói một mình (soliloquy) hoặc độc thoại nội tâm (Pháp: discours 
immédiat; Đức: stille Monolog; Anh: stream of consciousness). Tiếp 
theo J. Rousset [318, tr. 22; 319, tr. 55], Lintvelt cũng như số đông các 
nhà trần thuật học Pháp, dùng thuật ngữ “soliloquy” cho những 
suy tư nội tâm có ý thức (reflexion), cho rằng khái niệm “độc thoại 
nội tâm” ghi nhận đặc tính của “dòng những phát ngôn vô thức”. 
Mặc dù độc thoại nội tâm cũng có thể biểu thị đời sống vô thức của 
vai, tuy nhiên, theo Lintvelt, ở đây không nói đến kiểu trần thuật 
“của tác giả”, bởi vì bất cứ kiểu trần thuật nào trước hết cũng được 
quy định bởi trung tâm định hướng độc giả. Ở độc thoại nội tâm, 
người trần thuật hoàn toàn biến mất đằng sau dòng lời của vai, như 
vậy, vai mới có chức năng làm trung tâm định hướng cho độc giả. 
Trên căn cứ này, nhà nghiên cứu coi độc thoại nội tâm là nét đặc sắc 
nhất của kiểu trần thuật của vai.
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Kết hợp với hai hình thức tự sự “cơ bản” (hétérodiégétique và 
homodiégétique), ba kiểu trần thuật vừa nêu trên của Lintvelt tạo 
thành một loại hình học trần thuật năm thành phần ‒ một sơ đồ hệ 
thống các kiểu trần thuật mang tính tiên nghiệm, mà ở nhà nghiên 
cứu này, xét về mặt thực tiễn, nó còn mang tính chất của một bậc 
trần thuật nữa. Về mặt này, ông gần gũi với quan niệm của Stanzel 
[340, tr. 20], R. Scholes và R. Kellog [221, tr. 275]; cũng như đối với các 
nhà nghiên cứu này, sản phẩm và sự tiếp nhận thế giới tiểu thuyết ở 
Lintvelt bắt buộc phải đi qua cái phin lọc là kiểu trần thuật, kết quả 
là sự giao tiếp nghệ thuật ở bên trong thế giới tiểu thuyết có dạng 
sau đây:

người  
trần  
thuật

kiểu  
trần  
thuật

trần thuật  
sự kể 

câu chuyện

người nghe 
chuyện /  
độc giả

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)

Trần thuật hétérodiégetique và trần thuật homodiégétique 

[Nga: Гетеродиегетическое и Гомодиегетическое Повествование; 
Pháp: Narration hétérodiégetique et homodiégétique] (từ tiếng Hy 
Lạp: hetero ‒ dị loại; diegesis ‒ kể chuyện, và từ tiếng Latin homo ‒ 
người) ‒ hai thuật ngữ của trường phái trần thuật học Pháp, thường 
được dùng bởi G. Genette, Tz. Todorov, J. Lintvelt. Theo Lintvelt, 
người xử lý kỹ nhất các khái niệm này, đây là hai hình thức trần 
thuật cơ bản. Ở trần thuật hétéro, người kể chuyện không có mặt 
trong câu chuyện (diégésise) trong tư cách vai (acteur), tức là người 
kể chuyện không hiện diện trong chức năng vai hành động. Ngược 
lại, ở trần thuật homo, cùng một nhân vật thực hiện chức năng kép: 
“Với tư cách người trần thuật (cái tôi kể chuyện) (je-narrant), nó 
chịu trách nhiệm tổ chức việc kể, đồng thời với tư cách là một vai 
(cái tôi được kể) (je-narré) nó đóng một vai trò trong câu chuyện 
(nhân vật-người trần thuật = nhân vật-vai)” [254, tr. 38].
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Tuy nhiên vấn đề không phải ở vị trí người kể chuyện, mà là 
ở trung tâm định hướng độc giả, vốn được đạt tới bằng cách sử 
dụng điểm nhìn trần thuật. Bản thân việc đưa ra hệ thống các hình 
thức trần thuật hétérodiégétique và homodiégétique là nhằm mục 
đích lược quy những loại hình trần thuật khác nhau về một mẫu 
số chung: “loại hình học văn hóa” của B. Uspenski [26], loại hình 
học tổ hợp kiểu Đức của E. Leibfried, W. Fuger và F. K. Stanzel [246, 
141, 341]. Lintvelt muốn giải quyết bài toán này bằng cách quy vấn 
đề “điểm nhìn” vào loại hình học diễn ngôn. Nhà nghiên cứu đem 
thống hợp hai hình thức trần thuật cơ bản này do ông phân xuất với 
ba kiểu trần thuật (của vai / actoriel /; của tác giả / auctoriel/; trung tính 
/ neutre/), tất cả tạo thành sơ đồ các kiểu (types) trần thuật (xem: loại 
hình học trần thuật).

Trần thuật hétérodiégétique sử dụng hình thức ngữ pháp ngôi 
thứ ba, nhưng điều này, theo Lintvelt, không loại trừ khả năng 
áp dụng vào đây những hình thức ngữ pháp khác. Ví dụ: các tiểu 
thuyết Thay đổi của M. Butor, và V., hay Hồi ức tuổi thơ của G. Perec: 
“Nếu giả thiết rằng một ai khác kể câu chuyện của Léon Delmon 
bằng thể loại độc thoại nội tâm, thì sẽ phải xem Thay đổi của Butor là 
lối kể hétérodiégétique ở ngôi thứ hai” [254, tr. 56].

Ở một cuốn tiểu thuyết khác, người trần thuật nhân danh 
Perez, nhớ về tuổi thơ của mình, đã miêu tả như thể anh ta rơi từ 
xe trượt băng từ trên núi xuống và đặt câu hỏi: “Tôi không biết 
việc đó có thực xảy ra với tôi không, hay là, như là nhớ đến những 
trường hợp khác, tôi đã bịa ra hoặc vay mượn việc đó” [286, tr. 182]. 
Nếu ở đây có sự vay mượn (cuốn tiểu thuyết không có được câu 
trả lời đơn nghĩa cho điều này), thì ở đây có thể nói đến “một đoạn 
hétérodiégétique ở ngôi thứ nhất” [254, tr. 56].

Tương tự, trần thuật homodiégétique cũng không buộc phải 
giới hạn chỉ ở việc sử dụng một ngôi, ở trường hợp này là ngôi thứ 
nhất. Lintvelt tìm thấy lối kể homodiégétique ở ngôi thứ ba trong 
Những ghi chép về cuộc chiến ở Galici của Caesar của Thucydides và 
Xénophone. Lời kể của Caesar ở ngôi thứ ba “làm tăng ấn tượng 
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về tính khách quan lịch sử, ngoài ra, cho phép ông ta giấu đi sự 
kiêu hãnh, như thể ông ta khoác lác về những chiến công vĩ đại 
của mình trong khi vẫn giữ được sự khiêm nhường” [254, tr. 94]. 
Một ví dụ khác về trần thuật homodiégétique ở ngôi thứ ba là Dịch 
hạch của Camus, ở đấy lời kể cho thấy cái bề ngoài của biên niên 
hétérodiégétique cho đến tận thời điểm bác sĩ Rié rốt cuộc thừa 
nhận rằng ông là tác giả.

Tổng quát những khác biệt giữa các kiểu hétérodiégétique và 
homodiégétique của trần thuật của tác giả (auctoriel), Lintvelt nêu 
ra ba đối lập.

1/ Ở trần thuật hétérodiégétique kiểu tác giả (auctoriel), người 
trần thuật tách biệt với các vai, và đời sống nội tại của vai được độc 
giả tiếp nhận thông qua người kể chuyện và được diễn đạt bởi người 
kể chuyện, điều này, đến lượt mình, giả định sự không trùng hợp 
lập trường của nó (người trần thuật) và lập trường của vai (tạo ra độ 
căng giữa chúng). Ngược với điều đó, ở trần thuật homodiégétique 
kiểu tác giả (auctoriel), nhân vật-người trần thuật (cái tôi kể chuyện) 
và nhân vật-vai (cái tôi được kể) được thống hợp bên trong cùng 
một nhân vật. Kết quả là đời sống nội tại của nhân vật chẳng những 
được tiếp nhận mà còn được diễn đạt bởi bản thân nhân vật, điều 
này không loại trừ sự tồn tại một độ căng có thể có, sự cảm nhận 
mâu thuẫn bên trong ý thức của nó giữa các chức năng của nhân vật 
kể chuyện và chức năng của vai.

2/ Kiểu trần thuật thứ nhất giả định khả năng về sự toàn 
năng nội tại và ngoại tại của người kể chuyện, kẻ sẽ thực hiện sự 
phân tích tâm lý một cách khách quan, không sai sót đối với các 
vai. Như vậy, khác biệt chủ yếu giữa trần thuật hétérodiégétique 
và homodiégétique là ở chỗ ở trường hợp trước, vai và người trần 
thuật tách riêng, trong khi đó ở trường hợp sau có sự thống nhất 
bên trong cùng một nhân vật. Kiểu thứ hai loại trừ sự toàn năng, 
nhân vật-người kể chuyện chỉ có ý đồ tự phân tích, một thứ ý đồ 
chủ quan, có sai sót.
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3/ Đối lập thứ ba dựa trên việc kiểu thứ nhất có thể, kiểu thứ hai 
không thể có hiệu ứng toàn năng, “có mặt khắp nơi” (omnipresénce), 
khi mà người kể chuyện vô danh ở ngôi thứ ba có năng lực ‒ không 
vi phạm quy tắc tự sự xác thực ‒ có mặt khắp nơi, “có mặt” trong 
mọi sự kiện diễn ra đồng thời, hoặc ở bất cứ khoảng cách không 
gian thời gian nào, điều này, cố nhiên là không thể làm được đối với 
nhân vật-người kể chuyện bị giới hạn trong sự dịch chuyển không 
gian-thời gian của mình.

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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TƯỜNG GIẢI HỌC 

Tường giải học 

[Nga: Герменевтика; Anh: Hermeneutics; Đức: Hermeneutik] 
‒ lý thuyết lý giải văn bản; khoa học về sự hiểu nghĩa. Phổ biến 
rộng rãi trong nghiên cứu văn học phương Tây, giúp hiểu rõ những 
nguyên tắc phương pháp luận cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng 
một lý thuyết văn học mới mẻ nhất. Có xuất xứ từ chữ Hy Lạp: 
hermèneutikè ‒ giải thích, cắt nghĩa. Từ nguyên này được người ta 
gắn với tên của thần thương mại, bảo trợ đường xá: thần Hermes, 
mà theo thần thoại cổ Hy Lạp, là vị thần truyền các mệnh lệnh của 
các vị thần trên đỉnh Olympe cho con người. Thần phải cắt nghĩa và 
giải thích nghĩa của những mệnh lệnh ấy.

Theo truyền thống người ta gắn tường giải học với ý niệm về 
một phương pháp phổ quát trong lĩnh vực khoa học nhân văn. Với 
tư cách là phương pháp lý giải các sự kiện lịch sử trên cơ sở các dữ 
kiện ngữ văn học, tường giải học được xem như nguyên tắc phổ 
quát của việc giải thích các kiệt tác văn học. Đối tượng của tường 
giải học văn học, cũng như tường giải học triết học, là lý giải, là hiểu. 
Chức năng lý giải là ở chỗ làm thế nào cho người ta hiểu tác phẩm 
nghệ thuật hoàn toàn phù hợp với giá trị nghệ thuật của nó.

Ý thức của cá nhân người tiếp nhận tác phẩm được coi như khí 
cụ của sự lý giải; tức là sự lý giải được coi như là phái sinh từ sự tiếp 
nhận tác phẩm văn học.

Tường giải học cổ điển có nguồn gốc ở việc hệ thống hóa các 
công trình nghiên cứu cổ Hy Lạp, khi mà sự lý giải và môn phê bình 
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đều gắn với việc giải thích các tác phẩm của Homer và các nhà thơ 
khác. Trường phái các nhà hùng biện và trường phái các nhà ngụy 
biện đều có bước đi đầu tiên nhằm nhận thức quy tắc lý giải. Triết 
học Alexandria đã làm một công việc to lớn nhằm tập hợp các kiệt 
tác của quá khứ và ghi chép chúng. Giai đoạn thời Phục hưng của 
tường giải học được đánh dấu bằng nỗ lực hiểu đời sống tinh thần 
xa lạ của thời cổ đại cổ điển và Ki-Tô giáo. Theo dõi con đường hình 
thành tường giải học, cần nêu bật thời kỳ mà người ta nhận thấy 
tường giải học cổ điển và tường giải học Kinh Thánh phát triển song 
song với nhau, nhiều phương thức lý giải chung được sử dụng, 
thậm chí đã có một nghệ thuật phổ quát nào đó của sự lý giải.

Người được coi là sáng lập tường giải học hiện đại là học giả 
Đức Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768 - 1834), giáo sư 
thần học và triết học ở Halle và Berlin, tác giả các luận văn Biện 
chứng, Tường giải học, Phê bình [162, 163], được xuất bản sau khi tác 
giả mất, theo các vở ghi bài giảng của ông. Khác với các nhà lý giải 
Hy Lạp vốn thường giải thích và hình dung mọi hành vi lý giải như 
là những phạm trù logic và từ chương học, đặc điểm phương pháp 
của Schleiermacher là hiểu bản chất của hành vi sáng tạo, khi mà cái 
vô thức hiện diện như là xung lực tiên khởi. “Hiểu” và “lý giải” được 
Schleiermacher giải thích như là bản năng (instinct) và hoạt tính 
(activity) ở chính đời sống. Tác phẩm của nghệ sĩ hoặc nhà tư tưởng 
được hiểu đến độ toàn vẹn không phải nhờ cách nghiên cứu trật tự 
niên biểu các công việc và cái logic bề ngoài của nó, mà là nhờ việc 
chiếm lĩnh cái logic bên trong của kết cấu thống nhất, hoàn chỉnh. 
Mọi sự giải thích tác phẩm văn học đều được Schleiermacher gắn 
với bản chất của sự hiểu.

Tác phẩm trở thành kinh điển trong lịch sử tường giải học là 
thiên tiểu luận của triết gia Đức Wilhelm Dilthey Nguồn gốc của tường 
giải học [74]. Phương pháp Dilthey của lý giải dựa vào lý thuyết coi 
sự hiểu như là sự tự chiếm lĩnh một cách trực giác, vốn là cơ sở của 
bất cứ tri thức nào của nhân loại; sự tự chiếm lĩnh nói trên đối lập 
với sự cắt nghĩa của khoa học tự nhiên, sự thâm nhập lý tính vào 
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thực chất của các hiện tượng. Dilthey đánh giá rất cao các khoa học 
nhân văn, “các khoa học về tâm hồn”, bởi vì chúng nghiên cứu sự 
tự ý thức của con người, nghiên cứu cái gọi là “thực tại bên trong”, 
khác với các khoa học tự nhiên vốn chỉ chăm chú vào các sự kiện 
bề ngoài. Để chiếm lĩnh “thực tại bên trong”, đời sống tinh thần, 
Dilthey đề xuất một sự hiểu được điều tiết, hệ thống hóa, đối với 
“những biểu hiện đời sống” thường xuyên ‒ đó là sự lý giải. Nghệ 
thuật hiểu được ông xây dựng dựa chủ yếu vào sự lý giải các tác 
phẩm văn học. Luận điểm phương pháp luận mang tính nguyên 
tắc ở bài báo Nguồn gốc của tường giải học của Dilthey là ở chỗ ông 
dành cho sự lý giải cái vị trí giáp ranh của thuyết nhận thức, logic 
học và phương pháp luận của các khoa học nhân văn, xem nó là 
khâu liên hệ đáng tin cậy. Ở thế kỷ XX, tường giải học quy định ở 
mức đáng kể tính chất của triết học và “khoa học về tinh thần”.

Việc ra đời cuốn sách của H. G. Gadamer Chân lý và phương 
pháp. Những đặc điểm cơ bản của tường giải học [88] trở thành một giai 
đoạn quan trọng trong sự phát triển hiện đại của tường giải học. Ở 
công trình của mình, Gadamer sử dụng rộng rãi kinh nghiệm của 
tường giải học mà lịch sử tư tưởng triết học châu Âu tích luỹ được. 
Ông tin vào tầm hệ trọng đặc biệt của hiện tượng hiểu đối với việc 
rà lại những vấn đề cấp thiết của tri thức nhân bản học. Đối với ông, 
tường giải học không phải chỉ là phương pháp nhận thức trong các 
“khoa học về tinh thần”. Ở sự “hiểu”, các chân lý được chiếm lĩnh 
không nhờ hoạt tính phương pháp luận của chủ thể nhận thức, mà 
nhờ sự nắm bắt chúng dựa vào việc thâm nhập sâu vào một truyền 
thống văn hóa-lịch sử nhất định. Hiện tượng hiểu động chạm đến 
phương diện cốt yếu nhất trong quan hệ của con người với thế giới.

Trong tường giải học của Gadamer, khái niệm truyền thống là 
đáng kể hơn cả. “Điều đầu tiên của bất cứ tường giải học lịch sử nào 
là phải đặt ra yêu cầu khắc phục sự đối lập trừu tượng giữa truyền 
thống và lịch sử, giữa lịch sử và các tri thức về lịch sử. Sự dự đoán 
nghĩa của một hiện tượng nào đó của đời sống tinh thần không phải 
là hành động của tính chủ quan; nó bị quy định bởi những liên hệ 
gắn chúng ta với truyền thống” [88, tr.267]. Sự liên hệ này nằm trong 
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quá trình thành tạo liên tục. Bản thân chúng ta tạo ra nó tùy theo 
mức hiểu truyền thống, tham dự vào sự lưu chuyển và ảnh hưởng 
trở lại đối với truyền thống. Kinh nghiệm tường giải học, như vậy, 
một mặt được định tính bởi sự tùng thuộc vào truyền thống, và mặt 
khác, được định tính bởi chỗ ý thức được cái khoảng cách lịch sử 
phân cách người phát ngôn và người lý giải. Theo Gadamer, nhiệm 
vụ của tường giải học không phải là xây dựng phương pháp hiểu, 
mà chỉ là vạch rõ những điều kiện theo đó diễn ra sự hiểu.

Gadamer đề nghị hãy nhận ra khả năng tích cực và hiệu quả 
của sự hiểu ở quãng cách thời gian tách biệt người sáng tạo và người 
lý giải văn bản. Thời gian không phải là cái vực sâu đang há hoác 
miệng mà là cái nền cho hiện tại bắt rễ. Không thể đạt được nhiệm 
vụ của sự hiểu đích thực bằng cách người lý giải gạt bỏ những khái 
niệm của riêng mình và cấy ghép mình vào tinh thần của một thời 
nào đó. Vai trò tích cực của khoảng cách thời gian là ở chỗ nó có 
năng lực làm một thứ phin lọc; nhờ khoảng cách trong thời gian, 
những quan tâm nhận thức riêng tư sẽ bị thu hẹp, điều này sẽ dẫn 
tới sự hiểu thực sự. Gadamer khẳng định rằng tiềm năng về nghĩa 
của văn bản hoàn toàn vượt xa ngoài phạm vi mà người sáng tác ra 
nó muốn nói đến. Văn bản không mang tính ngẫu nhiên, nhưng 
thế tất nó không trùng hợp với dự định của người sáng tạo.

Lịch sử các học thuyết tường giải học được chia thành hai thời 
kỳ lớn: tường giải học cổ điển truyền thống và tường giải học văn 
học hiện đại. Khác biệt cơ bản của tường giải học văn học với tường 
giải học triết học truyền thống đã được cả Dilthey lẫn Gadamer đưa 
ra và gắn với vấn đề bản chất lịch sử của sự hiểu, vấn đề khoảng 
cách lịch sử, gắn với vai trò lập trường lịch sử riêng trong quá trình 
hiểu. Ở tường giải học văn học người ta luận chứng cho một kết 
luận nói rằng không thể hiểu bản thân tác phẩm nghệ thuật như là 
sản phẩm duy nhất của hoạt động sáng tạo. Tác phẩm nghệ thuật 
là sự khách thể hóa vật chất cái truyền thống của kinh nghiệm văn 
hóa, bởi vậy sự lý giải nó chỉ có nghĩa khi vạch ra được tính liên tục 
của truyền thống văn hóa (Gadamer). Tác phẩm nghệ thuật là sự 
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kiện văn hóa; khi lý giải nó cần phải phác họa được vị trí của nó 
trong lịch sử tinh thần nhân loại.

Về mặt lịch sử, người ta thấy ở tường giải học cái nền tảng cho 
sự hình thành tri thức nhân bản học, cái cơ sở hệ thống của các khoa 
học nhân văn. Tường giải học văn học gần đây tránh né các vấn 
đề này và hướng vào công việc xây dựng những phương pháp và 
mô hình lý giải riêng lẻ. Vốn là sự lảng tránh khuynh hướng khảo 
sát tác phẩm nghệ thuật như một cấu trúc khép kín ‒ là khuynh 
hướng thống trị trong nghiên cứu văn học ở phương Tây từ giữa 
những năm 60 thế kỷ XX ‒ trong khi đặc biệt chú trọng đến vấn đề 
điều kiện và chức năng của sự tác động và sự tiếp nhận nghệ thuật, 
tường giải học văn học hiện đại dù sao cũng đành phải xuất phát từ 
các quan niệm của chủ nghĩa cấu trúc, của ngôn ngữ học và của lý 
thuyết giao tiếp, bởi vì chính các bộ môn ấy cũng xuất phát từ chỗ 
cho rằng ở hành vi sáng tạo không chỉ có mặt tác giả và thông báo, 
mà còn có mặt cả người tiêu dùng nghệ thuật nữa. Như thế, tường 
giải học văn học hiện đại chú ý không ít đến việc khai thác tư tưởng 
của các khuynh hướng này, đồng thời luôn luôn xóa mờ quan niệm 
cổ điển về sự lý giải và các nhiệm vụ riêng của nó.

Đại diện lớn nhất của tường giải học văn học đương đại là giáo 
sư Đại học Tổng hợp Virginia Eric D. Hirsch (sinh 1928). Những công 
trình mang tính cương lĩnh của ông: Tính xác thực của sự lý giải (Validity 
in interpretation, 1967), Ba chiều kích của tường giải học (Three dimensions of 
hermeneutics, 1972), Mục đích lý giải (The aims of interpretation, 1976) [105, 
104, 103]. Hirsch nghiên cứu các vấn đề lý thuyết đại cương của tường 
giải học thích hợp với những cuộc tranh luận mà các trường phái và 
khuynh hướng lý giải khác nhau đang tiến hành. Hirsch chống lại các 
quan niệm của “phê bình Mới” coi thường cá nhân người sáng tạo tác 
phẩm và dự đồ của tác giả. Ông còn bút chiến gay gắt hơn nữa với các 
đại diện của chủ nghĩa cấu trúc và chủ nghĩa hậu cấu trúc, hoặc chủ nghĩa 
giải cấu trúc, trước hết là với J. Derrida.

Đối với Hirsch, cũng như đối với các nhà giải cấu trúc luận, 
thực chất của lý giải là nhằm từ hệ thống ký hiệu của văn bản tạo 
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ra một cái gì lớn hơn tồn tại vật lý của nó, tạo ra ý nghĩa của nó. 
Nhưng nếu trong quá trình giải cấu trúc văn bản lại tạo ra những sự 
lý giải hoàn toàn độc lập và tùy tiện, thì trong quá trình tái thiết văn 
bản mà Hirsch bảo vệ, mọi sự lý giải đã tạo ra cần phải được đem 
đối chiếu với dự đồ của tác giả. Đối với Hirsch, ý đồ của tác giả là 
“trung tâm”, là “hạt nhân độc đáo” tổ chức nên hệ thống nghĩa duy 
nhất của tác phẩm trên trục mẫu (paradigme) gồm vô số những lý 
giải của nó. “Nguyên tắc uy tín tác giả” được Hirsch đưa ra như là 
cơ sở nhờ đó có thể xét đoán tính xác thực hay không xác thực của 
sự lý giải.

Để tìm ra những lĩnh vực phù hợp có thể có trong số rất nhiều 
những lý thuyết lý giải xung đột nhau, Hirsch tiến hành phân tích 
những “chiều kích” của tường giải học [104]. Điều thứ nhất ông đề 
nghị làm là phân biệt chiều kích mô tả vốn biểu thị bản chất của sự 
lý giải, với chiều kích quy chuẩn vốn bao hàm mục tiêu của sự lý 
giải. Một điểm rất quan trọng của Hirsch là khẳng định rằng mục 
tiêu của sự lý giải bao giờ cũng bị quy định bởi hệ thống giá trị của 
người lý giải, bởi sự lựa chọn đạo đức học của người lý giải.

Một ví dụ về chiều kích mô tả là sự phân giới giữa nghĩa và ý 
nghĩa. Hirsch nhấn mạnh rằng một ý nghĩa không thể có mục tiêu tối 
cao so với một ý nghĩa khác, căn cứ vào chỗ nó dường như bắt nguồn 
từ bản chất của sự lý giải. Xét về bản chất, mọi ý nghĩa đều ngang nhau 
về mặt bản thể. Ở thực tiễn thường ngày của sự lý giải, Hirsch nhìn 
thấy sự xác nhận tính bình đẳng của mọi ý nghĩa có thể có của văn bản 
được lý giải. Một trong những ví dụ rõ rệt nhất trong lịch sử tường giải 
học là thắng lợi của các nhà nhân đạo đối với phương pháp phúng 
dụ hóa trung cổ lỗi thời mà Schleiermacher rất ủng hộ. Tuy nhiên, ở 
sự từ bỏ này đối với sự lỗi thời, đối với mọi sự đưa các tầng muộn hơn 
vào các văn bản xưa có lợi cho ý nghĩa “nguyên thuỷ”, Hirsch không 
tìm được căn cứ để phủ nhận tính hợp lý của ý nghĩa phúng dụ như 
nó vốn có. Nếu nguyên tắc trung cổ về phúng dụ hóa đã từng tồn tại, 
nghĩa là văn bản có thể được lý giải như vậy, và ý nghĩa phúng dụ 
không phải “không hợp pháp”. Tất cả điều này cung cấp cho Hirsch 
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căn cứ để khẳng định rằng Schleiermacher được chỉ đạo bởi chiều kích 
quy chuẩn và các chuẩn mực của ông cũng được tuyển chọn như là 
phúng dụ hoá. Còn sự ưa thích ý nghĩa đặc sắc không phải là cái gì 
khác hơn sự lựa chọn thẩm mỹ của nhà nghiên cứu, được gắn với mục 
tiêu cuối cùng của ông ta. Chiều kích quy chuẩn của tường giải học nói 
chung ‒ bao giờ cũng là chiều kích đạo đức học. Chính các nguyên tắc 
này đã chỉ đạo các nhà lý giải trung đại lựa chọn ý nghĩa “tốt nhất” đối 
với họ là phúng dụ hóa Ki Tô giáo. Chỉ mới gần đây, theo ý kiến Hirsch, 
những người chủ trương chủ nghĩa lịch sử còn quay lại với ý tưởng cho 
rằng sự lý giải “tốt nhất” bao giờ cũng lỗi thời, dù muốn hay không. Do 
chỗ chúng ta bị khép kín trong giới hạn văn hóa của mình nên sự lựa 
chọn đạo đức bao giờ cũng được thực hiện theo một số tiêu chuẩn của 
hoàn cảnh lịch sử hiện tại. Bởi vậy chúng ta thực chất đang quay lại với 
quan niệm lý giải gần như của thời trung đại.

Hirsch thừa nhận việc cách nhìn của người lý giải chịu sự quy 
định về mặt xã hội, thừa nhận sự liên hệ của cách nhìn ấy với hệ 
tư tưởng thống trị. Điều này dẫn đến luận điểm cho rằng sự uyên 
bác của người lý giải phải ở trình độ những giá trị xã hội cao nhất. 
Tường giải học rõ ràng quy định lĩnh vực lựa chọn đạo đức.

Ngoài các chiều kích mô tả và quy chuẩn của tường giải học, 
Hirsch còn đề xuất chiều kích thứ ba của tường giải học: chiều kích 
siêu hình học, gắn với các quan niệm của ông về tính lịch sử. Việc 
miêu thuật chiều kích này đã khiến Hirsch bút chiến với những 
môn đồ của siêu hình học của M. Heidegger [102] về việc dứt khoát 
không thể tái thiết lập được quá khứ. Bất cứ sự tái thiết lập nào đối 
với quá khứ đều không bao giờ là sự tái thiết lập đích thực bởi vì 
không thể loại bỏ khỏi nó cái thế giới đương thời với người lý giải.

Nói cách khác, cái hiện tại của bản thân chúng ta đã có sẵn từ 
trước trong bất cứ sự tái thiết lập lịch sử nào. Nhưng Hirsch bác bỏ 
những lý lẽ này khi áp dụng vào lý giải văn bản. Ông tin rằng tính 
lỗi thời không phải là một tất yếu siêu hình học, mà chỉ là một lựa 
chọn đạo đức nhất định. Hirsch kết tội các nhà siêu hình học là 
thiếu nghiêm túc khi xác định các khả năng của sự lý giải, là dư thừa 
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tiếp cận phổ quát vào mọi nhà lý giải, là, rốt cuộc, không biết cách 
lựa chọn lĩnh vực các giá trị. Hirsch cho rằng, khi xác định những 
mục tiêu thực sự của sự lý giải, cần nhắm tới không phải “bản chất” 
của sự lý giải mà là những tín niệm đạo đức của bản thân những 
người lý giải, bởi vì người lý giải được tự do trong việc lựa chọn mục 
tiêu, văn cảnh, các ước lệ ngôn ngữ, tức là trong sự lựa chọn ý nghĩa.

Đối với Hirsch, những sự chống đối chủ nghĩa lịch sử không 
phải là xung đột của lý thuyết mà là sự va chạm giữa những hệ 
thống giá trị khác nhau. Ở việc ý nghĩa hiện tại ưa thích cái quá thời, 
ông cũng nhìn thấy cái xung đột xưa kia đã từng chia rẽ các nhà 
phúng dụ trung đại và các nhà nhân văn. Đôi khi cái đó không phải 
là xung đột, nhưng chính là sự không biết nhận ra rằng “nghĩa” 
(meaning) và “ý nghĩa” (signifcance) là những khái niệm khác nhau 
không cạnh tranh nhau. Tính không khôi phục được của ý nghĩa 
quá khứ, theo Hirsch, là gắn với việc các môn đồ của Heidegger 
giải thích mở rộng về phạm vi giải thích ‒ quan niệm nhận thức luận 
quan trọng nhất của tường giải học, liên can đến căn cứ triết học và 
phương pháp luận của nó.

Điều chủ yếu trong sự lý giải của tường giải học không chỉ là 
tái thiết lập văn bản văn học và trung giới hóa văn cảnh lịch sử của 
chúng ta với văn cảnh của tác phẩm văn học, mà còn là mở rộng 
tầm hiểu biết của độc giả, giúp họ hiểu sâu hơn về bản thân họ. Vì 
vậy sự hiểu văn bản, sự chiếm lĩnh ý nghĩa của nó ‒ không phải là 
sự đọc giản đơn mà là sự nghiên cứu vốn bắt đầu từ sự suy nghĩ 
lý tính, sự nghiên cứu ấy cần phải đưa vào sự tiếp nhận có ý thức. 
Việc ý thức được hệ giá trị của một thời đại này hay khác giúp đặt 
tác phẩm vào văn cảnh lịch sử của nó và đánh giá nó trong tất cả sự 
đặc sắc của nó. Đây cũng là hành vi của nghiên cứu xã hội  học mà 
trong đó, nhà phê bình có thể vạch ra những thị hiếu quá khứ và cả 
một số dạng cộng hưởng thẩm mỹ của nó.

Cụ thể hóa các nguyên tắc tường giải học là ý đồ của mỹ học 
tiếp nhận; khuynh hướng này đem quan niệm lịch sử-xã hội bổ sung 
các nguyên tắc ấy. Nếu như chính tường giải học còn chưa thật tập 
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trung vào tình huống lịch sử cụ thể của sự tiếp nhận và lý giải tác 
phẩm thì các nghiên cứu của mỹ học tiếp nhận đối với văn học lại 
nỗ lực khôi phục chính cái văn cảnh xã hội lịch sử cụ thể của sự 
tiếp nhận tác phẩm. Tường giải học liên can đến mỹ học tiếp nhận 
ở nguyên tắc nền tảng ở điểm xuất phát: thừa nhận rằng ở bất cứ 
sự “hiểu” nào đều có sự tham dự của những tiếp nhận trước kia về 
tác phẩm. Các đại diện của mỹ học tiếp nhận đưa ra khảo sát bình 
diện xã hội học của tình huống lý giải, đưa độc giả vào trường diện 
nghiên cứu văn học.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Hiểu

[Nga: Понимание; Anh: Understanding; Đức: Verständnis] ‒ thuật 
ngữ của tường giải học. Hiểu là quá trình nhận thức “nội dung bên 
trong” của sự kiện đời sống nhờ những dấu hiệu bên ngoài được 
các giác quan của chúng ta tiếp nhận. Dựa vào việc phân tích quá 
trình hiểu, tường giải học khẳng định khả năng giải thích hữu hiệu 
phổ quát các sự kiện và nỗ lực giải quyết vấn đề chung: chứng minh 
rằng “khoa học về tinh thần” có năng lực cung cấp tri thức có ý 
nghĩa phổ quát. Mức độ tính khách quan kiểm tra được ở sự hiểu 
chỉ có thể được đảm bảo nếu sự kiện đời sống cần cho sự hiểu ‒ 
được ghi cố định, chẳng hạn bức vẽ, bức tranh, ấn phẩm, v.v. Văn 
học có ý nghĩa đặc biệt để thâm nhập vào đời sống tinh thần bởi vì 
chỉ bằng ngôn ngữ những trải nghiệm cá nhân của con người mới 
được biểu đạt một cách hoàn toàn, tận kiệt, có thể lĩnh hội một cách 
khách quan. Vì vậy sự hiểu được ưu tiên phát triển xoay quanh việc 
giải thích các kiệt tác của tinh thần nhân loại viết bằng chữ. Việc giải 
thích các kiệt tác ấy và sự phân tích phê phán tất yếu đi kèm theo 
đó ‒ là điểm khởi đầu của ngữ văn học (philology).

Sự hiểu động đến phương diện cốt yếu nhất của quan hệ của 
con người với thế giới. H. G. Gadamer viết: “Về cơ bản, quan hệ con 
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người với thế giới ... bị quy định bởi sự hiểu” [88, tr. 451]. Các chân 
lý được chiếm lĩnh chính là qua sự hiểu. Sự hiểu của tường giải học 
nhằm tái lập ý nghĩa, giải mã văn bản lịch sử với mục đích ý thức 
được sự liên tục của kinh nghiệm tinh thần và văn hóa nhân loại, 
gắn nối thế hệ mới và thời đại mới với quá khứ, với truyền thống. 
Các nhà nghiên cứu văn học nhìn thấy ở tường giải học đương 
đại con đường khắc phục thói sính công cụ (instrumentalism) vốn 
thường chiếm ưu thế trong các công trình lý thuyết, họ cũng nhìn 
thấy ở đây sự bồi dưỡng sự tinh tế cho thị hiếu, thái độ sáng suốt 
đối với tác phẩm (Gadamer), những điều này là cơ sở của sự hiểu 
sâu sắc, đích thực. Tường giải học được xem là lý luận về lĩnh hội 
giá trị (Dilthey). “Giá trị” và “hiểu” dường như là hai điểm cực đoan, 
giữa chúng trải ra cả một trường lý giải. Xu hướng phổ quát, được 
đề xuất một cách lịch sử trong sự hiểu, đã đưa tới chỗ thoát ra ngoài 
giới hạn tính xác định chất liệu để đi vào không gian của truyền 
thống tinh thần. Mục tiêu hàng đầu của sự hiểu là nhắm vào nghĩa 
của văn bản; để thực hiện điều này sự lý giải phải cởi mở đối với 
truyền thống. Nhiệm vụ hiểu nghĩa của cái mà tác giả nói, là phái 
sinh từ nhiệm vụ hiểu nghĩa văn bản. Hiểu không phải là công việc 
làm phiên bản, nó quyết định những nhiệm vụ có hiệu quả, được 
quy định bởi sự hiệu triệu vượt ra ngoài những tâm thế ý nghĩa chủ 
quan của người tạo ra văn bản. Hiểu văn bản nghĩa là hiểu nó như 
là ngôn từ mà bằng vào nó truyền thống nói với chúng ta. Ở đây 
diễn ra một sự kết hợp, tổng hợp các tầm nhìn của người lý giải và 
của quá khứ. Các khái niệm quá khứ được tái lập như thể chúng 
đồng thời mang những khái niệm của chính chúng ta. Hiểu ‒ là xây 
dựng một tính cộng đồng cao hơn, khắc phục được tính dị biệt cả 
của mình lẫn của người khác.

Sự hòa trộn, diễn ra trong sự hiểu ‒, tầm nhìn của người lý giải và 
tầm nhìn của truyền thống ‒ được thực hiện qua ngôn ngữ. Dilthey 
cho ngôn ngữ và ngôn từ có ý nghĩa thực sự: “Cả tác giả, cả người lý 
giải đều không đối lập nhau ở bình diện cá tính của họ. Tính cộng 
đồng của bản chất người tạo khả năng giao tiếp với sự trợ giúp của 
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ngôn từ, tạo khả năng cho sự lý giải; trong quá trình đó diễn ra việc 
cảm xúc các hình thức sống của người khác bằng cảm quan sống của 
bản thân mình” [74, tr. 242 - 243]. Ngôn ngữ là một trung gian phổ 
quát, qua nó diễn ra sự hiểu. Phương thức thực hiện sự hiểu là lý giải. 
H. G. Gadamer nhìn thấy nét bản chất của truyền thống ở chỗ nó tồn 
tại trong sự trung gian của ngôn ngữ, nó có bản chất ngôn ngữ. Đối 
với Gadamer, tường giải học là hiện tượng hiểu và trình bày đúng cái 
đã hiểu. Quá trình hiểu được thực hiện theo phạm vi lý giải.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Lý giải (giải thích) 

[Nga: Интерпретация (Толкование); Anh: Interpretation]  
‒ thuật ngữ của tường giải học. Lý giải là phương thức thực hiện 
sự hiểu. H. G. Gadamer viết: “Bất cứ sự hiểu nào cũng là sự lý giải, 
bất cứ sự lý giải nào cũng vận hành trong sự trung gian của ngôn 
ngữ ‒ cái ngôn ngữ mà đối tượng dùng để nói lên, cái ngôn ngữ 
mà đồng thời cũng là ngôn ngữ của người lý giải” [88, tr.451]. Đối 
với tường giải học, điều quan trọng không chỉ là hiện tượng hiểu, 
mà còn là vấn đề trình bày đúng cái đã hiểu. Sự liên hệ mang tính 
nguyên tắc của ngôn ngữ và thế giới là bản chất bản thể luận của 
ngôn ngữ; sự liên hệ ấy quy định xu hướng của sự hiểu và sự lý 
giải. Bởi lẽ chỉ bằng ngôn ngữ thì những trải nghiệm cá nhân của 
con người mới được biểu đạt một cách đầy đủ, tận kiệt, và có thể 
lĩnh hội được một cách khách quan; sự lý giải được ưu tiên phát 
triển xoay quanh việc giải thích “các kiệt tác chữ viết của tinh thần 
nhân loại” (Dilthey). Sự lý giải các kiệt tác ấy với thời gian đã trở 
thành xuất phát điểm cho khoa học ngữ văn. Theo Dilthey, ngữ 
văn học (philology) là kỹ năng cá nhân, là tài nghệ đặc biệt đòi 
hỏi phải có khi nghiên cứu những kiệt tác chữ viết; không có ngữ 
văn học không thể giải thích thành công các kiệt tác loại khác. 
Nghệ thuật lý giải được phát triển dần dà như vậy, giống như 
nghệ thuật nghiên cứu tự nhiên bằng thực nghiệm. Nó đã nảy 
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sinh do sự sành thạo của cá nhân nhà bác học ngữ văn. Nghệ thuật 
giải thích đang ở trạng thái tạo ra các quy tắc riêng. Tường giải học 
nảy sinh từ sự xung đột giữa các quy tắc ấy ‒ sự đối kháng giữa các 
phương thức lý giải khác nhau và sự tất yếu phải tạo ra các quy tắc 
chung của sự giải thích. Tường giải học là nghệ thuật giải thích các 
kiệt tác chữ viết. Nhờ sự phân tích quá trình hiểu, tường giải học 
khẳng định khả năng lý giải hữu hiệu phổ quát, khả năng của sự 
giải thích hữu hiệu.

Đối với tường giải học, lý giải là một kiểu tri thức nhất định, 
tri thức này muốn luận chứng về mặt khoa học cho cái mà nó trình 
bày. Theo F. Schleiermacher, nghệ thuật lý giải “từ mặt khách quan 
và từ mặt chủ quan đều xích lại gần tác giả văn bản”. Từ mặt khác 
quan, điều này được thực hiện thông qua việc hiểu ngôn ngữ của 
tác giả; từ mặt chủ quan ‒ thông qua việc biết các sự kiện đời sống 
bên trong và bên ngoài của tác giả. Chỉ thông qua việc giải thích các 
văn bản mới có thể làm lộ rõ trữ lượng từ ngữ của tác giả, tính cách, 
hoàn cảnh sống của tác giả. Trữ lượng từ ngữ và tầng văn hóa-lịch 
sử thời đại tác giả làm thành chỉnh thể duy nhất mà trên cơ sở đó 
văn bản sẽ cần được hiểu như những yếu tố, còn chỉnh thể thì được 
hiểu từ những yếu tố ấy. Như vậy, nghệ thuật lý giải gắn trực tiếp 
với quan niệm phạm vi lý giải, vốn khẳng định rằng mọi cái riêng 
đều có thể được hiểu chỉ từ cái chung (cái riêng kia là bộ phận của 
cái chung đó) và ngược lại. Người lý giải càng được chuẩn bị đầy đủ 
cho sự giải thích thì anh ta càng hiểu rõ rằng cái đem ra giải thích 
không thể nào hiểu được ngay lập tức. Mỗi lần đọc, do làm giàu 
thêm tri thức sơ bộ, lại khiến anh ta đến gần hơn sự hiểu đầy đủ. 
Chỉ ở cái gì ít hệ trọng mới có thể thỏa mãn với việc hiểu ngay lập 
tức. Ở luận văn Tường giải học của mình, Schleiermacher đưa ra quy 
tắc phương pháp luận chung cho người lý giải: 

a/ nên bắt đầu từ một ý niệm chung về chỉnh thể;

b/ tiến tới đồng thời theo hai hướng: hướng ngữ pháp và hướng 
tâm lý;
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  c/ chỉ đi xa hơn nếu đối với mỗi điểm riêng biệt có hai dạng 
(giải thích) trùng hợp, cho kết quả như nhau;

  d/ khi có sự không trùng hợp, cần quay lại và tìm ra sai sót” 
[162, §23, đoạn 1]. Chỉ đến một thời điểm nào đó của sự giải thích 
mới nảy sinh khó khăn, cần làm rõ xem ai có lỗi: tác giả hay người 
lý giải. Điều thứ nhất chỉ có thể có nếu khi cho người ta làm quen sơ 
bộ với văn bản, tác giả lại trình bày mình một cách thiếu chính xác, 
không kỹ lưỡng. Nguyên nhân lỗi lầm của người lý giải thì có hai: 
hiểu không đúng, sớm dừng lại ở chỗ không nhận thấy; sự hiểu biết 
ngôn ngữ có thiếu sót. Nhiệm vụ cốt thiết của người giải thích là tìm 
ra cái toàn vẹn và thống nhất nghĩa của ngôn từ mà tác giả sử dụng, 
đặt nó trong tương ứng với văn cảnh chung của tác phẩm. Làm rõ 
sự chuyển nghĩa của từ ngữ với nhau ‒ là nhiệm vụ của tường giải 
học nhằm khám phá ý nghĩa chung của văn bản.

Nét chung của lý giải là một ý niệm tổng thể, bao quát sự thống 
nhất của tác phẩm và những đặc điểm kết cấu chủ yếu của nó. Sự 
thống nhất của tác phẩm được xem như nguyên tắc do nhà văn vận 
hành, còn những đặc điểm kết cấu tiêu biểu ‒ là đặc sắc của nó được 
thể hiện trong sự vận hành ấy. Mục tiêu cuối cùng của sự giải thích, 
là “trình bày sự kiện toàn vẹn trong các bộ phận của nó và ở mỗi 
phần lại hình dung một tư liệu duy nhất, như thể đang vận hành, 
cái hình thức như là thực chất vận hành bởi tư liệu ấy... Mục tiêu 
cuối cùng phải được ghi nhận như là hiểu toàn vẹn về phong cách” 
[162, phần II, đoạn 2,3].

E. A. TZURGANOVA 

(Lại Nguyên Ân dịch)

Phạm vi giải thích 

[Nga: Герменевтический круг; Anh: Hermeneutic circle] ‒ 
nghịch lý về tính không lược quy được cách hiểu và giải thích văn 
bản vào một thuật toán không mâu thuẫn về logic. Nhiều học giả 
nhìn thấy khó khăn mang tính truyền thống từ xuất phát điểm của 
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tường giải học chính là quan niệm phạm vi giải thích, chẳng hạn 
“phạm vi cục bộ và toàn bộ”. Hiện tượng này được ghi nhận xúc 
tích hơn cả trong định thức của Dilthey: “Đặc trưng cho mọi thứ 
(giải thích) là sự chuyển động tiến tới, đi từ việc tiếp nhận các bộ 
phận xác định hay bất định đến ý đồ bao quát nghĩa của chỉnh 
thể, xen kẽ với ý đồ xuất phát từ nghĩa của chỉnh thể ấy, xác định 
chính xác hơn bản thân các bộ phận. Phương pháp này sẽ không 
thành công khi các bộ phận riêng biệt không nhờ thế mà trở nên 
được hiểu rõ hơn. Điều này thúc đẩy một sự xác định mới về nghĩa 
(chung của chúng) chừng nào nó còn chưa trở nên đầy đủ. Những 
ý đồ này sẽ tiếp tục lâu chừng nào chưa hoàn toàn làm rõ toàn bộ 
nghĩa bao hàm trong những biểu hiện đời sống (hoặc những văn 
bản) này” [73, tr. 227]. Trong tiến trình phát triển của tường giải học, 
người ta đã đề ra được những tiêu chuẩn xác định sự liên hệ giữa 
chỉnh thể và bộ phận cùng tương quan giữa các bộ phận với nhau.

H. G. Gadamer bác bỏ những ý đồ đã trở thành truyền thống 
là lý giải phạm vi giải thích chỉ như một vấn đề logic và chuyển nó 
sang bình diện nội dung. Gadamer thực hiện sự tiếp cận nội dung 
đối với “nghĩa của chỉnh thể”. Trong cuốn Chân lý và phương pháp 
ông đưa ra khái niệm “tiền cấu trúc của sự hiểu” như là cái được tạo 
ra bởi tổng thể những ý kiến về nghĩa của văn bản. Chân lý được 
lĩnh hội qua quá trình tiếp nhận và tính định kiến riêng của các ý 
kiến không mâu thuẫn nhau. Sự hiểu được đạt tới bằng sự mở ra 
cho nghĩa của văn bản, tức là bằng sự thiết lập mối liên hệ giữa cái 
mà văn bản nói, với tổng thể những ý kiến của người lý giải [88].

Một trong những người kế tục Gadamer, giáo sư Đại học 
Stuttgart G. Buck miêu tả thể thức liên đới của sự hiểu văn bản 
trong quá trình đọc như sau: “Ban đầu ý nghĩa của chỉnh thể được 
đoán định mơ hồ, sau đó dưới ánh sáng của sự đoán định ấy diễn ra 
sự hiểu từng phần riêng rẽ. Sự hiểu các bộ phận lại được đặt chồng 
lên sự hiểu chỉnh thể, giúp cho sự liệt kê của nó trong quá trình xác 
nhận hay hiệu chỉnh cách hiểu ban đầu” [53, tr. 32]. Học giả Mỹ E. 
D. Hirsch đồng ý với Gadamer là người từng khẳng định rằng, sự 
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đoán định nghĩa của chỉnh thể ‒ mà ta đang nói tới khi miêu tả phạm 
vi giải thích ‒ không phải là hành động chủ quan mà bị quy định bởi 
sự liên hệ với truyền thống. Chính sự liên hệ này cũng nằm trong 
quá trình liên tục hình thành. Phạm vi của sự hiểu không phải là 
phạm vi phương pháp, nó định tính yếu tố cấu trúc bản thể học của 
sự hiểu. Tường giải học không chế ngự được các định kiến, cũng 
không thể tách biệt những định kiến ngăn trở sự hiểu khỏi cái trái 
ngược với nó. Sự phân giới này phải được tiến hành trong chính sự 
hiểu, và tường giải học chỉ ghi nhận điều đó diễn ra như thế nào. 
Tường giải học không làm nhiệm vụ xây dựng phương pháp hiểu, 
nó chỉ bận tâm vạch ra những điều kiện theo đó diễn ra sự hiểu. 
Quan sát khởi đầu của Gadamar và Hirsch là sự kiện tính chế ước 
lịch sử chiều sâu của sinh tồn con người và những phán đoán của 
nó. “Những thành kiến của cá thể nhiều hơn hẳn các phán đoán 
của nó; thực tế lịch sử sự tồn tại của nó là thế” [88, tr. 261]. Những 
viễn cảnh nhận thức đặc biệt và khả năng đánh giá phê phán đối 
với tính tích cực về phương pháp luận của chủ thể đã mở ra đối với 
thứ tường giải học đã ý thức được tính lịch sử, tính nhất thời của cá 
nhân nhận thức.

Phạm vi giải thích định tính cho sự hiểu, là thuộc về chính cái 
cấu trúc của nghĩa trong “các khoa học về tinh thần”, nơi mà người 
lý giải đụng chạm không phải với những cái đã xác định rõ ràng 
như trong tri thức tự nhiên. M. Heidegger viết: “Việc thừa nhận sự 
lệch lạc về phạm vi, những ý đồ tránh né hoặc điều hòa với nó như 
với cái ác không tránh khỏi ‒ đều cho thấy sự không hiểu rất nền 
tảng về quá trình hiểu... Phạm vi mà sự hiểu vốn có, không phải là 
cái vòng chết người, khép kín trong nó mọi dạng tri thức; nó là biểu 
thị cái cấu trúc hiện sinh của sự đoán định bản thân cái tồn - tại - ở 
- đây” (Heidegger M. - Being and time - N. Y. , 1962; phần 1, chương 
V, đoạn 36) [102].

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch



CÁC TRƯỜNG PHÁI HIỆN TƯỢNG HỌC

Hiện tượng học 

[Nga: Феноменология; Anh: Phenomenology; Pháp: Phénomènologie; 
Đức: Phänomenologie] ‒ một trong những tư trào triết học có ảnh 
hưởng nhất ở thế kỷ XX. Người sáng lập hiện tượng học, triết gia 
duy tâm, nhà toán học Đức Edmund Husserl (1859 - 1938) là người 
muốn biến triết học thành “khoa học nghiêm nhặt” nhờ phương 
pháp hiện tượng học. Các học trò ông: M. Scheler, Gerhard Husserl, 
Martin Heidegger, Roman Ingarden đã vận dụng các nguyên tắc 
hiện tượng học vào đạo đức học, xã hội học, luật học, tâm lý học, mỹ 
học, nghiên cứu văn học. Các trường phái nghiên cứu văn học theo 
hiện tượng học ở nửa sau thế kỷ XX được chú ý không kém hai thập 
niên đầu thế kỷ, khi đã có thể có những biểu hiện của chúng trong 
nghệ thuật và thực tiễn văn nghệ. Hiện tượng học gần gũi với chủ 
nghĩa hiện sinh, trường phái đã trở thành khuynh hướng có ảnh 
hưởng nhất trong văn hóa châu Âu sau thế chiến II, và ở mức nhất 
định đã dựa vào hiện tượng học của Husserl cũng như vào triết học 
của Kierkegaard.

Theo xác định của Husserl, hiện tượng học trỏ phương pháp 
triết học miêu tả mà vào cuối thế kỷ trước đã xác lập bộ môn tâm lý 
học tiên nghiệm, bộ môn có thể tạo cơ sở để dựng nên toàn bộ tâm 
lý học thực nghiệm. Ngoài ra, ông còn coi hiện tượng học là triết 
học phổ quát mà trên cơ sở của nó có thể xét lại phương pháp luận 
của tất cả các khoa học. Husserl cho rằng phương pháp của ông là 
chìa khóa để nhận thức bản chất sự vật. Ông không chia thế giới 
thành hiện tượng và bản chất. Phân tích ý thức, ông nghiên cứu 
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nhận thức chủ quan và đối tượng nhận thức một cách đồng thời. 
Đối với hiện tượng học của Husserl, không hề tồn tại nhị nguyên 
thực tại “bên ngoài” và thực tại “bên trong”. Khách thể ‒ đó là hoạt 
tính (activity - tính tích cực) của chính ý thức; hình thức của hoạt 
tính ấy ‒ là hành vi chủ định, tính chủ định (intentionality). Tính 
chủ định ‒ sự hiến định khách thể bởi ý thức ‒ là quan niệm then 
chốt của hiện tượng học.

Ý đồ đầu tiên áp dụng hiện tượng học vào triết học nghệ thuật 
và nghiên cứu văn học được V. Conrad thực hiện năm 1908. Conrad 
coi đối tượng nghiên cứu của hiện tượng học là “khách thể thẩm 
mỹ” và phân giới nó khỏi các khách thể của thế giới vật lý. Mỹ học 
của hiện tượng học được phát triển một cách hệ thống trong các 
công trình của R. Odebrecht và M. Heiger hồi cuối những năm 
1920s. Họ đề ra nhiệm vụ nghiên cứu kinh nghiệm thẩm mỹ chủ 
định tính của ý thức thuần tuý, ý thức này không phải là ý thức 
riêng một cá thể nhưng có tính cách siêu việt và trực tiếp nghiệm 
thấy giá trị thẩm mỹ. Đối với họ, tác phẩm nghệ thuật là khách thể 
chủ định tính của kinh nghiệm thẩm mỹ.

Một bậc thang quan trọng tiếp theo trong lịch sử hiện tượng 
học là hoạt động của học giả Ba Lan R. Ingarden. Ông chọn tác 
phẩm văn học làm đối tượng nghiên cứu; tính cách chủ định của 
tác phẩm ‒ theo lý luận của Husserl ‒ được Ingarden coi là hiển 
nhiên. Các quan tâm của Ingarden chủ yếu tập trung vào phương 
thức tồn tại của tác phẩm nghệ thuật, cái được xác định một cách 
chủ định. Ingarden cố gắng chứng minh rằng cấu trúc tác phẩm văn 
học đồng thời là phương thức tồn tại và bản chất của nó [thư mục 
phần I, 193 - 196]

Chuyển điểm nhấn từ “tính chủ thể siêu việt” sang “sinh tồn 
con người” là nét tiêu biểu cho cách tiếp cận hiện tượng học đối với 
văn học từ các nhà hiện sinh. Hiện tượng học ở dạng của Husserl 
gắng trở thành khoa học. Các nhà hiện sinh, trước hết là Heidegger, 
thường đánh tráo truyền thống nghiên cứu phương pháp luận 
logic bằng những trang bị trực giác. Cuốn sách đáng kể nhất của 
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Heidegger Sinh tồn và thời gian, 1927 [102] có ảnh hưởng rõ rệt đến 
chủ nghĩa hiện sinh Pháp. Nếu dạng rút gọn hiện tượng học của 
Husserl, do đem lại khả năng nghiên cứu các “bản chất thuần tuý” 
trong ý thức siêu việt, đưa ông tới ý thức thuần tuý mà bản chất của 
nó là hành vi hiến định, là tính chủ định, thì Heidegger biến ý thức 
thuần tuý thành “ý thức nguyên thuỷ” kiểu hiện sinh chủ nghĩa. 
Nhưng phương pháp của ông không dựa vào tâm lý học archétype 
của C. Jung, mà dựa vào cách hiểu phi lý-thần bí về trực giác.

Carl Jaspers có sự xúc tiếp từ xa với các lý thuyết nghệ thuật và 
văn học. Ông khảo sát các vấn đề của nghệ thuật ở ba cấp độ: tâm 
lý-tâm linh; siêu hình-hiện sinh; logic-phổ quát. Chính ở cấp độ sau 
cùng này đã nảy sinh vấn đề ngôn ngữ của nghệ thuật và văn học. 
Emil Staiger sử dụng đầy đủ nhất định hướng hiện tượng học hiện 
sinh vào nghiên cứu sáng tác văn học trong cuốn Thời gian như là 
sự tưởng tượng của nhà thơ (1939). Chuyên luận của W. I. Kayser Tác 
phẩm nghệ thuật ngôn từ (1938) tiếp tục nghiên cứu văn học theo 
hướng này. J. Pfeiffer, người phổ biến trứ tác của Heidegger, Jaspers 
và M. Heiger, trong luận án năm 1931 đã xác định phương pháp 
nghiên cứu ngữ nghĩa học của hiện tượng học.

Nguyên tắc cơ bản của hiện tượng học hiện sinh Đức trong tiếp 
cận văn học là xem xét tác phẩm nghệ thuật như là sự biểu đạt “hoàn 
toàn” những ý niệm của con người, một sự biểu đạt khép kín. Theo 
quan niệm này, tác phẩm nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ của nó bằng 
chính sự kiện nó tồn tại; nó khám phá những cơ sở của sinh tồn nhân 
loại... Tác phẩm nghệ thuật không cần và không thể có mục đích nào 
khác ngoài mục đích bản thể-thẩm mỹ. Nét nổi bật của các triết gia 
người Pháp về nghệ thuật là họ nghiêm túc hơn trong thái độ khoa 
học về phương pháp luận, và rất duy lý trong tiếp cận tác phẩm nghệ 
thuật (M. Dufrènne, J.-P. Sartre, M. Merleau-Ponty).

Các nguyên tắc phương pháp luận phân tích hiện tượng học 
đối với tác phẩm văn học dựa trên sự khẳng định cho rằng hiện 
tượng học là phương pháp khoa học miêu thuật, xem xét hiện tượng 
không kể đến văn cảnh, chỉ xuất phát từ chính nó. Các hiện tượng 



236 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

phức tạp được mổ xẻ thành những bộ phận, cấp độ, tầng nấc riêng 
biệt, bằng cách đó khám phá cấu trúc của hiện tượng. Miêu tả hiện 
tượng học và khám phá cấu trúc là cấp độ phương pháp luận đầu 
tiên trong nghiên cứu tác phẩm văn học. Phân tích miêu thuật và 
phân tích cấu trúc đưa các nhà hiện tượng học đến sự nghiên cứu 
bản thể luận đối với hiện tượng, nhắm sự nhận thức vào chính bản 
thân hiện tượng. Vận dụng bản thể luận vào nghiên cứu văn học 
là bình diện quan trọng thứ hai của tiếp cận hiện tượng học đối với 
văn học. Vấn đề cốt yếu thứ ba của tiếp cận hiện tượng học gắn với 
việc khám phá quan hệ của tác phẩm nghệ thuật với thực tại, tức 
là với việc khám phá vai trò tính nhân quả trong quan niệm hiện 
tượng học về tác phẩm nghệ thuật.

Phương pháp khám phá các tầng trong sự miêu tả hiện tượng 
học được Husserl sử dụng trước hết; ông xây dựng “mô hình” cấu 
trúc tầng bậc của khách thể tiếp nhận ý thức, thực chất của mô hình 
này là các tầng của nó, khi mỗi tầng là một đơn vị độc lập, sẽ cùng  
nhau tạo ra cấu trúc toàn thể. R. Ingarden áp dụng nguyên tắc này 
vào tác phẩm văn học. Chính các học giả hiện tượng học là những 
người đầu tiên nghiên cứu cấu trúc của tác phẩm nghệ thuật, tức 
là áp dụng cái phương pháp luận mà về sau chủ nghĩa cấu trúc sẽ 
sử dụng. Một số học giả Đông Âu (Z. Konstantinovich, G. Vajda) cứ 
muốn coi phương pháp hiện tượng học như là dạng tương đồng 
Đức của chủ nghĩa hình thức Nga và “phê bình Mới” Anh-Mỹ [170]. 
Được phổ biến rộng rãi nhất là ý tưởng cho rằng phương pháp hiện 
tượng học xem tác phẩm nghệ thuật như một chỉnh thể duy nhất. 
Tất cả những gì có thể khám phá về tác phẩm, đều chứa đựng trong 
nó; nó có giá trị độc lập, có sự tồn tại tự trị và được xây dựng theo 
quy luật riêng.

Dị bản hiện sinh của phương pháp hiện tượng học cũng dựa 
vào các nguyên tắc như trên, chỉ khác ở chỗ làm nổi bật kinh nghiệm 
nội tại trong công việc của người lý giải tác phẩm, nhấn mạnh “dòng 
chảy song song” của nó với tác phẩm, năng lực sáng tạo của nó là cái 
cần thiết cho sự phân tích tác phẩm nghệ thuật. Phương pháp hiện 
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tượng học xem xét tác phẩm không tính đến quá trình thực tại, tách 
nó khỏi phạm vi thực tại và “đưa vào ngoặc đơn” không chỉ thực 
tại nằm ngoài ý thức mà cả thực tại tâm lý chủ thể của ý thức nghệ 
sĩ có mục tiêu tiếp cận ý thức “thuần tuý” (siêu việt) và hiện tượng 
thuần túy (thực chất).

Ở Mỹ từ đầu những năm 1970s, người ta thấy sự thay đổi định 
hướng, tuy dần dà nhưng cảm thấy được, từ mô hình nhận thức tân 
thực chứng luận sang mô hình nhận thức hiện tượng học. Việc chú 
ý đến phương pháp luận hiện tượng học nêu bật sự gắn bó chủ thể 
và khách thể trong hành vi nhận thức ‒ điều này được giải thích bởi 
nỗ lực trình bày một cái gì mới mẻ so với các thủ pháp truyền thống 
của “phê bình Mới”. Việc xem tác phẩm nghệ thuật như là khách 
thể tồn tại độc lập với người sáng tạo ra nó và chủ thể tiếp nhận nó, 
dưới ảnh hưởng của sự xét lại quan hệ chủ thể - khách thể trong 
triết học ‒ đã được thay thế bằng việc đề xuất một tổng thể vấn 
đề gắn với các quan hệ “tác giả ‒ tác phẩm ‒ người đọc”. Các dạng 
mỹ học tiếp nhận chuyên phân tích quan hệ “tác phẩm ‒ người đọc” 
và trường phái Geneva nghiên cứu quan hệ “tác giả ‒ tác phẩm” ‒ 
những dạng thức có xuất xứ châu Âu trở thành mới mẻ, thời sự đối 
với phê bình ở Mỹ. Trong dòng phương pháp luận hiện tượng học 
ở Mỹ có ba trường phái: mỹ học tiếp nhận hoặc trường phái phản xạ 
độc giả; phê bình ý thức; trường phái phê bình Buffalo. Đối tượng nghiên 
cứu ở các trường phái phê bình văn học này là các hiện tượng ý 
thức. Giá trị của các định hướng hiện tượng học đối với nghiên cứu 
tâm lý học văn học là ở chỗ chúng cho phép khám phá thực chất các 
hành vi tâm lý và khảo sát bất cứ hiện tượng tâm lý nào trong sự liên 
hệ với toàn bộ cấu trúc ý thức nhân loại.

Giữa các trường phái này, tuy vậy vẫn có những khác biệt căn 
bản, trước hết là ở bình diện quan niệm cơ bản: quan hệ “người đọc 
‒ văn bản”. Phê bình ý thức xem xét văn bản như là sự thể hiện ý thức 
tác giả; người đọc nhạy cảm chia sẻ được ý thức ấy một cách thần bí. 
Các nhà phê bình trường phái Buffalo khẳng định rằng người đọc 
tạo ra và quyết định văn bản một cách vô thức, tương thích với cá 
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tính mình. Các nhà mỹ học tiếp nhận thì xem văn bản như một thứ 
“ban kiểm tra” đối với quá trình cộng hưởng của người đọc. Tính 
chất vô nguyên tắc của những khác biệt được thu hẹp bởi một xác 
tín cho rằng bất cứ tính chất nào của tác phẩm cũng phải được rút ra 
từ hoạt động của chủ thể nhận thức. Tất cả các dị bản của phê bình 
hiện tượng học đều nhấn mạnh vai trò tích cực của người đọc với tư 
cách là chủ thể tiếp nhận thẩm mỹ.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Tính chủ định 

[Nga: Интенциональность; Anh: Intentionality] ‒ thuật ngữ 
của hiện tượng học, trỏ việc hiến định hóa khách thể bởi ý thức. L. 
Binswanger trong bản tóm lược mang tính cương lĩnh nhan đề Về 
hiện tượng học đọc năm 1922 tại Zurich, đã viết “Tính chủ định là cái 
quan trọng nhất trong đời sống ý thức” [47].

Khái niệm tính chủ định dựa vào tư tưởng của Kant, xem ý 
thức như là dự phóng của thế giới, và được E. Husserl phát triển; 
đối với Husserl, thế giới không phải là sự thể hiện của quan niệm, 
không phải là một chỉnh thể được tổ chức. Thế giới được hiểu như 
cái có trước mọi quan hệ chủ thể - khách thể. Tính chủ định khác 
với cách hiểu cổ điển vốn giới hạn bởi “những phần nguyên vẹn và 
bất di bất dịch của tự nhiên” và “gắn với khái niệm hiện tượng học 
về nguồn gốc”. Tính chủ định không chỉ là sự ý thức về đặc tính của 
sự vật trông thấy mà chủ thể vốn có, mà còn là sự ý thức về cách tồn 
tại duy nhất của chúng trong sự tiếp nhận của chủ thể. Được xem 
như thành tựu quan trọng nhất của hiện tượng học là sự kết hợp 
chủ nghĩa chủ quan cực đoan và chủ nghĩa khách quan cực đoan 
trong cách hiểu thế giới, được phản ánh rõ rệt và đầy đủ nhất trong 
quan niệm về tính chủ định. Thế giới hiện tượng học không phải 
là sự giải thích cái tồn tại đã từng có, mà là sự sáng tạo ra tồn tại. 
Triết học và nghệ thuật hiện tượng học không phải là sự phản ánh 
những chân lý sơ bộ mà là sự thực hiện chân lý. Theo phê bình hiện 
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tượng học, không giả thuyết giải thích nào có thể thay thế hành vi 
nghệ thuật mà bằng vào đó nó trở lại thế giới chưa hoàn thành, do 
muốn thấy và lý giải nó một cách toàn vẹn. Nghệ thuật đích thực 
là để dạy đi dạy lại  cách nhìn thế giới. E. Husserl khẳng định rằng, 
tính không hoàn thành của hiện tượng học, tính khởi đầu của nó ‒ 
không phải là dấu hiệu của sự bất thành; chúng là cần thiết bởi vì 
nhiệm vụ của hiện tượng học là tìm kiếm bí mật của thế giới và bí 
mật của lý trí. Hiện tượng học đòi hỏi lao động không ít hơn các tác 
phẩm của Balzac, Proust, Valéry hoặc Cézanne ‒ một cường độ chú 
ý, và gây ngạc nhiên, một đòi hỏi về tính chủ ý, “cái ý đồ nồng nhiệt 
chiếm lĩnh ý nghĩa của thế giới hoặc của lịch sử vào thời điểm nảy 
sinh của chúng” [110].

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Phê bình ý thức 

[Nga: Критика сознания; Anh: Consciousness criticism; Pháp: 
Critique de conscience] ‒ lần đầu tiên tự tuyên ngôn với sự ra mắt 
công trình của người sáng lập M. Raymond Từ Baudelaire đến chủ 
nghĩa siêu thực (De Baudelaire au surréalisme, essai sur le mouvement 
poétique comtemporain. - Paris, 1933) [149]. Những đại diện của 
phê bình ý thức hoặc “trường phái Geneva” thứ hai, ở Pháp là  
G. Poulet, J. Rousset, G. R. Richar, J. Starobinski, ở Mỹ là J. H. Miller. 
Dưới ánh sáng sự xét lại tư tưởng của “phê bình Mới”, “trường phái 
Geneva” có ý nghĩa đặc biệt thời sự đối với nghiên cứu văn học ở 
Mỹ những năm 1970s. Hồi thập niên 1950s, Poulet, Starobinski và J. 
H. Miller là đồng nghiệp tại Đại học Tổng hợp John Hopkins, gắn 
bó với nhau không chỉ vì cùng chung tư tưởng mà còn về tình bạn.

Phê bình ý thức xem tác phẩm nghệ thuật không phải như 
một “khách thể rời rạc”, bất động và trung tính mà người ta có thể 
nghiên cứu một cách chính xác như mọi khách thể có trên đời. Tác 
phẩm không thể tách rời ý chí định hướng của người tạo ra nó 
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hoặc ý chí định hướng của người tiếp nhận nó. Tương tác chủ thể 
-  khách thể được khảo sát không phải ở bình diện sự thống nhất 
và đồng thuận của chúng, mà được khảo sát ở quan hệ chủ thể đối 
với khách thể. Các nhà phê bình thuộc định hướng này ít quan 
tâm đến phẩm chất khách thể, nhưng lại quan tâm đến việc bằng 
cách nào khách thể đem lại tính chủ thể cho chúng ta. Quan niệm 
then chốt của trường phái là việc khẳng định rằng văn học là một 
dạng ý thức. Tác phẩm văn học là sự thể hiện một trạng thái tinh 
thần nhất định, một “cách ý thức” vốn nảy sinh bởi sự kết hợp tư 
tưởng và ngôn từ với tư cách là phương tiện biểu thị nó. Phê bình 
văn học là “sự ý thức về ý thức” của nhà văn được đưa ra phân 
tích. Sự phán đoán bề ngoài về tác phẩm nghệ thuật nhường chỗ 
cho sự tham dự nội tại vào một quá trình thuần tuý chủ quan là 
nhận thức tác phẩm ấy. Nhà phê bình có vẻ như đã bổ sung cho 
tác phẩm, đem lại cho nó sự hoàn bị.

J. H. Miller, người tích cực phổ biến tư tưởng phê bình ý thức ở Mỹ, 
trong bài báo mang tính cương lĩnh nhan đề Trường phái Geneva (1966) 
đã viết rằng công việc của nhà phê bình cần phải bắt đầu từ “hành vi từ 
bỏ” trong đó nhà phê bình giải thoát ý thức mình khỏi những đặc tính 
vốn có của cá nhân anh ta để có thể chập vào, trùng khít hoàn toàn vào 
với cái ý thức được biểu đạt trong ngôn từ tác giả của tác phẩm. “Lao 
động của nhà phê bình cần phải in dấu sự trùng hợp đó”.

Khi phân tích tác phẩm, “nhà phê bình ý thức” không thể chỉ 
căn cứ vào tác phẩm ấy; anh ta phải tính đến tất cả những gì tác giả 
đã viết: thư từ, các ghi chép, nhật ký, bài giảng... ‒ nhằm mục đích 
vạch ra những đề tài mang tính lặp lại hoặc những xung lực ý thức 
đặc biệt nào đó ngấm ngầm của chủ thể sáng tạo. Một đoạn trích 
bất kỳ nào cũng có thể bộc lộ tâm trạng tác giả và là một yếu tố cấu 
thành của chỉnh thể ý thức anh ta. Để nghiên cứu mỗi tác giả, Miller 
đã hoàn toàn hiến mình cho việc xây dựng chân dung chi tiết về ý 
thức của từng người (The disappearance of god: Five nineteenth-century 
writers, 1963; The form of Victorian fiction: Thackeray, Dickens, Trollope, 
George Eliot, Meredith a. Hardy, 1968) [138, 139].
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Tái tạo trong phê bình những chủ đề cơ bản và cái nhìn của tác 
giả, đối với phê bình ý thức ‒ có nghĩa là đi vào thế giới của tác giả, 
thể hiện và chia sẻ với tác giả từ bên trong. Đồng thời đó cũng là 
quá trình trải nghiệm về tinh thần của chính mình, nó diễn ra bằng 
cách ý thức về ý thức của người khác. Công việc của nhà phê bình 
nếu không mang tính nội quan thì cũng mang tính cách rất cá nhân. 
Miller đề nghị thay quan niệm của phê bình Mới về khoảng cách thẩm 
mỹ (phản ánh sự ươm trồng khách thể nghệ thuật và chủ thể tiếp 
nhận nó, và loại trừ sự lôi cuốn cá nhân từ phía nhà phê bình khi lý 
giải tác phẩm) bằng quan niệm “đồng nhất hóa thẩm mỹ” vốn phản 
ánh việc nhà phê bình kiêm độc giả có năng lực đồng nhất mình với 
tác giả để tham dự quá trình tái tạo tác phẩm của anh ta.

Theo G. Poulet, ở đây tiềm ẩn nguy cơ hoàn toàn “trực cảm” ở 
thế giới bên trong nhà văn. Điều đó có thể dẫn đến chỗ đánh mất 
bản ngã của nhà phê bình, hòa tan “ý thức phê phán” của nhà phê 
bình trong “ý thức của tác giả”, điều này kéo theo sự “đồng nhất 
hóa sai lầm” vốn là đặc trưng của phê bình có giọng điệu ấn tượng 
chủ nghĩa. Thâm nhập vào tâm hồn tác giả, tức là chủ thể tác phẩm, 
như vậy, vẫn là nhiệm vụ của phương pháp phê bình của những 
người chủ trương phê bình ý thức. Mục đích nghiên cứu là thông 
qua ý thức nhà phê bình để phát hiện cấu trúc chủ thể của ý thức tác 
giả, được thể hiện trong toàn bộ các công việc của anh ta.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Phê bình tiếp nhận hoặc trường phái phản xạ độc giả 

[Nga: Рецептивная критика или Школа реакции читателя; 
Anh: Receptive criticism, or reader-response school] ‒ dị bản Mỹ của 
các lý thuyết mỹ học tiếp nhận vốn phổ biến rộng những năm 1970s 
ở Tây Âu, nhất là Đức. Trở nên phổ cập ở Hoa Kỳ với sự ra đời các 
cuốn sách của Stanley Fish Mất mát vì tội lỗi: độc giả ở “Thiên đường 
đã mất” (Surprised by sin: The reader in “Paradise lost”, 1967) và Những 
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giả tượng tự tiêu hoá: tiếp nhận văn học thế kỷ mười bảy (Self-consuming 
artefacts: The experience of seventeenth century literature, 1972). Sau khi 
công bố tiểu luận Văn chương nơi độc giả: văn phong xúc động (Literature 
in the reader: Affective stylistics, 1970) [78, 77, 76] S. Fish được kể trong 
số những nhà phê bình hàng đầu đại diện cho xu hướng này. Trong 
số các nhà mỹ học tiếp nhận châu Âu được phổ biến nhất ở Hoa Kỳ 
có Wolfgang Iser, giáo sư đại học ở Konstanz và các tác giả khác trong 
bộ hợp tuyển mang tính cương lĩnh Mỹ học tiếp nhận: lý thuyết và thực 
tiễn (1975), đó là H. R. Jauss, R. Warning, M. Riffaterre [1, 305].

Những người chủ trương mỹ học tiếp nhận chống lại phương 
pháp luận “khách quan” của trường phái hình thức và của phê bình 
cấu trúc luận; họ ủng hộ phương pháp luận “chủ quan” của triết 
học và tâm lý học theo hiện tượng học. Họ xuất phát từ sự khẳng 
định cho rằng ở ý thức con người có những cấu trúc ấn định tính 
chất sự tiếp nhận của nó và do vậy làm biến đổi ý niệm của nó về 
các khách thể. Tác phẩm được khu trú ở ý thức độc giả và ở quá 
trình đọc. Mục tiêu của phê bình tiếp nhận Mỹ là miêu tả chính xác 
sự tiếp nhận văn bản của độc giả trong quá trình đọc ‒ sự tiếp nhận 
này được phát triển tuần tự trong thời gian ‒ tức là ghi nhận những 
cộng hưởng của ý thức độc giả trong hành vi đọc. Đối trọng với tư 
tưởng hình thức luận của phê bình Mới coi tác phẩm nghệ thuật 
như khách thể tự trị, phê bình tiếp nhận đưa ra cách hình dung 
tác phẩm văn học như là quá trình được tạo nên trong hành vi tiếp 
nhận bằng việc đọc. Tác phẩm có được ý nghĩa của nó chỉ do kết 
quả sự tương tác của văn bản chữ in với công việc của ý thức tiếp 
nhận của độc giả.

S. Fish nhìn thấy ý nghĩa của tác phẩm văn học không phải ở cái 
thông tin mà độc giả nhận được do đồng hóa “trường biểu vật” của 
tác phẩm (tức là trường tương quan của nó với thực tại hiện thực) 
hoặc do tìm được cái biểu đạt tương ứng với từng cái được biểu đạt, 
mà ở cái ấn tượng nảy sinh nơi độc giả trong quá trình đọc, ở cái hành 
động mà ngôn ngữ tác phẩm gợi lên nơi độc giả. Nhà phê bình phải 
tập trung vào dạng ấn tượng này; đối tượng miêu tả phải là “cấu 
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trúc của ấn tượng độc giả chứ không phải cái gì khác”. Khi độc giả va 
chạm với những chỗ khó hiểu hoặc những lý giải khác nhau mà văn 
bản cho phép, độc giả chỉ giản đơn “buộc” cho nó một nghĩa nào đấy. 
Như vậy, bản thân quá trình đọc trở thành cái biểu đạt mà độc giả 
kiêm nhà phê bình phải tìm cho nó cái được biểu đạt. Khi đã có cách 
nhìn này, nhà phê bình sẽ thôi không còn đối xử với tác phẩm như 
với một cái gì hoàn tất, có một hình thức xác định.

S. Fish cho rằng, nếu ý nghĩa của tác phẩm được khu trú ở sự 
tiếp nhận của độc giả và gắn trực tiếp với kinh nghiệm của chủ thể 
đọc, thì hình thức của tác phẩm chính là hình thức của sự tiếp nhận 
ấy. Luận điểm về tính nhị nguyên của hình thức và nội dung, ở Fish 
đã được thay bằng sự khẳng định mang tính “nhất nguyên”, theo đó: 
tiếp nhận của độc giả = ý nghĩa = hình thức. S. Fish đòi nguyên tắc 
thời gian của hình thức ngang bằng với ý nghĩa tác phẩm: ý nghĩa 
và hình thức trùng hợp trong thời gian, với sự tiếp nhận của độc giả.

Tập trung chú ý vào những hiệu quả nảy sinh trong quá trình 
đọc, tiến hành “phân tích những phản xạ của độc giả đối với ngôn 
từ theo mức xuất hiện của chúng trong thời gian” [76, tr. 127], “văn 
phong gây xúc động” dường như có thể tránh được sai lầm căn bản 
mà tiếp cận hình thức luận mắc phải, nhưng chính ra, sai lầm đã biến 
“kinh nghiệm thời gian thành kinh nghiệm không gian”. Bằng khẳng 
định này, S. Fish muốn bác bỏ quan niệm của phê bình Mới về hình 
thức không gian. Việc khách thể hóa theo lối hồi cố một kết cấu văn 
học, theo ông là một ảo tưởng bởi vì tác phẩm dường như “biến mất” 
trong tiếp nhận của độc giả. “Cơ sở của phương pháp là sự phân tích 
dòng thời gian của những ấn tượng nảy sinh khi đọc, điều muốn nói 
ở đây là độc giả phản xạ chính là với cái dòng ấy chứ không phải với 
toàn bộ sự phát ngôn nói chung” [76, tr. 127]. Thay vì sự đánh giá hồi 
cố dứt khoát tác phẩm vừa đọc, làm cơ sở cho những suy nghĩ phê 
bình tiếp theo, Frish lại đề nghị dựa vào kết quả sự ý thức vốn luôn 
luôn biến đổi, chính điều này định tính bất cứ quá trình đọc nào. 
Fisch cho rằng, sự cộng hưởng của độc giả với tác phẩm nảy sinh bên 
trong “cái cơ chế tổ chức điều tiết vốn có trước kinh nghiệm ngôn 
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ngữ” [76, tr. 143]. Ông hiểu cơ chế này như là hệ thống các quy tắc 
bên trong cho phép độc giả gán ngữ nghĩa cho mỗi đơn vị từ vựng 
của văn bản tương ứng với văn cảnh của mình. Tuy nhiên cái văn 
cảnh này, tức là kinh nghiệm sống của nhà văn, bao gồm toàn bộ tri 
thức của anh ta, được Fish lý giải trước hết như là “trữ lượng kinh 
nghiệm ngôn ngữ” mà chỉ một mình nó quyết định khả năng lựa 
chọn, và do vậy, cả khả năng đáp lại. Như thế, tính chất thời gian của 
quá trình đọc ‒ mà nhìn bề ngoài dường như là chính yếu trong hệ 
thống của Fish ‒ đã nhường chỗ cho sự am hiểu của độc giả: “Dòng 
thời gian hoàn toàn phụ thuộc những tri thức mà độc giả có; chỉ khi 
chú ý đến sự tương tác của chúng với bình diện thời gian vốn là cần 
thiết cho việc tiếp nhận đúng đắn chuỗi lời nói, mới có thể đoán định 
được phản xạ nảy sinh” [76, tr. 143]. Ý nghĩa của tác phẩm chỉ bộc lộ 
khi dòng đọc bị điều chỉnh bởi một cái gì khác, nằm ngoài hệ thống 
tọa độ của văn bản, đó chính là ma trận các liên tưởng có thể có, nó 
là cái mang nghĩa cuối cùng. Ý nghĩa của tác phẩm, như vậy, được 
tìm thấy ở những ấn tượng mà giờ đây được xem như tổng số những 
đoạn đời của độc giả có trước thời điểm đọc. Ấn tượng ‒ đó là phản 
xạ của độc giả; các tín hiệu của văn bản khởi động những cơ chế nảy 
sinh liên tưởng.

Việc đưa ra khái niệm như những tri thức có trước đặt cả hình 
thức lẫn nội dung tác phẩm nghệ thuật lệ thuộc vào các nhân tố 
chủ quan và ngoài văn bản. Quan điểm như vậy tương ứng với quá 
trình đọc mà phê bình hiện tượng học miêu tả. Khi thay thế lần lượt 
tiếp cận trích mảng bằng tiếp cận “hài hoà”, “toàn vẹn”, trong đó tất 
cả đều được ý thức như là diễn ra đồng thời và trong sự liên hệ lẫn 
nhau phổ quát, “độc giả dần dần có được cái nhìn bên trong về thế 
giới, thêm nữa đỉnh điểm sẽ đến khi thế giới thực, tổ thành từ các 
phần lẻ tẻ, biến thành biểu tượng về cuộc sống của người sáng tạo 
ra nó” [77, tr.3], trở thành một kiểu ý thức của độc giả. Có thể ý thức 
về ý nghĩa của văn bản như là ý thức cá nhân.

Quá trình đọc được Fish quy vào chuỗi những bừng ngộ nảy 
sinh sau việc đọc từng đoạn của văn bản vốn bao hàm một sự phán 
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đoán nào đó. Sự tiếp nhận cá nhân đối với văn bản ở mức cao nhất 
đó ngụ ý rằng chuỗi bừng ngộ này phụ thuộc vào những phán đoán 
có trong tác phẩm và do đó phụ thuộc vào ngôn ngữ tác phẩm vốn 
tồn tại một cách khách quan. Do vậy cũng cần kết luận về sự tồn tại 
của tác phẩm với các dấu hiệu bề ngoài của nó như mở đầu và kết 
thúc, giới hạn trong khuôn khổ ấy là các sự kiện đặt các câu hỏi và 
những giải đáp giả định. Tuy vậy sự bừng ngộ, các yếu tố trực giác 
trong chiếm lĩnh chân lý chỉ đến ở các chỗ ngừng nghỉ trong quá 
trình đọc. Tại những điểm ấy của người quan sát bên lề nhận thông 
tin sàng lọc (qua ngôn ngữ và logic), độc giả trở thành con người 
nhìn thấy tác phẩm từ bên trong. Nhờ những liên hệ vừa nảy sinh, 
các hiện tượng của thực tại hiện diện trước con người ấy trong ánh 
sáng mới. “Thiên truyện và các hình thức của nó thoát khỏi trường 
nhìn của độc giả, để anh ta mặt đối mặt với thực tại” [76, tr. 127]. Các 
khái niệm tính biểu vật (referent), sự tương ứng của đối tượng với 
hiện thực thực tại, giờ đây nảy sinh dưới dạng ý nghĩa cuối cùng của 
tác phẩm; mọi đề xuất lại có ý nghĩa của mình bởi vì chúng hoặc là 
xác nhận hoặc là phủ nhận việc chúng ta có năng lực hiểu thế giới 
một cách trực giác. Lý tính cũng đưa những hình dung của mình 
ứng với ý nghĩa vừa tìm được nhờ ngôn ngữ.

Ở lý luận của Fish có thể cảm thấy cái nhị phân trực giác và 
logic lý tính của nhận thức. Trong các công trình của ông, tư tưởng 
được phát triển theo hai hướng mâu thuẫn nhau. Một hướng nhấn 
mạnh sự xúc tiếp trực tiếp của độc giả với khách thể nhận thức và 
giữ liên hệ với nội dung (trong sự giải thích của Fish là đề tài) tác 
phẩm và ngôn ngữ của nó. Ở hướng khác, yếu tố nội dung, lý tính 
khách quan được nó trình bày đã thôi không còn tồn tại trong hoạt 
động của ý thức tiếp nhận mà nó gây ra. Dễ cảm thấy cái xu hướng 
của nhà phê bình đưa cái thực, cái bên ngoài vào bên trong độc giả, 
gán cho nó cái đặc tính của sự ý thức. Mặc dù bề ngoài văn bản 
vẫn được trình bày bằng “một lô những luận chứng được kiểm tra 
kỹ lưỡng, những tiền đề, dẫn chứng và kết luận được biện luận về 
logic, độc giả vẫn nhận được từ bên trong một hình dung hoàn toàn 
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khác về văn bản mà các dấu hiệu bề ngoài ấy không thể gây ảnh 
hưởng quyết định đến sự hình thành của nó” [77, tr. 280].

Cái “cấu trúc nội tại ‒ ngoại tại” ấy, theo Fish, chứng tỏ hai 
phương thức nhận thức, lý tính và trực giác mà độc giả lần lượt trải 
qua trong quá trình đọc. Nội dung tác phẩm vẫn còn đó, nhưng 
chỉ dưới hình thức cái nhìn tự khám phá, thêm nữa, khái niệm cái 
tôi, hoặc sự đối lập nội dung đúng đắn với văn bản, chỉ nảy sinh ở 
những chỗ ngừng nghỉ ngôn từ. Sự khác nhau giữa nội tại và ngoại 
tại, như vậy, là sản phẩm của ngôn ngữ. Ngôn ngữ hoàn toàn thay 
thế sự bừng ngộ, sự chiếm lĩnh nội tại đối với khách thể. Độc giả 
khám phá được ý nghĩa tác phẩm là kết quả của cái nhìn nội tại do 
các biểu hiện ngoại tại của văn bản gây ra.

Đúng là trong khi đọc, độc giả của Fish thoát ra ngoài khuôn 
khổ ngôn ngữ và đề tính chủ quan lên cấp độ cao nhất, khi đó mọi 
thứ từ bên ngoài đều có đủ chỗ ở bên trong nó, đúng là nhà phê 
bình Fish dưới ánh sáng của hệ thống do chính mình tạo ra đã 
chiêm ngưỡng quá trình lý giải của chính mình. Không có lựa chọn 
giữa tính khách quan và những sự lý giải, nhưng có lựa chọn giữa 
lý giải có ý thức và lý giải còn chưa có ý thức. Chính ông đã khẳng 
định cho mình cái tính có ý thức ấy.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Trường phái phê bình Buffalo

[Nga: Школа критиков Буффало; Anh: School of Buffalo 
Criticism] ‒ nổi tiếng từ 1970. Xuất hiện đồng thời với việc khai 
trương Trung tâm nghiên cứu tâm lý nghệ thuật tại Trường Đại 
học Tổng hợp thành phố Buffalo (bang New York). Những đại diện 
chính của trường phái này như Norman Holland, H. Lichtenstein,  
D. Bleich, Murrey Schwarz xem nhiệm vụ chính của phê bình văn 
học là nghiên cứu bản chất tiềm thức của hoạt động văn học. Khác 
với phân tâm học truyền thống vốn tập trung vào hoạt tính tiềm 
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thức của các nhà văn, nhà thơ và các nhân vật văn học của họ, các 
nhà phê bình này đặt tiêu điểm chú ý vào tiềm thức của người 
đọc tiếp nhận văn bản. Các nhà phê bình Buffalo sử dụng rộng rãi 
phương pháp “Ego tâm lý học” và các nguyên tắc cơ bản của phân 
tâm học như là phương tiện để hiểu bản chất của tác động văn học.

N. Holland trong các công trình mang tính cương lĩnh của 
mình Năng động tính của cộng hưởng văn học (The dynamics of literrary 
response, 1968), Thơ qua các chủ thể (Poems in persons, 1973), Năm cách 
đọc của độc giả (Five readers reading, 1975) đã dùng phân tâm học giải 
thích năng động tính của sự hưởng ứng tác phẩm ở người đọc. 
Holland khẳng định rằng nội dung đề tài của văn bản là do chính 
người đọc diễn đạt trong sự tương ứng với kinh nghiệm chủ quan 
cá nhân của mình [106-109].

M. Schwarz, khi phê phán N. Frye và R. Barthes nhằm bảo vệ 
tính “khách quan” của chủ nghĩa hình thức, đã viết: “Mỗi chúng 
ta làm ra cá tính của mình dưới tác động của các hoàn cảnh xã hội 
và lịch sử, mỗi chúng ta đều mang vào sự tiếp nhận và lý giải văn 
học một phong cách đơn nhất trong nỗ lực thống nhất thực tại bên 
trong và bên ngoài... Như vậy, chức năng của nghiên cứu văn học 
là cung cấp một văn cảnh nổi bật bởi những phương pháp luận 
nghiên cứu hiện đại nhưng lại bao gồm những định thức trí tuệ và 
tư tưởng được xem là “khách quan” [163a, tr. 765]. Ở đây người ta 
nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản nó đã đẻ ra các nhà phê bình Buffalo 
từ phê bình tiếp nhận và trường phái Geneva, nguyên tắc đó là: phản 
đối cách giải thích văn học chỉ như hiện tượng cực kỳ “khách quan”.

Luận điểm thứ hai của trường phái này là khẳng định rằng, 
“cá nhân tái tạo mình trong quá trình đọc”. Mô hình “độc giả  - văn 
bản” trong cách giải thích của N. Holland như sau: “Trong lúc đọc 
mỗi người đều sử dụng tác phẩm văn học để biểu trưng hóa và rốt 
cuộc sao chụp bản thân. Chúng ta nhờ văn bản để làm ra những 
bản mẫu về những mong muốn và thích ứng đặc thù riêng của mỗi 
chúng ta. Chúng ta tương tác với văn bản, biến nó thành một phần 
của cấu trúc tâm lý riêng của mỗi chúng ta, biến nó thành một phần 
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của tác phẩm khi chúng ta lý giải nó” [108]. Sự thống nhất mà chúng 
ta thấy ở các văn bản văn học đều “đượm mùi” cá nhân, cái tạo 
nên sự thống nhất ấy. Tương tác văn học giữa độc giả và văn bản 
được hoàn tất bởi cảm giác thống nhất của văn bản, cảm giác này 
nảy sinh nhờ sự có mặt hợp thức hóa của cá nhân độc giả. Lý giải là 
chức năng của cá tính. Như vậy, ý nghĩa của tác phẩm được Holland 
hiểu, khác với Fish, không như là quá trình mà như là sản phẩm của 
cái “tôi” tâm lý của độc giả.

Holland chia ra ba kỳ tâm lý phản xạ của độc giả trong quá 
trình “anh ta làm việc với văn bản”: thứ nhất ‒ biểu thị ý muốn được 
thỏa mãn và sợ đau đớn; thứ hai ‒ hoạt hóa trí tưởng tượng; thứ ba 
‒ thay thế tưởng tượng bằng sự ý thức về việc thống nhất tinh thần, 
trí tuệ, xã hội, thẩm mỹ. Holland gọi nguyên tắc tái tạo cá nhân nhờ 
kỹ nghệ phân tâm học trong hành vi đọc là “DEFT”. Trong chuyên 
luận Cái tôi (1985) Holland giải mã tỉ mỉ nguyên tắc này [108].

David Bleich mang chất lý luận nhiều hơn cả trong số các nhà 
phê bình trường phái Buffalo, đã thể hiện ‒ rõ hơn cả Holland ‒ 
những nguyên tắc nghiên cứu văn học theo hiện tượng học. Ông 
đưa ra khái niệm hệ hình chủ thể ‒ khái niệm nền tảng cho quan 
niệm của ông  - như là mô hình của ý thức nhận thức; khác với “hệ 
hình khách thể” của phê bình Mới, mô hình này xác định khách thể 
nhận thức là phụ thuộc trực tiếp vào chủ thể nhận thức, bởi vậy sự 
cắt nghĩa khách thể này được xem như là tùy thuộc và phụ thuộc 
chủ thể. Bleich đưa ra một luận đề tiêu biểu cho phương pháp hiện 
tượng học, theo đó thế giới sự vật có được chỉ trong sự liên hệ với 
chủ thể.

Trung tâm cuốn sách Phê bình chủ quan (Subjective criticism, 1978) 
của Bleich là quan niệm về sự phản xạ, sự hưởng ứng của độc giả 
đối với tác phẩm. “Hưởng ứng là hành vi hiển nhiên của sự tiếp 
nhận nó chuyển hành vi tình cảm thành ý thức” [48, tr. 264]. Kinh 
nghiệm cảm xúc trở thành một phần của cảm quan về chính mình 
của độc giả, và như vậy, kinh nghiệm cảm xúc được người tiếp nhận 
đồng nhất hoá. Hưởng ứng tác phẩm ‒ là hành vi biểu trưng hóa 
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vốn là căn cứ cho tất cả những thảo luận sau này về nó. Đối với nhà 
hiện tượng học Bleich, các sự vật của thế giới bên ngoài chỉ tồn tại 
như những khách thể của ý thức, ông cũng coi tác phẩm nghệ thuật 
là không tồn tại trước khi có quá trình tiếp nhận nó. Nhà phê bình 
này chia sẻ nguyên tắc tính chủ định vốn là cơ bản cho hiện tượng học; 
ông thừa nhận rằng khách thể của ý thức, xét về bản chất của nó, là 
nằm bên ngoài ý thức (tức là mang tính siêu việt), đồng thời ông tin 
rằng ý thức đòi hỏi và “nắm bắt” khách thể chỉ bằng một loại hành 
vi. “Độc lập với việc tìm hiểu văn bản, nó phải được ý thức như là 
chức năng của ý thức tiếp nhận và vì vậy phải được miêu tả trong sự 
quan hệ với độc giả” [48, tr. 109]. Vì vậy đối với ông, hưởng ứng của 
độc giả là điểm khởi đầu để tìm hiểu kinh nghiệm thẩm mỹ. 

Bleich cho rằng trong vấn đề phân tích sự hưởng ứng của người 
tiếp nhận từ thời Aristoteles đã thiếu mất việc hiểu rằng tác phẩm 
nghệ thuật không phải là khách thể thực tại (những hàng chữ, những 
trang viết, thậm chí bản thân quyển sách) mà là một khách thể biểu 
trưng, tồn tại về mặt tinh thần trong ý thức người tiếp nhận nó. Quá 
trình hiểu tác phẩm, đối với Bleich có nghĩa là tái tạo nó từ bên trong, 
cố gắng nắm bắt những cảm quan và quan niệm đã cấu trúc hóa mà 
bằng vào đó, tác giả định biểu đạt phẩm chất cảm quan về đời sống 
của mình. Mỗi độc giả có thể thực hiện một sự tổng hợp mới các 
yếu tố một cách tương ứng với bản chất riêng của mình, nhưng về 
nguyên tắc điều gì mà các thành tố kinh nghiệm gợi lên sẽ là điều mà 
văn bản gửi tới thời hiện tại. Nếu như do nằm trong “hệ hình khách 
thể”, phê bình Mới đòi hỏi việc đọc kỹ văn bản, thì “phê bình chủ thể” 
của Bleich đòi hỏi sự cộng hưởng toàn diện đối với nó.

E. A. TZURGANOVA 

(Lại Nguyên Ân dịch)

Deft

Tiếng Anh, chữ viết tắt, trỏ nguyên tắc tái tạo cá nhân nhờ các kỹ 
năng phân tâm học trong hành vi đọc. Được đề xuất bởi một đại diện 
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của trường phái phê bình Buffalo (Mỹ), giáo sư môn Văn học Anh, giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu tâm lý học nghệ thuật tại Đại học Tổng 
hợp Buffalo (1966-1968) Norman Holland. Nghĩa của thuật ngữ được 
giải như sau: D (defence) ‒ đó là cái mà “tôi” hấp thụ từ ngoại giới;  
E (expectation) ‒ đó là cái mà “tôi” hướng tới và tìm tòi trong tiến 
trình kinh nghiệm bản thân; F (fantasy) ‒ đó là cái mà “tôi” dự phóng 
vào thế giới; T (transformation) ‒ đó là những hàm nghĩa không định 
trước mà cái “tôi” đưa vào kinh nghiệm của mình [106]. Các quá trình 
này, do lặp đi lặp lại nên luôn luôn thay thế nhau.

Holland áp dụng mô hình tái tạo cá nhân với các thành tố thời 
đoạn vào cả hai mặt quan hệ tương tác văn học: “tác giả  - văn bản” và 
“độc giả (nhà phê bình)  - văn bản”. Cũng như những đại diện của phê 
bình ý thức, Holland coi mọi tư liệu mà tác giả để lại: thư từ, bài giảng, 
thơ ‒ đều là quan trọng cho nghiên cứu. Điểm khác biệt mang tính 
nguyên tắc của trường phái phê bình Buffalo so với phê bình ý thức 
và phê bình tiếp nhận hoặc trường phái phản xạ độc giả, là ở chỗ trường 
phái Buffalo đưa tư liệu tiềm thức vào phạm vi giao tiếp văn học.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Hệ hình chủ thể

[Nga: Субъективная парадигма; Anh: Subjective paradigm] ‒ 
thuật ngữ của trường phái phê bình Buffalo, do D. Bleich đề xuất. Hệ 
hình chủ thể là mô hình cái ý thức nhận thức tác phẩm nghệ thuật, 
nó xác định khách thể của tri thức là phụ thuộc trực tiếp vào chủ 
thể nhận thức. Việc giải thích khách thể được xem như thuộc về chủ 
thể và lệ thuộc vào nó. “Một trong những nguyên nhân quan trọng 
nhất của việc định thức hóa hệ hình chủ thể ‒ Bleich viết ‒ là việc 
quan sát thấy rằng tính chủ thể là điều kiện nhận thức luận của hoạt 
động của mỗi con người” [48, tr.264].

Việc con người tự nhận thức về mình ở quá trình đọc diễn ra một 
số giai đoạn. Hành vi tâm thức đầu tiên mà ở đó thành hình ý tưởng 
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sơ bộ vốn nảy sinh trên cơ sở sự đọc, được Bleich gọi là “biểu trưng 
hoá” và xem hoạt động này là ngữ văn biến sinh (philo-genetic). Biểu 
trưng hóa có vị trí trong quá trình đồng nhất hoá, quá trình con người 
thức nhận về kinh nghiệm của mình. Cấp độ tiếp theo phản ánh nhu 
cầu của độc giả cắt nghĩa những hành vi đầu tiên của mình trong 
tiếp nhận tác phẩm. Bleich gọi cấp độ này là “giải biểu trưng hoá”. 
“Giải biểu trưng hóa” cắt nghĩa thực tại, sau khi đã khái niệm hóa các 
khách thể (kể cả tác phẩm nghệ thuật) và ý nghĩa biểu trưng bằng 
thuật ngữ của các nguyên cớ chủ quan” [48, tr. 264]. Cấp độ tiếp theo 
trong sự hình thành theo giai đoạn những hành động tâm thức của 
độc giả ‒ là vạch ra nguyên cớ của “giải biểu trưng hoá”. Cấp độ này 
được mệnh danh là lý giải. Ở hành vi lý giải, độc giả cắt nghĩa cho 
chính mình về tác động của tác phẩm và đi đến chỗ hiểu được sự tác 
động ấy. Lý giải không phải là quá trình giải mã hay phân tích; đây là 
sự tổng hợp một ý nghĩa mới, dựa vào việc phủ định những ý nghĩa 
đã được thừa nhận chung của văn bản, và dựa vào việc khẳng định 
sự hưởng ứng của chủ thể trong quá trình tiếp nhận văn bản ấy, sự 
hưởng ứng này vốn do đặc tính đơn nhất của kinh nghiệm cá nhân 
quy định. Hành vi “phê bình” được coi như tương phản đối với sự lý 
giải. Nó được xác định như một sự giải thích, giải nghĩa cho những 
luận bàn về việc nên hiểu ra sao cái ý nghĩa đã được tái lập nhờ “giải 
biểu trưng hoá”.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Phê bình chủ thể 

[Nga: Субъективная критика; Anh: Subjective criticism]  - khái 
niệm của trường phái phê bình Buffalo, do D. Bleich đề xuất. Phê bình 
chủ thể “khẳng định rằng động cơ nhân loại mạnh mẽ nhất là muốn 
hiểu mình, và cách thức đơn giản nhất để hiểu điều đó ‒ là ý thức được 
hệ thống ngôn ngữ của mình như là trung giới của ý thức và như là 
phương tiện của tự biểu hiện” [48, tr.43]. Phê bình chủ thể ghi nhận xu 
thế biến phê bình hiện tượng học thành một dạng của “chủ nghĩa cấu 
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trúc tâm lý học”, nó nhấn mạnh ý tưởng cho rằng hoạt động chức năng 
tâm thức nói chung trực tiếp phụ thuộc vào ngôn ngữ. “Ngôn từ là 
biến thái biểu trưng của kinh nghiệm con người”. Hiểu ngôn ngữ con 
người nghĩa là hiểu trí óc nó. Nhà nghiên cứu tự tuyên bố về mình qua 
hành vi phê bình văn học. Ở đây có thể cảm thấy một sự bút chiến với 
“phê bình Mới” vốn xem ngôn ngữ chỉ là trung gian.

Bleich ý thức được sự khó khăn ở chỗ ngôn ngữ đồng thời vừa 
là khách thể của tri thức, vừa là phương tiện biểu hiện nó. Sự khác 
nhau giữa “biểu trưng hoá” và “giải biểu trưng hoá” (xem: hệ hình 
chủ thể) được ông xác định như một sự khác nhau giữa sự xét đoán 
và việc sử dụng ngôn ngữ như là sự biểu thị đơn giản; “ý tưởng giải 
biểu trưng hóa ‒ đó đồng thời vừa là sự cắt nghĩa ngôn ngữ, vừa 
là cắt nghĩa sự cắt nghĩa”. Từ tất cả các phương thức biểu hiện biểu 
trưng, ngôn ngữ cần đến một sự lý giải chuyên môn hẹp. Hưởng 
ứng của độc giả ‒ là việc độc giả biểu trưng hóa văn bản; giải biểu 
trưng hóa sự hưởng ứng ‒ là sự lý giải nó. Ở hành vi phê bình, như 
vậy, diễn ra việc lý giải sự lý giải. Lý do trực tiếp cho sự phát sinh lý 
việc giải ‒ là sự hưởng ứng của độc giả.

Do chỗ ngôn ngữ tạo tác và xác định ý thức của độc giả, cho 
nên kinh nghiệm mới đi vào ý thức độc giả như một hệ thống ngôn 
ngữ mới. “Việc nhận thức ngôn ngữ và sản phẩm văn học của một 
trí óc khác [tức là của tác giả] ‒ là dựa vào việc biết cái ngôn ngữ 
của chính bản thân mình” [Bleich D. Subjective criticism   Baltimore   
London, 1978, tr. 263] [48].

Trong việc ghi lấy sự hưởng ứng của mình đối với tác phẩm, 
độc giả đeo đuổi mục tiêu ghi lại sự tiếp nhận cái đã đọc dưới dạng 
những biểu lộ nội quan của sự tiếp nhận ấy: những cảm giác bất 
ngờ, những liên tưởng, hồi ức, cảm xúc. Việc ghi phản xạ về tác 
phẩm vừa đọc đòi hỏi phải từ bỏ những tập quán phân tích quen 
thuộc. Kinh nghiệm đọc, như là giấc mơ hoặc hồi ức, về căn bản 
mang tính không định hình. Ghi lại nó, theo Bleich ‒ đó tất nhiên 
là biểu trưng hoá, là sự tạo hình thức cho cái được tiếp nhận. Việc ý 
thức về kinh nghiệm đọc ‒ đó tất nhiên là việc dịch nó ra hình thức 
ngôn từ. Chỉ có sự biểu thị vừa mang tính đồ hoạ vừa mang tính cấu 
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âm của sự phản xạ về tác phẩm mới đem lại khả năng nhận thức và 
hiểu phản xạ ấy. “Điểm then chốt trong việc ghi lại sự hưởng ứng 
‒ đó là việc đem năng lực khách quan hoá của đầu óc từ khách thể 
biểu trưng hóa chuyển vào mình, vào chủ thể” [48, tr. 167].

Tất cả những lý giải của người đọc được giải thích như là sự 
kiến lập tri thức mới; tri thức chính là được kiến lập chứ không phải 
được khám phá, không có sẵn ở quá trình của hành động đọc. Ở 
hành vi phân tích phản xạ của mình đối với cái đã đọc, độc giả cần 
phải chọn những bình diện có ý nghĩa nhất và phải khách quan đến 
mức tối đa, như thể những sự ghi ấy không thuộc về anh ta. Phần 
khó khăn nhất của sự phân tích là tránh thái độ định kiến trong việc 
hiểu sự hưởng ứng.

Phê bình chủ thể khẳng định rằng nếu khách thể của sự chú 
ý mang tính biểu trưng, thì ý đồ giải thích khách thể này ‒ là sự tái 
thiết chủ quan đối với sự tiếp nhận khách thể của bản thân chúng 
ta; tái thiết ý nghĩa văn học nghĩa là giải thích sự tiếp nhận nội quan 
và những phương cách hiểu nó trong cùng một hành vi.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)

Mẫu gốc 

[Nga: Архетив; Anh: Archetype] ‒ mô hình, hình ảnh đầu tiên. Hàm 
nghĩa chuyên biệt, chi phối việc sử dụng rộng rãi một thuật ngữ 
trong nghiên cứu văn học vốn được đưa ra trong các công trình của 
nhà tâm lý học Thụy Sĩ C. Jung. Mẫu gốc được ông này hiểu với tư 
cách là một yếu tố của vô thức tập thể nó vốn là cái ống tiền độc đáo 
đựng kinh nghiệm sâu xa và quý giá nhất của người ta. Kinh nghiệm 
ấy được lĩnh hội và thực hiện trong sáng tác nghệ thuật nhờ “những 
hình ảnh nguyên thuỷ” hoặc “mẫu gốc”. Sự lĩnh hội được thực hiện 
một cách vô thức. “Mẫu gốc là một định thức biểu trưng, nó luôn 
luôn làm chức năng ở nơi nào mà loại khái niệm có ý thức không có, 
hoặc không thể có xét về hoàn cảnh bên trong và bên ngoài”. Học 
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thuyết về mẫu gốc gắn với cách mà C. Jung hiểu về tượng trưng vốn 
cũng hoạt động chức năng như một yếu tố vô thức và bị huỷ hoại do 
sự lĩnh hội kinh nghiệm một cách ý thức (sự huỷ diệt đền Panthéon 
cổ đại dưới ảnh hưởng của tư duy khoa học phân tích).

Mẫu gốc luôn luôn bảo lưu ý nghĩa và chức năng của mình. Nó 
không bị huỷ hoại mà chỉ bị biến thái, bộc lộ mình dưới các hình 
thức mới ở các giai đoạn lịch sử mới. Khẳng định biến thái lịch sử 
của mẫu gốc và năng lực bộ lộ mình dưới những dạng thức tương 
ứng với thời gian, C. Jung viết rằng ở thời đại chúng ta “máy bay 
hiện diện thay cho đại bàng của thần Zeus hoặc con chim của thần 
định mệnh; thay cho một cuộc chiến với rồng là tai nạn đường sắt..., 
thay cho người mẹ dưới suối vàng là mụ bán rau mập ú”... Mẫu 
gốc mang tính toàn nhân loại. C. Jung nhận xét rằng ông, một thầy 
thuốc, đã buộc phải vạch ra những hình ảnh của thần thoại cổ đại 
trong những lời mê sảng của những người da đen “thuần chủng”. 
Thiên hướng chú ý đến chất thần bí, siêu việt cũng có dấu ấn ở sự 
giải thích của C. Jung. Ông không bao giờ nói đến tính chương trình 
hóa sinh học của kinh nghiệm, ví dụ vấn đề gien. Ở sự sáng tạo của 
mình, nghệ sĩ lớn không chỉ tiếp đất bằng một cái gì đó ngang như 
“mặc cảm Eudipe” của Freud vốn in rõ quyết định luận tính dục, mà 
ngược lại, anh ta mở ra một vũ trụ; những ý tưởng nảy nở trong anh 
ta; chính anh ta không biết chúng nảy ra từ đâu. Do chỗ “là tư tưởng 
và cũng là xúc cảm”, mẫu gốc được dùng làm phương tiện trực giác 
từ xa xưa của “sự chiếm lĩnh khách thể về tâm lý học”.

A. S. KOZLOV

(Lại Nguyên Ân dịch)

Vô thức tập thể 

[Nga: Коллективное Бессонательное; Anh: Collecvtive 
Unconsciousness] ‒ thuật ngữ do C. Jung đề xuất, nhằm đối lập nó 
với “vô thức cá nhân” của S. Freud là cái được xác định như trữ lượng 
tâm lý cho những ham muốn tính dục bị dồn nén khỏi ý thức từ thời 
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ấu thơ. C. Jung làm cho cái vô thức mạnh lên về mặt tâm lý; không 
phải vô thức cá nhân, mang đầy chất liệu tính dục bị dồn nén, mà là vô 
thức tập thể. C. Jung hiểu vô thức tập thể như là cấu trúc tâm lý bẩm 
sinh (chứ không được thành hình từ tuổi thơ như ở S. Freud), cấu trúc 
này là một loại bình chứa (accumulate) tích luỹ kinh nghiệm nhân loại, 
được truyền một cách không ý thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Như vậy, một trong những phạm trù quan trọng nhất của tâm lý học 
chiều sâu là “vô thức” đã thôi không còn được xác định như một bình 
chứa chỉ gồm những tiềm năng tiêu cực xét về sự biểu hiện xã hội và 
văn hóa, những tiềm năng mà việc bị dồn ép là do “nguyên tắc thực 
tại” và là điều cần thiết cho sự hoạt động chức năng bình thường của 
xã hội. Bị dồn ép vào “vô thức”, những ham muốn ích kỷ, phản xã hội 
không mất đi sức mạnh tâm lý của mình, nó tiếp tục là nguyên cớ bí 
mật, không có ý thức của các hành vi không chỉ của đứa trẻ mà cả của 
người trưởng thành trong suốt cuộc đời anh ta mà kịch tính được xác 
định bằng hai nguyên tắc đối kháng: nguyên tắc thực tại và nguyên tắc 
thoả mãn. Jung kịch liệt phê phán quan niệm “vô thức” của Freud, chỉ 
ra một cách có căn cứ tệ “phiếm dục tính hoá (pan-sexualization)” của 
ông ta vào toàn bộ đời sống tâm lý cá thể.

Freud khắc phục tính tiêu cực của những tiềm năng con người 
bằng khái niệm “thăng hoa” (sublimation). Những dạng dục năng 
thấp của năng lượng tâm lý được thăng hoa thành những giá trị 
văn hóa cao, nhất là thành tác phẩm nghệ thuật. Đối với ông năng 
lượng tâm lý-tính dục-“libido” vẫn mang tính thứ nhất. C. Jung từ 
chối cách hiểu như vậy về nguồn gốc nội dung đời sống tinh thần. 
“Tiềm năng tôn giáo và triết học, tức là những cái gọi là những nhu 
cầu siêu hình học của con người, cần được sự đánh giá tích cực 
trong tay nhà phân tích” [119a, tr.224]. 

Học thuyết của Jung về vô thức tập thể là một trong những 
ý đồ đầu tiên nhằm chặn lại sự thâm nhập của xu hướng phổ cập 
nguyên tắc tính dục và thuyết sinh học của Freud vào mỹ học, 
nghiên cứu văn học, triết học và các khoa học nhân văn khác. Một 
điều khá tiêu biểu là người đối địch Freud này không bao giờ nhắc 
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tới những mã hay những kênh sinh học cuả sự truyền đạt kinh 
nghiệm vô thức của con người. Có những minh chứng về việc vô 
thức tập thể có năng lực làm phương tiện liên lạc với những điều 
mang tính thần linh, vũ trụ. Có thể tìm thấy sự tương đồng của vô 
thức tập thể trong truyền thống văn học và triết học Đức. Ở các 
nhà lãng mạn trường phái Jena, nhất là Novalis, các nhân vật có 
năng lực lĩnh hội một cách tiên thiên các hiện tượng đời sống, họ 
không nghiên cứu các hiện tượng ấy mà “nhận biết” chúng như 
một cái gì đã từng thấy đã từng trải nghiệm trong quá khứ. Tài 
năng “nhận biết” như thế có ở Heinrich von Ofterdingen, nhân 
vật trong tác phẩm chính của Novalis. Schelling, Hegel, Dilthey 
đều đã từng nói tới đời sống tinh thần như một sức mạnh độc lập 
và tối cao, phát triển theo quy luật riêng. Quan niệm vô thức tập 
thể hòa hợp với truyền thống ấy. Một quan niệm siêu hình và cơ 
bản là duy tâm về cơ chế tâm lý được Jung đem ra đối lập với chủ 
nghĩa thực chứng truyền thống và với thuyết sinh học của Freud.

C. Jung và A. Adler, một người đối địch Freud khác, là hai người 
đầu tiên thực hiện ý đồ xây dựng cái gọi là “phân tâm học văn hóa” 
với việc nhấn mạnh các giá trị tự tại của các khoa học nhân văn, 
“khoa học về tinh thần”. Thuyết vô thức của Freud thời đầu đã kích 
thích các nhà nhân văn học giải thích sự đa dạng của văn học, nghệ 
thuật, triết học bằng “mặc cảm Eudip” đơn điệu. Quan niệm vô 
thức tập thể khắc phục cái quyết định luận hẹp hòi ấy, và chỉ kỳ 
vọng giải thích cơ chế sự truyền đạt kinh nghiệm nhân loại (kể cả 
nghệ thuật) và không giới hạn nội dung và cấu trúc của nó chỉ ở 
một đề tài, mặc dù có biến đổi. Học thuyết của C. Jung đã trợ giúp 
cho Freud, trong những công trình muộn hơn, mở rộng khuôn khổ 
lý thuyết “vô thức” của mình, đưa vào đó không chỉ những tiềm 
năng tiêu cực mà còn cả những tiềm năng tích cực.

Thuật ngữ vô thức tập thể được vận dụng vào nghiên cứu văn 
học hiện đại ở nhiều nước trên thế giới.

A. S. KOZLOV

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Phản xạ 

(Nga: Рефлексия; Anh: Reflection; Đức: Reflektion) ‒ thuật ngữ của 
hiện tượng học, trỏ việc ý thức về những tư tưởng và trải nghiệm của chính 
mình. Thông thường, kinh nghiệm ý thức của ý thức chủ thể diễn ra một 
cách vô danh; sự chú ý của chủ thể không nhằm vào kinh nghiệm này. 
E. Husserl viết: “Trong đời sống thao thức, chúng ta bao giờ cũng bận bịu 
vì một cái gì đó, khi thì cái này khi thì cái kia, ở cấp thấp nhất ‒ nó không 
mang tính tâm lý; chẳng hạn khi tiếp nhận, chúng ta đang bận bịu cảm 
nhận cái cối xay gió, hướng vào nó và chỉ vào nó, trong hồi ức chúng ta 
sẽ bận tâm hồi nhớ; trong tư duy, chúng ta bận bịu với các ý nghĩ, trong 
đời sống cảm xúc đánh giá, chúng ta bận tâm với một cái gì đó đối với ta 
là đẹp hoặc có một giá trị khác, trong nỗ lực ý chí  - ta sẽ bận bịu với các 
mục tiêu hoặc phương thức... Chỉ phản xạ, ngoặt cái nhìn từ đề tài trực 
tiếp sang đề tài trong tầm nhìn của đời sống tâm lý... Ở tiếp nhận phản 
xạ và sự lĩnh hội kinh nghiệm nói chung, nó bao quát và chính nó trở 
thành đề tài của những công việc rất khác nhau” [7, tr.65]. Với tư cách là 
sự lĩnh hội kinh nghiệm mới, phản xạ mang tính tiềm ẩn nhưng có thể 
bộc lộ nhờ phản xạ ở cấp độ cao hơn. Kinh nghiệm hiện tượng học là 
phản xạ trong đó cái tâm lý trong thực chất của nó đã trở nên dễ hiểu. 
Với tư cách là sự tự chiếm lĩnh về kinh nghiệm, phản xạ là phương pháp 
tự khám phá triệt để về mặt hiện tượng học và là cơ sở cho bất cứ kinh 
nghiệm nào khác: chiếm lĩnh kinh nghiệm của người khác, kinh nghiệm 
của cộng đồng, của tự nhiên, của thời đại, v.v.

Sự tự chiếm lĩnh gắn với quan niệm về tính chủ định. Sự sống 
của ý thức bao giờ cũng tuôn chảy như là sự sống, nó hợp pháp hoá 
ý nghĩa trong chính mình với tư cách là sự sống, nó hợp pháp hoá ý 
nghĩa trong ý nghĩa. Phản xạ hiện tượng học chú trọng ý nghĩa thực 
của các sự kiện tinh thần, tức là sự tồn tại vật lý của chúng. Tính chủ 
định ở cái Tôi của mình nhập vào phạm vi cái Tôi của người khác ‒ 
chính là cái gọi là trực cảm hiện tượng học.

E. A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Ý nghĩa ‒ nghĩa 

[Nga: Значение ‒ Смысл; Anh: Signìicance  - Meaning] ‒ khái niệm 
làm cơ sở của tất cả các trường phái phê bình văn học của nghiên cứu 
văn học phương Tây; nó cho thấy rõ các nhà phê bình thuộc những 
định hướng khác nhau chiếm lĩnh khách thể nghiên cứu của mình 
bằng cách nào. Các đại diện của chủ nghĩa cấu trúc và ký hiệu học  
(J. Culler, U. Eco, J. Derrida) nhìn thấy ngọn nguồn ý nghĩa của tác 
phẩm ở tính cộng đồng văn hóa của nhà văn và bạn đọc. J. Culler 
chuyển ý nghĩa của tác phẩm từ văn cảnh văn học sử sang không gian 
các truyền thống khi ông dựa vào quan niệm liên văn bản. J. Derrida 
hiểu ý nghĩa của văn bản như là cái ý nghĩa mà bạn đọc gán cho, “đặt” 
nó vào văn bản như thể văn bản vốn không có nghĩa ấy. Tính tùy tiện 
của sự lý giải văn bản từ phía chủ thể tiếp nhận gắn với sự việc là: từ 
và khái niệm biểu đạt nó không bao giờ là một, bởi vì cái được biểu đạt 
không bao giờ hiện diện, tồn tại ở ký hiệu. Phủ nhận các quan niệm ký 
hiệu học truyền thống về ý nghĩa văn học ‒ là một phần trong cương 
lĩnh chủ nghĩa giải cấu trúc của Derrida. Mục tiêu của nó là: giải thể cơ 
cấu của toàn bộ “truyền thống của phương Tây lấy ngôn từ làm trung 
tâm” vốn nỗ lực tìm trật tự và nghĩa ở thế giới xung quanh.

Các trường phái hiện tượng học trong nghiên cứu văn học (phê 
bình tiếp nhận, phê bình ý thức, trường phái phê bình Buffalo) giả định trong 
hành vi đọc có sự thống nhất ý thức chủ thể với sự vận động của văn 
bản, với khách thể. Khách thể được xem như tính tích cực của chính 
cái ý thức sản sinh ra ý nghĩa. N. Holland, D. Bleich, S. Fish đã thể 
hiện nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu văn học theo hiện tượng học 
khi khẳng định rằng ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật chỉ có sự hoàn 
tất khi đưa nó đến cấp độ tiếp nhận của chủ thể. Trong quá trình này, 
tiềm thức của độc giả tiếp nhận có vai trò chủ chốt. Chính độc giả với 
kinh nghiệm chủ quan của cá nhân và các đặc điểm bẩm sinh của cá 
nhân sẽ tạo ra và quyết định ý nghĩa một cách vô thức.

Đối với phê bình theo chủ nghĩa hiện sinh, ý nghĩa văn học nảy 
sinh ở sự di chuyển trọng tâm từ “tính chủ thể siêu việt” sang “sinh 
tồn nhân loại” (J.P. Sartre, M. Dufrenne). Đối với thực tiễn tường giải 



259CáC trường phái hiện tượng họC

học trong tiếp cận hiện sinh-hiện tượng học vào văn học (W. Iser) 
nét tiêu biểu là tiếp nhận tác phẩm như là một thế giới khép kín và 
như việc con người biểu thị cái thế giới đương thời mình.

Đại diện của tường giải học văn học hiện đại E. D. Hirsch đòi có 
sự phân giới cần thiết hai khái niệm thường thống nhất với nhau: 
“nghĩa” (meaning) và “ý nghĩa” (significance). “Nghĩa là cái do văn 
bản trình ra, là cái do tác giả chủ ý thực hiện, do sử dụng một tính 
nhất quán ký hiệu xác định; đây là “cái được trình bày bằng ký hiệu”. 
Ý nghĩa được định hình bởi quan hệ lẫn nhau giữa những sự chủ ý 
ấy và người lý giải” [105, tr.8]. Chuyên luận Mục tiêu của sự lý giải đưa 
ra những điểm nhấn mới vào quan niệm này: Hirsch mở rộng đáng 
kể và do vậy làm yếu hẳn thuật ngữ ý nghĩa trong hệ thống do ông 
xây dựng. Ở đây “meaning” là hàm nghĩa đầu tiên mà người lý giải 
nhận được khi tiếp nhận từ văn bản, nó được anh ta hiện thời hóa; 
còn “significance” là ý nghĩa “đầy đủ”, được nắm bắt trong sự tương 
ứng với văn cảnh của toàn bộ thế giới kinh nghiệm của người lý giải 
[103, tr.79-80]. Cái thứ nhất thể hiện nguyên tắc tính bình ổn trong sự 
lý giải; cái thứ hai thể hiện tính biến đổi của nó.

Những đại diện của phê bình trực giác-chủ đề hoặc “phê bình 
ý thức” (Paul de Man) tìm ý nghĩa của tác phẩm trong tương quan 
cái “tôi” của người lý giải (độc giả, nhà phê bình) với cái “tôi” của tác 
giả. Từ giác độ ấy, tác phẩm được xem như sự phản ánh cái “tôi” tác 
giả. Nhiệm vụ nhà phê bình là phải từ bỏ cái “tôi” kinh nghiệm của 
mình và mọi dấu hiệu cá nhân của mình, phải làm cho ý thức mình 
giống với ý thức tác giả của tác phẩm ấy.

E.A. TZURGANOVA

(Lại Nguyên Ân dịch)



PHÊ BÌNH THẦN THOẠI HỌC

Phê bình thần thoại 

[Nga: Мифологическая Критика; Anh: Myth Criticism]  ‒ một 
khuynh hướng có thanh thế trong nghiên cứu văn học Anh, Mỹ thế 
kỷ XX, cũng được mệnh danh là phê bình “nghi lễ” (ritual) và phê 
bình “mẫu gốc” (archétype). Nhánh “nghi lễ” của phê bình thần 
thoại được mở đầu trong các công trình nghiên cứu của J. Frazer, 
nhánh “mẫu gốc” nảy sinh bởi các quan niệm của C. Jung. Ở Hoa 
Kỳ, nơi mà ngọn nguồn phê bình thần thoại phần lớn được xác định 
bởi các công trình của nhà tâm lý học Thuỵ Sĩ, đôi khi nó được gọi 
là “nhánh Jung”. Tổ quốc của nhánh “nghi lễ” tức nhánh Frazer, là 
nước Anh. Các công trình của nhánh này xuất hiện đầu thế kỷ XX; 
về mặt biên niên, phê bình “nghi lễ” có trước phê bình “mẫu gốc” 
và phê bình “kiểu Jung”, vốn xuất hiện cuối những năm 1910s. Phê 
bình thần thoại hiện đại là một phương pháp luận nghiên cứu văn 
học độc đáo, nó chủ yếu dựa vào những học thuyết mới nhất về 
thần thoại; có thể tìm sự xác định tương tự ở thế kỷ XIX trong hoạt 
động của trường phái thần thoại học nổi tiếng trong nghiên cứu 
văn học, những khí cụ thô sơ của phương pháp luận này thậm chí 
đã có từ thời cổ đại.

Cơ sở phương pháp luận phê bình thần thoại là ý tưởng cho 
rằng thần thoại là nhân tố quyết định để hiểu toàn bộ sản phẩm 
nghệ thuật của nhân loại xưa và nay. Tất cả các tác phẩm văn học 
mang tính nghệ thuật hoặc là được gọi thẳng là những thần thoại, 
hoặc là thường khi ở chúng có thể tìm thấy những yếu tố cấu trúc 
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và nội dung của thần thoại (mytheme) ‒ đây là những yếu tố trở nên 
có tính quyết định để hiểu và đánh giá tác phẩm ấy. Như vậy, thần 
thoại chẳng những được xem xét như ngọn nguồn tự nhiên, do 
những chế ước lịch sử, của sáng tác nghệ thuật, cấp cho nó cái hích 
khởi đầu, mà còn như máy phát xuyên lịch sử của văn học, giữ nó 
trong những cái khung thần thoại trung tâm nhất định. Theo quan 
niệm của N. Frye chẳng hạn, được trình bày trong cuốn Giải phẫu 
phê bình [85], lịch sử văn học thế giới được hiểu như một sự luân 
chuyển theo một vòng tròn khép kín. Văn học lúc đầu tách khỏi 
thần thoại, triển khai những mô thức riêng, có duyên cớ lịch sử, 
nhưng rốt cuộc lại quay về với thần thoại (ý muốn nói đến sáng tác 
của các nhà văn hiện đại chủ nghĩa đương thời).

Cái mốt nhắm vào thần thoại, một thứ chủ nghĩa toàn trị thần 
thoại độc đáo, đã tái xuất vào khoảng giao thời hai thế kỷ XVIII - 
XIX, thay cho thái độ miệt thị và kiêu ngạo đối với thần thoại từ 
phía các nhà Khai sáng duy lý. Voltaire chẳng hạn đã từng nói đến 
những “hình tượng khổng lồ” kỳ quặc của sử thi và thần thoại có 
thể hấp dẫn những người mọi rợ nhưng “những tâm hồn Khai sáng 
và nhạy cảm” thì xa lánh. Tư tưởng về tính nhảm nhí của thần thoại, 
về sự kỳ quặc của việc sử dụng nó (cùng với những dạng thức giả 
tưởng dân gian mọi rợ khác) ở thời đại Khai sáng cũng được chia sẻ 
bởi chính Goethe, ở giai đoạn sáng tác cuối đời, khi ông hướng tới 
tính cân đối và sáng sủa cổ điển. Tình thế đổi thay một cách căn bản 
với sự xuất hiện trên diễn đàn văn học của các nhà tiền lãng mạn 
và sau đó là các nhà lãng mạn. Khác với các nhà cổ điển, những đại 
diện của các tư trào này xem sáng tác dân gian tự phát, bao gồm 
cả thần thoại, như sự biểu hiện tính nghệ thuật cao, sự cảm nhận 
tươi mới và trực tiếp. Thần thoại không còn được hiểu như sự hư 
cấu kỳ quặc, như kết quả của đầu óc chưa trưởng thành mà như 
biểu hiện sự minh triết cao, như thể hiện năng lực của con người cổ 
đại trong sự tiếp nhận và mô hình hóa thế giới một cách toàn vẹn, 
tổng hợp, không khép kín bởi lối tư duy phân tích phiến diện. Bậc 
tiên khu của cách hiểu như vậy đối với thần thoại ở thế kỷ XVIII là  
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T. Blackwell ở Anh và J. Herder ở Đức. Sau sự xuất hiện các công 
trình triết học của F. Schelling và các công trình lý luận văn học của 
các nhà lãng mạn Đức, thái độ tiếp cận mới này đối với thần thoại 
đã trở thành chủ đạo. J. Herder, đánh giá cao thần thoại, đã chủ 
yếu xuất phát từ những quan sát của mình về sáng tác dân gian 
(tuyến này được tiếp tục bởi các nhà lãng mạn ở Heidelberg, nhất 
là J. Grimm); F. Schelling thì thực sự sùng bái thần thoại (điều này 
sau đó được tiếp tục bởi anh em Schlegel và các nhà lãng mạn Jena 
khác) bằng cách tư biện, thuần triết học. Ông đã đề xuất “triết học 
đồng nhất” nổi tiếng (tư tưởng cơ bản của nó là “tinh thần” và “tự 
nhiên” vốn đồng nhất) cố tình khiêu khích nhị nguyên luận của 
Kant vốn đối lập lý tưởng và hiện thực. F. Schelling nhìn thấy ở 
thần thoại và nghệ thuật sự biểu hiện cao nhất của sự đồng nhất 
ấy. F. Schelling quy nguồn gốc của nghệ thuật vào “những hình ảnh 
khởi thuỷ” thần linh, tuyệt đối, do các nhà sáng tác thần thoại thời 
xưa tạo ra một cách trực giác, vô thức. Lý luận của Schelling về thần 
thoại và những giai đoạn đầu của sáng tác nghệ thuật  - là một trong 
những lý luận rất có thanh thế. Ý tưởng về “những hình ảnh khởi 
thủy” ở thế kỷ XX đã được phát triển trong quan niệm “archétype” 
của C. Jung. Tiếp cận thần thoại một cách lịch sử, F. Schelling nhận 
thấy sự biến mất những hình thái ban đầu của nó trong những giai 
đoạn muộn hơn. Nét đặc trưng của thần thoại, phân biệt nó với 
phúng dụ (allegory), theo ông là ở chỗ ở thần thoại, cái riêng biệt là 
cái phổ quát, còn ở phúng dụ, cái riêng không biểu đạt cái phổ quát. 
Với thời gian, thần thoại sẽ đánh mất tính trực tiếp và tính vô thức 
của sự biểu đạt, thoái hóa thành phúng dụ rồi bị tan vỡ. F. Schelling 
và sau ông, các nhà lãng mạn Jena, tin vào khả năng sáng tạo được 
“thần thoại mới” là cái sẽ phải nảy sinh từ “chiều sâu của tinh thần”, 
và cụ thể hơn, từ nỗ lực tổng hợp khoa học, văn học, tôn giáo và các 
biểu hiện khác của đời sống hiện đại.

Tiếp sau các nhà lãng mạn, việc giải thích có tính chất thế giới 
quan triết học đối với thần thoại được tiếp tục bởi R. Wagner và 
F. Nietzsche, và sang thế kỷ XX được thể hiện ở hai thái độ tiếp 
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cận hoàn toàn đối lập nhau về thần thoại từ phía Thomas Mann, 
người bảo vệ chủ nghĩa nhân đạo, và các lý thuyết gia của chủ nghĩa 
phát-xít muốn dùng thần thoại trong quyền lợi dân tộc hẹp hòi; 
những giải thích về thần thoại đến đây đã được bổ sung bởi những 
công trình nghiên cứu của các nhà nhân loại học, ngôn ngữ học, xã 
hội học. Người ta không đạt được một cách hiểu được thừa nhận 
chung về thần thoại; càng có nhiều chuyên gia tìm tòi chân lý thì 
chính khái niệm “myth” càng trở nên nhiều nghĩa. Ví dụ nếu trước 
kia người ta gặp nhau ở chỗ hiểu thần thoại như sự “trần thuật” 
thì với thời gian, nhiều người từ bỏ cách hiểu ấy do xác định thần 
thoại như một hình thái ý thức, như hệ tư tưởng hay triết học thời 
nguyên thủy, độc lập với hình thái biểu hiện bởi vì người ta chẳng 
những có thể kể thần thoại mà còn có thể ca hát thậm chí nhảy múa.

Tính đa nghĩa trong sự định nghĩa thần thoại và hệ thần thoại 
đạt tới mức cao nhất ở thế kỷ XX, khi nảy sinh phê bình thần thoại 
học vốn kỳ vọng một sự hiểu và giải thích khoa học nghiêm túc về 
văn học. Mỗi nhà phê bình thần thoại học đều dựa vào quan niệm 
của mình về thần thoại hoặc dựa vào một trong vô số lý thuyết do 
người khác đề xuất (mà trước hết là J. Frazer và C. Jung). Ở thế kỷ 
XIX trường phái thần thoại trong nghiên cứu văn học nảy sinh trên 
cơ sở học thuyết của J. Grimm và M. Muller ‒ những người sáng lập 
phương pháp so sánh trong nghiên cứu thần thoại, trong việc tái 
tạo các thiên thần thoại họ đã biết dựa vào thành tựu của ngữ học 
so sánh đồng thời căn cứ vào quan niệm của E. Tylor và các đại diện 
khác của trường phái nhân loại học vốn gắn sự phát sinh và phát 
triển của thần thoại với các quan niệm vật linh luận của các cư dân 
nguyên thủy. Hai trường phái ngữ học và nhân loại học đối địch 
nhau, cho nên ngay ở thế kỷ XIX các đại diện của nghiên cứu văn 
học theo thần thoại học đã có được khả năng lựa chọn định hướng 
cho những luận thuyết khoa học của mình. Một trong những đại 
diện của trường phái thần thoại trong nghiên cứu văn học ở Nga 
là A.N. Afanasiev, kế thừa M. Muller một cách chính thống, đã gắn 
sự nảy sinh thần thoại với những đặc điểm của ngôn ngữ cổ xưa, 
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với tính ẩn dụ phong phú nó đưa tới sự lộn xộn của các khái niệm 
và kích thích tưởng tượng “ấu trĩ” của người sáng tạo thần thoại. Là 
người gần gũi với trường phái thần thoại trong nghiên cứu văn học, 
A. N. Veselovski dựa vào quan niệm của các nhà nhân loại học Anh 
vốn kết án lý thuyết ngữ học về thần thoại.

Trường phái thần thoại học trong nghiên cứu văn học thế kỷ 
XIX kỳ vọng giải thích các hình thức sáng tác nghệ thuật xưa nhất, 
sáng tác dân gian, bằng cách phát hiện các đề tài và mô-tip thần 
thoại ở truyện cổ tích, dũng sĩ ca, các bài hát. Ở mỗi nước có tồn 
tại khuynh hướng này, kể cả nước Nga, nó trợ giúp cho việc khám 
phá ngọn nguồn dân tộc sâu xa của sáng tác nghệ thuật. Phê bình 
thần thoại học thế kỷ XX kỳ vọng nhiều hơn, muốn quy toàn bộ 
văn học, thậm chí cả văn học đương đại vào thần thoại, không chỉ ở 
bình diện nguồn gốc mà còn ở các bình diện cấu trúc, nội dung, tư 
tưởng. Sự tự tín như vậy của các nhà phê bình thần thoại học dựa 
vào sự sùng bái thần thoại và ý thức thần thoại, ý thức này ‒ như 
nhiều nhà lý thuyết, những người kế tục J. Frazer và nhất là C. Jung, 
đã nhận xét ‒ được bảo lưu đến tận ngày hôm nay ở mức độ lớn 
hơn người ta dự đoán trước đây. Chẳng hạn, nếu E. Tylor chỉ nói 
đến “những tàn dư” của cảm quan thần thoại mà ta có thể tìm thấy 
ở những biểu hiện khác nhau của con người hiện đại, thì C. Jung có 
xu thế cho rằng những biểu hiện sâu xa nhất của con người bị quyết 
định bởi sự ảnh hưởng của những mẫu gốc, vốn được bảo lưu ở vô 
thức tập thể và chế ngự ý thức. Hai chuyên gia Mỹ về lịch sử và phê 
bình văn học là W. Wimsatt và C. Brooks viết về điều này như sau: 
“Về các nhà phê bình thần thoại hiện đại thì cái ấn tượng đặc biệt 
mạnh là tư tưởng cho rằng con người nguyên thủy vẫn đang sống 
trong chúng ta và rằng người công dân của thế kỷ hai mươi... vẫn 
tái sản xuất trong các giấc mơ của mình những biểu tượng của các 
thần thoại cổ xưa” [Xem thư mục phần I; 371, tr. 709]. 

Nếu như Wimsatt và C. Brooks viết về sự say mê lý thuyết mẫu 
gốc của Jung không thiếu nét mỉa mai (với thời gian, thái độ hoài 
nghi học thuyết của Jung ở phương Tây đang tăng lên) thì nhiều 
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đại diện của phê bình thần thoại học đã làm cho lý thuyết ấy có 
những căn cứ phương pháp luận của mình. Thái độ tương phản 
đối với quan niệm của Jung cũng có trong nghiên cứu văn học ở 
Nga, nhưng ưu thế thuộc về xu hướng đối lập, từ hoàn toàn không 
tiếp nhận (D. Lialikov) đến sự thừa nhận tính quan trọng hàng đầu 
của một số tư tưởng, nhất là học thuyết về mẫu gốc (S. Averintzev, 
G. Kosikov). C. Jung muốn giải quyết một số vấn đề văn học thực 
sự quan trọng và còn ít được nghiên cứu: sự lặp đi lặp lại trong văn 
học những đề tài và hình tượng mang tính hằng số qua những dị 
bản có sự chế ước lịch sử. Tuy vậy, tính độc đáo và có căn cứ khoa 
học trong quan niệm của Jung về mẫu gốc và vô thức tập thể đã 
bị đánh giá quá cao. Tâm hồn con người như nơi chứa đựng kinh 
nghiệm vô thức của cả nhân loại ‒ là điều Novalis đã từng viết; lý 
luận về “những hình ảnh thứ nhất” của sáng tác nghệ thuật là điều 
F. Schelling từng đề xuất. Jung gần với các nhà lãng mạn Đức ở sự 
công nhiên hướng tới “thần linh”, ở tính siêu hình trong quan niệm 
của ông, với dụng ý của nhà tâm lý học Zurich này là chống chủ 
nghĩa thực chứng của S. Freud và đưa tới những luận thuyết tư 
biện, tiếp nhận đức tin tuy không loại trừ hạt nhân duy lý. 

Trường phái lớn đầu tiên của phê bình thần thoại hiện đại nảy 
sinh ở nước Anh hồi đầu thế kỷ XX. Trường phái này là kết quả ảnh 
hưởng tư tưởng của J. Frazer, nhà nghiên cứu các nền văn hóa cổ, 
đại diện khuynh hướng nhân loại học trong khoa học về thần thoại. 
Nguồn gốc khuynh hướng này gắn với tên tuổi B. Fontenelle người 
Pháp, thịnh thời của nó gắn với hoạt động của trường phái nhân 
loại học Anh (E. Tylor, E. Lang, v.v.) mà người kế tục ở ranh giới hai 
thế kỷ là J. Frazer. Ông nổi danh bởi công trình nhiều tập nhan đề 
Cành vàng, được công bố bắt đầu từ năm 1890. Nếu E. Tylor hoàn 
thiện thuyết “những tàn tích”, E. Lang chú ý nhiều tới vấn đề totem 
và các tôn giáo cổ đại, thì J. Frazer tập trung nỗ lực nghiên cứu ma 
thuật và gắn với nó là các lễ thức theo mùa; theo ông các lễ thức này 
đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở các xã hội nguyên thủy và ảnh 
hưởng lớn đến văn hóa nghệ thuật của con người cổ đại. Chính các 
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nghi lễ là hoạt động nghệ thuật và tương đồng ngôn từ của các hoạt 
động ấy là các thần thoại, trong số ấy quan trọng nhất là thần thoại 
về các thần linh chết và tái sinh. Chẳng hạn đó là các vị thần Osiris 
(ở người Ai Cập), Adonis (ở người Hy Lạp), Attis (ở người La Mã).

Trong số những học trò và người kế tục J. Frazer, bị lôi cuốn 
chẳng những bởi chiều sâu khoa học mà còn bởi văn phong xuất 
sắc, gần tác phẩm nghệ thuật ở các công trình của ông ‒ có những 
người có tài năng văn học, muốn vận dụng lý thuyết của ông như là 
công cụ nghiên cứu văn học. Trường phái phê bình thần thoại Anh 
đã nảy sinh như vậy, phê bình này có thể được xác định chính xác 
hơn là phê bình “nghi lễ”, bởi vì những đại diện đầu tiên của nó là 
những người thừa kế chính thống của J. Frazer. Tất cả họ đều gắn 
với Đại học Cambridge, bởi vậy đôi khi nhóm của họ được gọi là 
phê bình thần thoại trường phái Cambridge.

Thuộc thế hệ thứ nhất là những đại diện như E. Chambers,  
J. L. Weston, J. Harrison, F. Cornford và người tiếp giáp với thế 
hệ này là H. Murray, làm việc ở Oxford. Ở thời kỳ muộn hơn, đại 
diện của phê bình thần thoại ở Anh là F. Raglan và R. Graves, cũng 
hướng một cách khá kiên định theo Cành vàng của J. Frazer. Bước 
vào những năm 1930s, C. Still và M. Bodkin không thỏa mãn với 
xu hướng thực chứng và tiến hóa luận của tư tưởng Frazer, trong 
các lập luận phê bình thần thoại của họ đã thiên về quan điểm siêu 
hình và “cấu trúc luận đơn giản” (C. Still) cũng như quan điểm kiểu 
Freud-Jung, quan điểm tâm lý học chiều sâu (M. Bodkin).

Nhà nghiên cứu đầu tiên tiếp nhận ở mức nhất định quan niệm 
của Frazer cho mục đích nghiên cứu văn học là E. Chambers, công 
bố năm 1903 công trình cơ sở nhan đề Diễn đài trung đại (The medieval 
stage) [56] trong đó nỗ lực giải thích theo kiểu Frazer cho một số yếu 
tố kịch trung đại. Ví dụ ông chỉ ra sự sai lầm của việc giải thích các 
điệu múa gươm thường gặp ở kịch cổ đại như là tàn tích tục thờ 
thần chiến tranh. E. Chambers gắn nguồn gốc của điệu múa này 
với những nghi lễ gợi nhớ đến sinh hoạt thờ thần cổ xưa hơn: thần 
phồn thực.
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Ở những công trình tiếp theo của các nhà phê bình thần thoại 
Cambridge, phương pháp nghi lễ trong phân tích dần dà trở thành 
chủ đạo, soi rọi mọi vấn đề căn bản của tác phẩm. Những công trình 
có tiếng hơn cả của phê bình thần thoại những năm 1910-1920s là 
Nghệ thuật cổ và nghi lễ của J. Harrison, Nguồn gốc hài kịch Athens 
của F. Cornford [57], Từ nghi lễ đến tiểu thuyết của J. Weston [174], 
Truyền thống cổ điển trong thi ca của H. Murray. Một điều đáng kể 
là ở các công trình muộn hơn phương pháp phê bình thần thoại 
được dùng để giải quyết những vấn đề và những hiện tượng văn 
học muộn hơn. Nếu như, thấy rõ từ nhan đề sách, J. Harrison và  
F. Cornford nghiên cứu nghệ thuật cổ thì J. Weston lại muốn, nhờ 
tiếp cận nghi lễ, giải thích sự bí ẩn của những cuốn tiểu thuyết viết 
về chiếc bình Graal1(1), còn H. Murray thì vận dụng phương pháp 
này để giải thích Hamlet.

Ở các công trình của H. Murray lần đầu tiên phương pháp 
phân tích nghi lễ được bổ sung nguyên tắc tâm lý chiều sâu, lấy của 
S. Freud và C. Jung. Riêng H. Murray muốn chỉ ra rằng Shakespeare 
ở Hamlet đã cung cấp một trong những dị bản của thần thoại về 
Orest. Và sự tương đồng này bị quy định bởi “vô thức tập thể” của 
Shakespeare (H. Murray khác với Jung, chỉ nói đến “vô thức”) bởi 
vì kịch sĩ vĩ đại này, theo ý nhà nghiên cứu, đã không thể chủ tâm 
hướng đến thần thoại do chỗ ông không hề biết gì về nó cả.

Định hướng kiểu Jung chẳng bao lâu đã song hành rồi sau đó 
lấn át phái Frazrer. Minh chứng về điều này là cuốn sách nổi tiếng 
của M. Bodkin nhan đề Những mẫu gốc trong thi ca (Archetypal patterns 
in poetry) [49]. Chính thuật ngữ “archetype”, mặc dù không phải 
do Jung nghĩ ra, lại do chính ông đưa vào và trở nên thông dụng 
trong nghiên cứu văn học. Trong cách hiểu của C. Jung, archetype 
là phương tiện chủ yếu tuy vô thức, để truyền kinh nghiệm nhân 
loại quý giá và quan trọng nhất từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

1 Bình Graal: chiếc bình huyền thoại đựng máu chúa Jesus; xem mục từ Graal 
trong Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới (bản dịch) Nxb. Đà Nẵng, 1997.   
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Archetype mang tính thứ sinh và là bộ phận tạo thành của “vô thức 
tập thể” ‒ cái mà nhà tâm lý học ở Zurich dùng để đối lập với vô 
thức cá nhân của Freud. Ở “vô thức tập thể”, theo ý kiến C. Jung, có 
sự tích luỹ toàn bộ minh triết nhân loại. Chỉ bằng một điểm đó, Jung 
đối lập học thuyết của mình với các quan niệm của Freud thời đầu, 
vốn giải thích “vô thức” như cái bình chứa những ham muốn tình 
dục bị dồn ép, những ham muốn mà về bản chất là ích kỷ hẹp hòi 
và mang tính phá hoại về mặt xã hội.

Sự thể hiện lý tưởng của “vô thức tập thể” (theo ý tưởng không 
phải của Jung mà của F. Schelling) là những thiên thần thoại mà 
các hình tượng của chúng biến thành những mẫu gốc (archétype), 
trở thành cơ sở cho mọi sáng tác nghệ thuật tiếp sau. Sự phát triển 
của văn học và nghệ thuật hiện đại được Jung hình dung như việc 
nghệ sĩ rút từ trong cái vô thức được chương trình hóa trong anh 
ta ra những bản chất bất biến đã bị cải trang, “hiện đại hóa” ít hoặc 
nhiều, đó tức là các mẫu gốc hoặc “hình ảnh nguyên thủy”. Mẫu 
gốc của Hamlet là Orest. Và Shakespeare đã rút hình tượng này từ 
vô thức chứ không phải chủ ý vẽ lại một bản sao, có mô hình trước 
mắt. Hamlet ‒ là Orest hiện đại; những thực thể mẫu gốc sâu xa của 
các nhân vật này là đồng nhất.

Những công trình của H. Murray và M. Bodkin kể trên minh 
chứng về sự bắt đầu một tư trào mới, mang tính tâm lý học chiều sâu 
kiểu Jung trong phê bình thần thoại Anh, mặc dù nguyên tắc Frazer 
không bị bác bỏ hoàn toàn. Chứng tỏ điều đó là những công trình 
của những người kế thừa khá chính thống của J. Frazer: F. Raglan 
(Nhân vật) [147] và R. Graves mà cuốn sau cùng Nữ thần trắng [90] 
sử dụng thuyết mặt trăng về thần thoại, phần nhiều dựa vào quan 
niệm nghi lễ vốn được dùng trong Cành vàng.

Trong số các nhà phê bình thần thoại Anh, C. Still có vị trí đặc 
biệt, ông nổi tiếng sau khi công bố cuốn Đề tài vĩnh cửu (The timeless 
theme) [165]. Tiếp tục ở mức nhất định truyền thống tiến hóa luận 
của trường phái Frazer, xác định nghi lễ và thần thoại như một cái 
gì đó thống nhất, làm cơ sở cho sáng tác hiện đại, ông đồng thời 
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khắc phục chủ nghĩa thực chứng biểu hiện rất rõ của những nhà 
phê bình thần thoại thế hệ đầu tiên ở Cambridge. Still chú ý những 
biểu hiện tinh thần cao nhất của con người trong mọi giai đoạn phát 
triển của nó. Ông, cũng như E. Lang, cho rằng tư tưởng về sự linh 
thiêng luôn luôn vốn có ở con người, vì vậy “đề tài vĩnh cửu” của 
sáng tác nghệ thuật mọi thời đại là việc kể về sự sa ngã tinh thần và 
sự phục sinh tiếp theo về đạo đức (chứ không giản đơn chỉ là kể về 
sự chết đi và sống lại của thân xác, như những người thừa kế chính 
thống của Frazer quan niệm). Trong việc xác định “đề tài vĩnh cửu” 
hoặc monomyth là cơ sở của toàn bộ văn học hiện đại, C.Still rõ ràng 
theo định hướng Kinh Thánh (Bible). Sự định hướng này cho phép 
nói tới C. Still như một trong số những người sáng lập trào lưu tôn 
giáo trong phê bình thần thoại hiện đại, người tiên khu của những 
đại diện lớn nhất của trào lưu này, làm việc ở Hoa Kỳ là J. Campbell 
và M. Eliade.

Nảy sinh ở Anh, phê bình thần thoại học lại phổ biến nhất ở 
Hoa Kỳ. Ở các nước khác, nhất là Pháp và Đức, phương pháp luận 
phê bình thần thoại chỉ được sử dụng một cách có tranh cãi trong 
công trình riêng của những tác giả nhất định. Nó không trở thành 
trào lưu đáng kể trong nghiên cứu văn học. Đây là nói về phê bình 
thần thoại chứ không phải về các học thuyết về thần thoại xuất hiện 
ở các nước Âu châu đại lục với dung lượng thậm chí còn lớn hơn ở 
Anh và Hoa Kỳ. Nhưng các học thuyết ấy hoàn toàn không bao giờ 
được dùng bởi phê bình thần thoại. Với chủ nghĩa cấu trúc Pháp 
mà dường như gần gũi phê bình thần thoại ở nỗ lực tìm tòi cơ sở 
chung và bất biến của văn học, đã nảy sinh sự đối địch, bởi vì các 
nhà cấu trúc hoặc không thừa nhận giá trị đặc biệt của thần thoại cổ 
và các mẫu gốc của nó (C. Lévi-Strauss), hoặc nói chung có thái độ 
coi thường nó (R. Barthes).

Ở Hoa Kỳ, phê bình thần thoại, bắt đầu từ những năm 1940s, 
trở thành một trong những khuynh hướng chủ đạo trong nghiên 
cứu văn học. Những công trình đầu tiên của các nhà phê bình thần 
thoại xuất hiện ở đây từ cuối những năm 1910s. Chúng vào đời bắt 
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đầu bằng việc phổ biến vào Mỹ những tư tưởng của C. Jung. Điển 
hình cho lối nghiên cứu theo kiểu Jung là bài báo của E. Tylor nhan 
đề Shelley với tư cách người sáng tác huyền thoại [169]. Bài này xuất 
hiện trên Tạp chí bệnh học tâm lý, một trong số những cơ quan đầu 
tiên khởi đăng công trình nghiên cứu văn học thuộc khuynh hướng 
Freud và Jung. Sự chú ý đến Jung chứ không phải đến J. Frazer được 
giải thích bởi sự hấp dẫn chung của tâm lý học chiều sâu ở Hoa Kỳ.

Phương pháp luận Frazer chỉ bắt đầu thâm nhập nghiên cứu 
văn học Hoa Kỳ từ những năm 1930s, nhưng ở thập niên tiếp theo 
phương pháp luận này đã song hành được với những tiếp cận 
kiểu Jung, hơn nữa giữa chúng không hề có sự chống đối nhau, 
chúng bổ sung cho nhau rất kết quả. Học thuyết của Jung về các 
kênh vô thức truyền kinh nghiệm nghệ thuật đã cấp cho những 
người kế tục Frazer khả năng khắc phục nhược điểm hiển nhiên 
về phương pháp luận của họ. Việc tìm tòi đầy khó nhọc những 
phương tiện và cách thức truyền lại các truyền thống xa xưa đã 
không còn cần thiết nữa.

Nhà phê bình thần thoại tầm cỡ đầu tiên của Mỹ là W. Troy, 
những công trình của ông bắt đầu xuất hiện trên báo chí từ cuối 
những năm 1930s. W. Troy trong các bài viết của mình sử dụng rộng 
rãi cả những quan niệm của Jung, cả những quan niệm của Frazer. 
Ông biết và đánh giá cao các công trình của các nhà phê bình thần 
thoại Anh, nhất là J. Weston và C. Still. Nhưng khác với họ, W. Troy 
dùng phương pháp thần thoại để phân tích chính ngay văn học 
đương đại (C. Still cũng như H.Murray -  chỉ đến Shakespeare là 
dừng lại), và chẳng những để phân tích sáng tác của từng nhà văn 
riêng rẽ mà còn để phân tích những khuynh hướng văn học. Ông 
nỗ lực chỉ ra rằng, chẳng hạn, chủ nghĩa lãng mạn không là gì khác 
hơn “sự tái sinh thần thoại trong ý thức phương Tây”. Từ điểm nhìn 
phê bình thần thoại ông khảo sát sáng tác của D. H. Lawrence với 
“đề tài gốc” ‒ nếu ta tin W. Troy ‒ là đề tài về thần linh bị chết; sáng 
tác của F. S. Fitzgerald, người dường như đã sao lại trong Gatsby vĩ 
đại nghi lễ thụ phong (initiation); và sáng tác của một số tác giả khác.
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Có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển của phê bình 
thần thoại Mỹ là các công trình của R. Chais và N. Frye, họ hiện diện 
không chỉ với tư cách những nhà nghiên cứu văn học mà còn với tư 
cách những lý thuyết gia của những phương pháp luận đang xem 
xét. R. Chais dứt khoát lên án mọi ý đồ xác định thần thoại như là 
triết học hoặc hệ tư tưởng thời cổ. Thần thoại chỉ là tác phẩm nghệ 
thuật và không là gì khác hơn ‒ ông khẳng định. “Tôi hiểu thần 
thoại như là được phái sinh từ nghệ thuật chứ không phải ngược 
lại. Trong thực chất thần thoại chính là nghệ thuật”. Việc R. Chais 
quá ư nhấn mạnh vào bình diện sáng tác nghệ thuật là sự phản ứng 
lại sự thống trị của những giải thích cận khoa học khác nhau mà các 
tác giả của chúng cố “đọc” ý tưởng của mình ở thần thoại. Một ví dụ 
về cách đọc ấy là quan niệm của Freud về thần thoại ‒ R. Chais kết 
án. Bảo vệ thần thoại như vậy, trong thực chất, R. Chais bảo vệ nghệ 
thuật, bảo vệ giá trị tự thân của nó khỏi vô số mưu toan biến thần 
thoại thành vật phụ thuộc của hệ tư tưởng hoặc xã hội học.

Xác định thần thoại như là một dạng sáng tác ngôn từ, R. Chais 
đã biến cái khát vọng vĩnh cửu của con người “gắn cái tự nhiên với 
cái siêu nhân” thành động cơ của sự sáng tác ấy. Nhà nghiên cứu 
này cho rằng, do chỗ khát vọng ấy bao giờ cũng tồn tại, cho nên 
sáng tác thần thoại là chức năng hằng xuyên của nhân loại. R. Chais 
không mấy thích thú vận dụng lý thuyết của mình vào phân tích 
những tác phẩm cụ thể, và ở những công trình muộn, nói chung, 
ông từ bỏ các quan niệm trước đấy của mình.

N. Frye trong các công trình của mình [28, 29, 85, 86, 87] tỏ ra 
chiết trung hơn. Ông kết hợp tiếp cận tiến hóa luận với các yếu tố 
của chủ nghĩa cấu trúc, sử dụng rộng rãi các tiếp cận cả của Frazer 
lẫn của Jung. Ông hình dung thần thoại như cái hạt nhân, cái tế 
bào mà từ đó phát triển ra toàn bộ văn học về sau, văn học này sẽ 
trở về với ngọn nguồn ban đầu của mình trên một vòng xoắn ốc 
nhất định. N. Frye hiểu văn học của chủ nghĩa hiện đại như một 
hệ thần thoại mới, mở rộng đến cực hạn những giới hạn tồn tại của 
thần thoại (như người ta nhận xét, W. Troy đưa giới hạn này đến 
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thời đại chủ nghĩa lãng mạn). Theo ý N. Frye, thần thoại trung tâm 
luận đem lại cho khoa học về văn học một cơ sở vững chắc, bởi vì 
“phê bình rất cần nguyên tắc phối vị, rất cần quan niệm trung tâm; 
giống như thuyết tiến hoá trong sinh học, nó có thể giúp ý thức về 
các hiện tượng văn học như những bộ phận của chỉnh thể” (Frye 
N. Anatomy of criticism, Princeton, 1957, tr. 16) [85]. N. Frye, tiếp theo 
C. Jung, lặp lại rằng “những định thức nguyên thủy” tức là “những 
mẫu gốc” (archétypes), luôn luôn thấy có trong các tác phẩm của 
các nhà cổ điển, hơn nữa “có xu hướng chung là tái sản sinh những 
định thức ấy” (Frye N. sđd., tr. 17) [85]. Ông thậm chí còn xác định 
“thần thoại trung tâm” của toàn bộ sáng tác nghệ thuật. Đó là thiên 
thần thoại gắn với những chu kỳ tự nhiên và với giấc mơ về thời đại 
hoàng kim: thiên thần thoại về nhân vật lên đường đi tìm những 
cuộc phiêu lưu. Theo N. Frye, toàn bộ văn học với những tiềm năng 
hướng tâm và ly tâm của nó, xoay quanh trung tâm này. N. Frye sử 
dụng rộng rãi và chiết trung những lý thuyết rất khác nhau. Định 
hướng kiểu Frazer và kiểu Freud-Jung của ông xuất lộ, chẳng hạn, 
ở định nghĩa sau đây về một trong những thể loại văn học: “Bằng 
ngôn ngữ của giấc mơ, tiểu thuyết hiệp sĩ biểu thị mưu toan libido 
tìm sự thoả mãn. Bằng ngôn ngữ nghi lễ, nó đánh dấu thắng lợi của 
sự phì nhiêu đối với đất hoang” (sđd., tr.188) [85].

Phương pháp luận của phê bình thần thoại, từ khởi đầu là 
phương pháp luận đa nguyên, mở ra những khả năng rộng rãi cho 
phê bình về mặt sáng tạo nhiều hơn là về mặt khoa học nghiêm 
túc. Điều này được hỗ trợ bởi việc thiếu vắng một quan niệm khoa 
học nghiêm túc về thần thoại. Khả năng sáng tạo của phê bình 
thần thoại xuất hiện ở mức khá lớn tại Hoa Kỳ hơn là ở Anh, nơi 
mà những môn đồ các lý thuyết của J. Frazer thường không tự cho 
phép vượt ra ngoài khuôn khổ của các quan niệm và phương pháp 
phân tích của chủ nghĩa thực chứng. Dựa vào những công trình lý 
thuyết của R. Chais, N. Frye, cũng như vào các công trình khảo cứu 
thần thoại của M. Eliade, B. Malinovski, v.v., phê bình thần thoại 
Mỹ những năm 1940s-1960s đã trở thành một trong những khuynh 
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hướng nghiên cứu văn học chủ đạo ở nước mình. Vận dụng nó 
có các nhà nghiên cứu kịch (Tz. Barber, H. Wots, H. Weisenger,  
F. Ferguson, T. Porter) và tiểu thuyết (R. Cook, J. Franklin, F. Young, 
L. Fidler, J. Lufboro). Phương pháp luận phê bình thần thoại, ở mức 
nhỏ hơn, được áp dụng phân tích tác phẩm thơ.

Phê bình thần thoại ở những nước khác nhau, kể cả Nga, đều 
làm được khá nhiều trong việc nghiên cứu nguồn gốc và các bình 
diện loại hình của văn học. Các công trình của các nhà phê bình 
thần thoại đã làm được khá nhiều nhằm soi rọi bản chất những 
biểu tượng, hình ảnh, đề tài, xung đột “vĩnh cửu” toàn nhân loại, 
nhằm nêu lên những yếu tố nghệ thuật bất biến trong văn học các 
thời đại khác nhau. Phương pháp thần thoại trong nghiên cứu văn 
học đã được biện minh và có hiệu quả, tuy nhiên việc vận dụng nó 
cần giới hạn ở những khuôn khổ nhất định, đi xa ra ngoài đó sẽ dẫn 
đến những giả tưởng phi khoa học, biến môn nghiên cứu văn học 
từ chỗ là khoa học về văn học trở thành một trong những thể loại 
nghệ thuật hoặc bán nghệ thuật.

A. S. KOZLOV

(Trần Hồng Vân dịch)

Thần thoại 

[Nga: Миф; Anh: Myth (từ chữ Hy Lạp mythos] ‒ câu chuyện xa xưa, 
là sự trần thuật nghệ thuật không ý thức về những hiện tượng tự 
nhiên, sinh lý và xã hội thường là khó hiểu đối với con người thời 
cổ, về nguồn gốc của thế giới, về cái bí ẩn của sự sinh hạ con người 
và về nguồn gốc của nhân loại, về công tích của các vị thần, các ông 
vua và các anh hùng, những trận chiến và những tấn bi kịch. Thần 
thoại là sản phẩm một giai đoạn nhất định trong sự phát triển của 
ý thức nhân loại, ý thức này muốn phản ánh thực tại theo lối nghệ 
thuật dưới dạng nhân cách hóa và giải thích thực tại bằng những 
hình tượng cụ thể cảm tính, bằng những liên tưởng, cảm nhận mang 
tính logic độc đáo. Đặc điểm có tính nguyên tắc của thần thoại là 
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tính nguyên hợp (syncretism) ‒ sự hoà trộn không phân chia các 
yếu tố khác nhau: nghệ thuật và phân tích, trần thuật và nghi lễ. 
Tác quyền của thần thoại được xác định bởi tính không ý thức của 
quá trình sáng tác, vì vậy thần thoại hiện diện với tư cách là những 
sáng tác của dân gian tập thể và vô thức. Việc ý thức được tác quyền 
cá nhân, ý thức được quá trình sáng tác, việc phát triển thái độ phê 
phán đối với nội dung trần thuật ‒ là những dấu hiệu một thời kỳ 
mới trong sự phát triển ý thức mà tiêu biểu cho nó là sự thoái hóa 
của thần thoại, sự phân rã tính nguyên hợp của nó. Những thần 
thoại bộ phận, trước kia không tách rời, nay bắt đầu phát triển độc 
lập. Bình diện trần thuật nghệ thuật tỏ ra vững chắc nhất, bảo lưu 
ảnh hưởng trực tiếp của mình cho đến tận hiện thời và là cơ sở cho 
sự phát triển, đầu tiên là của phúng dụ (allegory) và về sau là các 
hình thức sáng tác có ý thức khác. Mất tính linh thiêng, mất các 
chức năng “giải thích”, thần thoại không mất sức mạnh nghệ thuật, 
nó vẫn được bảo lưu như là sự trần thuật ấu trĩ ngây thơ, đơn giản 
nhưng sống động tươi mới.

Có mấy chục định nghĩa khác nhau về thần thoại, bởi vậy việc 
sử dụng thuật ngữ thần thoại trong nghiên cứu văn học là đa dạng 
và mâu thuẫn. Một loạt nhà nghiên cứu văn học xác định thần thoại 
như một trong những thể loại hoặc mô thức văn học (R. Chais,  
N. Frye). Những nhà chuyên môn khác thì bác bỏ định nghĩa thần 
thoại như là thể loại văn chương, do hiểu nó như cả một hệ thống 
“văn hóa tinh thần” hoặc “khoa học” mà “cả thế giới này được nhận 
biết và mô tả bằng thuật ngữ của nó” (S. Averintzev), hoặc xem nó là 
“hệ tư tưởng” nguyên thủy (A. Losev), là triết học cổ đại chưa chín 
muồi (B. Fontenelle). C. Jung thấy thần thoại như là cái mang tải 
kinh nghiệm nhân loại đặc biệt quan trọng, quý giá đối với mọi thời 
đại, trong khi đó S. Freud hiểu thần thoại như là một trong những 
hình thức thay thế việc thực hành ham muốn. Những người thuộc 
trường phái nhân loại học (E. Tylor, J. Frazer và những người kế tục) 
đánh giá thần thoại từ phía chức năng tâm lý học thực dụng, trong 
khi đó các đại diện “trường phái thần thoại” (J. Grimm, M. Muler) 
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nhấn mạnh phương diện sáng tạo nghệ thuật của thần thoại, xem 
đó là chính yếu. Đặc trưng của thần thoại thường được gắn một 
cách đặc biệt với tính chất chức năng xã hội của nó ‒ chỉ một mình 
sự trần thuật có thể làm chức năng hoặc là giải trí (chuyện kể), hoặc 
là nghiêm túc, linh thiêng, khi đó nó là thần thoại (V. Propp, phần 
nào E. Lang).

Tính đa nghĩa của thuật ngữ thần thoại được tăng cường do việc 
đưa vào dùng trong nghiên cứu văn học khái niệm “thần thoại hiện 
đại”, khái niệm này làm xói mòn ý niệm về ranh giới thần thoại cổ 
đại. Thời của sáng tác huyền thoại được kể từ thời đại Phục hưng  
(L. Batkin), thời đại của chủ nghĩa lãng mạn (W. Troy); một số tác 
phẩm của chủ nghĩa hiện đại (modernism) cũng được xem xét với tư 
cách những “huyền thoại hiện đại” (R. Barthes, N. Frye, D. Zatonski).

Những ý đồ đầu tiên tạo ra “thần thoại mới” là của F. Schelling 
và các nhà lãng mạn Jena. Được khai triển dường như từ “bề sâu của 
tinh thần”, hệ thần thoại này lại phải trở thành trung tâm kết hợp 
tất cả những biểu hiện của con người ‒ về tinh thần, về văn hóa, về 
khoa học, về nghệ thuật. Cơ sở của nó phải là triết học tự nhiên của 
F. Schelling vốn xuất phát từ tư tưởng đồng nhất cái vật chất và cái 
tinh thần. Mặc dù cái nguyên hợp và tổng hợp nhân tạo những yếu 
tố dị chất thành “thần thoại mới” đã không thành, những tìm tòi và 
mưu tính xây dựng vẫn được tiếp tục một cách mạnh mẽ.

“Sáng tác huyền thoại hiện đại” thường được gắn với các lý 
thuyết khoa học, các học thuyết tư tưởng triết học và sự sáng tạo 
nghệ thuật ‒ tức là ba lĩnh vực cơ bản vốn phát triển độc lập sau 
khi cái nguyên hợp thần thoại đã suy thoái. Người ta thường mệnh 
danh là “thần thoại” thuyết tương đối của A. Einstein, cũng như bất 
cứ lý thuyết tối tân nào hay giả thuyết nào về những hiện tượng kỳ 
bí nhất đối với con người hiện đại.

Trong hàm nghĩa tương đối hẹp, thuật ngữ thần thoại được 
dùng để trỏ một số học thuyết tư tưởng, chính trị và triết học. R. 
Barthes gọi toàn bộ các biểu hiện hệ tư tưởng tư sản là “huyền thoại”, 
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còn A. Gulyga gọi học thuyết của chủ nghĩa phát-xít là “huyền thoại 
hiện đại”. Ngược lại Thomas Mann, do tuân thủ truyền thống Đức 
với sự đánh giá tích cực rất cao đối với thần thoại, lại liệt vào đó 
không chỉ những hệ thống triết học xuất sắc (F. Nietzsche) mà còn 
cả sáng tác của những nhà văn sâu sắc nhất (J. W. Goethe) mặc dù 
ông nhận thấy khả năng phi nhân đạo hóa của thần thoại.

Ở văn học các thế kỷ XIX - XX các thần thoại cổ chẳng những 
được sử dụng rộng rãi với những mục đích triết học và nghệ thuật 
khác nhau ( Th. Mann, A. Camus, J. P. Sartre) mà còn có những mưu 
toan xây dựng tác phẩm với chủ ý hướng về thần thoại cổ về cấu 
trúc và về nội dung (H. Melville, T. Eliot, J. Joyce). Những tác phẩm 
như vậy thường được các nhà phê bình và nghiên cứu văn học xác 
định như là “huyền thoại”. Tuy vậy, ngay Moby Dick của H. Melville 
‒ chứ chưa nói đến nhưng tác phẩm mang tính trí tuệ cao và giàu 
tính kiến tạo như Ulysses của J. Joyce hay Đất hoang của Th. Eliot ‒ 
đã không phải là thần thoại xét về kiểu quyền tác giả, về kiểu thông 
báo, về tính chất sự tiếp nhận của độc giả, về chức năng. Chúng 
không là gì khác hơn những tác phẩm lấy thần thoại là trung tâm 
hoặc theo thi pháp thần thoại.

Cách hiểu xuyên lịch sử về thần thoại đưa tới việc phủ định 
các giới hạn lịch sử của nó, đưa tới sự lộn xộn về thuật ngữ. Vấn đề 
sự liên hệ của thần thoại và văn học hiện đại có thể được giải quyết 
thấu triệt hơn, xuất phát từ một tiếp cận linh hoạt: trong khi phát 
triển từ thần thoại như là từ ngọn nguồn tự nhiên của mình và bảo 
lưu sự liên hệ về loại hình với nó, văn học đồng thời cũng vượt qua 
thần thoại bằng cách trực tiếp từ bỏ nó (Voltaire) hoặc sử dụng nó 
một cách mỉa mai (A. P. Tchékhov).

Tính chất quá tải về thuật ngữ của từ myth có thể vô hiệu hóa 
việc đưa ra khái niệm “tác phẩm lấy thần thoại làm trung tâm” để 
trỏ mọi tác phẩm hiện đại, hoặc hướng về một thần thoại cụ thể, 
hoặc hướng tới các nguyên tắc cấu trúc của hệ thần thoại cổ đại nói 
chung. Thuật ngữ mythopoetry được áp dụng rộng rãi vào văn học 
viết bằng tiếng Anh cho mục tiêu này còn tỏ ra ít thích hợp hơn nữa 
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do định hướng thể loại hẹp của mình, mặc dù nó phần nhiều xóa bỏ 
độ căng về thuật ngữ và sự lộn xộn về khái niệm nói trên.

A. S. KOZLOV

(Trần Hồng Vân dịch)

Thần thoại gốc 

[Nga: Мономиф; Anh: Monomyth] ‒ thuật ngữ của phê bình thần 
thoại học. Được dùng để trỏ thần thoại “đầu tiên” mà, theo nhiều 
nhà nghiên cứu, nó làm cơ sở của toàn bộ trần thuật thần thoại về 
sau và toàn bộ sáng tác nghệ thuật nói chung. “Thần thoại gốc” 
được hiểu như cái cấu trúc đầu tiên, dạng cố định (invariant) thần 
thoại đầu tiên dường như hiện diện một cách bất biến và biểu lộ ở 
tất cả các tác phẩm nghệ thuật. Đây là mẫu gốc (archétype) của toàn 
bộ văn học, một mô-tip phổ quát của văn học.

Những ý đồ đầu tiên lược quy sự đa dạng của sáng tác nghệ 
thuật vào một ngọn nguồn duy nhất ‒ là thuộc về J. Grimm trong 
công trình Hệ thần thoại Đức. Ông viết: “Khi khảo sát chăm chú hơn, 
hầu như tất cả các vị thần đều hiện ra như là sự nảy sinh và sự phân 
chia của một cái duy nhất”. Tuy vậy J. Grimm và những người kế 
tục ông trong cái gọi là trường phái thần thoại trong folklore học 
và nghiên cứu văn học chủ yếu mới chỉ tiến hành tái tạo các hệ 
thần thoại dân tộc trên cơ sở nghiên cứu những “tàn tích” và những 
“mảnh vỡ” qua tài liệu nghệ thuật (chủ yếu là tài liệu văn hóa dân 
gian) của những thời đại muộn hơn. Được đặc biệt chú ý ở đây là sự 
phân tích ngữ học, ngữ nghĩa học ngôn từ (mà, chẳng hạn, theo ý 
kiến M. Muller) là cái lưu giữ tốt nhất nội dung thần thoại nguyên 
thủy. Trên cơ sở sự phân tích ngữ học, M. Muller đi đến kết luận 
rằng tất cả các thần thoại cổ xưa rốt cuộc đều quy về một thứ ‒ đó là 
thiên thần thoại về mặt trời (thuyết thần thoại “mặt trời”).

Việc đưa ra thần thoại gốc, hoặc “đề tài gốc thần thoại” 
(monotheme) với tư cách là cơ sở ‒ là nét đặc trưng cho nhiều trường 
phái giải thích thần thoại khác trong các thế kỷ XIX - XX. Những đại 
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diện của thuyết nguyệt cầu thì chỉ nhìn thấy một đề tài trong tất cả 
các thần thoại: sự tôn thờ mặt trăng. J. Frazer và các môn đồ của ông 
trình bày một trong những nhánh của trường phái nhân loại học 
trong học thuyết về thần thoại, đã lược quy đề tài của chúng hầu 
như chỉ độc có vào nghi lễ theo mùa, vào định thức “chết đi ‒ sống 
lại”. Các nhà nghiên cứu văn học theo hướng của Frazer đã khám 
phá “đề tài gốc” ấy ở chính các tác phẩm hiện đại.

Các nhà nghiên cứu văn học xác định những đề tài thần thoại 
khác nhau có tư cách là thần thoại gốc. Một số người trong số họ gắn 
thần thoại gốc với hệ thống hình tượng, số người khác đặt các bình 
diện cấu trúc vào cơ sở của nó. Những tìm kiếm một thần thoại gốc 
toàn nhân loại được bổ sung bởi những ý đồ xác định thần thoại gốc 
của văn nghệ dân tộc, hoặc thần thoại gốc của hệ tư tưởng. Ví dụ  
N. Frye, hướng về tính toàn nhân loại và tính phổ quát, đã xem thần 
thoại gốc hoặc thần thoại đầu tiên của toàn bộ sáng tác nghệ thuật 
là chuyện kể về người anh hùng lên đường tìm kiếm những phiêu 
lưu và thắng lợi trở về tức là cái gọi là “những tìm kiếm thần thoại”.  
Mô-tip phổ quát này tương tự tế bào sinh học mà từ nó phát triển 
tất cả các dạng sinh thể sáng tác nghệ thuật về sau. N. Frye đặt thần 
thoại gốc này vào liên hệ mật thiết với các chu kỳ mùa vụ của tự 
nhiên (chết ‒ tái sinh) và cho rằng rốt cuộc nó là thiên thần thoại về 
sự thực hiện mọi mong muốn của nhân loại, thiên thần thoại về “thời 
đại hoàng kim”. N. Frye viết: “Ở bình diện đề tài, thiên thần thoại 
trung tâm của văn học vẽ ra cho chúng ta sự kết thúc của những gian 
khó trong cuộc đời, một xã hội tự do, nơi mọi mong muốn đều được 
thỏa mãn” (Frye N. Fables of identity - N. Y., 1963, tr. 18) [86]

Nếu N. Frye nhấn sự chú ý vào bình diện đề tài, thì H. Slockower 
chú ý nhiều hơn đến cấu trúc của nó. Theo ý ông, một thần thoại 
gốc văn học toàn nhân loại gồm bốn yếu tố cấu trúc rõ rệt. Đó là 
“adem” (chuyện về tuổi thơ của người anh hùng), “sự suy thoái 
hoặc phạm tội”, “sự phiêu du”, “sự trở về hoặc cái chết”. Slockower 
tìm thấy cấu trúc này cả trong các thiên thần thoại lẫn trong những 
tác phẩm dân gian, trong các vở kịch cổ đại, trong Thần khúc của 
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Dante, Hamlet của Shakespeare, Faust của Goethe, Anh em Karamazov 
của Dostoievski, tức là, trên thực tế, trong toàn bộ văn học [164].

Nhà nghiên cứu Mỹ F. Young đề xuất ý tưởng về sự tồn tại của 
thần thoại gốc dân tộc, đã nhìn thấy nó ở sự trần thuật “về người 
anh hùng bị thương”, theo ông, nhân vật này tạo cơ sở cho toàn bộ 
văn học Hoa Kỳ. Những tìm tòi thần thoại gốc toàn nhân loại và 
dân tộc là một trong những đặc điểm tiêu biểu của phê bình thần 
thoại học ở các nước.

A. S. KOZLOV

(Trần Hồng Vân dịch)

Thần thi 

[Nga: Мифопоэзия; Anh: Mythopoetry] ‒ thuật ngữ của phê bình 
thần thoại học. Được dùng để trỏ tất cả các thể loại sáng tác nghệ 
thuật gắn với những thiên thần thoại cụ thể này hoặc khác về chủ 
đề hay cấu trúc. Ở công trình nghiên cứu có tính cơ sở của học 
giả Hoa Kỳ H. Slockower nhan đề Mythopoetry [164] thuật ngữ này 
được dùng để trỏ một số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật ở các thời 
đại khác nhau và thuộc các thể loại khác nhau trong đó bộc lộ một 
cái khung hay cấu trúc thần thoại rất chặt. Chỗ bất tiện trong việc 
sử dụng thuật ngữ này là do nó trước hết hướng về thi ca. Những 
tìm tòi một thuật ngữ tiện lợi hơn hiện vẫn được tiếp tục. Triết gia 
Nga Ju. N. Davydov đề nghị dùng thuật ngữ mifologema (chữ Nga 
Мифологема, tương ứng với từ tiếng Anh: Mytheme) để trỏ “thần 
thoại nhân tạo” hiện đại. Để trỏ tất cả các loại hình sáng tác nghệ 
thuật, sẽ là đạt hơn nếu dùng khái niệm “văn học có thần thoại làm 
trung tâm” hoặc “tác phẩm có thần thoại làm trung tâm”.

A. S. KOZLOV

(Trần Hồng Vân dịch)

Huyền tích

 [Nga: Мифема, Мифологема; Anh: Mytheme] ‒ thuật ngữ 
của phê bình thần thoại học, trỏ sự vay mượn của thần thoại những  
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mô-tip, đề tài hoặc từng phần của nó và tái tạo lại trong những tác 
phẩm dân gian muộn hơn hoặc những tác phẩm văn học. Thuật 
ngữ được phổ biến rộng rãi trong thế kỷ XX do gắn với sự gia tăng 
chú ý đến thần thoại. Huyền tích (mytheme) trỏ việc tác giả chủ ý 
vay mượn các mô-tip thần thoại; trong khi đó, theo định đề của C. 
Jung, sự sao phỏng các mô-tip ấy một cách vô thức được ghi bằng 
khái niệm mẫu gốc (archétype). Huyền tích (mytheme) được hiểu 
vừa như những “tàn tích” thần thoại trong thực tiễn văn học nghệ 
thuật hiện đại, vừa như nguyên tắc thành tạo cấu trúc hết sức quan 
trọng của nó. Những người kế tục C. Jung cũng có xu hướng xem 
mytheme như cái mang tải ý nghĩa toàn nhân loại. Cách hiểu này 
đưa đến chỗ sùng bái thần thoại, thừa nhận vai trò chủ đạo của 
nó trong tác phẩm, điều này tương phản với sự đánh giá khiêm 
nhường hơn, đặc trưng cho các thế kỷ XVIII và XIX, chỉ xem thần 
thoại cổ như cái “bụng mẹ” của văn học (F. Schelling).

A. S. KOZLOV

(Trần Hồng Vân dịch)



CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI

Chủ nghĩa hậu hiện đại 

[Nga: Постмодернизм; Anh: Postmodernism; Pháp: Postmodernisme; 
Đức: Postmodernismus] ‒ một tập hợp đa nghĩa các quan niệm triết 
học, lý luận nhận thức, lý luận khoa học, và xúc cảm mỹ học, mà tính 
linh hoạt phụ thuộc vào văn cảnh lịch sử, xã hội và dân tộc. Trước 
hết Ch.ngh.h.h.đ. hiện diện như là sự định tính một trạng thái tinh 
thần (mentalité) nhất định, một phương thức tiếp nhận và cảm thụ 
thế giới và đánh giá cả những khả năng nhận thức của con người 
lẫn vị trí và vai trò của nó trong thế giới xung quanh. Ch.ngh.h.h.đ. 
trải qua một giai đoạn hình thành tiềm ẩn lâu dài từ khoảng cuối thế 
chiến thứ nhất (trên tất cả các lĩnh vực nghệ thuật: văn học, nhạc, 
họa, kiến trúc v.v.), và mãi cho tới tận đầu những năm 80 thế kỷ XX 
mới được thừa nhận như một hiện tượng thẩm mỹ chung của văn 
hóa phương Tây, và được nhận định về mặt lý luận như một hiện 
tượng đặc thù của của triết học, mỹ học và phê bình văn học.

Ch.ngh.h.h.đ. với tư cách một khuynh hướng của phê bình văn 
học hiện đại (các nhà lý luận chủ yếu: ở Pháp có J.F. Lyotard, ở Mỹ 
có I. Hassan, F. Jameson, ở Hà Lan có D.V. Fokkema, T. D’haen, ở Anh 
có Ch. Butler, D. Lodge và những người khác) [130, 131, 132, 97, 99, 
115, 80, 71, 54, 129] dựa vào lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa hậu cấu 
trúc và giải cấu trúc, đã trước hết được xem như ý đồ khám phá ở bình 
diện tổ chức văn bản nghệ thuật một tổng thể thế giới quan nhất 
định những quan niệm mang màu sắc xúc cảm. Những khái niệm 
cơ bản mà những người theo khuynh hướng này thường thao tác là: 
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“thế giới như một sự hỗn độn” và cảm quan hậu hiện đại, “thế giới như 
là văn bản” và “ý thức như là văn bản”, “tính liên văn bản”, “sự khủng 
hoảng quyền uy”, “bất tín nhận thức”, “mặt nạ tác giả”, “mã kép” và “mô 
thức trần thuật nhại”, pastiche, tính mâu thuẫn, sự đứt gãy, rời rạc của 
trần thuật (nguyên tắc không chọn lọc), “mất giao tiếp” (hoặc nói một 
cách chung hơn là “khó giao tiếp”), “siêu trần thuật”.

Trong các công trình của mình, các nhà lý luận hậu hiện đại 
đã cấp tiến hóa những định đề cơ bản của các chủ nghĩa hậu cấu 
trúc và giải cấu trúc, có ý đồ đem những quan niệm triết học chung 
của chủ nghĩa hậu cấu trúc kết hợp với thực tiễn giải cấu trúc của 
trường phái Yale, dự phóng tất cả điều đó lên nghệ thuật đương 
đại. Như vậy, Ch.ngh.h.h.đ. tổng hợp lý luận của chủ nghĩa hậu cấu 
trúc, thực tiễn phân tích phê bình văn học của chủ nghĩa giải cấu 
trúc và thực tiễn sáng tác nghệ thuật đương đại và cố gắng giải thích 
điều đó như “một cái nhìn mới về thế giới”. Tất cả những cái đó cho 
phép nói là có một tập hợp những quan niệm và tâm thế chung hậu 
cấu trúc-giải cấu trúc-hậu hiện đại.

Cái tập hợp (complex) này lúc đầu được hình thành trong lòng 
tư tưởng hậu cấu trúc, sau đó phát triển về phía tự ý thức như là 
triết học của Ch.ngh.h.h.đ.. Chính vì vậy mà nó đã mở rộng một 
cách cơ bản phạm vi áp dụng và ảnh hưởng của mình. Nếu như chủ 
nghĩa hậu cấu trúc ở dạng thức ban đầu chỉ hạn chế trong khuôn 
khổ chật hẹp của những quan tâm về triết học và văn học, thì chủ 
nghĩa hậu hiện đại ngay lập tức có tham vọng đóng vai trò lý thuyết 
chung cho nghệ thuật đương đại nói chung và cảm quan hậu hiện 
đại nói riêng, tức là trạng thái tinh thần (mentalité) đặc biệt hậu 
hiện đại. Kết quả là chủ nghĩa hậu hiện đại được xem như biểu hiện 
“tinh thần thời đại” trong mọi lĩnh vực của hoạt động con người: 
nghệ thuật, xã hội học, triết học, khoa học, kinh tế, chính trị, v.v.

Vấn đề hình thành Ch.ngh.h.h.đ. và hoạt động chức năng của 
nó trong hệ thống văn hóa phương Tây đương đại động chạm tới 
một lĩnh vực vô cùng rộng lớn, bởi nó không chỉ đề cập tới những 
vấn đề thuộc thế giới quan, mà còn là những vấn đề thuộc về cảm 
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quan thế giới, tức là lĩnh vực mà ở đó nổi lên hàng đầu không phải 
là phản xạ triết học mang tính duy lý lô-gic, mà là phản ứng có chiều 
sâu xúc cảm của con người hiện thời đối với thế giới xung quanh. 
Hơn nữa việc xem lý thuyết hậu cấu trúc như cơ sở quan niệm của 
cảm quan hậu hiện đại ‒ là một sự kiện muộn hơn so với thời gian 
nảy sinh chủ nghĩa hậu cấu trúc và trở thành đối tượng bàn luận 
nghiêm túc trong giới các nhà triết học phương Tây từ giữa những 
năm 1980s. Cách hiểu mới đó về chủ nghĩa hậu cấu trúc đã dẫn đến 
sự xuất hiện tư trào triết học hậu hiện đại, nó muốn xem xét những 
khía cạnh khác nhau của cảm quan hậu hiện đại (J. F. Lyotard,  
A. Megill, W. Welsch).

Một trong những hệ quả của việc Ch.ngh.h.h.đ. triết học xuất 
hiện trên diễn đàn lý luận, chính là việc xem xét lại những ảnh hưởng 
đã tác động mạnh đến chính sự kiện hình thành chủ nghĩa hậu cấu 
trúc. Với bản chất hậu hiện đại của mình, hiện tượng “ngôn ngữ thi 
ca”, hay “tư duy thi ca” được thừa nhận như một hiện tượng phổ 
biến và có ảnh hưởng to lớn trong giới trí thức phương Tây (bộc lộ 
rõ nhất trong khoảng hai thập niên gần đây nhất và nằm ở chỗ giáp 
ranh văn học, phê bình, triết học, ngữ học và văn hóa học). Chính 
“tư duy thi ca” được các nhà lý luận hậu hiện đại ngày nay xem như 
dấu hiệu cơ bản, nền móng của cảm quan hậu hiện đại. Thực chất 
của điều này tựu trung là các nhà triết học hướng tới chính phương 
thức chiếm lĩnh tư tưởng bằng thi ca, bằng nghệ thuật. Nhân đó họ 
tuyên bố rằng chỉ bằng phương thức này mới có thể thể hiện được 
cảm quan hậu hiện đại. Một mặt khác của hiện tượng này là ở chỗ 
các nhà phê bình và lý luận văn học thường thích xuất hiện với tư 
cách nhà triết học, còn các nhà văn và nhà thơ thì lại thích xuất hiện 
với tư cách như các nhà lý luận nghệ thuật.

Nghệ thuật của các nghệ sĩ thời nay ở phương Tây thường nổi 
bật bởi trình độ cao của phản xạ suy tư lý luận, còn các nghệ sĩ thuộc 
tư trào hậu hiện đại thì họ cùng lúc còn là những nhà lý luận đối 
với sáng tác của chính bản thân mình. Điều này ít nhiều còn bị quy 
định bởi đặc trưng của nghệ thuật này là nó không thể tồn tại mà lại 
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không có những chú giải của bản thân tác giả. Tất cả những cái gọi 
là “tiểu thuyết hậu hiện đại” của J. Fowles, J. Barth, A. Robbe-Grillet,  
R. Sukenick, F. Sollers, J. Cortazar và nhiều người khác, không chỉ là 
sự mô tả những sự kiện và thể hiện những chân dung nhân vật tham 
dự vào các sự kiện đó, mà còn là những bàn luận rộng rãi về quá 
trình viết tác phẩm đó. Trong khi đưa vào các lớp lang tự sự những 
chấm phá lý luận, các nhà văn khuynh hướng hậu hiện đại không ít 
khi dựa vào uy tín của Roland Barthes, Jaques Derrida, M. Foucault 
và các nhà lý luận hậu cấu trúc và hậu hiện đại khác, tuyên bố trong 
“những điều kiện mới” mình không có khả năng viết “theo lối cũ”, 
tức là viết theo chủ nghĩa hiện thực truyền thống.

Khi nói về nghiên cứu văn học của Ch.ngh.h.h.đ. như một 
khuynh hướng riêng trong phê bình, không bao giờ được quên rằng, 
như một quy tắc, chứ không phải chỉ như một ngoại lệ, trên thực tế 
những đại diện của nó bổ sung cho nhau bằng những loại hoạt động 
khác nhau. Thí dụ, hai nhà tiểu thuyết A. Robbe-Grillet và John Barth 
còn là tác giả của những cuốn sách lý luận có uy tín về Ch.ngh.h.h.đ., 
trong khi đó thì các nhà lý luận “thuần túy” như M. Blanchot và  
U. Eco lại là tác giả của những tác phẩm nghệ thuật; nhà ký hiệu học 
và hậu hiện đại người Italia U. Eco là tác giả của tiểu thuyết đáng có 
trong “văn tuyển” hậu hiện đại Tên của hoa hồng và tiểu thuyết không 
kém phần nổi tiếng Con lắc Foucault. Sự hòa trộn lý thuyết hóa khảo 
cứu văn học và hư cấu nghệ thuật có thể được giải thích bởi nhu cầu 
thực tiễn của các nhà văn thấy cần phải giải thích cho bạn đọc vốn 
được giáo dục theo truyền thống nghệ thuật hiện thực, lý do tại sao 
lại phải dùng những hình thức trần thuật không quen thuộc đối với 
họ. Tuy nhiên trên thực tế vấn đề đặt ra sâu hơn nhiều, là bởi tính tiểu 
luận của sự trình bày cho dù ở văn nghệ thuật, hay văn triết học, văn 
nghiên cứu, văn phê bình v.v., nói chung đã trở thành ngọn cờ của 
thời đại mà lên tiếng ngay từ đầu là các nhà triết học như Heidegger, 
Blanchot, Derrida và những người khác.

Mô hình “tư duy thi ca” này của bất kỳ văn bản văn hóa nào 
và cái thực tại đứng đằng sau nó đã được hình thành trong những 
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điều kiện đặc biệt của cuộc tổng khủng hoảng về thế giới quan, điển 
hình cho cảm quan về mình của giới trí thức sáng tác phương Tây 
đương đại. Các nhà lý luận hậu hiện đại thường xuyên nhấn mạnh 
tính chất khủng hoảng của ý thức hậu hiện đại, cho rằng nguồn gốc 
của nó là từ thời đại của những đổ vỡ các quan niệm trong khoa 
học tự nhiên ở vào ranh giới giữa thế kỷ XIX - XX (hay xa hơn), khi 
uy tín của cả tri thức khoa học thực nghiệm lẫn của các giá trị duy 
lý chủ nghĩa của truyền thống văn hóa tư sản đã bị đổ vỡ nghiêm 
trọng. Bản thân sự kêu gọi lương tri vốn rất điển hình cho thực tiễn 
phê phán của tư tưởng Khai sáng, cũng bị xem như di sản của “ý 
thức giả tạo” của duy lý tư sản. Kết quả là tất cả những cái được 
gọi là “truyền thống châu Âu” được các nhà hậu hiện đại xem như 
truyền thống chủ nghĩa duy lý, đúng hơn, truyền thống chủ nghĩa 
duy lý tư sản, và do vậy không thể chấp nhận được.

Cảm quan chung về tính chất khủng hoảng xuất phát từ đó. 
Thí dụ, nhà nghiên cứu người Mỹ A. Megill nêu lên dấu hiệu cốt 
yếu trong khuynh hướng tư tưởng chung của Nietzsche, Heidegger, 
Foucault và Derrida là ở chỗ tất cả họ chính là những nhà tư tưởng 
của trạng thái khủng hoảng trong văn hóa phương Tây và về mặt 
này họ là những người thể hiện ý thức hiện đại và hậu hiện đại: 
“Khủng hoảng với cách hiểu như vậy là một yếu tố rõ rệt trong 
sáng tác của họ đến nỗi không thể nào bác bỏ được ý nghĩa của nó” 
[137, tr. XVIII]. Trong khi khám phá ý nghĩa của khái niệm “khủng 
hoảng”, nhà nghiên cứu viết: “Đó là sự đánh mất những chuẩn mực 
thông thường về Chân-Thiện-Mỹ, những chuẩn mực có uy tín và 
được lý trí chấp nhận. Sự mất mát này cùng lúc kéo theo sự mất 
niềm tin vào lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh” [137, tr. XIV].

Sự chối bỏ chủ nghĩa duy lý cùng những đức tin nảy sinh bởi 
truyền thống và tôn giáo vào những uy tín được thừa nhận chung, 
sự hoài nghi về tính chân xác của nhận thức khoa học, tức là nghi 
ngờ bức tranh thế giới dựa vào các dữ kiện khoa học tự nhiên, đã 
dẫn các nhà hậu hiện đại tới chỗ bất tín nhận thức; tới tín niệm cho 
rằng sự chiếm lĩnh thực tại có kết quả hơn cả không phải bằng các 
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khoa học tự nhiên và khoa học chính xác hoặc triết học truyền thống 
dựa vào bộ khái niệm logic hình thức hóa hệ thống hóa những quy 
luật ngặt nghèo của nó về mối tương quan giữa tiền đề và kết quả, 
mà là “tư duy thi ca” trực giác với tính liên tưởng, hình tượng, ẩn 
dụ của nó và những bừng ngộ chớp nhoáng của khả năng thấu thị 
(insight). Hơn nữa, quan điểm này không chỉ phổ biến rộng rãi ở 
các đại diện của khoa học nhân văn, mà còn ở các đại diện của khoa 
học tự nhiên: các nhà vật lý, hóa học, sinh học, v.v. Đó là cái nhìn 
đặc thù thấy thế giới như sự hỗn độn không có liên hệ nhân quả và 
những định hướng giá trị, “một thế giới phi trung tâm hóa”, trong 
đó ý thức chỉ tồn tại trong dạng những đứt đoạn mất trật tự, hỗn 
độn, đó chính là định nghĩa về cảm quan hậu hiện đại.

Hầu như tất cả các nhà lý luận hậu hiện đại đều nhấn mạnh ý 
nghĩa của công trình Vận mệnh hậu hiện đại của J.F. Lyotard đối với 
sự hình thành hệ thống quan niệm của họ [130]. Quan điểm của 
Lyotard tựu trung là: “Nếu như mọi thứ đều được đơn giản hóa đến 
tận cùng, thì “chủ nghĩa hậu hiện đại” được hiểu như sự không tin 
vào những “siêu trần thuật” [130, tr. 7]. Dưới khái niệm “siêu trần 
thuật” ông chỉ “những hệ thống giải thích” mà theo ông, đã tổ chức 
nên xã hội tư sản và đóng vai trò phương tiện để biện minh cho nó: 
tôn giáo, lịch sử, khoa học, tâm lý học, nghệ thuật (nói cách khác là 
bất kỳ “tri thức” nào). Đối với nhà nghiên cứu người Pháp này “thời 
đại hậu hiện đại” nhìn chung được định tính như sự xói mòn đức tin 
vào những “siêu trần thuật lớn”, vào những “siêu truyện” đã chính 
thống hóa, lý giải và “độc tôn hóa” những quan niệm về thực tại. 
Ngày nay chúng ta là nhân chứng của sự cắt nát, băm nhỏ những 
“thiên sử lớn” và sự xuất hiện rất nhiều những “lịch sử-truyện kể” 
cục bộ nhỏ hơn, đơn giản hơn. Ý nghĩa của những trần thuật này 
về bản chất của nó, “là nghịch lý đến cực đoan” ‒ nó không những 
không hợp thức hóa, chính thống hóa tri thức, lại còn “kịch tính hóa 
sự hiểu biết của chúng ta về khủng hoảng”. Khi nhận định về khoa 
học hậu hiện đại Lyotard tuyên bố rằng khoa học này đang bận tâm 
“tìm tòi sự bất ổn định”; thí dụ, “lý thuyết về tai biến” (catastrophe 
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theory) của René Thom đã trực diện chống lại khái niệm “hệ thống 
ổn định”. Thuyết quyết định luận chỉ được bảo lưu ở dạng “những 
đảo nhỏ tí xíu” trong cái thế giới mang tính bất ổn định phổ quát 
này, khi mà sự chú ý tập trung vào “những sự kiện đơn lẻ”, “những 
đại lượng không đo được”, “những quá trình cục bộ” [130, tr. 95].

Do chỗ dấu hiệu bao trùm của văn hóa “kỷ nguyên hậu hiện 
đại” đó là thuyết chiết trung, nó vốn ở “độ zero về văn hóa chung... 
Trở thành “chổi cùn rế rách”, nghệ thuật chỉ có thể đáp ứng được 
những thị hiếu (goût) thưởng thức dễ dãi. Các nghệ sĩ, những người 
chủ các gallery nghệ thuật, các nhà phê bình và đám đông công 
chúng đều chạy tới nơi “có một cái gì đó đang xảy ra”. Tuy nhiên 
thực tại đích thực của “cái gì đó đang xảy ra” ấy ‒ chính là thực tại 
của đồng tiền: khi thiếu vắng các tiêu chuẩn thẩm mỹ thì chỉ có cách 
xác định giá trị tác phẩm theo lợi nhuận nó đem lại là cách xác định 
khả thể và có lợi. Cái thực tại kiểu này hòa giải tất cả, thậm chí cả 
những khuynh hướng đối cực nhất trong nghệ thuật, với điều kiện, 
những khuynh hướng đó đều có nhu cầu và có năng lực đáp ứng 
việc mua bán” [129a, tr. 334 - 335].

Đóng vai trò quan trọng, nếu không nói là hàng đầu trong việc 
ủng hộ “thuyết chiết trung về nhận thức” chính là những phương 
tiện thông tin đại chúng hoặc là “hội chứng thông tin” như Lyotard 
hay gọi, nó tuyên truyền thái độ hưởng lạc đối với cuộc sống, củng cố 
thái độ tiêu dùng không suy nghĩ đối với nghệ thuật. Trong những 
điều kiện như vậy các nhà lý luận hậu hiện đại đều đi tới một ý kiến 
thống nhất rằng chỉ có một viễn cảnh cho “nghệ sĩ đứng đắn” ‒ giải 
cấu trúc giả tưởng “chính sách những trò chơi ngôn ngữ”, điều cho 
phép hiểu được “tính cách hư cấu” của ý thức ngôn ngữ. Do vậy đặc 
trưng của nghệ thuật hậu hiện đại, một nghệ thuật “đưa lên hàng 
đầu cái không hình dung được, không miêu tả được trong chính 
cái được miêu tả... Nghệ thuật này chối từ sự an ủi của những hình 
thức đẹp, sự đồng thuận về thị hiếu. Nó tìm kiếm những phương 
thức miêu tả mới, nhưng không phải là để có được từ đó những 
khoái cảm thẩm mỹ, mà để truyền đạt sắc bén hơn cảm giác về cái 
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không thể tỏ bày. Nhà văn hay họa sĩ hậu hiện đại đóng vai trò của 
nhà triết học: văn bản mà anh ta viết ra, tác phẩm mà anh ta dựng 
lên, về nguyên tắc, không phụ thuộc vào những quy tắc đưa ra từ 
trước, không thể tuyên cho anh ta bản án không được kháng cáo, 
nếu áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá từ trước tới nay. Những 
quy tắc và phạm trù này lại chính là những cái mà chính tác phẩm 
nghệ thuật luôn tìm kiếm” [129a, tr. 340 - 341].

Tách ra khỏi hệ thống quan niệm của Lyotard và của nhà lý 
luận người Mỹ I. Hassan, nhà nghiên cứu người Hà Lan D. Fokkema 
đã thử đem những tiền đề thế giới quan hậu hiện đại chiếu ứng vào 
phong cách nghệ thuật của nó. Đối với ông, chủ nghĩa hậu hiện đại 
‒ trước hết là một “cái nhìn thế giới” riêng, là “sản phẩm của quá 
trình lâu dài thế tục hóa, phi nhân bản hóa” [81, tr. 81]. Nếu như vào 
thời đại Phục hưng, theo quan điểm của ông, nảy sinh những điều 
kiện cho sự xuất hiện quan niệm vũ trụ nhân loại phổ quát, thì ở thế 
kỷ XIX - XX, dưới ảnh hưởng của khoa học, từ sinh học đến vũ trụ 
học, quan niệm về con người ‒ trung tâm vũ trụ ngày càng khó bảo 
vệ hơn: “Rốt cuộc thì quan niệm này ngày càng trở nên không có 
cơ sở và thậm chí là vô nghĩa” [81, tr. 82]. Chính vì vậy “cái nhìn thế 
giới” hậu hiện đại được hiểu như sự tin tưởng rằng bất cứ mưu toan 
nào hòng tái lập một “mô hình thế giới” đều là vô nghĩa lý ‒ cho dù 
nó bị lỡ lời hay giới hạn trong những hoài nghi có tính chất “nhận 
thức luận”. Theo Fokkema, dường như các nghệ sĩ hậu hiện đại cho 
rằng việc cố gắng thiết lập một trật tự thứ bậc nào đó hay những hệ 
thống ưu tiên nào đó trong cuộc sống là một việc bất khả và vô bổ. 
Nếu như họ chấp nhận sự tồn tại một mô hình thế giới, thì cái mô 
hình ấy chỉ dựa vào “độ bất định tối đa” (maximal entropy), chỉ dựa 
vào “những khả năng và giá trị như nhau của tất cả các thành tố cấu 
thành” [81, tr. 82- 83].

Một trong những nguyên tắc phổ biến nhất trong việc xác định 
đặc trưng của nghệ thuật hậu hiện đại là tiếp cận nghệ thuật này 
giống như tiếp cận một loại mã nghệ thuật độc đáo, tức là một tập 
hợp những quy tắc tổ chức “văn bản” tác phẩm nghệ thuật (theo 
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quan điểm ký hiệu học, thuật ngữ “văn bản” chỉ phương diện ký 
hiệu và hình thức của bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào, bởi vì để 
được tiếp nhận, tác phẩm cần phải được “đọc” bởi người tiếp nhận). 
Cái khó của cách tiếp cận này là ở chỗ, xét từ giác độ hình thức chủ 
nghĩa, hậu hiện đại là nghệ thuật chủ ý chối bỏ tất cả những quy 
tắc, những giới hạn mà truyền thống văn hóa trước đó đề ra. Chính 
vì vậy mà D. Fokkema đã coi khái niệm phi lựa chọn là nguyên tắc cơ 
bản nhất để tổ chức văn bản nghệ thuật hậu hiện đại. Hiện tượng 
này cũng đã nhiều lần được nhắc tới trong các công trình của các 
nhà nghiên cứu khác (thí dụ như D. Lodge, I. Hassan…).

Tính mâu thuẫn trong thế giới quan của các nghệ sĩ hậu hiện 
đại, những ý đồ của họ trong việc truyền đạt cảm quan của mình 
về tính hỗn độn của thế giới bằng tính hỗn loạn được tổ chức một 
cách cố ý trong tác phẩm nghệ thuật, thái độ hoài nghi đối với bất 
kỳ uy tín nào, và hệ quả: những kiến giải mỉa mai của họ, việc họ 
nhấn mạnh tính ước lệ của những thủ pháp thể hiện nghệ thuật 
trong văn học (“sự lộ liễu của thủ pháp”) – tất cả đã bị phê bình hậu 
hiện đại tuyệt đối hóa, biến thành những nguyên tắc cơ bản của 
tính nghệ thuật và áp dụng cho toàn bộ văn học thế giới. Chủ nghĩa 
tương đối về nhận thức của các nhà lý luận hậu hiện đại buộc họ 
phải chú ý đặc biệt tới vấn đề “quyền lực của văn tự”, bởi vì trong 
dạng các văn bản ở bất cứ thời đại lịch sử nào, đối với họ, nó luôn 
là dữ kiện cụ thể duy nhất mà họ được xúc tiếp. Cái “uy thế” này 
được họ định tính như một thứ quyền lực đặc biệt của ngôn ngữ tác 
phẩm nghệ thuật, có khả năng bằng những phương tiện bên trong 
của mình (thí dụ, đối với văn học, đó là những phương tiện thuần 
túy từ chương) tạo dựng lên một thế giới diễn ngôn tự trị.

Cái “uy thế” đó của văn bản nếu không tương ứng với thực tại, 
thì nó phải được biện giải một cách đặc biệt, “liên văn bản” (tức là 
bằng “uy thế” của các văn bản khác), dựa vào những trích dẫn và 
ám chỉ có trong văn bản này (văn bản được nghiên cứu), những 
trích dẫn ấy lấy từ các văn bản khác, đã có uy tín do truyền thống 
coi chúng như ngọn nguồn định đề vô điều kiện và miễn tranh cãi 
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‒ cái truyền thống được củng cố trong phạm vi một môi trường văn 
hóa nhất định. Rốt cuộc “uy thế” của văn bản được đồng nhất với 
tập hợp những phương tiện từ chương hoặc miêu tả mà nhờ đó tác 
giả văn bản này tạo ra được “quyền lực của văn tự” đối với ý thức 
người đọc.

Tuy nhiên, “quyền lực của văn tự” là thứ quyền lực cực kỳ 
tương đối, theo suy nghĩ của các nhà hậu hiện đại, và bất cứ người 
nghệ sĩ nào, khi cảm nhận được tính tương đối của nó, như E. W. 
Said đã viết, bao giờ cũng thấy bối rối, bực tức, do chỗ “ý thức được 
tính nước đôi, sự hạn chế của bản thân trước vương quốc của hư 
cấu và chữ viết” [158, tr. 34]. Từ đây các nhà lý luận hậu hiện đại 
đưa ra một định đề về sự không tránh khỏi của “mô thức trần thuật 
nhại” như là quan điểm hiện sinh duy nhất có thể có của người 
nghệ sĩ nghiêm túc.

Khi phân tích nghệ thuật hậu hiện đại, tất cả các nhà lý luận 
đều chỉ ra rằng nhại (parody) của nó mang bộ mặt khác và chức 
năng mới so với văn học truyền thống. Thí dụ Ch. Jencks xác định 
dấu hiệu chủ yếu của khuynh hướng này như “một thứ nhị nguyên 
luận nghịch lý, hay một loại mã kép mà việc chỉ ra nó đã ẩn chứa tên 
gọi lai tạp của “chủ nghĩa hậu hiện đại” [117, tr. 14]. Nhà nghiên cứu 
muốn hiểu khái niệm “mã kép” như sự đối sánh nhại thường xuyên 
hai (hoặc nhiều hơn) “thế giới văn bản”, tức là những phương thức 
mã hóa ký hiệu học khác nhau thuộc các hệ thống mỹ học, điều mà 
đối với nó cũng chính là những phong cách nghệ thuật khác nhau. 
Trên phương diện này, Ch.ngh.h.h.đ.  cùng lúc vừa được xem như 
là sự tiếp tục thực tế của chủ nghĩa hiện đại, lại vừa như là sự khắc 
phục nó, là bởi nó “khắc phục một cách nhạo báng” sự cách điệu 
hóa của người tiên khu của mình.

Cốt lõi của phê bình hậu hiện đại ở giai đoạn phát triển hiện 
tại chính là việc nghiên cứu những phương thức khác nhau của 
kỹ thuật trần thuật, tập trung vào việc xây dựng diễn ngôn rời rạc, 
tức tính cắt mảng (fragmentaire) của trần thuật. D. Lodge, D. W. 
Fokkema, D. Hayman và những người khác [129, 81, 101] đã đưa ra 
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và hệ thống hóa rất nhiều những “chiến lược tự sự” của “lối viết hậu 
hiện đại”, tức là tính ước lệ rõ rệt của sáng tác nghệ thuật. Chính 
là nhờ những “chiến thuật tự sự” như vậy văn học thế kỷ XX, theo 
Hayman, đã thực hiện một cuộc xét lại quy mô những khuôn mẫu 
truyền thống “độc giả ngây thơ”, được giáo dục theo tiểu thuyết 
cổ điển thế kỷ XIX, tức là theo truyền thống chủ nghĩa hiện thực. 
Khuynh hướng phản hiện thực trên thực tế hầu như là thuộc tính 
của toàn bộ các nhà lý luận hậu hiện đại, những người không chỉ 
muốn khái quát kinh nghiệm của văn học tiền phong thế kỷ XX, mà 
còn muốn từ vị trí của nghệ thuật ấy đánh giá lại toàn bộ nghệ thuật 
quá khứ, trước tiên là nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực.

Các nhà nghiên cứu phương Tây hiện nay, khi giải thích hiện 
tượng nảy sinh chủ nghĩa hậu hiện đại, đã gắn nó trước hết với sự 
khủng hoảng của ý thức tư sản, đặc biệt nhấn mạnh chính chất 
tư sản của tính cách đã dẫn đến sự suy sụp khả năng nhận thức. 
Nguyên nhân khác không kém phần quan trọng dẫn đến sự xuất 
hiện Ch.ngh.h.h.đ. chính là sự phản ứng lại những thay đổi của 
trạng thái văn hóa xã hội nói chung, trong đó, dưới ảnh hưởng của 
các phương tiện truyền thông đại chúng đã hình thành một cách 
tích cực những khuôn mẫu của ý thức đại chúng. Chính những 
nhân tố này trong một mức độ nào đó đã giải thích tính gây bê 
bối, tính nghịch dị của nghệ thuật hậu hiện đại, nó luôn cố giễu 
nhại, cười nhạo những khuôn nghệ thuật tầm thường đẻ ra những 
khuôn sáo (stéreotypes) của ý thức thẩm mỹ đại chúng.

Sự cất cánh của nghệ thuật hậu hiện đại ở nước Nga (trong 
những loại hình loại thể nghệ thuật khác nhau nhất: âm nhạc, hội 
họa, điêu khắc, văn học, v.v.) buộc người ta phải rất cẩn trọng đối với 
những mưu toan lược quy hiện tượng này vào sự khủng hoảng của 
một hình thái ý thức xã hội cụ thể. Rõ ràng các nhà lý luận như U. Eco 
và D. Lodge có lý hơn khi cho rằng sự xuất hiện một hiện tượng như 
vậy là không thể tránh khỏi khi những thời đại văn hóa thay đổi, khi 
các thang của một hệ hình văn hóa bị phá vỡ và trên những mảnh vỡ 
của nó xuất hiện một thang văn hóa khác. Nguyên nhân của sự thay 
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thế đó có thể rất khác nhau: có thể ở bình diện chính trị, xã hội, khoa 
học-kỹ thuật hay thế giới quan. Một vấn đề khác là ở chỗ sự trùng 
hợp của chúng về thời gian càng làm tăng mức bệnh hoạn trong việc 
tiếp nhận mảnh vỡ đó, tiếp nhận sự khủng hoảng của chính tồn tại 
của con người. Cảm giác cái cũ đang bị khô cạn, cái mới còn khó đoán 
nhận, những đường viền của tương lai còn mù mờ không hứa hẹn 
một điều gì xác định, đáng tin, đã làm cho Ch.ngh.h.h.đ. ‒ vốn là nơi 
mà toàn bộ cái tâm trạng này được phản ánh rõ rệt hơn cả ‒ trở thành 
biểu hiện của “tinh thần thời đại” cuối thế kỷ XX, một fin de siecle kế 
tiếp, không phụ thuộc vào chỗ Ch.ngh.h.h.đ. ngày hôm nay mang 
tính đại chúng như thế nào trong văn học và nghệ thuật nói chung, 
hoặc ảnh hưởng của nó đối với phê bình ra sao.

I. P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Cảm quan hậu hiện đại 

[Nga: Постмодерниская Чувствительность; Pháp: Sensibilité 
posmoderne; Anh: Posmoderne Sensibility; Đức: Posmoderne 
Sensibilität] ‒ thuật ngữ của chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa hậu 
hiện đại; hình thức cảm nhận thế giới đặc thù và là phương thức 
phản xạ suy tư lý thuyết tương ứng với nó, tiêu biểu cho tư duy 
khoa học của các nhà nghiên cứu văn học hiện thời thuộc định 
hướng hậu cấu trúc-hậu hiện đại. Sự nảy sinh khái niệm cảm quan 
hậu hiện đại gắn với sự kiện xem xét lại những lý thuyết của chủ 
nghĩa hậu hiện đại với tư cách là sự phản ánh tâm thức (mentality) 
hậu hiện đại vốn đã trở thành đối tượng bàn luận nghiêm túc giữa 
các nhà triết học và văn hóa học phương Tây từ giữa những năm 
1980s. Cụm từ “cảm quan hậu hiện đại” thể hiện hai loại hiện tượng. 
Bình diện thứ nhất của C.q.h.h.đ. chỉ cái cảm quan thế giới như một 
sự hỗn độn (chaos), nơi không còn bất kỳ tiêu chuẩn giá trị và định 
hướng ý nghĩa nào, thế giới này, như nhà lý luận hậu hiện đại I. 
Hassan khẳng định, ghi đậm dấu ấn của cơn “khủng hoảng niềm 
tin” vào tất cả những giá trị đã từng tồn tại trước đó. Người thứ 
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nhất tiên báo “kỷ nguyên của chủ nghĩa hư vô” là F. Nietzsche với 
công trình Ý chí vươn tới quyền lực của ông, được viết vào các năm 
1883-88. Ngày nay, sau 100 năm trôi qua, Hassan nhận xét: “đại đa 
số trong chúng ta phải cay đắng thừa nhận rằng những khái niệm 
như “Thượng Đế”, “Quốc Vương”, “Con Người”, “Trí Tuệ”, “Lịch 
Sử” và “Nhà Nước”, đã từng xuất hiện lúc nào đấy, sau đó vĩnh viễn 
biến mất như những nguyên tắc của thứ uy tín vững chắc; và rồi 
thậm chí cả Ngôn Ngữ ‒ vị thần linh em út trong giai tầng trí thức 
chọn lọc của chúng ta ‒ cũng đang bị đe dọa bởi sự bất lực ‒ một vị 
thần linh nữa không biện hộ nổi cho những hy vọng” [98, tr. 442].

Nhà nghiên cứu Hà Lan D. Fokkema cho rằng trong ý thức 
nghệ thuật, hình thức cảm quan hậu hiện đại dẫn đến niềm tin theo 
đó, bất cứ mưu toan nào nhằm thiết lập “mô hình thế giới” (khuynh 
hướng mà nghệ thuật hiện đại chủ nghĩa đi theo), theo quan điểm 
của các nghệ sĩ hậu hiện đại, đều hoàn toàn vô nghĩa, cho dù sự nỗ 
lực đó có được rào đón hay hạn chế bởi sự bất tín nhận thức luận. Các 
nhà hậu hiện đại cho rằng, tương tự như vậy, việc nỗ lực khôi phục 
trật tự đẳng cấp hoặc những hệ thống ưu tiên nào đó trong cuộc 
sống đều là vô ích và không thể thực hiện được. Nếu họ chấp nhận 
sự tồn tại của mô hình thế giới, thì cái mô hình ấy cũng chỉ dựa vào 
“độ bất định tối đa” (maximal entropy), vào “giá trị cân bằng và 
xác suất cân bằng của tất cả các thành tố cấu thành” [81, tr. 82 - 83]. 
Thực ra, trên bình diện kết cấu, “cái nhìn thế giới” kiểu hậu hiện đại 
được thể hiện ở ý muốn tái tạo sự hỗn độn của cuộc sống bằng sự 
hỗn độn nhân tạo của loại trần thuật theo nguyên tắc cắt mảnh rời 
rạc (fragmentaire). Theo nhà lý luận người Anh D. Lodge [129], đặc 
tính chủ yếu của văn bản kiểu này là ở chỗ trên bình diện trần thuật 
chúng tạo cho độc giả sự “bất tín” bước phát triển của nó. Nhà phê 
bình người Mỹ A. Wilde [176] lại đưa ra một dấu hiệu cơ bản khác 
của nó ‒ hình thức đặc thù của “sự mỉa mai có điều chỉnh” đối với 
mọi biểu hiện của đời sống (xem pastiche).

Bình diện thứ hai của C.q.h.h.đ. biểu lộ rõ nhất trong lĩnh vực 
lý thuyết phê bình, đó là “lối viết” đặc trưng không chỉ cho các nhà 
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nghiên cứu văn học, mà còn cho nhiều triết gia và nhà văn hóa học 
hiện tại, được gọi là “lối viết tiểu luận nhiều ẩn dụ”. Đây là nói về 
hiện tượng “tư duy thi ca”.

Gắn với sự khủng hoảng của chủ nghĩa duy lý và với việc đồng 
nhất nó với “tinh thần tư sản” (truyền thống chủ yếu dựa trên lập 
luận của Max Weber), hiện tượng này có được cơ sở lý thuyết của 
mình trước hết là nhờ M. Heidegger và ý đồ của ông đem uy tín 
của các quan niệm triết-mỹ có xuất xứ phương Đông để luận chứng 
cho việc ông xa rời “mô hình triết học hóa cổ điển phương Tây” 
[102]. Ngôn ngữ thi ca của tác phẩm nghệ thuật đóng vai trò quan 
trọng trong hệ thống các lập luận của Heidegger thời gian cuối, 
bởi theo ông, bằng những liên tưởng ám chỉ nó khôi phục lại cái ý 
nghĩa “đích thực” của “ngôn từ khởi thủy”. Nhà khoa học sử dụng 
kỹ thuật ám chỉ bằng ngôn từ, tức là nhờ vào sự hỗ trợ không chỉ 
của những luận cứ logic, mà còn bằng những phương tiện văn học, 
nghệ thuật, dẫn tới kiểu đối thoại Platon, và đối thoại kiểu giáo 
huấn phương Đông thường thấy trong đạo Hindu, đạo Phật trong 
các văn bản Thiền học, nơi mà sự khám phá ý nghĩa của khái niệm 
được tiến hành bằng cách liên tưởng (thí dụ trong những đối thoại 
“công án” của đạo Thiền).

Các triết gia người Đức tiếp nhận những diễn giải của Đạo gia 
(Taoisme) về sự “thông thái thật sự” tức là về một tri thức tinh tế 
không chút dung tục, một phong cách triết lý thiên về phía tư duy 
logic, thích dùng nghịch lý, trực giác, kỹ năng ám chỉ và ý tưởng 
nghịch dị, khám phá ý nghĩa nhờ liên tưởng thi ca mang tính ẩn 
dụ, và chủ yếu là quan niệm về vai trò đặc biệt của nghệ thuật như 
phương cách đáng tin cậy nhất để suy ngẫm, lý giải những liên hệ 
mang tính bản thể và tâm lý giữa con người với thế giới đồ vật và 
thế giới tư tưởng.

Chính việc dựa vào phương pháp tư duy bằng nghệ thuật đã 
trở thành trọng tâm nội dung và cấu thành hình thức của mô hình 
“tư duy thi ca” ‒ cơ sở của cảm quan hậu hiện đại. Nhà nghiên cứu 
người Mỹ D. Halliburton nhận xét: “Kiểu tư duy đó gây sự chú ý 
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không chỉ nơi những triết gia đồng nghiệp của ông (Heidegger) 
như T. Adorno, O. Becker, J. Derrida, M. Dufrenne, M. Foucault,  
C. Jaspers, E. Levinas, M. Merleau-Ponty, và J.-P. Sartre [217], mà còn 
cả nơi các nhà văn hóa học như M. Bense, các nhà xã hội học như  
A. Schütz và L. Goldmann, các nhà văn như M. Blanchôt, A. 
Machado, J. Nollson, O. Paz và W. Percy” [95, tr. VII]. Heidegger, 
hơn bất cứ người nào khác, đã gây ra rất nhiều các cuộc tranh luận 
“về mối quan hệ qua lại giữa các vấn đề của triết học và của văn học, 
giữa cái mà chúng ta, một mặt, gọi là những vấn đề siêu hình, nhận 
thức luận hay bản thể luận  - mặt khác, là những vấn đề thể hiện 
nghệ thuật, nội dung, hình thức, và giá trị thẩm mỹ” [95, tr. VIII]. 
Những tư tưởng của Heidegger có ảnh hưởng đặc biệt đối với việc 
trình bày thực tiễn văn học và thẩm mỹ của Mỹ, Anh, có ảnh hưởng 
đặc biệt tới hoạt động của các đại diện giải cấu trúc luận Mỹ như P. 
de Man, R. Palmer, J. Riddell, W. Spanos và nhiều người khác.

I. P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Mặt nạ tác giả 

[Nga: Авторская маска; Anh: Author’s mask] ‒ thuật ngữ của chủ nghĩa 
hậu hiện đại do nhà phê bình người Mỹ C. Malmgrem đưa ra [134].

Các nhà khoa học khác, nghiên cứu tổ chức kết cấu văn bản của 
tác phẩm hậu hiện đại (D. Lodge, D. Fokkema) [129, 81], đã phát hiện 
những cách thức khác nhau trong việc chủ ý tạo ra hiệu ứng trần 
thuật hỗn độn, diễn ngôn đứt đoạn về sự tiếp nhận một thế giới như 
là bị xé vụn, bị lạ hóa ‒ thế giới đã đánh mất ý nghĩa, đánh mất tính 
quy luật và tính trật tự. Nhìn chung, cách tiếp cận của các nhà nghiên 
cứu trên đã giúp mô tả bình diện phá phách của thực tiễn hậu hiện 
đại ‒ những thủ pháp mà nhờ chúng, các nhà hậu hiện đại tháo dỡ 
những liên hệ tự sự truyền thống bên trong tác phẩm, chối bỏ những 
nguyên tắc tổ chức tác phẩm quen thuộc. Tuy nhiên họ đã để ngỏ câu 
hỏi: cái gì là trung tâm gắn kết kiểu trần thuật đứt đoạn như vậy, điều 
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gì đã biến cái chất liệu rời rạc, tạp nhạp vốn làm nên nội dung của 
“tiểu thuyết” hậu hiện đại “điển hình” thành một cái gì đó buộc phải 
thừa nhận bản thân nó như một chỉnh thể? Malmgrem đề nghị coi là 
trung tâm đó chính hình tượng tác giả trong tiểu thuyết hay còn gọi là 
mặt nạ tác giả. Chính mặt nạ tác giả là chiếc âm thoa cộng hưởng sóng, 
tạo nên hiệu ứng nơi độc giả ẩn tàng, do vậy bảo đảm tình huống 
giao tiếp văn học cần thiết, đảm bảo cho tác phẩm văn học không bị 
“phá sản về giao tiếp”. Theo ý kiến nhà phê bình này, các nhà văn 
hậu hiện đại mở rộng không gian nghệ thuật của tác phẩm với sự trợ 
giúp của “siêu văn bản”, được hiểu như là tất cả những nghĩa phụ 
(connotation) mà người đọc gắn thêm vào nghĩa chính (denotative) 
của các từ bên trong văn bản, tức là “ý nghĩa đơn giản của văn bản”. 
Những nghĩa phụ này (connotation) nảy sinh trong óc độc giả, được 
hình thành bởi những quy ước văn hóa của thời đại  - tức là những ý 
niệm do truyền thống tạo thành về vai trò và ý nghĩa của những ước 
lệ văn học và về việc chúng cần phải như thế nào (thí dụ, cốt truyện, 
nhân vật, các dạng thể loại của tiểu thuyết v.v.). Những ước lệ này 
định hướng quá trình độc giả hiểu văn bản và như vậy giúp vào sự 
xuất hiện “siêu văn bản của độc giả”.

Trong văn học của chủ nghĩa hậu hiện đại tác giả xâm phạm 
tới đặc quyền đó của người đọc, đưa “những lời chú giải siêu văn 
bản” vào lời kể, và như vậy anh ta đã ép cho độc giả cách lý giải của 
mình. Sự lý giải này thường mang tính mỉa mai; tác giả “công nhiên 
đùa cợt bằng mặt nạ tác giả của mình và nghi vấn về chính những 
khái niệm như hư cấu, quyền tác giả, tính văn bản và trách nhiệm 
của độc giả” [134, tr. 164]. “Tác giả”, với tư cách một vai hành động 
trong tiểu thuyết hậu hiện đại, hiện diện trong vai trò “kẻ bịp bợm” 
(trickster) độc đáo, cười nhạo không chỉ tính ước lệ của văn học cổ 
điển, mà phần lớn và thường xuyên hơn là văn học đại chúng với 
những khuôn sáo của nó: trước hết y chế nhạo những chờ đợi, hy 
vọng của độc giả, sự “ngây thơ”, lối tư duy văn học và thực tiễn cuộc 
sống theo khuôn mẫu của anh ta, bởi đối tượng cười nhạo chính của 
y ‒ đó là tính duy lý của tồn tại. “Niềm tin vào một trật tự duy lý nào 
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đó của thực tại là điều bất cập đối với các nhà văn hậu hiện đại, đối 
với họ những khái niệm tương tự đều vô nghĩa. Trong điều kiện như 
vậy cũng sẽ là vô nghĩa nếu đòi hỏi văn học phải phát hiện được “cấu 
trúc chiều sâu” của thực tại. Có thể, đối với văn học thậm chí còn là 
nực cười khi cố gắng tái tạo thực tại, nhất là nếu tính đến sự thay đổi 
của thực tại hiện thời. Kỹ thuật siêu văn học trong văn học hậu hiện 
đại dựa trên một nhận thức luận khác, một nhận thức luận không tin 
vào tính có thể nhận thức được của thế giới” [nt., tr. 165].

Một nguyên nhân khác dẫn đến sự xuất  hiện mặt nạ tác giả là 
ở chỗ trong sự khan hiếm chất người nơi những nhân vật nhạt nhẽo 
thiếu sức sống và thiếu chiều sâu của các tiểu thuyết hậu hiện đại, 
thì chỉ còn mặt nạ tác giả là có thể trở thành nhân vật thực của trần 
thuật, có khả năng lôi kéo sự chú ý của độc giả.

Trên bình diện kết cấu, mà về nguyên tắc đó là sự thể hiện ý 
đồ của tác giả, việc cố gắng nhằm đạt được sự giao tiếp có kết quả ‒ 
đạt được thậm chí ở cấp độ mỉa mai (irony), sự hiểu biết lẫn nhau, 
nếu như không phải với độc giả đại chúng, thì ít nhất cũng phải 
với “người đọc có văn hóa” ‒ đã là minh chứng cho sự lo sợ “phá 
sản giao tiếp” rồi. Nói cách khác, việc tác giả cả gan xuất hiện dưới 
dạng này hay dạng khác trên các trang tác phẩm của mình, lập tức 
bộc lộ rõ sự lo lắng của anh ta về khả năng có thể va chạm với loại 
“độc giả không vững vàng”. Và như vậy tác giả ngay từ đầu đã nghi 
ngại rằng nếu như anh ta khách thể hóa ý đồ bằng tất cả kết cấu của 
tác phẩm (tính đạo đức chung của câu chuyện được kể, những suy 
nghĩ, bàn luận và hành động của các nhân vật, việc biểu trưng hoá 
trần thuật, v.v.), thì anh ta sẽ không thể lôi cuốn người đọc vào quá 
trình giao tiếp, vì vậy anh ta buộc phải tự phát biểu, nhân danh bản 
thân, để trực tiếp tham gia vào sự giao tiếp bằng ngôn từ, đích thân 
lý giải ý đồ của mình. Như vậy, vấn đề mặt nạ tác giả gắn với nhu 
cầu giao tiếp với người đọc ngày càng trở nên cấp thiết.

Mặt nạ tác giả, với tư cách một nguyên tắc tạo cấu trúc quan 
trọng trong nghệ thuật kể chuyện của chủ nghĩa hậu hiện đại trong 
điều kiện đe dọa thường xuyên của sự “phá sản giao tiếp”, gây nên 
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bởi tính đứt đoạn của diễn ngôn, và tính hỗn loạn chủ ý của cách bố 
cục tiểu thuyết hậu hiện đại, trên thực tế đã trở thành phương tiện 
chủ yếu duy trì sự giao tiếp và có thể trở thành trung tâm nghĩa của 
diễn ngôn hậu hiện đại.

I. P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Siêu truyện 

[Nga: Метарасказ; Pháp: Métarécit; Anh: Meta-Narrative] ‒ thuật 
ngữ của chủ nghĩa hậu hiện đại, do nhà nghiên cứu người Pháp  
J. F. Lyotard đưa ra trong cuốn Vận mệnh hậu hiện đại, 1979 [130].

Đây là một trong những khái niệm then chốt của chủ nghĩa hậu 
hiện đại: “Hiểu một cách giản lược nhất, thì chủ nghĩa hậu hiện đại 
là sự không tin vào những siêu truyện” [130, tr. 7]. Bằng thuật ngữ 
này và những phái sinh của nó (“siêu trần thuật”, “siêu lịch sử”, 
“siêu diễn ngôn”) Lyotard muốn nói đến toàn bộ “các hệ thống giải 
thích” mà theo quan điểm của ông, đã tổ chức ra xã hội tư sản và 
làm phương tiện tự biện hộ cho nó: tôn giáo, lịch sử, khoa học, tâm 
lý học, nghệ thuật (nói cách khác, là bất cứ “tri thức” nào).

Xem xét lại một số quan niệm của M. Foucault và J. Habermas 
về tính “chính thống hóa”, tức là sự biện hộ và hợp pháp hóa “tri 
thức”, Lyotard coi mọi hình thức tổ chức bằng lời cái “tri thức” đó 
đều là kiểu diễn ngôn trần thuật đặc biệt. Loại triết học được hiểu 
theo kiểu “văn học” này có mục đích đem lại sự hoàn tất cho “tri 
thức”, điều này làm nảy sinh “những câu chuyện” và “lịch sử” được 
tổ chức theo lối tự sự, mà nhiệm vụ của chúng là làm hình thành 
“siêu diễn ngôn” của mình về “tri thức”. Những nguyên tắc tổ chức 
cơ bản của tư tưởng triết học thời đại mới Lyotard gọi là “những 
chuyện lớn”, tức là những tư tưởng chủ đạo của nhân loại: thuyết 
biện chứng tinh thần của Hegel, giải phóng cá nhân, tư tưởng về 
tiến bộ, khái niệm khai sáng tri thức như phương tiện mang lại 
hạnh phúc chung v.v.
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Đối với Lyotard “thời đại hậu hiện đại” nhìn chung được 
xem như sự xói mòn niềm tin vào những “đại siêu tự sự”, “siêu 
truyện”, chúng chính thống hóa, thống nhất và “toàn trị hóa” 
quan niệm về thời đại. Ngày nay “chúng ta là nhân chứng chứng 
kiến sự đập vụn, xé lẻ “những lịch sử lớn” và sự xuất hiện vô 
vàn những “câu chuyện-lịch sử” manh mún, đơn giản, cục bộ; 
ý nghĩa của những thiên trần thuật có bản chất “cực kỳ nghịch 
lý” ấy không phải là hợp pháp hóa tri thức, mà là “kịch tính hóa 
sự hiểu biết của chúng ta về khủng hoảng” [130, tr. 95] và trước 
hết là sự khủng hoảng của thuyết quyết định luận vốn chỉ còn 
được bảo lưu ở dạng thức “những hòn đảo nhỏ” trong cái thế 
giới hoàn toàn bất ổn, khi mà toàn bộ sự chú ý hướng tới “những 
sự kiện đơn lẻ”, “những đại lượng vô ước”, những quá trình “cục 
bộ”. Thậm chí quan điểm chủ nghĩa quy ước dựa trên sự thỏa 
thuận của số đông, sự đồng tình chung về một điều gì đó, về 
nguyên tắc, cũng không được chấp nhận đối với nhận thức luận 
(épistéme) hậu hiện đại: “Quan điểm thỏa thuận đã trở thành 
một giá trị cũ kỹ và đáng ngờ” [130, tr. 100].

Đi đến tận cùng logic, giáo điều “bất đồng vì bất đồng” đã dẫn 
tới việc cho rằng bất cứ ý kiến hay quan niệm nào được mọi người 
thừa nhận đều bị xem là hiểm họa luôn rình rập con người đương 
đại trên từng bước đi của nó: “hệ thống các giá trị”, hệ thống những 
“siêu truyện” chiếm đoạt ý thức con người. Kết quả là chủ nghĩa 
chiết trung  trở thành dấu hiệu bao trùm văn hóa trong “kỷ nguyên 
hậu hiện đại”. Đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố “nhận 
thức chiết trung” này là các phương tiện thông tin đại chúng, bởi 
vì trong khi tuyên truyền cho thái độ hưởng lạc đối với cuộc sống, 
chúng còn củng cố thái độ thực dụng vô hồn đối với nghệ thuật. 
Trong những điều kiện như vậy hầu như chỉ còn một viễn cảnh cho 
“nghệ sĩ nghiêm túc”: giải cấu trúc tưởng tượng “chính sách các trò 
chơi ngôn từ”, điều này cho phép ta hiểu được “tính chất hư cấu” 
của ý thức ngôn từ.
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Quan niệm của Lyotard được phổ biến rộng rãi trong giới các 
nhà lý luận hậu hiện đại, trong số đó người chịu ảnh hưởng hơn cả 
là nhà phê bình người Mỹ I. Hassan [97, 98, 99, 100]; chính dưới ảnh 
hưởng của ông “siêu truyện” chiếm được vị trí “giáo điều miễn bàn 
cãi” của lý thuyết hậu hiện đại những năm gần đây nhất. Nhà phê 
bình người Hà Lan T. D’haen dựa trên cơ sở quan niệm “siêu truyện” 
đã có ý đồ phân rõ ranh giới của hai trào lưu hiện đại (modernism) 
và hậu hiện đại (postmodernism): “Chủ nghĩa hậu hiện đại “giải 
cơ cấu” việc chủ nghĩa hiện đại dựa vào tiềm năng quy nhất hóa 
những siêu tự sự thô sơ. Chính vì vậy, ở cấp độ hình thức, thay cho 
chủ nghĩa hiện đại mang chức năng đơn tuyến, chủ nghĩa hậu hiện 
đại đã dùng đến tính gián đoạn và chiết trung” [70, tr. 219].

“Chức năng đơn tuyến của chủ nghĩa hiện đại” được nhà phê 
bình hiểu là ý đồ của các nhà hiện đại chủ nghĩa muốn xây dựng 
một thế giới độc lập, tự trị của tác phẩm nghệ thuật mà trật tự nhân 
tạo và cố ý của nó phải được đem đối lập với thế giới thực vốn 
được xem như vương quốc của sự hỗn độn và sự đổ vỡ những giá 
trị truyền thống: “Chủ nghĩa hiện đại ở mức độ đáng kể dựa vào 
uy tín của những siêu tự sự với mục đích tìm thấy sự an ủi trước sự 
hỗn độn của chủ nghĩa hư vô ngày mỗi lan rộng, cái chủ nghĩa hư 
vô vốn được sinh ra bởi những hoàn cảnh chính trị, xã hội và kinh 
tế” [70, tr. 213].

Gọi cuốn sách Đất cằn (1922) của T. S. Eliot là một “thí dụ mang 
tính báo hiệu” cách tiếp cận như trên, tức là những tìm tòi một siêu 
tự sự quy nhất hóa, D’haen đánh giá cuốn sách này như là “sự chẩn 
đoán tình trạng hỗn độn sau thế chiến thứ nhất” và như là sự cố 
gắng tìm tòi cái thay thế sự hỗn độn ấy; nó nằm ở sự hướng tới uy 
tín của tôn giáo và lịch sử. Chính những thứ này được tác giả đặt 
làm nền tảng “phương pháp huyền thoại” mà nhờ nó ông định tìm 
lại cảm giác về sự thống nhất và tính chỉnh thể. Theo D’haen, trong 
những tác phẩm cuối đời và những tiểu luận lý luận của mình, Eliot 
tìm tới những hình thái quyền uy mang tính thế tục hóa và tính 
chính trị nhiều hơn hòng tìm lại được tính chỉnh thể đã mất trong 
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việc tiếp nhận thế giới và thời gian (tính mẫn cảm không chia cắt), 
trong sự thống nhất nội dung, phong cách và cấu trúc của tác phẩm 
nghệ thuật. Ý tưởng coi nghệ thuật là sự bảo vệ cuộc sống là ý niệm 
đã bị quy phạm hóa trong lý thuyết của “phê bình Mới” trường phái 
Anh - Mỹ, một trường phái xem nghệ thuật như sự đảm bảo “tính 
người” và “những giá trị nhân bản”.

Yếu tố huyền thoại đó của siêu truyện D’haen đã tìm thấy 
trong ý đồ ở E. Pound dựa vào truyền thống của văn học cổ điển 
thế giới (không chỉ phương Tây, mà còn cả phương Đông), ở  
W. Faulkner trong sự lý giải huyền thoại hóa về lịch sử miền Nam 
nước Mỹ, ở E. Hemingway trong việc dựa vào những huyền thoại 
về tự nhiên và những luật tục danh dự và lòng dũng cảm, đặc trưng 
cho nhiều nhà hiện đại chủ nghĩa là ý hướng dựa vào “dòng ý thức” 
như là một trong những nguyên tắc tổ chức tác phẩm nghệ thuật 
‒ ý hướng thể hiện niềm tin vào tính cách toàn vẹn của nhân vật 
trong văn học.

Trái ngược với các nhà hiện đại chủ nghĩa, những người hậu 
hiện đại chối từ “mọi siêu tự sự, mọi hệ thống giải thích thế giới”, 
tức là “mọi hệ thống mà con người sử dụng theo truyền thống để 
suy nghĩ về vị thế của mình trong thế giới này” [70, tr. 229]. Đối với 
“kinh nghiệm mảnh vụn” thì chỉ có tính đứt đoạn, tính chiết trung 
là có thực, còn bất kỳ sự luận chứng theo lý tính ở các bình diện lịch 
sử, thần thoại, tâm lý học đều hiển nhiên là giả dối và ngụy tạo, võ 
đoán và nói một cách ngắn gọn là dối trá. Trong truyện ngắn Hãy 
nhìn lên mặt trăng nhà văn Mỹ D. Barthelme viết: “Những mảnh rời 
(fragment) ‒ đó là hình thức duy nhất mà tôi tin tưởng” [36, tr. 160].

Nếu các nhà văn hậu hiện đại có viện tới siêu truyện, thì chỉ 
ở dạng giễu nhại, để chứng minh sự bất lực và tính vô nghĩa của 
nó. R. Brautigan trong tác phẩm Lovle Foreli ở Mỹ (1970) nhại lại 
huyền thoại của Hemingway về con người quay trở lại thiên nhiên 
trinh nguyên, còn T. McWeiss trong 920 trong bóng râm (1967) thì 
nhại lại luật tục về danh dự và lòng dũng cảm trong văn chương 
Hemingway. Cũng như vậy Th. Pynchon trong tiểu thuyết V (1963), 
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mặc dù gián tiếp, nhưng đã nhại lại niềm tin của Faulkner (ở đây nói 
tới trước hết tiểu thuyết Absalom! Absalom! của ông) vào khả năng 
khôi phục lại được ý nghĩa đích thực của lịch sử.

Khi tiếp nhận văn bản hậu hiện đại, vấn đề ý nghĩa chuyển từ 
cấp độ của thế giới tập thể và khách quan, hoạt động theo những 
quy tắc siêu tự sự của lịch sử, huyền thoại, tôn giáo, truyền thống 
nghệ thuật và văn học, tâm lý học hoặc của một siêu tự sự nào khác, 
ngoại tại đối với cả tác phẩm lẫn người tiếp nhận nó, sang cấp độ 
của sự tiếp nhận thuần túy cá nhân. Ý nghĩa giờ đây đã không còn 
là vấn đề của cái thực tại được thừa nhận chung, mà đúng hơn là 
vấn đề thuộc nhận thức luận và bản thể luận của cái cá thể bị cô lập 
trong cái thế giới võ đoán và bị cắt vụn này.

F. Jameson [113, 114, 115] nhà nghiên cứu văn học Mỹ khá có 
thanh thế, đưa ra lời giải thích hơi khác về khái niệm siêu truyện, 
tương ứng với những thuật ngữ do ông đề xướng “đại tự sự”, “mã 
chủ đạo”, “trần thuật chủ đạo”. Ông triển khai tư tưởng của Lyotard 
cho rằng “trần thuật” không chỉ là hình thức hay cấu trúc văn học, 
mà còn là “phạm trù nhận thức”. Cũng giống như các phạm trù thời 
gian và không gian của Kant, chỉ có thể hiểu khái niệm này khi coi 
nó không phải là một đặc tính tiếp nhận kinh nghiệm của chúng 
ta, mà là một trong những tọa độ trừu tượng (hay trống rỗng) qua 
đó chúng ta nhận biết thế giới, một “hình thức không có nội dung”, 
được tạo bởi đặc trưng sự tiếp nhận của chúng ta đối với “dòng thực 
tại xám nhờ” phi hình thể. Thậm chí những đại diện của các khoa 
học tự nhiên, thí dụ các nhà vật lý, “kể câu chuyện” về các hạt nhân 
nguyên tử. Trong quá trình kể tất cả những gì tự coi là tồn tại bên 
ngoài phạm vi một câu chuyện nào đó (kết cấu, hình thức, phạm 
trù), chỉ có thể được lĩnh hội nhờ hư cấu, bịa đặt của trần thuật. Nói 
cách khác, thế giới là hiểu được và mở ra cho con người chỉ ở dạng 
những câu chuyện kể về nó. Bất kỳ một trần thuật nào bao giờ cũng 
đòi hỏi sự lý giải (hoặc bởi tác giả, hoặc bởi người tiếp nhận), chính 
nhờ điều đó nó không chỉ hình dung, mà còn tái hiện, thậm chí là tái 
tạo thực tại trong sự tiếp nhận của con người, tức là “sáng tạo ra thực 
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tại”. Với tư cách là sự trần thuật, nó đồng thời khẳng định “tính độc 
lập” của nó với thực tại đó. Trần thuật vừa khám phá và giải thích thế 
giới, đồng thời vừa che giấu và xuyên tạc nó ở mức như nhau. Ở đây 
dường như bộc lộ chức năng đặc biệt của tự sự như là hình thức “tri 
thức trần thuật” ‒ nó phục vụ cho việc thực hiện cái “ý thức tập thể” 
nhằm áp chế những mâu thuẫn xã hội nảy sinh trong quá trình lịch 
sử. Tuy nhiên, chức năng này trên thực tế đã không được nhận ra, do 
vậy Jameson gọi nó là chức năng “vô thức chính trị”.

Khác với Lyotard, nhà nghiên cứu người Mỹ này cho rằng siêu 
truyện (hay “những mã chủ đạo”) không biến mất sạch trơn, mà 
vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng tới ý thức của con người, do nó tồn tại 
trong dạng “tản mác” của “hệ tư tưởng thống trị tồn tại vô hình 
nhưng ở khắp nơi”. Kết quả là cá nhân không ý thức được “sở cứ tư 
tưởng” của mình, điều này đặc trưng cho các nhà văn, những người 
liên quan tới một loại “giả tưởng (artefact) trung gian về văn hóa”, 
như văn bản văn học, đến lượt mình là “hành vi tượng trưng về 
xã hội” [114, tr. 20]. Vạch ra “mã chủ đạo” đặc trưng cho cảm quan 
thế giới của mỗi nhà văn chính là mục đích của sự “phân tích triệu 
chứng” mà Jameson đề xuất trong cuốn sách nổi tiếng của mình Vô 
thức chính trị: tự sự như một hành vi tượng trưng xã hội (1981) [114].

I. P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Mã kép 

[Nga: Двойной код; Anh & Pháp: Double code] ‒ khái niệm của chủ 
nghĩa hậu hiện đại để giải thích bản chất đặc thù của những “văn 
bản” nghệ thuật hậu hiện đại (theo quan điểm ký hiệu học, “văn 
bản” được hiểu như khía cạnh ngữ nghĩa và hình thức của bất cứ tác 
phẩm nghệ thuật nào, bởi vì để được tiếp nhận, tác phẩm cần được 
“đọc” bởi người tiếp nhận). Trong rất nhiều mưu toan xác định đặc 
trưng phong cách của văn học hậu hiện đại như một thứ mã (code), 
các nhà lý luận của khuynh hướng này đã vấp phải không ít những 
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khó khăn thực sự, bởi vì chủ nghĩa hậu hiện đại, xét từ góc độ hình 
thức, là một thứ nghệ thuật chủ ý chối bỏ mọi luật lệ, quy tắc và giới 
hạn của truyền thống văn hóa trước đó.

Ở bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào nhà phê bình người Pháp  
R. Barthes cũng chia ra 5 loại mã (mã văn hóa, mã giải thích, mã 
tượng trưng, mã ký hiệu, mã trần thuật) [1, 40]. Với tư cách là nhà 
lý luận của chủ nghĩa cấu trúc và là bậc tiên khu của chủ nghĩa hậu 
hiện đại, Barthes, với quan niệm “mã”, đã đi chệch khỏi bộ máy khái 
niệm cấu trúc luận chặt chẽ và thường được hiệu chỉnh về logic, điều 
mà sau này rất đông các môn đồ hậu hiện đại sẽ tiếp tục: Từ “mã” ở 
đây không nên hiểu trong ý nghĩa khoa học nghiêm ngặt. Cái chúng 
ta sẽ gọi là mã (code) chỉ là những trường liên tưởng, là tổ chức siêu 
văn bản của những ý nghĩa có liên quan tới cách hiểu về một cấu trúc 
nhất định; mã, theo như cách chúng ta hiểu, chủ yếu thuộc về lĩnh 
vực văn hóa; các mã ‒ đó là những kiểu nhất định của cái đã được 
nhìn thấy, đã được đọc qua, đã được làm ra; mã là hình thức cụ thể 
của cái “đã” đó, cái đã hợp pháp hóa mọi lối viết [1, tr. 455-456]. Bất cứ 
trần thuật nào, theo Barthes, đều tồn tại trong sự đan xen các loại mã 
khác nhau, trong sự “tiêu diệt” lẫn nhau diễn ra thường xuyên, điều 
đã làm nảy sinh sự “nôn nóng của độc giả” trong ý đồ nắm bắt các sắc 
thái của nghĩa vốn luôn luôn có cơ tuột mất.

Nhà phê bình người Hà Lan D. Fokkema nhận xét rằng mã hậu 
hiện đại chỉ là một trong nhiều loại mã điều chỉnh việc chế tạo văn 
bản. Những loại mã khác mà các nhà văn hướng tới ‒ đó trước hết là 
mã ngôn ngữ (ngôn ngữ tự nhiên như tiếng Anh, tiếng Pháp v.v...); 
mã văn học chung, kích thích độc giả đọc các văn bản văn học như 
một loại văn bản có tính cố kết (cohérence) ở mức độ cao; mã thể loại 
làm năng động nơi độc giả sự chờ đợi nhất định gắn với thể loại được 
chọn; biệt ngữ (idiolecte) của nhà văn mà bằng vào nó, ở một mức 
nhất định anh ta trở nên khác biệt với những người khác dựa trên 
những dấu hiệu tái diễn, cũng có thể được coi là một mã đặc biệt.

Trong những loại mã vừa nhắc trên, mỗi mã đứng sau đều hạn 
chế hoạt động của những mã đứng trước theo một tỉ lệ tăng dần 
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thu hẹp trường lựa chọn khả thể của độc giả, tuy nhiên ở đây đặc 
trưng của giao tiếp văn học lại là sự kiện: mỗi mã xuất hiện sau đều 
bài bác quyền năng của những mã còn lại, đồng thời tạo ra và biện 
hộ cho sự lựa chọn những đơn vị ngôn ngữ và tổ chức chúng, điều 
bị cấm đối với những mã còn lại, rộng hơn. Thêm nữa, bản thân 
những biệt ngữ của các nhà văn hậu hiện đại riêng biệt, nếu ta nắm 
bắt chúng trong sự tương tác biện chứng chúng sẽ một phần xác 
nhận, phần khác bác bỏ sự tồn tại biệt ngữ xã hội ở chủ nghĩa hậu 
hiện đại như một tư trào văn học chỉnh thể. Như vậy, mã hậu hiện 
đại có thể được miêu tả như một hệ thống lựa chọn  những phương 
tiện ngữ nghĩa và cú pháp (như hệ thống ưu tiên), một phần bị hạn 
chế hơn so với sự lựa chọn mà những mã khác đưa ra, phần khác lại 
coi thường những quy tắc của chúng. Một trong những nguyên tắc 
cơ bản trong việc tổ chức văn bản hậu hiện đại chính là sự phi lựa 
chọn (nonselection) [81, 129].

Ch. Jencks và T. D’haen có ý đồ tổng hợp quan niệm ký hiệu 
học văn bản văn học của R. Barthes với lý thuyết mỉa mai hậu hiện 
đại (xem pastiche) do R. Poirier và F. Jameson đưa ra, sau khi đề xuất 
khái niệm “mã kép” hoặc  “mã hóa kép”. Theo quan niệm của họ, 
một mặt, tất cả mọi loại mã do Barthes đưa ra, và mặt khác, việc 
phong cách hậu hiện đại chủ ý so sánh mỉa mai những phong cách 
văn học khác nhau, những hình thức thể loại và những tư trào văn 
học khác nhau ‒ cả hai thứ đều hiện diện trong thực tiễn nghệ thuật 
của văn học chủ nghĩa hậu hiện đại như hai siêu hệ thống mã lớn, 
chúng hai lần mã hóa văn bản hậu hiện đại với tư cách một loại 
thông tin nghệ thuật cho độc giả.

Ở bình diện thế giới quan rộng hơn, “mã hóa kép” và gắn với nó 
là “mô thức mỉa mai” trong trần thuật của các tác phẩm hậu hiện đại 
thể hiện thái độ đặc biệt của chúng đối với vấn đề ý nghĩa của chính 
bản thân nó. Cố gắng phá bỏ những khuôn sáo ngôn ngữ (đồng nhất 
với khuôn sáo tư tưởng) ở sự tiếp nhận của độc giả, các nhà hậu hiện 
đại đã hướng tới việc sử dụng và giễu nhại những thể loại và thủ 
pháp của văn học đại chúng, xét lại phong cách của loại văn học này 
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một cách mỉa mai giễu cợt. Hơn nữa, các nhà hậu hiện đại thường 
xuyên nhấn mạnh bản chất trò chơi mang đầy tính ước lệ của nghệ 
thuật ngôn từ. Do vậy “mã hóa kép” chính là sự thể hiện về phong 
cách của sự “nghi ngờ về nhận thức”, bất tín nhận thức, hơn nữa, tất 
cả các nhà hậu hiện đại cố gắng chứng minh cho những người tiếp 
nhận tiềm tàng của mình (độc giả, thính giả, khán giả) rằng bất kỳ 
một nghĩa nào duy lý và được chiếm lĩnh theo  lối truyền thống đều 
là “vấn đề đối với con người đương đại” [70, tr. 226].

I.P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Giải nhân cách hóa 

[Nga: Деперсонализация; Pháp: Dépersonnalisation; Anh: 
Depersonalization] ‒ sự xác định chung về những hiện tượng khủng 
hoảng nguyên tắc cá nhân trong triết học, mỹ học và phê bình văn 
học của chủ nghĩa cấu trúc, chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa hậu 
hiện đại; những hiện tượng này được gọi bằng những cái tên khác 
nhau: “chủ nghĩa phản nhân đạo về lý thuyết”, “cái chết của chủ 
thể”, “cái chết của tác giả”, “sự hòa tan tính cách trong tiểu thuyết”, 
“khủng hoảng của cá tính”, v.v. Vấn đề sự thủ tiêu (annihilation) về 
lý thuyết nguyên tắc chủ thể ‒ là vấn đề có ý nghĩa thời sự đặc biệt 
trong chủ nghĩa hậu hiện đại.

Sự phát triển của cá nhân tự trị đã trở thành đối tượng xem xét 
lại căn bản của các nhà cấu trúc luận, sau khi đi qua một chặng đường 
dài từ sự tiếp nhận đầu tiên, xem như mục tiêu chính của mọi hoài 
bão của thời đại, đến sự thừa nhận cái sự kiện là nó đã biến thành 
công cụ tư tưởng chính của văn hóa đại chúng. Với thời gian, điều mà 
các nhà cấu trúc luận thu nhận được, như họ cho thấy, cái tri thức hệ 
thống hóa về “quyết định luận khách quan của ý thức” bắt đầu được 
xem như một sự bảo vệ đáng tin về lý thuyết, chống lại “tình trạng vô 
chính phủ về đạo đức” của chủ nghĩa chủ quan triệt để. 

Tuy nhiên, theo với mức tăng số lượng các cấu trúc phát hiện 
được, người ta ngày càng thấy rõ hơn tính chất tương đối của chúng, 
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điều này được các nhà phân tích có giọng điệu hậu cấu trúc luận 
đặc biệt chú ý, vai trò của chúng trong sự hình thành “chế độ của tri 
thức và quyền lực” là hiển nhiên. Điều này ngụ ý rằng các cấu trúc 
được khám phá bởi các nhà cấu trúc luận có thể có không phải cái 
ý nghĩa khách quan mà thường khi là cái ý nghĩa bị cưỡng áp cho 
khách thể nghiên cứu như thể là hậu quả của tính chủ quan “không 
tránh khỏi” ở cách nhìn của nhà nghiên cứu. Một mặt khác của vấn 
đề là: do chỗ được hình dung ra trong một lần, các cấu trúc trở 
thành những gông cùm đối với sự phát triển về sau của ý thức, bởi 
vì chúng thế tất phải tiên quyết hình thức của bất cứ tri thức tương 
lai nào ở lĩnh vực này.

Để tránh tính “siêu quyết định luận”, “siêu điều kiện hóa” như 
vậy của ý thức cá nhân, người ta bắt đầu soạn thảo “chiến lược” để 
tìm “không gian tự do” vẫn còn lại “ở ngoài rìa các cấu trúc cạnh 
tranh”. Cố nhiên là cảm quan về mình của cá nhân, nảy sinh ở “khe 
sáng” ấy giữa các cấu trúc, sẽ không thể có được cái cảm giác bên 
trong về sự gắn bó và sự kế tiếp, như nó vốn có dưới “dạng thức cổ 
điển” của mình, tức là như nó tự cảm thấy, bắt đầu từ thời đại Phục 
hưng đến thế kỷ XX. Bản thân sự kiện đòi hỏi cá tính không vấn đề 
và tự đủ ở thời kỳ hiện tại được các nhà hậu hiện đại xem như sự thể 
hiện của một “hệ tư tưởng” nhất định, tức là như một hiện tượng 
thuộc về lĩnh vực thủ đoạn của ý thức đại chúng, và do vậy là minh 
chứng của sự “lầm tưởng hiển nhiên”.

Sự khủng hoảng này của cá tính thường được theo dõi bởi các 
lý luận gia hậu cấu trúc luận và hậu hiện đại từ nửa sau thế kỷ XIX, 
khi mà, theo ý kiến của họ, nó bắt đầu được cắt nghĩa về lý thuyết ở 
những lĩnh vực khác nhau như kinh tế chính trị học mac-xit, phân 
tâm học, nhân loại học văn hóa và ngôn ngữ học của Saussure, tất 
cả đều dựa vào những mô hình và phương pháp không trùng với 
những khái niệm nền tảng của chủ nghĩa cá nhân truyền thống. 
Logic luận chứng nội tại của các học thuyết này phủ nhận quyền lực 
chuẩn mực của cá tính tự trị và giảm ý thức chủ quan xuống hàng 
sản phẩm nhân tạo của cơ chế trên cá nhân, luôn luôn tự sản xuất.
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Trong những lý thuyết này kinh nghiệm cá nhân của con người 
được xác định như một cái gì bị tiên quyết bởi giai cấp, gia đình, văn 
hoá, hoặc những hiện tượng khác mà về thực chất là hiện tượng 
“trên cá thể” ‒ bởi “ý thức ngôn ngữ”. Theo hình dung của các nhà 
hậu hiện đại, tất cả điều đó có hệ quả là diện mạo con người trong 
văn học chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại bị mất đi tính toàn vẹn 
mà nó vẫn có trong nghệ thuật chủ nghĩa hiện thực.

Trong phạm vi phê bình văn học, “cái chết của tác giả” được  
R. Barthes tuyên cáo năm 1968 trong tiểu luận cùng tên nổi danh 
của ông. Nhà nghiên cứu này khẳng định rằng “nói năng” trong 
tác phẩm không phải tác giả mà là ngôn ngữ và vì vậy độc giả nghe 
thấy giọng nói không phải của tác giả mà là của văn bản, được tổ 
chức tương ứng với các quy tắc của “mã (hoặc những mã) văn hóa” 
của thời mình và nền văn hóa của mình. Barthes nhấn mạnh: bước 
vào “kỷ nguyên mới”, chức năng văn học sẽ thay đổi một cách căn 
bản, sẽ đến thời đại của độc giả, và “sự ra đời của độc giả cần phải 
xảy ra sau cái chết của tác giả” (Barthes R. Công trình chọn lọc. Ký hiệu 
học. Thi học. bản dịch tiếng Nga. M., 1989, tr. 391) [1].

Đối với những kẻ tố giác cuồng nộ “chống tác giả” như Barthes 
và nhiều nhà hậu cấu trúc trong dị bản Tel quel Pháp của ông (theo 
tên tạp chí Tel quel, nơi đầu tiên thành hình những luận điểm cơ bản 
của nghiên cứu văn học theo chủ nghĩa hậu cấu trúc), nét đặc trưng 
là tính khuynh hướng tư tưởng chống chủ nghĩa tư bản, chống tư 
sản được nhấn mạnh; khuynh hướng này, ở bình diện rộng hơn, gắn 
với thái độ thù địch đối với mọi thứ uy quyền, uy tín1 vốn được tôn 
thờ bởi các cấu trúc thiết chế hóa của xã hội. Barthes viết: “Tác giả ‒ là 
một hình hài đương thời, một sản phẩm của xã hội chúng ta, bởi vì 
nó nảy sinh từ thời Trung đại cùng với chủ nghĩa kinh nghiệm Anh 
và chủ nghĩa duy lý Pháp, nó tạo ra uy tín (prestige) của cá thể người 
(individuum), hoặc được đề cao hơn ‒ “nhân cách người”. Bởi vậy 
một điều hoàn toàn hợp logic là trong văn học, chính chủ nghĩa thực 

1 ở tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng châu Âu, tác giả (auteur) và uy tín, uy 
quyền (autorité) là những từ có chung gốc từ (N.D.).
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chứng ‒ đây là hiện thân và đỉnh cao của hệ tư tưởng của chủ nghĩa 
tư bản ‒ đã gán ý nghĩa hàng đầu cho “nhân cách” tác giả. Tác giả, 
theo lối xưa, vẫn ngự trị trong văn học sử, trong các cuốn tiểu sử nhà 
văn, các tạp chí, và thậm chí trong chính đầu óc những nhà nghiên 
cứu văn học luôn bận tâm bởi nỗ lực kết hợp thành một chỉnh thể 
duy nhất, nhờ những nhật ký và hồi ký, cá nhân mình với sáng tác 
của mình. Toàn bộ kiểu văn học trong văn hóa thông tục đều tập 
trung đến mức bạo hành vào tác giả” (Barthes R. Sđd. tr. 385) [1].

Quan điểm như trên có nguyên do ở chỗ ý thức con người được 
đem sánh với văn bản; thêm nữa các môn đồ chủ nghĩa hậu hiện đại 
hòa tan ý thức của mình vào ý thức người khác, trưng bày tính chất 
chắp ghép-trích dẫn, tức là tính liên văn bản, của bất cứ ý thức nào, 
kể cả ý thức của bản thân mình. R. Barthes, khi đặt cơ sở lý luận cho 
cách hiểu như vậy về cá nhân, đã viết: “Cái “tôi” đụng độ với văn bản 
chính là vô số văn bản khác và vô số mã bất tận, đúng hơn, những mã 
đã mất... Tính chủ quan thường được đánh giá như là sự toàn vẹn mà 
với nó thì cái “tôi” bão hòa văn bản (ý muốn nói khả năng của những 
lý giải chủ quan ‒ Ilin thêm), thật ra đó là sự toàn vẹn giả tạo; đó chỉ 
là những dấu vết của tất cả những mã tạo thành cái “tôi” này. Như 
vậy, tính chủ quan của tôi rốt cuộc chỉ là cái tầm thường của những 
khuôn mẫu” (Barthes R. S/Z. Paris, 1970, tr. 16 - 17) [40]. Từ phát ngôn 
này chỉ có thể rút ra một kết luận: vào giai đoạn muộn hơn trong sự 
phát triển các quan niệm của mình, Barthes định thực hiện ý đồ lý 
luận diệt trừ cá nhân, không chỉ cá nhân tác giả mà cả cá nhân độc giả 
và về nguyên tắc, cả khái niệm cá nhân tự chủ.

Chính văn chương hậu hiện đại là thực tiễn nghệ thuật của 
những lý thuyết tương tự, phản ánh sự thất vọng trong việc sùng 
bái cá tính của chủ nghĩa cá nhân ‒ sự sùng bài trở thành truyền 
thống từ thời cận đại. Vấn đề này được soi rọi đầy đủ nhất bởi nhà 
phê bình Anh Ch. Brooke-Rose [50]. Dựa vào kinh nghiệm văn học 
hậu hiện đại, bà đi đến kết luận cực kỳ bi quan về khả năng tồn tại 
của nhân vật văn học cũng như nhân vật nói chung, và gắn với nó 
là sự thiếu vắng tính cách đầy máu thịt trong “tiểu thuyết tối tân”.
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Tổng kết hiện trạng của vấn đề, Brooke-Rose đã quy về 5 
nguyên nhân cơ bản “sự phá sản của tính cách truyền thống”: 1/ 
khủng hoảng nhận thức luận (xem mục bất tín nhận thức); 2/ sự suy 
thoái của xã hội tư sản và cùng với nó, của thể loại tiểu thuyết vốn 
do xã hội ấy sản sinh ra; 3/ sự xuất hiện của “truyền miệng thứ sinh” 
‒ một thứ “folklore nhân tạo” mới với tư cách kết quả sự tác động 
của các phương tiện thông tin đại chúng; 4/ sự tăng trưởng uy tín 
của các thể loại “phổ cập” với tính thô thiển về thẩm mỹ của chúng; 
5/ tính bất khả thi của các phương tiện của chủ nghĩa hiện thực cho 
việc truyền đạt kinh nghiệm thế kỷ XX với toàn bộ sự kinh hoàng 
và điên rồ của nó.

Sự tổng kết những luận bàn của nhà phê bình là rất bi quan: 
“Ngoài mọi ngờ vực, chúng ta đang ở trong trạng thái chuyển tiếp, 
giống như thất nghiệp, đang chờ tìm chỗ làm ở xã hội sẽ được 
tái cấu trúc về công nghệ. Những tiểu thuyết hiện thực tiếp tục 
được tạo ra, nhưng ngày càng ít người mua hoặc tin vào chúng, 
ngoại trừ những cuốn best-seller với những đồ gia vị hiệu chỉnh 
là cảm giác và bạo lực, cảm thương và tình dục, đời thường và giả 
tưởng. Những nhà văn nghiêm túc chia sẻ số phận của những 
nhà thơ như những kẻ lưu đầy ưu tú và khép mình trong các hình 
thức tự phản tỉnh và tự mỉa mai ‒ từ văn chương thông tuệ của 
Borges đến thế giới truyện tranh của  I. Calvino, từ châm biếm 
kiểu mênnipê dằn vặt của Barthes đến những tìm tòi mang tính 
biểu trưng phi định hướng của một Pynchon vô danh nào đó ‒ 
tất cả họ đều dùng kỹ thuật của tiểu thuyết hiện thực để chỉ ra 
rằng nó đã không thể áp dụng cho những mục tiêu trước kia. Sự 
hòa tan tính cách ‒ đó là sự hy sinh cố ý của chủ nghĩa hậu hiện 
đại, theo mức độ của việc nó quay về với kỹ thuật của thể tài giả 
tưởng khoa học” (Brooke-Rose Ch. The dissolution of character in the 
novel // Reconstruction individualism: Autonomy, individualy a the self 
in western thought. - Stanford, 1986, p. 194) [50].

I. P. ILIN

(Lại Nguyên Ân dịch)
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Phi lựa chọn 

[Nga: Нонселекция; Anh: Nonselection] ‒ thuật ngữ của chủ nghĩa 
hậu hiện đại, được nhà nghiên cứu người Hà Lan D. Fokkema diễn 
giải và trình bày một cách chi tiết hơn cả. Khẳng định rằng một 
trong những dấu hiệu chủ yếu của lối tiếp nhận hậu hiện đại là sự 
phủ nhận mọi khả năng tồn tại “một thứ đẳng cấp tự nhiên hay xã 
hội”, nhà khoa học này đưa ra cái gọi là “nguyên tắc phi đẳng cấp” 
làm cơ sở cho sự cấu tạo và hình thành tất cả các văn bản hậu hiện 
đại. Nguyên tắc phi đẳng cấp này đã ảnh hưởng tới việc nghĩ lại về 
chính quá trình giao tiếp văn học.

Đối với người gửi văn bản hậu hiện đại (tức là tác giả của văn bản: 
nhà văn) nguyên tắc này có nghĩa là khước từ sự lựa chọn (selection) 
có chủ định những yếu tố ngôn ngữ (hoặc các yếu tố khác) trong lúc 
“sản xuất văn bản”. Đối với người nhận thông báo (communicata) 
tương tự (tức là người đọc văn bản), nếu như anh ta sẵn sàng đọc (giải 
mã) văn bản đó “bằng phương thức hậu hiện đại”, thì chính nguyên 
tắc này đòi hỏi phải khước từ mọi ý đồ tạo dựng trong ý niệm của 
mình một “sự diễn giải mạch lạc” văn bản [81].

Các lý luận gia hậu hiện đại khác như D. Lodge, I. Hassan,  
Ch. Butler, T. D’haen [129, 98, 54, 71] đều xuất phát từ quan niệm coi 
văn bản nghệ thuật như một loại nghệ thuật cắt dán (collage) đặc 
biệt, mà về thực chất, không có khả năng biến hóa bản chất rời rạc, 
mảnh vụn của mình thành một chỉnh thể duy nhất. Đưa khái niệm 
phi lựa chọn thành nguyên tắc nền tảng của việc tổ chức văn bản hậu 
hiện đại, D. Fokkema theo dõi sự tác động của nó đến tất cả các cấp 
độ phân tích: a/ từ vựng; b/ các trường ngữ nghĩa, c/ cấu trúc câu; 
d/ cấu trúc văn bản. Cú pháp của hậu hiện đại nhìn chung ‒ cả cú 
pháp câu, lẫn cú pháp của những đơn vị lớn hơn (cú pháp văn bản 
hay cú pháp kết cấu bao gồm trong nó những cấu trúc lập luận, trần 
thuật và miêu tả) ‒ đều “thiên về cú pháp đẳng lập (parataxe), hơn 
là cú pháp lệ thuộc (hypotaxe), đáp ứng quan niệm chung của các 
nhà lý luận hậu hiện đại về “tính cân bằng khả năng và cân bằng ý 
nghĩa” (tính tương đương) của tất cả các đơn vị phong cách.
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Ở cấp độ câu Fokkema nêu lên ba nét đặc trưng cơ bản của các 
văn bản hậu hiện đại: 1/ tính phi ngữ pháp của cú pháp (thí dụ như 
trong Bông tuyết trắng của D. Barthelme) hay một dạng khác của 
nó khi mệnh đề không được kết thúc hoàn chỉnh theo quy tắc ngữ 
pháp, và những khuôn câu cố định phải được người đọc bổ sung 
để có được ý nghĩa (Lạc trong phòng cười của J. Barth); 2/ tính không 
tương hợp về ngữ nghĩa (Người vô danh của S. Beckett, Hãy trở lại, 
bác sĩ Caligari của Barthelme); 3/ kiểu cấu tạo câu đặc biệt thuộc về in 
ấn (Cả hai hay không có ai của R. Federman). Tất cả những thủ pháp 
này được Fokkema gọi là những hình thức “diễn ngôn mảnh vụn” 
và nhận xét rằng những thủ pháp này thường hay gặp hơn cả trong 
thơ cụ thể (so sánh tác phẩm Những văn bản và nghệ thuật cắt dán dịch 
ra tiếng Nga năm 1993 của nhà thơ Franz Mon) [22].

Cấp độ cấu trúc văn bản của văn học hậu hiện đại được nhà 
nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng hơn. Ở đây ông cố gắng thống nhất 
và chỉnh đốn hệ thuật ngữ khác loại được sử dụng trong nghiên 
cứu văn học phương Tây để mô tả hiện tượng phi lựa chọn. Trong 
quá trình xây dựng tác phẩm, cấp độ văn bản thường biến thành 
nơi áp dụng các quy tắc tổ hợp mô phỏng các “thủ pháp toán học”: 
sao chép, nhân bản, liệt kê. Bổ sung vào tổ hợp này, dưới ảnh hưởng 
của I. Hassan và D. Lodge, Fokkema đưa ra thêm hai thủ pháp nữa: 
ngắt đoạn và làm dư thừa. Tất cả những thủ pháp này gắn bó chặt 
chẽ với nhau nhằm phá bỏ tính mạch lạc truyền thống của trần 
thuật. Thí dụ, thủ pháp dư thừa đưa tới cho người đọc hoặc một 
lượng quá lớn các “mối liên kết” (gắn các yếu tố) lôi cuốn chú ý của 
anh ta vào tính siêu mạch lạc của văn bản, hoặc tính miêu tả ám ảnh 
đến mức quấy rầy làm anh ta bị quá tải bởi dư thừa thông tin không 
cần thiết. Cả hai trường hợp đều tạo ra hiệu ứng tiếng ồn thông tin, 
gây khó khăn cho việc tiếp nhận chỉnh thể văn bản. Để thí dụ có 
thể nhắc tới những tiểu thuyết như Vị khán giả của A. Robbe-Grillet; 
Lovlia foreli ở Mỹ của R. Brautigan; Nỗi buồn và Cuộc sống thành thị 
của Barthelme. Những thí dụ khá điển hình cho lối tự sự cắt mảng 
là những tiểu thuyết viết vào những năm 1970s như Cái chết, giấc 
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ngủ và người lữ hành của J. Hawkes; Trong vị ngọt của dưa hấu của  
R. Brautigan; Cuộc sống thành thị của Barthelme; Bữa ăn sáng của nhà 
vô địch của K. Vonnegut; “96.6” của R.Sukenick; Tôi đã cứu họ nếu có 
thể của L. Michaels.

Thủ pháp hoán vị (permutation) ‒ là một trong những phương 
thức “chiến đấu” của lối viết hậu hiện đại nhằm chống lại tính ước 
lệ văn chương của chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa hiện đại. Đây 
là nói tới sự thay thế những bộ phận của văn bản (cuốn tiểu thuyết 
Trong sự xét đoán của chúng tôi của R. Federman gồm những trang 
không được đóng lại và người đọc tự lựa chọn, sắp xếp thứ tự các 
trang để đọc theo ý của mình); đồng thời cả sự hoán vị văn bản và 
văn cảnh xã hội (ý đồ của các nhà văn xóa bỏ ranh giới giữa sự kiện 
có thật và hư cấu (tiểu thuyết Ngọn lửa nhợt nhạt của V. Nabokov và 
tiểu thuyết Lò sát sinh số 5 của Vonnegut).

Trên thực tế, nguyên tắc phi lựa chọn phản ánh những phương 
thức gây hiệu ứng khác nhau của lối trần thuật hỗn độn có chủ ý, 
của loại diễn ngôn rời rạc nói về sự cảm nhận một thế giới như bị cô 
lập, xa lạ, đánh mất ý nghĩa, tính quy luật và tính trật tự. Gần gũi với 
quan điểm của Fokkema là quan điểm của nhà lý luận người Anh 
D. Lodge, bởi vì ông này đề xuất thủ pháp tương phản xuyên suốt, 
hoặc tính mâu thuẫn của văn bản hậu hiện đại, phục vụ cho chính 
những mục đích như quy tắc phi lựa chọn [129].

Nhà phê bình chủ yếu dừng lại ở cấp độ phân tích hình thức và 
trong định nghĩa của mình về lối viết hậu hiện đại ông đã dựa vào 
quan niệm của R. Jakobson, khẳng định rằng mỗi diễn ngôn thường 
gắn đề tài này với một đề tài khác theo nguyên tắc tương đồng và kề 
cận, bởi vì tất cả những đề tài này theo một ý nghĩa nhất định, hoặc 
là giống nhau, hoặc gần gụi, kề cận nhau trong không gian và trong 
thời gian (chronotop). Jakobson gọi những kiểu liên kết này giống 
như liên kết mang tính ẩn dụ và hoán dụ và cho rằng những hình 
ảnh ngôn ngữ này (phép ẩn dụ và hoán dụ) là những mô hình cơ 
bản, thể hiện bản chất của mọi quá trình ngôn ngữ.
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Phần lớn các diễn ngôn, theo ý kiến của Lodge, kết hợp trong 
nó cả hai nguyên tắc tổ chức văn bản văn học hoặc cả hai “kiểu 
viết”, nhưng phép ẩn dụ đặc trưng nhiều hơn cho chủ nghĩa hiện 
đại, phép hoán dụ thì đặc trưng hơn cho chủ nghĩa hiện thực. Thay 
vì tổ chức lối viết theo nguyên tắc tương đồng và kề cận, lối viết hậu 
hiện đại tìm kiếm nguyên tắc loại suy (alternative) cho kết cấu của 
mình, và Lodge đưa ra sáu “lựa chọn”: “tính mâu thuẫn, hoán vị, 
tính đứt đoạn, tính ngẫu nhiên, tính thái quá và sự đoản mạch [129, 
tr. 13]. Tính mâu thuẫn theo Lodge là dấu hiệu cơ bản, bởi vì tất cả 
những “thủ pháp kỹ thuật” còn lại đã được nêu phía trên thật ra 
chỉ là sự bổ sung và phát triển của cái định đề chính yếu này, hơn là 
những hiện tượng độc lập về bản chất. Kết quả cuối cùng được thực 
hiện ở tính tương phản xuyên suốt, truyền đạt cảm quan hậu hiện 
đại tiêu biểu về tính không trùng hợp về nguyên tắc của các mặt đối 
lập (các mặt xã hội, đạo đức, mỹ học, v.v.) và sự cần thiết bằng cách 
nào đó phải chung sống với tất cả những điều này, phải chấp nhận 
tính mâu thuẫn đó như thực tại của cuộc sống.

Nguyên tắc phi lựa chọn là một sự pha trộn liên tục những hiện 
tượng và những vấn đề thuộc các cấp độ khác nhau, là sự san bằng 
ý nghĩa cả những cái ít giá trị nhất lẫn những cái thực sự có vấn đề, 
bỏ qua nguyên nhân và kết quả, tiền đề và kết luận. Nghịch lý trong 
logich của các nhà văn hậu hiện đại, theo quan điểm của các nhà 
nghiên cứu, là ở chỗ giữa những mâu thuẫn được hiểu theo tinh thần 
phản đề như những phản nghĩa loại trừ nhau, theo nguyên tắc bổ 
sung, tính tương đồng tuyệt đối lại được xác lập: tất cả chúng đều 
ngang nghĩa và ngang giá trong cái thế giới của hỗn độn và tương 
đối hoàn toàn, nơi mọi giá trị đều bị hạ giá: “Mỗi câu trong Người vô 
danh của Beckett đều chối bỏ câu trước nó, bởi vì trong suốt chiều dài 
văn bản người trần thuật luôn bị giằng co giữa những mong muốn và 
những khẳng định không thể dung hòa” [129, tr. 13].

Mọi quá trình lý giải tác phẩm nghệ thuật dựa vào sự so sánh 
với thực tại chính vì vậy mà có những khe hở, những khoảng cách 
giữa văn bản văn học và thế giới thực, giữa nghệ thuật và cuộc sống 
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‒ điều mà chủ nghĩa hậu hiện đại muốn khắc phục, tạo ra sự “đoản 
mạch”, làm cho người đọc bị sốc, không còn khả năng đồng hóa “lối 
viết hậu hiện đại” với những phạm trù mang tính quy ước của văn 
học truyền thống: “Những cách thức đạt được điều đó như sau: kết 
hợp trong một tác phẩm những yếu tố rất thực với những yếu tố 
bịa, ảo, đưa tác giả vào văn bản và nhân đó đặt câu hỏi về vấn đề 
quyền tác giả và bóc trần tính chất ước lệ của văn học trong chính 
quá trình sử dụng chúng. Những thủ pháp siêu văn học này thực ra 
không phải là phát hiện của các nhà hậu hiện đại; ‒ có thể tìm thấy 
chúng ở văn xuôi nghệ thuật thời kỳ Cervantes và Sterne, song ở lối 
viết hậu hiện đại chúng xuất hiện thường xuyên với một số lượng 
đủ chứng tỏ sự nảy sinh một hiện tượng mới” [129, tr. 15].

Nguyên tắc phi lựa chọn từ trong bản chất của mình là rất tiêu 
cực, bởi vì nó mô tả khía cạnh phá hoại của thực tiễn chủ nghĩa hậu 
hiện đại ‒ những cách thức mà các nhà hậu hiện đại sử dụng nhằm 
tháo rời các liên hệ trần thuật truyền thống bên trong tác phẩm, gạt 
bỏ các nguyên tắc tổ chức quen thuộc của nó. Bằng nguyên tắc phi 
lựa chọn các nhà lý luận hậu hiện đại muốn định tính nó như một 
khuynh hướng “phản huyễn tưởng” đặc biệt ‒ phá bỏ ranh giới 
giữa nghệ thuật và thực tại và hoặc là dựa vào những sự kiện xác 
thực mang tính tư liệu trong văn học, hoặc là dựa vào những đồ 
vật thực được đại chúng tiêu dùng ở hội họa và điêu khắc, nơi cho 
thấy rất rõ việc các nghệ sĩ Tây Âu hiện nay hướng tới kỹ thuật của 
cái gọi là “những đồ vật tìm được” mà họ đưa vào bố cục của mình. 
Van den Heuvel, khi mô tả thủ pháp “những đồ vật tìm được” vốn 
phổ biến trong “hội họa tổ hợp” đã dùng đến thuật ngữ “đối tượng 
bị đánh cắp”; khi viện dẫn thực tiễn của các nhà “tiểu thuyết mới” 
Pháp, trong đó họ đưa vào tác phẩm của mình cả các bản quảng cáo, 
các bưu thiếp, các khẩu hiệu ngoài phố và cả những dòng chữ viết 
trên tường và trên vỉa hè. Ở đây sự “xóa sạch ranh giới” hiện diện 
như là giả sự kiện, giả tư liệu, khi những mảnh thực tại chưa lý giải 
nhờ kỹ thuật cắt dán đã xâm nhập vào trần thuật nghệ thuật trong 
dạng nguyên liệu “thô” trực tiếp. Hiển nhiên, ở cấu trúc chung của 
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trần thuật, chúng cũng sẽ được lý giải, nhưng hoàn toàn trong một 
viễn cảnh tư tưởng-thẩm mỹ hết sức đơn nghĩa. Chủ nghĩa giả tư 
liệu xét cho cùng là một trong những phương thức của nguyên tắc 
chung, không chỉ là nguyên tắc phi lựa chọn, mà còn là nguyên tắc 
“gần như không lựa chọn”, bởi vì người nghệ sĩ vốn không tránh 
khỏi phải có sự lựa chọn chất liệu, chứ không thể vơ lấy bất kỳ cái gì 
rơi vào tầm nhìn của anh ta. Chính vì vậy các nhà hậu hiện đại ngày 
càng quan tâm tới các thể loại của văn học đại chúng: tính hỗn độn 
bên trong của nội dung và tính chất kết cấu lỏng lẻo của hình thức 
bên ngoài buộc họ phải nhờ tới sự giúp đỡ của các loại hình văn học 
có tiềm năng thể loại dồi dào, tức là văn học đại chúng.

I. P. ILIN  

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Pastiche

[Nga: Пастиш; Pháp: Pastiche (từ tiếng Italia pasticcio - ca kịch 
(opera) được tạo bởi những đoạn trích từ các vở ca kịch khác, tạp 
khúc, pot-pourri (cách điệu hóa)] ‒ thuật ngữ của chủ nghĩa hậu 
hiện đại, một dạng giễu nhại giảm thiểu. Trong các giai đoạn đầu 
nhận thức thực tiễn nghệ thuật hậu hiện đại, các nhà lý luận đã lý 
giải nó hoặc như một dạng giễu nhại đặc biệt (thí dụ A. Gullelmi, 
người Italia, nhà lý luận của phong trào tiền phong mới “Nhóm  63”, 
năm 1965 đã viết: “Pastiche -  một loại giả tưởng đồng thời là một kiểu 
giễu nhại (parodie) độc đáo ‒ là sự thể hiện nhất quán hơn cả vào 
cuộc sống của thi pháp tiểu thuyết thực nghiệm” [6, tr. 185], hoặc 
như sự tự giễu nhại. Nhà phê bình người Mỹ R. Poirier viết: “Trong 
khi tác phẩm giễu nhại luôn chứng tỏ rằng, từ quan điểm của cuộc 
sống, của lịch sử hay của thực tại, một số phong cách văn học trông 
có vẻ đã lỗi thời, thì văn học tự giễu nhại lại hoàn toàn không tin 
vào uy tín của những định hướng như thế, nó thậm chí đã giễu nhại 
những nỗ lực khôi phục lại tính chân lý của chúng bằng hành động 
viết” [144, tr. 339].
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Quan điểm của Poirier gần với quan điểm của nhà nghiên cứu 
người Mỹ I. Hassan, người đã định nghĩa tự giễu nhại như một 
phương thức tiêu biểu mà nhà văn hậu hiện đại muốn dùng để 
chống chọi với “cái ngôn ngữ dối trá về thực chất” và, do là người 
“hoài nghi chủ nghĩa triệt để”, nhà văn hậu hiện đại cho rằng cái thế 
giới dị thường này thật vô nghĩa và đã đánh mất mọi cơ sở. Chính vì 
vậy, “bằng việc cung cho chúng ta thiên mô phỏng tiểu thuyết của 
thứ tác giả mô phỏng vai trò tác giả...” nhà tiểu thuyết hậu hiện đại 
“giễu nhại chính bản thân mình bằng hành vi giễu nhại” [96, tr. 250].

Nhà phê bình người Mỹ F. Jameson đưa ra định nghĩa thuyết 
phục hơn cả về khái niệm pastiche, khi xác định nó như mô thức căn 
bản của nghệ thuật hậu hiện đại. Do chỗ sự giễu nhại dường như 
“trở nên bất lực” bởi mất niềm tin vào “chuẩn mực ngôn ngữ” hay 
là chuẩn mực diễn ngôn kiểm nghiệm được, cho nên pastiche vừa đối 
lập với giễu nhại vừa đóng vai trò như “sự mòn cũ của mặt nạ cách 
điệu hóa” (tức là trong chức năng giễu nhại truyền thống), vừa như 
“thực tiễn trung tính của trò cách điệu bắt chước trong đó thiếu đi 
cái mô-tip kín đáo của sự giễu nhại... thiếu thứ tình cảm chưa kịp tắt 
hẳn đang còn chứa đựng một cái gì đó bình thường so với những 
cái được miêu tả dưới ánh sáng của cái hài” [114, tr. 114].

Nhiều tác phẩm nghệ thuật xây dựng theo văn phong hậu hiện 
đại được phân biệt trước hết bởi chủ đích đối chiếu hài hước những 
phong cách, hình thức thể loại và trào lưu nghệ thuật khác nhau. 
Nhà nghiên cứu người Hà Lan T. D’haen đặc biệt nhấn mạnh việc 
chủ nghĩa hậu hiện đại với tư cách là một mã nghệ thuật đã được 
“mã hóa hai lần”. Một mặt, nhờ sử dụng chất liệu chủ đề và kỹ thuật 
của cái “phổ biến”, tức là cấp độ văn hóa đại chúng, tác phẩm hậu 
hiện đại, theo ý kiến của nhà phê bình này, tìm được sự hấp dẫn 
mang tính quảng cáo như mặt hàng tiêu thụ phổ dụng đối với tất cả 
mọi người, kể cả những người ít học. Mặt khác, bằng việc lý hội một 
cách giễu nhại những tác phẩm trước đây mà phần lớn là của chủ 
nghĩa hiện đại, nhờ việc lý giải hài hước những cốt truyện, thủ pháp 
và kỹ thuật xử lý chất liệu, nhà văn hậu hiện đại hướng tới giới độc 
giả hiểu biết, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này” [70, tr. 226].
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Tính chất đặc thù của “mô thức mỉa mai” hay pastiche của tác 
phẩm hậu hiện đại được xác định trước hết ở cảm hứng tiêu cực 
của nó chống lại tính ảo tưởng của truyền thông đại chúng và gắn 
với nó là hiện tượng văn hóa đại chúng. Như D’haen nhấn mạnh, 
chủ nghĩa hậu hiện đại cố gắng bóc trần chính cái quá trình mê hoặc 
(mystification) diễn ra dưới tác động của truyền thông đại chúng đến 
ý thức xã hội, và bằng cách đó nó chỉ ra tính vấn đề của bức tranh 
thực tại mà văn hóa đại chúng nhồi nhét cho đông đảo công chúng.

I. P. ILIN 

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Bất tín nhận thức 

[Nga: Эпистемологическая неувереннось; Anh: Epistemological 
Uncertainty] ‒ phạm trù thế giới quan tiêu biểu nhất cho ý thức hậu 
hiện đại. Trong các công trình của các nhà lý luận của chủ nghĩa 
hậu hiện đại, sự nảy sinh phạm trù này gắn với sự khủng hoảng 
niềm tin vào tất cả những giá trị tồn tại trước đó (cái gọi là sự “khủng 
hoảng các uy tín”), mặc dù trong sự luận chứng của họ thì cái nổi 
lên hàng đầu là sự “phá sản” của quyết định luận khoa học như một 
nguyên tắc cơ bản mà khoa học tự nhiên dựa vào để dựng nên bức 
tranh về thế giới, nơi ngự trị tuyệt đối của tư tưởng về tính chế định 
các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tâm lý bởi nguyên nhân vật chất 
chung nhất. Gắn với sự từ bỏ nguyên tắc quyết định luận là sự phê 
phán thường xuyên của các nhà lý luận hậu hiện đại và hậu cấu trúc 
đối với những truyền thống của chủ nghĩa duy lý Tây Âu. Về mặt 
này họ là những người kế tục trường phái phê bình “tố cáo” tất cả 
những hiện tượng của ý thức xã hội là ý thức tư sản, sự phê bình mà 
khởi đầu là các nhà lý luận của trường phái Frankfurt (T.V. Adorno,  
M. Horkheimer và W. Benjamin), và cố gắng vạch ra chủ nghĩa phi lý 
trong thực chất tuy chưa hiện rõ ở các lý thuyết triết học kỳ vọng tính 
duy lý và những minh chứng lương tri làm cơ sở cho sự “chính thống 
hóa” ‒ một sự biện hộ của văn hóa tư sản trong mấy thế kỷ gần đây.
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Khía cạnh văn hóa học (và văn học-nghệ thuật) của sự phê 
bình này được thể hiện trong các công trình của M. Foucault và  
J. Derrida. Thí dụ, mục đích cơ bản trong các nghiên cứu của 
Foucault là phát hiện “vô thức lịch sử” của những thời đại khác 
nhau từ thời Phục hưng đến thế kỷ XX. Tinh thần hoài nghi đối với 
nhận thức đạt tới đỉnh điểm ở Derrida và bộc lộ ở sự phê phán quan 
niệm ký hiệu học truyền thống, chứng minh sự khó tin cậy của bất 
cứ phương tiện ký hiệu biểu nghĩa nào. Theo quan điểm của học giả 
người Pháp này, tất cả những “quy luật và quy tắc” được định đề 
hóa bởi khoa học về sự tồn tại của “thế giới đồ vật” thực ra dường 
như chỉ phản ánh khát vọng của con người là tìm thấy trong tất cả 
những thứ đó một “chân lý” nào đó, song trên thực tế đó không là 
gì khác ngoài “cái được biểu đạt siêu việt” ‒ sản phẩm của “truyền 
thống lấy ngôn từ làm trung tâm của phương Tây” (ngôn từ trung 
tâm luận: logoscentrism) vốn cố gắng tìm ra trật tự và ý nghĩa, tìm 
ra nguyên nhân thứ nhất (hoặc nói như triết gia này, gắn ý nghĩa và 
tính trật tự cho mọi thứ gì mà tư tưởng con người hướng tới).

Nói riêng, truyền thống làm việc với văn bản bắt nguồn từ các 
nhà nhân văn chủ nghĩa, trong con mắt Derrida, là một thực tiễn sai 
lầm “chiếm lĩnh” cưỡng bức văn bản, nhìn nó như một giá trị tự thân 
khép kín ‒ cái thực tiễn gây niềm sầu xứ những cội nguồn đã mất 
và khát vọng tìm thấy ý nghĩa đích thực. Hiểu văn bản, đối với họ, 
nghĩa là chiếm lĩnh, chiếm đoạt, buộc nó phụ thuộc vào những khuôn 
nghĩa đang ngự trị trong ý thức họ. Trong mỗi văn bản được phân tích 
Derrida tìm kiếm “tính bất định”, những điểm “gãy” hay “chỗ yếu của 
luận cứ”, nơi văn bản bắt đầu mâu thuẫn với chính mình. Giống như 
nghiên cứu cơ chế “nhiễu thông tin”, “phong tỏa quá trình hiểu” của 
phê bình giải cấu trúc đã đặt cơ sở cho thực tiễn phân tích mà các nhà 
hậu hiện đại sau này nắm bắt được. Thêm nữa, cái nổi lên hàng đầu ở 
đây ít khi là đặc trưng của sự hiểu các văn bản đã đọc, mà thường khi 
lại là cả cái bản chất sự không hiểu của con người: phát hiện và trình 
bày “tính không tránh khỏi” của những sai phạm về nguyên tắc của 
bất kỳ sự hiểu nào, kể cả sự hiểu mà bản thân nhà phê bình đưa ra ‒ đó 
là nhiệm vụ cao nhất của lối phân tích này.
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Để xác định tính hoài nghi đối với nhận thức trong ý thức hậu 
hiện đại, vốn là hậu quả của “cơn khủng hoảng nhận thức luận kéo 
dài”, nhà nghiên cứu văn học người Anh Ch. Brooke-Rose đã áp 
dụng ẩn dụ “bàn tay chết” vốn là thuật ngữ luật học trỏ sự chiếm 
đoạt bất động sản không có quyền chuyển giao thừa kế. Theo quan 
điểm của bà, do độ phổ biến rộng sự hoài nghi khả năng nhận thức 
của con người, cách hiểu hiện đại đã không còn chấp nhận được tính 
lịch sử của ý thức vốn quy định cả trạng thái xã hội-chính trị của xã 
hội, lẫn những quan niệm được hình thành trong lịch sử: “Tất cả 
những ý niệm của chúng ta về thực tại chỉ là những cái phái sinh từ 
vô số những hệ thống đại diện của chính chúng ta” [50, tr. 187]. Nói 
cách khác, tư tưởng hậu hiện đại đã đi tới kết luận rằng tất cả những 
gì được coi là hiện thực, trên thực tế không phải là gì khác hơn chính 
hình dung về nó, sự hình dung vốn phụ thuộc và việc người quan 
sát lựa chọn nhìn điểm nào và sự thay đổi điểm nhìn dẫn tới sự thay 
đổi cơ bản chính sự hình dung ấy. Vậy là, sự tiếp nhận của con người 
buộc phải “đa viễn cận”, luôn luôn thấy những dạng thức biến đổi 
như trong kính vạn hoa, và thực tại trong sự thay đổi chớp nhoáng ấy 
không cho con người cái khả năng nắm bắt bản chất của nó, những 
quy luật và những dấu hiệu cơ bản của nó.

Chối bỏ quan điểm lịch sử và thuyết quyết định luận là những 
dấu hiệu tiêu biểu của “nhận thức luận hậu hiện đại” (épistéme 
postmoderniste). Đối với những lý thuyết gia của nó như J. Derrida, 
M. Foucault, J. Lacan, G. Deleuze, R. Bathers dù có những khác biệt 
về quan điểm, thậm chí đôi khi khác nhau khá căn bản, điểm chung 
nhất giữa họ ‒ đó là quan niệm về thế giới như sự hỗn độn, không ý 
nghĩa và không thể nhận thức, giống như về “thế giới phi trung tâm 
hóa” mà con người trong mối quan hệ với nó, theo như nhà phê bình 
người Hà Lan N. Bertens xác nhận, luôn thể nghiệm “sự hoài nghi 
quyết liệt mang tính nhận thức luận và bản thể luận” [46, tr. 28].

Những phát biểu tranh luận của nhiều nhà lý luận hậu hiện 
đại mang tinh thần hư vô thực chất là nhấn mạnh tính “chống 
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lại các quyền uy”. Chính đấy là chỗ, theo I. Hassan, thể hiện sự 
khác biệt giữa chủ nghĩa hậu hiện đại so với chủ nghĩa hiện đại: 
“Trong khi chủ nghĩa hiện đại ‒ ngoại trừ chủ nghĩa đađa và chủ 
nghĩa siêu thực ‒ tạo nên những hình thức riêng biệt cho uy tín 
nghệ thuật, thì chính bởi không còn trung tâm nữa [ý nói tới bất 
cứ nguyên tắc cấu  trúc nào thuộc về quan niệm tổ chức thế giới 
‒ thượng đế, lời nói, các quy luật vật lý ‒ tất cả những thứ luận 
chứng cho quan niệm về tính trật tự của toà nhà thế giới ‒ Người 
soạn thêm], chủ nghĩa hậu hiện đại phát triển theo hướng vô chính 
phủ về nghệ thuật ‒ tương ứng với quá trình sụp đổ thế giới đồ 
vật ‒ hoặc nghệ thuật đại chúng (pop art)” [99, tr. 59]. Nếu như các 
nhà hiện đại chủ nghĩa cố gắng bằng cách nào đó tự bảo vệ mình 
trước sự đe dọa của hỗn độn vũ trụ trong điều kiện mọi “trung 
tâm” đều không chắc chắn, thì các nhà hậu hiện đại chấp nhận 
sự hỗn độn như là một sự kiện và sống một cách thực tế, xâm 
nhập vào nó bằng “tình cảm thân thiết”. I. Hassan nhìn thấy sự 
xác nhận tín niệm của mình ở các quan điểm tương đối luận khoa 
học, thí dụ, “nguyên tắc bất định” của W. Heisenberg từ lĩnh vực 
vật lý và sự chứng minh tính bất toàn (hay tính không thể giải 
quyết) của “tất cả các hệ thống logic” của Kurt Gödel. Đây là nói về 
cái gọi là “tương quan của những bất định” của Heisenberg, biểu 
thị sự liên hệ đặc thù của cơ chế lượng tử giữa xung lực và tọa độ 
của các hạt siêu nhỏ, chính liên hệ này quy định bản chất vừa là 
hạt vừa là sóng của chúng, và về định lý nổi tiếng của Gödel về 
tính không thể giải quyết, tức là về sự bất khả chứng minh tính 
phi mâu thuẫn của hệ thống hình thức bằng các phương tiện của 
chính hệ thống đó, trong đó nhất thiết phải có những “mệnh đề 
không thể giải quyết”, không thể chứng minh nhưng đồng thời lại 
xác đáng, không thể bác bỏ trong phạm vi hệ thống này.

I. P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)



322 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

Liên văn bản 

[Nga: Интертекстуальность; Pháp: Intertextualité; Anh: 
Intertextuality] ‒ thuật ngữ do nhà lý luận của chủ nghĩa hậu hiện 
đại J. Kristéva đưa ra năm 1967 [122], trở thành một trong những 
thuật ngữ cơ bản trong việc phân tích tác phẩm nghệ thuật hậu hiện 
đại. Thuật ngữ này được dùng không chỉ như phương tiện phân 
tích văn bản văn học hoặc miêu tả đặc trưng sự tồn tại của văn học 
(mặc dù nó xuất hiện lần đầu tiên chính ở lĩnh vực này), mà còn để 
xác định cảm quan về thế giới và về bản thân của con người đương 
đại, đó là cảm quan hậu hiện đại.

Kristéva xây dựng quan niệm liên văn bản của mình trên cơ sở 
nghiên cứu kỹ lưỡng công trình của M. Bakhtin viết năm 1924: Vấn 
đề nội dung, chất liệu và hình thức trong sáng tác nghệ thuật ngôn từ, 
trong đó khi miêu tả tính biện chứng của tồn tại văn học, tác giả 
nhận xét rằng ngoài cái thực tại tồn tại bên cạnh nhà nghệ sĩ, anh 
ta còn có quan hệ với văn học trước đó và văn học cùng thời với 
mình, văn học mà anh ta luôn cùng nó “đối thoại”, và cuộc “đối 
thoại” này được hiểu như cuộc đấu tranh của nhà văn với những 
hình thức văn học hiện tồn. Tư tưởng “đối thoại” được Kristéva tiếp 
nhận hoàn toàn theo cách của chủ nghĩa hình thức, chỉ hạn chế 
trong lĩnh vực văn học, như là sự đối thoại giữa các văn bản, tức là 
liên văn bản. Ý nghĩa đích thực của thuật ngữ này của Kristéva chỉ 
trở nên sáng rõ hơn trong văn cảnh lý thuyết ký hiệu của J. Derrida, 
trong đó nhà nghiên cứu thử xóa bỏ chức năng biểu vật của ký hiệu 
(xem: khu biệt, vết tích).

Dưới ảnh hưởng của các nhà lý luận của chủ nghĩa cấu trúc 
và hậu cấu trúc (trong lĩnh vực nghiên cứu văn học trước hết là  
A.-J. Greimas, R. Barthes, J. Lacan, M. Foucault, J. Derrida và những 
người khác) vốn bênh vực một thứ phiếm ngữ luận của tư duy, ý 
thức của con người bị đồng nhất với văn bản viết như là phương 
thức duy nhất ít nhiều đáng tin cậy để ghi nhận nó. Rốt cuộc tất cả 
mọi thứ: văn học, văn hóa, xã hội, lịch sử, bản thân con người, đều 
được khảo sát như văn bản.
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Luận điểm cho rằng lịch sử và xã hội là những thứ có thể “đọc” 
được như văn bản, đã dẫn tới chỗ coi văn hóa của nhân loại như một 
thứ “liên văn bản” mà đến lượt mình, nó đóng vai trò tiền văn bản 
của bất kỳ văn bản nào xuất hiện tiếp theo. Hệ quả quan trọng của 
việc đồng nhất ý thức con người với văn bản, đó là việc hòa tan theo 
kiểu “liên văn bản” tính chủ thể tự chủ của con người trong những 
văn-bản-ý-thức, chúng tạo ra “liên văn bản lớn” truyền thống văn 
hóa. Như vậy, tác giả của mọi loại văn bản ‒ văn bản nghệ thuật hay 
các loại văn bản khác ‒ “đều biến thành một không gian trống rỗng 
của dự phóng trò chơi liên văn bản” [111, tr. 8]. Kristéva nhấn mạnh 
tính chất vô thức của “trò chơi” này khi bảo vệ định đề về “tính 
năng sản phi cá nhân” của văn bản, vốn nảy sinh tự thân, không lệ 
thuộc hoạt động ý chí của cá thể: “Chúng ta gọi là LIÊN VĂN BẢN 
(tác giả nhấn mạnh) cái liên hành vi mang tính văn bản này, xảy ra 
bên trong mỗi văn bản riêng biệt. Đối với chủ thể nhận thức thì liên 
văn bản ‒ là khái niệm sẽ trở thành dấu hiệu của cách thức mà văn 
bản dùng để “đọc” câu chuyện (histoire) và hòa hợp với nó” [123, 
tr, 443]. Kết quả là trên thực tế, văn bản được phú cho cái quyền của 
một tồn tại tự trị, được phú cho cái năng lực “đọc” câu chuyện. Sau 
này ở các nhà giải cấu trúc luận, nhất là ở P. de Man, tư tưởng này  
chiếm vị trí bao quát. 

Quan niệm liên văn bản gắn bó chặt chẽ với “cái chết của chủ 
thể” về mặt lý thuyết mà M. Foucault tuyên cáo [84] và sau đó gắn 
bó với “cái chết của tác giả” (tức nhà văn) do R. Barthes thông cáo 
[1] lại cũng gắn cả với “cái chết” của văn bản của cá nhân, bị hòa 
tan vào các đoạn trích rõ ràng hoặc không rõ ràng, và cuối cùng là 
gắn với “cái chết” của độc giả mà ý thức “không tránh khỏi” mang 
tính “chắp vá trích đoạn” bất ổn và bất định tới mức không thể tìm 
ra nguồn gốc của những trích đoạn đã tạo nên ý thức anh ta. Vấn 
đề này được L. Perrone-Moisès trình bày rõ ràng hơn cả khi tuyên 
bố rằng trong quá trình đọc cả ba: tác giả, văn bản và độc giả đều 
trở thành “một trường thống nhất, vô tận cho trò chơi của sự viết” 
[143, tr. 383].



324 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

Các quá trình “xói mòn” ý thức con người và sáng tạo của nó 
được phản ánh trong những lý thuyết khác nhau do các nhà hậu 
hiện đại đưa ra, nhưng được khẳng định như những nguyên tắc 
được thừa nhận chung của “hệ hình nghiên cứu văn học” đương  
đại thì trước tiên phải cần đến uy tín của J. Derrida.

“Phi trung tâm hóa” chủ thể, xóa bỏ những ranh giới của khái 
niệm văn bản và bản thân văn bản, tách ký hiệu khỏi tín hiệu mô 
tả nó ‒ những điều mà J. Derrida thực hiện, đã lược quy toàn bộ 
sự giao tiếp xuống hàng một trò chơi tự do của những cái biểu đạt. 
Điều này tạo ra bức tranh về một “thế giới văn bản”, trong đó những 
văn bản riêng lẻ phi cá nhân không ngừng dẫn dựa vào nhau ngay 
lập tức, bởi tất cả chúng đều chỉ là bộ phận của “văn bản chung”, mà 
đến lượt mình văn bản này trùng hợp với cái thực tại và câu chuyện 
vốn cũng đã luôn luôn bị “văn bản hóa”.

Trong không khí mang tinh thần hậu hiện đại và giải cấu trúc 
vốn thuận lợi đối với bà, quan niệm của Kristéva đã được thừa nhận 
và phổ biến rộng rãi trong giới nghiên cứu văn học có những định 
hướng khác nhau nhất. Trên thực tế nó làm dễ dàng cho việc thực 
hiện “nhiệm vụ tư tưởng tối cao” của chủ nghĩa hậu hiện đại cả 
trên bình diện lý thuyết lẫn bình diện thực tiễn, đó là “giải cơ cấu” 
tính đối lập giữa sản phẩm phê bình và sản phẩm nghệ thuật, cũng 
tương tự như đối lập “kinh điển” chủ thể với khách thể, cái của 
mình với cái của người ta, viết với đọc, v.v. Tuy nhiên nội dung cụ 
thể của thuật ngữ thay hình đổi dạng một cách cơ bản tùy thuộc vào 
những tiền đề lý luận và triết học vốn dẫn đạo mỗi nhà khoa học 
trong các công trình nghiên cứu của họ. Cái chung cho tất cả họ là 
định đề: bất cứ văn bản nào cũng là sự “phản ứng” đối với các văn 
bản có trước nó.

R. Barthes đã cung cấp cho khái niệm liên văn bản một định 
thức mang tính quy phạm hóa: “Mỗi văn bản là một liên văn bản; 
những văn bản khác có mặt trong nó ở các cấp độ khác nhau dưới 
những hình thái ít nhiều nhận thấy được: những văn bản của văn 
hóa trước đó và những văn bản của văn hóa thực tại xung quanh. 
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Mỗi văn bản đều như là tấm vải mới được dệt bằng những trích dẫn 
cũ. Những đoạn của các mã văn hóa, các định thức, các cấu trúc 
nhịp điệu, những mảng vụn biệt ngữ xã hội v.v. ‒ tất cả đều bị văn 
bản ngốn nuốt và đều bị hòa trộn trong văn bản, bởi vì trước văn 
bản và xung quanh nó bao giờ cũng tồn tại ngôn ngữ. Với tư cách 
là điều kiện cần thiết ban đầu cho mọi văn bản, tính liên văn bản 
không thể bị lược quy vào vấn đề về nguồn gốc hay ảnh hưởng; nó 
là trường quy tụ những định thức nặc danh, khó xác định nguồn 
gốc, những trích dẫn vô thức hoặc máy móc, được đưa ra không có 
ngoặc kép” [41, tr. 78].

Thông qua lăng kính liên văn bản, thế giới hiện ra như một 
văn bản khổng lồ, trong đó mọi điều đều đã bị nói đến rồi vào một 
lúc nào đó, chỉ có thể có được cái mới theo nguyên tắc kính vạn 
hoa: sự pha trộn những yếu tố nhất định sẽ tạo ra những tổ hợp 
mới. Bất kỳ văn bản nào đối với R. Barthes cũng là một “camera 
ghi tiếng vọng độc đáo” [38, tr. 78], còn đối với M. Riffaterre ‒ là 
“một quần thể những giả định các văn bản khác” [154, tr. 496], bởi 
vậy “bản thân tư tưởng tính văn bản không những không tách 
khỏi tính liên văn bản, mà còn dựa vào nó” [153, tr. 125]. Đối với 
M. Gresset liên văn bản là một bộ phận hợp thành của văn hóa nói 
chung và là dấu hiệu không tách rời của hoạt động văn học nói 
riêng: bất cứ sự trích dẫn nào, cho dù nó mang tính chất gì đi nữa, 
nhất định phải đưa nhà văn vào phạm vi cái văn cảnh văn hóa, 
“ràng buộc” bằng “tấm lưới văn hóa” mà không một kẻ nào có khả 
năng thoát ra khỏi [112, tr. 7].

Vấn đề liên văn bản tỏ ra gần gũi với các nhà ngữ học nghiên 
cứu những vấn đề ngôn ngữ học văn bản. R. A. de Beaugrande và 
W. Dressler trong công trình Dẫn luận ngôn ngữ học văn bản (1981) xác 
định liên văn bản như “sự phụ thuộc giữa sản phẩm hoặc sự tiếp 
nhận một văn bản này và tri thức của những văn bản khác mà người 
tham gia giao tiếp được biết” [43, tr. 188]. Từ khái niệm văn bản hai 
nhà ngữ học này rút ra kết luận tất yếu phải “nghiên cứu ảnh hưởng 
của liên văn bản như phương tiện kiểm tra hoạt động giao tiếp nói 
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chung” [43, tr. 215]. Như vậy văn bản và liên văn bản được hiểu như 
những hiện tượng quy định lẫn nhau để cuối cùng dẫn tới sự triệt 
tiêu khái niệm “văn bản” như một dữ kiện tồn tại tự trị được bộc lộ rõ 
ràng. Như nhà ký hiệu học và nghiên cứu văn học Ch. Grivel khẳng 
định: “Không có văn bản ngoài liên văn bản” [94, tr. 240].

Tuy vậy, không phải tất cả các nhà nghiên cứu văn học ở phương 
Tây trong các công trình của mình đều dùng và chấp nhận cách lý 
giải rộng rãi như vậy về khái niệm liên văn bản. Những đại diện của 
trường phái phân tích diễn ngôn giao tiếp (trần thuật học) cho rằng sự 
tuân thủ quá chi tiết nguyên tắc liên văn bản trong chiều kích triết học 
của nó làm cho mọi giao tiếp trở thành vô nghĩa. L. Dällenbach, P. Van 
den Heuvel đã lý giải liên văn bản cô đọng và cụ thể hơn, hiểu nó như 
sự tương tác giữa những dạng khác nhau của những diễn ngôn bên 
trong văn bản ‒ diễn ngôn của người trần thuật về diễn ngôn của các 
nhân vật; diễn ngôn của một nhân vật này về diễn ngôn của nhân vật 
khác; tức là họ cũng quan tâm tới vấn đề như Bakhtin từng quan tâm: 
tương tác lời “của mình” và lời “người khác”.

Nhà nghiên cứu người Pháp G. Genette cũng có những suy 
nghĩ tương tự khi trong cuốn Palimpsestes(1*): văn học bậc nhì (1982) 
[89] đưa ra 5 loại tương tác khác nhau của văn bản: 1/ liên văn bản 
như sự cùng hiện diện trong một văn bản của hai hay nhiều văn bản 
(trích dẫn, điển tích, đạo văn v.v.); 2/ cận văn bản (paratextualité) 
như là quan hệ giữa văn bản với phụ đề, lời nói đầu, lời bạt, đề 
từ, v.v.; 3/ siêu văn bản (métatextualité) như sự chú giải hoặc viện 
dẫn văn bản trước đó một cách có phê phán; 4/ ngoa dụ văn bản 
(hypertextualité) như sự cười cợt hay giễu nhại của văn bản này đối 
với văn bản khác; 5/ kiến trúc văn bản (architextualité) được hiểu 
như mối quan hệ thể loại giữa các văn bản. Đó là những tầng lớp 
chính của liên văn bản mà trên cơ sở đó nhà nghiên cứu tiếp tục chia 
thành rất nhiều những dạng và kiểu nhỏ hơn và theo dõi quan hệ 

1 Palimpsestes: bản giấy da cừu viết tay (thường là cổ) trên đó người ta có thể 
cạo bản gốc đi lấy chỗ viết bản viết mới (N. D.).
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tương hỗ giữa chúng, tạo ra một cấu trúc thoạt nhìn rất ấn tượng, 
song khó có thể thực hiện được trên thực tế phân tích.

Nhiệm vụ đưa ra những hình thức cụ thể của liên văn bản văn 
học (vay mượn, sử dụng lại đề tài, cốt truyện, trích dẫn công khai 
hay kín đáo, dịch, đạo văn, điển tích, bắt chước, nhái lại, dựng thành 
phim hay kịch, sử dụng đề từ, v.v.) được đặt ra trong công trình tập 
thể của các nhà nghiên cứu người Đức U. Broich, M. Pfister và B. 
Schulte-Middelitzsch. Họ cũng quan tâm tới vấn đề ý nghĩa chức 
năng của liên văn bản ‒ tức là các nhà văn chú ý tới những tác phẩm 
cùng thời và quá khứ với mục đích gì, và để đạt hiệu quả ra sao. 
Bằng cách đó họ cố gắng đối lập liên văn bản với tư cách một thủ 
pháp văn học mà nhà văn chủ ý sử dụng, với cách hiểu liên văn bản 
theo tinh thần hậu hiện đại như một nhân tố của vô thức tập thể là 
cái quy định hoạt động của nghệ sĩ bất chấp ý chí, mong muốn và 
ý thức của anh ta.

Quan niệm liên văn bản động chạm tới khá nhiều vấn đề ở phạm 
vi rất rộng. Một mặt, có thể xem nó như sản phẩm phụ của những 
phản xạ tự thân của lý luận hậu hiện đại, mặt khác ‒ nó nảy sinh 
trong quá trình phê bình cắt nghĩa thực tiễn nghệ thuật rộng lớn 
suốt hai chục năm cuối cùng của thế kỷ XX, bao trùm không chỉ văn 
học mà còn các loại hình nghệ thuật khác. Kiểu “tư duy trích dẫn” là 
tiêu biểu cho những người sáng tạo ra trào lưu nghệ thuật này ‒ chủ 
nghĩa hậu hiện đại. B. Morrissette khi nêu định nghĩa của mình về 
văn nghiệp của A. Robbe-Grillet đã gọi sáng tác của ông này là “văn 
chương trích dẫn” [140, tr. 225].

Để có thể “xâm nhập sâu” vào văn hóa đến độ hòa tan trong 
nó, có thể sử dụng những hình thức khác nhau nhất, kể cả những 
hình thức hoạt kê. Thí dụ, nhà văn Pháp Jacques Rivais năm 1979 
cho in cuốn tiểu thuyết-trích dẫn có tên Cô nương từ tỉnh A, trong đó 
có tới 750 trích dẫn, mượn của 408 tác giả. Nếu nói về những thí 
dụ nghiêm túc hơn của khuynh hướng sáng tác này, thì không thể 
không nhắc tới bài phỏng vấn nhà “tiểu thuyết mới” M. Butor năm 
1969 đăng trên tạp chí Arc trong đó có đoạn viết: “Không có tác 
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phẩm nào của cá nhân. Tác phẩm của một cá nhân luôn là một loại 
kết nút đánh dấu được tạo ra bên trong “tấm dệt” văn hóa và trong 
lòng cái nôi này, nó cảm thấy mình không chỉ chìm ngập vào, mà 
chính là được xuất hiện (tác giả nhấn mạnh). Cá nhân xét về xuất xứ 
của mình, chỉ là một yếu tố của tấm dệt văn hóa đó. Cũng như vậy, 
tác phẩm của anh ta bao giờ cũng là tác phẩm tập thể. Chính vì vậy 
mà tôi quan tâm tới vấn đề trích dẫn” [55, tr. 2].

Ý nghĩa của quan niệm liên văn bản vượt ra ngoài phạm vi 
những cắt nghĩa thuần lý thuyết đối với tiến trình văn hóa hiện tại 
bởi nó đáp ứng đòi hỏi sâu xa của văn hóa thế giới thế kỷ XX, với 
sức hút rõ ràng hoặc kín đáo của việc tích hợp về tinh thần. Có được 
tính đại chúng đặc biệt rộng rãi trong thế giới nghệ thuật, hơn bất 
kỳ phạm trù nào khác, liên văn bản ảnh hưởng đến chính thực tiễn 
nghệ thuật và sự tự ý thức của nghệ sĩ hiện nay.

I. P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Tính nhục thể 

[Nga: Tелесность; Anh: Corporality, Corporeality, Bodiness] ‒ khái 
niệm của chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa hậu hiện đại; chưa được ấn 
định nhất quán về thuật ngữ; hiện đang được định danh khác nhau 
ở các nhà lý luận khác nhau. Nó là hệ quả phụ của việc tính dục hóa 
(sexualisation) ý thức lý luận và mỹ học phương Tây và là một trong 
những cơ sở quan niệm cho việc giải nhân cách hóa chủ thể.

Nếu như triết học cổ điển chia cắt tinh thần và thể xác, kiến tạo 
trong “vương quốc tư tưởng” một chủ thể siêu việt tự trị độc lập 
như một hiện tượng thuần túy tinh thần, đối lập triệt để với mọi thứ 
thuộc về thân xác, thì nhiều nhà tư tưởng có uy tín hiện nay, những 
người đã trực tiếp tác động tới sự hình thành chủ thuyết hậu cấu 
trúc và hậu hiện đại, lại nỗ lực hướng tới sự “dính kết” về phương 
diện lý luận giữa tinh thần và thân xác, chứng minh định đề về tính 
không chia cắt của khởi nguyên lý trí và tình cảm. Nhiệm vụ này 
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được giải quyết bằng cách “vận dụng” yếu tố tình cảm vào chính 
hành vi nhận thức, khẳng định không thể có một “tư duy trực quan 
thuần túy“ nào nằm ngoài nhục cảm, vốn là cái đảm bảo mối liên hệ 
giữa ý thức với thế giới xung quanh.

Kết quả là bản thân khái niệm về “thế giới bên trong” con người 
được xem xét lại, bởi lẽ với việc đưa ra khái niệm “tính thân xác của 
ý thức” thì sự phân biệt giữa “bên trong” và “bên ngoài” dường 
như đã bị “rút bỏ”, ít nhất là trên bình diện lý luận. Đó là đề tài giả 
tưởng khoa học khá phổ biến của phản ứng triết học-nghiên cứu 
văn học đã làm nảy sinh ra cả một cụm những tư biện lý luận rất 
khác nhau. Ở đây chỉ cần nhắc tới “thân xác hiện tượng học” của M. 
Merleau-Ponty như một dạng đặc biệt của “tồn tại của giới thứ ba” 
đảm bảo cuộc đối thoại thường xuyên của ý thức con người với thế 
giới chính là nhờ vào chỉnh thể tình cảm tư tưởng đó của chủ thể. 
Đối với Merleau-Ponty cội nguồn của bất cứ tư tưởng nào cũng nằm 
trong thân xác con người, cái thân xác chứa đựng tinh thần, gán linh 
hồn cho các thế giới đồng thời tạo nên cùng với chúng một “thống 
nhất tương đồng”.

Cũng nằm cùng hàng với quan niệm trên, còn có “thân xác xã 
hội” của G. Deleuze, “sự đồng thanh tương ứng” như biểu thị tính 
thân xác của “gốc mẹ” của J. Kristéva và, cuối cùng, “thân xác như 
là văn bản” của R. Barthes (“Văn bản liệu có những hình thức của 
con người? liệu nó có phải là một hình thể đảo lại của thân xác? 
Đúng vậy, nhưng mà là thân xác có dục năng của chúng ta”) [39, tr. 
72] ‒ đó chỉ là một số tuy không nhiều nhưng có thể là những ví dụ 
có ảnh hưởng nhất của hướng lý thuyết hóa trong nghiên cứu văn 
học mà phê bình văn học phương Tây hiện nay thường viện dẫn; 
đây cũng là hướng mà dưới tác động của nó, đang hình thành khoa 
học về văn học ngày nay dưới dạng thức hậu cấu trúc-hậu hiện đại 
của nó. M. Foucault chưa phải là người đóng vai trò cuối cùng trong 
việc rà lại quan niệm này.

Việc đưa ra nguyên tắc “nhục thể” kéo theo nó ba khuynh hướng 
(đúng hơn, nó chỉ đóng vai trò tăng cường thêm ba khuynh hướng 
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đã bộc lộ từ lâu). Thứ nhất, “hòa tan” tính tự trị và uy tín của chủ thể 
vào “các hành vi nhục cảm”, tức là vào những trạng thái ý thức nằm 
ngoài quyền năng của ý chí và lý tính. Thứ hai, việc nhấn mạnh các 
mặt chấn động nhục cảm làm gia tăng sự chú đến khía cạnh bệnh 
hoạn của nó. Và cuối cùng, tính dục như sự thể hiện tập trung và 
rõ ràng nhất của nhục cảm được hầu như tất cả các nhà lý luận hậu 
cấu trúc luận và hậu hiện đại đặt lên hàng đầu, lấn át tất cả các hình 
thức biểu hiện tình cảm còn lại. Về nguyên tắc, điều này có thể giải 
thích sự quan tâm tới văn học của những “kích động tiêu cực” (de 
Sade, Lautréamont, A. Artaud, J. Genet v.v.) mà nghiên cứu văn học 
đương đại đã phô diễn dưới dạng thức hậu hiện đại của nó. Cũng 
hiển nhiên là bản thân quan niệm thân xác tính dục hóa và tình dục 
hoá được hình thành trong hệ thống các quan niệm của chủ nghĩa 
Freud (Freudianism) và chủ nghĩa Freud mới (Neo-Freudianism).

Vai trò của Foucault trong sự phát triển quan niệm về “tính 
nhục thể” là ở chỗ ông đã gắng chứng minh sự quy định lẫn nhau 
của thực tiễn xã hội và thực tiễn thân xác, theo ông những thực tiễn 
này tạo nên những dạng tính nhục thể khác nhau về mặt lịch sử. 
Điều chủ yếu nhất mà ông muốn luận chứng trong tập đầu Lịch sử 
tính dục (1976) [84] ‒ đó là tính thứ sinh và tính lịch sử của những 
quan niệm về tính dục. Đối với ông tính dục không phải là một 
nhân tố tự nhiên, “một thực tại thiên nhiên”, mà là “sản phẩm”, là 
hệ quả sự tác động lên ý thức xã hội của hệ thống những thực tiễn 
diễn ngôn và thực tiễn xã hội đang dần dần hình thành, những thực 
tiễn này đến lượt mình cũng lại là kết quả sự phát triển của hệ thống 
kiểm tra, giám sát đối với cá nhân. Theo Foucault, sự giải phóng con 
người khỏi những hình thức quyền lực độc tài, bản thân sự kiện 
hình thành tính chủ thể của con người là một hình thức độc đáo 
của sự “nô lệ tinh thần”, bởi tính dục “tự nhiên” của con người được 
hình thành dưới tác động của hiện tượng “quyền lực có kỷ luật”.

Nhà khoa học này khẳng định rằng người ta có tính dục như 
một dữ kiện của ý thức chỉ từ cuối thế kỷ XVIII, còn sex (tình dục) 
‒ bắt đầu từ thế kỷ XIX, trước đó ở họ chỉ có khái niệm về thân xác. 
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Đồng thời, sự hình thành tính dục như một tập hợp những ý niệm 
về xã hội được nội tại hóa (intérioriser) ở bên trong ý thức con người 
được Foucault đem gắn với thực tiễn xưng tội-thú tội của Tây Âu mà 
ông hiểu rất rộng. Đối với ông, cả phân tâm học cũng phát triển từ 
“sự quy chế hóa” các thể thức xưng tội vốn tiêu biểu cho văn minh 
phương Tây.

Đặc biệt, Foucault cho rằng ở thời Trung Đại các linh mục khi 
nghe xưng tội chỉ chú ý tới những lỗi lầm về tính dục của những 
kẻ xưng tội, bởi vì trong ý thức xã hội những hành vi này được gắn 
với thân xác con người. Bắt đầu từ thời Cải Cách và Phản Cải Cách 
thì “diễn ngôn tính dục” mới có được hình thức mới: các linh mục 
bắt các con chiên của mình xưng tội không chỉ về những hành vi 
đã làm, mà còn về cả trong ý nghĩ nữa. Kết quả là tính dục được xác 
định bằng những thuật ngữ không chỉ của thể xác, mà còn cả của 
ý nghĩ. Diễn ngôn vừa nảy sinh về “những ý nghĩ tội lỗi” đã giúp 
hình thành không chỉ bản thân ý niệm về tính dục, mà còn thúc đẩy 
sự phát triển của nội quan, tức là năng lực của chủ thể quan sát nội 
dung và hành vi ý thức của bản thân mình. Sự hình thành bộ máy 
tự ý thức và tự giám sát của cá nhân đã giúp nó nâng cao cấp bậc 
tính chủ thể của mình, nâng cao sự tự hiện thời hóa “cái Tôi-quan 
niệm” của cá nhân.

Như vậy, tính dục là một sự kiện của sự hình thành mang tính 
lịch sử của con người, mà đây là con người hiện đại, như một bộ 
phận không tách rời khỏi tư duy của nó, như sự thể hiện cuối cùng 
của chính cái “tính thân xác của ý thức” của mình. Sự nảy sinh khá 
muộn xét về mặt lịch sử những ý niệm về tính dục, theo Foucault, 
đã quy định sự xuất hiện chưa hề lâu của “con người hiện đại” 
(khoảng cuối thế kỷ XVII) với “sự thay đổi những tâm thế cơ bản 
của tri thức”, cái đã sản sinh ra nó và cũng có khả năng dễ dàng 
biến mất nhanh chóng: “Nếu như những tâm thế đó biến mất như 
nó đã từng sinh ra, nếu như có một sự kiện nào đó (mà khả năng 
của nó chúng ta mới chỉ tưởng tượng ra vì hiện còn chưa biết được 
hình hài, diện mạo của nó) phá tan chúng, giống như nền tảng tư 
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duy cổ điển đã từng bị phá vỡ vào cuối thế kỷ XVIII, khi đó ‒ có thể 
tin rằng con người sẽ bị nhòa đi như khuôn mặt được vẽ trên cát bờ 
biển” [84a, tr. 398].

I.P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Ngoại biên

[Nga: Маргnнальность; Pháp: Marginalisme; Anh: Marginalism]  - 
theo nghĩa đen: “phía ngoài”, “ngoài phạm vi” của một hiện tượng 
nào đó (chính trị, đạo đức, tinh thần, tư tưởng, tôn giáo v.v.) trong 
hoạt động xã hội của con người xét theo quan hệ với khuynh hướng 
chủ đạo của thời đại hoặc của truyền thống triết học, đạo đức. Một 
trong những ngoại biên “triệt để” đầu tiên trong đời sống văn hóa 
châu Âu là phái khuyển nho (cynisme) bắt đầu từ Antisthène (khoảng 
450 - 360 tr. CN) có ý thức đối lập với truyền thống triết học và đạo 
đức đương thời cùng những khuôn mẫu suy nghĩ và ứng xử của nó.

Trong ý nghĩa nhất định, chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa hậu 
hiện đại có thể được định tính như sự thể hiện hiện tượng ngoại 
biên, một nhân tố đặc thù của mô thức hiện đại chủ nghĩa trong 
tư duy, đúng hơn, trong cảm quan thế giới của giới trí thức sáng 
tác thế kỷ XX. Lập trường tiêu biểu của họ ‒ sự phản kháng về đạo 
đức, không chấp nhận thế giới xung quanh, lập trường “phản bác 
tất cả”, “lưu vong về tinh thần” ‒ cũng đã trở thành nét nổi bật của 
chính nghệ sĩ hiện đại chủ nghĩa mà đến lượt mình, nó lại được 
diễn giải đặc biệt trong chủ nghĩa hậu hiện đại. Bắt đầu từ chủ 
nghĩa hậu cấu trúc, tính ngoại biên đã trở thành phản xạ lý luận 
có ý thức, chiếm vị thế “tư tưởng trung tâm”, thể hiện tinh thần 
thời đại. Bên cạnh đó cần phải hiểu rằng ngoại biên, với tư cách 
định hướng có ý thức về “tính ngoại vi” đối với xã hội nói chung 
và những giá trị xã hội đạo đức của nó, tức là đối với chuẩn mực 
đạo đức xã hội, bao giờ cũng làm nảy sinh mối quan tâm đặc biệt 
tới “đạo đức ngoài khuôn khổ”.
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Hiện tượng de Sade một lần nữa được nghiền ngẫm lại trong 
tư tưởng hậu hiện đại, được “biện hộ độc đáo về lý luận”. Vấn đề 
không phải đơn thuần là thói phi đạo đức; thực chất của nó được 
Thomas Mann xác định qua lời nhân vật Settembrini trong Núi thần, 
như là placet experiri ‒ khát vọng thử nghiệm, sự thử thách óc hiếu 
kỳ và sự nhận thức, bằng bất cứ giá nào và trong bất kỳ lĩnh vực 
nào, kể cả những lĩnh vực trước đây bị coi là cấm đoán.

Tính ngoài lề tự do phóng đãng của nghệ sĩ luôn thu hút chú 
ý của các nhà lý luận nghệ thuật, nhưng nó có tính thời sự đặc biệt 
đối với những nhà triết học, mỹ học và nghiên cứu văn học theo 
khuynh hướng hậu cấu trúc và hậu hiện đại. Ở đây so với thế giới 
đời thường với những khuôn mẫu xã hội, những chuẩn mực đạo 
đức, mỹ học của nó, tính “lạ kiểu”, “khác đời”, “dị biệt” của các nghệ 
sĩ trở nên giàu chất hiện sinh và trên thực tế trở thành một mệnh 
lệnh thức gần như bắt buộc “người nghệ sĩ đích thực” trong hiện 
trạng của mình không tránh khỏi vai trò kẻ ngoài lề nổi loạn, bởi 
luôn “bài bác” những khuôn sáo tư duy, những quan điểm đã được 
thừa nhận của thời đại mình. 

Định đề này có sự luận chứng khác nhau trong những hệ thống 
quan niệm giải thích khác nhau, trong đó lập luận có ảnh hưởng 
nhất thì bị chi phối bởi tính phiếm ngữ luận trong các ý niệm thế 
giới quan hậu cấu trúc. Bản thân các nhà cấu trúc còn phát triển giả 
thuyết của hai nhà ngôn ngữ học người Mỹ E. Sapir và B. Whorf về 
ảnh hưởng của ngôn ngữ đến sự hình thành các mô hình ý thức, 
và trong các công trình của họ ngôn ngữ thơ (cũng như ngôn ngữ 
nghệ thuật nói chung) trở thành nhà lập pháp chính cho sáng tạo 
ngôn ngữ trên tất cả các cấp độ, từ tổ chức ngữ âm các chất liệu 
ngôn ngữ đến khả năng kiến tạo và mô hình hóa những thế giới 
nhận thức, cái mà về sau do bàn tay nhẹ nhàng của Foucault, sẽ 
được gọi là “épistéme”. Các nhà hậu cấu trúc đã hoàn tất giả thuyết 
này về phương diện logic, đặt dấu bằng giữa ngôn ngữ và ý thức, 
tức là đồng nhất phương tiện truyền thông báo (hình thức thông 
báo) với nội dung thông báo. Kết quả, trong chủ nghĩa hậu hiện 
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đại sự đồng nhất ý thức con người với văn bản viết xem ra là một 
phương thức duy nhất có thể ấn định nó ít nhiều chính xác hơn cả ‒ 
đã trở thành điều thông dụng. Rốt cuộc, hầu như mọi thứ đều được 
coi như văn bản: văn học, văn hóa, xã hội, lịch sử và chính bản thân 
con người; từ đây xuất hiện lý thuyết về tính liên văn bản.

Đặc trưng của cách hiểu hậu hiện đại về ý thức ngôn ngữ là ở 
chỗ ý thức bị gán cho tính chất của sức mạnh phi cá tính hóa căn cứ 
vào chỗ nó được trao cho cá nhân trong những dạng thức ngôn ngữ 
đã có sẵn, quy định trước chất lượng của nó. Với cách hiểu như vậy, 
ý thức nằm ngoài nỗ lực ý chí của cá nhân, ý thức là nô lệ của hệ tư 
tưởng thống trị, bởi vì nó buộc phải tư duy bằng những khái niệm 
đã bị “tự biên tập, điều chỉnh cho phù hợp với hệ tư tưởng”; lĩnh 
vực duy nhất chống đối lại ý thức “chuyên quyền” đó chính là lĩnh 
vực vô thức. Quan điểm này được luận chứng cặn kẽ hơn cả trong 
các công trình của nhóm những nhà nghiên cứu văn học tập hợp 
xung quanh tạp chí Tel quel ở Paris, đứng đầu là J. Kristéva ‒ nhà lý 
luận chính của nhóm.

Cũng về mặt này, người còn đi xa hơn nữa là Foucault, ông đồng 
nhất vấn đề “ ý thức thẩm mỹ phá hoại” của nghệ sĩ ngoại biên, vốn 
dựa vào “công việc của vô thức”, với vấn đề về tính ngông cuồng của 
con người. Học giả người Pháp này đã bằng vào  chính thái độ đối với 
tính ngông cuồng để kiểm nghiệm ý nghĩa của tồn tại nhân loại, trình 
độ văn minh, khả năng tự nhận thức, tức là khả năng nhận thức và 
hiểu biết vị trí của mình trong văn hóa, khả năng làm chủ những cấu 
trúc ngôn ngữ đang thống trị, và, tương ứng với nó, là khả năng chiếm 
giữ quyền lực. Nói cách khác, thái độ cư xử của con người đối với “kẻ 
điên điên khùng khùng” kiểu đó thể hiện ngoài mặt hay trong lòng, 
đối với Foucault, là thước đo tính nhân bản và trình độ trưởng thành 
của nó. Trên bình diện này toàn bộ lịch sử nhân loại đối với ông là lịch 
sử của sự điên khùng, bởi Foucault cố gắng vạch ra ở lịch sử những cái 
mà lý trí con người loại bỏ: sự điên khùng, tính ngẫu nhiên, hiện tượng 
thiếu nhất quán về lịch sử ‒ tất cả điều này chứng tỏ sự tồn tại của “cái 
khác đời”, cái “ngoại lệ” trong bản thân con người. Cũng như tất cả các 
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nhà hậu cấu trúc chủ nghĩa, ông nhìn thấy ở văn học nghệ thuật sự bộ 
lộ rõ ràng và nhất quán hơn cả “cái khác lạ” đó ‒ điều mà những văn 
bản khác loại (triết học, luật v.v.) không thể có được. Tất nhiên trong 
cách tiếp cận này thì được đề lên hàng đầu là thứ văn học “phá hoại” 
những hình thức diễn ngôn hợp pháp hóa bằng sự khác biệt đã được 
“gắn mác” của mình, tức là cái truyền thống văn học được đại diện 
bằng những tên tuổi của de Sade, Nerval, Nietzsche. “Trên thực tế ‒ 
nhà phê bình người Mỹ V. Leitch viết ‒ sự chú ý của Foucault luôn bị 
lôi cuốn bởi những kẻ yếu đuối, bị áp bức, bị sa cơ lỡ vận về mặt xã hội: 
kẻ điên khùng, bệnh tật, tội phạm, đồi bại ‒ những kẻ bị xua đuổi khỏi 
đời sống xã hội” [127, tr. 154].

Trên bình diện này vấn đề điên khùng không chỉ được một 
mình Foucault quan tâm; nó còn được quan tâm rộng rãi trong xu 
hướng “triết học hóa về con người” của phương Tây hiện nay, được 
phổ biến rộng rãi trong chủ nghĩa hậu cấu trúc và chủ nghĩa hậu 
hiện đại. Trên thực tế, điều khá quan trọng đối với tất cả các nhà lý 
luận thuộc khuynh hướng này là khái niệm “người khác” trong con 
người hay thái độ của bản thân nó đối với “cái khác lạ” trong chính 
nó ‒ cái kẻ khác mà con người không thấy được nó có trong bản 
thân mình, cái kẻ khác mà sự hiện diện của nó trong vô thức người 
ta làm cho người ta không đồng nhất với chính bản thân mình. 
Đồng thời tính chất “bí ẩn”, “vô thức” của “con người khác đó” đặt 
người ta mấp mé giới hạn, hoặc thường là vượt khỏi giới hạn những 
“chuẩn mực” tâm lý, xã hội, đạo đức ‒ những cái cung cấp sở cứ 
khiến anh ta bị nhìn nhận như kẻ “điên khùng”, “rồ dại”.

Trong mọi trường hợp khi có sự “nghi ngờ trên phương diện 
lý luận” đối với “chuẩn mực” được củng cố chính thức trong xã 
hội hoặc bằng luật pháp nhà nước, hoặc bằng những “quy tắc đạo 
đức” được xác lập một cách không chính thức, thì trạng thái “khùng 
điên” “lệch khỏi chuẩn mực” thường được coi như sự đảm bảo cho 
tự do của con người trước cái quyết định luận ngặt nghèo của các 
cấu trúc thống trị quan hệ quyền lực. Ví dụ, J. Lacan khẳng định 
rằng không thể hiểu được tồn tại con người nếu không đặt tương 



336 các trường phái nghiên cứu văn học âu Mỹ thế kỉ xx

quan nó với sự khùng điên, cũng như không thể là người mà lại 
không có yếu tố điên rồ bên trong bản thân. Đề tài về “tính tất yếu 
của điên khùng” được G. Deleuze và F. Guattari tiếp tục phát triển 
với những lời ca tụng thái quá dành cho “bệnh tâm thần phân lập” 
và “người mắc bệnh tâm thần phân lập” mà vị thế “đặc quyền đặc 
lợi” dường như giúp anh ta tiếp cận được với “chân lý mảnh vụn” 
(xem diễn ngôn tâm thần phân lập).

Nếu như Deleuze và Guattari đối lập “văn minh bệnh tật” của 
xã hội tư bản với sáng tác của người nghệ sĩ “đích thực” trong khi 
khước từ xã hội đã mang trong mình những nét của con người đồi 
bại về mặt xã hội, thì cũng đúng như Foucault đối lập mọi cấu trúc 
quyền lực với hoạt động của những người “ngoại biên” bị xã hội 
ruồng bỏ: những kẻ điên khùng, bệnh tật, tội phạm và, trước hết, 
những nghệ sĩ và nhà tư tưởng kiểu de Sade, Höelderlin, Nietzsche, 
Artaud, G. Bataille và R. Roussel. Liên quan tới vấn đề này là mơ 
ước mà ông nói tới trong bài phỏng vấn năm 1977 về “trí tuệ lý 
tưởng”, thứ trí tuệ nằm bên ngoài cái “épistème” đương thời, thực 
thi việc giải cấu trúc của nó, chỉ ra những “điểm yếu”, những “mặt 
trái” của những luận cứ được xã hội thừa nhận hòng củng cố quyền 
lực của những uy tín thống trị: “Tôi mơ ước một thứ trí tuệ có thể lật 
đổ những chứng cứ và những cái phổ quát, nhận rõ và chỉ ra trong 
sức ỳ và những ràng buộc của thời đại những điểm yếu, lỗ thủng, 
sự gượng gạo trong những luận cứ của nó” [84, tr. 14].

I. P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)

Thân rễ 

[Nga: Ризома; Pháp: Rhizome] ‒ một dạng riêng của rễ cây mà ở 
dưới mặt đất không thể phân biệt đâu là rễ chính (có đề xuất dịch 
Rhizome là rễ chùm ‒ N.D. Đây là thuật ngữ của chủ nghĩa hậu cấu 
trúc và chủ nghĩa hậu hiện đại do G. Deleuze và F. Guattari đề xuất 
trong cuốn Rhizome (1974) [61] để đối lập với khái niệm cấu trúc như 



337Chủ nghĩa hậu hiện đại

một nguyên tắc tổ chức các hiện tượng tự nhiên, xã hội, logic khoa 
học và văn hóa một cách hệ thống chính xác có trật tự thứ bậc. Sử 
dụng ẩn dụ rhizome, Deleuze và Guattari thử đưa ra sự hình dung 
về mối quan hệ gắn bó giữa những sự khác nhau giống như một hệ 
thống rễ cây rối rắm, trong đó không thể phân biệt được đâu là từng 
chồi nhánh riêng rẽ, đâu là mầm và những chiếc rễ nhỏ thường chết 
đi lại mọc lại trong sự trao đổi chất thường xuyên với môi trường 
xung quanh ‒ là điều phù hợp “về mặt hệ hình” với hoàn cảnh 
thực tại hiện tại. Thân rễ xâm nhập vào những mắt xích tiến hóa 
khác lạ và thiết lập những “mối quan hệ nằm ngang” giữa những 
đường “phân kỳ” của sự phát triển. Nó sinh ra những sự khác nhau 
phi hệ thống và bất ngờ, không có khả năng phân biệt rõ ràng với 
nhau theo những dấu hiệu nào đó có hay không có. Bởi vậy, quan 
niệm “khác biệt” bị mất đi ý nghĩa bản thể mà nó có được trong học 
thuyết chủ nghĩa cấu trúc, và chính nó tượng trưng cho nguyên 
tắc lưỡng phân. Trên cơ sở đó Deleuze và Guattari định đề hóa sự 
tương đồng “đa nguyên - nhất nguyên”, tuyên bố đó là một “định 
thức ma thuật”, nơi sự khác biệt bị hấp thụ vào cái chung không 
phân biệt và đánh mất tính chất đã bị gán mác của mình.

Điều đáng lưu ý là rhizome được xem như biểu trưng của thực tiễn 
sáng tác nghệ thuật hậu hiện đại. Đặc biệt nhà lý luận hậu hiện đại 
người Italia Umberto Eco, từng sáng tác cuốn Tên của hoa hồng (1980) 
nổi tiếng nhất trong thể loại tiểu thuyết hậu hiện đại và cuốn Những 
nhận xét về tiểu thuyết “Tên của hoa hồng” (1983) ít nổi tiếng hơn, đã xác 
định rhizome như nguyên mẫu của cái mê cung tượng trưng vốn tiêu 
biểu cho não trạng (mentalité) hậu hiện đại, và nhận xét rằng ông đã 
được dẫn đạo bởi hình tượng này khi viết tác phẩm của mình.

I. P. ILIN

(Đào Tuấn Ảnh dịch)
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